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	Mã
học phần
	 
	Tên học phần
	TC
	Lý thuyết (1)/Thực hành, thực tập(2)/Thảo luận, Bài tập (3)/Đồ án học phần (4)/Thực tập TN (5)/Đồ án TN (6)
	Phân kỳ
	Khối học phần
	Loại
học phần
	Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 

	 
	 
	 
	KIẾN THỨC BẮT BUỘC
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	 
	 
	 

	1
	PED20002
	1
	Nhập môn ngành sư phạm
	3
	15
	 
	 
	30
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Trường Sư phạm

	2
	BIO31003
	1
	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	3
	15
	15
	15
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	Sinh học

	3
	EDU21003
	1
	Tâm lý học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	4
	EDU20008
	1
	Toán cơ sở
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	5
	PRE30019
	1
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	6
	POL11001
	1
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	7
	EDU20006
	1
	Giáo dục học
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	8
	POL11002
	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	9
	EDU21007
	5
	Tâm lý học giáo dục mầm non
	4
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	10
	ENG10001
	1
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	11
	EDU31057
	5
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non 
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	12
	NAP11001
	1
	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	13
	NAP11002
	1
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	14
	NAP11003
	1
	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	(2)
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	15
	NAP11004
	1
	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	(2)
	4
	26
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	16
	SPO10001
	1
	Giáo dục thể chất
	(5)
	15
	60
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	17
	POL11003
	1
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	18
	EDU31012
	5
	Dinh dưỡng học trẻ em
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	19
	EDU31013
	5
	Giáo dục học mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	20
	ENG10002
	1
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	21
	 
	 
	Tự chọn 1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	 

	22
	EDU31001
	5
	Âm nhạc
	3
	15
	15
	15
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	23
	POL11004
	1
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	24
	EDU30055
	1
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	25
	EDU30081
	1
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	2
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	26
	 
	 
	Tự chọn 2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	 

	27
	INF20005
	1
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tin học

	28
	EDU20010
	1
	Đánh giá trong giáo dục
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	29
	EDU31002
	5
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	30
	EDU31050
	5
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	31
	POL10002
	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	32
	EDU31047
	5
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 
	5
	30
	15
	 
	30
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	33
	EDU31042
	5
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	34
	EDU31041
	5
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	35
	EDU30089
	5
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	36
	EDU31051
	5
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ 
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	37
	EDU30091
	5
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	38
	EDU31021
	5
	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
	3
	15
	30
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	39
	EDU31068
	5
	Phát triển chương trình giáo dục
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	40
	EDU31052
	5
	Quản lý cơ sở giáo dục
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	41
	EDU30077
	1
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	42
	 
	 
	Tự chọn 3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	 

	43
	EDU31087
	5
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	60
	60
	8
	GDCN
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	 
	 
	 
	Tổng
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU20014
	5
	Đại cương văn học Việt Nam
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục tiểu học

	2
	EDU20017
	5
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	EDU20011
	1
	Giao tiếp sư phạm
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	4
	EDU31082
	5
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	5
	EDU20020
	5
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU20018
	5
	Lịch sử và Địa lý địa phương
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục tiểu học

	2
	EDU20022
	5
	Phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	EDU31045
	5
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	4
	EDU30084
	1
	Xã hội hóa giáo dục
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	5
	EDU20021
	5
	Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU30090
	5
	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	2
	EDU30092
	5
	Kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	EDU30065
	1
	Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	4
	EDU30079
	1
	Tham vấn trong giáo dục mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	5
	EDU31028
	5
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non
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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.2
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

[bookmark: _Toc205544477]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN NGÀNH SƯ PHẠM
(Dành cho các học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án)

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Học hàm, học vị: TS 
Địa chỉ liên hệ: khoa Tâm lý- Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 
Các hướng nghiên cứu chính: 
Giảng viên 2: Phạm Thị Huyền
Học hàm, học vị: TS 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 0931395996     Email: phamthihuyen.vinh@gmail.com hoặc huyenpt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
Giảng viên 3: Trần Thị Hoàng Yến 
Học hàm, học vị: TS 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 0989146168     email: yentth@vinhuni.edu.vn hoặc yengdth@gamil.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Khoa học về Giáo dục mầm non
Giảng viên 4: Nguyễn Thị Thu Hạnh 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:  0915217680           email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544478]- Tên học phần (tiếng Việt): NHẬP MÔN NGÀNH SƯ PHẠM 
		   (tiếng Anh): Introduction to Pedagogic

	- Mã số học phần: PED20002

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:     X Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lý thuyết:                          15
     + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    30
     + Số tiết tự học:                              90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo thông qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Nhập môn ngành Sư phạm là học phần đầu tiên của Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non. Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về ngành nghề Sư phạm và ngành Giáo dục mầm non, bước đầu hình thành cho người học một số kĩ năng nghề nghiệp cần thiết; nhận diện tổng quan về nghề nghiệp và ngành học. Người học được trải nghiệm trong không gian nghề nghiệp, nhận thức đúng đắn về ngành nghề đào tạo, có kế hoạch và phương pháp học tập hiệu quả để trở thành giáo viên đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
3. Mục tiêu học phần
Học phần Nhập môn ngành Sư phạm giới thiệu khái quát về ngành nghề Sư phạm, ngành Giáo dục mầm non và những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên; mục tiêu và chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non; quy trình thực hiện dự án học phần; bước đầu hình thành cho người học kĩ năng lập kế hoạch, quản lí thời gian, kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Người học có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển một dự án liên quan đến học phần. Từ đó, giúp người học hình thành kế hoạch, phương pháp học tập, trở nên tự tin và làm chủ quá trình đào tạo.


4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non
	CĐR học phần
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.2.3
	2.1.1
	2.2.2
	3.1.2
	3.2.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	CLO1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K2
	Trình bày khái quát về ngành sư phạm, hệ thống giáo dục và những đổi mới về giáo dục mầm non của Việt Nam; các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non
	Thuyết giảng
Thảo luận
	Câu hỏi TNKQ

	CLO1.2
	K2
	Mục tiêu, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non
	Thuyết giảng
Thảo luận
	Câu hỏi TNKQ

	CLO2.1
	S2
	Thể hiện kỹ năng lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực trong quá trình học và trải nghiệm thực tế ở trường mầm non
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO2.2
	A2
	Thể hiện tính kỉ luật, trách nhiệm, tác phong nhà giáo trong trường mầm non
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Bảng kiểm
Phiếu đánh giá

	CLO3.1
	S2
	Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ mà học phần đề ra
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO3.2
	S2
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp trong môi trường sư phạm ở trường mầm non
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO4.1
	C2
	Nhận diện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non và vai trò của giáo viên mầm non trong  hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ.
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO4.2
	C2
	Hình thành ý tưởng cho trải nghiệm nghề nghiệp ở trường mầm non.
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO4.3
	C2
	Lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường mầm non
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO4.4
	C2
	Thực hiện kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường mầm non
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO4.5
	C2
	Nhận xét và đưa ra kế hoạch học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu và bối cảnh nghề nghiệp
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR 
học phần
	Hình thức đánh giá
 và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá 
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO2.2
	- Sự chuyên cần, thái độ học tập 
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%
	PLO2.2.2

	A1.2
	- CLO1.1
- CLO1.2  
	Câu hỏi TNKQ (Quiz)
	30 câu hỏi TNKQ (Quizz)
	20%
	PLO1.2.3

	A1.3
	- CLO2.1
- CLO4.1
- CLO4.2
- CLO4.3
	Sản phẩm kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%
	PLO2.1.1
PLO4.1.2
PLO4.2.1
PLO4.2.2

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.1
	CLO3.1
	- Hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	10%
	PLO3.1.2

	A2.2
	CLO3.2
	Thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	10%
	PLO3.2.1

	A2.3
	- CLO4.4
- CLO4.5
	Sản phẩm dự án học phần
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	30%
	PLO4.2.3

PLO4.2.4

	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1+A2.2+A2.3*3)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học, trải nghiệm ở trường mầm non.

	Tham gia trên 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường mầm non
	Tham gia 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường mầm non.

	Tham gia dưới 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường mầm non.


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động trải nghiệm. 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………....…)


Bảng 2. Rubric đánh giá lập kế hoạch trải nghiệm (A1.3)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình thức của Kế hoạch
(2 điểm)
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu và khoa học.

- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu, nhưng chưa khoa học
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc, đúng yêu cầu, nhưng chưa đầy đủ và khoa học.
- Hình thức đúng quy định.
	- Cấu trúc chưa đầy đủ, đúng yêu cầu và khoa học.

- Hình thức chưa đúng quy định.

	
	6.0 - 5.0
	4.5 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung của Kế hoạch
(6 điểm)

	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể, rõ ràng.

- Lập được đầy đủ, chi tiết các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm.


- Phân công nhiệm vụ cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm cụ thể; dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung khá cụ thể, khá rõ ràng.

- Lập được các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa thật sự đầy đủ và chi tiết
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa thực sự cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng chưa cụ thể; dự kiến được một ít nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng chưa thật sự cụ thể và rõ ràng

- Lập được một số hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa đầy đủ và chi tiết

- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng khá sơ sài; chưa dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng rất ít và không cụ thể, rõ ràng

- Lập được rất ít các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm và kế hoạch quá sơ sài.


- Dường như không phân công nhiệm vụ, không có nội quy và đánh giá nhóm; không dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.

	
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5

	Slide báo cáo và thuyết trình 
(2 điểm)
	- Hình thức báo cáo đẹp, rõ, không lỗi chính tả.

- Kĩ năng trình bày tốt, tự tin, thuyết phục, có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo khá đẹp, rõ, nhưng có từ 1-5 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày khá tốt, khá tự tin, khá thuyết phục, nhưng không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đạt, khá rõ, nhưng có từ 6-10 lỗi chính tả.

- Kĩ năng trình bày tương đối tốt, chưa tự tin, chưa thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đơn điệu, không rõ, có trên 10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày không tốt, không tự tin, không thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Bảng 3. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá)A.2.1a
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nhận nhiệm vụ 
(2 điểm)

	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2 điểm)


	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2 điểm)

	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa trọng ý kiến của tập thể, và chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân,  bảo vệ những lí do chính đáng.
	Dường như không tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)


	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)

	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



Bảng 4. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho GV đánh giá) A2.1b
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5

	1. Kế hoạch nhóm
(2 điểm)

	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, công bằng và phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, chưa công bằng và chưa thực sự phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch khá rõ ràng, khá khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể ràng, chưa phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch chưa rõ ràng, chưa khoa học
- Phân công nhiệm vụ nhưng không cụ thể, không phù hợp với các thành viên của nhóm.

	
	3.0 - 2.5
	2.0
	1.5 - 1.0
	0.5 - 0

	2. Tổ chức thực hiện
(3 điểm)

	- Triển khai đúng kế hoạch đề ra.
- Thu thập được nhiều thông tin (minh chứng) và thông tin hữu ích.

- Toàn bộ thành viên đều tham gia tích cực.
	- Triển khai đúng kế hoạch đề ra.
- Thu thập được khá nhiều thông tin (minh chứng) và thông tin khá hữu ích.
- Thành viên tham gia đầy đủ nhưng chưa thực sự tích cực.
	- Triển khai tương đối đúng kế hoạch đề ra.
- Thu thập được một số thông tin (minh chứng) nhưng chưa đầy đủ và thông tin khá hữu ích
- Thành viên tham gia chưa đầy đủ và một số thành viên chưa tích cực.
	- Triển khai chưa đúng kế hoạch đề ra.
- Thu thập được ít  thông tin (minh chứng) và thông tin chưa hữu ích

- Nhiều thành viên không tham gia

	
	5.0 - 4.0
	3.0 -2.5
	2.0 - 1.0
	1.0 - 0

	3. Kết quả làm việc nhóm
(5 điểm)

	- Cấu trúc sản phẩm hợp lí và hình thức trình bày đẹp, sinh động.
- Sản phẩm đạt chất lượng tốt.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá  chi tiết thành viên trong nhóm.

- Trình bày và trả lời tốt câu hỏi về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí và hình thức trình bày khá đẹp, khá sinh động.

- Sản phẩm đạt chất lượng khá.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng chưa chi tiết
- Trình bày và trả lời khá tốt câu hỏi về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí nhưng hình thức trình bày chưa đẹp, và chưa sinh động.
- Sản phẩm đạt yêu cầu.
- Hoàn thành tương đối đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng hơi sơ sài

- Trình bày và trả lời được câu hỏi ở mức độ chấp nhận về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm chưa hợp lí, hình thức trình bày không đẹp, và không sinh động.
- Sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Hoàn thành không đúng thời hạn.
- Không có bảng đánh giá thành viên trong nhó

- Trình bày nhưng dường như không trả lời được câu hỏi về báo cáo sản phẩm.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ……………………………….................………..)



Cách tính điểm đánh giá hoạt động nhóm cho từng SV
	TT
	Họ và tên
	Điểm cá nhân do nhóm chấm
(bảng 3)
	Điểm nhóm  do GV chấm
(bảng 4)
	Tổng điểm

	1
	Nguyễn Văn A
	N
	M
	(N+M)/2

	2
	Lê Thị B
	
	
	



Bảng 5. Rubric đánh giá kĩ năng thuyết trình và slide trình chiếu (A2.2)
	Tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nội dung trình bày 
(2 điểm)
	Bố cục lô gíc, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục khá lô gíc, đầy đủ; thông tin chưa thực sự chính xác, chưa khoa học; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục chưa lô gíc, chưa đầy đủ; có một số nội dung chưa đúng trọng tâm; có thông tin mới nhưng không nhiều và chưa cập nhật.
	Bố cục thiếu từ 2 phần trở lên; thông tin không chính xác; nhiều nội dung không đúng trọng tâm; không có thông tin mới, cập nhật.

	2. Hình thức thuyết trình (slide trình chiếu)
(2 điểm)
	- Hình thức trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng đối với khán giả. 
	- Hình thức khá tốt (hình ảnh chưa sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu khá hợp lý,khá dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo nhưng chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức chưa tốt (hình ảnh không sắc nét và kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn, phông); có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng chưa phù hợp nội dung.
- Chưa thể hiện sự sáng tạo và chưa gây ấn tượng đối với khán giả .
	- Hình thức trình bày dường như chưa đạt yêu cầu (không có hình ảnh hoặc có nhưng kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn); không hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng không phù hợp nội dung.
- Không thể hiện sự sáng tạo và không gây ấn tượng gì đối với khán giả.

	3. Sử dụng ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ
(2 điểm)
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể hợp lý và tự nhiên.
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, song chưa thực sự truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Có sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể, song đôi khi chưa hợp lý và chưa tự nhiên.
	- Trình bày chưa rõ ràng, khá dài dòng và hơi khó hiểu và chưa thuyết phục người nghe.

- Ít sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. Nếu có sử dụng nhưng không hợp lý và không tự nhiên.
	- Trình bày không rõ ràng, dài dòng và khó hiểu, không thuyết phục người nghe.


- Không sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. 

	4. Tương tác với khán giả
(2 điểm)
	- Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả).
- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả đầy đủ, chính xác, súc tích.
	- Sử dụng các hình thức tương tác đôi khi chưa phù hợp và hiệu quả.


- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả khá đầy đủ, chính xác.
	- Ít sử dụng các hình thức tương tác và nếu có thì dường như ít phù hợp và ít hiệu quả.


- Trả lời câu hỏi của khán giả chưa đầy đủ, chính xác, và chưa đưa ra được câu hỏi cho khán giả.
	- Không sử dụng hình thức tương tác nào hoặc nếu có thì không phù hợp và không hiệu quả.


- Dường như không trả lời và không đưa ra được câu hỏi cho khán giả.

	5. Quản lí thời gian & hợp tác nhóm
(2 điểm)
	- Thời gian trình bày đúng thời gian quy định.


- Phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
- Phân chia công việc khá hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút).

- Phân chia công việc chưa hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và ít có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều hơn so với thời gian quy định (từ 5 phút trở lên).

- Phân chia công việc không hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và dường như không sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: …………………………………….…………)



Bảng 6. Rubric đánh giá dự án học phần (A2.3)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Số lượng và hình thức của sản phẩm 
(2 điểm)
	- Đủ số lượng quy định.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình ảnh minh hoạ phù hợp.
	- Đủ số lượng quy định.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khá  khoa học, hợp lý và khá đẹp, có hình ảnh minh hoạ nhưng chưa thực sự phù hợp.
	- Thiếu 1 sản phẩm.
- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
	Thiếu từ 2 sản phẩm trở lên.
- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.

	
	8.0 - 7.0
	6.0 - 5.0
	4.0 - 3.0
	2.0 - 0

	Nội dung bản báo cáo
(8 điểm)

	- Trình bày đầy đủ và rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện dự án học phần.

- Trình bày đầy đủ, chi tiết những nội dung đã tìm hiểu và có nhận xét chi tiết các nội dung đó.

- Đưa ra được định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực và đề xuất một số giải pháp khả thi.

- So sánh với kế hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất, kiến nghị cụ thể
	- Trình bày đầy đủ nhưng chưa thực sự rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện dự án học phần.

- Trình bày đầy đủ nhưng chưa chi tiết các nội dung đã tìm hiểu và có nhận xét các nội dung đó nhưng chưa chi tiết.


- Đưa ra được định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực và một đề xuất một số giải pháp nhưng chưa thực sự khả thi.

- So sánh với kế hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có các đề xuất, kiến nghị nhưng chưa thực sự cụ thể.
	- Trình bày chưa đầy đủ và chưa thực sự rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện dự án học phần.

- Trình bày chưa đầy đủ, và không chi tiết các nội dung đã tìm hiểu, có nhận xét các nội dung đó nhưng sơ sài.


- Đưa ra được một số định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực nhưng chưa đề xuất được giải pháp.


- So sánh với kế hoạch đã lập ra, nhưng chưa rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất, kiến nghị nhưng chưa cụ thể.
	- Trình bày thiếu nhiều nội dung và không rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện dự án học phần.


- Trình bày thiếu nhiều nội dung đã tìm hiểu và không nhận xét các nội dung đó.




- Đưa ra được rất ít định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực và không đề xuất được giải pháp.

- Không so sánh với kế hoạch đã lập ra, và không  rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; không  có đề xuất, kiến nghị.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ………………………………………..………….)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] 	Tên tác giả, tên giáo trình, tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
[2] 	Tên tác giả, tên giáo trình, tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
	Không quá 02 tài liệu bắt buộc. Tài liệu bắt buộc phải có tính cập nhật (ít nhất có 01 cuốn xuất bản sau 2012) và có sẵn trên thị trường Việt Nam.


6.2. Tài liệu tham khảo:
[3] 	Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021. Chương trình giáo dục mầm non. Ban hành theo Văn bản hợp nhất số 01/2021 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[4] 	Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Ban hành theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[6] 	Chính phủ, 2016. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Ban hành theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
[7] 	Chính phủ, 2016. Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
[8] 	Trường Đại học Vinh, 2021. Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Giáo dục mầm non theo CDIO. Ban hành theo Quyết định số ……. Ngày .…. tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
7. Kế hoạch dạy học 	
	Tuần
	Nội dung công việc
	Địa điểm/
không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Chương 1. Ngành sư phạm và hệ thống giáo dục ở Việt Nam
1.1. Khái quát về ngành sư phạm
1.1.1. Khái niệm và vai trò ngành sư phạm
1.1.2. Đặc điểm của lao động sư phạm
1.1.3. Một số lí thuyết cơ bản về dạy học và giáo dục
1.1.3.1. Thuyết hành vi
1.1.3.2. Thuyết nhận thức
1.1.3.3. Thuyết kiến tạo
1.1.3.4. Thuyết đa trí tuệ
1.1.4. Một số mô hình đào tạo sư phạm trên thế giới
1.1.5. Mô hình đào tạo sư phạm ở Việt Nam
	Lớp học online (học qua video các bài giảng trực tuyến)
	Thuyết giảng

Thảo luận

Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO2.2

	2
	1.2. Hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục mầm non tại Việt nam
1.2.1. Khái quát về hệ thống giáo dục quốc dân
1.2.2. Hệ thống giáo dục mầm non
	Lớp học online (học qua video các bài giảng trực tuyến)
	Thuyết giảng

Thảo luận

Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO2.2

	
	1.3. Chương trình giáo dục mầm non
1.3.1. Khái quát các chương trình giáo dục mầm non  ở Việt Nam
1.3.2. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành
	Lớp học online (học qua video các bài giảng trực tuyến)
	Thuyết giảng
Thảo luận
Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO2.2

	3
	Chương 2. Vai trò và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non
2.1. Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên mầm non
  2.1.1. Vai trò của giáo viên mầm non
  2.1.2. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên mầm non
2.2. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non
 2.2.1. Phẩm chất giáo viên mầm non
 2.2.2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non
	Lớp học online (học qua video các bài giảng trực tuyến)
	Thuyết giảng

Thảo luận

Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO2.2

	
	2.3. Phương thức học tập để trở thành giáo viên mầm non
2.3.1. Xác định mục tiêu, lập kế hoạch học tập 
2.3.2. Một số phương pháp, hình thức học tập ở bậc đại học
	Lớp học online (học qua video các bài giảng trực tuyến)
	Thuyết giảng
Thảo luận
Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO2.2

	4
	Chương 3. Tìm hiểu về ngành Giáo dục mầm non
3.1. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non
 3.1.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình
3.1.2. Khung Chương trình 
3.1.3. Vị trí việc làm và cơ hội nghề nghiệp
	Lớp học trực tiếp (hoặc online với GV)
	Thuyết giảng
Thảo luận
Trả lời câu hỏi TNKQ
	K2, 32
	A1.1
A1.2
	CLO1.2
CLO2.2

	
	3.2. Nội dung, quy trình và kỹ năng thực hiện Dự án học phần
3.2.1. Nội dung dự án
3.2.2. Quy trình làm dự án theo CDIO
3.2.3. Một số kĩ năng thực hiện dự án học phần 
3.2.3.1 Kĩ năng lập kế hoạch 
3.2.3.2. Kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp sư phạm
3.2.3.3. Kĩ năng viết báo cáo
3.2.3.4. Kĩ năng trình bày báo cáo
	Lớp học trực tiếp (hoặc online với GV)
	Thuyết giảng

Thảo luận
	K2, A2
	A1.1
A1.2
	CLO1.2
CLO2.2

	5
	
 Lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường mầm non

	SV làm việc nhóm từ 4 - 6 em (nhóm lựa chọn địa điểm)
	Thảo luận nhóm
	S2
	
	CLO2.1
CLO3.1


	6
	Báo cáo kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường mầm non

	Lớp học
Báo cáo theo nhóm
	SV báo cáo theo nhóm
GV nhận xét & đánh giá
	S2, C2
	A1.3
	CLO2.1
CLO4.1
CLO4.2
 CLO4.3

	7
	- Tìm hiểu về trường mầm non
+ Cơ sở vật chật
+ Cơ cấu tổ chức của nhà trường
+ Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
+ Kế hoạch giáo dục của nhà trường
+ Số lượng nhóm lớp và trẻ trong trường mầm non
	Các nhóm làm việc tại Trường mầm non
	Trải nghiệm

Thảo luận nhóm
	S2, A2
	A2.1a
	CLO2.2
CLO3.1
CLO4.4

	8,9
	- Tìm hiểu hoạt động CS- nuôi dưỡng tại 1 nhóm lớp ở trường mầm non
- Tìm hiểu các hoạt động giáo dục tại 1 nhóm lớp ở trường MN
- Tìm hiểu hoạt động khác ở trường MN
	Các nhóm làm việc tại Trường MN 
	Trải nghiệm

Thảo luận nhóm
	S2, A2
	A2.1a
	CLO2.2
CLO3.1
CLO4.4

	10
	Viết báo cáo dự án học phần
	Các nhóm làm việc (nhóm lựa chọn địa điểm)
	Thảo luận nhóm
Viết báo cáo
	S2
	A2.1a
	CLO2.2

	11
	Viết báo cáo dự án học phần
	Các nhóm làm  việc (nhóm lựa chọn địa điểm)
	Thảo luận nhóm
Viết báo cáo
	S2
	A2.1a
	CLO2.2

	12
	Báo cáo dự án học phần
(Đánh giá cuối kì)
	Các nhóm báo cáo tại lớp học
	SV báo cáo theo nhóm

GV nhận xét & đánh giá
	S2, C2
	A2.1b
A2.2
A2.3
	CLO3.1
CLO4.4
CLO4.5



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Khoa Giáo dục mầm non
	Giảng viên

	
	
	




TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

TRƯỜNG SƯ PHẠM
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
GIẢI PHẪU SINH LÝ TRẺ EM



1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Giang An 
Học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Giờ hành chính tại Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0917113270, Email :nguyengianganbio@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong y học,  sinh lý bệnh miễn dịch.
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Việt
Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Giờ hành chính tại Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0943 474 688, Email: nguyenviet0705@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Đa dạng, sinh học và sinh thái học Động vật; ứng dụng hoạt chất trong phòng bệnh người và ĐV.
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544479]- Tên học phần (tiếng Việt): Giải phẫu sinh lý trẻ em
		   (tiếng Anh): Anatomy and physiology of children

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 03
	

	+ Số tiết lý thuyết: 15
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành: 15
	

	+ Số tiết tự học: 90
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành 100%

	- Bộ môn phụ trách học phần: Sinh học và ứng dụng
Điện thoại: 0917113270                                    Email:nguyengianganbio@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, môn học Giải phẫu sinh lý trẻ em là học phần kiến thức cơ sở ngành, với vai trò cung cấp cho sinh viên hiếu biết cơ bản về cấu tạo, chức năng sinh lý, quy luật hoạt động và quy luật phát triển của cơ thể trẻ em. Trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp chăm sóc và phát triển trẻ một cách hợp lý, khoa học. Đồng thời, kiến thức trong học phần này sẽ làm cở sở cho sinh viên tiếp cận các học phần khác như tâm lý học lứa tuổi, bệnh học, dinh dưỡng và các môn học khác. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần GPSL trẻ em được trình bày khái quát kiến thức về cấu tạo, chức năng, quy luật hoạt động và quy luật phát triển của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em nhằm chăm sóc và giáo dục trẻ một cách khoa học. Thông qua đó phát triển phẩm chất, kỹ năng chăm sóc trẻ cá nhân và nghề nghiệp. 
Thông qua học phần này rèn luyện cho sinh viên khả năng phân tích, tổng hợp, khả năng thuyết trình và tư duy phản biện. Đồng thời hình thành kỹ năng hợp tác trong học tập và nghiên cứu. Phát triển năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, tìm kiếm thông tin, kỹ năng ICT, thiết kế kế hoạch đánh giá, chăm sóc và giáo dục trẻ một cách khoa học. 
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)



4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.1

	
	1.2.2
	2.1.1
	3.1.2

	CLO 1.2.2.1
	0.2
	
	

	CLO 1.2.2.2
	0.4
	
	

	CLO 1.2.2.3
	0.4
	
	

	CLO 2.1.1.1
	
	1.0
	

	CLO 3.1..2.1
	
	
	1.0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO 1.2.2.1
	

2.5
	Trình bày được chức năng, đặc điểm sinh lí lứa tuổi của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong cơ thể trẻ em trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường.
	Thuyết trình, làm việc nhóm, tự học
	Phiếu đánh giá, quan sát, hồ sơ học tập.

	CLO 1.2.2.2
	
2.5
	Trình bày được đặc điểm về sự sinh trưởng, phát triển và qui luật phát triển của cơ thể trẻ em
	Thuyết trình, làm việc nhóm, tự học
	Phiếu đánh giá, quan sát, hồ sơ học tập.

	CLO 1.2.2.3
	2.5
	Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện, biện pháp phòng tránh các bệnh liên quan đến các hệ cơ quan ở trẻ em. Vận dụng chăm sóc trẻ có hiệu quả.
	Thuyết trình, làm việc nhóm, tự học
	Phiếu đánh giá, quan sát, hồ sơ học tập.

	CLO 2.1.1.1
	


3.5
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thuyết trình, làm việc nhóm, tự học
	Phiếu đánh giá, quan sát, hồ sơ học tập.

	CLO 3.1.2.1
	
3.5
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thực hành
	Phiếu đánh giá, quan sát, hồ sơ học tập.


Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá 
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
(%)
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	   50%

	A1.1
	CLO1.1
CLO1.2
	Bài thi Giữa kì do GV tổ chức
	Phiếu đánh giá (Rubrics 1, 2, 3)
	100%
	30%

	A1.2
	CLO1.1
CLO1.2 CLO 2.1
	Nạp báo cáo qua LMS, nhóm thuyết trình báo cáo trước lớp
	Phiếu đánh giá (Rubrics 1, 2, 3)
	100%
	20
%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	  50%

	A2.1
	CLO1.1
CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
	Thi tự luận
	Đáp án
	100%
	30%

	A2.2
	CLO1.1
CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
	Đánh gía thông qua các bài thực hành trên lớp
	Phiếu đánh giá (Rubiric 4)
	100%
	20%

	Công thức tính điểm tổng kết: A=A1.1*0.3+A1.2*0.2+A2.1*0.3+ A2.2*0.2


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài tập cá nhân (A1.2)
Mỗi SV phải nộp bài vào trang elearning trước tiết học có phần bài tập tương ứng. Ngoài ra, đại diện SV trình bày bài ở lớp.
Giảng viên cho điểm (thang điểm 10) dựa vào tiêu chí như sau:
	(1) Nội dung (chiếm 50% số điểm):
· Xác định được vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí;
· Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;
· Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn
	Đạt 3 yêu cầu 
	Điểm 10

	
	- Đạt yêu cầu 1 và 2 hoặc 3
- Đạt yêu cầu 2 và 3 và yêu cầu 1 đạt từ 80% trở lên
	87-9

	
	· Đạt yêu cầu 1 nhưng 1 và 2 không đạt
	· 5-7

	(2) Hình thức (chiếm 30% số điểm):
· Cấu trúc bài viết logic, hệ thống;
· Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với quy định của giảng viên;
· Trình bày đẹp, hình ảnh, bảng biểu minh họa phù hợp
	Đạt 3 yêu cầu 
	10

	
	- Đạt yêu cầu 1 và 2 hoặc 3
- Đạt yêu cầu 2 và 3 và yêu cầu 1 đạt từ 80% trở lên
	87-9

	
	· Đạt yêu cầu 1 nhưng 1 và 2 không đạt
	· 5-7

	Thời gian (chiếm 20% số điểm)
	Đúng thời hạn
	10

	
	Không đúng thời hạn
	5

	
	Không nộp
	0



Rubric 2: Bài tập về nhà theo nhóm/hoạt động nhóm (A1.2)
	Giảng viên cho điểm (thang điểm 10) dựa vào tiêu chí như sau:

	(1) Nội dung (chiếm 50% số điểm):
· Xác định được vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí;
· Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu;
· Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

	Đạt 3 yêu cầu 
	10

	
	- Đạt yêu cầu 1 và 2 hoặc 3
- Đạt yêu cầu 2 và 3 và yêu cầu 1 đạt từ 80% trở lên
	87-9

	
	· Đạt yêu cầu 1 nhưng 1 và 2 không đạt
	· 5-7

	(2) Hình thức (chiếm 30% số điểm):
· Cấu trúc bài viết logic, hệ thống;
· Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với quy định của giảng viên;
· Trình bày đẹp, hình ảnh, bảng biểu minh họa phù hợp.

	Đạt 3 yêu cầu 
	10

	
	- Đạt yêu cầu 1 và 2 hoặc 3
- Đạt yêu cầu 2 và 3 và yêu cầu 1 đạt từ 80% trở lên
	87-9

	
	· Đạt yêu cầu 1 nhưng 1 và 2 không đạt
	· 5-7

	(3) Thời gian nộp bài (chiếm 20% số điểm)
	Đúng thời hạn
	10

	
	Không đúng thời hạn
	0



Rubric 3: Kiểm tra kiến thức phần tự học của sinh viên (A1.2)
	Giảng viên soạn câu hỏi để kiểm tra nhanh và cho điểm về kiến thức của phần nội dung tự học, hoặc sinh viên nộp kết quả làm bài tập qua trang cá nhân của giảng viên để giảng viên đánh giá
	Trả lời tốt câu hỏi kiểm tra nhanh
	10

	
	Trả lời đạt ≥ 80%
	8-9

	
	Trả lời đạt ≥ 50%-80%
	5-7

	
	Trả lời không đạt
	0



Rubric 4: Bộ tiêu chí đánh giá thực hành (A2.2)
	
Mức độ
Tiêu chí đánh giá 
Chuẩn đầu ra được đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Điểm

	Tiêu chí 1: Chuyên cần, thái độ

	Vắng học
	Chậm 
trên 5 phút
	Chậm 
dưới 5 phút
	10%

	Chuyên cần, 
	      0%
	2%
	3%
	5%

	Thái độ

	Không tích cực 1%
	Tích cực
2%
	Rất tích cực
5%
	5%

	Tiêu chí 2: Chuẩn bị bài
	Không học bài
	Chưa thuộc bài
	Có học bài
	20%

	Chuẩn bị bài (Giảng viên đánh giá thông qua các câu hỏi)
	0%
	5-10%
	20%
	

	Tiêu chí 3: Kỹ năng thực hành thí nghiệm

	Không tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành yếu
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành TB
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành và phối hợp nhóm tốt
	40%

	Thành lập nhóm và tổ chức hoạt động nhóm
CLO 2.2
(Giảng viên quan sát hoạt động của từng nhóm, từng sinh viên trong việc tổ chức, hoạt động nhóm)
	1-5%
	5-8%
	10%
	10%

	Kỹ năng thực hành
(Giảng viên quan sát kỹ năng quan sát, nhận diện kỹ năng thực hành của các thành viên)
	0-10%
	10-25%
	25-30%
	30%

	Tiêu chí 4: Kết quả của bài thí nghiệm
	
	
	
	30%

	Kết quả thí nghiệm thành công
	1-5%
	5-10%
	10-15%
	15%

	Báo cáo kết quả thí nghiệm
	1-5%
	5-10%
	10-15%
	15%


    
Ghi chú: Mức độ đánh giá của các tiêu chí dùng trong bài đánh giá cuối kỳ từ mức năng lực của học phần trở lên.

6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn Thị Giang An (chủ biên), Châu Hồng Thắng. Giải phẫu sinh lý trẻ em. NXB Đại học Vinh, 2016.
[2] Trần Đình Quang, 2011, Giải phẫu sinh lý trẻ em, Nxb đại học sư phạm
6.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Lê Thanh Vân, Sinh lý trẻ em , NXB  Đại học sư phạm, 2003. 
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7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	1 buổi/
tuần
3 tiết/
buổi
	Nội dung
(2)

	Hình thức tổ chức tổ chức DH và phương tiện dạy học
(3)
	Chuẩn bị của SV
(4)
	CĐR 
môn học 
(5)
	Bài đánh giá  (6)

	
	Bài mở đầu (1tiết)
- Khái niệm, nhiệm vụ và đối tượng của Giải phẫu sinh lý trẻ em. 
- Vị trí và tầm quan trọng của môn học.
- Lịch sử, phương pháp nghiên cứu
	- Xây dựng bài giảng elearning.
- Xây dựng câu hỏi TNKQ
Trên lớp
- Thảo luận câu hỏi của giảng viên đưa ra và học viên đặt câu hỏi
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Đọc tài liệu [1], trang yy-zz
Bài tập nhóm: thảo luân về lịch sử  và PPNC GPSL trẻ em
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO 2.1 
	A1.1
A1.2

	
	Chương 1 Khái quát chung về cơ thể con người (2 tiết)
1.1. Giới thiệu các cấp độ cơ thể con người. 
1.1.1. Cấu tạo và chức năng sinh lý của tế bào
1.1.2. Các loại mô trong cơ  thể 
1.2. Cơ thể là một thể thống nhất và điều chỉnh.
1.3. Đặc điểm chung của cơ thể trẻ em.
	Hình thức tổ chức DH:
- Xây dựng bài giảng elearning.
- Xây dựng câu hỏi TNKQ
Trên lớp
- Thảo luận câu hỏi của giảng viên đưa ra và học viên đặt câu hỏi
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 4  và tìm hiểu trước các vấn đề sẽ làm bài tập:
1) Trình bày cấu trúc và chức năng thành phần của tế bào .
2)  phân loại và nêu đặc điểm của các loại mô trong cơ thể.
Bài tập: 
1/Chứng minh cơ thể là một thể thống nhất và tự điều chỉnh.
2/ Phân tích các đặc điểm về cơ thể trẻ em. Qua đó nêu ra những đặc điểm cần chú trọng trong quá trình chăm sóc trẻ.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2 
	A1.1
A1.2
A2.2

	
	Chương 2: Tính quy luật về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể (2 tiết)
2.1. Qui luật về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể
2.1.1. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát triển.
2.1.2. Tính quy luật về sự sinh trưởng và phát triển. 
2.1.3. Những chỉ số phát triển thể lực của trẻ. 
2.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. 
2.1.5. Bảo vệ sức khoẻ trẻ em. 
2.2. Các giai đoạn phát triển của trẻ em. 
2.2.1. Cơ sở phân chia sự phát triển của cơ thể trẻ em.
2.2.2. Các thời kỳ phát triển củ cơ thể trẻ em.
2.3. Sự phát triển tâm - vận động của trẻ em. 
2.3.1. Khái niệm tâm vận động
2.3.2. Các tiêu chí đánh giá tâm vận động của trẻ 
2.3.3. Sự phát triển tâm - vận động của trẻ trong các giai đoạn.

	Hình thức tổ chức DH:
- SV bắt thăm hoặc được phân công báo cáo những nội dung thuyết trình. Các nhóm đặt câu hỏi làm rõ các vấn đề đã trình bày. (Thời gian báo cáo cho các nhóm là 15 phút)
-GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động nhóm 
Vấn đề hoạt động nhóm:
1) Phân tích quy luật về sinh trưởng và phát triển của trẻ
2) Để đánh giá sự phát triển của trẻ cần sử dụng công cụ đánh giá nào? Phương pháp tiến hành công cụ đó ntn?
3) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
4) Cơ sở phân chia trẻ ra các thời kỳ, đặc điểm của trẻ trong các thời kỳ và đề xuất các biện pháp chăm sóc cho trẻ trong từng giai đoạn đó.
Báo cáo
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước lớp trong thời gian quy định.
- Phương thức báo cáo: Bằng bảng phấn hoặc trình chiếu PP hoặc poster
- Các nhóm chụp ảnh bài báo cáo của nhóm hoặc file báo cáo của nhóm gửi vào homepage của GV trước buổi học tiếp theo.
Bài tập: Trình bày đặc điểm tâm vận động của trẻ dưới 6 tuổi
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2 
	A1.1
A1.2
A2.2

	
	Chương 3: Hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao (3 tiết)
3.1. Tầm quan trọng của hệ thần kinh
3.2. Cấu tạo của hệ thần kinh
3.2.1. Cấu tạo của nơron và đặc điểm nơron trẻ em
3.2.2. Đặc điểm về cấu tạo và chức năng sinh lý hệ thần kinh trẻ em.
3.3. Hoạt động thần kinh cấp cao.
3.4. Hệ thống tín hiệu thứ nhất và thứ hai.
3.5. Các loại hình thần kinh.
3.6. Bản chất sinh lý của giấc ngủ.
	Hình thức tổ chức DH:
- SV bắt thăm hoặc được phân công báo cáo những nội dung thuyết trình. Các nhóm đặt câu hỏi làm rõ các vấn đề đã trình bày. (Thời gian báo cáo cho các nhóm là 15 phút)
-GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học
- Sinh viên đọc thêm:

	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề theo bài tập của nhóm: 
1.Vẽ sơ đồ tư duy và trình bày về cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh, các bộ phận của hệ thần kinh trung ương và ngoại biên. 
2. Phân tích được đặc điểm hệ thần kinh trẻ em. Đề xuất các giải pháp để bảo vệ hệ thần kinh cho trẻ.
3. So sánh phản xạ có điều kiện và không điều kiện, cho các ví dụ minh hoạ. 
4. Phân tích các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao và ứng dụng các quy luật này trong dạy học như thế nào?
Bài tập
1. Hệ thống tín hiệu một và hai là gì? Vai trò của nó với con người
3. Giấc ngủ là gì ? Bản chất của giấc ngủ, ý nghĩa và cách thức tổ chức giấc ngủ cho trẻ mầm non
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2 
	A1.1
A1.2
A2.2

	
	Chương 4. Cơ quan phân tích 
(2 tiết)
4.1. Khái niệm chung về cơ quan phân tích
4.2. Cơ quan phân tích thị giác
4.2.1. Cấu tạo mắt trẻ em
4.2.2. Cơ chế thu nhận ảnh
4.2.3. Cơ chế thu nhận ánh sáng
4.2.4. Cơ chế điều tiết ảnh của vật
4.2.5. Đặc điểm cơ quan phân tích thị giác trẻ em và biện pháp về sinh mắt cho trẻ em
4.3. Cơ quan phân tích thính giác và thăng bằng
4.3.1. Cấu tạo tai trẻ em
4.3.2. Cơ chế thu nhận âm thanh và cảm giác thăng bằng
4.3.3. Đặc điểm mắt trẻ em
4.4. Cơ quan phân tích vị giác
4.5. Cơ quan phân tích khứu giác
4.6. Cơ quan phân tích xúc giác

	Hình thức tổ chức DH:
- Đóng kịch: Nội dung tư vấn về bệnh vệ sinh học đường.
Nội dung: Hôm nay có cán bộ y tế về thăm khám và tư vấn các bệnh về mặt, tai, mũi, họng cho trẻ. 
Thành lập 5 bàn tư vấn tương ứng với 5 nhóm: mỗi nhóm sẽ giới thiệu tư vấn về các bệnh và biện pháp phòng tránh các bệnh tai, mũi, họng, da và trả lời tư vấn do các nhóm đưa ra.
 (Thời gian tư vấn của các nhóm là 15 phút)
- GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính, các đạo cụ cần thiết cho buổi đóng kịch. 
Tự học 
· Các nhóm chuẩn bị kịch bản
· Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề và thảo luận các nội dung sau: 
Nhóm 1: Cấu tạo và chức năng của mắt, đặc điểm mắt trẻ em và biện pháp phòng tránh các bệnh về mắt.
Nhóm 2: Cấu tạo và chức năng của tai, đặc điểm tai trẻ em và biện pháp phòng tránh các bệnh về tai.
Nhóm 3: Cấu tạo và chức năng của mũi, lưỡi. Đặc điểm cơ quan phân tích khức giác và vị giác trẻ em.
Nhóm 4: Cấu tạo và chức năng cơ quan phân tích xúc giác và biện pháp phòng tránh các bệnh về da.

· Các nhóm gửi bài tập nhóm lên hệ thống LMS. 
· Các nhóm chuẩn bị các nội dung bài tập được giao và 6 câu hỏi liên quan đến bài tập của các nhóm còn lại gửi cho giáo viên trước buổi thảo luận. 
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2 
	A1.1
A1.2
A2.2

	
	Chương 5: Hệ vận động (3 tiết)
5.1 Vai trò của hệ vận động
5.2. Đại cương về hệ xương
5.2.1. Chức phận của hệ xương
5.2.2.Thành phần hoá học của hệ xương
5.2.3. Phân loại xương 
5.2.4. Sự phát triển của xương
5.2.5.Khớp xương
5.2.6.Cấu tạo của hệ xương 
5.2.7. Đặc điểm xương trẻ em
5.3. Đại cương về hệ cơ
5.3.1. Chức phận của hệ cơ
5.3.2. Cấu tạo của hệ cơ 
5.3.3. Hoạt động của cơ 
5.4. Sự phát triển tư thế
	Hình thức tổ chức DH:
- SV thuyết trình các nội dung bài tập được giao.
- GV cũng cố  lý thuyết, đặt các câu hỏi để hướng dẫn sinh viên tìm kiếm và nắm bắt kiến thức cốt lõi và ứng dụng trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· SV trả lời các câu hỏi cuối chương trong giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em.
- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề:
1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện hệ thống được các xương, khớp trong cơ thể. Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của các xương, khớp đó . 
2. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện được chức năng, cấu tạo của các cơ trong cơ thể.
3. Trình bày được các đặc điểm hệ cơ và xương, khớp của trẻ em. Từ các đặc điểm đó cần lưu ý gì trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.
4. Sự phát triển tư thế của trẻ, các tư thế sai lệch, hậu quả và biện pháp phòng ngừa. 

-Sinh viên đọc và gửi bài tập tự học cho GV vào hệ thống LMS.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.2

	
	Chương 6. Hệ tuần hoàn (3 tiết)
6.1. Máu
6.1.1. Chức năng của máu
6.1.2. Thành phần và đặc tính lý hoá của máu
6.1.3. Mước mô và bạch huyết
6.14. Sự miễn dịch
6.1.5. Đặc điểm máu theo lứa tuổi
6.2. Tuần hoàn
6.2.1. Ý nghĩa của sự tuần hoàn
6.2.2. Cấu tạo và chức năng sinh lý của tim
6.2.3. Cấu tạo của hệ mạch
6.2.4. Đặc điểm tim và mạch của trẻ em
	Hình thức tổ chức DH:
- SV gửi thuyết trình qua hệ thống LMS.
- GV cũng cố và hệ thống lại phần lý thuyết, đặt các câu hỏi để hướng dẫn sinh viên tìm kiếm và nắm bắt kiến thức cốt lõi và ứng dụng vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· Các nhóm chuẩn bị sơ đồ tư duy và bài báo cáo.
- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề:
1. Vẽ sơ đồ và phân tích các thành phần và vai trò của các tế bào máu.
2. Trình bày được cơ sở khoa học của việc phân loại nhóm máu và cơ chế của sự đông máu. 
3. Vẽ và mô tả cấu tạo của tim và vòng tuần hoàn. Giải thích cơ chế tự động, chu kỳ của tim và  tuần vòng hoàn chính thức, vòng tuần hoàn thai nhi. 
4. Đặc điểm máu, tim mạch trẻ em và những biện pháp phòng tránh các bệnh về hệ tuần hoàn của trẻ.
Sinh viên quay video nội dung thuyết trình và gửi cho GV vào hệ thống LMS.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 7.Hệ hô hấp (2 tiết)
7.1. Tầm quan trọng của hệ hô hấp
7.2. Cấu tạo của hệ hô hấp
7.3. Cơ chế hoạt động hô hấp
7.4. Những đặc điểm hô hấp của trẻ em
7.5. Những rối loạn hô hấp ở trẻ em
	Hình thức tổ chức DH:
- Đóng kịch: Nội dung tư vấn về bệnh hô hấp về trong thời điểm giao mùa cho trẻ em.
Nội dung: 
-Thành lập tổ tư vấn, mỗi nhóm của 3 đại diện lên bàn tư vấn chuẩn bị các nội dung liên quan.
- Các nhóm sẽ đóng vai là phụ huynh cần tư vấn nâng cao kiến thức về phòng tránh các bệnh về đường hô hấp và biện pháp vệ sinh đường hô hấp.
 - GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· Các nhóm phân chia thành 2 nhóm nhỏ: nhóm đọc kiến thức để xử lý tình huống khi các bạn đọc câu hỏi.
- Nhóm xây dựng các câu hỏi liên quan để bài học.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề sau: 
1. Tại sao cơ thể có thể nhịn ăn được nhiều ngày nhưng không nhịn thở được vài phút?
2. Vì sao khi hít phải bụi và hạt tiêu lại có hiện tượng hắt xì hơi?
3. Tại sao khi bị viêm phế quản lại có hiện tượng đờm giải?
4. Tại sao khi trẻ bị hóc, dị vật thường rơi vào bên phải?
5. Tại sao viêm phổi, trẻ dễ bị chết?
6. Vì sao trẻ nhỏ thường thở bằng bụng?
7. Vì sao phổi có thể trao đổi khí được với môi trường, cơ chế trao đổi điễn ra như thế nào?
8. Khi hít vào và thở ra cơ thể trao đổi được bao nhiêu lít khí, thành phần của các khí trao đổi là khí nào?
9. Vì sao trẻ em dễ mắc các bệnh về đường hô hấp? Biện pháp phòng tránh?

Sinh viên đọc và trả lời các câu hỏi cuối tài liệu 1 và gửi bài tập tự học cho GV vào hệ thống LMS.

	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 8. Tiêu hoá và quá trình hấp thu thức ăn (3 tiết)
8.1. Vai trò của thức ăn - ý nghĩa của sự tiêu hoá
8.2. Cấu tạo của hệ tiêu hoá
8.2.1. Ống tiêu hoá
8.2.2. Tuyến tiêu hoá
8.3. Sự tiêu hoá thức ăn trong cơ thể
8.3.1. Tiêu hoá cơ học
8.3.2. Tiêu hoá hoá học
8.4. Sự hấp thu thức ăn và thải bã
8.5. Đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ em
8.6. Cơ sở sinh lý của sự ăn uống
	Hình thức tổ chức DH:
- SV làm bài tập nhóm, thuyết trình và quay video gửi lên cổng thông tin LMS.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi cho trò chơi đường lên đỉnh olympia. Trong đó nội dung câu hỏi có kiến thức của hệ tiêu hoá. 
-GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý vào cuối buổi.
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· Các nhóm phân chia thành 2 nhóm nhỏ: nhóm đọc kiến thức để xử lý tình huống khi các bạn đọc câu hỏi.
- Nhóm xây dựng các câu hỏi liên quan để bài học.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề sau: 
Nhóm1: Trình bày sơ đồ tư duy và thuyết trình về vai trò, cấu tạo, chức phận của các bộ phận hệ tiêu hoá. 
Nhóm 2: Vẽ sơ đồ thể hiện quá trình biến đổi thức ăn trong đường ống tiêu hoá.

Nhóm 3: Trình bày quá trình hấp thu thức ăn và thải phân.
Nhóm 4: Đặc điểm hệ tiêu hoá của trẻ em. Đề xuất các biện pháp chăm sóc phù hợp với đặc điểm tiêu hoá của trẻ.
3. Nhóm báo cáo và quay phim gửi vào hệ thống LMS.

	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 9. Trao đổi chất và năng lượng (3 tiết)
9.1. Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng
9.2. Sự trao đổi chất
9.2.1. Sự trao đổi protein
9.2.2. Sự trao đổi gluxxit
9.2.3. Sự trao đổi lipit
9.2.4. Sự trao đổi vitamin
9.2.5. Sự trao đổi muối khoáng
9.2.6. Sự trao đổi mước
9.3. Đặc điểm trao đổi chất theo lứa tuổi
9.4. Sự trao đổi năng lượng
9.4.1. Trao đổi cơ bản
9.4.2. Nhu cầu năng lượng ở trẻ em
	Hình thức tổ chức DH:
- SV làm bài tập nhóm, thuyết trình và quay video gửi lên cổng thông tin LMS.
Xây dựng trò chơi đường lên đỉnh olympia, trong đó có kiến thức của trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể.
-GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· Các nhóm phân chia thành 2 nhóm nhỏ: nhóm đọc kiến thức để xử lý tình huống khi các bạn đọc câu hỏi.
- Nhóm xây dựng các câu hỏi liên quan để bài học.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề sau: 


Nhóm 1: Trình bày sơ đồ tư duy và thuyết trình về vai trò, cấu tạo, nhu cầu, sự chuyển hoá lipit, trong cơ thể. 
Nhóm 2: Trình bày sơ đồ tư duy và thuyết trình về vai trò, cấu tạo, nhu cầu, sự chuyển hoá gluxittrong cơ thể. 
Nhóm 3: Trình bày sơ đồ tư duy và thuyết trình về vai trò, cấu tạo, nhu cầu, sự chuyển hoá protein trong cơ thể. 
Nhóm 4: Trình bày sơ đồ tư duy và thuyết trình về vai trò, cấu tạo, nhu cầu, sự chuyển hoá vitamin, các chất khoáng, nước trong cơ thể. 

Nhóm báo cáo và quay phim gửi vào hệ thống LMS.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 10: Hệ bài tiết 
 (2 tiêt)
10.1. Ý nghĩa của sự bài tiết
10.2. Hệ tiết niệu
10.2.1. Cấu tạo của hệ tiết niệu
10.2.2. Cơ chế lọc máu tạo nước tiểu
10.2.3. Sự bài xuất nước tiểu
10.2.4. Đặc điểm cấu tạo và chức năng bài tiết nước tiểu theo lứa tuổi
10.3. Da và sự tiết mồ hôi qua da
10.3.1. Cấu tạo của da
10.3.2. Sự bài tiết mồ hôi qua da
10.4. Đặc điểm da trẻ em và các bệnh về da, biện pháp về sinh da cho trẻ.
	Hình thức tổ chức DH:
- SV gửi bài thuyết tình các nội dung bài tập được giao trên hệ thống LMS.
- GV cũng cố  lý thuyết, đặt các câu hỏi để hướng dẫn sinh viên tìm kiếm và nắm bắt kiến thức cốt lõi.
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
- Sinh viên nhận bài tập từ nhóm và nộp bài tập theo đúng kỳ hạn. Nhóm trưởng sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề sau: 
Nhóm 1: Xây dựng bài thuyết trình cấu tạo hệ tiết niệu và da.
Nhóm 2: Xây dựng bài thuyết trình về cơ chế lọc máu hình thành nước tiểu, mô hồi và bài xuất chúng.
Nhóm 3: Đặc điểm hệ tiết niệu của trẻ em và các biện pháp phòng tránh các bệnh đường tiết niệu.
Nhóm 4: Đặc điểm da trẻ em và biện pháp phòng bệnh về da. 


Sinh viên đọc và xây đựng bài thuyết trình và gửi bài tập tự học cho GV vào hệ thống LMS.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 11: Hệ nội tiết    (2 tiết)
11.1. Đại cương về hệ nội tiết
11.1.1.Khái niệm tuyến nội tiết.
11.1.2. Hormone
11.1.3. Sự điều hoà tiết hormone trong cơ thể
11.2. Cấu tạo và chức phận các tuyến nội tiết chính trong cơ thể
11.3.Mối quan hệ giữa thần kinh và nội tiết
	Hình thức tổ chức DH:
- SV gửi bài tập về các nội dung được giao.
- GV giảng dạy lý thuyết, đặt các câu hỏi để hướng dẫn sinh viên tìm kiếm và nắm bắt kiến thức cốt lõi
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
- Sinh viên nhận bài tập từ nhóm và nộp bài tập theo đúng kỳ hạn. Nhóm trưởng sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề sau: 
1/Tìm hiểu vấn đề về vai trò của hormon, các đặc tính của hormon và cơ chế điều hoà các hormon trong cơ thể. 
2/ Cấu tạo và chức năng của các tuyến tùng  và tuyến yên trong cơ thể.
3/ Cấu tạo và chức năng của các tuyến giáp, cận giáp, tuyến ức.
4/ Cấu tạo và chức năng của các tuyến tuỵ, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục trong cơ thể.
Sinh viên đọc và gửi bài tập tự học cho GV vào hệ thống LMS.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2

	
	Chương 12: Hệ sinh dục  (2 tiết)

12.1. Ý nghĩa của sự sinh sản
12.2. Hệ sinh dục nam.
12.2.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục nam.
12.2.2. Sinh lý sinh dục nam.
12.3. Hệ sinh dục nữ
12.3.1. Cấu tạo các bộ phận sinh dục nữ.
12.3.2. Sinh lý sinh dục nữ.
12.3.3. Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển thai nhi
12.4. Các bệnh lây qua đường sinh dục, biện pháp phòng tránh và cơ sở sinh lí của công tác KHHGĐ.
	Hình thức tổ chức DH:
- Đóng kịch: 
+Tổ tư vấn là các bác sĩ chuyên sâu về các lĩnh vực được giao. 
+Các phụ huynh và học sinh sẽ hỏi về các vấn đề liên quan (thời gian cho buổi tư vấn là 1 tiết).

-GV: Hệ thống lại bài học và nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Máy chiếu, máy tính
Tự học 
· Các nhóm chuẩn bị kịch bản
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn
- Xây dựng hệ thống câu hỏi thảo luận.
	- Xem bài giảng elearning và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
1.Đọc tài liệu 1, 2, 6 và tìm hiểu trước các vấn đề:
2. Chuẩn bị bài tập nhóm: 
Nhóm 1: Tư vấn về những vấn đề liên quan đến đặc điểm cơ quan sinh dục trẻ em. 
Nhóm 2: Tư vấn đề vấn đề sinh dục nữ.
Nhóm 3: Tư vấn đề vấn đề sinh dục nam.
Nhóm 4: Tư vấn đề vấn đề xâm hại tình dục của trẻ và tư vấn về hiện tượng đồng tính.

Sinh viên tìm hiểu tài liệu liên quan đến các vấn đề được giao và gửi bài tập l cho GV vào hệ thống LMS.

.


	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A1.2
A2.1
A2.2



Thực hành:
	Nội dung
(1)
	Mục tiêu và hình thức DH
	Chuẩn bị của SV
	CĐR môn học (Gx.x) (2)
	Bài đánh giá
(3)

	Bài thực hành 1: Theo dõi sự phát triển của trẻ trên biểu đồ.

- Tìm hiểu sự phát triển của trẻ qua các giai đoạn phát triển 
- Cân trẻ theo tháng
- Đo chiều cao của trẻ theo tháng
- Tính chỉ số BMI
- Lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: Thực hiện được việc đánh giá sự tăng trưởng và phát triển của trẻ 
+ Kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo biểu đồ.
+ SV có ý thức tự giác và nghiệm túc trong học tập
Hình thức tổ chức DH:
- SV đến trưởng mầm non, cân trẻ và lấy số liệu về cân nặng và chiều cao của trẻ theo từng quý.
-GV: Hướng dẫn sinh viên các bước thiết lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ. 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Bảng viết và máy chiếu. 
- Chuẩn bị biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng của trẻ.
	-Biểu đồ tăng trường căn nặng và chiều cao của trẻ.
- Nhóm trẻ: mỗi SV theo dõi 1 trẻ, thu thập số liệu trong 1 năm.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2

	Bài thực hành 2: Quan sát hệ thần kinh và giác quan 
- Quan sát hệ thần kinh mô hình và trang vẽ
- Quan sát giác quan qua mô hình và tranh vẽ
- Bộ lộ và xác định não, tủy sống và dây thần kinh thực vật của ếch
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: Mô tả và vẽ được một số hình ảnh về cấu tạo của hệ thần kinh và giác quan.
+ Kỹ năng thực hành 
- Thảo luận, sắp xếp được các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiêu; 
- Lựa chọn các mục tiêu và công việc cần làm.
+ SV có ý thức tự giác và nghiêm túc trong học tập.
Hình thức tổ chức DH:
- SV đến phòng thí nghiệm, quan sát các môn hình, hình ảnh về hệ thần kinh và giác quan. 
- GV: Giới thiệu chi tiết về các bộ phận của hệ thần kinh và giác quan để sinh viên quan sát.
- GV: Vẽ lại các bộ phận đó vào vở A4
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Bảng viết và mô hình, tranh vẽ.
	-Vẽ lại một số cơ quan của hệ thần kinh và giác quan vào vở A 4. 
- Xây dựng được sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức năng các cơ quan của hệ thần kinh và giác quan
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2

	Bài thực hành 3: Quan sát hệ tuần hoàn, hệ vận động và xác định nhóm máu 
- Quan sát hệ tuần hoàn của người qua mô hình,  tranh vẽ và mẫu vật
- Xác định nhóm máu hệ ABO ở người.
- Quan sát hệ vận động thông qua tranh vẽ và mô hình.
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: Mô tả và vẽ được một số hình ảnh về cấu tạo của hệ tuần hoàn.
- Mô tả, vẽ và sơ đồ hoá được một số hình ảnh về cấu tạo của hệ cơ và xương trong cơ thể.
- Xác định được nhóm máu
+ Kỹ năng: 
- Kỹ năn quan sát và vẽ lại được các bộ phận đã quan sát.; 
- Kỹ năng làm thí nghiêm.
+ SV có ý thức tự giác và nghiêm túc trong học tập.
Hình thức tổ chức DH:
- SV đến phòng thí nghiệm, quan sát các môn hình, hình ảnh về hệ tuần hoàn, hệ vận động
- GV: Giới thiệu chi tiết về các bộ phận của hệ tuần hoàn, hệ vận động để sinh viên quan sát.
- GV: Vẽ lại các bộ phận đó vào vở A4
- GV kiểm tra lý thuyết về cơ chế đông máu
- GV hướng đẫn SV làm thí nghiệm xác định nhóm máu
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Bảng viết, mô hình, tranh vẽ và Anti nhóm máu.
	- SV giải thích cơ chế đông máu và nguyên lý truyền máu. Bài tập được chuyển lên cổng thông tin LMS cho GV.
-Vẽ lại một số cơ quan của hệ tuần hoàn, hệ vận động và vẽ vào vở A 4. 
- Làm thí nghiệm để xác định nhóm máu của mình.
- Xây dựng được sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức năng các cơ quan của hệ vận động, hệ sinh dục. 
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2

	Bài thực hành 4: Quan sát hệ tiêu hoá và chứng minh ảnh hưởng của các men tiêu hoá lên sự biến đổi của thức ăn
- Quan sát và vẽ sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức phận của hệ tiêu hoá. 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của mem amylaza trong tuyến nước bọt lên 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của mem pepxin dạ dày lên sự biến đổi protein
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
+ Hiểu rõ được cấu tạo của hệ tiêu hoá phù hợp với chức năng mà nó đảm nhận.
+ Chứng minh được ảnh hưởng của các men tiêu hoá lên sự biến đổi tinh bột và lòng trắng trứng.
- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng làm thí nghiêm.
+ Kỹ năng  phân công nhiệm vụ, hợp tác nhóm, viết báo cáo.
+ SV có ý thức tự giác và nghiêm túc trong học tập
Hình thức tổ chức DH:
- SV làm thí nghiệm. 
- GV: Giới thiệu chi tiết về các bộ phận của hệ tuần hoàn để sinh viên quan sát.
- GV: Vẽ lại các bộ phận đó vào vở A4
- GV kiểm tra lý thuyết về cấu tạo của hệ tiêu hoá và quá trình biến đổi thức ăn trong cơ thể.
- GV hướng đẫn SV làm thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của các men tiêu hoá lên sự biến đổi của thức ăn Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Bảng viết, mô hình, tranh vẽ và mẫu vật, hoá chất.
	-Đọc kỹ lỹ thuyết về tác động của enzym lên quá trình biến đổi thức ăn.
- Làm thí nghiệm để chứng minh được tác động của men tiêu hoá lên sự biến đổi tinh bột và lòng trắng trứng

	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2

	Thực hành bài 5: Quan sát, nhận diện, các đặc điểm về hệ hô hấp và hệ nội tiết
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
Mô tả, vẽ và sơ đồ tư duy về hệ hô hấp 
Mô tả, vẽ và sơ đồ tư duy về nội tiết
+ Kỹ năng: quan sát, làm thí nghiệm, làm việc nhóm và hợp tác
+ SV có ý thức tự giác và nghiêm túc trong học tập
Hình thức tổ chức DH:
- SV đến phòng thí nghiệm, quan sát các môn hình, hình ảnh về hệ hô hấp. 
- SV: Vẽ lại các bộ phận đó vào vở A4, 
	Đọc kỹ lỹ thuyết về hệ hô háp và nội tiết nhận điện được chi tiết các bộ phận của hệ hô hấp và hệ nội tiết trong cơ thể. 
-Vẽ lại một số cơ quan của hệ hô hấp vào vở A 4. 
- Xây dựng được sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức năng các cơ quan của hệ hô hấp và hệ nội tiết.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2

	Thực hành bài 6: Quan sát, nhận diện, các đặc điểm về hệ bài tiết và hệ sinh dục
	Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
+ Mô tả, vẽ và sơ đồ tư duy về hệ bài tiết và hệ sinh dục
+ Hiểu rõ được cấu tạo của hệ sinh dục, hệ bài tiết phù hợp với chức năng mà nó đảm nhận.
+ Chứng minh được ảnh hưởng của các hormon HCG lên di chuyển của tinh trùng ếch.
- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng làm thí nghiêm.
+ Kỹ năng  phân công nhiệm vụ, hợp tác nhóm, viết báo cáo.
+ SV có ý thức tự giác và nghiêm túc trong học tập
Hình thức tổ chức DH:
- SV làm thí nghiệm. 
- GV: Giới thiệu chi tiết về các bộ phận của hệ sinh dục, hệ bài tiết để sinh viên quan sát.
- GV kiểm tra lý thuyết về cấu tạo của hệ sinh dục, hệ bài tiết.
- GV hướng đẫn SV làm thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của homron HCG lên sự vận chuyển của tinh trùng.
 Phương tiện hỗ trợ giảng dạy
- Bảng viết, mô hình, tranh vẽ và mẫu vật, hoá chất.
	- Đọc kỹ lỹ thuyết về tác động của hormon trong sự sinh tinh và rụng trứng; cấu tạo hệ bài tiết.
- Làm thí nghiệm để chứng minh được ảnh hưởng của homron HCG lên sự vận chuyển của tinh trùng.
- Xây dựng được sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức năng các cơ quan của bài tiết.
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.1
CLO2.2

	A2.2



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TÂM LÝ HỌC
[bookmark: _Toc507830064]1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
[bookmark: _Hlk88628438]Giảng viên 1: GVC.TS Phan Quốc Lâm
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912079483. Email: lampq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 2: GVC.TS Dương Thị Thanh Thanh
[bookmark: _Hlk83102011]Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0904 768 538. Email: thanhdtt@vinhuni.edu.vn; 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 3: GVC.TS Lê Thục Anh     
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912657006; email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 4: ThS. Dương Thị Linh     
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0904 727 472. Email: linhdt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 5: TS. Trần Hằng Ly       
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 6: ThS. Trần Mỹ Linh       
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0949300596. Email: linhtm@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544480][bookmark: _Hlk88628489]- Tên học phần (tiếng Việt): TÂM LÝ HỌC
		   (tiếng Anh): PSYCHOLOGY

	- Mã số học phần: EDU 210003

	- Thuộc CTĐT ngành: Các chuyên ngành sư phạm

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương
          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 03
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án:
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Tâm lý học
Điện thoại: 0904768538                         Email: thanhdtt@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần  
Học phần Tâm lý học có vị trí rất quan trọng trong Chương trình đào tạo giáo viên có trình độ đại học. Học phần Tâm lý học trang bị cho người học kiến thức về những vấn đề chung của tâm lý học, về các hiện tượng cơ bản của đời sống tâm lý, nhân cách và sự phát triển tâm lý qua các lứa tuổi, cơ sở tâm lý học của quá trình dạy học và giáo dục, một số vấn đề về nhân cách người thầy giáo; giúp người học hình thành kỹ năng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên có cơ sở để tiến hành những phương pháp dạy học phù hợp, có những biện pháp tác động giáo dục học sinh hiệu quả.
[bookmark: _Hlk88628638]3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Hlk88628686]Học phần Tâm lý học khái quát hoá được những vấn đề khoa học, cơ bản, hiện đại về tâm lý người, sự phát triển tâm lý trẻ em qua các lứa tuổi và trong quá trình dạy học, giáo dục; bản chất và những quy luật tâm lý của quá trình dạy học, giáo dục; Đặc trưng lao động sư phạm của người giáo viên; Nắm được cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý trẻ em trong dạy học, giáo dục. Người học có khả năng vận dụng đánh giá được các quan điểm khác nhau về tâm lí người, giải thích được các hiện tượng tâm lý nảy sinh trong cuộc sống và trong giáo dục; tìm hiểu được tâm lí trẻ em trong cuộc sống, trong dạy học và giáo dục; tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và giao tiếp sư phạm đáp ứng được những sự đổi mới trong lĩnh vực giáo dục; tự đánh giá và phát triển, hoàn thiện nhân cách sư phạm. Từ đó người học xác định được vai trò, trách nhiệm của người giáo viên, phân tích, đánh giá một cách khoa học, xác định được cách giải quyết hợp lý các tình huống sư phạm.
[bookmark: _Hlk88628762]4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Sư phạm
	[bookmark: _Hlk88628798]CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO 3.2

	
	1.2.1
	2.1.4
	2.1.5
	3.2.1

	CLO 1.1
	0,2
	
	
	

	CLO 1.2
	0,2
	
	
	

	CLO 1.3
	0,2
	
	
	

	CLO 1.4
	0,1
	
	
	

	CLO 1.5
	0,2
	
	
	

	CLO 1.6
	0,1
	
	
	

	CLO 2.1
	
	1,0
	
	

	CLO 2.2
	
	
	1,0
	

	CLO 3.1
	
	
	
	1,0


[bookmark: _Hlk88628856]4.2. Nội dung chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	[bookmark: _Hlk81173017]CLO1.1
	
K3
	Hiểu những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý 
	Thuyết trình, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A1.3

	CLO1.2
	
K3
	Hiểu cơ sở tâm lý của sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách.
	Thuyết trình, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A1.3

	CLO1.3
	
K3
	Hiểu được mối quan hệ giữa nhận thức - tình cảm - ý chí trong hành động và cuộc sống con người.
	Thuyết trình, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A2.1

	CLO1.4
	
K3
	Hiểu nguyên lý, qui luật của sự phát triển tâm lý, các đặc điểm tâm lý cơ bản của mỗi giai đoạn lứa tuổi trong sự phát triển của trẻ em.
	Thuyết trình, thảo luận, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A2.1

	CLO1.5
	
K3
	Hiểu được cơ sở tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục.
	Thuyết trình, thảo luận, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A2.1

	CLO1.6
	
K3
	Hiểu được cơ sở tâm lý học của hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập, tự học
	Câu hỏi TNKQ
A2.1

	[bookmark: _Hlk81178238][bookmark: _Hlk81171507]CLO2.1
	
S2
	Thực hiện đánh giá tâm lý học sinh trong dạy học và giáo dục
	
Làm việc nhóm, tự học
	Sản phẩm nhóm
A1.2

	CLO2.2
	
S2
	Thực hiện được việc rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	Bài tập cá nhân
	Bài tập cá nhân
A 1.1

	[bookmark: _Hlk81172261]CLO3.1
	S2
	Phân tích, đánh giá được về mặt tâm lý các tình huống nảy sinh trong quá trình sư phạm.
	Làm việc nhóm, tự học
	Sản phẩm nhóm
A1.2


[bookmark: _Toc507830068]
5. Đánh giá học tập và bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá
 và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	- Quan sát, điểm danh, bài tập cá nhân.
- GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubrics 1
	CLO 2.2

	100%
	
10%

	A1.2
	Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nôp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 2
	CLO 2.1
	50%
	
20%

	
	
	
	CLO 3.1
	50%
	

	Đánh giá giữa kỳ
	
	
	
	

	A1.3
	- Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 
- TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Bộ câu hỏi và Đáp án
(30 câu hỏi TNKQ)
	CLO 1.1
	50%
	
20%

	
	
	
	CLO 1.2
	50%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	

A.2.1
	
- Trắc nghiệm
- Lưu TT ĐBCL
	
Bộ câu hỏi và Đáp án
	CLO1.3
	20%
	
50%

	
	
	
	CLO1.4
	30%
	

	
	
	
	CLO1.5
	30%
	

	
	
	
	CLO1.6
	20%
	

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1+ A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10


[bookmark: _Hlk88629747][bookmark: _Toc507830069]5.2. Bộ tiêu chí đánh giá 
[bookmark: _Toc507345729][bookmark: _Toc507395605][bookmark: _Toc507830074]5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	
	5,0 - 4,5
	4,0 - 3,0
	2.5 - 2,0  
	1,5 - 0

	Tham gia lớp học
(5 điểm)
	- Nghe 100% bài giảng SCORM, 
- Tham gia 100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
- Tích cực phát biểu xây dựng bài  
	- Nghe trên 90% bài SCORM;
- Tham gia trên 90% tổng số giờ lên lớp  quy định
- Có phát biểu xây dựng bài
	- Nghe trên 80% bài SCORM;
- Tham gia trên 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
- Không phát biểu xây dựng bài
	- Nghe dưới 80% bài SCORM;
- Tham gia dưới 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
- Không phát biểu xây dựng bài

	
	5,0 - 4,5
	4,0 - 3,0
	2.5 - 2,0  
	1,5 - 0

	Thực hiện bài tập cá nhân
(5 điểm)
	- Hoàn thành tốt bài tập, đúng tiến độ.

- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Thể hiện rõ niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, đúng tiến độ.
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Có niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, đúng tiến độ.
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Có niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, chậm tiến độ
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Chưa có niềm tin đối với việc rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình 
(2 điểm)
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic

- Hình thức đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic

- Hình thức khá đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic.

- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả.
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic.

- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả.

	
	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung 
(5 điểm)

	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Giải quyêt khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận khá chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận.
	- Giải quyết được một số tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.


- Lập luận khá chặt chẽ, nhưng chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng.


- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận.

	
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	Trình bày (3 điểm)
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin.

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái.
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin.

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục.
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin.
- Có tranh luận, đưa ra được dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin.

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)





5.2.3. Đánh giá bài A1.3
SV làm 01 bài kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức test online 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10. 
5.2.4. Đánh giá bài A2.1
Bài thi trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối kỳ gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10. 
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình
[1] Phan Quốc Lâm (chủ biên) Giáo trình Tâm lý học (NXB Đại học Vinh, 2018)
Tài liệu tham khảo:
[2] Lê Văn Hồng, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.
[3] Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết: Mỗi tuần 3 tiết
	Tuần
	Nội dung
	
Hình thức tổ chức DH
	
Chuẩn bị
 của SV
	CĐR môn học
	Bài đánh giá

	1
	CHƯƠNG 1.
TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lí học
1.1.1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học
1.1.2. Các quan điểm cơ bản của Tâm lý học hiện đại
1.1.3. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học
1.1.4. Vị trí, ý nghĩa của tâm lý học
	- GV cung cấp đề cương chi tiết môn học; Giới thiệu môn học; phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp đánh giá; 
- GV hướng dẫn SV vào trang http://elearning.vinhuni.edu.vn lấy tài liệu, xem bài giảng, nộp bài theo yêu cầu của GV.
- Lập nhóm zalo để liên lạc với SV khi cần thông báo hoặc khi mạng trường nghẽn. 
- GV giảng lí thuyết: Những phạm trù và khái niệm cơ bản của tâm lí học Macxit, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lí.

	- Học elearning bài giảng chương 1 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 09-27.
- Thực hiện yêu cầu tự học GV phân công. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng
- Tập trung nghe giảng và ghi bài.
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.
	


CLO1.1; 
	

A1.1
A1.3


	2
	CHƯƠNG 1.
TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC (tiếp theo)
1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí
1.2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý con người
1.2.2. Chức năng của tâm lý 
1.2.3. Phân loại các hiện tương tâm lý
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được Bản chất tâm lý người. 
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 1 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 28-46.
- Yêu cầu tự học: Tìm hiểu những quan điểm khác nhau về bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý.
	CLO1.1; 
CLO2.2; 

	A1.1
A1.3


	3
	CHƯƠNG 2.
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC, NHÂN CÁCH
2.1. Sự hình thành và phát triển tâm lí
2.1.1. Sự xuất hiện của tâm lý 
2.1.2. Các giai đoạn của sự phát triển tâm lý về phương diện loài
2.2. Sự hình thành và phát triển ý thức
2.2.1. Khái niệm chung về ý thức
2.2.2. Sự hình thành và phát triển ý thức của ḷai người
2.2.3. Chú ý- điều kiện của hoạt động có ý thức
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 2 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 47-60.
- Yêu cầu tự học: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển tâm lý người.
- SV phải có sản phẩm tự học. 

	CLO1.2; 
CLO2.1;

	A1.1
A1.3


	4
	CHƯƠNG 2.
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC, NHÂN CÁCH (tiếp theo)
2.3.   Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách
2.3.1. Khái niệm nhân cách
2.3.2. Cấu trúc của nhân cách
2.3.3. Sự hình thành và phát triển nhân cách
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được Sự hình thành và phát triển nhân cách.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 2 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 61-100.
- Yêu cầu tự học: Tìm hiểu các khái niệm nhân cách.
+ Các phẩm chất nhân cách và sự hình thành chúng ở trẻ em.
+ Khái niệm các thuộc tính nhân cách và sự hình thành chúng ở trẻ em.
	CLO1.2; 
CLO2.1;
	A1.1
A1.3


	5
	CHƯƠNG 3. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
3.1. Nhận thức cảm tính
3.1.1. Cảm giác
3.1.2. Tri giác

	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi 
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 3 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 105-124.
- Yêu cầu tự học: Tìm hiểu đặc điểm, vai trò, sự phát triển của các quá trình nhận thức; quan hệ và sự khác biệt giữa nhận thức cảm tính và lý tính, SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản. 
	CLO1.3
	A1.1
A2.1

	6
	CHƯƠNG 3. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC (tiếp theo)
3.2. Nhận thức lí tính 
3.2.1. Tư duy là hình thức nhận thức lý tính điển hình 
3.2.2 Tưởng tượng là hình thức đặc biệt của nhận thức lý tính 
3.2.3. Mối quan hệ giữa tưởng tượng và tư duy

	- GV giảng lí thuyết Những hiểu biết khoa học, cơ bản về các quá trình nhận thức lí tính và vai trò của chúng với cuộc sống và hoạt động con người.
- Bài tập 1: Hăy xác định các giai đọan tư duy trong quá trình học sinh giải một bài toán, nêu rõ những việc học sinh phải làm trong từng giai đọan.
	- Học elearning bài giảng chương 3 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 125-150.
Yêu cầu tự học: 
+ So sánh tư duy và tưởng tượng?
+ Các loại tưởng tượng
SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản. 
	CLO1.3
	A1.1
A2.1

	7
	CHƯƠNG 4.
TRÍ NHỚ VÀ NGÔN NGỮ
4.1. Trí nhớ
4.1.1. Khái niệm trí nhớ
4.1.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ
4.1.3. Rèn luyện trí nhớ cho học sinh trong quá trình dạy học
4.2. Ngôn ngữ
4.2.1. Ngôn ngữ và các chức năng của ngôn ngữ 
4.2.2. Các loại ngôn ngữ
4.2.3 Hoạt động ngôn ngữ
4.2.4 Vai trò của ngôn ngữ với hoạt động tâm lý
4.2.5. Phát triển ngôn ngữ cho học sinh trong dạy học
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được bản chất Trí nhớ và Ngôn ngữ.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 4 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 161-177.
Yêu cầu tự học: Tìm hiểu các quá trình trí nhớ, ngôn ngữ.  
SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản.
	CLO1.3; 
CLO3.1;
	A1.1
A2.1

	8
	CHƯƠNG 5.
TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ
5.1. Đời sống tình cảm
5.1.1. Khái niệm tình cảm và xúc cảm
5.1.2. Các loại hiện tượng cơ bản của đời sống tình cảm
5.1.3 Các quy luật của đời sống t́nh cảm
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 


	- Học elearning bài giảng chương 5 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 181-198
Yêu cầu tự học: 
- Phân biệt tình cảm và xúc cảm.
SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản.
	CLO1.3; 
	A1.1
A2.1

	9
	CHƯƠNG 5.
TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ (tiếp theo)
5.2. Ý chí và hành động
5.2.1. Ý chí 
5.2.2. Hành động ý chí
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 


	- Học elearning bài giảng chương 5 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 199-220
Yêu cầu tự học:
Kỹ xảo và thói quen khác nhau ở điểm nào?
1. Hăy nêu tên 10 thói quen mà bạn cho rằng cần phải có.
2. Hăy nêu tên 5 kỹ xảo.
	CLO1.3; 
	A1.1
A2.1

	10
	CHƯƠNG 6.
TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN
6.1. Khái quát về sự phát sinh và phát triển tâm lí cá nhân
6.1.1. Khái quát về sự phát triển tâm lí cá nhân
6.1.2. Các quy luật của sự phát triển tâm lý cá nhân 
6.1.3. Các yếu tố tác động đến sự phát triển tâm lý cá nhân 
6.1.4. Sự phân chia các giai đọan phát triển tâm lý
6.1.5. Con đường hì́nh thành ý thức và tự ý thức của cá nhân

	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 


	- Học elearning bài giảng chương 6 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 225-235.
Yêu cầu tự học: 
Sinh viên tự nghiên cứu cơ chế, quy luật phát triển tâm lí cá nhân qua các giai đoạn lứa tuổi.


	CLO1.4 
CLO3.1; 

	A1.1
A1.2
A2.1

	11
	CHƯƠNG 6.
TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN (tiếp theo)
6.2. Tâm lí học lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
6.2.1. Điều kiện của sự phát triển tâm lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
6.2.2. Sự phát triển tâm lý của học sinh trung học cơ sở
6.3. Tâm lí học lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
6.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý học sinh THPT
6.3.2. Sự phát triển tâm lý của học sinh THPT
6.3.3. Họat động lao động và sự lựa chọn nghề của học sinh THPT
6.3.4. Một số vấn đề giáo dục thanh niên
	- Hoạt động nhóm: Sinh viên thảo luận nhóm có nội dung “đặc điểm nhân cách chủ yếu của lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông, những vấn đề cần chú ý trong công tác giáo dục nhân cách cho lứa tuổi này” 
+ Thuyết trình kết quả hoạt động nhóm trước lớp
+ Đặt câu hỏi
+ Tranh luận
+ Nhận xét, đánh giá
	- Học elearning bài giảng chương 6 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 235-262
Yêu cầu tự học: Sinh viên tự tìm hiểu: cơ chế, quy luật phát triển tâm lí cá nhân lứa tuổi học sinh THCS, THPT
- Hoạt động nhóm: Sinh viên thảo luận nhóm có nội dung “đặc điểm nhân cách chủ yếu của lứa tuổi học sinh THCS/ THPT, những vấn đề cần chú ý trong công tác giáo dục nhân cách cho lứa tuổi này” 
	CLO1.4 
CLO3.1; 
	A1.1
A1.2
A2.1
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	CHƯƠNG 7.
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
7.1. Tâm lí học dạy học
7.1.1. Tâm lí học hoạt động dạy
7.1.2. Tâm lí học hoạt động học   
	
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được bản chất tâm lý của hoạt động dạy.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 7 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 265-274.
Yêu cầu tự học: Sinh viên tự tìm hiểu: 
- Khái niệm, bản chất hoạt động dạy, quan hệ giữa dạy và học
SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản.
	CLO1.5
CLO2.2;
	A1.1
A1.2
A2.1
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	CHƯƠNG 7.
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC (tiếp theo)
7.1. Tâm lí học dạy học
7.1.2. Tâm lí học hoạt động học   
7.1.3. Hình thành tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trong dạy học
	
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được bản chất tâm lý của hoạt động học.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 7 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 275-327.
Yêu cầu tự học: Sinh viên tự tìm hiểu: 
- Khái niệm hoạt động học, vai trò của hoạt động học và quá trình hình thành nó ở học sinh trong quá trình dạy học.
SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản.
	CLO1.5
CLO2.2;
	A1.1
A1.2
A2.1
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	CHƯƠNG 7.
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC (tiếp theo)
7.2.  Tâm lí học giáo dục
 7.2.1. Đạo đức và hành vi đạo đức 
7.2.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức
7.2.3. Nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức
7.2.4. Cơ sở tâm lý học của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
	
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
Bài tập: Thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm hành vi đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức cho HS.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 

	- Học elearning bài giảng chương 7 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 328-342
Yêu cầu tự học: Sinh viên tự tìm hiểu: 
- Đạo đức và sự phát triển đạo đức ở trẻ em.
  SV phải nộp sản phẩm dưới dạng văn bản.
	CLO1.5; CLO2.2;
	A1.1
A1.2
A2.1
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	CHƯƠNG 8.
TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH NGƯỜI THẦY GIÁO
8.1. Đặc điểm lao động của người thầy giáo 
8.2. Một số phẩm chất nhân cách của người thầy giáo
8.3.1. Các năng lực dạy học 
8.3.2. Các năng lực giáo dục
8.3.3. Các năng lực tổ chức hoạt động sư phạm 
8.3. Năng lực của người thầy giáo
8.3.1. Các năng lực dạy học 
8.3.2. Các năng lực giáo dục
8.3.3. Các năng lực tổ chức hoạt động sư phạm 
8.4. Uy tín và sự hình thành uy tín của người thầy giáo
8.4.1. Uy tín của người thầy giáo
8.4.2. Hình thành uy tín của người thầy giáo
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Khuyến khích, biểu dương phát huy tính tích cực của sinh viên. 

- Viết bài tham luận:
Có một điễn đàn nói về chủ đề: “Thế nào là một người thầy giáo giỏi.” Bằng lý luận đã học và bằng hiểu biết thực tiễn, bạn hãy viết một bài tham luận tham gia diễn đàn trên với quy định độ dài từ 2 đến 3 trang đánh máy A4.
	- Học elearning bài giảng chương 8 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 345-366
Yêu cầu tự học: Sinh viên tự tìm hiểu: 
- Đặc điểm lao động của người giáo viên, nhân cách sư phạm, cấu trúc và sự hình thành của nó.
- Mô tả nhân cách của người thầy giáo mà bạn cọ̀n giữ ấn tượng sâu sắc nhất và phân tích những phẩm chất nhân cách của người thầy giáo ấy.
- SV phải có sản phẩm tự học và bài tham luận.
- Chuẩn bị trình bày bài tham luận (có thể quay video up lên nhóm zalo lớp để các thành viên có thể theo dõi và góp ý).

	CLO1.6
CLO3.1;

	A1.1
A1.2
A2.1

	Lưu ý: Theo quy định học phần: 45 tiết (30 lý thuyết +15 thảo luận); mỗi tuần 3 tiết thì học phần sẽ được tổ chức giảng dạy, học tập trong 15 tuần. Đồng thời thực hiện theo hình thức dạy học kết hợp bài giảng elearning nên chỉ thực hiện 70% học trực tiếp và 30% SV học qua bài giảng elearning.


[bookmark: _Hlk88630170]8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học/ hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học; có đề xuất/ sáng kiến về cách học tập tốt.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm bài thảo luận học phần
- Tham gia 80%-100% các buổi làm việc nhóm, thảo luận hoàn thành bài thảo luận của nhóm. 
- Tham gia tích cực các hoạt động thảo luận
- Tuân thủ các quy định của giáo viên và của nhóm.
- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập được giao.
8.4. Phụ trách học phần
- Khoa/bộ môn phụ trách: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
- Địa chỉ/email: số 182 - Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	





	





	




PGS.TS Nguyễn Như An



11. Phụ lục kèm theo (nếu có)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TOÁN CƠ SỞ

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0915386787
Email: chaupth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyễn Thị Châu Giang
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912414359
Email: chaugiangdhv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544481]- Tên học phần (tiếng Việt): TOÁN CƠ SỞ
		   (tiếng Anh): FUNDAMENTAL MATHEMATICS

	- Mã số học phần: EDU20008

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học: không
	

	+ Học phần tiên quyết: không
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: không
	Mã số HP:

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Toán cơ sở là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học có liên quan đến việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy logic, suy luận, phán đoán và giải quyết vấn đề.
3. Mục tiêu học phần
Sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và các hình hình học; vận dụng được kiến thức về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học vào giải quyết vấn đề; từ đó rèn luyện một số kỹ năng thông qua các hoạt động giải toán. Đồng thời, sinh viên biết phân tích cơ sở và mối liên hệ của nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non với một số kiến thức của lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1: Hiểu và phân tích được các kiến thức về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học có liên quan đến một số biểu tượng toán mà trẻ mầm non được làm quen.
CLO2.1: Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán
CLO2.2: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên và hình học
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2

	CLO1.1
	1,0
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Liên hệ được một số khái niệm, tính chất của lý thuyết tập hợp, lý thuyết số tự nhiên, hình học với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập.
	Bài kiểm tra tự luận; Hồ sơ học tập.

	CLO2.1
	S3
	Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập.
	Bài kiểm tra trắc nghiệm; Bài kiểm tra tự luận.

	CLO2.2
	S3
	Tự giác trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao phó.
	Thuyết trình; Đàm thoại; Bài tập; Tự học.
	Bài kiểm tra trắc nghiệm; Bài kiểm tra tự luận.



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	Ý thức học tập
	- Rubric 1
- Nhật ký
	CLO 2.2
	100%
	15%

	A1.2
	Hồ sơ học phần
	- Rubric 2
- E-learning
	CLO 1.1
	20%
	15%

	
	
	
	CLO 2.1
	80%
	

	A1.3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Rubric 3
Bài trắc nghiệm
	CLO 2.1
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Bài thi cuối kỳ
	Rubric 4
Bài tự luận
	CLO 1.2
	20%
	

	
	
	
	CLO 2.1
	80%
	

	Công thức tính điểm học phần: A1.1×15% + A1.2×15% + A1.3×20% + A2.1×50%



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí 
đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Số điểm

	1
	Số buổi đi học
	Số buổi tham gia học trên lớp
	- Tham gia 100% số tiết: 10 điểm
- Nghỉ mỗi 5% số tiết: trừ 1 điểm
	A1

	2
	Xây dựng bài
	Số lần phát biểu, giải bài tập
	- Không phát biểu, giải bài tập lần nào: 7 điểm
- Mỗi lần phát biểu, giải bài tập: cộng 1 điểm
	A2

	
	
	
	Tổng điểm
	(A1+A2)/2



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm 
tối đa

	1
	Làm bài tập trên E-learning
	Số bài tập làm trên E-learning
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.3
	[bookmark: _Hlk120565022]STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm
 tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


5.2.4. Rubric 4: Đánh giá bài A2.1
	STT
	Tiêu chí 
đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm 
tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phan Hữu Chân, Nguyễn Tiến Tài, Tập hợp và lôgic số học, NXB GD, 1997.
[2] Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Văn Khuê, Hình học sơ cấp, ĐHSP Hà nội I, 1994.
[3] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập I, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
[4] Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc, Số tự nhiên, Trường ĐHSP Hà Nội I, 1994.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(3)
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết tập hợp
1. Tập hợp
1.1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp
1.1.1. Khái niệm tập hợp
1.1.2. Sự xác định một tập hợp
1.1.3. Tập rỗng, tập đơn tử
1.1.4. Minh hoạ tập hợp bằng hình vẽ
1.1.5. Hai tập hợp bằng nhau
1.2. Quan hệ bao hàm 
1.2.1. Quan hệ bao hàm - Tập con
1.2.2. Một số tính chất của quan hệ bao hàm
1.2.3. Tập hợp các tập con của một tâp hợp
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	2(3)
	1.3. Các phép toán trên tập hợp
1.3.1. Giao của hai tập hợp
1.3.2. Hợp của hai tập hợp
1.3.3. Một số tính chất của phép hợp, phép giao
1.3.4. Liên hệ giữa phép hợp và phép giao
1.3.5. Hiệu của hai tập hợp
1.3.6. Mối liên hệ giữa phép hiệu với phép hợp và phép giao
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	3(3)
	2. Quan hệ
2.1. Tích Đề các của các tập hợp
2.2.1. Cặp sắp thứ tự
2.2.2. Tích Đề các
2.2. Quan hệ hai ngôi
2.2.1. Định nghĩa và ví dụ về quan hệ hai ngôi trên một tập
2.2.2. Một số tính chất thường gặp của quan hệ hai ngôi
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	4(3)
	2.3. Quan hệ tương đương
2.3.1. Quan hệ tương đương
2.3.2. Lớp tương đương 
2.3.3. Tập thương
2.4. Quan hệ thứ tự
2.4.1. Quan hệ thứ tự
2.4.2. Tập sắp tứ tự
2.4.3. Phần tử lớn nhất, nhỏ nhất
2.4.4. Chặn trên, chặn dưới.
2.4.5. Chặn trên nhỏ nhất, chặn dưới lớn nhất
2.4.6. Phần tử tối đại, tối tiểu
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	5(3)
	3. Ánh xạ
3.1. Định nghĩa ánh xạ
3.2. Ảnh và tạo ảnh
3.2.1. Định nghĩa ảnh và tạo ảnh
3.2.2. Định lý
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	6(3)
	3.3. Các ánh xạ đặc biệt
3.3.1. Đơn ánh
3.3.2. Toàn ánh
3.3.3. Song ánh
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	7(3)
	3.4. Tích các ánh xạ
3.4.1. Định nghĩa tích các ánh xạ
3.4.2. Một số tính chất
3.5. Ánh xạ ngược
3.5.1. Định nghĩa ánh xạ ngược
3.5.2. Một số tính chất
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [1], [3]
- Tương tác với GV qua LMS


	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	8(3)
	Chương 2. Số tự nhiên
1. Tập hợp số tự nhiên
1.1. Tập hợp tương đương
1.1.1. Định nghĩa tập hợp tương đương
1.1.2. Tính chất
1.1.3. Định lí Cantor
1.2. Tập hợp hữu hạn - Tập hợp vô hạn
1.2.1. Các định nghĩa 
1.2.2. Một số tính chất
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	9(3)
	1.3. Số tự nhiên - Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.1. Bản số - Số tự nhiên
1.3.2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.3. Số liền sau
1.4. Dãy số tự nhiên
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	10(3)
	2. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên 
2.1. Phép cộng và phép nhân
2.1.1. Các bổ đề về hợp và tích Đề - các của tập hợp hữu hạn
2.1.2. Phép cộng và phép 
nhân trên N
2.1.3. Các tính chất của các phép toán
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	11(3)
	2.2. Phép trừ
2.2.1. Định lý
2.2.2. Định nghĩa phép trừ
2.2.3. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [4], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	12(3)
	Chương 3. Hình học
1. Khái niệm về hình hình học
1.1. Định nghĩa
1.2. Các phép toán trên các hình
1.3. Xác định một hình bằng tính chất đặc trưng
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	13(3)
	2. Các hình học cơ bản
2.1. Tam giác
2.2. Đa giác
2.2.1. Định nghĩa đa giác
2.2.2. Tứ giác
2.2.3. Đa giác đều
2.2.4. Các đa giác bằng nhau và các đa giác đồng dạng
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.

	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	14(3)
	2.3. Đường tròn
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Cách xác định một đường tròn
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	15(3)
	2.4. Các hình hình học trong không gian
2.4.1. Tứ diện
2.4.2. Hình chóp
2.4.3. Hình lăng trụ
2.4.4. Hình tròn xoay
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình; Đàm thoại; 
- Hướng dẫn làm bài tập
- Tự học.
	- Đọc trước TL [2], [3]
- Tương tác với GV qua LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia tối thiểu 80% số giờ giáo viên lên lớp
- Làm đủ các bài tập của học phần trên E-learning 
- Tham gia đủ các bài đánh giá.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG 
ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	


	



	
TS. Trần Thị Hoàng Yến





     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
  TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA
               Giáo dục tiểu học

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH GIANG
Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0914360229 - Giangthanhdhv@gmail.com
         Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, Nghệ thuật tạo hình, Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non. Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh
Giảng viên 2:
Họ và tên : THÁI MẠNH THỦY
Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0917748913 - Huong.mndhv@vinhuni.edu.vn
         Các hướng nghiên cứu chính: Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật, Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh, Thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non.
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544482]- Tên học phần (tiếng Việt): Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
		   (tiếng Anh): Teaching aids, toys design for preschool kids

	- Mã số học phần: PRE30019

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
       Kiến thức cơ bảnx



        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  x

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 02
	

	+ Số tiết lý thuyết: 15
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành: 
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: ít nhất 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1) 
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
          Học phần “Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non” thuộc kiến thức cơ sở ngành, dùng cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non (GDMN), học vào kỳ 1, là môn học bắt buộc, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản để áp dụng và phục vụ vào quá trình công tác giáo dục trẻ mầm non (MN). 
          Nội dung học phần này bao gồm những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về đồ dùng dạy học và làm đồ chơi cho trẻ: Các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật làm Đồ dùng, Đồ chơi học tập, Đồ chơi phản ánh sinh hoạt, Bồi giấy theo khuôn, Đồ chơi sân khấu, âm nhạc, Đồ chơi trang trí, hài hước, Đồ chơi xây dựng. Phương pháp thiết kế một số đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề. Từ đó sinh viên thấy được vai trò quan trọng của môn học, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm và đánh giá, thẩm định được các sản phẩm, phục vụ cho việc làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi, trẻ làm đồ chơi và các hoạt động trang trí lớp, chủ đề, chủ điểm ở trường MN. Sinh viên được trải nghiệm thực tiễn, mở rộng kiến thức, rèn các kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực trong hoạt động GDMN.
3. Mục tiêu học phần
           Học phần “Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non” giúp sinh viên (SV) có được những kiến thức cơ bản và kỷ thuật làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ mầm non. SV thiết kế, thực hiện và đánh giá được các loại đồ dùng dạy học, đồ chơi và giáo dục trẻ chơi các loại đồ chơi nhằm phát triển toàn diện cho trẻ MN. SV có kỹ năng giao tiếp và năng lực trong hoạt động GDMN, có ý thức học tập, sáng tạo, trau dồi phẩm chất. Vận dụng được các kiến thức làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ vào việc thiết kế, thực hiện và đánh giá được chất lượng, sự phát triển nhận thức, thẩm mỹ cho trẻ. Phục vụ công tác giảng dạy, trang trí lớp, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi và hướng dẫn cách chơi đồ chơi cho trẻ ở trường mầm non.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR 
học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO2.1
	PLO3.1

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2
	3.1.2

	CLO1.1
	1,0 
	
	
	

	CLO1.2
	1,0
	
	
	

	CLO1.3
	1,0
	
	
	

	CLO1.4
	1,0
	
	
	

	CLO1.5
	1,0
	
	
	

	CLO1.6
	1,0
	
	
	

	CLO1.7
	1,0
	
	
	

	CLO1.8
	1,0
	
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	
	

	CLO2.2
	
	1,0
	
	

	CLO2.3
	
	1,0
	
	

	CLO2.4
	
	1,0
	
	

	CLO2.5
	
	
	1,0
	

	CLO3.1
	
	
	
	1,0


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Trình bày, giải thích được khái niệm, các kiến thức cơ bản, biết áp dụng được các kiến thức, kỹ thuật làm đồ dùng  và kiến thức về công nghệ vào thiết kế đồ dùng dạy học.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + bài tập… 
	Trắc nghiệm khách quan (TNKQ); tự luận

	CLO1.2
	K3
	Giải thích được khái niệm và các kiến thức cơ bản về đồ chơi và nguyên tắc, quy  trình, kỹ thuật làm đồ chơi cho trẻ.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + thực hành…
	TNKQ; tự luận

	CLO1.3
	
K3
	Phân tích được các khái niệm, kiến thức cơ bản và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật làm đồ chơi học tập.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + thực hành…
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.4
	K3
	Trình bày, giải thích được khái niệm, các kiến thức cơ bản và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật làm đồ chơi phản ánh sinh hoạt.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + thực hành…
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.5
	K3
	Trình bày được khái niệm và áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật bồi giấy theo khuôn.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + bài tập…
	TNKQ; tự luận

	CLO1.6
	K3
	Trình bày được các kiến thức cơ bản và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật làm đồ chơi sân khấu và âm nhạc.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + thực hành…
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.7
	K3
	Trình bày được các kiến thức cơ bản và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật  làm đồ chơi trang trí và hài hước.
	Tự học + thuyết trình + thảo luận + thực hành…
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.8
	K3
	Trình bày được các kiến thức cơ bản và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật  làm đồ chơi xây dựng.
	Tự học, thuyết trình + thảo luận + bài tập
	TNKQ; tự luận

	CLO2.1
	S3
	Thiết kế, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tạo ra được sản phẩm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non.
	Tự học + thảo luận + thực hành…
	Quan sát/thang đo

	CLO2.2
	S3
	Thiết kế và sáng tạo ra được các sản phẩm  đồ chơi cho trẻ mầm non.
	Tự học + thảo luận + thực hành
	Quan sát/thang đo

	CLO2.3
	S3
	Thực hiện được các kỹ thuật, tạo ra được sản phẩm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non.
	Tự học, thảo luận, thực hành….
	Quan sát/thang đo

	CLO2.4
	S3
	Thực hiện được các kỹ thuật, tạo ra được các sản phẩm đồ chơi học tập, phản ánh sinh hoạt, sân khấu và âm nhạc, đồ chơi trang trí, hài hước và đồ chơi xây dựng trong chương trình giáo dục Mầm non.
	Tự học + thảo luận + thực hành…
	Quan sát/thang đo

	CLO2.5
	A3


	Có phẩm chất tốt, có trách nhiệm, tích cực, tự giác trong quá trình học tập và luôn tu dưỡng phẩm chất cá nhân, phát triển nghề nghiệp. 
	Tự học + thảo luận + thực hành…
	Quan sát/thang đo


	CLO3.1
	S3
	Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm, tạo ra sản phẩm đồ chơi cho trẻ có hiệu quả.
	Tự học + thảo luận + thực hành,,,
	Quan sát/thang đo



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1.
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics 1)
	CLO2.5
	100%
	10%

	A1.2. 
	- Bài tập: Làm đồ dùng dạy học…
	Bảng tiêu chí đánh giá
Rubric 2
	CLO1.1
	20%
	20%

	
	
	
	CLO2.1
	30%
	

	
	
	
	CLO2.3
	50%
	

	A1.3. 
	Kiểm tra giữa kỳ: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:
* Thực hành nhóm:Làm đồ chơi cho trẻ
GV đánh giá và lưu hồ sơ.
*Trắc nghiệm: Câu hỏi TNKQ (Quiz)
	*Rubric 3: 
Bảng 1
Bảng 2
Bảng 3 

*30 câu hỏi
TNKQ (Quizz)
	CLO1.1-CLO1.7
	15%
	20%

	
	
	
	CLO2.2
	20%
	

	
	
	
	CLO2.4
	30%
	

	
	
	
	CLO3.1
	35%
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2.1 
	- Thi viết hoặc thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ); TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	*Tự luận: Đáp án
*TNKQ:
30 câu hỏi
TNKQ (Quizz)
	CLO1.1-CLO1.8;
CLO2.1-CLO2.4
	100%
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm học phần = A1.1×0,10 + A1.2×0,20 + A1.3×0,20 + A2.1×0,5



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Đánh giá học tập thường xuyên
       a. Đánh giá bài A1.1: Rubric 1  
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học trên lớp
	Tham gia trên 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia dưới 80% các buổi học trên lớp


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập 
(5 điểm)
	- Thể hiện tính tính tự giác, chủ động, tích cực trong giờ học và hoạt động nhóm
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, hăng say phát biểu, thảo luận và có những sáng tạo trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính tự giác, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ họcvà hoạt động nhóm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia phát biểu, thảo luận trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính tự giác, nhưng chưa chủ động, tích cực trong các giờ học và hoạt động nhóm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, ít tham gia phát biểu  thảo luận trong quá trình học tập.
	- Không có tính tự giác, không chủ động, tích cực
trong các giờ học và hoạt động nhóm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia phát biểu, thảo luận trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)


   
 b. Đánh giá bài A1.2: Rubric 2
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN BÀI TẬP A1.2
	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
 tối đa
	Mức độ & Thang điểm

	
	
	
	A
10 - 8.5
	B
8.0 - 7.5
	C
7.0 - 5.0

	    1. Tính sáng tạo
(2,5 điểm)
	Ý tưởng
	1,5
	
	
	

	
	Nguyên vật liệu
	1,0
	
	
	

	2. Tính thẩm mỹ
(3,0 điểm)
	Bố cục
	1,0
	
	
	

	
	Hình khối
	1,0
	
	
	

	
	Màu sắc
	1,0
	
	
	

	3. Tính thực tiễn
(2.5 điểm)
	Khả năng ứng dụng
	2,0
	
	
	

	
	Bền chắc
	0,5
	
	
	

	4. Đảm bảo yêu cầu
(2,0 điểm)
	Chủ đề
	1,5
	
	
	

	
	Khuôn khổ, kích thước
	0,25
	
	
	

	
	Thời gian
	0,25
	
	
	

	Tổng điểm
	10 điểm
	
	
	



      c. Đánh giá bài A1.3: Kiểm tra giữa kỳ
*Thực hành nhóm: Rubric 3 (Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3)
Bảng 1. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá)A.1.3a
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	A
	B
	C
	D

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Vui vẻ khi nhận nhiệm vụ. 
	Nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Không muốn nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2.5 điểm)
	2.5
	2.0
	1.5
	0.5 - 0

	
	-Có sự tương tác tốt trong các thành viên trong nhóm, có ý thức tốt, có ý kiến đóng góp, phản biện cho nội dung của nhóm.

	Có sự tương tác tương đối tốt trong các thành viên trong nhóm, có ý thức tốt, có ý kiến đóng góp, phản biện cho nội dung của nhóm.



	Tương tác trong các thành viên trong nhóm chưa tốt, có ý kiến, có phản biện cho nội dung của nhóm nhưng chưa tích cực
- Ít lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Không muốn tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Không muốn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2.0 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa tôn trọng ý kiến của tập thể, chưa biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Thiếu sự tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc nhóm
(3.5 điểm)
	3.5 - 3.0
	2.5
	2.0 - 1.5
	1.0 - 0.5

	
	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm đồ chơi được giao, đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu  theo yêu cầu, sản phẩm có tính sáng tạo, ứng dụng thực tế
- Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm đồ chơi được giao, đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu theo yêu cầu. 
- Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.


	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm đồ chơi được giao nhưng còn chưa đẹp về bố cục, hình,  màu, còn thiếu số lượng sản phẩm theo yêu cầu.
-Có sản phẩm  nhưng không đảm bảo thời gian.

	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Bảng 2. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho GV đánh giá) A1.3b 
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	A
	B
	C
	D

	1. Kế hoạch nhóm
(2 điểm)

	2.0
	1.5
	1.0
	0.5

	
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, công bằng và phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ tương đối cụ thể nhưng chưa thực sự phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch khá rõ ràng, khá khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, chưa rõ ràng, chưa phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch chưa rõ ràng, chưa khoa học
- Phân công nhiệm vụ nhưng không cụ thể, không phù hợp với các thành viên của nhóm.

	2. Tổ chức thực hiện
(3 điểm)

	3.0 - 2.5
	2.0
	1.5 - 1.0
	0.5 - 0

	
	- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện đầy đủ sản phẩm, sáng tạo ra các SP đồ chơi cho trẻ và có khả năng ứng dụng tốt trong thực tiễn
- Toàn bộ thành viên đều tham gia tích cực.
	- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện đầy đủ sản phẩm đồ chơi cho trẻ và có ứng dụng được trong thực tiễn 
- Thành viên tham gia đầy đủ nhưng chưa thực sự tích cực.
	- Thực hiện tương đối đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện chưa đầy đủ sản phẩm và có ứng dụng chưa cao trong thực tiễn 
- Thành viên tham gia chưa đầy đủ và một số thành viên chưa tích cực.
	- Thực hiện chưa đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện thiếu nhiều sản phẩm
- Nhiều thành viên không tham gia

	3. Kết quả sản phẩm làm việc nhóm
(5 điểm)

	5.0 - 4.0
	3.0 -2.5
	2.0 - 1.0
	1.0 - 0

	
	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm đồ chơi cho trẻ được gia. 
- Sản phẩm đạt chất lượng, số lượng tốt về bố cục, hình, màu  theo yêu cầu, sản phẩm có tính sáng tạo, ứng dụng thực tế
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá chi tiết thành viên trong nhóm.

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm đồ chơi cho trẻ được giao, đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu theo yêu cầu. 
- Sản phẩm đạt chất lượng khá.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng chưa chi tiết

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập làm  đồ chơi được giao nhưng còn chưa đẹp về bố cục, hình,  màu, còn thiếu một lượng sản phẩm theo yêu cầu.
- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí nhưng hình thức trình bày chưa đẹp, và chưa sinh động.
- Sản phẩm đạt yêu cầu.
- Hoàn thành tương đối đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng hơi sơ sài
	- Nội đung thực hiện chưa đúng theo bài tập làm đồ chơi được giao nhưng còn sơ sài, chưa đẹp về bố cục, hình,  màu, còn thiếu nhiều số lượng sản phẩm theo yêu cầu.
- Sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Hoàn thành không đúng thời hạn.
- Không có bảng đánh giá thành viên trong nhóm



	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………….…………………….)





Bảng 3. Cách tính điểm đánh giá hoạt động nhóm cho từng SV
	TT
	Họ và tên
	Điểm cá nhân do nhóm chấm
(bảng 1)
	Điểm nhóm do GV chấm
(bảng 2)
	Tổng điểm

	1
	Lê Văn A
	N
	M
	(N+M)/2

	2
	Nguyễn Thị B
	
	
	

	3
	Trần Văn C
	
	
	



*Trắc nghiệm: Câu hỏi TNKQ phân theo mức độ 
             Sẽ có tối đa 01 bài kiểm tra giữa kỳ với nội dung mỗi bài tương ứng theo nội dung A1.3. Câu hỏi TNKQ. Bài kiểm tra có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm số bài kiểm tra được tính trọng số là 20%.
5.2.2 Đánh giá cuối kỳ
        * Tự luận
          Bài thi tự luận đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có trong ngân hàng câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút. Điểm của bài thi cuối kỳ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lý điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%
       * Trắc nghiệm 
          Bài thi trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có 30 câu hỏi, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lí điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%.
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Đặng Hồng Nhật, Làm đồ chơi, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000.
[2]. Nguyễn Tuấn Tú, Origami, Thế giới đại dương, NXB Thế giới, 2015. 
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Lăng Bình, Đồ chơi và cách làm đồ chơi cho trẻ mầm non, NXB HK và CN, Hà Nội, 1997.
[2]. 	Origami, Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 2003.
[3]. 	Nguyễn Thị Hạnh, Thêu - Rua - Trung tâm lao động hướng nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, 1992.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV
chuẩn bị
	CĐR
học phần
	Bài đánh giá

	1

.
	 Chương 1. Đồ dùng dạy học và thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non
1.1. Một số vấn đề cơ bản về đồ dùng dạy học
1.1.1. Khái niệm 
1.1.2. Phân biệt đồ chơi và đồ dùng dạy học
1.1.3. Nguyên tắc sử dụng các phương tiện dạy học
1.1.4. Tác dụng của đồ dùng dạy học
1.2. Thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non
1.2.1. Cách làm đồ dùng dạy học bằng giấy các loại
1.2.2. Cách làm đồ dùng dạy học bằng vải
1.2.3. Cách làm đồ dùng dạy học bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
1.3. Thẩm định, đánh giá sản phẩm.
	Lý thuyết:
Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, phân biệt đồ chơi và đồ dùng dạy học, nguyên tắc sử dụng, tác dụng của đồ dùng dạy học
Bài tập: Làm việc nhóm:
Thiết kế đồ dùng dạy học bằng các nguyên liệu và nhiều phương pháp khác nhau 
-  Hình thành biểu tượng về kích thước vật thể:
+ Ngôi nhà to, nhỏ:  bìa carton, giấy màu, xốp, màu nước, keo nến.
- Hoạt động làm quen chữ cái, trò chơi chữ cái.
+ Chữ cái : Từ bìa carton, giấy A1, màu nước.

	Đọc tài liệu (TL):
- Nguyễn Tuấn Tú, Origami, Thế giới đại dương, NXB Thế giới, 2015.
- Đặng Hồng Nhật (2000) Tạo hình và phương pháp hướng dẫn HĐTH: Quyển 2: Làm đồ chơi, NXBĐHQG Hà Nội 
Chuẩn bị: 
Nguyên liệu và dụng cụ: Giấy các loại, vải dạ nén,… kéo, dao, màu nước, bút chì, tẩy, cọ vẽ...
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: Tự NCTL
SV làm các đồ dùng dạy học từ các nguyên liệu khác nhau.

	CLO1.1 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3
CLO2.5
 

	


	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1




	2
	Bài thực hành  
Thực hành làm đồ dùng dạy học
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.1
CLO1.2 
CLO2.3 
CLO2.5 
	A1.1
A1.2
A2.1


	
3
	Chương 2. Đồ chơi và kỹ thuật làm đồ chơi cho trẻ mầm non.
2.1. Cơ sở lý luận về đồ chơi cho trẻ
2.1.1. Khái niệm về đồ chơi
2.1.2. Đặc điểm, phân loại đồ chơi cho trẻ MN
2.1.3. Nguyên tắc phân bố và bảo quản đồ chơi trong trường MN
2.1. 4. Ý nghĩa, tác dụng của đồ chơi cho trẻ MN
2.2. Nguyên tắc - Quy trình và kỹ thuật làm đồ dùng và đồ chơi cho trẻ
2.2.1. Nguyên tắc làm đồ chơi cho trẻ MN
2.2.2. Quy trình và kỹ thuật làm đồ dùng và đồ chơi cho trẻ
	Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, tác dụng, nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật làm đồ chơi.
- Tìm hiểu về đồ chơi hiện đại, dân tộc, địa phương.
- Tìm hiểu các loại đồ chơi hiện đại, đồ chơi dân tộc, địa phương.
- Thiết kế, thực hiện 1 sản phẩm đồ chơi địa phương.

	1.Tìm hiểu về đồ chơi, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa, nguyên tắc phân bố và bảo quản đồ chơi.
2.Tìm hiểu các nguyên tắc, quy trình và kỷ thuật làm đồ chơi cho trẻ.
- Tìm hiểu các loại đồ chơi hiện đại, đồ chơi dân tộc, địa phương.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Chuẩn bị:
Nguyên vật liệu, dụng cụ…
Tự học: Tự học, nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.3
CLO2.1
CLO2.5 


	

	
	

	A1.1
A1.3
A2.1


	4
	Chương 3. Đồ chơi học tập
3.1. Giới thiệu về đồ chơi học tập ở trường mầm non
3.1.1. Khái niệm 
3.1.2. Ý nghĩa, tác dụng của đồ chơi học tập
3.1.3. Nguyên liệu và dụng cụ làm đồ chơi học tập
6.3.1.4. Phương pháp làm đồ chơi học tập.

	Lý thuyết: 
Thảo luận: Tìm hiểu về nguyên liệu, dụng cụ và một số kỹ thuật làm đồ chơi học tập.
GV vẽ minh họa bảng
Hoạt động nhóm: Thực hành: Làm tranh bù chỗ còn thiếu
- Làm tranh ghép
- Làm đồ chơi đô mi nô
- Làm đồ chơi lô tô
	Đọc TL: Đặng Hồng Nhật (2000) Tạo hình và phương pháp hướng dẫn HĐTH: Quyển 2: Làm đồ chơi, NXBĐHQG Hà Nội. (trang 19 - tr 27)
Tìm hiểu về đồ chơi học tập. Tìm hiểu cách làm các mẫu đồ chơi học tập.
Chuẩn bị giấy rô ky cứng, giấy A4, bút chì, thước,  màu sắc, hồ dán, kéo và dao trổ.
*SV nộp sản phẩm yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
- Một sinh viên đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng.
Tự học: Tự học, nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.3
CLO2.1
CLO2.5	


	A1.1
A1.3
A2.1





	5
	Bài thực hành nhóm 
Thực hành Làm đồ chơi học tập
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.3 
CLO2.2
CLO2.4 
CLO2.5
CLO3.1 
	A1.1
A1.3
A2.1


	6
	Bài thực hành nhóm 
Thực hành Làm đồ chơi học tập
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.3 
CLO2.2
CLO2.4 
CLO2.5
CLO3.1
	A1.1
A1.3
A2.1


	7
	Chương 4: Bồi giấy theo khuôn 
4.1. Một số vấn đề cơ bản về bồi giấy theo khuôn.  
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Ý nghĩa, tác dụng của bồi giấy theo khuôn
4.2. Hướng dẫn cách làm bồi giấy theo khuôn. 
4.2.1. Bồi bên trong khuôn mẫu
4.2.2. Bồi bên ngoài khuôn mẫu
4.3. Cách sử dụng
	Lý thuyết: 
Thảo luận: Tìm hiểu về nguyên liệu, dụng cụ và một số kỹ thuật bồi
GV vẽ minh họa bảng
Bài tập: 
- Bồi một mặt nạ khối.
Hoạt động nhóm:
- Bồi các đồ dùng 
- Bồi các loại quả

	Đọc tài liệu:
-  Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về bồi giấy theo khuôn. 
- Tìm hiểu cách bồi giấy theo khuôn
Chuẩn bị khuôn mặt nạ theo ý thích, chuẩn bị giấy báo, giấy A4, kéo, hồ dán, chậu đựng nước.
-  Hiểu một số vấn đề cơ bản về bồi giấy theo khuôn. .
- Bồi một mặt nạ khối 
-  Nộp sản phẩm theo đúng yêu cầu.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
Tự học: Tự học, nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.4
CLO2.1
CLO2.5

	


	A1.1
A1.3
A2.1


	8
	Bài thực hành 
Bồi mặt nạ dạng khối
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.4
CLO2.2
CLO2.4 
CLO2.5
CLO3.1
	A1.1
A1.3
A2.1


	9
	Chương 5. Đồ chơi phản ánh sinh hoạt (PASH)
5.1. Giới thiệu về đồ chơi phản ánh sinh hoạt ở trường mầm non
5.1.1.  Khái niệm đồ chơi PASH
5.1.2. Ý nghĩa, tác dụng  của đồ chơi PASH.
5.1.3. Nguyên liệu và dụng cụ.
5.1.4. Kỹ thuật khâu, thêu
5.2. Phương pháp làm  đồ chơi PASH

	Lý thuyết: 
Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, tác dụng, nguyên liêu, cách sử dụng và kỹ thuật làm đồ chơi PASH
GV vẽ minh họa bảng
Bài tập: Làm việc nhóm
- Làm các con vật bằng giấy bìa
- Làm búp bê bằng giấy bìa
- Thực hành khâu thường, khâu đột.
- Thực hành thêu lướt vặn, móc xích, thêu bạt.
Tự nghiên cứu cách thêu. 
Tự thêu một sản phẩm tùy chọn
- Cắt, may con gà mái ấp, con thỏ con, con lợn con bằng vải.
	Đọc TL. Đặng Hồng Nhật (2000) Tạo hình và phương pháp hướng dẫn HĐTH: Quyển 2: Làm đồ chơi, NXBĐHQG Hà Nội. (trang 28 - tr 38)
Tìm hiểu về đồ chơi phản ánh sinh hoạt, ý nghĩa, tác dụng.
Tìm hiểu cách làm các mẫu đồ chơi phản ánh sinh hoạt.
Chuẩn bị giấy rô ky cứng, giấy A4, vải màu, chỉ màu các loại,… bút chì, thước,  màu sắc, hồ dán, kéo và dao trổ.
  SV chuẩn bị mẫu thêu.
- tìm hiểu kỹ thuật khâu, thêu
- Thêu một sản phẩm 
- Nộp  một SP thêu theo đúng yêu cầu.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: Tự học, nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.5
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1



	10
	Bài thực hành  
Thực hành làm con gà mái ấp, con lợn con và thỏ con
	Bài tập thực hành: 
làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.5
CLO2.2
CLO2.4 CLO2.5
CLO3.1
	A1.1
A1.3
A2.1


	11
	Chương 6. Đồ chơi sân khấu (SK) và âm nhạc (AN)
6.1. Giới thiệu về đồ chơi  sân khấu và âm nhạc  ở trường mầm non
6.1. 1. Khái niệm về đồ chơi SK và AN
6.1.2. Ý nghĩa, tác dụng của đồ chơi SK và AN
6.1.3. Nguyên liệu và dụng cụ làm đồ chơi.
6.1.4. Giới thiệu về nghệ thuật múa rối.
6.2. Phương pháp làm đồ chơi SK và AN.

	Lý thuyết: 
Thảo luận:  Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, tác dụng, nguyên liêu, cách sử dụng và kỹ thuật làm đồ chơi SK và AN
GV vẽ minh họa bảng
Thực hành: Làm việc nhóm
- Làm mũ múa dạng phẳng.
- Làm mũ múa dạng khối hở
- Làm mũ múa dạng chóp
- Làm mũ múa dạng khối
	Đọc tài liệụ:
- Nguyễn Tuấn Tú, Origami, Thế giới đại dương, NXB Thế giới, 2015.
- Tìm hiểu về đồ chơi sân khấu và âm nhạc. 
· Tìm hiểu cách làm đồ chơi sân khấu và âm nhạc.
 Chuẩn bị giấy mỏng có nhiều màu sắc, kéo, hồ dán, chỉ.
- Làm mũ múa dạng phẳng.
- Làm mũ múa dạng khối hở…
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.5
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	12
	Bài thực hành 
Thực hành làm các loại mũ múa, mặt nạ dạng phẳng 
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.6
CLO2.2
CLO2.4 CLO2.5
	A1.1
A1.3
A2.1


	13
	Chương 7. Đồ chơi trang trí (TT), hài hước (HH) 
7.1. Giới thiệu về đồ chơi trang trí và hài hước  ở trường mầm non
7.1.1  Khái niệm 
7.1.2. Ý nghĩa, tác dụng của đồ chơi TT và HH.
7.1.3.  Nguyên liệu và dụng cụ làm đồ chơi 
7.2. Phương pháp làm đồ chơi trang trí và hài hước

	Lý thuyết: 
Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, nguyên vật liệu, cách sử dụng và kỹ thuật làm đồ chơi trang trí, hài hước 
GV vẽ minh họa bảng
Bài tập: Làm việc nhóm
- Làm con chim bồ câu
- Đan túi quả tim.
- Làm đèn lồng quả trám.
- Làm các loại hoa bằng giấy màu, quả cầu trang trí, em bé bập bênh, con ngựa bập bênh
	Đọc TL:- Nguyễn Tuấn Tú, Origami, Thế giới đại dương, NXB Thế giới, 2015.
- Đặng Hồng Nhật (2000) Tạo hình và phương pháp hướng dẫn HĐTH: Quyển 2: Làm đồ chơi, NXBĐHQG Hà Nội. (trang 61 - tr 90).
Tìm hiểu về đồ chơi trang trí, hài hước và xây dựng, ý nghĩa, tác dụng…
Tìm hiểu cách làm các mẫu đồ chơi trang trí, hài hước 
Chuẩn bị giấy rô ky cứng, giấy A4,… bút chì, thước,  màu sắc, hồ dán, kéo và dao trổ.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.7
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.5



	A1.2
A1.3
A2.1


	14
	Bài thực hành
Thực hành làm hoa hồng, đèn lồng quả trám, quả cầu trang trí
	Bài tập thực hành: 
Làm trên lớp
	Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
	CLO1.7
CLO2.2
CLO2.4 CLO2.5

	A1.2
A1.3
A2.1


	15
	Chương 8. Đồ chơi xây dựng (XD)
8.1. Giới thiệu về đồ chơi xây dựng ở trường mầm non
8.1.1. Khái niệm 
8.1..2. Ý nghĩa của đồ chơi XD.
8.1..3. Nguyên liệu và dụng cụ làm đồ chơi XD.
8.2. Phương pháp làm  đồ chơi XD.
8.3. Thẩm định, đánh giá sản phẩm

	Lý thuyết: 
Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, nguyên vật liệu, cách sử dụng và kỹ thuật làm đồ chơi xây dựng.
Bài Tập:
- Làm bộ chơi bằng hột hạt
- Làm bộ đồ chơi bằng que
- Làm bộ đồ chơi bằng các khối hộp.
Ôn tập tất cả các chương.
	Tìm hiểu cách làm các mẫu đồ chơi xây dựng.
Chuẩn bị giấy carton, giấy A4,… bút chì, thước,  màu sắc, hồ dán, kéo và dao trổ. 
- Làm bộ đồ chơi bằng hột hạt
- Làm bộ đồ chơi bằng que
- Làm bộ đồ chơi bằng các khối hộp.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu.
	CLO1.8
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.4 CLO2.5

	A1.2
A2.1




8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng Khoa
	Giảng viên



	
	
Chu Thị Thủy An
	
Nguyễn Thị Thanh Giang





    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thái Sơn
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa GDCT, Trường Sư Phạm; Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0916152529        Email:ntsdhv@gmail.com
Hướng nghiên cứu chính: Triết học; Lịch sử triết học; Logic học.
Giảng viên 2: Trần Viết Quang
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Chính trị và Báo Chí, Trường KHXH&NV; Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 09126271109  Email: quangtv@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: phép biện chứng, nhận thức luận, lôgíc biện chứng; phương pháp giảng dạy triết học. 
Giảng viên 3: Phạm Thị Bình
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Chính Trị - Báo Chí, Trường KHXH&NV; Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0983551387    Email: phamthibinhdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: một số vấn đề triết học, văn hóa lãnh đạo và quản lý
Giảng viên 4: Nguyễn Văn Sang
Chức danh, học hàm, học vị: GVC.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa GDCT, Trường Sư Phạm; Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0984980988        Email: Sangnv@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Logic học
Giảng viên 5: Trương Phương Thảo
Chức danh, học hàm, học vị: GV.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Chính Trị - Báo Chí, Trường KHXH&NV; Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0912488444  Email: thaottp_gdct@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu: Triết học Mác, triết học hiện sinh, vấn đề con người, nguồn nhân lực, đạo đức, mỹ học Mác - Lênin 
Giảng viên 6: Lê Thị Nam An
Chức danh, học hàm, học vị: GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa GDCT, Trường Sư Phạm; Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0911215181        Email: naman@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác - Lênin, Đạo đức học, Logic học
Giảng viên 7: Phan Huy Chính
Chức danh, học hàm, học vị: GVC. ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa GDCT, Trường Sư Phạm; Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915233880        Email: phanhuychinh@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Logic học
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544483]- Tên học phần (tiếng Việt): Triết học Mác - Lênin
		(tiếng Anh): Marxist - Leninist Philosophy

	- Mã số học phần: POL11001

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
    ☑ Kiến thức đại cương
        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       ☑  Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 03
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành: 0
	

	+ Số tiết tự học: 90
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% số tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Triết học - Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại:                                              Email:




2. Mô tả học phần
Học phần Triết học Mác  - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương của các ngành đào tạo trình độ đại học.
Học phần có 3 chương, bao gồm hệ thống tri thức về Triết học và Triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trên cơ sở đó, định hướng xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng cho sinh viên, giúp sinh viên phát triển năng lực tư duy biện chứng, nhận thức được thực chất cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph. Ăngghen thực hiện và các giai đoạn hình thành phát triển của Triết học Mác - Lênin; vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong thời đại hiện nay; giúp sinh viên phản triển năng lực tư duy phản biện, biết vận dụng tri thức đã học làm cơ sở cho việc đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái, phủ nhận sự hình thành, phát triển của triết học Mác -Lênin, cũng như bản thân các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác -Lênin; có bản lĩnh chính trị vững vàng vào bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, Triết học Mác - Lênin nói riêng.
3. Mục tiêu học phần
- CO1: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về triết học Mác - Lênin, từ  vận dụng vào nghiên cứu khoa học chuyên ngành và thực tiễn xã hội.
- CO2: Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, hình thành ở sinh viên năng lực vận dụng những nguyên tắc phương pháp luận của CNDVBC và CNDVLS vào nhận thức và thực tiễn.
- CO3: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các vấn đề của đời sống chính trị, xã hội và tư tưởng, từ đó có thể phản biện được những luận điểm sai trái, phủ nhận sự hình thành, phát triển của triết học Mác - Lênin, cũng như bản thân các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lênin.

4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chung các môn lý luận chính trị
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	…
	1.2.1
	1.2.2
	…
	2.1.1
	2.1.2
	….
	2.2.1
	2.2.2
	….

	CLO1.1
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra
	CĐR học phần

	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR

	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được những tri thức cơ bản về triết học Mác - Lênin
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S2
	Thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng
	Tự học, thảo luận nhóm
	Bài tập nhóm

	CLO2.2
	A3
	Có khả năng vận dụng những nguyên tắc phương pháp luận của CNDVBC và CNDVLS vào nhận thức và thực tiễn; phê phán, đấu tranh chống luận điệu sai trái của chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa nghĩa duy vật trước C.Mác 
	Tự học, thảo luận nhóm, 
	Quan sát; 
Tự luận



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá
và lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, ý thức, thái độ học tập;  GV đánh giá và lưu hồ sơ 
	Rubric 1
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	100%
	10%

	A1.2
	- Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nộp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 2
	CLO1.1
CLO1.2
	50%
	20%

	
	- Bài tập cá nhân; SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 3
	CLO2.2
	50%
	

	A1.3
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
CLO1.2
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1*1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (10%)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Nghe bài giảng SCORM (3 điểm)
	3,0 
	2,5 - 2,0
	1.5 - 1,0  
	0,5 - 0

	
	 Nghe 100% bài giảng SCORM, 
 
	 Nghe trên 90% bài SCORM
	 Nghe trên 80% bài SCORM;
	Nghe dưới 80% bài SCORM;

	Tham gia lớp học
(5 điểm)
	5,0 
	4,5 - 3,5
	3,0 - 2,0  
	1,5 - 0

	
	Tham gia 100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	 Tham gia trên 90% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia trên 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia dưới 80% tổng số giờ lên lớp  quy định

	Ý thức phát biểu xây dựng bài
(2 điểm)
	2,0 
	1,5
	1.0 - 0 ,5 
	0

	
	 Rất tích cực, chủ động phát biểu xây dựng bài.
	Khá tích cực phát biểu xây dựng bài  
	 Có vài lần phát biểu xây dựng bài
	 Không phát biểu xây dựng bài


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 (Bài thảo luận nhóm)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Cấu trúc và hình thức
(2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic
- Hình thức đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic
- Hình thức khá đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic.
- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả.
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic.
- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả.

	Nội dung
(5 điểm)

	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	
	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Giải quyêt khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận khá chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận.
	- Giải quyết được một số tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận khá chặt chẽ, nhưng chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng.



- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận.

	Trình bày (3 điểm)
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin.

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái.
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin.

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục.
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin.
- Có tranh luận, đưa ra được  dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái. 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin.

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)


5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.2 (Bài tập cá nhân)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Tiến độ thực hiện (2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Hoàn thành bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, nộp bài chậm tiến độ

	Nội dung 
(8 điểm)

	8.0 - 7.0
	6,5 - 5.0
	4.5 - 3.0
	2.5 - 0

	
	- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.
- Thể hiện rõ niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.
- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.
- Chưa có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
6.2. Tài liệu tham khảo:
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
(3 tiết)
	Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác- Lênin
1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học
1.2. Triết học Mác- Lênin và vai trò của triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội
1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác- Lênin
	- GV sử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghe bài giảng Elearning; hướng dẫn nghiên cứu nội dung tự học

	- Đọc giáo trình [1] tr 12-95; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning
- Tham gia vấn đáp.
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2


	A1.1
A1.2
A1.3
A2

	2
(3 tiết)
	1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác- Lênin
1.2.3. Vai trò của triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
	- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  tuần học
- Tự học: SV nghe bài giảng trên E-learning, đọc giáo trình,  làm bài test nhanh và chuẩn bị nội dung thảo luận.

	- SV nghe giảng và trả lời các câu hỏi TNKQ  trên E-learning
- Đọc giáo trình triết học Mác- Lênin (tr.95-115).
- Trả lời câu hỏi ôn tập và gửi lên LMS.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3 
A2

	
	Thảo luận nhóm nội dung Chương 1 (1 tiết)
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2


	3
(3 tiết)
	Chương 2. Chủ  nghĩa duy vật biện chứng

2.1.Vật chất và ý thức
1.1.1.Vật chất và phương thức tồn tại của vật chất
	- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  chương 2. 
- Tự học: SV nghe bài giảng trên E-learning, đọc giáo trình,  làm bài test nhanh và chuẩn bị nội dung thảo luận.

	- SV nghe giảng và làm bài test nhanh trên E-learning.
- Đọc Giáo trình triết học Mác- Lênin (tr.117-149) để hiểu được quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất; các hình thức, phương thức tồn tại của vật chất; tính thống nhất vật chất của thế giới.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2

	
	1.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
1.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
	- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  chương 2. - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
- Tự học: SV nghe bài giảng trên E-learning, đọc giáo trình,  làm bài test nhanh và chuẩn bị nội dung thảo luận.
	- SV nghe giảng và làm bài test nhanh trên E-learning.
- Đọc giáo trình triết học Mác- Lênin (tr.149-182) để hiểu được nguồn gốc, bản chất của ý thức; mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
- Trả lời câu hỏi thảo luận.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3

	4
(3 tiết)
	Chương 2. Chủ  nghĩa duy vật biện chứng
2.2.1. Hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.2.2. Sáu cặp phạm trù cơ bản của Phép biện chứng duy vật
	


- Thuyết trình
- Hướng dẫn nội dung thảo luận. - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
- Hướng dẫn làm việc nhóm 
	-Đọc tài liệu số [1] từ trang 83 đến trang 92
-Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Đọc tài liệu số [1] từ trang 93 đến trang 119
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
	
	A1.1
A1.2
A1.3
A2

	5
(3 tiết)
	Thảo luận nhóm nội dung: Chương  2, phần hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù của Phép biện chứng duy vật 
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2


	6
(3 tiết)
	2.2.3. Các quy luật cơ bản của Phép biện chứng duy vật
	- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  tuần học. - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
- Hướng dẫn nội dung thảo luận.
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2


	7
	Thảo luận nhóm nội dung 
(2 tiết)
Chương  2, phần hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù của Phép biện chứng duy vật 
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2


	8
(3 tiết)
	[bookmark: _Toc534816242][bookmark: _Toc518821240][bookmark: _Toc518812039][bookmark: _Toc63672365]Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.3. Lý luận nhận thức
2.3.1. Quan niệm về nhận thức trong lịch sử triết học
* Khái niệm lý luận nhận thức
* Các quan điểm khác nhau,...
* Các nguyên tắc xây dựng lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng
	


- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  tiết 2.3. - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học


	


- SV nghe giảng và làm bài test nhanh trên E-learning.
- Đọc giáo trình triết học Mác- Lênin (tr.116-128) để  nhận biết được các quan niệm khác nhau về nhận thức. 
- Trả lời câu hỏi ôn tập và gửi lên LMS.
	


- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
	


A1.1
A1.2
A2








	
	[bookmark: _Toc534816243][bookmark: _Toc518821241][bookmark: _Toc518812040][bookmark: _Toc63672366]2.3.2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
	- Lý thuyết: Thuyết giảng các nội dung cơ bản của  tuần học. - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của GV
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2


	9
	Thảo luận nhóm nội dung: 
Chương  2, phần Lý luận nhận thức DVBC
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2

	10
(3 tiết)
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội  
1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 
1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
	- Lý thuyết: giảng các nội dung cơ bản của  chương 3, phần 1: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội  
- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học 

	- Tự học: SV nghe bài giảng E-learning, đọc giáo trình Triết học Mác-Lênin (tr.287-316) để bước đầu nắm được những khái niệm cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội như sản xuất vật chất, phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất... 
- Làm bài test nhanh trên hệ thống.
- Chuẩn bị kiến thức cho câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2


	A1.1
A1.2
A2



	
	1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử-tự nhiên 
	- Lý thuyết: giảng các nội dung còn lại của phần 1 (chương 3).
- - GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học 
	- Tự học: SV nghe bài giảng E-learning và trả lời các câu hỏi TNKQ  trên hệ thống. Đọc giáo trình triết học Mác- Lênin (tr.317-329). 
- Xây dựng câu trả lời cho các câu hỏi thảo luận.
- Trả lời câu hỏi ôn tập và gửi lên LMS.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2


	11
	Thảo luận nhóm nội dung: 
Chương  3, phần Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội  
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
 CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2
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(3 tiết)
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
2. Giai cấp và dân tộc
2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp
2.2. Dân tộc
2.3. Mối quan hệ giữa giai cấp - dân tộc - nhân loại

3. Nhà nước và cách mạng xã hội
3.1. Nhà nước
3.2. Cách mạng xã hội
	-Lý thuyết: Thuyết trình kết hợp trình chiếu slide để giảng dạy các nội dung của mục 2, mục 3 chương 3
- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
-Hướng dẫn thảo luận: GV tổ chức nhóm, cử trưởng nhóm và yêu cầu các thành viên trả lời các câu hỏi thảo luận
- Tự học: SV đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, các sách hỏi đáp triết học và các tài liệu khác phục vụ  môn học
- Thảo luận: SV trình bày nội dung thảo luận, nêu các thắc mắc, tranh luận với bạn học, cố gắng giải đáp các câu hỏi liên quan đến bài học.
	SV nghe bài giảng và làm bài test nhanh trên E- learning
- Đọc giáo trình triết học Mác - Lênin (tr. 329 - 419) để hiểu được lý luận về giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội theo quan điểm triết học Mác  -Lênin như: nguồn gốc, đặc trưng của giai cấp; tính tất yếu và thực chất của đấu tranh giai cấp; quan hệ giai cấp- dân tộc -nhân loại; nguồn gốc, bản chất của nhà nước, các kiểu nhà nước; nguồn gốc, bản chất của cách mạng xã hội… 
- Trả lời câu hỏi thảo luận
	CLO 1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2
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(3 tiết)
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
4. Ý thức xã hội
4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội
4.2. Khái niệm, kết cấu, tính giai cấp, các hình thái của ý thức xã hội
4.3. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
	-Lý thuyết: Thuyết trình kết hợp trình chiếu slide để giảng dạy các nội dung của mục 4, chương 3
- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
-Hướng nội dung thảo luận
- Tự học: SV đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, các sách hỏi đáp triết học và các tài liệu khác phục vụ  môn họ
	- SV nghe bài giảng trên trang E-learning và làm bài test nhanh trên E- learning
- Đọc giáo trình triết học Mác - Lênin (tr. 419 - 489)
- Trả lời câu hỏi thảo luận
- Trả lời câu hỏi ôn tập và gửi lên LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2
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(3 tiết)
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
5. Triết học về con người
5.1. Con người và bản chất co người
5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người
5.3. Quan điểm của triết học Mác - Lê nin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử
5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam
	-Lý thuyết: Thuyết trình kết hợp trình chiếu slide để giảng dạy các nội dung của mục 5 chương 3
-Hướng dẫn thảo luận: GV tổ chức nhóm, cử trưởng nhóm và yêu cầu các thành viên trả lời các câu hỏi thảo luận
- Tự học: SV đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, các sách hỏi đáp triết học và các tài liệu khác phục vụ  môn học
- Thảo luận: SV trình bày nội dung thảo luận, nêu các thắc mắc, tranh luận với bạn học, cố gắng giải đáp các câu hỏi liên quan đến bài học.
	
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2
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	Thảo luận nhóm nội dung Chương  3  
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2




8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên





Phụ lục 1. Ký hiệu về trình độ năng lực (TĐNL) và đối sánh
với các thang phân loại
	Mức độ thành thạo dựa vào hoạt động
	Crawly, 2001
	Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua
	Có thể tham gia vào và đóng góp
	Có thể hiểu và giải thích
	Có kỹ năng trong thực hành hoặc thực hiện
	Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới

	
	MIT
	0.1  1.0
	1.1  2.4
	2.5  3.4
	3.5  4.4
	4.5  5.0

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5

	Lĩnh vực về nhận thức
	Bloom, 1956
	-----
	- Biết
	- Hiểu
	- Áp dụng
- Phân tích
	- Tổng hợp
- Đánh giá

	
	Anderson et al., 2001
	-----
	- Nhớ
	- Hiểu
	- Áp dụng
- Phân tích
	- Đánh giá
- Sáng tạo

	
	
	
	K2
	K3
	K4
	K5

	Lĩnh vực về tâm vận động
	Simpson, 1972
	- Nhận thức
- Thiết lập
	- Làm theo hướng dẫn
	- Thuần thục
	- Thành thạo kỹ năng phức tạp
- Thích ứng
	- Sáng chế

	
	Dave, 1975
	- Bắt chước có quan sát
	- Làm lại theo cấu trúc nội tâm
	- Chính xác hóa hoạt động của cơ bắp
	- Hoàn thiện thứ tự các hoạt động
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới

	
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	Lĩnh vực về cảm xúc
	Krathwohl, Bloom & Masia, 1973
	-----
	- Tiếp nhận hiện tượng
	- Phản ứng với hiện tượng
	- Chấp nhận giá trị (Valuing)
	- Tổ chức
- Ứng xử

	
	
	
	A2
	A3
	A4
	A5
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Tên học phần: GIÁO DỤC HỌC

1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0915051198, email: huongntcd@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 2: PGS.TS. Nguyễn Như An
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912742787, email: annn@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 3: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0967.586.668, email: anhntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học
Giảng viên 4: TS. Bùi Văn Hùng
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0949328199, email: hungbv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 5: ThS. Nguyễn Trung Kiền
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0918634904, email: kiennt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 6: ThS. Bùi Thị Thùy Dương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989761109, email: duongbtt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục


1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544484]- Tên học phần (tiếng Việt): GIÁO DỤC HỌC
		   (tiếng Anh): PEDAGOGY

	- Mã số học phần: EDU21006

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
         (X) Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

         Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         (X)  Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 4
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
	

	+ Số tiết thực hành: 
	

	
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: Tâm lí học
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Phụ trách học phần: Khoa Tâm lý- Giáo dục
Điện thoại:                                             Email: khoatlgd.spvinh@gmail.com



2. Mô tả học phần
Giáo dục học là học phần cơ sở, bắt buộc trong Chương trình đào tạo giáo viên; cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, hình thành cho người học những phẩm chất và năng lực của nhà giáo.
Sinh viên sẽ được trải nghiệm nghề nghiệp trong môi trường sư phạm; nhận thức đúng đắn về ngành nghề đào tạo; có kế hoạch và phương pháp học tập hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Giáo dục học trang bị cho người học những vấn đề chung của giáo dục học; lý luận dạy học, lý luận giáo dục; các xu thế đổi mới giáo dục hiện nay. Hình thành và phát triển cho người học các kỹ năng về lập kế hoạch; giải quyết vấn đề; giao tiếp; làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó người học có định hướng đúng đắn trong học tập và rèn luyện bản thân đáp ứng yêu cầu công việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO 1.2
	PLO 3.1

	
	 1.1.2
	 1.2.2

	3.1.1

	CLO1.1
	
	
	

	CLO2.1
	1.0
	
	

	CLO2.2
	
	1.0
	

	CLO3.1
	
	
	1.0


[bookmark: _Hlk83391307]4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR
học phần
	TĐNL
	Mô tả
	PPDH
	Đánh giá

	CLO 1.1
	K3
	Vận dụng được kiến thức về khoa học giáo dục vào thực tiễn hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới.
	Thuyết giảng;
Thảo luận
	Câu hỏi TNKQ

	CLO 2.1.
	A3
	Thể hiện kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng lập kế hoạch trong thưc tiễn hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	Tự học/tự nghiên cứu; hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO 2.2
	A3
	Thể hiện các phẩm chất cá nhân, tác phong nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp trong thực tiễn hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	Tự học/tự nghiên cứu
	Phiếu đánh giá

	CLO 3.1
	S3
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng làm việc nhóm trong thực tiễn hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá





5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
[bookmark: _Hlk85384328]5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá 
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO 1.1
CLO 2.1
	- Xem và làm bài tập Quizz ở bài giảng eleaning
- Chuyên cần, thái độ DS theo dõi của GV, lưu LMS
	Hệ thống đánh giá tự động, lưu LMS (Rubric 1)
	10%
	PLO 1.2

	A1.2
	CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
	- Sản phẩm hoạt động nhóm: (GV dạy chủ động)
+ Bài tập nhóm
+  Bản kế hoạch giáo dục
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	20%
	
PLO 2.1
PLO 3.1

	A1.3
	CLO 1.1
	Thi TNKQ giữa kỳ
Lưu TTĐBCL
	Câu hỏi TNKQ
	20%
	PLO 1.2

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.1
	CLO 1.1
	Bài thi trắc nghiệm khách quan
	Câu hỏi TNKQ
	50%
	PLO 1.2

	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1+A2.2+A2.3*3)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập
(Hệ thống đánh giá tự động) (A1.1)
	Nội dung học tập
	Đáp án
	Điều kiện hoàn thành

	Scorm + Quizz
	Lưu LMS (Rubric 1)
	Trên 80%



[bookmark: _Hlk122682857]Bảng 2. Rubric 2 đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.2)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.

	Tham gia trên 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.
	Tham gia 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.
	Tham gia dưới 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động trải nghiệm. 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Bảng 3. Rubric 3 đánh giá bài tập nhóm, nội dung lập kế hoạch giáo dục ở trường mầm non, trường phổ thông (A1.2)
	[bookmark: _Hlk91168190]Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình thức của Kế hoạch
(2 điểm)
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu và khoa học.
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đúng yêu cầu, nhưng chưa khoa học
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đúng yêu cầu, nhưng chưa đầy đủ và chưa khoa học.
- Hình thức đúng quy định.
	- Cấu trúc chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu và chưa khoa học.
- Hình thức chưa đúng quy định.

	
	6.0 - 5.0
	4.5 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung của Kế hoạch
(6 điểm)

	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể, rõ ràng; lập được đầy đủ, chi tiết các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm cụ thể. 



- Đưa ra được một số ý tưởng mới; Dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung khá cụ thể, khá rõ ràng; lập được các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa thật sự đầy đủ và chi tiết.

- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa thực sự cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng chưa cụ thể. 
- Đưa ra được một ý tưởng mới; dự kiến được một ít nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng chưa thật sự cụ thể và rõ ràng; lập được một số hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa đầy đủ và chi tiết.

- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng khá sơ sài.
- Đưa ra được ý tưởng mới nhưng chưa phù hợp với nội dung trải nghiệm; chưa dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng rất ít và không cụ thể, rõ ràng; lập được rất ít các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm và kế hoạch quá sơ sài.

- Dường như không phân công nhiệm vụ, không có nội quy và đánh giá nhóm. 


- Không dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.

	
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5

	Slide báo cáo và thuyết trình
(2 điểm)
	- Hình thức báo cáo đẹp, rõ, không lỗi chính tả.

- Kĩ năng trình bày tốt, tự tin, thuyết phục, có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo khá đẹp, rõ, nhưng có từ 1-5 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày khá tốt, khá tự tin, khá thuyết phục, nhưng không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đạt, khá rõ, nhưng có từ 6-10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày tương đối tốt, chưa tự tin, chưa thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đơn điệu, không rõ, có trên 10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày không tốt, không tự tin, không thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)





6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình
[1]. Nguyễn Thị Hường (Chủ biên), Phạm Minh Hùng, Nguyễn Như An, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Trung Kiền, Giáo dục học, NXB Đại học Vinh, 2022
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. 	Trịnh Trúc Lâm - Nguyễn Văn Hộ (2007), Ứng xử sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 
[2]. 	Hà Nhật Thăng (2005), Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. NXB Giáo dục 2005.
[3]. Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết lồng ghép thảo luận
	Tuần 
	Nội dung
	Hình thức TCDH
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR 
học phần
	Bài 
đánh giá

	
	PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC

	1 (4)
	Chương 1. GIÁO DỤC HỌC LÀ KHOA HỌC VỀ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI
1.1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt
0. Nguồn gốc của giáo dục
1.1.2. Các tính chất của giáo dục
1.1.3. Các chức năng của giáo dục
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của Giáo dục học
1.3 Mối quan hệ giữa Giáo dục học với các khoa học khác
1.4. Các phương pháp của Giáo dục học
	Dạy lý thuyết: 3 (máy chiếu; giới thiệu học liệu cho SV qua trang thông tin)
Thảo luận (1 tiết, giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử): 
1. Tại sao nói giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt?
2. Tại sao có thể khẳng định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự phát triên KT - XH?
Quá trình giáo dục là gì? Phân tích các thành tố của quá trình giáo dục.
Tự học: Các nhiệm vụ của Giáo dục học
Tìm hiểu mối quan hệ giữa GDH với các khoa học khác
	Đọc chương 1 giáo trình Giáo dục học (số 1). 

	CLO 1.1
CLO 2.1

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	2 (4)
	Chương 2. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
2.1. Sự phát triển nhân cách của con người
2.1.1. Khái niệm về con người, nhân cách.
2.1.2. Khái niệm về sự hình thành và phát triển nhân cách.
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
2.2.1. Bẩm sinh, di truyền
2.2.2. Môi trường
2.2.3. Giáo dục
2.2.4. Hoạt động
	Dạy lý thuyết: 3  (bài giảng điện tử)
Thảo luận: 1 tiết:  Phân tích các yếu tố ảnh hương đến sự hình thành và phát triển nhân cách, rút ra kết luận sư phạm từ vai trò của từng yếu tố (giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử)

	Đọc giáo trình “Giáo dục học, Chuẩn bị nội dung trong chương 2 của tài liệu

	CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	3 (4)
	Chương 3. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
3.1.Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục
3.1.1. Khái niệm mục đích giáo dục
3.1.2. Mục tiêu của nền giáo dục XHCN Việt Nam
3.2 Hệ thống giáo dục quốc dân 
3.2.1. Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 
3.2.2. Sơ lược hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
3.3. Các nhiệm vụ của nền GD XHCN VN
3.3.1. Nâng cao dân trí
3.3.2. Đào tạo nhân lực 
3.3.3. Bồi dưỡng nhân tài
3.4. Xu thế phát triển giáo dục thế kỷ XXI và định hướng phát triển giáo dục 
3.5 Phát triển giáo dục ở Việt Nam
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: 1 tiết 
1. Phân biệt mục đích, mục tiêu giáo dục
2. Phân tích mục tiêu của các bậc học, cấp học trong hệ thống GDQD VN
- Tự học: Tìm hiểu xu thế đổi mới giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam
(Giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử)

	1. Đọc giáo trình “Giáo dục học, Chuẩn bị nội dung trong chương 2 của tài liệu
2. Đọc Luật giáo dục  tìm hiểu mục tiêu của các cấp học, bậc học trong HTGDQD
Chuẩn bị các nội dung tự học,
báo cáo qua  hộp thư
	

CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	

A1.1
A1.2


	
	PHẦN 2. LÍ LUẬN DẠY HỌC

	4 (4)
	Chương 1: Quá trình dạy học 
1.1. Khái niệm quá trình dạy học và cấu trúc của nó
1.1.1. Khái niệm quá trình dạy học
1.1.2. Cấu trúc của quá trình dạy học
1.2. Bản chất của quá trình dạy học 
1.2.1. Cơ sở để xác định bản chất của quá trình dạy học 
1.2.2.  Bản chất của quá trình dạy học 
1.3. Các nhiệm vụ dạy học 
1.3.1. Cơ sở để xác định các nhiệm vụ dạy học
1.3.2. Các nhiệm vụ dạy học chủ yếu
1.3.3. Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ dạy học
1.4. Quy luật cơ bản của quá trình dạy học 
1.5. Động lực của quá trình dạy học
1.5.1. Quan niệm về động lực của quá trình dạy học 
1.5.2. Mâu thuẫn cơ bản và động lực chủ yếu của quá trình dạy học
 1.6. Lôgic của quá trình dạy học 
 1.6.1. Khái niệm về lôgic của quá trình dạy học
 1.6.2. Các khâu của quá trình dạy học
	- Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử; giới thiệu học liệu cho SV qua cổng thông tin)
- Thảo luận: 1 tiết: 
1. Phân tích bản chất của quá trình dạy học.
2. Phân tích các nhiệm vụ dạy học và mối quan hệ giữa chúng.
3. Phân tích động lực và logic của QTDH
- Tự học: Tìm hiểu các quy luật của quá trình dạy học.
(giao nhiệm vụ và kiểm tra tự học của SV thông qua hộp thư điện tử)
	
Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học, chương I: Quá trình dạy học
	CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	A1.1
A1.2
A2.1

	5 (4)
	Chương 2:  Các nguyên tắc dạy học 
2.1. Khái niệm NTDH
2.1.1. Nguyên tắc dạy học là gì?
2.1.2. Cơ sở để xác định các nguyên tắc dạy học
2.2. Hệ thống các NTDH
2.2.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học
2.2.2. Đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học
2.2.3. Đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng trong dạy học 
2.2.4. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính vững chắc của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và sự linh hoạt, mềm dẻo của tư duy
2.2.5. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng trong dạy học 
2.2.6. Đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò tự giác, tích cực, độc lập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong dạy học
Chương 3. Nội dung dạy học
3.1. Khái quát về nội dung dạy học
3.2 Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, sách giáo khoa và các tài liệu học tập ở trường phổ thông
	- Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử)
- Thảo luận 1 tiết: Yêu cầu, nội dung, biện pháp thực hiện một số nguyên tắc DH
- Hoat động nhóm 2 tiết: Vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Giao nhiệm vụ và kiểm tra sản phẩn của các nhóm thông qua hộp thư điện tử)
- Tự học: Sưu tầm một số tình huống dạy học, phân tích việc sử dụng các NTDH của GV trong các tình huống dó
	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học, chương 2 và 3
Đọc “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”(7/2017)
Đại diện các nhóm trình bày với hỗ trợ của Powerpoint. Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử
	





CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
	





A1.1
A1.2
A2.1

	6 (4)
	Chương 4: Phương pháp dạy học
4.1. Khái niệm, đặc điểm, tính chất và cách phân loại phương pháp dạy học 
4.2. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường hiện nay
4.3. Hệ thống các phương pháp dạy học
4.3.1. Các PPDH truyền thống
4.3.2. Các PP, kỹ thuật dạy học tích cực
4.4. Vấn đề lựa chọn, vận dụng PPDH
4.5. Phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Dạy lý thuyêt: 4 tiết (Bài giảng điện tử)
Tự học: 
1. Tìm hiểu một số PP và kỹ thuật DH tích cực khác được sử dụng trong QTDH. 
2. Tìm hiểu các loại PTDH được sử dụng trong nhà trường hiện nay
(Kiểm tra sản phẩm tự học qua hộp thư điện tử)
	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học, chương 4.
Đọc cuốn tài liệu tham khảo: “Một số vấn đề chung về đổi mới PPDH ở trường trung học phổ thông”

	
CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	
A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	7 (4)
	Chương 5: Các hình thức tổ chức dạy học
5.1. Khái niệm chung về hình thức tổ chức DH
5.1.1. Khái niệm 
5.1.2. Lịch sử phát triển các hình thức tổ chức dạy học
5.2. Hình thức dạy học lên lớp
5.3 Các loại bài học
5.4 Việc chuẩn bị bài lên lớp
5.5 Lên lớp và sau khi lên lớp
5.6 Các hình thức tổ chức dạy học khác ở trường phổ thông

	Thảo luận nhóm : 2 tiết
1. Tại sao phải đổi mới PPDH ở nhà trường hiện nay?
2. Tìm hiểu các PP và kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng trong nhà trường hiện nay
(Kiểm tra sản phẩm hoạt động nhóm qua cổng thông tin và hộp thư)
Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử)
Thảo luận: 1 tiết 
1.Ưu nhược điểm của hình thức lên lớp
2. Muốn soạn giáo án tốt GV cần lưu ý những điều gì? Khi lên lớp và sau khi lên lớp GV cần lưu ý những điều gì?
Tự học: 
Tìm hiểu cách soạn giáo án môn học mà SV sẽ đảm nhiệm ở trường phổ thông
Giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử
	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học, chương 4. 
Chuẩn bị Slide để báo cáo trước lớp

Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học: chương 5. Chuẩn bị các nội dung tự học theo yêu cầu của GV



Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử
	







CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	







A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	Chương 6: Đánh giá kết quả học tập của HS
6.1. Ý nghĩa của đánh giá 
6.1.1. Đối với HS
6.1.2. Đối với GV
6.1.3. Đối với các cấp QL
6.2. Các yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá 
6.3. Các PP đánh giá
6.3.1. Quan sát
6.3.2. Vấn đáp
6.3.3. Trắc nghiệm viết (tự luận, TNKQ)
6.3.4. Đánh giá qua hồ sơ học tập của học sinh
6.4. Hình thức kiểm tra, đánh giá
6.4.1. Đánh giá thường xuyên
6.4.2. Đánh giá định kì
6.5. Các quy định về đánh giá học sinh
	Dạy lý thuyêt: 3 tiết
 Làm việc nhóm: 2 tiết
Tập thiết kế các câu hỏi tự luận và các loại câu TNKQ môn học mà SV sẽ đảm nhiệm sau khi ra trường 
(Kiểm tra sản phẩm hoạt động nhóm qua cổng thông tin và hộp thư)

Tự học: 
Tìm hiểu Quy chế đánh giá, xếp loại HS của Bộ GD - ĐT.

	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận dạy học: chương 6 và Quy chế đánh giá, xếp loại HS của Bộ GD - ĐT.
Chuẩn bị Slide để báo cáo trước lớp

	
CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
	
A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	
	Đánh giá định kỳ
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	Chương 1: Quá trình giáo dục 
1.1. Khái niệm và cấu trúc của quá trình giáo dục 
1.2. Bản chất của quá trình giáo dục 
1.3. Đặc điểm của quá trình giáo dục 
1.4. Động lực của quá trình giáo dục 
1.5. Lô gíc của quá trình giáo dục
1.6. Tự giáo dục và giáo dục lại
	
Dạy lý thuyêt: 3 tiết
(Bài giảng điện tử; giới thiệu học liệu cho SV qua cổng thông tin)
Tự học: 
Vấn đề giáo dục học sinh cá biệt trong trường PT hiện nay, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
(Kiểm tra tự học qua cổng thông tin và hộp thư điện tử)
	
Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận giáo dục: chương 1

Nộp sản phẩm tự học qua hộp thư điện tử
	
CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	
A1.1
A1.2
A2.1
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	Chương 2. Nguyên tắc giáo dục
2.1. Khái niệm
2.2. Hệ thống các nguyên tắc GD
	Dạy lý thuyết: 2 tiết
Thảo luận: 1 tiết
1. Thảo luận yêu cầu nội dung, biện pháp thực hiện một số nguyên tắc giáo dục.
2. Thảo luận một số tình huống giáo dục
Tự học: 
Sưu tầm các tình huống giáo dục và cách giải quyết
(Giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử)

	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận giáo dục: chương 1, 2
Các nhóm SV chuẩn bị một số tình huống sư phạm để trao đổi, thảo luận trên lớp. 
Đọc cuốn “Ứng xử sư phạm” của NGND Trúc Lâm
Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử
	
CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	
A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	Chương 3. Nội dung giáo dục
3.1. Giáo dục đạo đức
3.2. Giáo dục thẩm mỹ
3.3. Giáo dục thể chất - Quốc phòng
3.4. Giáo dục lao động - Hướng nghiệp
3.5. Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống

	Dạy lý thuyêt: 3 tiết
(Bài giảng điện tử)
Thảo luận: 1 tiết
Phân tích ý nghĩa của giáo dục đạo đức, Giáo dục thẩm mỹ, Giáo dục thể chất - Quốc phòng,  Giáo dục lao động - Hướng nghiệp,  Giao dục giá trị - kỹ năng sống. 
Tự học: Tìm hiểu  việc thực hiện các nội dung GD  trong nhà trường hiện nay
(Giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử của cổng thông tin)
	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận giáo dục: chương 3
“Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống trong trường phổ thông” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Đinh Thị Kim Thoa

	CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2

	
A1.1
A1.2
A2.1
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	Chương 4: Các phương pháp giáo dục
4.1. Khái niệm phương pháp giáo dục 
4.2. Hệ thống các phương pháp giáo dục 
4.2.1. Nhóm các phương pháp hình thành ý thức cá nhân
4.2.2. Nhóm phương pháp hình thành kinh nghiệm hành vi xã hội.
4.2.3. Nhóm phương pháp kích thích, điều chỉnh hành vi ứng xử của học sinh
4.2.4. Nhóm các phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động và hành vi ứng xử của HS.
4.2.5. Phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực
4.4. Việc lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục

	Dạy lý thuyêt: 3 tiết
(Bài giảng điện tử)


Thảo luận: 2 tiết
1.Phân tích ưu, nhược điểm của các PPGD và cách thức vận dụng
2.  Thảo luận về các tình huống sư phạm
(máy chiếu, video các tình huống)
Tự học: 
Tìm hiểu một số PPGD theo hướng dẫn của GV. 
Sưu tầm một số tình huống sư phạm
(Giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử của cổng thông tin)
	Đọc cuốn “Giáo dục học”, phần Lý luận giáo dục: chương 4
Đọc cuốn “Ứng xử sư phạm” của NGND Trúc Lâm và chuẩn bị theo nhóm một số tình huống sư p Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử hạm
	CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
	A1.1
A1.2
A2.1
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	Chương 5: Tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.1 Khái niệm, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.2 Vai trò của hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.3 Mục tiêu, yêu cầu cần đạt của hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.4 Nội dung hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.5 Phương thức tổ chức và loại hình hoạt động
5.6 Đánh giá kết quả giáo dục trong hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
5.7 Xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

	Dạy lý thuyêt: 3 tiết
(Máy chiếu)
Làm việc nhóm: 2 tiết
Thiết kế 1 HĐTN trong chương trình GDPT
Tự học: 
Tìm hiểu chương trình chi tiết hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Kiểm tra sản phẩm qua hộp thư điện tử
	Đọc tài liệu: Bộ GD - ĐT
Tài liệu tập huấn “Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường học
Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử

	CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
	A1.1
A1.2
A 1.3
A 2.1
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	Chương 6: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông
6.1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
6.2. Chức năng, nhiệm vụ  của giáo viên chủ nhiệm lớp 
6.3. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp
6.4. Nội dung công tác chủ nhiệm lớp
6.5. Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp
	Dạy lý thuyêt: 3 tiết
(Máy chiếu, video)
Làm việc nhóm: 2 tiết
Các nhóm SV sưu tầm các tình huống sư phạm liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp
Thực hành theo nhóm lập kế hoạch chủ nhiệm lớp
Tự học: 
Nghiên cứu Điều lệ trường phổ thông và tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của GVCN lớp.
(Giao nhiệm vụ và kiểm tra sản phẩm thông qua hộp thư điện tử của cổng thông tin)
	Đọc cuốn: “Giáo dục học” và “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” của tác giả Hà Nhật Thăng.





Nộp sản phẩm qua hộp thư điện tử
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	Bài thi TNKQ



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học/ hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học; có đề xuất/ sáng kiến về cách học tập tốt.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm bài thảo luận học phần
- Tham gia 80%-100% các buổi làm việc nhóm, thảo luận hoàn thành bài thảo luận của nhóm. 
- Tham gia tích cực các hoạt động thảo luận
- Tuân thủ các quy định của giáo viên và của nhóm.
- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập được giao.
8.4. Phụ trách học phần
- Khoa/bộ môn phụ trách: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
- Địa chỉ/email: số 182 - Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 

	Hiệu trưởng 
Trường ĐH Vinh
	KT.Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Trường Sư phạm
	TRƯỞNG KHOA

	





	


PGS.TS Trần Vũ Tài
	


PGS.TS Nguyễn Như An



                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC- LÊNIN

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
- Giảng viên 1: Nguyễn Thị Diệp
Chức danh, học hàm, học vị: GVC,ThS
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0914447188              Email: diepnt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị; Kinh tế học; Lịch sử tư tưởng kinh tế; Tác phẩm kinh điển KTCT của C.Mác; Kinh tế phát triển.

- Giảng viên 2: Nguyễn Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, Ths
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915905578        Email: hươngntm@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH; Chủ nghĩa tư bản hiện đại; Tác phẩm kinh điển KTCT của C. Mác, Kinh tế học, hội nhập kinh tế quốc tế...

- Giảng viên 3: Đinh Trung Thành 
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS,TS
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0904252425     Email: thanhdt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử kinh tế và chính sách kinh tế; Tác phẩm kinh điển KTCT của V.I.Lênin, Hội nhập kinh tế quốc tế; Chính sách công, ...

- Giảng viên 4: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0962662626            Email: yennth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử tư tưởng kinh tế; Kinh tế thị trường định hướng XHCN; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển.
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544485]- Tên học phần (tiếng Việt): Kinh tế chính trị Mác - Lênin
		   (tiếng Anh): Political economics of Marxism and Leninism

	- Mã số học phần: POL11002

	- Thuộc CTĐT ngành: Tất cả các chuyên ngành đào tạo đại học

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
     Kiến thức đại cương
         Kiến thức cơ sở ngành

         Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:    Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết: 20
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 10
	

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin
	Mã số HP: POL11001

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng số giờ lên lớp
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

	- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Chính trị, trường Sư phạm, trường ĐH Vinh
Điện thoại                                       Email: giaoducchinhtri2021@gmail.com



2. Mô tả học phần
Kinh tế chính trị Mác - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo trình độ đại học.  
Học phần có 6 chương, bao gồm hệ thống tri thức về hàng hóa, thị trường, giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, về kinh thế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận để nhận thức đúng bản chất của các hiện tượng, các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, góp phần hình thành kỹ năng thực hiện các hoạt động kinh tế, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên.
3. Mục tiêu học phần
- Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ đó giúp sinh viên hiểu và giải thích được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, của Đảng Cộng sản về những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các vấn đề kinh tế chính trị, từ đó có thể phản biện được các quan điểm, tư tưởng về các vấn đề kinh tế chính trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO2.1
	PLO 2.2

	
	1.1.1
	2.1.1
	2.2.1

	CLO1.1
	1,0 
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được kiến thức cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
	 Thuyết trình
	 Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S2
	Có khả năng phản biện các quan điểm, tư tưởng về kinh tế chính trị
	 Thảo luận nhóm
	 Bài tập nhóm

	CLO2.2
	A3
	Thể hiện phẩm chất chính trị, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
	 Tự học
	- Quan sát; 
- Bài tập cá nhân 



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và
lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, ý thức, thái độ học tập;  GV đánh giá và lưu hồ sơ 
	Rubric 1
	CLO2.2
	100%
	10%

	A1.2
	- Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nộp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 2
	CLO2.1
	50%
	20%

	
	- Bài tập cá nhân; SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 3
	CLO2.2
	50%
	

	A1.3
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2.1
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1*1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Nghe bài giảng SCORM (3 điểm)
	3,0 
	2,5 - 2,0
	1.5 - 1,0  
	0,5 - 0

	
	 Nghe 100% bài giảng SCORM, 
 
	 Nghe trên 90% bài SCORM
	 Nghe trên 80% bài SCORM;
	Nghe dưới 80% bài SCORM;

	Tham gia lớp học
(5 điểm)
	5,0 
	4,5 - 3,5
	3,0 - 2,0  
	1,5 - 0

	
	Tham gia 100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	 Tham gia trên 90% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia trên 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia dưới 80% tổng số giờ lên lớp  quy định

	Ý thức phát biểu xây dựng bài
(2 điểm)
	2,0 
	1,5
	1.0 - 0 ,5 
	0

	
	 Rất tích cực, chủ động phát biểu xây dựng bài.
	Khá tích cực phát biểu xây dựng bài  
	 Có vài lần phát biểu xây dựng bài
	 Không phát biểu xây dựng bài


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 (Bài thảo luận nhóm)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Cấu trúc và hình thức
(2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic
- Hình thức đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic
- Hình thức khá đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic.
- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả.
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic.
- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả.

	Nội dung
(5 điểm)

	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	
	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Giải quyêt khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận khá chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận.
	- Giải quyết được một số tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận khá chặt chẽ, nhưng chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng.


- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận.

	Trình bày (3 điểm)
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin.

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái.
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin.

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục.
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin.
- Có tranh luận, đưa ra được  dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái. 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin.

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.2 (Bài tập cá nhân)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Tiến độ thực hiện (2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Hoàn thành bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, nộp bài chậm tiến độ

	Nội dung 
(8 điểm)

	8.0 - 7.0
	6,5 - 5.0
	4.5 - 3.0
	2.5 - 0

	
	- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.
- Thể hiện rõ niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Chưa có niềm tin đối với sự lãnh đạo cúa Đảng, sự quản lý của Nhà nước  đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
 [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2] PGS.TS Phạm Quang Phan, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, TS Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên) Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Thống kê, 2005.
[3] PGS.TS An Như Hải (Chủ biên), 110 câu hỏi và bài tập Kinh tế chính trị Mác- Lênin, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2014.
7. Kế hoạch dạy học 
	Tuần,
số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV
chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(2)
	Chương 1: Đối tượng phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
1.2. Đối tượng  và phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác - Lênin
1.3. Chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghe bài giảng Elearning; hướng dẫn nghiên cứu nội dung tự học


	- Đọc giáo trình [1] tr. 11-33; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 1
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	2 (2)
	Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
2.1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa

	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 34-56; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 2 (Phần 1)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	3 (2)
	Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
2.2. Thị trường và nền kinh tế thị trường
2.3. Vai trò của một số chủ thể tham gia thị trường
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr 57-82; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 2 (Phần 1)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	4 (2)
	Thảo luận nhóm, nội dung Chương 1, 2
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	5 (2)
	Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.1. Lý luận của C.mác về giá trị thặng dư
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr 84 -98; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 3 (Phần 1)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	6 (2)
	Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.1. Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư (tiếp)
3.2. Tích lũy tư bản 
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 99-109; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 3 (Phần 2)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	7 (2)
	Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 110 - 122; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 3 (Phần 3)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	8 (2)
	Thảo luận nhóm nội dung chương 3
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.
	- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	9 (2)
	Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
4.1. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong nền kinh tế thị trường
 
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 124 - 136; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 4 (Phần 1)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	10 (2)
	Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
4.2. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc điểm kinh tế của độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường TBCN
4.3. Biểu hiện mới của độc quyền và độc quyền nhà nước trong điều kiện ngày nay, vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 136 - 166; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 4 (Phần 2)
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	11 (2)
	Thảo luận nhóm nội dung chương 4
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết 
	- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	12(2)
	Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 
5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.3. Quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 170 - 219; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 5
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1


	13 (2)
	Thảo luận nhóm nội dung chương 5
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.
	- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	14 (2)
	Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
	- GVsử dụng các phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp; thuyết trình.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Đọc giáo trình [1] tr. 224 - 283; nghiên cứu các nội dung tự học
- Nghe bài giảng Elearning Chương 6.
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận.
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	15 (2)
	- Thảo luận nhóm nội dung chương 6
- Tổng kết học phần
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận; tổng kết học phần
	- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1




8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên



Nguyễn Thị Mỹ Hương







TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Phan Quốc Lâm
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: K6, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An        
Điện thoại: 0912079483. Email: lampq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Dương Thị Thanh Thanh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: phường Vinh Tân, Vinh, Nghệ An
Điện thoại:  0904 768 538. Email: thanhdtt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên nhanh
Giảng viên 43
Họ và tên: Lê Thục Anh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An        
Điện thoại: 0912657006; email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 4:
Họ và tên: Dương Thị Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số nhà 26B, ngõ 16, Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, TPVinh
Điện thoại: 0912588975 . Email: linhdt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 5
Họ và tên: Trần Hằng Ly       
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số 29 Nam Cao, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 6
Họ và tên: Trần Mỹ Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, email: linhtm@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544486]- Tên học phần (tiếng Việt): Tâm lý học giáo dục mầm non
		   (tiếng Anh): Psychology of early childhood education

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ:4
	

	+ Số tiết lý thuyết:30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
	

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết tự học:
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo, sản phẩm dự án học phần qua LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, thực hành, trải nghiệm ở trường mầm non

	- Bộ môn phụ trách học phần: Tâm lý học
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Tâm lý học giáo dục mầm non  cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm, qui luật phát triển tâm lý trẻ em nảy sinh trong cuộc sống, trong dạy học, giáo dục; cơ sở tâm lý của quá trình dạy học, giáo dục trẻ em; đặc trưng lao động sư phạm của người giáo viên Mầm non; Qua đó người học có thể đánh giá, giải thích được một cách khoa học các hiện tượng tâm lý nảy sinh ở trẻ em trong cuộc sống và trong dạy học, giáo dục ở trường Mầm non; vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục trẻ em; hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp cho người giáo viên Mầm non.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Tâm lý học giáo dục mầm non nhằm cung  cấp những kiến thức về sự phát triển TL trẻ em, phương pháp nghiên cứu TL trẻ em; cơ sở TLH của quá trình dạy học và giáo dục trẻ em; đặc trưng lao động sư phạm của người GVMN. Người học vận dụng được kiến thức đã lĩnh hội vào việc nghiên cứu, tìm hiểu, giải thích các hiện tượng TL nảy sinh ở trẻ em trong giáo dục và trong cuộc sống; Vận dụng vào tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường MN; Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học và giáo dục ở trường MN; Hoàn thiện nhân cách người giáo viên MN đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Có kĩ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình giáo dục (ở trường MN) trên cơ sở lý luận về TLH.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá

4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sư phạm 
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.2.2
	3.1.2
	3.2.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	CLO1.1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	 Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục mầm non cũng như phân tích được các quy luật  và điều kiện của sự phát triển tâm lý trẻ, ứng dụng của nó trong thưc tiễn giáo dục
	Thuyết trình, bài tập, làm việc nhóm, tự học
	Trắc nghiệm, tự luận, thực hành, quan sát, hồ sơ học tập, 

	CLO1.2
	K3
	Khái quát được các đặc điểm tâm lý, nhân cách của trẻ qua các giai đoạn lứa tuổi. Chỉ ra được sự cần thiết và nội dung chuẩn bị về mặt tâm lý cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
	Thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, tự học
	Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, quan sát, hồ sơ học tập

	CLO2.1
	K3
	Nhận diện được các diễn biến của trẻ mầm non và các biểu hiện của chúng trong các dạng hoạt động vui chơi và hoạt động khác của trẻ.
	Thuyết trình, bài tập, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành
	Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, quan sát, hồ sơ học tập

	CLO2.2
	K3
	Vận dụng các kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non  vào việc phân tích, giải thích các hành vi hoạt động của trẻ 
	Tự học/tự nghiên cứu
	Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, quan sát, hồ sơ học tập

	CLO3.1
	S2
	Tích cực làm việc nhóm, có ý thức trong phân công, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm.
Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm của hoạt động nhóm
	Tự học/tự nghiên cứu
	Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, quan sát, hồ sơ học tập



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	- Quan sát, điểm danh, bài tập cá nhân.
- GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubrics 1
	CLO 2.2

	100%
	
10%

	A1.2
	Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nôp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 2
	CLO 3.1
	50%
	
20%

	
	
	
	CLO 3.1
	50%
	

	A1.3
	- Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 
- TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Bộ câu hỏi và Đáp án
(30 câu hỏi TNKQ)
	CLO 1.1
	50%
	
10%

	
	
	
	CLO 1.2
	50%
	

	A1.4
	- Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 
- TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Bộ câu hỏi và Đáp án
(30 câu hỏi TNKQ)
	CLO 1.1
	50%
	10%

	
	
	
	CLO 1.2
	50%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	
A.2.1
	
- Trắc nghiệm
- Lưu TT ĐBCL
	
Bộ câu hỏi và Đáp án
	CLO1.1
	20%
	
50%

	
	
	
	CLO1.2
	30%
	

	
	
	
	CLO2.1
	30%
	

	
	
	
	CLO2.2
	20%
	

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1+ A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10







5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập  A1.1
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học trên lớp
	Tham gia trên 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia dưới 80% các buổi họctrên lớp


	Thực hiện bài tập cá nhân
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ họcvà hoạt động nhóm
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động nhóm
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động nhóm
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động nhóm
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)


5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5

	1. Kế hoạch nhóm
(2 điểm)

	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, công bằng và phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, chưa công bằng và chưa thực sự phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch khá rõ ràng, khá khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể ràng, chưa phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch chưa rõ ràng, chưa khoa học
- Phân công nhiệm vụ nhưng không cụ thể, không phù hợp với các thành viên của nhóm.

	
	3.0 - 2.5
	2.0
	1.5 - 1.0
	0.5 - 0

	2. Tổ chức thực hiện
(3 điểm)

	- Triển khai đúng kế hoạch đề ra.

- Thu thập được nhiều thông tin (minh chứng) và thông tin hữu ích.
- Toàn bộ thành viên đều tham gia tích cực.
	- Triển khai đúng kế hoạch đề ra.

- Thu thập được khá nhiều thông tin (minh chứng) và thông tin khá hữu ích.
- Thành viên tham gia đầy đủ nhưng chưa thực sự tích cực.
	- Triển khai tương đối đúng kế hoạch đề ra.
- Thu thập được một số thông tin (minh chứng) nhưng chưa đầy đủ và thông tin khá hữu ích
- Thành viên tham gia chưa đầy đủ và một số thành viên chưa tích cực.
	- Triển khai chưa đúng kế hoạch đề ra.

- Thu thập được ít  thông tin (minh chứng) và thông tin chưa hữu ích

- Nhiều thành viên không tham gia

	
	5.0 - 4.0
	3.0 -2.5
	2.0 - 1.0
	1.0 - 0

	3. Kết quả làm việc nhóm
(5 điểm)

	- Cấu trúc sản phẩm hợp lí và hình thức trình bày đẹp, sinh động.
- Sản phẩm đạt chất lượng tốt.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá chi tiết thành viên trong nhóm.

- Trình bày và trả lời tốt câu hỏi về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí và hình thức trình bày khá đẹp, khá sinh động.

- Sản phẩm đạt chất lượng khá.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng chưa chi tiết
- Trình bày và trả lời khá tốt câu hỏi về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí nhưng hình thức trình bày chưa đẹp, và chưa sinh động.
- Sản phẩm đạt yêu cầu.
- Hoàn thành tương đối đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng hơi sơ sài
- Trình bày và trả lời được câu hỏi ở mức độ chấp nhận về báo cáo sản phẩm.
	- Cấu trúc sản phẩm chưa hợp lí, hình thức trình bày không đẹp, và không sinh động.
- Sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Hoàn thành không đúng thời hạn.
- Không có bảng đánh giá thành viên trong nhó

- Trình bày nhưng dường như không trả lời được câu hỏi về báo cáo sản phẩm.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………….…………………….)


5.2.3. Đánh giá bài A1.3
	SV làm 02 bài kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức test online 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10. 
5.2.4. Đánh giá bài A2.1
Bài thi trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối kỳ gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10. 
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Phan Quốc Lâm, Dương Thị Thanh Thanh, Tâm lý học giáo dục trẻ em, NXB Đại học Vinh, 2021
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tâm lý học mầm non, NXB Đại học Quốc gia, HN 2012

7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết: 7. Kế hoạch dạy học 	
	Tổng thời lượng của học phần 30 tiết lí thuyết và 30 tiết thảo luận, số tiết theo cụ thể như sau:
	Tuần
(1)
	Nội dung
(2)
	Hình thức tổ chức DH (3)
	Chuẩn bị của SV (4)
	CĐR học phần (5)
	Bài đánh giá (6)

	CHƯƠNG 1    NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

	1
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của tâm lý học trẻ em
	Dạy lý thuyết:  (máy chiếu; giới thiệu học phần, học liệu cho SV qua trang thông tin)

Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho SV nội dung tuần sau thông qua hộp thư điện tử)

HD sinh viên tự học các nội dung BTCN/tuần.
- Giải đáp những thắc mắc về nội dung học tuần
	
-Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning

Trả lời các câu hỏi :
* TLH trẻ em là gì? đối tượng, nhiệm vụ của TLH trẻ em.
*  Chỉ ra bài học thực tiễn  khi NC vấn đề này.
- Chuẩn bị các vấn đề cần tư vấn, các câu hỏi để trao đổi với GV
	CLO1.2;
CLO2.1

	
A1.1;
A2







	2
	 Các PP nghiên cứu TLTE.
-  Khái niệm PPNCTL
- Các PP nghiên cứu TL trẻ em (PP quan sát, thực nghiệm, trắc nghiệm...)

   1.2. Quan hệ giữa Tâm lý học giáo dục mầm non với các chuyên ngành khác

	Dạy lý thuyết:  (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Hướng dẫn SV làm bài tự học và chuẩn bị bài mới tuần sau
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 
- Chọn một vấn đề về TLTE, tập vận dụng các PP sử dụng bảng câu hỏi (điều tra).(20 câu đóng và mở)
 - Chuẩn bị các vấn đề cần tư vấn, các câu hỏi để trao đổi với GV.
	CLO1.1; 
	A1.1;
A2



	3
	Chương 2 Lý luận chung về sự phát triển tâm lý trẻ
2.1. Quan niệm của các  thuyết tâm lý học về trẻ em và sự phát triển tâm lý trẻ em

	Dạy lý thuyết:  (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Hướng dẫn chuẩn bị bài tự học


	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

Chỉ ra điểm tiến bộ và hạn chế trong các thuyết về sự phát triển TL trẻ em và giải bài tập vận dụng.
	
CLO1.2
	A1.1;
A2



	4
	Chương 2: Lý luận chung về sự phát triển tâm lý trẻ
2.12. Các giai đoạn của sự phát triển tâm lý trẻ em theo Tâm lý học hoạt động
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: 2  tiết
Phân tích quan điểm của tâm lý học Macxit về sư phát triển tâm lý trẻ
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

SV xác định và phân tích được vấn đề mà GV yêu cầu nhằm đánh giá sự hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức giải bài tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, HĐ nghề nghiệp.Hình thành ở SV khả năng tự học, tự nghiên cứu, có thái độ đúng đắn trong học tập, rèn nghề..
	CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1;
A2



	5
	Chương 3. Cơ sở TLH của hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non
3.1. Tâm lý học phát riển lứa tuổi mầm non
3. 1.1. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. (Từ 0-2 tháng)
3. 1.1.1. Phản xạ không điều kiện và vai trò của nó đối với sự PTTLTE
3 .1.1. 2. Đặc điểm phát triển nhu cầu của trẻ sơ sinh.    
 a.  Đặc điểm phát triển nhu cầu tiếp nhận ấn tượng từ thế giới bên ngoài.
 b. Đặc điểm phát triển nhu cầu giao tiếp.


	Dạy lý thuyết:  (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)





	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 
Lấy VD minh họa biểu hiện về trẻ sơ sinh đói giao tiếp trong thực tiễn.
Lấy VD về phản xạ không điều kiện và chỉ ra biện pháp phát huy vai trò của phản xạ không điều kiện.
 -Chuẩn bị các vấn đề hỏi GV
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
	A1.1;
A2



	6
	3.1. 2. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi. (Từ 2-12 tháng)
 3.1.2.1. Giao lưu cảm xúc trực tiếp với người lớn là hoạt động chủ đạo của tuổi hài nhi.
 3.1. 2.2. Sự phát triển các chức năng tâm lý tuổi hài nhi.

	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: 2 tiết SV làm việc nhóm Tại sao nói giao tiếp trực tiếp xúc cảm là hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi? 
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 
Hoạt động theo nhóm để thống nhất nội dung, phân công cá nhân trình bày trước lớp


	CLO1.2;

	A1.1;
A1.2.
A2



	7
	3.1.3. Sự phát triển hoạt động và vận động của tuổi ấu nhi.
   3.1.3.1. Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ tuổi ấu nhi.
   3.1.3.2.  Các loại hành động với đồ vật.
   3..1.3.3. Đi theo tư thế thẳng đứng
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu và bài tập qua cổng điện tử)
Thảo luận: 2 tiết SV làm việc nhóm Các loại hành động với đồ vật của trẻ tuổi ấu nhi. 
	
Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

- Phân tích được sự phát triển của 2 loại hành động này ở trẻ ấu nhi và ứng dụng vấn đề này trong thực tiễn. 
Hoạt động theo nhóm để thống nhất nội dung, phân công cá nhân trình bày trước lớp


	CLO1.1;
CLO1.2
	A1.1;
A1.2.
A2



	8
	3.1.3.4.  Đặc điểm phát triển các chức năng tâm lý của tuổi ấu nhi.
   3.1.3.5. Tiền đề của sự hình thành nhân cách
	Dạy lý thuyết:  (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)

	
Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 
Sinh viên đọc tài liệu, khái quát được các đặc điểm của quá trình nhận thức. Cho các ví dụ minh họa.
	CLO1.1;
CLO1.2
	A1.1;
A1.2.
A2



	9
	3.1.4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo
3. 1.4.1. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.
a. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo.
b.  Đặc điểm của hoạt động vui chơi.
c.  Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề.
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: 2 tiết SV làm việc nhóm Tại sao nói hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo?

	

SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
SV phân tích đươc khái niệm HĐVC của trẻ mẫu giáo. Lý giải tại sao là HĐVC là HĐCĐ của trẻ MG ? Đặc điểm HĐVC
	CLO1.2;

	A1.1;
A1.2.
A2



	10
	3.1.4.2. Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo bé 
a.  Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo bé
b. Đặc điểm phát triển hoạt động nhận thức.
c.  Sự phát triển động cơ hành vi và khả năng tự ý thức, tự đánh giá của trẻ
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: 2 tiết SV làm việc nhóm tìm hiểu các đặc điểm hoạt động vui chơi ở trẻ mẫu giáo bé

	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

-SV so sánh đươc đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo bé với hoạt động chơi với đồ vật ở trẻ ấu nhi
-SV đọc tài liệu và khái quát các đặc điểm tư duy, tưởng tượng của
- Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu của bài lý thuyết, bài tự học trong vở.
	CLO1.1;
CLO1.2
	A1.1;
A1.2.
A2



	11
	3.1.4.3. Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo nhỡ 
a. Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo nhỡ và sự hình thành “xã hội trẻ em”
b.  Đặc điểm phát triển hoạt động nhận thức.
c.  Sự phát triển tình cảm và ý chí
d. Sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ của trẻ mẫu giáo nhỡ
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Nhóm SV thảo luận (2 tiết) So sánh hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo bé. Chỉ ra mức độ phát triển hoạt động vui chơi của trẻ MG
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

	CLO2.1;
CLO2.2;


	A1.1;
A1.2.
A2
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	3.1.4.4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn
a. Đặc điểm phát triển hoạt động nhận thức.
b. Sự phát triển tình cảm và ý chí
c. Sự phát triển ý thức bản ngã
d. Bước ngoặt 6 tuổi
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Hướng dẫn SV các nội dung tự học.
-Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các nội dung học tập trong tuần…

	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

-Tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng  của trẻ MG lớn có những điểm gì khác so với MG bé và MG nhỡ ?
Rèn kỹ năng làm việc nhóm, tập hợp được kiến thức của các thành viên trong nhóm.
	CLO1.2
CLO2.1;

	A1.1;
A1.2.
A2
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	3.2. Một số vấn đề về tâm lý học giáo dục mầm non		
3.2.1 Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển tâm lý trẻ mầm non
3.2.2.   Chơi là hình thức tổ chức đời sống của trẻ  ở trường mầm non
3.2.3. Mối quan hệ giữa hoạt động chơi và hoạt động lao động, hoạt động học tập, hoạt động nghệ thuật của trẻ mầm non
	Dạy lý thuyết:  1 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
 
Nhóm SV thảo luận (3 tiết)
Tại sao nói hoạt động vui chơi là trường học cuộc sống của trẻ mẫu giáo
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 
- SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
  - Tìm hiểu các phương pháp và hình thức GV ở trường mầm non đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi qua các giai đoạn độ tuổi
	
	A1.1;
A1.2.
A2
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	Chương 4 Trợ giúp tâm lý trẻ em trong trường mầm non
4.1 Những vấn đề chung về trợ giúp tâm lý trong trường Mầm non
4.2. Những khó khăn tâm lý trẻ em và hoạt động trợ giúp tâm lý trong trường Mầm non
4.3. Một số vấn đề cần lưu ý khi đánh giá trẻ em
	Dạy lý thuyết: (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)


Giải đáp những thắc mắc về nội dung
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

- Sinh viên quan sát, ghi chép các biểu hiện TL của trẻ qua HĐ của trẻ, thấy được những khó khăn tâm lý của trẻ qua các độ tuổi 

	CLO1.2;
CLO2.1;
CLO2.2;

	A1.1;
A1.2.
A2
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	Chương 5 Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
5.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên mầm non
5.2.  Phẩm chất sư phạm của người giáo  viên mầm non
5.3. Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
 5.4. Uy  tín của người giáo viên mầm non và con đường rèn luyện nhân cách
	 (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: Những phẩm chất năng lực của người giáo viên mầm non cần phải có trong thời đại 4.0
	Nghiên cứu trước bài giảng được cung cấp trên Elearning 

Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- SV kiểm tra và hoàn thiện bài tự học và nộp sản phẩm qua cổng thông tin

	CLO1.2;
CLO2.2;

	A1.1;
A1.2.
A2



	
	Ôn tập kết thúc học phần
	Thực hành và tổng kết (1 tiết)
	SV nhận xét đánh giá cả quá trình học tập
	CLO1-CLO2
	A1.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
-  Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 	
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

	












	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: TIẾNG ANH 1

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1
Họ và tên: 				Lê Thị Tuyết Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: 	TS.GVC
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Quang Trung - Thành phố Vinh
Điện thoại: 		       		Email: lehanh@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 2
Họ và tên: 				Trần Thị Phương Thảo
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0904392924       	Email: thaottp@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 3
Họ và tên: 				Hoàng Thị Chung
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0985 98 9116       	Email: chunght@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 4
Họ và tên: 				Phạm Thị Lương Giang
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Quang Trung - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0983 717782       	Email: giangptl@vinhuni.edu.vn 
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 5
Họ và tên: 				Nguyễn Thị Lành
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0936531777      	Email: lanhnt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: So sánh đối chiếu
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544487]- Tên học phần (tiếng Việt): TIẾNG ANH 1
		   (tiếng Anh): ENGLISH 1

	- Mã số học phần: E0001

	- Thuộc CTĐT ngành:  Học phần chung cho các ngành đại học chính quy

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 03
+ Số tiết lý thuyết: 30
+ Số tiết thảo luận/bài tập:
+ Số tiết thực hành: 15
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án: 0
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: 
	Mã số HP: ENG0001

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Ngoại ngữ chuyên ngành - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
  Điện thoại:  0898606686                                     Email: hanhltt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 1 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (30 tiết) và thực hành (15 tiết). Các kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cơ bản sẽ được cung cấp ở phần lý thuyết và phần thực hành sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp cơ bản, quen thuộc hàng ngày thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các hoạt động thực hành cũng được thiết kế giúp cho sinh viên phát triển được các kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng giao tiếp một cách hiệu quả. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần Tiếng Anh 1 được dạy - học theo định hướng giao tiếp. Kết thúc học phần này, người học có thể được (1) trang bị các kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và thực hành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống quen thuộc hàng ngày; (2) phát triển kĩ năng làm việc nhóm; (3) hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Các chương trình Đào tạo bổ sung theo CTĐT của ngành)
	CĐR học phần
	PLO3.x.x
	PLO3.x.x
	PLO3.x.x

	
	Tiếng Anh
	Làm việc nhóm
	Giao tiếp

	CLO3.1
	1,0
	
	

	CLO3.2
	
	1,0
	

	CLO3.3
	
	
	1,0


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk101135787]CĐR học phần
	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO3.1
	S2
	Sử dụng được các kiến thức ngôn ngữ và văn hóa xã hội để giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản thông qua 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống hàng ngày.
	Tự học, thuyết trình, thảo luận
	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; Chấm thuyết trình

	CLO3.2
	S2
	Hình thành được kĩ năng làm việc nhóm với thái độ tích cực và hiệu quả.
	Thảo luận, thuyết trình, làm  việc nhóm
	Quan sát và chấm kĩ năng làm việc nhóm; Đánh giá đồng đẳng

	CLO3.3
	S2
	Hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ ở mức độ cơ bản.
	Thảo luận, thuyết trình, làm  việc nhóm
	Quan sát thao tác thực hành; Chấm sản phẩm làm nhóm 


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	[bookmark: _Hlk103964096]Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá
 và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	
	
	50%

	A1.1.  Bài tập e-Learning
	
- Điểm xem bài giảng (5%)
- Điểm trên lớp (5%) 
	Điểm scorm Đáp án
	CLO 3.1

	100%

	10%

	A1.2. Bài tập trắc nghiệm số 1
	Bài tập trắc nghiệm Unit 1,2 (TTDBCL tổ chức)
	Đáp án
	CLO3.1
	100%
	20%

	A1.3. Hồ sơ học tập
	Đánh giá bài tập nhóm trên lớp (10%) +trên hệ thống Spark (10%)
	Rubric 1
Rubric 2
	CLO 3.2
	70%
	20%

	
	
	
	CLO 3.3.
	30%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A2.1. Bài tập trắc nghiệm số 2
	Bài tập trắc nghiệm Unit 3,4,5 do trung tâm ĐBCL tổ chức
	Đáp án
	CLO3.1
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: 
Điểm học phần = 


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.2. Rubric 1 cho bài đánh giá A1.3 
Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho GV đánh giá)
5.2.3. Rubric 2 cho bài đánh giá A1.3 
Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá)
14

	êu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
(XS - Tốt)
	1.5
(Khá)
	1.0
(Đạt)
	0.5 - 0
(Chưa đạt)

	1. Nội dung trình bày
(2 điểm)
	Bố cục lô gíc, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục khá lô gíc, đầy đủ; thông tin chưa thực sự chính xác, chưa khoa học; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục chưa lô gíc, chưa đầy đủ; có một số nội dung chưa đúng trọng tâm; có thông tin mới nhưng không nhiều và chưa cập nhật.
	Bố cục thiếu từ 2 phần trở lên; thông tin không chính xác; nhiều nội dung không đúng trọng tâm; không có thông tin mới, cập nhật.

	2. Hình thức thuyết trình (slide trình chiếu)
(2 điểm)
	- Hình thức trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợphù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng đối với khán giả. 
	- Hình thức khá tốt(hình ảnh chưa sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu khá hợp lý,khá dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo nhưng chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức chưa tốt (hình ảnh không sắc nét và kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn, phông); có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng chưa phù hợp nội dung.
- Chưa thể hiện sự sáng tạo và chưa gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức trình bàydường như chưa đạt yêu cầu(không có hình ảnh hoặc có nhưng kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn); không hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng không phù hợp nội dung.
- Khôngthể hiện sự sáng tạo và không gây ấn tượng gì đối với khán giả.

	3. Sử dụng ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ
(2 điểm)
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thểhợp lý và tự nhiên.
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, song chưa thực sự truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Có sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể, song đôi khi chưa hợp lý và chưa tự nhiên.
	- Trình bày chưa rõ ràng, khá dài dòng và hơi khó hiểu và chưa thuyết phục người nghe.

- Ít sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. Nếu có sử dụng nhưng không hợp lý và không tự nhiên.
	- Trình bày không rõ ràng, dài dòng và khó hiểu, không thuyết phục người nghe.


- Không sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. 

	4. Tương tác với khán giả
(2 điểm)
	- Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả).
- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả đầy đủ, chính xác, súc tích.
	- Sử dụng các hình thức tương tác đôi khi chưa phù hợp và hiệu quả.


- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả khá đầy đủ, chính xác.
	- Ít sử dụng các hình thức tương tác và nếu có thì dường như ít phù hợp và ít hiệu quả.


- Trả lời câu hỏi của khán giả chưa đầy đủ, chính xác, và chưa đưa ra được câu hỏi cho khán giả.
	- Không sử dụng hình thức tương tác nào hoặc nếu có thì không phù hợp và không hiệu quả.


- Dường như không trả lời và không đưa ra được câu hỏi cho khán giả.

	5. Quản lí thời gian& hợp tác nhóm
(2 điểm)
	- Thời gian trình bày đúng thời gian quy định.


- Phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
- Phân chia công việc khá hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút).

- Phân chia công việc chưa hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và ít có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều hơn so với thời gian quy định (từ 5 phút trở lên).

- Phân chia công việc không hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và dường như không sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………………………..……………)



	Các 
tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm
	

	
	2
	1.5
	1
	0.5
	0

	1. Nhận nhiệm vụ 
(2 điểm)

	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 
	Không nhận nhiệm vụ

	2. Tham gia xây dựng hoạt động của nhóm
(2 điểm)

	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.


- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 
	Không tham gia

	3. Tôn trọng quyết định chung
(2 điểm)

	Tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Đôi khi không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Nhiều lúc không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Dường như không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm. 
	Không tôn trọng quyết định của nhóm

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)

	Có sản phẩm tốt, và vượt mức thời gian. 
 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.
	Không có sản phẩm

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)
	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.
	Không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………….………………………………)


7. Nguồn học liệu 
Giáo trình: 
[1] 	Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Pre-intermediate. Asia ELT/School. 


Tài liệu tham khảo
[1] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Elementary . Asia ELT/School. 
[2] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Intermediate. Asia ELT/School. 
7. Kế hoạch giảng dạy 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: bảng, phấn, máy chiếu, máy tính, loa, phần mềm LIFE online
Cách thức kiểm tra đánh giá kết quả tự học: Thông qua các bài tập trên phần mềm Self-study và assignments. Ngoài ra GV có thể kiểm tra bài tập về nhà, các bài kiểm tra tại lớp, nhiệm vụ nhóm.
	Tuần
(1)
	Nội dung
(2)
	Gợi ý hình thức tổ chức dạy học (3)
	Hoạt động của SV
(4)
	CĐR học phần
(5)
	Bài đánh giá (6)

	1

	
1. Course introduction 
1.1. Requirements and Assessment
1.2. Online class sign in
1.3. Group devision

	Lecturing
Discussion

	- Getting a copy of the textbook (Life - Pre-intermediate)
- Logining into online class
- Joining one’s group 
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2

	
	2. Unit 1 
2.1. 1a: How well do you sleep
2.1.1. Reading and speaking
2.1.2. Grammar: Present simple and Adverbs of frequency
2.1.3. Pronunciation: /s/, /z/, or /iz/
2.1.4. Practice
	Individual work
Pair work
Question and aswer


	- working with a partner to ask and answer the quiz
- Listening to the quiz and checking with the teacher.
-Doing grammar exercises and pronunciation practice
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2

	2
	2.2. 1b: The secret of long life
2.2.1. Reading: The secret of long life
2.2.2. Vocabulary: do, play, go
2.2.3. Grammar: Present simple and present continuous
2.2.4. Practice

2.3. 1c: Health and Happiness
2.3.1. Reading: measuring Health and Happiness
2.3.2. Word focus: Feel
2.3.3. Critical thinking: the main argument
	Lecturing 
Individual  work
Pair work
Group work

	- Reading about the secret of long life/ health and happiness and answering the given questions and checking with friends and then the teacher.
- Doing grammar exercises to identify the form and use of verb tenses:  present simple and present continuos
- Developing critical thinking skill through reading tasks
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A1.3

	3
	2.4. 1d: At the doctor’s
2.4.1. Vocabulary: medical problems
2.4.2. Pronunciation and spelling
2.4.3. Real life: Talking about illness
2.5. 1e: medical advice online
2.5.1. Writing: Online advice
2.5.2. Writing skill: conjunctions (and. or, but, so)
2.5.3. Speaking: giving advice 

2.6. 1f: Slow food (optional)
 2.7. Review
	Lecturing
Individual work
Online writing
Role play

	-Getting to know and finding out the meaning of medical vocabulary
- Practising Pronunciation -with each others
- Listening to 2 conversations at a pharmacy and at a doctor’s
- Playing the role of doctor and patient to talk about medical problems and give advice
- writing about medical problems by using conjunctions
- writing online advice and post it into class gmail
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A1.3

	4
	3. Unit 2: Competitions
3.1. 2a: Competitive sports
3.1.1. Grammar: Verb_ing forms/ like_ing/ would like to
3.1.2. Pronunciation: 
3.1.3. Vocabulary and listening: talking about sports
3.1.4. Speaking: ambitions for the future
3.1.5. Practice
	Lecturing
Discussion/ group work
Individual work
	- Identifying the difference in use between Verb-ing form and would like to by practising doing grammar exercises 
- Practising pronunciation
- working with groups and tak about sports/ favorite sports
- Practising listening 
- Talking about ambitions
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A1.3

	5
	3.2. 2c: Crazy competitions
3.2.1. Grammar: Modal verbs 
3.2.2. Vocabulary: competitions
3.2.3. Speaking: describing a competition

3.3. 2c: Bolivian wrestlers
3.3.1. Reading: Bolivian wrestlers
3.3.2. Word focus: like



	Lecturing
Group work
Presentation
	Think - pair - share
- Finding the meaning and use of competition vocabulary
- working in group to describe a competition
- Presenting in front of the class 
- Reading the article “Bolivian wrestlers” and answering given questions
- differentiating the use of the verb “like”
- developing critical thinking through reading questions
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A1.3

	6
	3.3. 2d: Joining a club
3.3.1. Speaking: joining a club
3.3.2. Real life: talking about interests
3.3.3. Pronunciation: silent letters
3.4. 2e: Advertising for members
3.4.1. Writing: an advert or notice
3.4.2. Writing skill: checking your writing
3.5. 2f: Cheese rolling (optional)
3.6. Review

	Lecturing
Group work
Pair work 
Individual work
	- talking with friends about experience of joining a club.
- Talking one’s interests 
- Practice pronunciation
- writing an advert or notice and peer checking
- Doing grammar and vocabulary exercises 
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit 
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A1.3

	Kiểm tra giữa kì  (Bài tập trắc nghiệm số 1 Unit 1, 2)
	CLO3.1
CLO3.2
	A1.2

	7
	4. Unit 3: Transport
4.1. 3a: Transport in the future
4.1.1. Reading: Transport in the future
4.1.2. Vocabulary: Transport 1: nouns
4.1.3. Grammar: comparartive and superlative
4.1.4. Practice
4.1.5. Listening
4.1.6. Pronunciation: than
4.1.7. Speaking and writing: questionnaire 
	Lecturing
Individual work
Pair work

	- Read about transport in the future
- Finding out the differences between words relating to transport
- Doing grammar exercies
- Asking and answering the questionnaire, then writing down information from questionnaire
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1
A1.3

	8
	4.2. 3b: Animal Transport (Optional)
4.2.1. Grammar: As..as
4.2.2. Listening
4.2.3. Reading: the best way to travel


4.3. 3c: Last days of the ricksaw
4.3.1.  Reading: Last days of the ricksaw
4.3.2. Vocabulary: Transport 2: verbs
4.3. 3 Critical thinking: reading between the lines
	Individual work 
Pair work
Group work
	- Doing grammar exercises with “as…as”
- Reading the best way to travel/ last days of ricksaw
- Indentifying the differences between verbs relating to transports
- Developing crtitical thinking thorugh reading tasks
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1

	9
	4.4. 3d: Getting arounf the town
4.4.1. Vocabulary and listening: taking transport
4.4.2. Pronunciation: Intonation

4.5. 3e: Quick communication
4.5.1. Writing: Notes and messages
4.5.2. Writing skill: writing in note form

4.6. 3f: Indian Railways (optional)

4.7. Review
	Lecturing
Individual work
Pair work
Group work
 
	- Identifying the appropriate expressions/ sentences to use when taking a transport

- Recognizing the rules of writing a note/ message 
- Writing a note/ message to a friend in a given situation
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit

	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1
A1.3

	10
	5. Unit 4: Adventure
5.1. 4a: Aventure of the year
5.1.1. Grammar: Past Simple 
5.1.2. Practice
5.1.3. Pronunciation: /d/, /t/ or /id/
5.1.4. Speaking: asking about partners’ pasts

5.2. 4b: The survivors
5.2.1. Grammar: Past Continous
5.2.2. Practice 

	Lecturing
Individual work
Pair work

	- Recognizing the form, use and meaning of verbs used in past simple and past continous.
- Doing grammar exercices relating to past simple and past continuous to identify the differences between the uses of these tenses.
- Practising Pronunciation
- Working with group members and talking about the past
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1
A1.3

	11
	5.2.3. Vocabulary and speaking: 
Personal qualities
5.2.4. Speaking: Past events

5.3. 4c: The right decision
5.3.1. Reading: The right decision
5.3.2. Vocabulary: Geographical features/ on, in, at for time expressions
5.3.3. Critical thinking: identifying opinion
	Lecturing
Individual work 
Games
Group work
	- Identifying the form, meaning and use of vovabulary about personalities
- Participating in guessing games (a classmate will describe any one in the class and all the other students try to find out who is that person)
- Reading the text individually to answer the questions and discussing with friends about the answer.
- Developing the critical thinking skill: identifying opinion, through the reading task
- Recognizing the use of preposition and practising with exercises.   
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1
A1.3

	12
	5.4. 4d: A happy ending
5.4.1. Listening: Real life 
5.4.2. Pronunciation: Intonation for responding
5.4.3. Speaking: Telling a story

5.5.  4e: A story ofsurvival
5.5.1. Writing: a true story
5.5.2. Writing skill: using -ly adverbs in stories

5.6.  4f: Alaskan ice climbing (optional)

5.7.  Review
	Lecturing
Group work 
Presentation 

	· Identifying the information of camping trip through listening 
·  Working in groups and making a story by sequencing the story.
·  Working in pair and practising conversations by using expressions to react to good news and bad news
·  Writing their own stories by using adverb_ly
· Presenting the stories in front of the class

	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1
A1.3

	Hết tín chỉ 2
	

	13
	6. Unit 5: The environment
6.1. 5a: Recycling
6.1.1. Vocabulary: household items
6.1.2. Listening 
6.1.3. Grammar: Quantifiers
6.1.4. Practice
6.1.5. Reading: E-rubbish

6.2. 5b: The Greendex
6.2.1. Grammar: definite articles (the) or no article
6.2.2. Practice

	Lecturing
Pair work
Individual work
	- Recognizing the form, meaning and use of vocabulary about household items and recycling objects
- Identifying the differences between countable nouns and uncountable nouns through exercises
- Working with friends and doing grammar exercise to practice using appropriate quantifiers
- Using appropriate articles in sentences thanks to the ability of recognizing the differences in use and meaning.
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A1.3
A2.1

	
	Presentation
	Groupwork
	Presentation in groups
	CLO3.2
       CLO3.3
	A1.3

	14
	6.2.3. Vocabulary: results and figures
6.2.4. Pronunciation: /ðə/ or /ði:/

6.3. 5c: A boat made of bottles
6.3.1. Reading: A boat made of bottles
6.3.2. Critical thinking: close reading
6.3.3. Word focus: take

6.4. 5d: Online shopping
6.4.1. Real life: Phoning about an order
6.4.2. Pronunciation: Sounding friendly
	Individual work
Role play
Group work

	- Practising Pronunciation and recognizing the difference between two sounds
- Reading the text “a boat made of bottles” individually and  answer the related questions
- developing the critical thinking through answering reading questions
- Doing exercises to identifying the use of the verb “take”
- Role playing to practice a phone call and trying to sound friendly
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1

	15
	6.5. 5e: Problem with an order
6.5.1. Writing: emails
6.5.2. Writing skill: formal language

6.6.  5f: Coastal clean-up
6.6.1. Watching the video
6.6.2. Speaking: Role-play

6.7. Review
	
Individual work 
Role play
Group work 
	- Identifying the differences between formal and informal langangue used in an email through doing exercises
 - writing an intereactive email in an given situation
- watching the video about the coastal clean-up
- Roleplay a conversation about the environment
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1
A2.1

	Hết tín chỉ 3 - Thi cuối kì (Bài tập trắc nghiệm số 2 Unit 3,4,5)
	CLO3.1
CLO3.2
	A2.1


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	



   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.2
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON
(Dành cho các học phần dạy học theo hình thức dự án sử dụng cho khoá 64 trở đi)

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh         
Điện thoại, Email: ngochiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: 
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: Minhky.2105@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544488]- Tên học phần (tiếng Việt): VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON
		   (tiếng Anh): Hygiene and prophylactic for preschool children

	- Mã số học phần: EDU31057

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:    Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: (đối với học phần có dự án/đồ án có ít nhất tối thiểu 4 tín chỉ)
+ Số tiết lý thuyết: 15
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết thực hành: 30
     + Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước: Giải phẫu sinh lý trẻ em
	Mã số HP: BIO31003

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo, sản phẩm dự án học phần qua LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, thực hành, thực hiện đồ án môn học.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO. Thông qua học phần này, sinh viên đạt được kiến thức nền tảng về vệ sinh, chăm sóc, giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non; các kỹ năng cần thiết cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; được trải nghiệm các kỹ năng cơ bản trong phòng thực hành cho các nội dung theo dõi chăm sóc sức khỏe, xử lý sơ cấp cứu ban đầu thông qua triển khai thực hiện dự án học phần.
3. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non, sinh viên vận dụng được kiến thức và kỹ năng thực hành Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, làm việc nhóm và giao tiếp để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong bối cảnh xã hội hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.2.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.2
	3.1.2
	3.2.1
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	CLO1.1
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.4
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	CLO4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	CLO4.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp 
dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Vận dụng được những vấn đề cơ bản về vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ em 
	Tự học, thảo luận, diễn giảng; Dạy học dựa vào dự án
	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; Chấm dự án

	CLO2.1.
	S2
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống trong việc xem xét các vấn đề về vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non.
	Tự học, thuyết trình, thảo luận
	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

	CLO2.2.
	S2
	Xác định vấn đề và đề xuất được giải pháp cho một nhiệm vụ chuyên môn đơn giản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ lứa tuổi mầm non
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO2.3
	S2
	Thực hiện được một số thao tác kỹ thuật cơ bản về: theo dõi chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ trong phòng thực hành Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non.
	Thực hành
	Quan sát thao tác thực hành

	CLO2.4
	A2
	Thể hiện được đức tính chủ động, tính thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO3.1.
	S2
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO3.2.
	S2
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong hoạt động học tập.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO4.1.
	C2
	Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	. CLO4.2.
	C2
	Xây dựng được các đề tài nội dung vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ. 
Bố trí các đề tài phù hợp chủ điểm.
Có ý tưởng cho việc thiết kế đề tài.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO4.3.
	C2
	Thiết kế, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, chăm sóc và giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong hoạt động nghề nghiệp.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án

	CLO4.4.
	C2
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế của hoạt động vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non.
Đưa ra được ý kiến cải tiến các hạn chế.
	Dạy học dựa vào dự án
	Chấm dự án



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	
	
	50%

	A1.1
	Chuyên cần, thái độ học tập
	Rubric 1
	CLO2.1
	5%
	5%

	A1.2. Bài tập trắc nghiệm số 1 (tuần 5)
	Bài tập trắc nghiệm Chương 1, 2, 3 (phần I), chương 1,2, (phần II) trên LMS, chấm điểm tự động.
	Đáp án
	CLO1.1
	80%
	5%

	
	
	
	CLO2.1
	20%
	

	A1.3. Đánh giá đề xuất dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án. (tuần 8)

	Đánh giá về sự hình thành ý tưởng trong bối cảnh xã hội, nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non; thiết kế dự án; kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp qua báo cáo nạp trên LMS và nhóm thuyết trình trước lớp.
	Rubric 3
	CLO1.1
	10%
	5%

	
	
	
	CLO2.1
	10%
	

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	
	
	
	CLO3.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.1
	10%
	

	
	
	
	CLO4.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.3
	40%
	

	A1.4.Nhóm tự đánh giá cho thành viên xây dựng thuyết minh dự án (tuần 8)
	Tự đánh giá của nhóm cho các thành viên; phiếu tự đánh giá nạp qua LMS.
	Rubric 2
	CLO2.4
	30%
	5%

	
	
	
	CLO3.1
	70%
	

	A1.5. Đánh giá báo cáo seminar (tuần 10)

	Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
	Rubric 3
	CLO1.1
	25%
	5%

	
	
	
	CLO2.1
	25%
	

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	
	
	
	CLO3.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.1
	10%
	

	
	
	
	CLO4.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.3
	10%
	

	A1.6. Nhóm tự đánh giá cho thành viên chuẩn bị seminar (tuần 10)
	Nhóm tự đánh giá sự đóng góp của các thành viên cho việc chuẩn bị seminar
	Rubric 2
	CLO2.4
	30%
	5%

	
	
	
	CLO3.1
	70%
	

	A1.7. Đánh giá kỹ năng thực hành (tuần 15)
	GV đánh giá kỹ năng thực hành qua quan sát thao tác và kết quả thực hành, thực hiện dự án.
	Rubric 5
	CLO2.3
	50%
	20%

	
	
	
	CLO2.4
	50%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A2.1. Hội đồng đánh giá sản phẩm đồ án (tuần 15)
	Đánh giá chung của hội đồng cho nhóm về triển khai - vận hành; kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp qua báo cáo nạp trên LMS và nhóm thuyết trình trước lớp.
	Rubric 4
	CLO1.1
	10%
	40%

	
	
	
	CLO2.1
	10%
	

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	
	
	
	CLO3.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.1
	10%
	

	
	
	
	CLO4.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.3
	10%
	

	
	
	
	CLO4.4
	30%
	

	A2.2. Nhóm tự đánh giá cho thành viên thực hiên dự án (tuần 15)
	Nhóm tự đánh giá sự đóng góp của các thành viên cho dự án
	Rubric 2 
	CLO2.2
	30%
	10%

	
	
	
	CLO3.1
	70%
	

	Công thức tính điểm học phần: 
Điểm học phần = A1.1×0,05 + A1.2×0,5 + A1.3×0,5+ A1.4×0,5 + A1.5×0,5 + A1.6×0,05 +A1.7×0,2 + A2.1×0,4 + A2.2×0,1 



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric 1 đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) 
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học
	Tham gia trên 80% các buổi học
	Tham gia 80% các buổi học, 

	Tham gia dưới 80% 


	Mức độ tham gia học tập và/hoặc làm dự án
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, làm dự án
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, làm dự án.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực trong các giờ học, làm dự án
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực trong các giờ học, làm dự án
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



Bảng 2. Rubric 2 đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá) 
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2,0
	1,5
	1,0
	0

	1. Nhận nhiệm vụ (2 điểm)
	Xung phong nhận nhiệm vụ
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao
	Không nhận nhiệm vụ 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2 điểm)
	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2 điểm)
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa tôn trọng ý kiến của tập thể, chưa biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Không tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)
	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)
	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



Rubric 3: Đánh giá bài
Bảng 3. Rubric đánh giá kĩ năng thuyết trình và slide trình chiếu
(Dành cho GV đánh giá)
	Tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nội dung trình bày
(2 điểm)
	Bố cục lô gíc, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục khá lô gíc, đầy đủ; thông tin chưa thực sự chính xác, chưa khoa học; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục chưa lô gíc, chưa đầy đủ; có một số nội dung chưa đúng trọng tâm; có thông tin mới nhưng không nhiều và chưa cập nhật.
	Bố cục thiếu từ 2 phần trở lên; thông tin không chính xác; nhiều nội dung không đúng trọng tâm; không có thông tin mới, cập nhật.

	2. Hình thức thuyết trình (slide trình chiếu)
(2 điểm)
	- Hình thức trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng đối với khán giả. 
	- Hình thức khá tốt (hình ảnh chưa sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu khá hợp lý, khá dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo nhưng chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức chưa tốt (hình ảnh không sắc nét và kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn, phông); có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng chưa phù hợp nội dung.
- Chưa thể hiện sự sáng tạo và chưa gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức trình bày dường như chưa đạt yêu cầu (không có hình ảnh hoặc có nhưng kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn); không hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng không phù hợp nội dung.
- Không thể hiện sự sáng tạo và không gây ấn tượng gì đối với khán giả.

	3. Sử dụng ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ
(2 điểm)
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể hợp lý và tự nhiên.
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, song chưa thực sự truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Có sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể, song đôi khi chưa hợp lý và chưa tự nhiên.
	- Trình bày chưa rõ ràng, khá dài dòng và hơi khó hiểu và chưa thuyết phục người nghe.

- Ít sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. Nếu có sử dụng nhưng không hợp lý và không tự nhiên.
	- Trình bày không rõ ràng, dài dòng và khó hiểu, không thuyết phục người nghe.


- Không sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. 

	4. Tương tác với khán giả
(2 điểm)
	- Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả).
- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả đầy đủ, chính xác, súc tích.
	- Sử dụng các hình thức tương tác đôi khi chưa phù hợp và hiệu quả.

- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả khá đầy đủ, chính xác.
	- Ít sử dụng các hình thức tương tác và nếu có thì dường như ít phù hợp và ít hiệu quả.

- Trả lời câu hỏi của khán giả chưa đầy đủ, chính xác, và chưa đưa ra được câu hỏi cho khán giả.
	- Không sử dụng hình thức tương tác nào hoặc nếu có thì không phù hợp và không hiệu quả.

- Dường như không trả lời và không đưa ra được câu hỏi cho khán giả.

	5. Quản lí thời gian & hợp tác nhóm
(2 điểm)
	- Thời gian trình bày đúng thời gian quy định.


- Phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
- Phân chia công việc khá hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút).

- Phân chia công việc chưa hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và ít có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều hơn so với thời gian quy định (từ 5 phút trở lên).

- Phân chia công việc không hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và dường như không sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.

	
TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: …………………………………………….…………)


5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 4: 
Chọn một trong các vấn đề (nằm trong 2 chủ đề vệ sinh và bệnh học trẻ em) đề xuất một đề tài nghiên cứu, từ đó lập dự án điều tra, đánh giá thực trạng, nhằm đưa ra các kiến nghị cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em lứa tuổi mầm non.
	TT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Lập kế hoạch năm học chăm sóc sức khỏe cho 1 độ tuổi (trẻ nhà trẻ/ mẫu giáo)

- Đề tài
	-Xác định được các chủ đề (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) cho 1 năm học (35 tuần) cho độ tuổi.
- Phân bổ các đề tài hợp lý cho các chủ đề (cho các tuần).
- Xác định được đề tài, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	3

	3
	Thiết kế nội dung 
	Gắn liền với thực tiễn hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 
	2

	4
	Xây dựng các video giáo dục vệ sinh trên trẻ
	- Cô thực hiện các thao tác thành thục, giáo dục trên trẻ đạt hiệu quả cao.
	3

	5
	Báo cáo sản phẩm
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	1

	Tổng
	10


Rubric 5: Đánh giá tiêu chí thực hành
	                    Mức độ

Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Điểm

	Tiêu chí 1: chuyên cần thái độ
	Vắng học
	Chậm trên 5 phút
	Chậm dưới 5 phút
	10%

	Chuyên cần 
(giảng viên điểm danh)
	0%
	2%
	3%
	5%

	Thái độ (Giảng viên theo dõi)
	Không tích cực 1%
	Tích cực
2%
	Rất tích cực
5%
	5%

	Tiêu chí 2: Chuẩn bị bài: CĐR
(Giảng viên đánh giá thông qua các câu hỏi)
	Không học bài
0%
	Chưa thuộc bài
5- 10%
	Có học bài
20%
	20%

	Tiêu chí 3: Kỹ năng thực hành 

	Không tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành yếu
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành trung bình
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành và sự phối hợp trong nhóm tốt
	40%

	Thành lập nhóm và tổ chức hoạt động nhóm (giảng viên quan sát từng sinh viên trong tổ chức hoạt động nhóm)
	1 - 5%
	5 - 8%
	10%
	10%

	Kỹ năng thực hành (giảng viên quan sát kỹ năng nhận diện và thực hành của từng sinh viên)
	0 - 10%
	10 - 25%
	25 - 30%
	30%

	Tiêu chí 4: Đánh giá kết quả thực hành (các thủ thuật)
	
	
	
	30%

	Thực hành các  nội dung
	1 - 5%
	5 - 10%
	10 -15%
	15%

	Báo cáo kết quả  thực hành
	1 - 5%
	5 - 10%
	10 - 15%
	15%



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
1. BS-Lê Công Phượng, Bệnh học trẻ em, Tủ sách trường Đại học Vinh, 2008 (Bắt buộc)
2. TS Nguyễn Ngọc Hiền, Bệnh học trẻ em, Tủ sách trường Đại học Vinh, 2013 (Bắt buộc)
3. BS Lê Công Phượng. Giải phẫu sinh lý trẻ em. Tủ sách trường Đại học Vinh, 2008.
6.2. Tài liệu tham khảo:
1. TS Nguyễn Thị Hường và BS-Lê Công Phượng, Chuyên đề Giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học, Hà Nội, 2007.
2. BS Lê công Phượng, Cơ sở tự nhiên xã hội 2-Nhà xuất bản dân trí 2018
3. Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe học sinh                  - Nhà xuất bản y học.
4. Vệ sinh môi trường - dịch tễ      - Tập I,Tập II - Nhà xuất bản y học.
5. Mắt - Răng - Miệng - Tai - Mũi - Họng                  - Nhà xuất bản y học.
6. Y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe ban đầu       - Nhà xuất bản y học.
7. Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu - Nhà xuất bản y học, 1990.
8. Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại cộng đồng - Nhà xuất bản y học, 1998.
9. Sổ tay thực hành y tế trường học - Nhà xuất bản y học, 2001
7. Kế hoạch dạy học 
	Tuần
	Nội dung hoạt động
	Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Lý thuyết (3 tiết/tuần)
Tuần 1

	Phần I: Bệnh học trẻ em
Chương I.  ĐẠI CƯƠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Đặc điểm bệnh ở trẻ em
2. Chăm sóc và giáo dục sức khỏe ban đầu
3. Miễn dịch
4. Hoạt động y tế trong tường học
	Lớp học
LMS

	Tự học trên trang Elearning
(nghe bài giảng qua SCORM cho Chương1)
Đọc học liệu số 1, 2

	K3
S2
	CLO1.1
CLO2.1

	A1.1
A1.2


	Thực hành (5 tiết/tuần)
Tuần 1

	1. ĐO CÁC DẤU HIỆU SINH TỒN (5 TIẾT, 1 BUỔI TH)
1.1. Thực hành đo thân nhiệt
1.2. Thực hành đo huyết áp
1.3. Thực hành đếm nhịp tim, nhịp mạch
1.4. Thực hành đếm nhịp thở
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	
A1.1
A.1.2

	Lý thuyết (3 tiết/tuần)
Tuần 2

	Chương 2. PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH
1. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp.
2. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa
3. Các bệnh trruyền nhiễm lây qua da và niêm mạc
4. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu
	Lớp học
LMS

	Tự học trên trang Elearning
(nghe bài giảng qua SCORM cho Chương2)
Đọc học liệu số 1, 2

	K3
S2
	CLO1.1
CLO2.1

	A1.1
A1.2


	Thực hành (5 tiết/tuần)

Tuần 2

	2.   Bài TH số 2:  Kỹ thuật sơ cứu chảy máu, sơ cứu gãy xương (5 tiết)
2.1. Xử lý vết thương chảy máu
2.2. Xử lý vết thương phần mềm
2.3. Xử lý vết thương gãy xương
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	A.1.1
A.1.7

	Lý thuyết (3 tiết/tuần)
Tuần 3

	Chương 3. BỆNH HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH Y
TẾ
1. Một số bệnh học đường
2. Chương trình phòng chống bệnh lao
3. Chương trình phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp
4. Chương trình phòng chống tiêu chảy
5. Xử lý khi trẻ bị sốt
	Lớp học
LMS

	- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm phần 1 trên LMS
- Tự học trên trang Elearning
(nghe bài giảng qua SCORM cho Chương3)
Đọc học liệu số 1, 2

	K3
S2
	CLO1.1
CLO2.1

	A1.1
A1.2


	Thực hành (5 tiết/tuần)

Tuần 3
	TH số 3:  Qui trình kỷ thuật cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp , ngừng tuần hoàn (tại hiện trường  ) 5 tiết, 1 buổi TH
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	
A1.1
A.1.7

	Lý thuyết (3 tiết/tuần)
Tuần 4

	PHẦN II: VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON
Chương 1.
VỆ SINH CÁ NHÂN
1. Giáo dục vệ sinh cá nhân
2. Đặc điểm phát triển theo lứa tuổi
3. vệ sinh các giác quan
4. vệ sinh giới tính
5. Vệ sinh các cơ quan
6. Chế độ sinh hoạt
	Lớp học
LMS

	- Tự học trên trang Elearning
(nghe bài giảng qua SCORM cho Chương1, phần 2)
Đọc học liệu số 1, 2

	K3
S2
	CLO1.1
CLO2.1

	A1.1
A1.2


	Thực hành (5 tiết/tuần)
Tuần 4
	4. Xử lý khi dị vật rơi vào đường ăn đường thở.
4.1. Xử lý khi dị vật rơi vào đường ăn
4.1.1. Nguyên nhân
4.1.2. Triệu chứng lâm sàng
4.1.3. Hướng xử lý
4.2. Xử lý khi dị vật rơi vào đường thở
4.2.1. Nguyên nhân
4.2.2. Triệu chứng lâm sàng
4.2.3. Hướng xử lý
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	
A1.1
A.1.7


	Lý thuyết (3 tiết/tuần)
Tuần 5

	Chương 2.
Vệ sinh trường học
1. vệ sinh trường học ở cơ sở nuôi dạy trẻ
2. vệ sinh trong giảng dạy, học tập và rèn luyện thể dục thể thao
	
Lớp học
LMS






	- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm phần 2. Vệ sinh cho trẻ mầm non trên LMS;
- Tự học trên trang Elearning
(nghe bài giảng qua SCORM cho Chương2)
Đọc học liệu số 1, 2
	K3
S2
	CLO1.1
CLO2.1

	A1.1
A1.2
A.2.1

	Thực hành (5 tiết/tuần)
Tuần 5
	Bài TH số 5: THỰC HÀNH VỆ SINH THÂN THỂ CHO TRẺ MN (5 tiết, 1 buổi TH) 5. 1. Vệ sinh da (quy trình rửa tay, rửa mặt…)
5.2. Vệ sinh mắt
5.3. Vệ sinh răng miệng
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	
A1.1
A.1.7

	Thực hành (5 tiết/tuần)
Tuần 6
	Bài 6: kiểm tra (5 tiết, 1 buổi TH)  
	Trung tâm thực hành thí nghiệm
	- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành;
- Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật
	
S2
A2
S2

	CLO2.1
CLO2.4
CLO2.3
	
A1.1
A.1.7

	
Tuần 6
	Hình thành ý tưởng dự án học phần Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
(Chọn một trong các vấn đề (nằm trong 2 chủ đề vệ sinh và bệnh học trẻ em) đề xuất một đề tài nghiên cứu, từ đó lập dự án điều tra, đánh giá thực trạng, nhằm đưa ra các kiến nghị cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em lứa tuổi mầm non.)
	Lớp học
	- Xác định đối tượng mong muốn nghiên cứu.
- Xác định nguồn mẫu để nghiên cứu
- Xem xét tính khả thi thực hiện dự án

	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	A1.1
A1.4
A1.5

	Tuần 7
	Xây dựng thuyết minh dự án

	Lớp học, không gian nhóm tự chọn
	- Lý do lựa chọn dự án
- Nội dung thực hiện
- Phương pháp thực hiện
- Khả năng tìm kiếm hợp tác để thực hiện dự án
- Kế hoạch thời gian
- Dự toán kinh phí
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	A1.1
A1.4
A1.6

	Tuần 8
	Seminar: Tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu của dự án
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài dự án
(xây dựng khung lý luận của đề tài dự án)
- Xác định phương án nghiên cứu thực tiễn của dự án
(Lựa chọn phương pháp/công cụ thu thập số liệu và cách thức xử lý, phân tích số liệu)
	Lớp học

	- Dàn ý của bài viết
- Phân công cá nhân thực hiện các ý
- Thảo luận nhóm để góp ý, hoàn thiện bài viết
(nộp thuyết minh trên LMS)
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	A1.1
A1.6


	Tuần 
9 -10
	Thu thập số liệu nghiên cứu
(- Sử dụng trắc nghiệm
- Sử dụng bảng câu hỏi điều tra-thăm dò
- Tiến hành Phỏng vấn
Quan sát)
	Các nhóm làm việc tại các  trường mầm non trên tp Vinh;

	- Nghiên cứu kỹ phương thu thập số liệu, tuyển chọn
- Phân công thực hiện
- Tổ chức thực hiện
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	A1.5

	Tuần
 11 - 12
	Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
(Xử lý và phân tích số liệu  (thống kê mô tả))
	Các nhóm làm việc nhóm ở không gian tự chọn;
Lớp học
	Nhóm trưởng điều hành thực hiện
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	A1.5

	Tuần 
13 - 14
	Viết báo cáo dự án học phần
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc
	Thảo luận nhóm
Viết báo cáo
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3
	A1.5

	Tuần 15
	Báo cáo đồ án học phần
(Đánh giá cuối kì)
	Lớp học
	Báo cáo theo nhóm dự án môn học
	K3
S2
S2
S2
S2
C2
C2
C2
C2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A.2.1
A2.2


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	Trưởng Khoa
	Giảng viên

	



TS. Trần Thị Hoàng Yến
	


TS. Nguyễn Ngọc Hiền








Phụ lục 1. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN HỌC PHẦN

1. Các sản phẩm
- Bản báo cáo (bản word)
- Bản trình chiếu để báo cáo
- Video/ảnh minh chứng quá trình thực hiện dự án.
- Sổ tay làm việc nhóm.
2. Yêu cầu của từng sản phẩm
2.1. Bản báo cáo
a. Cấu trúc
Cấu trúc của Dự án học phần gồm 3 phần:
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện dự án học phần.
- Phần nội dung: 
+ Những hoạt động đã thực hiện
+ Những nội dung đã tìm hiểu được (Nhà trường, tổ chuyên môn, hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở trường mầm non và nội dung nghiên cứu của dự án)
+ Nhận xét về nghề nghiệp và định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu về công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
+ Một số giải pháp, khuyến nghị
- Phần kết luận:
+ Tóm tắt lại những kết quả đã đạt được từ dự án.
+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có)
+ Kiến nghị, đề xuất
b. Hình thức
- Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện
- Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5
2.2. Bản trình chiếu để báo cáo
a. Cấu trúc
- Giới thiệu tên của sản phầm và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất)
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng)
b. Thời gian thuyết trình.
- Mỗi nhóm có 15 phút thuyết trình, 10 phút trao đổi, nhận xét
2.3. Video/ảnh minh chứng quá trình thực hiện đồ án 
- Nội dung của video: Giới thiệu về các thành viên của nhóm; minh chứng hoạt động nhóm
- Thời gian video: trong vòng 5 phút
2.4. Sổ tay làm việc nhóm
Sổ tay nhằm mục đích để sinh viên ghi lại tất cả công việc của nhóm và mỗi thành viên trong quá trình thực hiện đồ án. Yêu cầu: 
- Liệt kê các công việc mà mô tả công việc
- Phân công nhiệm vụ
- Dự kiến sản phẩm, điều chỉnh và kết quả cuối cùng của công việc
- Tiến độ thực hiện
- Tự đánh giá các thành viên trong nhóm


 

Mẫu 2.
	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRUNG TÂM GDQP&AN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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(Mẫu kèm theo công văn số 1485 /ĐHV-ĐT ngày 22 /11/2022)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo sau đại học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Thông tin tổng quát:
[bookmark: _Toc49156525]1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Trần Văn Thông
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thượng tá, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989640989.   E-mail: tvthong@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin quản lý; Lý luận dạy học GDQP&AN; Kỹ thuật chính trị
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyễn Đình Lưu
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thượng tá, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0986608954.   E-mail: dinhduongluu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc
Giảng viên 3:
Họ và tên: Lê Duy Hiếu
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0977150397.   E-mail: duyhieudhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Đường lối quân sự của Đảng
Giảng viên 4:	
Họ và tên: Trần Thị Xinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0962903318.   E-mail: tranxinh180997@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Đường lối quân sự của Đảng
Giảng viên 5:
Họ và tên: Bùi Đức Công
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0983 674 176.  E-mail: buicong7475@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác đảng, công tác chính chị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giảng viên 6:
Họ và tên: Trần Văn Long
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0349744645.   E-mail: longhachdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
Giảng viên 7:
Họ và tên: Nguyễn Phong Quang
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0978326268.   E-mail: nguyenphongquang789@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
Giảng viên 8:
Họ và tên: Nguyễn Minh Quyết
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0968154123.   E-mail: minhquyetqpan@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
[bookmark: _Toc49156526]1.2 Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544489]- Tên học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

	[bookmark: _Toc49156527]- Mã học phần: NAP11001

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng
+ Kiến thức cơ sở ngành

	- Số tín chỉ
	2

	+ Số tiết lý thuyết:
	30

	+ Số tiết bài tập
	0

	+ Số tiết thảo luận
	0

	+ Số tiết thực hành
	0

	+ Số tiết hoạt động nhóm
	0

	+ Số tiết tự học:
	60

	- Học phần tiên quyết
	

	- Học phần song hành
	


2. Mô tả học phần
Nghiên cứu những quan điểm cơ bản có tính lí luận của Đảng về đường lối quốc phòng và an ninh như: Những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, an ninh nhân dân; về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; một số nội dung cơ bản về nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kì; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu đường lối quân sự của Đảng góp phần hình thành niềm tin, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lí tưởng cho sinh viên.
3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Toc49156530]3.1. Về kiến thức
       Về yêu cầu kiến thức đối với sinh viên, GDQPAN là môn học chính khóa đối với sinh viên.Thông qua môn học sinh viên sẽ nắm được những kiến thức lý luận về đường lối, tư tưởng, quan điểm về quốc phòng, quân sự, an ninh trong chuẩn bị và tiến hành chiến tranh cách mạng của Đảng, xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
[bookmark: _Toc49156531]3.2. Về kỹ năng
- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Rèn luyện tác phong kỷ luật, ý thức tập thể, phát huy trí tuệ tập thể trong học tập và thảo luận nhóm.
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong học tập nghiên cứu của sinh viên về các nội dung về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.
- Hiểu thêm cách xây dựng và quy trình đánh giá kết quả học tập của môn học GDQP&AN và nâng cao khả năng làm việc độc lập của sinh viên.
[bookmark: _Toc49156532]3.3. Về thái độ
       Thông qua học phần, giúp sinh viên nâng cáo ý thức trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện tốt nhiệm vụ baot vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Hiểu được hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc là một tất yếu khách quan
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm


	CLO1.2
	K4
	Vận dụng những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Qua đó giúp sinh viên vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm


	CLO1.3
	K4
	Nắm vững và vận dụng những quan điểm của Đảng về phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm


	CLO1.4
	K4
	Có khả năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, phân tích, đánh giá
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S4
	Hình thành kỹ năng phát hiện vấn đề; tìm, sắp xếp, đọc tài liệu nghiên cứu
	Tự học
	Trắc nghiệm


	CLO2.2
	A4
	Có tinh thần yêu nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Thuyết trình
Tự học
	Trắc nghiệm


	CLO3.1
	K4
	Thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn, trật tự, an toàn xã hội
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm




5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	10%

	A1.1
	- Ý thức, thái độ học tập
	- Rubric 1
	CLO1.1; CLO1.2;
CLO1.3; 
CLO1.4; CLO2.1;
CLO2.2;
CLO3.1
	

	A1.2
	- Vở tự học cá nhân: Chuẩn bị bài trước khi lên lớp bằng vở tự học (đọc bài mới và tìm hiểu thêm kiến thức);
- Vở bài tập cá nhân: Làm bài tập cá nhân
	- Rubric 1
	CLO2.1
CLO2.2
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Đáp án
	CLO1.1; CLO1.2;
CLO1.3; 
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	70%

	A3.1 
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Đáp án
	CLO1.1; CLO1.2;
CLO1.3; 
CLO1.4; CLO2.1;
CLO2.2;
CLO3.1
	

	Công thức tính điểm tổng kết: a = a1 × 0.1 + a2 × 0.2 + a3 × 0.7
Trong đó, a: điểm học phần; a1: điểm đánh giá ý thức học tập của sinh viên; a2: điểm đánh giá giữa kỳ; a3: điểm đánh giá thi kết thúc học phần.


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài A1
	
Tiêu chí 
đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A (8.5-10)
	B (7.0-8.4)
	C (5.5-6.9)
	D (4.0-5.4)
	F (0-3.9)
	

	

Tham gia
lớp học
	
Đi học đẩy đủ số buổi theo yêu cầu
	Vắng học
~7% so với quy định
(1-2
tiết/30 tiết)
	Vắng học
~14% so với quy định
(3-4 tiết)
	Vắng học
~20% so với quy định
(5-6 tiết)
	
Vắng học quá 20% số giờ theo quy định
	

50%

	
Vào lớp học đúng giờ
	
Luôn đi học đúng giờ
	Vào lớp muộn 1-2 buổi (quá 15 phút)
	
Vào lớp muộn 3-4 buổi
	
Vào lớp muộn 5-6 buổi
	
Vào lớp muộn >6 buổi
	

20%

	
Tham gia các hoạt động trên lớp (bài tập tại lớp, thảo luận nhóm, phát biểu, trình bày báo cáo,…)
	Tích       cực
tham gia làm bài tập, thảo     luận,
phát      biểu
(>=N)     (N
được tính 100% hoạt động)
	
Thường xuyên	 gia làm bài tập, thảo luận,
phát biểu (~75%N
hoạt động)
	
Có tham gia làm bài tập, thảo luận,
phát biểu (~50%N
hoạt động)
	
Ít tham gia làm bài tập, thảo luận, phát biểu
(~25%N
hoạt động)
	

Không tham gia các hoạt động trên lớp
	



15%

	


Thực hiện nhiệm vụ tự học (bài tập ở nhà,…)
	
· Làm đầy đủ 100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm đầy đủ   100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	Không nạp bài tập cá nhân trên hệ thống; lấy
bài của người khác nạp (qua các câu hỏi của GV)
	



15%


6. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh T1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
Tài liệu đọc thêm
2. Giáo trình học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2015.
3. Giáo trình đường lối quân sự, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2015.
4. Giải thích từ ngữ Giáo dục quốc phòng - an ninh. NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
7. Kế hoạch dạy học 
[bookmark: _Toc49156538]5.2.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	[bookmark: _Toc49156539]Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
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(Chương trình không bao gồm thời gian kiểm tra, thi và tham quan)
[bookmark: _Toc49156541]5.2.2. Nội dung môn học chia ra tuần
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
(7 tiết)
	Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng
1.2. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Cơ sở phương pháp luận
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.3. Giới thiệu về Môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
Chương 2: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
2.1. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
2.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh
2.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
2.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về quân đội
2.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
[bookmark: _Toc49156542]2.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
2.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
3.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.1.1. Vị trí
3.1.2. Đặc trưng
3.2. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.2.1. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.2.2. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay
3.2.3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh
3.2.4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay
3.3.1. Thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh
3.3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.3.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	- Giới thiệu GV, phân phối chương trình, nội quy hoạt động của trung tâm, phương pháp đánh giá
- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 2.1 chương 2
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu 2.3.1 chương 2

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1


	2
(9 tiết)
	Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Mục đích, đối tượng của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
4.1.3. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.2. Những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
4.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
4.3.3. Phối hợp chặt chẽ giữa chống quân địch tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ từ bên trong
Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
5.1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
5.1.1. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
5.1.2. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
5.2. Phương hướng và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
5.2.1. Phương hướng
5.2.2. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang
Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
6.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với  tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
6.1.1. Cơ sở lý luận
6.1.2. Thực tiễn kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng ở Việt Nam
6.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh
6.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội
6.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
6.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh  trong các ngành, các lĩnh vực chủ yếu
6.2.4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc
6.2.5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại
6.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh hiện nay
6.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước
6.3.2. Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm kết hợp cho đội ngũ cán bộ các cấp các ngành
6.3.3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh
6.3.4. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 3.1 chương 3
- Đặt câu hỏi
- Cho bài tập
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu.
- Tự học: đọc tài liệu 4.3.1 chương 4

	CLO1.2
CLO1.3
CLO1.4
CLO2.1
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1
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	Chương 7: Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 
7.1. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta
7.1.1. Đất nước trong buổi đầu lịch sử
7.1.2. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc
7.1.3. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược
7.1.4. Nội dung nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta
7.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
7.2.1. Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
7.2.2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
7.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
7.3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công
7.3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc
7.3.3. Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp
7.3.4. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung lực lượng ưu thế cần thiết để đánh địch
7.3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu
Chương 8: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới
8.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
8.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
8.1.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
8.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
8.2.1. Biên giới quốc gia
8.2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
8.3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
8.3.1. Quan điểm
8.3.2. Trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
Chương 9: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng
9.1. Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
9.1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ
9.1.2 .Nội dung xây dựng lực lượng  dân quân tự vệ
9.1.3. Biện pháp xây dựng  dân quân tự vệ hiện nay
9.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
9.2.1. Khái niệm, vị trí công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên
9.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
9.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên
9.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay
9.3. Động viên công nghiệp quốc phòng
9.3.1. Vị trí động viên công nghiệp quốc phòng
9.3.2. Nội dung động viên công nghiệp quốc phòng
9.3.3. Nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng
9.3.4. Những biện pháp chủ yếu về tổ chức động viên công nghiệp quốc phòng
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- Đặt câu hỏi
- Cho bài tập
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 1.1 chương 5

	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu 7.1.3 chương 7

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	4
(5 tiết)


	Chương 10: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.1.1. Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.1.2. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.2.1. Nội dung cơ bản của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.2.2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
10.3.1. Mỗi sinh viên phải có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với công cuộc bảo vệ an ninh - trật tự
10.3.2. Mỗi sinh viên tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh - trật tự  của nhà trường và địa phương nơi cư trú
10.3.3. Tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh - trật tự của địa phương.
10.3.4. Luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương, phát hiện những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trường và nơi cư trú, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết
Chương 11: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
11.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.1.1. Các khái niệm cơ bản
11.1.2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
11.2.1. Một số nét chính về tình hình an ninh quốc gia
11.2.2. Tình hình về trật tự, an toàn xã hội
11.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới
11.3.1. Tình hình quốc tế
11.3.2. Tình hình khu vực Đông Nam Á
11.3.3. Những thuận lợi khó khăn
11.4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.4.1. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
11.4.2. Đối tượng xâm phạm về trật tự, an toàn xã hội
11.4.3. Các tai nạn, tệ nạn xã hội
11.5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.5.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.5.2. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
11.5.3. Bảo vệ an ninh quốc gia phải kết hợp chặt chẽ với giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.6. Vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
11.6.1. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
11.6.2. Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- Kiểm tra kiến thức bằng một số câu trắc nghiệm
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu 10.2.2 chương 10

	CLO1.1
CLO1.4
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A3.1


8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chấp hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế hoạt động của trung tâm
- Ghi chép bài đầy đủ
- Tích cực tham gia xậy dựng bài
- Làm bài thi, kiểm tra đầy đủ
9. Ngày phê duyệt:
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG BỘ MÔN

	


	


       Trần Văn Thông
	


             Lê Duy Hiếu
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(Mẫu kèm theo công văn số 1485 /ĐHV-ĐT ngày 22 /11/2022)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng
cho các chương trình đào tạo sau đại học

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Trần Văn Thông
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thượng tá, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989640989.   E-mail: tvthong@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin quản lý; Lý luận dạy học GDQP&AN; Kỹ thuật chính trị
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyễn Đình Lưu
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thượng tá, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0986608954.   E-mail: dinhduongluu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc
Giảng viên 3:
Họ và tên: Lê Duy Hiếu
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0977150397.   E-mail: duyhieudhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Đường lối quân sự của Đảng
Giảng viên 4:	
Họ và tên: Trần Thị Xinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0962903318.   E-mail: tranxinh180997@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Đường lối quân sự của Đảng
Giảng viên 5:
Họ và tên: Bùi Đức Công
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0983 674 176.  E-mail: buicong7475@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác đảng, công tác chính chị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giảng viên 6:
Họ và tên: Trần Văn Long
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0349744645.   E-mail: longhachdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
Giảng viên 7:
Họ và tên: Nguyễn Phong Quang
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0978326268.   E-mail: nguyenphongquang789@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
Giảng viên 8:
Họ và tên: Nguyễn Minh Quyết
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Bộ môn Đường lối quân sự
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0968154123.   E-mail: minhquyetqpan@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công tác quốc phòng và an ninh.
[bookmark: _Toc49155998]

1.2 Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Công tác quốc phòng và an ninh

	[bookmark: _Toc49155999]- Mã học phần: NAP11002

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng
+ Kiến thức cơ sở ngành

	- Số tín chỉ
	2

	+ Số tiết lý thuyết:
	30

	+ Số tiết bài tập
	0

	+ Số tiết thực hành
	0

	+ Số tiết hoạt động nhóm
	0

	+ Số tiết tự học:
	70

	- Học phần tiên quyết
	

	- Học phần song hành
	


2. Mô tả học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Toc49156002]3.1. Về kiến thức 
- Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng và an ninh, nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc49156003]3.2. Về kỹ năng
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong nghiên cứu, phân tích, tổng hợp của sinh viên về các nội dung; chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế của Đảng và Nhà nước ta; đề xuất các giải pháp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh.
- Hiểu thêm cách xây dựng và quy trình đánh giá kết quả học tập của môn học GDQP&AN, nâng cao khả năng làm việc độc lập của sinh viên.
- Tăng cường kỹ năng trong thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.
[bookmark: _Toc49156004]3.3. Về thái độ
- Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh.
- Hình thành nền nếp sinh hoạt, ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm túc trong học tập.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K4
	Tổ chức đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo lọa lật đổ của các thế lực thù địch.
	Thuyết trình

	Trắc nghiệm

	CLO1.2
	K3
	Trình bày kiến thức liên quan đến dân tộc và tôn giáo
	Thuyết trình

	Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S4
	Hình thành kỹ năng phát hiện vấn đề; tìm, sắp xếp, đọc tài liệu nghiên cứu
	Thuyết trình
Tự học
	Trắc nghiệm

	CLO2.2
	A4
	Có tinh thần yêu nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh bảo vệ Tổ quốc
	Tự học
	Trắc nghiệm

	CLO3.1
	A4
	Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm

	CLO3.2
	K4
	Vận dụng kiến thức đã học để tham gia phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm

	CLO3.3
	K4
	Rèn luyện kỹ năng nắm bắt, phân tích, đánh giá, phân loại các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống để sinh viên đưa ra các giải pháp ứng phó với các nguy cơ đe dọa từ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống theo quan điểm, giải pháp của Đảng và Nhà nước
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	10%

	A1.1
	- Ý thức, thái độ học tập
	- Rubric 1
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	

	A1.2
	- Vở tự học cá nhân: Chuẩn bị bài trước khi lên lớp bằng vở tự học (đọc bài mới và tìm hiểu thêm kiến thức);
- Vở bài tập cá nhân: Làm bài tập cá nhân
	- Rubric 1
	CLO2.1
CLO2.2
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Đáp án
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	70%

	A3.1 
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Đáp án
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	

	Công thức tính điểm tổng kết: a = a1 × 0.1 + a2 × 0.2 + a3 × 0.7
Trong đó, a: điểm học phần; a1: điểm đánh giá ý thức học tập của sinh viên; a2: điểm đánh giá giữa kỳ; a3: điểm đánh giá thi kết thúc học phần.



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài A1
	
Tiêu chí
đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A (8.5-10)
	B (7.0-8.4)
	C (5.5-6.9)
	D (4.0-5.4)
	F (0-3.9)
	

	

Tham gia 
lớp học
	
Đi học đẩy đủ số buổi theo yêu cầu
	Vắng học
~7% so với quy định
(1-2
tiết/30tiết)
	Vắng học
~14% so với quy định
(3-4 tiết)
	Vắng học
~20% so với quy định
(5-6 tiết)
	
Vắng học quá 20% số giờ theo quy định
	

50%

	
Vào lớp học đúng giờ
	
Luôn đi học đúng giờ
	Vào lớp muộn 1-2 buổi (quá 15 phút)
	
Vào lớp muộn 3-4 buổi
	
Vào lớp muộn 5-6 buổi
	
Vào lớp muộn >6 buổi
	

20%

	
Tham gia các hoạt động trên lớp (bài tập tại lớp, thảo luận nhóm, phát biểu, trình bày báo cáo,…)
	Tích       cực
tham gia làm bài tập, thảo     luận,
phát      biểu
(>=N)     (N
được tính 100% hoạt động)
	
Thường xuyên	gia làm bài tập, thảo luận,
phát biểu (~75%N
hoạt động)
	
Có tham gia làm bài tập, thảo luận,
phát biểu (~50%N
hoạt động)
	
Ít tham gia làm bài tập, thảo luận, phát biểu
(~25%N
hoạt động)
	

Không tham gia các hoạt động trên lớp
	



15%

	


Thực hiện nhiệm vụ tự học (bài tập ở nhà,…)
	
· Làm đầy đủ 100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm đầy đủ   100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	Không nạp bài tập cá nhân trên hệ thống; lấy
bài của người khác nạp (qua các câu hỏi của GV)
	



15%


6. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh T1. NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
2. Đề cương chi tiết học phần Công tác QPAN theo thông tư 05 ngày
18/3/2020 Bộ GD&ĐT, Tổ Đường lối quân sự, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh năm 2021
Tài liệu đọc thêm
3. Giáo trình công tác quốc phòng quân sự địa phương. NXB Giáo dục Việt Nam, HN 2015.
4. Giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 khối địa phương T1. NXB QĐND. HN 2012.
5. Giải thích từ ngữ Giáo dục quốc phòng - an ninh. NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
7. Kế hoạch dạy học
[bookmark: _Toc49156075]5.2.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	[bookmark: _Toc49156076]Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	[bookmark: _Toc49156077]Thảo luận
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	Cộng
	30
	
	
	 
	40
	70


[bookmark: _Toc49156078](Chương trình không bao gồm thời gian kiểm tra, thi và tham quan)
5.2.2. Nội dung môn học chia ra tuần
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
(10 tiết)
	Chương 1: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
1.1. Chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
1.1.1. Những hiểu biết chung về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá CNXH
1.1.2. Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam
1.2. Những biện pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam
1.2.1. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta
1.2.2. Những giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
Chương 2: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
2.1.  Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo
2.2.2. Nguồn gốc của tôn giáo
2.2.3. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng XHCN
2.2.4. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
2.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
2.3.1. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
2.3.2. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
2.3.3. Giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
	- Giới thiệu GV, phân phối chương trình, nội quy hoạt động của trung tâm, phương pháp đánh giá
- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 1.1.1 chương 1
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu chương 3

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1


	2
(08 tiết)
	[bookmark: _Toc49156079]Chương 3: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
3.1. Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc49156080]3.1.1. Khái niệm, vai trò và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc49156081]3.1.2. Khái niệm, dấu hiệu của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc49156082]3.1.3. Nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về môi trường
[bookmark: _Toc49156083]3.2. Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc49156084]3.2.1. Khái niệm, đặc điểm
[bookmark: _Toc49156085]3.2.2. Nội dung, biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc49156086]3.3.3. Chủ thể và quan hệ phối hợp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
3.3.4. Trách nhiệm phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường của các nhà trường
Chương 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156087]4.1. Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156088]4.1.1. Nhận thức về pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.1.1.1. Khái niệm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.1.1.2. Vai trò của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156089]4.1.2. Nhận thức về vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.1.2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.1.2.2. Dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.1.2.3. Nguyên nhân, điều kiện của tình hình vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156090]4.2. Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156091]4.2.1. Khái niệm phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156092]4.2.2. Chủ thể và mối quan hệ phối hợp trong thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
[bookmark: _Toc49156093]4.2.3. Nội dung biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
4.2.4. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 2.3.1 chương 2
- Đặt câu hỏi
- Cho bài tập
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu 3.3.4 chương 3

	CLO2.1
CLO3.1
CLO3.2
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1


	3
(08 tiết)
	Chương 5: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156094]5.1. Nhận thức về tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156095]5.1.1. Khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156096]5.1.2. Phân loại các tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm
[bookmark: _Toc49156097]5.1.3. Nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội danh dự, nhân phẩm
[bookmark: _Toc49156098]5.2. Nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156099]5.2.1.Khái niệm phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156100]5.2.2. Chủ thể và quan hệ phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
[bookmark: _Toc49156101]5.2.3. Nội dung hoạt động phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm
[bookmark: _Toc49156102]5.2.4. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm
5.2.5. Phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm trong nhà trường
Chương 6: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
[bookmark: _Toc49156103]6.1. Thực trạng an toàn thông tin hiện nay
[bookmark: _Toc49156104]6.1.1. Khái niệm an toàn thông tin
[bookmark: _Toc49156105]6.1.2. Thực trạng an toàn thông tin trong khu vực và trên thế giới
[bookmark: _Toc49156106]6.1.3. Thực trạng an toàn thông tin ở Việt Nam
[bookmark: _Toc49156107]6.2. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
[bookmark: _Toc49156108]6.2.1. Spam, tin giả trên mạng xã hội, thư điện tử
[bookmark: _Toc49156109]6.2.1.1. Spam
[bookmark: _Toc49156110]6.2.1.2. Tin giả
[bookmark: _Toc49156111]6.2.1.3. Xử lý hành vi tạo và lan truyền tin giả:
[bookmark: _Toc49156112]6.2.2. Đăng tải các thông tin độc hại vi phạm ANQG, trật tự ATXH
[bookmark: _Toc49156113]6.2.3. Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội
[bookmark: _Toc49156114]6.2.4. Chiếm quyền giám sát Camera IP
[bookmark: _Toc49156115]6.2.5. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
[bookmark: _Toc49156116]6.2.6. Deep web và Dark web
[bookmark: _Toc49156117]6.2.6.1. Deep web
[bookmark: _Toc49156118]6.2.6.2. Dark web
[bookmark: _Toc49156119]6.3. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
[bookmark: _Toc49156120]6.3.1. Cơ sở pháp lý
[bookmark: _Toc49156121]6.3.1.1. Bộ luật Hình sự năm 2015
[bookmark: _Toc49156122]6.3.1.2. Luật An toàn thông tin 2015
[bookmark: _Toc49156123]6.3.1.3. Luật An ninh mạng 2018
[bookmark: _Toc49156124]6.3.2. Các biện pháp
6.3.2.1. Thứ nhất: Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.
6.3.2.2. Thứ hai: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng.
6.3.2.3. Thứ ba: Bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng.
6.3.2.4. Thứ tư: Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ và sử biện pháp kỹ thuật để khắc phục hậu quả trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng.
6.3.2.5. Thứ năm: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách an ninh mạng, lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trong giáo dục nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng.
6.4. Đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- Đặt câu hỏi
- Cho bài tập
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
- GV yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức ở mục 5.1 chương 5

	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu 5.2.5 chương 5

	CLO2.1
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1


	4
(04 tiết)
	Chương 7: An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
[bookmark: _Toc49156125]7.1. Khái niệm, đặc điểm, bối cảnh nảy sinh
[bookmark: _Toc49156126]7.1.1. Khái niệm
[bookmark: _Toc49156127]7.1.2. Đặc điểm
[bookmark: _Toc49156128]7.1.3. Bối cảnh nảy sinh an ninh phi truyền thống
[bookmark: _Toc49156129]7.2. Nội dung
[bookmark: _Toc49156130]7.2.1. Biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc49156131]7.2.2. An ninh tài chính tiền tệ
[bookmark: _Toc49156132]7.2.3. An ninh năng lượng
[bookmark: _Toc49156133]7.2.4. An ninh môi trường
[bookmark: _Toc49156134]7.2.5. An ninh thông tin
[bookmark: _Toc49156135]7.2.6. An ninh nguồn nước
[bookmark: _Toc49156136]7.2.7. Vấn đề dân tộc
[bookmark: _Toc49156137]7.2.8. Vấn đề tôn giáo
[bookmark: _Toc49156138]7.2.9. Chủ nghĩa khủng bố
[bookmark: _Toc49156139]7.3. Ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
[bookmark: _Toc49156140]7.3.1. Quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước ta về ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
7.3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	- Lý thuyết: GV kết hợp giảng dạy và trình chiếu slide
- Kiểm tra kiến thức bằng một số câu trắc nghiệm
- Cho bài tập
- Nhấn mạnh những điểm chính
- Yêu cầu chuẩn bị bài học sau
	- Đọc đề cương môn học
- Vở ghi
- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên yêu cầu
- Tự học: đọc tài liệu mục 7.2.7 và 7.2.8 chương 7

	CLO2.1
CLO2.2
CLO3.3
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chấp hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế hoạt động của trung tâm
- Ghi chép bài đầy đủ
- Tích cực tham gia xậy dựng bài
- Làm bài thi, kiểm tra đầy đủ
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG BỘ MÔN

	


	



       Trần Văn Thông
	


             Lê Duy Hiếu






	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Áp dụng từ khóa 62 về sau
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TÊN HỌC PHẦN: QUÂN SỰ CHUNG
            
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Trần Văn Thông
Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giám đốc, Trưởng khoa, Thạc sỹ  - Thượng tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ : Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989640989.  E-mail: tvthongdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật chính trị, trungtamgdqp.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Phạm Thế Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn - Trung tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0988823518.  E-mail:thedungdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 3: 
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0949006426.  E-mail:dunghue1983@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 4: 
Họ và tên: Nguyễn Thế Tiến
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0972195710.  E-mail: nguyenthetiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 5: 
Họ và tên: Nguyễn Đình Phi
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0946292966.  E-mail:dinhphidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 6: 
Họ và tên: Đoàn Quang Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0986186187.  E-mail:quangdungdhv87@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 7: 
Họ và tên: Lưu Văn Mạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên 	
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:   0978817345                        E-mail:manhqpandhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 8: 
Họ và tên: Đinh Thị Hải
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0394962557.  E-mail:dinhthihai1111996@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 9: 
Họ và tên: Phan Duy Long
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thiếu tá 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0375557725.  E-mail:  duylong15101979@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 10: 
Họ và tên: Nguyễn Quốc Chiến
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thiếu tá 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0975456148. E-mail: nguyenquocchientuh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Quân sự chung.

	- Mã học phần: NAP11003

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng quân sự:
+ Kiến thức cơ sở ngành

	- Số tín chỉ
	2

	+ Số tiết lý thuyết
	15

	+ Số tiết thực hành
	15

	+ Số tiết hoạt động nhóm
	0

	+ Số tiết tự học
	60

	- Học phần tiên quyết, bắt buộc
	

	- Học phần song hành
	


2. Mô tả học phần
Học phần Quân sự chung trang bị các kiến thức và kỹ năng thực hiện một số nội dung về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội, về bản đồ địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp. Nội dung học phần nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, xây dựng niềm tin, sức khỏe, lễ tiết tác phong, không ngừng học tập rèn luyện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần Quân sự chung trình bày về chế độ sinh hoạt, học tập công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong Quân đội; điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp.
Người học thể hiện thành thạo những kỹ năng cơ bản về một số nội dung điều lệnh đội ngũ; các kỹ năng quân sự phổ thông: sử dụng bản đồ quân sự, cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; thành thạo ba môn quân sự phối hợp. Xây dựng cho người học niềm tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, sức khỏe, tác phong làm việc nề nếp, nhanh nhẹn khoa học, quyết đoán và nâng cao trách nhiệm học tập, rèn luyện để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	TT
	Chuẩn đầu ra
	Phương pháp
dạy học
	Phương pháp
đánh giá

	1
	Hiểu được ý nghĩa, quy định của điều lệnh quản lí bộ đội, điều lệnh đội ngũ; quy tắc thể lệ của ba môn quân sự phối hợp; về bản đồ quân sự và ý nghĩa của việc phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
	Thuyết trình


	Vấn đáp

	2
	Trình bày được các chế độ sinh hoạt học tập công tác, trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong quân nhân; các quân binh chung trong quân đội nhân dân Việt Nam.

	Thuyết trình

	Vấn đáp

	3
	 Thể hiện thành thạo những kỹ năng cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp. Biết sử dụng bản đồ quân sự và cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.
	Giới thiệu động tác qua 3 bước:
B1: Làm nhanh
B2: Làm chậm có phân tích
B3: Làm tổng hợp
- Phổ biến kế hoạch, duy trì điều hành theo dõi luyện tập
	- Kiểm tra động tác

	4
	 Thể hiện khả năng hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm. Xây dựng cho người học niềm tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, sức khỏe, tác phong nhanh nhẹn, khoa học, quyết đoán và trách nhiệm học tập, rèn luyện để đáp ứng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Quá trinh học tập
	Quan sát, vấn đáp





5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
	TT
	Điểm thành phần

	Quy định
	Trọng số

	1

	 - Điểm chuyên cần
	 - Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	 - Điểm hồ sơ học phần

	 - Làm bài tập, nhật ký môn học
	20%

	
	 - Điểm giữa kỳ
	 - Kỹ năng thực hành điều lệnh, sử dụng bản đồ, phòng tránh vũ khí công nghệ cao, chạy vũ trang, bắn súng, vấn đáp
	

	3
	 - Điểm thi kết thúc học phần
	 - Thi thực hành ném lựu đạn xa trúng hướng
	70%



	
ĐIỂM THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ

	TT
	Kết quả thực hiện
	Điểm quy đổi

	1
	Tác phong tốt, khẩu khí to, động tác đẹp, chính xác, mạnh mẽ.
	9.0 - 10

	2
	Tác phong tốt, khẩu khí to, động tác đúng.
	7.0 - 8.0

	3
	Tác phong đảm bảo, khẩu khí rõ, động tác cơ bản đúng.
	5.0 - 6.0

	4
	Động tác còn nhiều sai sót
	4.0 

	5
	Động tác còn chưa đúng
	1.0 - 3.0



Đánh giá thành tích trong nội dung thi KTHP:
1. Tác phong và kỹ thuật động tác chiếm trọng số 30%
2. Thành tích thực hành ném chiếm trọng số 70%
    3.  Lấy thành tích cao nhất của 1 trong 3 quả ném để tính thành tích
Chú ý:  - Lấy điểm rơi của lựu đạn để tính thành tích
            - Nếu lựu đạn lệch ra ngoài trục dọc thì không đạt

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NÉM LỰU ĐẠN
	TT
	Cự ly  (nữ)
	Cự ly (Nam)
	Điểm quy đổi

	1
	1 - 15 m
	1 - 17 m
	Không đạt yêu cầu

	2
	16 - 17 m
	18 - 20m
	4.0

	3
	18 - 20 m
	21 - 23 m
	5.0

	4
	21 - 23 m
	24 - 26 m
	6.0

	5
	24 - 26 m
	27  - 30 m
	7.0

	6
	27 - 29 m
	31 - 34 m
	8.0

	7
	30 - 34 m
	35 - 40 m
	9.0

	8
	35 m trở lên
	40 m trở lên
	10






6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu học tập
- Giáo trình Quân sự chung (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ không chuyên - lưu hành nội bộ năm 2020).
6.2. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình GDQP & AN tập 1, 2, (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), nhà xuất bản Giáo dục, năm 2013)
- Giáo trình Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà xuất bản QĐND, năm 2015
- Giáo trình hiểu biết quân binh chủng, nhà xuất bản Giáo dục, năm 2015
- Hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu các môn thể thao quân sự và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, nhà xuất bản QĐND, năm 2009
7. Kế hoạch dạy học
	Tuần
	TG
	Nội dung 
	Hình thức tổ chức DH 
	Chuẩn bị của SV

	1
(8 tiết)

	2 tiết LT































	Chương 1.Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
1.1. Phân phối thời gian
1.1.1. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần
1.1.2. Thời gian làm việc của từng mùa
1.2. Làm việc và sinh hoạt trong ngày
1.2.1.Treo Quốc kỳ
1.2.2. Thức dậy
1.2.3. Thể dục sáng
1.2.4. Kiểm tra sáng
1.2.5. Học tập
1.2.6. Ăn uống
1.2.7. Bảo quản vũ khí, trang bị
1.2.8. Thể thao tăng gia sản xuất
1.2.9. Đọc báo, nghe tin
1.2.10. Điểm danh, điểm quân số
1.2.11. Ngủ, nghỉ
1.3. Làm việc và sinh hoạt trong tuần
1.3.1. Chào cờ, duyệt đội ngũ
1.3.2. Thông báo chính trị
1.3.3. Tổng vệ sinh doanh trại
1.4. Trực ban nội vụ, trực nhật
1.5. Báo động luyện tập
	- Nội dung lý thuyết: GV giảng giải, thuyết trình và trình chiếu slide, kết hợp mô tả trên bảng kẻ, mẫu biểu
- Câu hỏi: Mỗi tuần làm việc mấy ngày, mỗi ngày bao nhiêu tiếng?
- GV thuyết trình, giảng giải và trình chiếu slide
Lấy ví dụ thực tiễn ở đơn vị để chứng minh
 - GV hướng dẫn cho SV tự học, tự nghiên cứu
























	- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu
- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Ghi chép nội dung bài học, câu hỏi bài tập
- Đọc giáo trình ĐLQLBĐ QĐNDVN, Nhà xuất bản QĐNDVN



- SV tự học, tự nghiên cứu phần: 1.4. gồm 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6.  1.5. gồm 1.5.3. 1.5.4. Chương 1



























	
	2 tiết LT


























	Chương 2: Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
2.1. Chiến sỹ
2.2. Lễ tiết tác phong quân nhân
2.2.1. Phong cách quân nhân
2.2.2. Xưng hô
2.2.3. Báo cáo cấp trên
2.2.4. Đến gặp cấp trên
2.2.5. Chào hỏi
2.3. Mang mặc trang phục
2.3.1. Trang phục quân đội
2.3.2. Mang mặc trang phục
2.3.3. Mang mặc trang phục theo mùa
2.4. Đóng quân trong doanh trại
2.5. Tổ chức canh phòng
	- Nội dung lý thuyết: GV giảng giải, thuyết trình và trình chiếu slide, kết hợp mô tả trên bảng kẻ, mẫu biểu
Lấy ví dụ thực tiễn để chứng minh



- GV hướng dẫn cho SV tự học, tự nghiên cứu





	- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Ghi chép nội dung bài học
- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu giáo trình Điều lệnh quản lý bộ đội QĐNDVN, Nhà xuất bản QĐNDVN
- Sinh viên tự học tự nghiên cứu phần: 2.1. gồm 2.2.3. 2.2.4.  2.5 gồm 2.5.2.  2.5.5. Chương 2
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	Chương 5: Điều lệnh đội ngũ đơn vị
5.1. Đội ngũ Tiểu đội
5.1.1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
5.1.2. Đội hình tiểu đội hàng dọc
5.2. Đội ngũ Trung  đội
5.2.1. Đội hình trung đội hàng ngang
5.2.2. Đội hình trung đội hàng dọc
5.3. Đội ngũ đại đội
5.3.1. Đội hình đại đội hàng ngang
5.3.2. Đội hình đại đội hàng dọc
	- Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học 
- Chuẩn bị vật chất theo quy định
- GV kết hợp thuyết trình, giảng giải và giới thiệu động tác mẫu quá 3 bước:
  Bước 1: Làm nhanh
  Bước 2: Làm chậm có phân tích
  Bước 3: Làm tổng hợp
- GV yêu cầu SV nhắc lại ý nghĩa, trường hợp vận dụng của các loại đội hình
	- Theo quy định của trung tâm
- Đọc giáo trình GDQP & AN ĐLĐNQĐNDVN
- Chuẩn bị học liệu, tài liệu
- Chuẩn bị vật chất theo yêu cầu của GV
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	Chương 3:
 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
3.1. Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐNDVN
3.1.1. Tổ chức QĐNDVN
3.1.2. Hệ thống tổ chức trong QĐNDVN
3.2. Hiểu biết về quân chủng, binh chủng
3.2.1. Quân chủng
3.2.1.1. Quân chủng Hải quân
3.2.1.2. Quân chủng Phòng không - Không quân
3.2.2. Binh chủng
3.2.2.1. Binh chủng Bộ binh
3.2.2.2. Binh chủng Pháo binh
3.2.2.3. Binh chủng Tăng thiết giáp
3.2.2.4. Binh chủng Đặc công.
3.2.2.5. Binh chủng Công binh
3.2.2.6. Binh chủng Hoá học
3.2.2.7. Binh chủng Thông tin liên lạc
	- Nội dung lý thuyết: GV thuyết trình, giảng giải và trình chiếu slide, kết hợp phim tư liệu
Câu hỏi: Nêu các tổ chức chính trong QĐNDVN? GV kết luận lấy ví dụ chứng minh
- Nội dung lý thuyết: GV thuyết trình, giảng giải và trình chiếu slide, kết hợp phim tư liệu
Câu hỏi: Nêu các binh chủng, quân chủng?
GV giới thiệu và lấy ví dụ chứng minh
	- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu
- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Ghi chép nội dung bài học, câu hỏi bài tập
- Thảo luận nhóm theo nội dung bài học. Tóm tắt ghi lại những nội dung GV kết luận, sinh viên tự nghiên cứu
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	Chương 4:  Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
4.1. Động tác khám súng và động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ khi có súng
4.1.1. Động tác khám súng 
4.1.1.1. Động tác khám súng và khám súng xong của loại súng trường CKC
4.1.1.2. Động tác khám súng và khám súng xong của loại súng tiểu liên AK
4.1.1.3. Động tác khám súng và khám súng xong của loại súng trung liên RPĐ và RPK
4.1.2. Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ có súng
4.1.2.1. Động tác nghiêm nghỉ khi có súng trường, trung liên
4.1.2.2. Động tác nghiêm nghỉ khi có súng tiểu liên, B40
4.1.2.3. Quay tại chỗ có súng trường CKC
4.1.2.4. Động tác quay tại chỗ khi có súng trung liên
4.1.2.5. Động tác quay tại chỗ khi có súng B41
4.1.2.6. Động tác quay tại chỗ khi có súng tiểu liên, B40
4.2. Động tác đặt súng, trao súng và mang đeo, treo súng, xuống súng của súng tiểu liên AK, Súng trường CKC, Súng trung liên RPĐ và súng B40, B41
4.2.1. Đặt súng, trao súng
4.2.1.1. Đặt súng, lấy súng
4.2.1.2. Trao súng, nhận súng
4.2.2. Mang súng, xuống súng
4.2.3. Đeo súng, xuống súng
4.2.4. Treo súng, xuống súng
	- Đọc đề cương môn học
- Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học
- Chuẩn bị vật chất theo quy định
- GV kết hợp thuyết trình, giảng giải và giới thiệu động tác mẫu quá 3 bước:
  Bước 1: Làm nhanh
  Bước 2: Làm chậm có phân tích
  Bước 3: Làm tổng hợp
- GV yêu cầu SV nhắc lại ý nghĩa, trường hợp vận dụng của các động tác
- GV yêu cầu SV nhắc lại khẩu lệnh và cách hô khẩu lệnh của các động tác
- Hướng dẫn luyện tập
- Tổ chức và duy trì luyên tập
- GV hướng dẫn cho SV tự học, tự nghiên cứu


	- Mang mặc theo quy định
- Đọc giáo trình GDQP & AN 
- Chuẩn bị học liệu, tài liệu
- Chuẩn bị vật chất theo yêu cầu của GV
- Ghi chép nội dung bài học
- Quan sát GV giới thiệu động tác mẫu
- Làm mẫu theo động tác của giáo viên
- Sinh viên tự học tự nghiên cứu phần: 4.1. gồm 4.1.1.3. 4.2 gồm 4.2.1.2.  Chương 4
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	Chương 8. Ba môn quân sự phối hợp
8.1. Điều lệ
8.1.1. Đặc điểm và điều kiện thi đấu
8.1.2. Trách nhiệm, quyền hạn của người dự thi
8.1.3. Trách nhiệm, quyền hạn của đoàn trưởng (đội trưởng)
8.1.4. Thủ tục khiếu nại
8.1.5. Xác định thành tích, xếp hạng
8.2. Quy tắc thi đấu
8.2.1. Quy tắc chung
8.2.2. Quy tắc thi đấu các môn
8.2.2.1. Bắn súng quân dụng
8.2.2.2. Ném lựu đạn xa, đúng hướng
8.2.2.3. Chạy vũ trang
8.3. Cách tính thành tích
8.3.1. Cách tính điểm và xếp hạng
8.4. Thực hành
8.2.2.1. Bắn súng quân dụng
8.2.2.2. Ném lựu đạn xa, đúng hướng
8.2.2.3. Chạy vũ trang

	- Nội dung lý thuyết: GV giảng giải, thuyết trình và trình chiếu slide, kết hợp mô tả trên bảng kẻ, mẫu biểu
- Câu hỏi: Để thi đấu ba môn quân sự phối hợp thì sinh viên phải có điều kiện gì? Ý nghĩa của sức khỏe có tầm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu
Lấy ví dụ làm dẫn chứng
- GV thuyết trình, giảng giải và trình chiếu slide
Lấy ví dụ làm dẫn chứng
















- Nội dung thực hành: GV dùng phương pháp trực quan bằng động tác mẫu theo 2 bước: Làm nhanh để người học khái quát động tác; làm chậm vừa nói vừa làm đồng thời hướng dẫn SV thực hiện theo động tác mẫu củ GV
	- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu
- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Ghi chép nội dung bài học, câu hỏi bài tập
 Đọc giáo trình GDQP & AN tập 2 (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nhà xuất bản Giáo dục, 2015
- Trên cơ sở nội dung đã được giảng viên truyền đạt hướng dẫn sinh viên tự học, tự ôn luyện



















- Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Sinh viên  luyện tập các nội dung thực hành trong đội hình dưới sự hướng dẫn luyện tập của GV
Đọc giáo trình GDQP & AN tập 2 (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nhà xuất bản Giáo dục, 2015
- Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Sinh viên  luyện tập các nội dung thực hành trong đội hình dưới sự hướng dẫn luyện tập của GV

	
	2 tiết LT














	Chương 6:  Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
6.1. Bản đồ
6.1.1. Khái niệm, ý nghĩa
6.1.2. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình
6.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ
6.1.4. Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ
6.2. Sử dụng bản đồ
6.2.1. Đo cự ly diện tích trên bản đồ
6.2.2. Xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu
	- Phổ biến một số quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ:
GV: Nêu một vài khái niệm cơ bản về bản đồ của các trường phái khác nhau mà anh/chị biết?
Câu hỏi: Anh/chị hiểu như thế nào là bản đồ?
Câu hỏi: Từ khái niệm e hãy cho biết bản đồ quân sự có ý nghĩa gì?
Câu hỏi: Nêu đặc điểm công dụng của từng loại bản đồ
-  Trình bày đặc điểm khung bản đồ và ghi chú xung quanh
GV Kết luận
	- Lớp trưởng nắm quân số, Nghe giảng viên phổ biến quy định lớp học
- Nghe câu hỏi kiểm tra, suy nghĩ trả lời
- Nghe, ghi chép tiêu đề bài giảng
- Giáo trình, bài giảng, bản đồ
- Sv lắng nghe và trả lời câu hỏi, ghi chép nội dung
- Tham khảo thêm tài liệu Giáo trình GDQP&AN 

	
	2 tiết LT











	Chương 7: Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
7.1.Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh
- Khái quát, giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển của vũ khí công nghệ cao
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao
7.1.3. Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh
7.2. Một số biện pháp phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
7.2.1. Biện pháp thụ động
7.2.2. Biện pháp chủ động
	- Nội dung lý thuyết:
 GV kết hợp thuyết trình, giảng giải, trình chiếu slide và đặt các câu hỏi mang tính chất gợi mở
- GV: Trong lịch sử chiến tranh đã có những lần nào đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao? Theo em, vũ khí công nghệ cao được hiểu như thế nào?
- GV: Qua nghiên cứu khái niệm và nghiên cứu các tư liệu. Theo em, vũ hí công nghệ cao có những đặc điểm gì nổi bật khác với các loại vũ khí thông thường?
- GV: Từ đặc điểm vừa nghiên cứu, theo em phương thức sử dụng vũ hí công ghệ cao và mục đích đối phương muốn hướng tới là gì?
- GV trình chiếu clip mô phỏng
- Lấy ví dụ thực tiễn để phân tích, minh họa
	- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu
- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Ghi chép nội dung bài học, câu hỏi thảo luận
Đọc giáo trình GDQP&AN tập 1 (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nhà xuất bản Giáo dục, 2015 (Bài 9)
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2 tiết TH
	7.3. Thực hành phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 
7.3.1. Động tác đeo mặt nạ phòng độc EO - 16
7.3.2. Động tác tiêu tẩy ứng dụng trong chiến đấu
7.3.3. Động tác của từng người khi vũ khí hạt nhân nổ ở địa hình bằng phẳng
	- Nội dung thực hành: GV dùng phương pháp trực quan bằng động tác mẫu theo 2 bước: Làm nhanh để người học khái quát động tác; làm chậm vừa nói vừa làm đồng thời hướng dẫn SV thực hiện theo động tác mẫu của GV
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Thảo luận nhóm theo nội dung bài học. Tóm tắt ghi lại những nội dung GV kết luận, SV tự nghiên cứu luyện tập các nội dung thực hành trong đội hình của tổ dưới sự hướng dẫn luyện tập của GV

	
	3 tiết TH





	Chương 8. Ba môn quân sự phối hợp
8.4. Thực hành
8.2.2.1. Bắn súng quân dụng
8.2.2.2. Ném lựu đạn xa, đúng hướng
8.2.2.3. Chạy vũ trang
	- Nội dung thực hành: GV dùng phương pháp trực quan bằng động tác mẫu theo 2 bước: Làm nhanh và làm chậm vừa nói vừa làm, đồng thời hướng dẫn SV thực hiện theo động tác mẫu của GV
	- Sinh viên đọc, nghiên cứu tài liệu
- Chuẩn bị cơ sở vật chất
- SV luyện tập các nội dung thực hành trong đội hình dưới sự hướng dẫn luyện tập của GV

	
	2 tiếtTH



	Chương 6:  Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
6.3. Một số bài tập về bản đồ địa hình
6.3.1. Chắp ghép; dán, gấp bản đồ
6.3.2. Định hướng bản đồ và xác định vị trí điểm đứng trên bản đồ
6.3.3. Đối chiếu bản đồ với thực địa 
	Câu hỏi: Trong đời sống hằng ngày em sử dụng bản đồ trong trường hợp nào?
Câu hỏi: Sử dụng bản đồ ngoài thực địa có tác dụng như thế nào?
Kết luận: Trả lời câu hỏi và thực hành làm cho sv quan sát
	- Giáo trình, bài giảng, bản đồ, máy chiếu thước mềm, thướcmilimét, compa
- Nghe yêu cầu của giáo viên và trả lời theo  nội dung đó và làm theo hướng dẫn của giảng viên



8. Nhiệm vụ của sinh viên
          - Tham gia học tập đầy đủ, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo để nắm nội dung bài giảng.
	- Trong học thực hành, luyện tập phải chấp hành nghiêm kỉ luật học tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.
	- Phải có tinh thần giữ gìn, bảo quản dụng cụ vũ khí trang bị, không được làm hư hỏng, mất mát.
 - Phải có tinh thần tự giác cao trong học tập, không ngại khó, ngại khổ
 - Tỷ lệ thời gian sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%.
9. Ngày phê duyệt: 

10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2 
	TRƯỞNG BỘ MÔN

	
	Trần Văn Thông
	Phạm Thế Dũng
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Từ khóa 62 trở về sau
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ CHIẾN THUẬT 

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Trần Văn Thông
Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giám đốc, Trưởng khoa, Thạc sỹ  - Thượng tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ : Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989640989.  E-mail: tvthongdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật chính trị, trungtamgdqp.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Phạm Thế Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn - Trung tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0988823518.  E-mail:thedungdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 3: 
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Trung tá
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0949006426.  E-mail:dunghue1983@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 4: 
Họ và tên: Nguyễn Thế Tiến
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0972195710.  E-mail: nguyenthetiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 5: 
Họ và tên: Nguyễn Đình Phi
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0946292966.  E-mail:dinhphidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 6: 
Họ và tên: Đoàn Quang Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sỹ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0986186187.  E-mail:quangdungdhv87@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 7: 
Họ và tên: Lưu Văn Mạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên 	
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:   0978817345                        E-mail:manhqpandhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 8: 
Họ và tên: Đinh Thị Hải
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0394962557.  E-mail:dinhthihai1111996@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 9: 
Họ và tên: Phan Duy Long
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thiếu tá 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0375557725.  E-mail:  duylong15101979@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
Giảng viên 10: 
Họ và tên: Nguyễn Quốc Chiến
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thiếu tá 
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm GDQP&AN.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0975456148. E-mail: nguyenquocchientuh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật quân sự, trungtamgdqpan.vinhuni.edu.vn
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật

	- Mã học phần: NAP11004

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng quân sự
+ Kiến thức cơ sở ngành

	- Số tín chỉ
	02

	+ Số tiết lý thuyết
	04

	+ Số tiết thực hành
	26

	+ Số tiết hoạt động nhóm
	0

	+ Số tiết tự học
	60

	- Học phần tiên quyết, bắt buộc
	

	- Học phần song hành
	


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk88059317]Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật trang bị những kiến thức và kỹ năng quân sự cơ bản về kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK, kỹ thuật sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; chiến thuật từng người. Nội dung học phần nhằm nâng cao bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tính quyết đoán và không ngừng học tập rèn luyện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật trình bày về một số nội dung về lí thuyết bắn, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng tác dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn bài 1; chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới).
Người học thể hiện những kỹ năng cơ bản về một số nội dung về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn bài 1, hành động chiến đấu và canh gác (cảnh giới) của từng người. Xây dựng cho người học bản lĩnh, niềm tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, tính quyết đoán và nâng cao trách nhiệm học tập, rèn luyện để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	TT
	Chuẩn đầu ra
	Phương pháp 
dạy học
	Phương pháp 
đánh giá

	1
	Hiểu được trường hợp vận dụng các quy tắc bắn súng tiểu liên AK và ném lựu đạn, nguyên tắc chung về chiến thuật cá nhân. Những nội dung cơ bản về lí thuyết bắn súng bộ binh, tác dụng, tính năng, nguyên lí hoạt động của một số loại lựu đạn và thứ tự các bước về kỹ thuật bắn súng bộ binh, ném lựu đạn; nguyên tắc chung về chiến thuật cá nhân.
	Thuyết trình


	Vấn đáp

	2
	Thực hiện thành thạo kỹ thuật bắn súng bộ binh, ném lựu đạn và hành động của cá nhân trong chiến đấu, cảnh giới.
	Thực hành làm mẫu theo 3 bước:
- Bước 1: Làm nhanh
- Bước 2: Làm chậm
- Bước 3: Làm tổng hợp
	Thực hành động tác

	3
	Xây dựng cho người học niềm tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, sức khỏe, tác phong nhanh nhẹn, khoa học, quyết đoán và trách nhiệm học tập, rèn luyện để đáp ứng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Trải nghiệm thời gian học
	Quan sát, vấn đáp


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
                                BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1

	 - Điểm chuyên cần
	 - Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2

	 - Điểm hồ sơ học phần
	 - Làm bài tập, nhật ký môn học
	20%

	
	 - Điểm giữa kỳ
	 - Kỹ năng thực hành bắn súng, ném lựu đạn, chiến thuật, vấn đáp
	

	3
	 - Điểm thi kết thúc học phần
	 - Thi thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1
	70%



ĐIỂM THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ

	TT
	Kết quả thực hiện
	Điểm
quy đổi

	1
	Tác phong tốt, khẩu khí to, động tác đẹp, chính xác, mạnh mẽ.
	9.0 - 10

	2
	Tác phong tốt, khẩu khí to, động tác đúng.
	7.0 - 8.0

	3
	Tác phong đảm bảo, khẩu khí rõ, động tác cơ bản đúng.
	5.0 - 6.0

	4
	Động tác còn nhiều sai sót
	4.0 

	5
	Động tác còn chưa đúng
	1.0 - 3.0



BẢNG ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ
ĐIỂM THỰC HÀNH ĐƯỢC QUY ĐỔI TỪ 3 PHÁT BẮN NHƯ SAU
	TT
	Tổng điểm bắn
	Điểm quy đổi

	1
	29-30
	10

	2
	26-28
	9.0

	3
	23-25
	8.0

	4
	20-22
	7.0

	5
	16-19
	6.0

	6
	11-15
	5.0

	7
	5-10
	4.0


6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu học tập
- Giáo trình Quân sự chung (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ không chuyên - lưu hành nội bộ năm 2020).
6.2. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình GDQP& AN tập 2, (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), nhà xuất bản Giáo dục, năm 2013
- Giáo trình dạy bắn súng tiểu liên AK; sử dụng lựu đạn; giáo trình chiến thuật bộ binh, nhà xuất bản Giáo dục, Năm 2015
- Giáo trình kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ không chuyên lưu hành nội bộ, năm 2020)
 	- Cổng thông tin điện tử: http//: quocphonganninh.edu.vn


7. Kế hoạch dạy học
	Tuần
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Chuẩn bị của SV

	1
(8 tiết)
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2 tiết LT

























  











2 tiết TH



	Chương 1: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
1.1. Ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
1.1.1. Ngắm bắn
1.1.1.1. Định nghĩa các yếu tố về ngắm
1.1.1.2. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
1.1.2. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
1.1.2.1. Căn cứ
1.1.2.2. Cách chọn























1.2. Động tác bắn tại chỗ của  súng tiểu liên AK

1.2.1. Động tác nằm bắn


1.2.2. Động tác quỳ bắn

1.2.3. Động tác đứng bắn
1.3. Tập ngắm bia chỉ đỏ, ngắm chụm, ngắm trúng chụm
1.3.1. Ý nghĩa, đặc đểm, yêu cầu
1.3.2. Tập ngắm bia chỉ đỏ
1.3.3. Tập ngắm chụm
1.3.4. Tập ngắm trúng, chụm
1.4. Giới thiệu điều kiện bắn súng Tiêu liên AK bài 1
1.4.1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
1.4.2. Điều kiện bắn
1.4.3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
1.4.4. Cách thực hành bắn


	- Kiểm tra thao trường bãi tập, lựa chọn đội hình, tập hợp đơn vị, kiểm tra quân số
- Phổ biến một số quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
GV: Nêu tác dụng, cấu tạo của bộ phận ngắm?
Nhận xét, cho điểm và giải thích
GV: Tại sao phải ngắm bắn? Như thế nào là đường ngắm cơ bản ? Giải thích? 
Giới thiệu trên mô hình
Nhận xét, đưa kết luận
GV: Như thế nào là điểm ngắm đúng? 
Giải thích?
Nhận xét, đưa kết luận
GV: Như thế nào là đường ngắm đúng? Giải thích?
Nhận xét, đưa kết luận
- Lấy mô hình các mục tiêu, bảng độ cao trung bình của đường đạn… để giới thiệu
- Nêu trường hợp vận dụng và phân tích ý nghĩa động tác
- Hô khẩu lệnh, phân tích khẩu lệnh và cách hô khẩu lệnh
- Giới thiệu và làm mẫu động tác qua 3 bước:
   + Bước 1: Làm nhanh
  + Bước 2: Vừa nói vừa làm
    + Bước 3: Làm tổng hợp
 Nêu Ý nghĩa, đặc điểm yêu cầu
Hướng dẫn cách thực hiện ngắm
- Phổ biến hình thức tổ chức luyện tập
- Phổ biến, hướng dẫn phương pháp luyện tập 
- Làm mẫu các bước luyện tập và sửa tập
- Phổ biến, hướng dẫn phương pháp sửa tập
- Tùy vào tình hình cụ thể của nhà tập bắn mà giảng viên phân vị trí tập luyện phù hợp cho các bộ phận
- Phổ biến và quán triệt cụ thể hệ thống ký tín hiệu điều hành luyện tập. Vừa phổ biến vừa thực hiện ký tín hiệu
	- Lớp trưởng tập hợp đơn vị, kiểm tra quân số báo cáo giảng viên
- Nghe và tự quán triệt
- Nghe câu hỏi, suy nghĩ trả lời
- Nghe, ghi chép tiêu đề bài giảng
Sv lắng nghe và trả lời câu hỏi, ghi chép nội dung



























Nghe, ghi chép trường hợp vận dụng và ý nghĩa động tác
Nghe, quan sát động tác mẫu, làm theo hướng dẫn của GV từ chậm nhanh dần ... kết hợp nghiên cứu tài liệu
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	Chương 2: Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

2.1. Những vấn đề chung
2.2. Binh khí một số loại lựu đạn
2.2.1. Lựu đạn F1
2.2.2. Lựu đạn LĐ - 01 VN
2.2.3. Quy tắc sử dụng lựu đạn







2.3. Động tác ném lựu đạn
2.3.1. Động tác đứng ném lựu đạn
2.3.2. Động tác quỳ ném lựu đạn
2.3.3. Động tác nằm ném lựu đạn
2.4. Giới thiệu điều kiện ném lựu đạn bài 1; bài 1B
2.4.1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
2.4.2. Điều kiện ném
2.4.3. Cách thực hành ném




	- Đọc đề cương môn học
- Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học
- Chuẩn bị học liệu (tài liệu)
- Lý thuyết: GV kết hợp thuyết trình, giảng giải và trình chiếu slide
- GV yêu cầu SV nhắc lại các kiến thức ở mục 2.1
- GV trình chiếu clip mô phỏng chuyển động của lựu đạn khi nổ
- Lấy ví dụ thực tiễn ở các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để chứng minh 
- Thực hành: GV kết hợp thuyết trình, giảng giải và giới thiệu động tác mẫu qua 3 bước:
  Bước 1: Làm nhanh
  Bước 2: Làm chậm có phân tích.
  Bước 3: Làm tổng hợp
- GV yêu cầu SV nhắc lại trường hợp vận dụng của các động tác
- GV yêu cầu SV nhắc lại khẩu lệnh và cách hô khẩu lệnh của các động tác
- Hướng dẫn luyện tập
- Tổ chức, duy trì luyện tập
- Giới thiệu theo điều kiện kiểm tra
	- Theo quy định của trung tâm
- Đọc giáo trình GDQP&AN - Chuẩn bị học liệu, tài liệu
- Chuẩn bị vật chất theo yêu cầu của GV
- Ghi chép nội dung bài học
- Tổ chức thảo luận các nội dung theo yêu cầu của GV








- Quan sát GV giới thiệu động tác mẫu
- Luyện tập theo kế hoạch của giáo viên
- Tập theo điều kiện kiểm tra
- Ghi chép câu hỏi và các nội dung bài tập
- Vũ khí trang bị, bao xe túi lựu đạn











	      2
 (8 tiết)
	2 tiết TH









	Chương 1:
Luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1
	- Phổ biến kế hoạch luyện tập
- Tùy vào tình hình cụ thể của nhà tập bắn mà giảng viên phân vị trí tập luyện phù hợp cho các bộ phận
- Phổ biến và quán triệt cụ thể hệ thống ký tín hiệu điều hành luyện tập. Vừa phổ biến vừa thực hiện ký tín hiệu 
Luyện tập chậm đến nhanh dần, GV hướng dẫn sửa sai cho SV
	Nghe quan sát hành động của giảng viên, luyện tập theo hướng dẫn của giảng viên





	
	2 tiết TH




















	Chương 5:  Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)
5.1. Giảng một số điểm chính của nguyên tắc chung
5.1.1. Nhiệm vụ của từng người trong canh gác
5.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của từng người trong canh gác








5.2. Thực hành huấn luyện các vấn đề huấn luyện
Tình hình địch, ta
VĐHL1: Làm nhiệm vụ tuần tra
1. Nguyên tắc
2. Tình huống
3. Hướng dẫn hành động
4. Luyện tâp
5. Nhận xét

























VĐHL2: Làm nhiệm vụ canh gác
1. Nguyên tắc
2. Tình huống
3. Hướng dẫn hành động
4. Luyện tâp
5. Nhận xét
	Mở đầu
- Giảng giải phân tích lấy kinh nghiệm và phương án thực chứng minh
- Phân tích yêu cầu 2
+ Ý nghĩa
+ Nội dung (chứng minh bằng phương án)
+ Biện pháp: 
Đặt câu hỏi, gọi SV trả lời
Nhận xét, định hướng trả lời
-  Định hướng học viên phân tích các yêu cầu còn lại
- Nêu tiêu đề phần hai
- Biên chế chiến sĩ số 6
- Xác định cương vị học viên nêu tình huống
- Ở cương vị tổ trưởng giao NV cho chiến sĩ số 6
- Thu tập
Nêu tên VĐHL1
- Giảng nguyên tắc
- Xác định cương vị học viên nêu tình huống
- Kết luận tình huống
- Cho SV chuẩn bị nội dung hiểu rõ nhiệm vụ
- Gọi 1-2 SV trình bày
- Nhận xét
- Kết luận nội dung và phương pháp hiểu rõ nhiệm vụ
- Cho SV chuẩn bị nội dung chọn vị trí canh gác
- Gọi 1- 2 SV trình bày
- Nhận xét phân tích kết luận vị trí canh gác
- Kết luận bằng lời hành động của chiến sĩ chuận bị canh gác
- Giảng nguyên tắc
- Xác định cương vị học viên nêu tình huống
- Kết luận tình huống
- Kết luận hành động của chiến sĩ ra vị trí canh gác
- Gọi 1 HV ra tập lại theo kết luận
- Thu tập, nhận xét
	- Nghe, quan sát, nắm nội dung ghi nắm nội dung; chuẩn bị nội dung theo bài tập, bám sát phương án địa hình để chứng minh
- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của GV, SV tự học, tự nghiên cứu vận dụng vào quá trình học tập chiến thuật và làm nhiệm vụ canh gác 






- Nghe nắm nội dung tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, luyện tập theo tình huống, cương vị
- Gắn phương án để thực hành sát thực tế 
- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của GV, SV tự học, tự nghiên cứu vận dụng vào quá trình học tập chiến thuật và làm nhiệm vụ canh gác 




















- Nghe nắm nội dung tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, luyện tập theo tình huống, cương vị
- Gắn phương án để thực hành sát thực tế, vào quá trình học chiến thuật và làm nhiệm vụ canh gác

	
	4 tiết TH

















	Chương 3: Từng người trong chiến đấu tiến công
3.1. Giảng nguyên tắc chung
3.1.1. Nhiệm vụ
3.1.2. Yêu cầu chiến thuật
3.2. Huấn luyện đánh từng loại mục tiêu
3.2.1 Đánh địch trong ụ súng có nắp hoặc không có nắp
3.2.1.1. Đặc điểm mục tiêu, cách đánh
3.2.1.2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ, thực hành đánh chiếm mục tiêu và sau khi hoàn thành nhiệm vụ
3.2.1.3. Tập tổng hợp
	- Giới thiệu, phân tích và lấy kinh nghiệm chiến đấu, thực địa để minh họa, chứng minh Kết hợp đặt câu hỏi gợi ý cho sinh viên trả lời
- Giới thiệu, phân tích gắn với địa hình, (thao trường)
- Thực hành theo đội ngũ chiến thuật
- Chuẩn bị vật chất theo quy định của giáo viên
- Thực hành theo nhóm đã phân công
- Thực hành các nội dung trên theo hướng dẫn

Từ VĐHL1- VĐHL 3 (Theo kế hoạch tập bài của GV)
- Quan sát điều hành tập, sửa tập cho snh viên theo 
	- Bãi tập chiến thuật, sách vở, bia, VKTB, bộc phá, mỏ quay. Nghe quan sát hành động của giảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng bài Luyện tập theo sự hướng dẫn của giảng viên











- Bãi tập chiến thuật, sách vở, bia, VKTB, bộc phá, mỏ quay. Nghe quan sát hành động của GV, đóng góp ý kiến xây dựng bài. Luyện tập theo sự hướng dẫn của GV
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(7 tiết)
	
2 tiết TH








4 tiết TH


































1 tiết TH
	
Chương 1: Luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1






Chương 4. Từng người trong chiến đấu phòng ngự
4.1. Giảng nguyên tắc chung
4.1.1. Đặc điểm tiến công của địch
4.1.2. Yêu cầu chiến thuật
4.2. Hành động của chiến sĩ
VĐHL1: Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
VĐHL2: Hành động của chiến sĩ trước khi địch tiến công và đánh địch xung phong vào trận địa
VĐHL3: Hành động của chiến sĩ đánh địch xung phong vào trận địa
VĐHL4: Hành động của chiến sĩ đánh địch đột nhập trận địa
VĐHL5: Hành động của chiến sĩ sau mỗi đợt chiến đấu
- Luyện tập tổng hợp




Chương 2: Tập ném lựu đạn bài 1 




	
- Phổ biến kế hoạch luyện tập
- Tùy vào tình hình cụ thể của nhà tập bắn mà giảng viên phân vị trí tập luyện phù hợp cho các bộ phận

- Phổ biến và quán triệt cụ thể hệ thống ký tín hiệu điều hành luyện tập. Vừa phổ biến vừa thực hiện ký tín hiệu
- Giới thiệu, phân tích lấy kinh nghiệm chiến đấu, thực địa để minh họa, chứng minh. Kết hợp đặt câu hỏi gợi ý cho sinh viên trả lời
(gắn với địa hình, thao trường)
- Thực hành theo đội ngũ chiến thuật, huấn luyện theo trình tự 8 bước
- Chuẩn bị vật chất theo quy định của giáo viên
- Thực hành theo nhóm đã phân công
- Thực hành các nội dung trên theo hướng dẫn
Từ VĐHL1- VĐHL5 (Theo kế hoạch tập bài của giảng viên)

- Giới thiệu theo điều kiện kiểm tra
- Gọi từng SV lên thực hiện động tác ném lựu đạn Bài 1B

	
- Nghe quan sát hành động của giảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng bài. Luyện tập theo sự hướng dẫn của giảng viên


- Bãi tập chiến thuật, sách vở, bia, VKTB, bộc phá, mỏ quay. Nghe quan sát hành động của giảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng bài. Luyện tập theo sự hướng dẫn của giảng viên



















- Luyện tập theo sự hướng dẫn của GV


- VKTB, bao xe túi lựu đạn
- Tập theo điều kiện kiểm tra
- Theo lệnh gọi của GV lên kiểm tra

	       4
(7 tiết)
	 2 tiết TH

















1 tiết TH






4 tiết TH




























	Chương 1: Tập bắn súng tiểu liên AK bài 1















Chương 2: Tập ném lựu đạn bài 1 (tiếp)




Chương 3: Từng người trong chiến đấu tiến công (tiếp)
3.2.2. Đánh xe tăng hoặc xe bọc thép
3.2.4.1.Đặc điểm mục tiêu, cách đánh
3.2.4.2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ; thực hành đánh chiếm mục tiêu và sau khi hoàn thành nhiệm vụ

- Tập tổng hợp



3.2.3. Đánh địch trong hào chiến đấu, hào giao thông
3.2.4. Đánh tên địch tốp địch ngoài công sự
3.2.5. Đánh địch trong căn nhà





	- Phổ biến kế hoạch luyện tập
- Tùy vào tình hình cụ thể của nhà tập bắn mà giảng viên phân vị trí tập luyện phù hợp cho các bộ phận
- Phổ biến và quán triệt cụ thể hệ thống ký tín hiệu điều hành luyện tập. Vừa phổ biến vừa thực hiện ký tín hiệu
- Kiểm tra động tác và kiểm tra đường ngắm cho SV
- Giới thiệu theo điều kiện kiểm tra
- Gọi từng SV lên thực hiện động tác ném lựu đạn Bài 1B

- Giới thiệu, phân tích gắn với địa hình, (thao trường)
- Thực hành theo đội ngũ chiến thuật, huấn luyện theo trình tự 8 bước
- Chuẩn bị vật chất theo quy định của giáo viên



Từ VĐHL1 - VĐHL3 (Theo kế hoạch tập bài của GV)
     Trên cơ sở phần nguyên tắc chung và thực hành huấn luyện các vấn đề huấn luyện của mục tiêu đánh địch trong ụ súng lô cốt và đánh xe tăng hoặc xe bọc thép giảng viên hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu, tự học

	- VKTB, bia, bao cát
Nghe quan sát hành động của giảng viên, duy trì luyện tập, sửa sai theo hướng dẫn











- VKTB, bao xe túi lựu đạn
- Tập theo điều kiện kiểm tra
- Theo lệnh gọi của GV lên kiểm tra
- Đọc giáo trình GDQP&AN
- Bãi tập chiến thuật, sách vở, bia, VKTB, bộc phá, mỏ quay. Nghe quan sát hành động của giảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng bài Luyện tập theo sự hướng dẫn của giảng viên





- Đọc tài liệu và tự học, tự nghiên cứu, tham khảo ý kiến của giảng viên
- SV tự học phần: 3.2. gồm: 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. Chương 3


8. Nhiệm vụ của sinh viên
          - Tham gia học tập đầy đủ, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo để nắm nội dung bài giảng.
	- Trong học thực hành, luyện tập phải chấp hành nghiêm kỉ luật học tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.
	- Phải có tinh thần giữ gìn, bảo quản dụng cụ vũ khí trang bị, không được làm hư hỏng, mất mát.
 - Phải có tinh thần tự giác cao trong học tập, không ngại khó, ngại khổ
 - Tỷ lệ thời gian sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2 
	TRƯỞNG BỘ MÔN

	
	Trần Văn Thông
	Phạm Thế Dũng



                                                                       



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
     TRƯỜNG SƯ PHẠM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Đinh Thế Định
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, PGS.TS
Địa điểm làm việc: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh, số 182 - Lê Duẩn, Tp. Vinh
Email: dinhdt@vinhuni.edu.vn
Giảng viên 2:
Họ và tên: Vũ Thị Phương Lê
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa, Tiến sĩ
Địa điểm làm việc: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh, số 182 - Lê Duẩn, Tp. Vinh
Email: levtp@vinhuni.edu.vn
Giảng viên 3:
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hồng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh, số 182 - Lê Duẩn, Tp. Vinh
Email: thuyhong@vinhuni.edu.vn
Giảng viên 4:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Vinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh, số 182 - Lê Duẩn, Tp. Vinh
Email: vinhntl@vinhuni.edu.vn
Giảng viên 5:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Địa điểm làm việc: Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, số 182 - Lê Duẩn, Tp. Vinh 
Email: htnga@vinhuni.edu.vn
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544490]- Tên học phần (tiếng Việt): Chủ nghĩa xã hội khoa học
		    (tiếng Anh): Scientific Socialism

	- Mã số học phần: POL11003

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
    ☑ Kiến thức chung
        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       ☑  Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết: 20
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 10
	

	+ Số tiết thực hành: 0
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin
	Mã số HP: POL11001

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% số buổi
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

	- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Chính trị, trường Sư phạm, trường ĐH Vinh



 2. Mô tả học phần 
Đây là học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, bắt buộc đối với sinh viên tất cả các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa xã hội: về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, về vấn đề dân tộc và tôn giáo, về vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng những lý luận đó vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu học phần 
- Giải thích kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
- Thể hiện niềm tin vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Có khả năng phê phán, đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH và về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần 
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO2.1
	PLO 2.2

	
	1.1.1
	2.1.1
	2.2.1

	CLO1.1
	1,0
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR

	Phương pháp dạy học
	Phương pháp 
đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
	 Thuyết trình
	 Trắc nghiệm

	CLO2.1

	S2
	Có khả năng phê phán, đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH và về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
	 Thảo luận nhóm
	 Bài tập nhóm

	CLO2.2
	A3
	Thể hiện niềm tin vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	 Tự học
	- Quan sát; 
- Bài tập cá nhân 



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và
lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, ý thức, thái độ học tập;  GV đánh giá và lưu hồ sơ 
	Rubric 1
	CLO2.2
	100%
	10%

	A1.2
	- Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nộp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 2
	CLO2.1
	50%
	20%

	
	- Bài tập cá nhân; SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 3
	CLO2.2
	50%
	

	A1.3
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2.1
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1*1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Nghe bài giảng SCORM (3 điểm)
	3,0 
	2,5 - 2,0
	1.5 - 1,0  
	0,5 - 0

	
	 Nghe 100% bài giảng SCORM, 
 
	 Nghe trên 90% bài SCORM
	 Nghe trên 80% bài SCORM;
	Nghe dưới 80% bài SCORM;

	Tham gia lớp học
(5 điểm)
	5,0 
	4,5 - 3,5
	3,0 - 2,0  
	1,5 - 0

	
	Tham gia 100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	 Tham gia trên 90% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia trên 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia dưới 80% tổng số giờ lên lớp  quy định

	Ý thức phát biểu xây dựng bài
(2 điểm)
	2,0 
	1,5
	1.0 - 0 ,5 
	0

	
	 Rất tích cực, chủ động phát biểu xây dựng bài.
	Khá tích cực phát biểu xây dựng bài  
	 Có vài lần phát biểu xây dựng bài
	 Không phát biểu xây dựng bài


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………)





5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 (Bài thảo luận nhóm) 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình thức
(2 điểm)
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic

- Hình thức đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic

- Hình thức đẹp, đúng quy định, nhưng  có một số lỗi chính tả
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic

- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic

- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả

	
	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung 
(5 điểm)

	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận

- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục
- Rút ra được kết luận đúng đối với vấn đề thảo luận
	- Giải quyết đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận

- Lập luận chặt chẽ, đưa ra được một số minh chứng thuyết phục

- Rút ra được kết luận đúng đối với vấn đề thảo luận
	- Giải quyết được một số mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận


- Lập luận chưa chặt chẽ, chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục

- Rút ra được kết luận đúng đối với vấn đề thảo luận 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận

- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng


- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận

	
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	Trình bày (3 điểm)
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin
- Có tranh luận, đưa ra được  dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)


5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.2 (Bài tập cá nhân)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Tiến độ thực hiện (2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Hoàn thành bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, nộp bài chậm tiến độ


	Nội dung 
(8 điểm)

	8.0 - 7.0
	6,5 - 5.0
	4.5 - 3.0
	2.5 - 0

	
	- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra

- Thể hiện rõ niềm tin vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra

- Có niềm tin vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra


- Có niềm tin nhưng chưa vững chắc vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Chưa có niềm tin vào CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)




6. Nguồn học liệu
Giáo trình
[1] Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
[2] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (2016), Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia.
[3] Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch, Bùi Ngọc Lan (2021), Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Đại học Sư phạm.
7. Kế hoạch giảng dạy (các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các chuẩn đầu ra của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) các bài đánh giá học phần)
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức DH
	Chuẩn bị của SV
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(2)
	CHƯƠNG 1:   NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC    
1.1.Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 
1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học 
1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học
 
	- Cung cấp đề cương chi tiết học phần; Giới thiệu học phần; phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp đánh giá.
- Hướng dẫn nghe giảng trên Elearning
Lý thuyết:
[bookmark: _Toc490417382][bookmark: _Toc490417953][bookmark: _Toc490418083][bookmark: _Toc490418169]- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr11-49
-  Chuẩn bị giáo trình, vở ghi chép, vở bài tập
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2



	2(2)
	CHƯƠNG 2:  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
 2.1.  Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr51-65
- Nghiên cứu các nội dung tự học

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2


	3(2)
	Chương 2 (Tiếp)
 2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr66-84
- Nghiên cứu các nội dung tự học

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2


	4(2)
	Thảo luận nhóm nội dung Chương 1, 2
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ GV nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1


	5(2)
	CHƯƠNG 3:    CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
3.1. Chủ nghĩa xã hội
3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr86-104
- Nghiên cứu các nội dung tự học

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2


	6(2)
	Chương 3 (tiếp):    
3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr105-109
- Nghiên cứu các nội dung tự học

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2

	7(2)
	CHƯƠNG 4:  DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
4.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  4.3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung
- Tổ chức thảo luận
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr125-163
- Nghiên cứu các nội dung tự học
- Chuẩn bị trước câu hỏi thảo luận
- Làm bài tập nộp lên LMS

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A1.3
A2


	8(2)
	Thảo luận nhóm nội dung chương 3,4
	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ GV nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.2


	9(2)
	CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.


	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr165-193
- Nghiên cứu các nội dung tự học
- Chuẩn bị trước câu hỏi thảo luận
	CLO1.2
CLO1.2
CLO2.1
	A1.1
A1.2
A2

	10(2)
	Thảo luận nội dung chương 5 

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ GV nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Chuẩn bị PPT thuyết trình
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
	A1.1
A1.2


	11(2)
	CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
6.3.  Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr195-237
- Nghiên cứu các nội dung tự học
- Chuẩn bị trước câu hỏi thảo luận
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A2

	12(2)
	Thảo luận nội dung chương 6

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
+ GV nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc giáo trình , tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Chuẩn bị PPT thuyết trình
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.2
	A1.1
A1.2


	13(2)
	CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr239-256.
- Nghiên cứu các nội dung tự học.

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1

	A1.1
A2


	14(2)
	Chương 7 (tiếp)
7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung.
- Tự học: GV hướng dẫn SV nghiên cứu nội dung tự học 
	- Học trên Elearning.
- Đọc giáo trình [1] tr257-269.
- Nghiên cứu các nội dung tự học.

	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
	A1.1
A2

	15(2)
	Ôn tập và thảo luận chương 7

	Giáo viên hướng dẫn ôn tập.
GV đề nghị các nhóm cử đại diện trình bày và nghe góp ý các nhóm bạn
	Chuẩn bị trước câu hỏi ôn tập.
	CLO1.1
CLO1.2 
	A1.1
A2


8. Các quy định đối với môn học và yêu cầu của giảng viên 
- Sinh viên nộp Hồ sơ học phần theo yêu cầu.
- Sinh viên không đủ điều kiện dự thi cuối học phần nếu tỷ lệ thời gian sinh viên có mặt trên lớp dưới 80%.
9. Phụ trách học phần
- Khoa/bộ môn phụ trách: Khoa Giáo dục chính trị - Trường Sư phạm 
- Địa chỉ/email: Văn phòng Khoa Giáo dục chính trị, Tầng 2, nhà A0, Trường ĐH Vinh. 
Email: 
10. Ngày phê duyệt: .... 
11. Cấp phê duyệt

	
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	


PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
	


PGS.TS Đinh Thế Định







TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
DINH DƯỠNG HỌC TRẺ EM
(Cho các học phần thông thường)
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh         
Điện thoại, Email: ngochiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: Minhky.2105@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544491]- Tên học phần (tiếng Việt): Dinh dưỡng học trẻ em
		   (tiếng Anh): Child nutrition

	- Mã số học phần: EDU30012

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 4
	

	+ Số tiết lý thuyết: 45
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 
	

	+ Số tiết thực hành: 15
	

	+ Số tiết tự học: 120
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học trẻ em, Giải phẩu sinh lý học trẻ em
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 48 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk77492760]- Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO.  
- Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về dinh dưỡng học trẻ em và phương pháp nuôi dưỡng trẻ em hợp lý từng độ tuổi, đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp bảo vệ sức khỏe thông qua dinh dưỡng. 
- Giúp cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của dinh dưỡng đồi với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Hình thành cho sinh viên tác phong làm việc nghiêm túc, kiên trì, chịu khó, ứng xử chuyên nghiệp, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng đối với trẻ.
3. Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên: Những kiến thức cơ bản của sinh lý dinh dưỡng người, vai trò, ý nghĩa và nhu cầu các chất dinh dưỡng đối với cơ thể người nói chung, trẻ em nói riêng; vận dụng được những kiến thức về dinh dưỡng vào việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non; giúp sinh viên có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ; giúp sinh viên hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non. Sinh viên có kỹ năng giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.



4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.4
	2.2.1
	3.1.1
	3.2.1

	CLO1.1
	1.0
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	1.0
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	1.0
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	
	1.0
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	1.0
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	1.0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Vận dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non và phát triển bản thân
	Thuyết trình, vấn đáp
	 Quan sát, vấn đáp, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO2.1
	S2
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và  sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, 
	Vấn đáp, bài tập nhóm, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO2.2
	S3
	Thực hành được các hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ thuần thục.
	Thực hành 
	Quan sát

	CLO2.3
	A3
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, 
	Vấn đáp, bài tập nhóm, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO3.1
	S3
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thuyết trình, vấn đáp, tự học, thảo luận nhóm
	Vấn đáp, bài tập cá nhân, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO3.2
	S3
	
	
	



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài
 đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	[bookmark: _Hlk77752398]Bài tập 1: Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm.
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	- Thang đánh giá 1
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	7,5%

	A1.2
	[bookmark: _Hlk77752439]Bài tập 2: Tìm hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngộ độc tại các cơ sở giáo dục mầm non.
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	- Thang đánh giá 2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	7,5%

	A1.3
	- Hồ sơ học tập của sinh viên: 
Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch năm cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng hoặc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo.
Nhiệm vụ 2: Thiết kế 1 hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non (tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm /lơp, …)
Nhiệm vụ 3: Thực hành xây dựng, đánh giá, khẩu phần thực đơn của trẻ ở trường mầm non…
Nhiệm vụ 4:  Lập kế hoạch tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo đối với phụ huynh học sinh.
	- Thang đánh giá 3
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	10%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm
	- Đáp án bộ đề thi câu hỏi trắc nghiệm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	10%

	A2.2 (Thực hành)
	- Kiểm tra kỹ năng thực hành tại PTN
	- Thang đánh giá 4
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	15%

	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Lý thuyết)
	- Thi viết; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Bộ câu hỏi và đáp án
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: A1*30% +  A2*20% +  A3*50%  = A (tổng kết)



- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Thang đánh giá 1: Đánh giá bài A1.1
Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
 tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sự phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm rõ ràng (có bảng biểu kèm theo)
	1
	

	2
	Nội dung chủ đề rõ ràng, khoa học
	1
	

	3
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạch, lôi cuốn
	2
	

	4
	Kết quả trả lời các câu hỏi vấn đáp, thảo luận của GV, SV tốt
	3
	

	5
	Bài báo cáo bằng Powerpoint được trình bày logic, khoa học, thẩm mỹ
	3
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2
Tìm hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngộ độc tại các cơ sở giáo dục mầm non
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sự phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm rõ ràng (có bảng biểu kèm theo)
	1
	

	2
	Nội dung chủ đề rõ ràng, khoa học
	1
	

	3
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạch, lôi cuốn
	2
	

	4
	Kết quả trả lời các câu hỏi vấn đáp, thảo luận của GV, SV tốt
	3
	

	5
	Bài báo cáo bằng Powerpoint được trình bày logic, khoa học, thẩm mỹ
	3
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 3: Đánh giá bài A1.3
3.1. Thang đánh giá nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch năm cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng hoặc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được những nội dung chăm sóc nuôi dưỡng, đánh gía tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo từng độ tuổi của trẻ mầm non.
	2
	

	2
	Xác định được phương pháp, cách thức thực hiện
	2
	

	3
	Xác định được phương tiện, lực lượng hỗ trợ
	1
	

	4
	Xác định được thời gian cụ thể cho từng hoạt động
	1
	

	5
	Sản phẩm được thiết kế là bảng biểu, hình ảnh minh họa, sơ đồ… khoa học, logic, có tính thực tiễn.
	4
	

	Tổng điểm
	10
	


3.2. Thang đánh giá nhiệm vụ 2: Thiết kế 1 hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non (Tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm /lơp, …)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được nội dung của chủ đề
	1
	

	2
	Xác định được phương pháp thực hiện
	2
	

	3
	Xác định được thời gian, địa điểm thực hiện
	2
	

	4
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạc, cuốn hút
	2
	

	5
	Chủ đề được thiết kế rõ ràng, khoa học bằng tranh ảnh, bảng biểu,…
	3
	

	Tổng điểm
	10
	


3.3. Thang đánh giá nhiệm vụ 3: Thực hành xây dựng, đánh giá, khẩu phần thực đơn của trẻ ở trường mầm non.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được nội dung nhiệm vụ
	2.5
	

	2
	Bảng biểu được thiết kế và tính toán khoa học
	5.0
	

	3
	Hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu đề ra
	2.5
	

	Tổng điểm
	10
	



3.4. Thang đánh giá nhiệm vụ 4: Lập kế hoạch tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo đối với phụ huynh học sinh.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được những nội dung tư vấn 
	1
	

	2
	Xác định được nội dung công việc cần tư vấn 
	2
	

	3
	Xác định được phương pháp tư vấn
	2
	

	4
	Xác định  được quy trình tư vấn
	5
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 4: Đánh giá bài A3.2
	[bookmark: _Hlk101601064]                        Mức độ
Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Điểm

	Tiêu chí 1: chuyên cần thái độ
	Vắng học
	Chậm trên 5 phút
	Chậm dưới 5 phút
	10%

	Chuyên cần 
(giảng viên điểm danh)
	0%
	2%
	3%
	5%

	Thái độ (Giảng viên theo dõi)
	Không tích cực
1%
	Tích cực 
2%
	Rất tích cực
5%
	5%

	Tiêu chí 2: Chuẩn bị bài: CĐR
(Giảng viên đánh giá thông qua các câu hỏi)
	Không học bài
0%
	Chưa thuộc bài 
5- 10%
	Có học bài
20%
	20%

	Tiêu chí 3: Kỹ năng thực hành 

	Không tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành yếu
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành trung bình
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành và sự phối hợp trong nhóm tốt
	40%

	Thành lập nhóm và tổ chức hoạt động nhóm (giảng viên quan sát từng sinh viên trong tổ chức hoạt động nhóm)
	1 - 5%
	5 - 8%
	10%
	10%

	Kỹ năng thực hành (giảng viên quan sát kỹ năng nhận diện và thực hành của từng sinh viên)
	0 - 10%
	10 - 25%
	25 - 30%
	30%

	Tiêu chí 4: Đánh giá kết quả thực hành 
	
	
	
	30%

	Thực hành các  nội dung
	1 - 5%
	5 - 10%
	10 -15%
	15%

	Báo cáo kết quả thực hành
	1 - 5%
	5 - 10%
	10 - 15%
	15%



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn ngọc Hiền (chủ biên), Giáo trình dinh dưỡng học trẻ em, Trường ĐH Vinh 2015.
[2] Lê Công Phượng (chủ biên), Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, Trường ĐH Vinh 2016.
6. 2. Tài liệu tham khảo:
[1] Trường Đại học Y Hà Nội. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2004.
[2] Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng. Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2000.
[3] Hoàng Tích Mịch, Hà Huy Khôi. Vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Nhà xuất bản y học, 1992.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:

	Tuần, số tiết
(3 tiết/ tuần)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1,2
	Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương
1. Năng lượng và nhu cầu năng lượng
2. Nhu cầu Protein, Lipid, Glucid
3. Nhu cầu Vitamin và muối khoáng
4. Khái luận về dinh dưỡng cân đối
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
…..
	
- Đọc tài liệu [1],[2] 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A1.3
 A3.1
 A2

	Tuần 3
	Chương 2: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn
1. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu protein
2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu chất béo
3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu glucid
4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu vitamin và khoáng chất 
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.1
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 4
	Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em theo nhóm tuổi
1. Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú
2. Dinh dưỡng cho trẻ em dưới 1 tuổi
3. Dinh dưỡng cho trẻ em 1 - 3 tuổi
4. Dinh dưỡng cho trẻ em 4 - 6 tuổi
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 1
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.3
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 5,6
	Chương 4: Tổ chức bữa ăn và xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ
1. Tổ chức bữa ăn cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo tại trường mầm non
2. Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2, 3
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A1.3
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 7,8
	Chương 5: Một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em
1. Suy dinh dưỡng Protein-Năng lượng
2. Thừa cân - béo phì
3. Thiếu máu do thiếu sắt
4. Bướu cổ do thiếu hụt iod
5. Còi xương do thiếu vitamin D
6. Khô mắt do thiếu vitamin A
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 4
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.1
 A3.1

	Tuần 8,9
	Chương 6: Vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Ô nhiễm thực phẩm
2. Ngộ độc thực phẩm và xử lý
3. Lựa chọn và bảo quản thực phẩm.
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc tài liệu [1],[2] 
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.2
 A3.1

	Tuần 9
	Chương 7: Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh
1. Chế độ ăn khi trẻ bị tiêu chảy
2. Chế độ ăn khi trẻ bị táo bón
3. Chế độ ăn khi trẻ bị sốt.
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp

	
- Đọc tài liệu [1],[2] 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A3.1



Thực hành:
	Tuần, số tiết (4 tiết/tuần)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 10
	1. Thực hành pha chế sữa - chế biến nước quả
	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành 
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1
	 A3.2

	Tuần 11
	2. Chế biến các món ăn cho trẻ.

	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 12
	3. Thực hành xây dựng 1 khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non.

	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 13, 14
	4. Thực hành tổ chức bữa ăn cho trẻ tại Nhóm lớp
	- Thực hành tại phòng thí nghiệm
	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 15
	5. Đánh giá khẩu phần thực đơn của trẻ tại trường mầm non.
	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	


TS. Trần Thị Hoàng Yến
	


TS. Nguyễn Ngọc Hiền





TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
     TRƯỜNG SƯ PHẠM

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HỌC MẦM NON
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: _Toc144737989][bookmark: _Toc144738077][bookmark: _Toc144738232][bookmark: _Toc144738264] 1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:       0967.586.668      	                    Email: quynhanhgddhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học
Giảng viên 2: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:       0915.051.198      	                    Email: nguyenthihuongcd@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học
Giảng viên 3: ThS. Bùi Thị Thùy Dương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989.761.109                                   Email: buithuyduong1109@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học
1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544492]- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục học mầm non
                         (tiếng Anh): Preschool Education

	- Mã số học phần:  EDU31013

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
         Kiến thức đại cương/chung

         Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành 	

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
    Học phần dạy học dự án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn + Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 0
+ Số tiết tự học: 120



	- Số tín chỉ: 3

+ Số tiết lí thuyết: 15
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 30
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết:  Tâm lý học, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục mầm non
+ Học phần học trước: … 
+ Học phần song hành: … 

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Khoa phụ trách học phần: Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm 


2. Mô tả học phần
    	Học phần Giáo dục học mầm non  là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, tiên quyết cho khối kiến thức chuyên ngành.
            Học phần này trang bị cho sinh viên những lý luận chung nhất của Giáo dục học mầm non, về chương trình giáo dục mầm non; về giáo viên, về trẻ mầm non; những quan điểm khoa học đúng đắn về công tác chăm sóc  - giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non và sự cần thiết chuẩn bị các điều kiện cho trẻ vào lớp 1. Từ đó, vận dụng được kiến thức đã học để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản, cốt lõi của khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và xã hội, công nghệ giáo dục vào hoạt động về giáo dục mầm non và nghiên cứu khoa học
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Thể hiện kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động về giáo dục mầm non, nghiên cứu khoa học và phát triển bản thân..
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {Mức 3}





3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk162305909]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng các kiến thức nền tảng về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non
	1.2
	5%
	2,5

	2.1.2.1
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề nghiệp
	2.1
	4%
	
2,5

	2.2.2.1
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân  và tập thể
	2.2
	
10%
	
2,5

	3.1.2.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	3.1
	30%
	2,5


4. Kiểm tra, đánh giá
	[bookmark: _Hlk162307702]Bài đánh giá/(%)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 3.1.2.1. {điểm số}
	2,5
	10%
	Quan sát

	A1.2
	CLO 2.1.2.1. {điểm số}
	2,5
	10%
	Scorm

	 
A1.3
	CLO 1.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	10%
	TNKQ trên Elearning

	
	CLO2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	10%
	

	
	CLO 2.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	10%
	

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 1.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Tự luận

	
	CLO 2.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	20%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36]



Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
Tài liệu học tập chính
[1] Nguyễn Thị Quỳnh Anh,  (2016), Giáo dục học mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ 
5.2 Tài liệu tham khảo
[1[ Nguyễn Thị Hòa, (2013), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm
[2] Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam
6. Kế hoạch dạy học 
	Tuần
(1)
	Nội dung
(2)
	Hình thức tổ chức DH (3)
	Chuẩn bị của SV (4)
	CĐR học phần (5)
	Bài đánh giá (6)

	Phần 1. Những vấn đề chung của Giáo dục học Mầm non

	1
	Chương 1  Khái quát về Giáo dục mầm non và trường mầm non
1.1. Mục tiêu, nguyên tắc giáo dục Mầm non	
1.2. 
1.3. Người giáo viên mầm non
1.3.1. Vị trí, vai trò của GVMN
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của GVMN
1.3.3. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên mầm non
1.3.4. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của GVMN (Hoặc: Chuẩn NN GVMN)
	Dạy lý thuyết: 3 (máy chiếu; giới thiệu học liệu cho SV qua trang thông tin)
Thảo luận: (1 tiết)
Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử)

yêu cầu về biểu hiện hành vi đạo đức của gvmn trong xử lí tình huống sp trong nhóm, lớp
	Đọc quyển 
- [1]
- [3] (Tr 5 -16)
- [4] (Tr 9-45)
- [5] (tr 5- 34)
- Làm sáng tỏ đối tượng của GDH MN
- Tìm ra quan hệ giữa GDH Mầm non với các khoa học khác
- Trình bày mục tiêu, nguyên tắc CS - GD trẻ MN

	G1.1;
G2.5;
G2.6;
G3.1; G3.2;
G4.4;

	
A1.3.1







	2
	1.4. Một số vấn đề về CS-GD trẻ mầm non
1.4.1 Đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non
1.4.2. Ý nghĩa của CS - GD trẻ mầm non
1.4.3. Một số quan niệm về nuôi dạy trẻ Mầm non
1.5. Giáo dục mầm non trên thế giới và ở VN


	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: (1 tiết)
Giáo dục mầm non của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới
Vấn đề đổi mới giáo dục mầm non hiện nay

	Đọc quyển:
-[1],[9]
- [3] (Tr 17 - 213)
- [4] (Tr 47 - 123)
- Hiểu được đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ qua các giai đoạn
- Quan điểm của GDH hiện đại về công tác nuôi dạy trẻ Mầm non
SV đọc tài liệu giải quyết các nội dung qua bài thu hoạch
	
	A1.3.1


	3
	Chương 2  Khái quát về chương trình giáo dục mầm non 
2.1. Chương trình giáo dục nhà trẻ
2.2.1. Mục tiêu
2.2.2. Kế hoạch thực hiện
2.2.3. Nội dung
2.2.4. Kết quả mong đợi
2.2.5. Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục
2.2. Chương trình giáo dục mẫu giáo
2.2.1. Mục tiêu
2.2.2. Kế hoạch thực hiện
2.2.3. Nội dung
2.2.4. Kết quả mong đợi
2.2.5. Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)

	Xem “Chương trình GDMN”-Nxb GD, 2016

- Trình bày các yêu cầu cần đạt đối với trẻ ở từng độ tuổi
- Xác định rõ các nhiệm vụ giáo dục trẻ lứa tuổi MN

	G1.5;
G1.8;
G2.3;
G4.5;

	A1.3.1


	Phần 2. Nội dung CS - GD trẻ Mầm non

	4
		
Chương 3. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
1.1. Tổ chức ăn
1.2. Tổ chức ngủ
1.3. Vệ sinh
1.4. Chăm sóc sức khỏe và an toàn

	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận: (1 tiết)
Những sai lầm thường gặp trong quan niệm và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ
	Xem “Chương trình GDMN”-Nxb GD, 2016

-Nghiên cứu mục tiêu phát triển của trẻ các giai đoạn và kết quả mong đợi
	G1.8; 
G1.9;
G2.1; G2.2; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2
G 3.3;
G3.4

	A1.3.2


	5
	Chương 4. Nội dung giáo dục
2.1. Giáo dục thể chất
2.1.1. Ý nghĩa của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
2.1.2. Các nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
2.1.3. Nội dung giáo thể chất cho trẻ mầm non
2.2. Giáo dục trí tuệ
2.2.1. Ý nghĩa của giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non
2.2.2. Các nhiệm vụ giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non
2.2.3. Nội dung giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận : (1 tiết)
- Nhận xét về việc thực hiện các nhiệm vụ GD trí tuệ cho trẻ của các GV Mầm non

	Đọc quyển:
- [1], [9]
-[3] (Tr31-53; 146-177)
- [4] (Tr 59 - 94)
Phân tích tầm quan trọng của GD trí tuệ đối với sự phát triển của trẻ
-Phân tích : trẻ dưới 3 tuổi được xem là ‘‘cơ hội vàng’’ để luyện giác quan
	
	A1.3.2


	6
	2.3. Giáo dục đạo đức
2.3.1. Ý nghĩa giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non
2.3.2. Các nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non
2.3.3. Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non
2.3.4. Các nguyên tắc giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non
2.3.5.Các phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non
2.4. Giáo dục thẩm mĩ
2.4.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non
2.4.2. Nhiệm vụ giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non
2.4.3. Nội dung và phương pháp giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non
2.4.4. Các phương tiện giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)
 Bàn luận về giáo dục đạo đức trong xã hội xưa và nay
	-Nêu tầm quan trọng của GD đạo đức đối với sự hình thành nhân cách trẻ Mầm non.
- SV tìm hiểu và nhận xét về việc thực hiện các nhiệm vụ GD đạo đức cho trẻ ở trường mầm non
- SV dự chế độ sinh hoạt của trẻ tuổi nhà trẻ, trên cơ sở đó nhận xét và đề xuất ý kiến của mình về việc GD thẩm mĩ cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ

	G1.9;
G2.2;
G2.4;
G2.5;
G3.1;
G3.2;
G4.4
	

	7
	2.5. Giáo dục lao động
2.5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của giáo dục lao động
2.5.2. Đặc điểm và nội dung giáo dục lao động cho trẻ mẫu giáo
2.5.3. Các hình thức tổ chức lao động cho trẻ mẫu giáo
2.5.4. Những yêu cầu sư phạm khi tổ chức lao động cho trẻ mẫu giáo
2.6. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non
2.6.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá trị sống và kỹ năng sống
2.6.2. Mục tiêu giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
2.6.3. Nội dung và phương pháp giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu và bài tập qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết): Các giá trị cần giáo dục cho trẻ MN? Mục tiêu Giáo dục giá trị sống và KN sống là gì?
	Đọc cuốn Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ MN (Nxb ĐHQG HN)
Phân biệt thế nào là giá trị sống, thế nào là KN sống?
Các PP và hình thức GD giá trị sống và KN sống?
	G1.9;
G2.2;
G2.4;
G2.5;
G3.1;
G3.2;
G4.4
	

	Phần 3. Tổ chức các hoạt động GD cho  trẻ ở trường Mầm non

	8
	Chương 5	Tổ chức chế độ sinh hoạt hằng ngày 
1.1. Vài nét về chế độ sinh hoạt và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ mầm non	
1.2. Cách thức tổ chức cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở các nhóm lứa tuổi (3 - 12 tháng, 12 - 24 tháng, 24 - 36 tháng, 36 - 72 tháng)
	Dạy lý thuyết: 4 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (0 tiết) 
Qua thực tế ở trường MN, nhận xét, đánh giá việc thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ. Khẳng định việc làm đúng, phê phán lệch lạc đồng thời nêu ra phương hướng tổ chức khoa học.

	Đọc quyển :
- [1], [9]
- [3] (Tr 20- 28)
- [7] (Tr 5 - 44)
- [10] (tr 119 - 164)
SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
- Phân tích các nguyên tắc tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ lứa tuổi mầm non. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng sự quán triệt các nguyên tắc này ở trường mầm non thực hành
- Lập kế hoạch tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ở các nhóm tuổi.
	G1.4;
G1.10;
  G2.2;
G2.5; G2.6. 
G3.1; G3.2
G 3.3;
G3.4;
G4.2
	A1.3.3


	9
	Chương 6 Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi 
2.1. Hoạt động với đồ vật và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ ấu nhi
2.2. Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ tuổi nhà trẻ
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết) về vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ở trường mầm non
	Đọc quyển  
- [1],[9]
- [3] (Tr 96-103)
- [4] (Tr125- 146)
- [7] (Tr48 -50)
SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật (1 bản có sự hướng dẫn chủ đích của giáo viên và 1 bản hoạt động tự do với đồ vật) cho trẻ ấu nhi ở trường mầm non.
- Tự chọn 1 chủ điểm và tập hướng dẫn 1 nhóm trẻ hoạt động với đồ vật
	G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
	

	10
	Chương 7 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo 
3.1. Hoạt động vui chơi và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo
3.2. Cách thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo ở các thời điểm trong ngày theo hướng đổi mới
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)
Giải thích tại sao nói : ‘Trẻ mẫu giáo học mà chơi, chơi mà học’’ 
	Đọc quyển : [1],[9]
- [3] T3 (Tr 62- 120)
- [7] (Tr 54 - 60)
- [8] (tr 9- 230)
SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động góc : phân vai, xây dựng, thiên nhiên, âm nhạc, tạo hình, sách...
- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo theo 3 độ tuổi (theo chủ điểm tự chọn).
	G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
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	Chương 8  Tổ chức hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non
4.1. Mục tiêu, ý nghĩa của tổ chức hoạt động nhận thức cho trẻ MN
4.2. Nội dung hoạt động nhận thức của trẻ mầm non


	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)
Phân biệt “giờ học” và “tiết học”.
- Phân tích, so sánh các loại giờ học.
- So sánh hoạt động “học” ở MN với hoạt động học ở phổ thông
	Đọc quyển :
- [5], [6], [9]

SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
- Lập kế hoạch tổ chức giờ tham quan cho trẻ mẫu giáo
- Lập kế hoạch tổ chức giờ hoạt động ngoài trời cho trẻ
	G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
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	4.3 Một số yêu cầu định hướng khi tổ chức thực hiện hoạt động học tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non
4.4. Cách thức tổ chức tổ chức hoạt động học tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non 
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)
Tìm hiểu vấn đề đổi mới PP và hình thức tổ chức các hoạt động  cho trẻ mầm non ở nước ta hiện nay. So sánh PP giáo dục cũ và PP giáo dục mới
	Đọc quyển :
- [5], [6], [9]

SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
- PP giáo dục ở mầm non hiện nay đổi mới theo quan điểm tiếp cận nào?
	G1.5;
G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
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	Chương 9   Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non
5.1. Mục tiêu, ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ ở trường mầm non
5.2. Các ngày lễ, hội của trẻ ở trường mầm non và yêu cầu cần đạt khi tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ
5.3. Cách thức tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non
	Dạy lý thuyết: 3 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)
Thảo luận (1 tiết)
Lập kế hoạch tổ chức ngày hội của thiếu nhi và lễ ra trường cho các cháu Mẫu giáo lớn (1/6) (có trẻ khuyết tật tham gia lễ hội).  
	Đọc quyển :
- [1], [3], [5], [6], [7],
- SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin
 - Tìm hiểu cách tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ ở các độ tuổi và lập kế hoạch tổ chức một ngày lễ cho trẻ ở trường mầm non
	G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
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	Chương 10	 Chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông
6.1. Mục tiêu, ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một 
6.2. Các quan điểm chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
6.3. Một số khó khăn đối với học sinh lớp Một

	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)

	Đọc quyển :
- [1], [3], [5], [6], [7],
- SV chuẩn bị bài và nộp sản phẩm qua cổng thông tin

- Những thay đổi trẻ phải đối mặt khi vào lớp 1?
- Tại sao trẻ cần được hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học? Tại sao nói giai đoạn chuyển tiếp là một quá trình?
	G1.6;
G1.10;
G2.2;
G2.4; G2.5; G2.6. G3.1; G3.2;
G 3.3;
G3.4;
G4.1;
G4.2;
G4.3
	

	
	6.4. Nội dung, phương pháp và hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
	Dạy lý thuyết: 2 tiết (Bài giảng điện tử, giới thiệu tài liệu qua cổng điện tử)

Thảo luận (1 tiết)
1.Hãy hình dung về thời thơ ấu và chia sẻ bạn sợ nhất điều gì khi chuẩn bị đi học lớp 1? (hoặc có thể nghĩ về em bạn/học sinh của bạn)
2.Ở thời điểm đó, bạn mong muốn điều gì ở thầy/cô giáo và bố mẹ?
3.Thầy cô giáo đã làm gì để hỗ trợ bạn trong giai đoạn đó?
4.Bố mẹ bạn đã làm gì để hỗ trợ bạn trong giai đoạn chuyển tiếp?
	
	
	

	15
	
Ôn tập kết thúc học phần
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: TIẾNG ANH 2
[bookmark: _Hlk120566054]
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1
Họ và tên: 				Lê Thị Tuyết Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: 	TS.GVC
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Quang Trung  - Thành phố Vinh
Điện thoại: 		       		Email: lehanh@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 2
Họ và tên: 				Trần Thị Phương Thảo
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0904392924       	Email: thaottp@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 3
Họ và tên: 				Hoàng Thị Chung
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0985 98 9116       	Email: chunght@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 4
Họ và tên: 				Phạm Thị Lương Giang
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, 				Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Quang Trung - Thành phố Vinh
Điện thoại: 0983 717782       	Email: giangptl@vinhuni.edu.vn 
Hướng nghiên cứu chính:		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giảng viên 5
Họ và tên: 				Nguyễn Thị Lành
Chức danh, học hàm, học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: 	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm 					Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 			Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh
Điện thoại:  0936531777      	Email: lanhnt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: 		So sánh đối chiếu
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544493]- Tên học phần (tiếng Việt): TIẾNG ANH 2
		 (tiếng Anh): ENGLISH 2

	- Mã số học phần: ENG0001

	- Thuộc CTĐT ngành:  Học phần chung cho các ngành đại học chính quy

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 03
+ Số tiết lý thuyết: 30
+ Số tiết thảo luận/bài tập:
+ Số tiết thực hành: 30
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án: 0
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: Tiếng Anh 1
	Mã số HP: ENG0002

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Ngoại ngữ chuyên ngành - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
  Điện thoại:  0898606686                          Email: hanhltt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 2 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (30 tiết) và thực hành (30 tiết). Các kiến thức ngôn ngữ ở học phần này tiếp nối học phần tiếng Anh 1 và ở mức độ cao hơn. Trong học phần này, người học được phát triển các kĩ năng giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống quen thuộc, đồng thời phát triển được các kĩ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần Tiếng Anh 2 được dạy - học theo định hướng giao tiếp. Kết thúc học phần này, người học có thể được (1) trang bị các kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và thực hành phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống hàng ngày; (2) phát triển kĩ năng làm việc nhóm với thái độ tích cực; (3) Xây dựng và thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ hiệu quả hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Các chương trình Đào tạo bổ sung theo CTĐT của ngành)
	CĐR học phần
	PLO3.x.x
	PLO3.x.x
	PLO3.x.x

	
	Tiếng Anh
	Làm việc nhóm
	Giao tiếp

	CLO3.1
	1,0
	
	

	CLO3.2
	
	1,0
	

	CLO3.3
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO3.1
	S2
	Sử dụng được các kiến thức ngôn ngữ và văn hóa xã hội để giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản thông qua 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống hàng ngày.
	Tự học, thuyết trình, thảo luận
	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; Chấm thuyết trình, Chấm sản phẩm viết

	CLO3.2
	S3
	Hình thành được kĩ năng làm việc nhóm với thái độ tích cực và hiệu quả.
	Thảo luận, thuyết trình, làm  việc nhóm
	Quan sát và chấm kĩ năng làm việc nhóm; Đánh giá đồng đẳng

	CLO3.3
	S3
	Hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ ở mức độ cơ bản.
	Thảo luận, thuyết trình, làm  việc nhóm
	Quan sát thao tác thực hành; Chấm sản phẩm làm nhóm 



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài 
đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	
	
	50%

	A1.1.  Bài tập e-Learning
	Bài tập giao cho cá nhân trên LMS và trên lớp
(Tính điểm trung bình chung cho tất cả các bài tập)
	Điểm scorm Đáp án
	CLO 3.1

	100%

	10%

	A1.2. Bài tập trắc nghiệm số 1
	Bài tập trắc nghiệm Unit 6,7,8
	Đáp án
	CLO 3.1
	100%
	10%

	A1.3. Bài thuyết trình, bài tập nhóm
	Đánh giá bài tập nhóm trên lớp, bài thuyết trình về chủ đề đã học
	Rubric 1
Rubric 2
	CLO 3.2
	70%
	20%

	
	
	
	CLO 3.3
	30%
	

	A1.4. Bài viết
	Đánh giá kỹ năng viết (thư, email) của sinh viên
	Rubric 3
	CLO 3.1
	100%
	10%

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A2.1. Bài tập trắc nghiệm số 2
	Bài tập trắc nghiệm Unit 9,10,11,12 do trung tâm ĐBCL tổ chức
	Đáp án
	CLO 3.1
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần:
Điểm học phần = (A1.1+A1.2+A1.3*2+A1.4+A2.1*5)/10


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1 cho bài đánh giá A1.3 
Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho GV đánh giá)

5
	Tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
(XS - Tốt)
	1.5
(Khá)
	1.0
(Đạt)
	0.5 - 0
(Chưa đạt)

	1. Nội dung trình bày
(2 điểm)
	Bố cục lô gíc, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục khá lô gíc, đầy đủ; thông tin chưa thực sự chính xác, chưa khoa học; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục chưa lô gíc, chưa đầy đủ; có một số nội dung chưa đúng trọng tâm; có thông tin mới nhưng không nhiều và chưa cập nhật.
	Bố cục thiếu từ 2 phần trở lên; thông tin không chính xác; nhiều nội dung không đúng trọng tâm; không có thông tin mới, cập nhật.

	2. Hình thức thuyết trình (slide trình chiếu)
(2 điểm)
	- Hình thức trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợphù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng đối với khán giả. 
	- Hình thức khá tốt(hình ảnh chưa sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu khá hợp lý,khá dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với nội dung.
- Thể hiện sự sáng tạo nhưng chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức chưa tốt (hình ảnh không sắc nét và kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn, phông); có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng chưa phù hợp nội dung.
- Chưa thể hiện sự sáng tạo và chưa gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức trình bàydường như chưa đạt yêu cầu(không có hình ảnh hoặc có nhưng kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn); không hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng không phù hợp nội dung.
- Không thể hiện sự sáng tạo và không gây ấn tượng gì đối với khán giả.

	3. Sử dụng ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ
(2 điểm)
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thểhợp lý và tự nhiên.
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, song chưa thực sự truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Có sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể, song đôi khi chưa hợp lý và chưa tự nhiên.
	- Trình bày chưa rõ ràng, khá dài dòng và hơi khó hiểu và chưa thuyết phục người nghe.

- Ít sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. Nếu có sử dụng nhưng không hợp lý và không tự nhiên.
	- Trình bày không rõ ràng, dài dòng và khó hiểu, không thuyết phục người nghe.


- Không sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. 

	4. Tương tác với khán giả
(2 điểm)
	- Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả).
- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả đầy đủ, chính xác, súc tích.
	- Sử dụng các hình thức tương tác đôi khi chưa phù hợp và hiệu quả.


- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả khá đầy đủ, chính xác.
	- Ít sử dụng các hình thức tương tác và nếu có thì dường như ít phù hợp và ít hiệu quả.


- Trả lời câu hỏi của khán giả chưa đầy đủ, chính xác, và chưa đưa ra được câu hỏi cho khán giả.
	- Không sử dụng hình thức tương tác nào hoặc nếu có thì không phù hợp và không hiệu quả.


- Dường như không trả lời và không đưa ra được câu hỏi cho khán giả.

	5. Quản lí thời gian& hợp tác nhóm
(2 điểm)
	- Thời gian trình bày đúng thời gian quy định.


- Phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
- Phân chia công việc khá hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút).

- Phân chia công việc chưa hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và ít có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều hơn so với thời gian quy định (từ 5 phút trở lên).

- Phân chia công việc không hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và dường như không sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ……………………………………….…………)



5.2.2. Rubric 2 cho bài đánh giá A1.3 
Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá)

	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm
	

	
	2
	1.5
	1
	0.5
	0

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)

	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 
	Không nhận nhiệm vụ

	2. Tham gia xây dựng hoạt động của nhóm
(2 điểm)

	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.


- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 
	Không tham gia

	3. Tôn trọng quyết định chung
(2 điểm)

	Tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Đôi khi không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Nhiều lúc không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm.
	Dường như không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm. 
	Không tôn trọng quyết định của nhóm

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)

	Có sản phẩm tốt, và vượt mức thời gian. 
 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.
	Không có sản phẩm

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)
	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.
	Không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………….………………………………)



5.2.3. Rubric 3 cho bài đánh giá A1.4 

	Categories
(Tiêu chí)
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	4
	3.0
	2.0
	1.0

	Ideas
(Ý tưởng)
	Ideas were expressed in a clear manner, but the organization could have been better.
	Ideas were expressed in a pretty clear manner, but the organization could have been better.
	Ideas were somewhat organized but were not very clear. It took more than one reading to figure out what the letter was about.
	The letter seemed to be a collection of unrelated sentences. It was very difficult to figure out what the letter was about

	Format
(Hình thức)
	Complies with all the requirements for an informal letter.
	Complies with almost all the requirements for an informal letter
	Complies with several of the requirements for an informal letter.
	Complies with less than 75% of the requirements for an informal letter.

	Organization
(Tổ chức)
	Organize information and reason coherently. Use correct linking words
	Well organized information and reasoning. Use basic linking words, but sometimes they are repetitive or incorrect.
	Present information and reason with a series of simple sentences that are linked together with basic and common words.
	There is little sign of organization.

	Vocabulary
(Từ vựng)

	Use vocabulary related to the whole familiar topics
	Use vocabulary related to the familiar subjects and sometimes also use this repeated vocabulary
	Control the basic words
	Use limited vocabulary.

	Grammar
(Ngữ pháp)
	Sentences are complete, well-constructed and of varied structure. Writer makes no errors in grammar or spelling.
	All sentences are complete and well-constructed (no fragments, no run-ons). Writer makes 1-2 errors in grammar and/or spelling.
	Most sentences are complete and well-constructed. Writer makes 3-4 errors in grammar and/or spelling
	Many sentence fragments or run-on sentences. Writer makes more than 4 errors in grammar and/or spelling.

	TỔNG ĐIỂM: ____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



6. Nguồn học liệu 
Giáo trình: 
[1] 	Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Pre-intermediate. Asia ELT/School. 
Tài liệu tham khảo
[1] 	Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Elementary . Asia ELT/School. 
[2] 	Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Intermediate. Asia ELT/School. 
7. Kế hoạch giảng dạy 
Phương tiện hỗ trợ giảng dạy: bảng, phấn, máy chiếu, máy tính, loa, phần mềm LIFE online
Cách thức kiểm tra đánh giá kết quả tự học: Thông qua các bài tập trên phần mềm Self-study và assignments. Ngoài ra GV có thể kiểm tra bài tập về nhà, các bài kiểm tra tại lớp, nhiệm vụ nhóm.
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Hoạt động của SV
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1

	
1. Course introduction 
1.1. Requirements and Assessment
1.2. Online class sign in
1.3. Group devision

	Lecturing
Discussion

	- Getting a copy of the textbook (Life - Pre-intermediate)
- Logining into online class
- Joining one’s group 
	CLO3.1
CLO3.2
CLO3.3
	A1.1


	
	2. Unit 6
2.1. 6a: Changing your life
2.1.1. Vocabulary: stages in Life
2.1.2. Grammar: verb pattern + to infinitif
2.1.3. Pronunciation: /tə/
3.1.4. Practice

	Individual work
Pair work


	- Working individually to complete the vocabulary task in the coursebook

-Doing grammar exercises and pronunciation practice
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.2

	2
	2.2. 6b. World party
2.2.1. Reading: World party
2.2.2. Vocabulary: celebrations
2.2.3. Grammar: Future forms
2.2.4. Listening: Mardi Gras
2.2.5. Speaking: plan and prepare a celebration

2.3. 6c: Coming of age 
2.3.1. Reading: Coming of age
2.3.2. Critical thinking: analyzing the writer’s view
2.3.3. Word focus: Get
	Lecturing 
Individual work
Group work

	- Reading World party answering the given questions and checking with friends and then the teacher.
- Doing grammar exercises to identify the form and use of futire forms;
- Group work: speaking about celebrations.
- Reading “Coming of age” and answering given questions.
- Developing critical thinking by analyzing the writer’s view
- differentiate the use of “Get”
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.2

	3
	2.4. 6d: An invitation
2.4.1. Real life: inviting, accepting and declining
2.4.2. Pronunciation: emphasizing words
2.5. 6e: A wedding in Madagascar
2.5.1. Writing: a description
2.5.2. Writing skill: descriptive adjectives


2.6. 6f: Steel drum (optional)
2.7. Review
	
Individual work
Pair work
Online writing


	- Listening to 2 conversations and identifying structures expressing the invitation/ acceptance and decline;
- Practice Pronunciation -with each others
- working in pair to practice the invitation conversation;
- Practising writing a description; 
- Practising writing skill by using different adjectives;
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.2

	
	3. Unit 7: Work
3.1. 7a: Changes in Pennsyvalnia
3.1.1. Grammar: Present perfect and past simple
3.1.2. Pronunciation: Intrusive /w/
3.1.3. Practice
	Lecturing
Group work
Individual work
	- Identifying the difference in use between different preposition of placement and movement by practising doing grammar exercises;
- Practising pronunciation
- Working with friends to practice new words 
- Practising listening
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.2

	4
	3.2. 7b: X-Ray photographers 
3.2.1. Vocabulary: Parts of building
3.2.2. Listening: Phone calls in an office
3.2.3. Grammar: Prepositions of place and movement

3.3. 7c: Twenty-first century cowboys
3.3.1.Vocabulary: Job sastifaction
3.3.2. Reading: Twenty-first century cowboys
3.3.3. Word focus: make or do
3.3.4. Critical thinking: analyzing comparisons in a text.



	Lecturing
Individual work
Pair work

	Think - pair - share
- Describing an office and and share with friends
- Identifying the meaning and use of preposition of place and movement, and practice with exercises.
- Reading the article “Twenty-first century cowboys” and answering comprehension questions
- Differentiating the use of “make” and ‘do”
- Developing critical thinking through analyzing comparisons in a text.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.2

	
5
	3.4. 7d: A job interview
3.4.1. Vocabulary: Job adverts
3.4.2. Real life: Job interview
3.5. 7e: Applying for a job
3.5.1. Writing: a CV
3.5.2. Writing skill: action verbs for CVs
3.6. 7f: My working life (optional)
3.7. Review

	
Lecturing
Group work
Pair work 
Individual work
	
- Recognizing and using appropriate words relating to jobs
- Practising a job interview after listening to a sample
- Writing a CV following the provided sample and using different actions verbs;
- Writing a complete CV of one’s own and post on google doc.

	
	

	Kiểm tra giữa kì (unit 6,7,8)
	A1.2

	6
	4. Unit 8: Technology
4.1. 8a. Mobile technology
4.1.1. Vocabulary: Internet verbs
4.1.2. Grammar: Zero and first conditional
4.1.3. Practice
4.1.4. Reading: Kamchatka project
	Lecturing
Individual work
Group work

	- Practice vocabulary related to Internet and use zero and first conditional senteces 

- Group working and discussing about Internet.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	
	4.2. 8b: Technology for explorers
4.2.1. Vocabulary: The Internet
4.2.2. Grammar: Defining relative clauses
4.2.3. Speaking: talk about invention


4.3. 8c: Design from Nature
4.3.1.  Reading: Design from Nature
4.3.2. Word focus: have
4.3. 3 Critical thinking: reading between the lines
	Individual work 
Pair work

	- Doing vocabulary exercises relating to the Internet;
- Doing grammar exercises with defining relative clauses
- Practising pronunciation
- Indentifying key information from the reading “Design from Nature”;
- Developing crtitical thinking through reading tasks.
	
	

	7
	4.4. 8d: Gadgets
4.4.1. Vocabulary: Instructions
4.4.2. Real life: Finding out how something works



4.5. 8e: An argument for technology
4.5.1. Writing a paragraph
4.5.2. Writing skill: connecting words

4.6. 8f: Ancient languages, modern technology

4.7. Review
	Individual work
Pair work

 
	- Identifying the appropriate verbs and nouns about technology;
- Practising asking and explaining how something works

- Recognizing the format of writing a paragraph , using connecting words in a paragraph
- Writing a paragraph about technology
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit

	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	8
	5. Unit 9: Holidays
5.1. 9a: Holiday stories
5.1.1. Vocabulary: Holliday collocations
5.1.2. Pronunciation
5.1.3. Grammar: Past perfect simple 
5.1.4. Speaking: Story about a holiday
5.2. 9b: A different kind of holiday
5.2.1. Interiew with a tour guide
5.2.2. Grammar: Subject questions
5.2.3. Wordbuilding: ed/ing adjectives
5.2.4. Pronunciation: Number of syllabus
	Lecturing
Individual work
Group work

	- Differentiating the use of vocabulary relating to Holiday collocations;
- Practising pronunciation;
- Doing grammar exercices relating to Past Perfect Simple;
- Working with group members and talking about a story on holiday


	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	9
	5.3. 9c: Two sides of Paris
5.3.1. Reading: Two sides of Paris
5.3.2. Word focus: Place
5.3.3. Critical thinking: The author’s purposes
	Lecturing
Individual work 
Pair work
	- Identifying the form, meaning and use of phrasal verbs in the reading;
- Reading the text individually to answer the questions and discussing with friends about the answer.
- Developing the critical thinking skill: identifying the author’s purposes.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	
	6.8. 9d: Tourist information
6.8.1. pronunciation
6.8.2. Real life: requesting and suggesting

6.9.  9e: Requesting  information
6.9.1. Writing: an email requesting information
6.9.2. Writingskill: Formal information
6.10. 9f: Living in Venice (optional)
6.11.  Review
	Lecturing
Group work 
Presentation 

	·  Working in groups and discussing the evening classes;
·  Working in pair and practising conversations by using expressions to describe a process;
·  Learn how to write formally

	
	

	10
	7. Unit 10: Products
6.1. 10a: A lesson in logos
6.1.1. Reading: A lesson in logos
6.1.2. Grammar: The passive
6.1.3. Wordbuilding: word forms
6.1.4. Speaking: describing a product

6.2. 10b: Product design
6.2.1. Grammar: used to
6.2.2. Vocabulary: Describing design
6.2.3. Listening: Sony Walkman
	Lecturing
Pair work
Individual work
	- Discovering cultural differences through reading text “A lesson in logos”;
- Recognizing the form, meaning and use of the passive by doing grammar exercises;
- Working with friends, taking turns to ask questions about each other’s favorite product;
- using appropriate word forms to describe a product.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	11
	6.3. 10c: A tour under Paris
6.3.1. Reading: A tour under Paris
6.3.2. Critical thinking: reading between the lines
6.3.3. Vocabulary: places in a city

7.4. 10d: At tourist information
6.4.1. Real life: direct and indirect questions
6.4.2. Pronunciation: /ʤə/

6.5. 10e: Requesting information
6.5.1. Writing: a formal letter
6.5.2. Writing skill: formal expressions
6.6. 10f: Living in Venice (optional)
6.7. Review
	Individual work
Role play
Group work

	- Reading the text individually and  answer the related questions
- Developing the critical thinking through answering reading questions

- Role playing to practice asking direct and indirect questions

-Practising writing a formal letter and post it on google doc
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	12
	8. Unit 11: History
7.1.  11a. An ancient civilisation
7.1.1. Vocabulary: archeology
7.1.2. Listening: an interview with an archeologist
7.1.3. Grammar: Used to
7.1.4. Pronunciation: /s/ or /z/ 

7.2.  11b: Modern History
7.2.1. Reading: Moments in space history
7.2.2. Grammar: Reported speech
7.2.3. Vocabulary: Say or Tell


	
Individual work 
Role play
Group work 
	· Reading about the structure used to and make two sentences with this structure.
·  Thinking of some important historical events about some of these topics: world politics, famous individuals, space exploration, culture and the arts, countries and cities, technology. 
- Recognizing the form and use of Reported speech by doing grammar exercises;
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	13
	7.3. 11c: The life of Jane Goodall
7.3.1. Reading: The life of Jane Goodall
7.3.2. Critical thinking: relevance
7.3.3. Word focus: set

7.4. 11d: A journey to Machu Picchu
7.4.1. Real life: giving a short presentation
7.4.2. Pronunciation: pausing

7.5. 11e: The greatest mountaineer
7.5.1. Writing: a biography
7.5.2. Writing skill: punctuation in direct speech

7.6. 11f: The lost city of Machu Picchu (optional)
7.7.  Review
	Individual work
Pair work
	· Reading the text and answering the comprehension questions
- Developing critical thinking through reading questions
- Identifying the use and meaning of the verb “set”
- Practising presenting a short talk
-  Practising writing a biography and using puncatuation in direct speech appropriatly
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	14
	8. Unit 12: Nature
8.1.  12a: What if…?
8.1.1. Vocabulary: extreme nature
8.1.2. Grammar: Second conditional

8.2.  12b: Nature in one cubit foot
8.2.1. Vocabulary: Nature
8.2.2. Grammar: anywhere, everywhere, nobody, somebody…
8.2.3. Pronunciation: would/ ‘d
8.2.4. Speaking

8.3. 12c: Living with Chimpanzees
8.3.1. Reading: the life of Jane Goodall
8.3.2. Critical thinking: close reading
8.3.3. Vocabulary: Start
8.3.4. Speaking: discovery
	Individual work
Pair work
Group work
	-  Identifying the key information from the listening
- Recognizing the use and meaning of different infinite determiners
- Reading the text “Living with chimpanzees” and equipe themselves with new words;
-  Recognizing the use and meaning of conditional sentences by doing related exercises.
-  Developing critical thinking by answering reading questions
-  Working in group to discussion solution to change one’s country or regions.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	15
	8.4. 12d: Discussing issues
8.4.1. Speaking and reading: talk about the zoo
8.4.2. Real life: finding a solution

8.5. 12e: The Eden project
8.5.1. Writing: an article
8.5.2. Writing skill: planning an article

8.6.  12f: Cambodia animal rescue 
8.7.  Review
	- Group work
- Individual work
- Pair work
	- Group working and discussing the solution for the zoo;
- Writing a press release of nay topic and post it on google doc;
- Watching video relating to animal rescue and discussing the solution to protect animals
-  Revising all related items learnt thoughout the unit.
	CLO3.1
CLO3.2
  CLO3.3
	A1.1
A1.3
A1.4

	Thi cuối kì
	A2.1



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	







TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA/ GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
(Cho các học phần thông thường)
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:Võ Trọng Vinh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khối 23 phường hưng Bình thành phố Vinh
Điện thoại, email: 0943643711, vovinh02@gmail.com
Giảng viên 2: Phan Huy Hà
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: 0914266664
Điện thoại, email: Phan Huy Hà@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Âm nhạc tiếp cận CDIO
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544494]- Tên học phần (tiếng Việt): Âm nhạc
		   (tiếng Anh):   Music

	- Mã số học phần: EU 31001

	- Thuộc CTĐT ngành: GD mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

            (x) Kiến thức cơ sở ngành  XxxEU 3001

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 3
	

	+ Số tiết lý thuyết: 15
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 
	

	+ Số tiết thực hành: 30 x1.5 = 45
	

	+ Số tiết tự học: 180
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GD Mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Âm nhạc thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo giáo viên mầm non. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận và kĩ năng thực hành âm nhạc cơ bản gồm: nhạc lý, xướng âm, kỹ thuật ca hát, cách sử dụng đàn phím điện tử. Từ đó hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non. 
3. Mục tiêu học phần
- Hiểu được kiến thức nhạc lý, cơ sở lý luận âm nhạc, xướng âm, đàn, hát
- Thực hiện được các bài tập thực hành trong chương trình đào tạo
- Áp dụng được các kiến thức âm nhạc vào tổ chức các hoạt động âm nhạc ở trường Mầm non
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.1

	
	1.1.1
	1.1.2
	…
	1.2.1
	1.2.2
	…
	2.1.4
	2.1.2
	….
	3.1.2
	….
	….

	CLO1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.2
	K3
	1.2.2.Hiểu được các kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S3
	2.1.4.Thể hiện được các kĩ thuật cơ bản về xướng âm, hát, đàn oorgan
	Thực hành luyện tập
	Thi thực hành

	CLO3.1
	A2
	3.1.2Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Hoàn thành các bài tập về lý thuyết
	- Hỏi đáp
- Ra bài tập
	Hồ sơ học tập



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	- Đánh giá chuyên cần
- Đánh các bài tâp về nhà
	Hồ sơ học tập
	CLO 3.1
	10%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A1.2
	- Đánh giá thường xuyên các bài thực hành
	- Rubric 1

	CLO 2.1
	10%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A1.3
	-Thi giữa kỳ
	Trắc nghiệm
	CLO1.2
	30%
	

	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Thi thực hành:
Xướng âm, hát, đàn
	Bảng kiểm
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Công thức tính điểm học phần: 
ĐHP = (a1.1 x 0,1 + a1.2x 0,1 + a1.3 x0,3 )    + a2.1 
                                       3   
                                                  2
    


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình: Âm nhạc 
[1] Võ Trọng Vinh - Âm nhạc - Đại học Vinh, 2017-2018
6.2. Tài liệu tham khảo:
1. Đào Ngọc Dung (1994), Phân tích tác phẩm âm nhạc, Trường CĐSP Nhạc - Họa TW, Hà Nội, tr. 104 -124.
2. Hoàng Long, Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn (2007), Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr. 63-70.
3. Nguyễn Thị Nhung (1991), Hình Thức âm nhạc, Nxb Âm nhạc, Hà Nội, 
tr. 47-54.
4. Hoàng Văn Yến (2002), Trẻ mầm non ca hát, Nxb Âm nhạc, Hà Nội, tr.74 
7. Kế hoạch dạy học 
7.1. Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
3 tiết
	[bookmark: _Toc134091230]Chương 1 
Âm thanh và cách ghi chép nhạc
[bookmark: _Toc507663908][bookmark: _Toc134091231][bookmark: _Toc205303272][bookmark: _Toc205305103][bookmark: _Toc205544495]1.1. Khái quát về nghệ thuật âm nhạc
[bookmark: _Toc507663910][bookmark: _Toc134091232][bookmark: _Toc205303273][bookmark: _Toc205305104][bookmark: _Toc205544496]1.2. Thuộc tính vật lý của âm thanh âm nhạc
[bookmark: _Toc507663911][bookmark: _Toc134091233][bookmark: _Toc205303274][bookmark: _Toc205305105][bookmark: _Toc205544497]1.3. Hệ thống hàng âm
[bookmark: _Toc507663912][bookmark: _Toc134091234][bookmark: _Toc205303275][bookmark: _Toc205305106][bookmark: _Toc205544498]1.4. Hình nốt, khuông nhạc, khóa nhạc
[bookmark: _Toc134091235]1.4.1.Hình nốt, dấu lặng
[bookmark: _Toc134091236]1.4.2.Khuông nhạc, khóa nhạc
[bookmark: _Toc507663915][bookmark: _Toc134091237] 1.4.3.Vị trí các nốt trên khuông nhạc
[bookmark: _Toc134091238][bookmark: _Toc205303276][bookmark: _Toc205305107][bookmark: _Toc205544499]1.5.Một số ký hiệu thường dùng
[bookmark: _Toc134091239]1.5.1. Dấu nối
[bookmark: _Toc134091240]1.5.2. Dấu luyến
1.5.3. Dấu miễn nhịp 
1.5.4. Dấu nhắc lại từng bộ phận (dấu tái hiện) 
1.5.5. Dấu nhắc lại cả bài 
1.5.6. Dấu nhắc lại nhảy cách (còn gọi là Cô đa
1.5.7. Nốt hoa mỹ (nốt tô điểm
[bookmark: _Toc205303277][bookmark: _Toc205305108][bookmark: _Toc205544500][bookmark: _Toc134091246]1.6. Một số từ chỉ nhịp độ, cường độ sắc thái 
[bookmark: _Toc134091247]1.6.1. Từ chỉ nhịp độ thường dùng
[bookmark: _Toc134091248]1.6.2. Ký hiệu chỉ cường độ sắc thái
	- Dạy học trực tiếp kết hợp với elearning
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc bài giảng và trả lời câu hỏi ở chương1 trên elearning
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Làm bài tập ở chương 1
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO 1.2
CLO 3.1
	A1.1
A1.2
A,1.3

	2
3 tiết
	[bookmark: _Toc205303278][bookmark: _Toc205305109][bookmark: _Toc205544501][bookmark: _Toc134091252]Chương 2
[bookmark: _Toc205303279][bookmark: _Toc205305110][bookmark: _Toc205544502]Tiết tấu, phách, nhịp
[bookmark: _Toc134091253][bookmark: _Toc205303280][bookmark: _Toc205305111][bookmark: _Toc205544503]2.1. Khái niệm về tiết tấu
[bookmark: _Toc134091254][bookmark: _Toc205303281][bookmark: _Toc205305112][bookmark: _Toc205544504]2.2. Khái niệm phách
[bookmark: _Toc134091255][bookmark: _Toc205303282][bookmark: _Toc205305113][bookmark: _Toc205544505]2.3. Khái niệm về nhịp
[bookmark: _Toc507663923][bookmark: _Toc134091256][bookmark: _Toc205303283][bookmark: _Toc205305114][bookmark: _Toc205544506]2.4. Các loại nhịp
[bookmark: _Toc134091257]2.4.1. Nhịp hai bốn 
[bookmark: _Toc134091258]2.4.2. Nhịp ba bốn
[bookmark: _Toc134091259]2.4.3. Nhịp bốn bốn 
[bookmark: _Toc134091260] 2.4.4. Nhịp ba tám
[bookmark: _Toc134091261]2.4.5. Nhịp sáu tám
[bookmark: _Toc134091262]2.4.6. Nhịp hai hai
[bookmark: _Toc134091263]2.4.7. Nhịp đủ, nhịp thiếu 
[bookmark: _Toc507663924][bookmark: _Toc134091264][bookmark: _Toc205303284][bookmark: _Toc205305115][bookmark: _Toc205544507]2.5. Phách nguyên, phách chia
[bookmark: _Toc134091265]2.5.1. Phách nguyên
[bookmark: _Toc134091266]2.5.2. Phách chia
[bookmark: _Toc507663925][bookmark: _Toc134091267][bookmark: _Toc205303285][bookmark: _Toc205305116][bookmark: _Toc205544508]2.6. Đảo phách, nghịch phách
[bookmark: _Toc134091268]2.6.1. Đảo phách
[bookmark: _Toc134091269]2.6.2. Nghịch phách 
	- Dạy học trực tiếp kết hợp với elearning
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc bài giảng và trả lời câu hỏi ở chương 2 trên elearning
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Làm bài tập ở chương 2
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO 1.2
CLO 3.1
	A1.1
A1.2
A,1.3

	3
3 tiết
	[bookmark: _Toc134091273][bookmark: _Toc205303286][bookmark: _Toc205305117][bookmark: _Toc205544509]Chương 3
Cung, quãng, dấu hóa
[bookmark: _Toc134091274][bookmark: _Toc205303287][bookmark: _Toc205305118][bookmark: _Toc205544510]3.1. Cung và nửa cung
[bookmark: _Toc507663953][bookmark: _Toc134091275][bookmark: _Toc205303288][bookmark: _Toc205305119][bookmark: _Toc205544511]3.2. Dấu hoá
[bookmark: _Toc134091276][bookmark: _Toc205303289][bookmark: _Toc205305120][bookmark: _Toc205544512]3.3. Quãng
[bookmark: _Toc134091277]3.3.1. Khái niệm về quãng
[bookmark: _Toc134091278]3.3.2. Thành lập quãng	
[bookmark: _Toc134091279]3.3.3. Đảo quãng
[bookmark: _Toc134091283]Chương 4
Điệu thức, gam, giọng
[bookmark: _Toc134091284][bookmark: _Toc205303290][bookmark: _Toc205305121][bookmark: _Toc205544513]4.1. Điệu thức 
[bookmark: _Toc507663955][bookmark: _Toc134091285]4.1.1. Khái niệm về điệu thức
[bookmark: _Toc507663956][bookmark: _Toc134091286]4.1.2. Các loại điệu thức 
[bookmark: _Toc134091287]4.1.3.Tên các bậc của điệu thức trưởng và thứ
[bookmark: _Toc134091288][bookmark: _Toc205303291][bookmark: _Toc205305122][bookmark: _Toc205544514][bookmark: _Toc507663957]4.2. Gam, giọng 
[bookmark: _Toc134091289]4.2.1. Khái niệm về gam
[bookmark: _Toc134091290]4.2.2. Khái niệm về giọng
[bookmark: _Toc134091291]4.2.3. Các loại giọng
	- Dạy học trực tiếp kết hợp với elearning
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc bài giảng và trả lời câu hỏi ở chương 3,4 trên elearning
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Làm bài tập ở chương 3,4
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO 1.2
CLO 3.1
	A1.1
A1.2
A,1.3

	4
3 tiết
	[bookmark: _Toc134091292][bookmark: _Toc205303292][bookmark: _Toc205305123][bookmark: _Toc205544515]4.3. Các gam giọng trưởng
[bookmark: _Toc134091293]4.3.1. Gam giọng trưởng có hóa biểu là dấu thăng
[bookmark: _Toc134091294]4.3.2.Gam trưởng có hóa biểu là dấu giáng
[bookmark: _Toc134091295][bookmark: _Toc205303293][bookmark: _Toc205305124][bookmark: _Toc205544516]4.4. Các gam giọng thứ 
[bookmark: _Toc134091296]4.4.1.Gam giọng thứ có hóa biểu là dấu thăng
[bookmark: _Toc134091297]4.4.2.Gam giọng thứ có hóa biểu là dấu giáng
[bookmark: _Toc134091298][bookmark: _Toc205303294][bookmark: _Toc205305125][bookmark: _Toc205544517]4.5.Tìm tên giọng theo hóa biểu 
[bookmark: _Toc134091299]4.5.1. Tên của giọng trưởng theo hóa biểu là dấu thăng 
[bookmark: _Toc134091300]4.5.2. Tên của giọng trưởng theo hóa biểu là dấu giáng
[bookmark: _Toc134091301]4.5.3. Tên của giọng thứ theo hóa biểu là dấu thăng 
[bookmark: _Toc134091302]4.5.4. Tên của giọng thứ theo hóa biểu là dấu giáng
[bookmark: _Toc134091303]4.5.5. Cách xác định giọng cho một bản nhạc
	- Dạy học trực tiếp kết hợp với elearning
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc bài giảng và trả lời câu hỏi ở chương 4 trên elearning
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Làm bài tập ở chương 4
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO 1.2
CLO 3.1
	A1.1
A1.2
A,1.3

	5
3 tiết
	[bookmark: _Toc134091307][bookmark: _Toc205303295][bookmark: _Toc205305126][bookmark: _Toc205544518]Chương 5
 Hợp âm
[bookmark: _Toc507663963][bookmark: _Toc134091308][bookmark: _Toc205303296][bookmark: _Toc205305127][bookmark: _Toc205544519]5.1. Khái niệm
[bookmark: _Toc507663964][bookmark: _Toc134091309][bookmark: _Toc205303297][bookmark: _Toc205305128][bookmark: _Toc205544520]5.2. Các loại hợp âm
[bookmark: _Toc134091310]5.2.1. Hợp âm ba trưởng
[bookmark: _Toc134091311]5.2.2. Hợp âm ba thứ
[bookmark: _Toc134091312]5.2.3. Hợp âm bảy trưởng trưởng
[bookmark: _Toc134091313]5.2.4. Hợp âm bảy trưởng thứ
[bookmark: _Toc134091314]5.2.5. Hợp âm bảy thứ
[bookmark: _Toc134091315]5.2.6. Hợp âm bảy át
[bookmark: _Toc134091316][bookmark: _Toc205303298][bookmark: _Toc205305129][bookmark: _Toc205544521]5.3. Đảo hợp âm 
[bookmark: _Toc134091317]5.3.1. Đảo hợp âm ba
[bookmark: _Toc134091318]5.3.2. Đảo hợp âm bảy
[bookmark: _Toc507663965][bookmark: _Toc134091319][bookmark: _Toc205303299][bookmark: _Toc205305130][bookmark: _Toc205544522]5.4. Hợp âm ba chính
[bookmark: _Toc134091320]5.4.1. Các hợp âm ba chính ở điệu trưởng
[bookmark: _Toc134091321]5.4.2. Các hợp âm ba chính ở điệu thứ
[bookmark: _Toc507663969][bookmark: _Toc134091322][bookmark: _Toc205303300][bookmark: _Toc205305131][bookmark: _Toc205544523]5.5. Tác dụng của hợp âm 


	- Dạy học trực tiếp kết hợp với elearning
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc bài giảng và trả lời câu hỏi ở chương 5 trên elearning
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Làm bài tập ở chương 5
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO 1.2
CLO 3.1
	. A1.1
A1.2
A,1.3



7.2. Nội dung giảng dạy thực hành xướng âm - học bài hát
	Tuần/
buổi

	Nội dung

	Hình thức tổ chức dạy học
	Chuẩn bị của sinh viên
	Chuẩn đầu ra
	Bài đánh giá

	Học từ tuần thứ 2
Tuần 1
4t
	[bookmark: _Toc205303301][bookmark: _Toc205305132][bookmark: _Toc205544524][bookmark: _Toc134091350]Chương 7: Xướng âm
[bookmark: _Toc205303302][bookmark: _Toc205305133][bookmark: _Toc205544525]7.1. Giọng Cdur
[bookmark: _Toc134091351]7.1.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc134091352]7.1.2. Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc134091353]7.1.3. Các bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc134091354]7.1.4. Xướng âm ghép lời các bài hát
	Học thực hành theo nhóm ở lớp
- Giáo viên đọc mẫu
- Cho sinh viên luyện cao độ
gam Cdur
- Cho sinh viên luyện tiết tấu
- Cho sinh viên xướng âm ghép lời bài hát
- Giáo viên sửa sai
	
- Tài liệu 
luyện tập ở nhà các nội dung trong mục: 7.1.1,
7.1.2, 71.3, 7.1.4 và các bài đọc thêm


	
CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	A1.2
A2.1




	Tuần 2
(4 tiết)
	[bookmark: _Toc134091355][bookmark: _Toc205303303][bookmark: _Toc205305134][bookmark: _Toc205544526]7.2. Giọng Gdur
[bookmark: _Toc134091356]7.2.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc134091357]7.2.2. Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc134091358]7.2.3. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc134091359]7.2.4. Tập xướng âm ghép lời các bài hát
	- Giáo viên đọc mẫu
- Cho sinh viên luyện cao độ
gam Gdur
- Cho sinh viên luyện tiết tấu
- Cho sinh viên xướng âm ghép lời bài hát
- Giáo viên sửa sai
	- Tài liệu 
luyện tập ở nhà các nội dung trong mục: 7.2.1,
7.2.2, 72.3, 7.2.4 và các bài đọc thêm




	
CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	

A1.2
A2.1



	Tuần 3
(4tiết)
	[bookmark: _Toc507664023][bookmark: _Toc134091360][bookmark: _Toc205303304][bookmark: _Toc205305135][bookmark: _Toc205544527]7.3. Giọng Fdur
[bookmark: _Toc134091361]7.3.1.Luyện cao độ
[bookmark: _Toc134091362]7.3.2.Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc134091363]7.3.3.Bài tập thực ứng dụng
[bookmark: _Toc134091364]7.3.4.Xướng âm ghép lời bài hát:

	- Giáo viên lấy cao độ
- Cho sinh viên luyện cao độ
gam Fdur
- Cho sinh viên luyện tiết tấu
- Cho sinh viên xướng âm ghép lời bài hát
- Giáo viên sửa sai
	- Tài liệu 
luyện tập ở nhà các nội dung trong mục: 7.3.1,
7.3.2, 73.3, 7.3.4 và các bài đọc thêm


	

CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	

A1.2
A2.1



	Tuần 4
(4 tiết)
	[bookmark: _Toc507664025][bookmark: _Toc134091365][bookmark: _Toc205303305][bookmark: _Toc205305136][bookmark: _Toc205544528]7.4. Giọng Amoll
[bookmark: _Toc134091366]7.4.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc134091367]7.4.2. Luyện tiết tấu 
[bookmark: _Toc134091368]7.4.3. Xướng âm ghép lời bài hát

	- Giáo viên lấy cao độ
- Cho sinh viên luyện cao độ
gam Amoll
- Cho sinh viên luyện tiết tấu
- Cho sinh viên xướng âm ghép lời bài hát
- Giáo viên sửa sai
	- Tài liệu 
luyện tập ở nhà các nội dung trong mục: 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 và các bài đọc thêm


	
CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	
A1.2
A2.1



	Tuần 5
(4 tiết)
	:
[bookmark: _Toc507664026][bookmark: _Toc134091369][bookmark: _Toc205303306][bookmark: _Toc205305137][bookmark: _Toc205544529]7.5. Giọng Emoll
[bookmark: _Toc134091370]7.5.1.Luyện cao độ
[bookmark: _Toc134091371]7.5.2. Luyện tiết tấu 
[bookmark: _Toc134091373]7.5.4. Xướng âm ghép lời bài hát:

	- Giáo viên đọc mẫu
- Cho sinh viên luyện cao độ
gam Emoll
- Cho sinh viên luyện tiết tấu
- Cho sinh viên xướng âm ghép lời bài hát
- Giáo viên sửa sai
	- Tài liệu 
luyện tập ở nhà các nội dung trong mục: 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 và các bài đọc thêm


	CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	
A1.2
A2.1



	Tuần 6
	Kiểm tra
	
	
	
	



7.3 .Nội dung giảng dạy thực hành đàn organ
	Tuần/
buổi

	Nội dung

	Hoạt động
dạy và học
	Chuẩn bị của sinh viên
	Chuẩn đầu ra
	Bài đánh giá
[5

	Học từ tuần thứ 2
Tuần 1
(4tiết)














	[bookmark: _Toc134091377][bookmark: _Toc205303307][bookmark: _Toc205305138][bookmark: _Toc205544530]Chương 8
Đàn Organ
[bookmark: _Toc134091378][bookmark: _Toc205303308][bookmark: _Toc205305139][bookmark: _Toc205544531]8.1. Cấu tạo bàn phím và quy định số ngón
[bookmark: _Toc134091379][bookmark: _Toc205303309][bookmark: _Toc205305140][bookmark: _Toc205544532]8.2. Hướng dẫn sử dụng đàn
[bookmark: _Toc134091380]8.2.1. Các nút chức năng:
[bookmark: _Toc134091381]8.2.2. Quy định số ngón tay (cho cả 2 tay) 
[bookmark: _Toc134091382][bookmark: _Toc205303310][bookmark: _Toc205305141][bookmark: _Toc205544533]8.3. Một số chỉ dẫn chung khi luyện tập đàn
[bookmark: _Toc134091383]8.3.1. Tư thế ngồi 	
[bookmark: _Toc134091384]8.3.2. Tư thế đứng
[bookmark: _Toc134091385][bookmark: _Toc205303311][bookmark: _Toc205305142][bookmark: _Toc205544534]8.4. Giọng Cdur
[bookmark: _Toc134091386]8.4.1. Các mẫu bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc134091387]8.4.2. Bài tập ứng dụng
	

- Giới thiệu về cây đàn
- Hướng dẫn cách bấm ngón tay phải
- Hướng dẫn cách sử dụng đàn


- Chia nhóm nhỏ, làm mẫu cách bấm ngón cho từng nhóm xem
	-Tài liệu
-Đàn organ
-Luyện tập ở nhà:
+ Nghiên cứu nội dung ở các mục 8.1
- Thực hiện bài luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	CLO1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	

A1.2
A2.1



	Tuần
2
(4 tiết)
	[bookmark: _Toc134091388][bookmark: _Toc205303312][bookmark: _Toc205305143][bookmark: _Toc205544535]8.5. Giọng Gdur
[bookmark: _Toc134091389]8.5.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc134091390]8.5.2. Bài tập ứng dụng

	· - GV làm mẫu, hướng dẫn luyện ngón
· - Hướng dẫn đánh giai điệu
· - Hướng dẫn bấm các hợp âm: G, C, D, D7
· - Hướng dẫn SV chọn STYLE
	-Tài liệu
-Đàn organ
-Luyện tập ở nhà:
+ Nghiên cứu nội dung ở các mục 8.5
- Thực hiện bài luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	


CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	

A1.2
A2.1



	Tuần 3
(4tiết)
	[bookmark: _Toc134091391][bookmark: _Toc205303313][bookmark: _Toc205305144][bookmark: _Toc205544536]8.6. Giọng F dur
[bookmark: _Toc134091392]8.6.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc134091393]8.6.2. Bài tập ứng dụng

	  
· - GV làm mẫu, hướng dẫn luyện ngón
· - Hướng dẫn đánh giai điệu
· - Hướng dẫn bấm các hợp âm: F, Bb, C, 
· - Hướng dẫn SV chọn STYLE
	-Tài liệu
-Đàn organ
-Luyện tập ở nhà:
+ Nghiên cứu nội dung ở các mục 8.6
- Thực hiện bài luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	
A1.2
A2.1





	Tuần
(4tiết)
	[bookmark: _Toc134091394][bookmark: _Toc205303314][bookmark: _Toc205305145][bookmark: _Toc205544537]8.7. Giọng Amoll
[bookmark: _Toc134091395]8.7.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc134091396]8.7.2. Bài tập ứng dụng

	·    - GV làm mẫu, hướng dẫn luyện ngón
· - Hướng dẫn đánh giai điệu
· - Hướng dẫn bấm các hợp âm: Am, C, Dm. E, E7
· - Hướng dẫn SV chọn STYLE
	-Tài liệu
-Đàn organ
-Luyện tập ở nhà:
+ Nghiên cứu nội dung ở các mục 8.7
- Thực hiện bài luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	


CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	


A1.2
A2.1



	Tuần
5
(4tiết)
	[bookmark: _Toc134091397][bookmark: _Toc205303315][bookmark: _Toc205305146][bookmark: _Toc205544538]8.8. Giọng E moll
[bookmark: _Toc134091398]8.8.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc134091399]8.8.2. Bài tập ứng dụng

	· - GV làm mẫu, hướng dẫn luyện ngón
· - Hướng dẫn đánh giai điệu
· - Hướng dẫn bấm các hợp âm: Em, Am,  G, B7
· - Hướng dẫn SV chọn STYLE
	-Tài liệu
-Đàn organ
-Luyện tập ở nhà:
+ Nghiên cứu nội dung ở các mục 8.8
- Thực hiện bài luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	

CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	


A1.2
A2.1



	
Tuần 6
(4 tiết)
	
Ôn tập kiểm tra
	  - Cho sinh ôn lại các bài đã học
- Kiểm tra
	- Ôn lại các bài đã học
	CLO 1.2
CLO 3.1
ClO2.1
	
A1.2
A2.1



8. Quy định của học phần
- Phần lý thuyết học tập trung trên lớp
- Phần thực hành học theo nhóm từ 15 - 20 sinh viên
- Đối với sinh viên:
	+ Dự học đầy đủ  số giờ của học phần. 
	+ Có đủ tài liệu để học tập. 
	+ Phải đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập, luyện tập các bài thực hành
	+ Phải làm đủ các bài kiểm tra
9. Ngày phê duyệt
10. Cấp phê duyệt
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	
TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	
TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

	





	
	   Trần Thị Hoàng Yến









11. Phụ lục kèm theo:
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành xướng âm, hát
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Xướng âm
Hát
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh vang, rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái tình cảm tốt
	10

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái tình cảm tốt
	9.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh rõ ràng, trôi chảy, biết xử lý sắc thái tình cảm
	9.0

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, có tình cảm nhưng còn vấp, giọng chưa vang
	8.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, nhưng chưa đều nhịp, chưa biết thể hiện tình cảm  
	8,0

	
	Đúng cao độ, nhưng sai đến 3 chỗ về trường độ
	7.5

	
	Đúng trường độ nhưng sai đến 3 chỗ về cao độ
	7.0

	
	Sai đến 4 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.5

	
	Sai đến 5 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.0

	
	Sai đến 6 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5.5

	
	Sai đến 7 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5,0

	
	Sai đến 8 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.5

	
	. Sai đến 9 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.0

	
	Sai đến 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định
	3.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định, chênh phô
	3.0

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, không biết cách lấy giọng vào bài 
	2.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, không biết cách lấy giọng, không biết xác định trường độ nốt nhạc  
	2.0

	
	Sai rất nhiều về cao độ, trường độ , không biết cách lấy giọng, không xác định được độ cao, độ dài nốt nhạc 
	1.5

	
	Không nhận biết được tên nốt, không xác định được độ cao, độ dài nốt nhạc 
	1.0

	
	- Không đọc được bài
	0


2. Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành đàn organ
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Đàn organ
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết cách xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm  (âm sắc, sắc thái bài tốt)
	10

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm tương đối tốt.(chưa tốt lắm)
	9.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng STYLE, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, chuyển ngón chưa đep
	9.0

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, nhưng ngón bấm chưa đẹp (chuyển ngón chưa đep)
	8.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn chưa nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tốt, chuyển ngón còn bị lỗi (chưa đep)
	8,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 1 - 2 lỗi
	7.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 2 - 3 lỗi
	7.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn được, (chưa tốt lắm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn được (chậm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp 4 - 5 lỗi
	5.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp  5- 6 lỗi
	5,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 6 - 7 lỗi
	4.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 7 - 8 lỗi
	4.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	3.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai, cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	3.0

	
	Không biết chọn Style, Voice, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	2.5

	
	Không biết chọn Style, voi, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	2.0

	
	Không biết chọn Style, Voice,Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	1.5

	
	Không biết chọn Style, Voice, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu trên 9 lỗi (9 - 10 lỗi)
	1.0

	
	Không thực hiện được nội dung nào
	0.0


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

   TRƯỜNG SƯ PHẠM

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Trung
Chức danh, học hàm, học vị:  GVC, TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Du lịch và Công tác xã hội - Trường KHXH & NV - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 091.50.52.736        Email: trunglsd@ vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 2: Trần Cao Nguyên 
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0902252168        Email: nguyengdct@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 3: Trần Thị Hạnh  
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0905797656        Email: hanhtran2202@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 4: Phan Thị Nhuần
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0933698094          Email: phannhuandhv@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 5: Dương Thị Mai Hoa
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0972989797       Email: hoaduong.project@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544539]- Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
		(tiếng Anh): The history of the Communist Party of Vietnam.

	- Mã số học phần: POL11004

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
    ☑ Kiến thức chung
        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       ☑  Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ:
	

	+ Số tiết lý thuyết: 20
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 10
	

	+ Số tiết thực hành: 0
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
	Mã số HP:POL 11001

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng số giờ lên lớp
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

	Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Chính trị, trường Sư phạm, trường ĐH Vinh
Điện thoại                                       Email: giaoducchinhtri2021@gmail.com



2. Mô tả học phần
Học phần Lịch sử Đảng là học phần bắt buộc thuộc khối khối kiến thức chung của các ngành đào tạo. Học phần trang bị những nội dung bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Qua học tập sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng. Học phần không những cung cấp những kiến thức cơ bản về sự ra đời và lãnh đạo của Đảng, mà còn hình thành cho sinh viên năng lực phân tích các sự kiện Lịch sử Đảng, bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Lịch sử Đảng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời rèn luyện sinh viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, năng lực phân tích sự kiện và đúc rút bài học kinh nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO2.1
	PLO 2.2

	
	1.1.1
	2.1.1
	2.2.1

	CLO1.1
	1,0
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức độ năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.
	Thuyết trình
	Trắc nghiệm

	CLO2.1

	S3
	Có khả năng bảo vệ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng.
	Thảo luận nhóm
	Bài tập nhóm

	CLO2.2

	A3
	Thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng trên lập trường quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	Tự hoc
	Quan sát; 
Tự luận



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, ý thức, thái độ học tập;  GV đánh giá và lưu hồ sơ 
	Rubric 1
	CLO2.2
	100%
	10%

	A1.2
	- Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nộp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 2
	CLO2.1
	50%
	20%

	
	- Bài tập cá nhân; SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 3
	CLO2.2
	50%
	

	A1.3
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2.1
	Bài thi trắc nghiệm; TT đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Câu hỏi/Đáp án
	CLO1.1
	100%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1*1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10





5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Nghe bài giảng SCORM (3 điểm)
	3,0 
	2,5 - 2,0
	1.5 - 1,0  
	0,5 - 0

	
	 Nghe 100% bài giảng SCORM, 
 
	 Nghe trên 90% bài SCORM
	 Nghe trên 80% bài SCORM;
	Nghe dưới 80% bài SCORM;

	Tham gia lớp học
(5 điểm)
	5,0 
	4,5 - 3,5
	3,0 - 2,0  
	1,5 - 0

	
	Tham gia 100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	 Tham gia trên 90% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia trên 80% tổng số giờ lên lớp  quy định
	Tham gia dưới 80% tổng số giờ lên lớp  quy định

	Ý thức phát biểu xây dựng bài
(2 điểm)
	2,0 
	1,5
	1.0 - 0 ,5 
	0

	
	 Rất tích cực, chủ động phát biểu xây dựng bài.
	Khá tích cực phát biểu xây dựng bài  
	 Có vài lần phát biểu xây dựng bài
	 Không phát biểu xây dựng bài


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Cấu trúc và hình thức
(2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic
- Hình thức đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic
- Hình thức khá đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic.
- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả.
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic.
- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả.

	Nội dung
(5 điểm)

	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	
	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Giải quyêt khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận khá chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận.
	- Giải quyết được một số tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận khá chặt chẽ, nhưng chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.
- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng.


- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận.

	Trình bày (3 điểm)
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin.

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái.
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin.

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục.
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin.
- Có tranh luận, đưa ra được  dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái. 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin.

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)





5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.2 (Bài tập cá nhân)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	Tiến độ thực hiện (2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Hoàn thành bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, nộp bài đúng tiến độ.
	Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, nộp bài chậm tiến độ


	Nội dung 
(8 điểm)

	8.0 - 7.0
	6,5 - 5.0
	4.5 - 3.0
	2.5 - 0

	
	- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Thể hiện rõ niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay 
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Có niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay
	- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra.

- Chưa có niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN, 2020.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2]. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 2. NXB Giáo dục 2001.
[3]. Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, Đại cương Lịch sử Việt Nam -Tập 3. NXB Giáo dục 2001.
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề về lịch sử Đảng Công sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, HN 2008.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, Số tiết
	Nội dung
(2)
	Hình thức tổ chức DH (3)
	Chuẩn bị của SV (4)
	CĐR học phần (5)
	Bài đánh giá (6)

	1 (2)
	Chương nhập môn:
I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Chương 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
1. Bối cảnh lịch sử
+ Thế giới
+Trong nước (tự học)  
	- Cung cấp đề cương chi tiết học phần; Giới thiệu học phần; phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp đánh giá.
Lý thuyết:
- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.


	- Nghe bài giảng Elearning Chương1
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 12 đến trang 49.
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Vở ghi chép, vở 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.3
A2.1


	2 (2)
	Chương 1 (Tiếp theo)
2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng 
3, Thành lập ĐCS Việt Nam
	
	- Nghe bài giảng Elearning Chương1
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 49 đến trang 70.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.3
A2.1



	3 (2)
	II. Đảng lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930-1945)
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 (Tự học)
2. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 (Tự học)
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945
4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Tự học)
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng ElearningChương 1
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 71 đến trang 125.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A1.3
A2.1


	4 (2)
	Chương 2
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến
giành độc lập hoàn toàn, thống nhất đất nước 
(1945 - 1975)
I. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ (1945-1946)
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950 (Tự học)
Chương 2 (Tiếp theo)
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng về lãnh đạo kháng chiến (Tự học)
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning Chương 2
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 128 đến trang 179.
- Vở ghi chép, giáo trình
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.3
A2.1
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	II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
1. Trong giai đoạn 1954-1965
2. Trong giai đoạn 1965-1975  
3. Thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1954 - 1975 (Tự học)
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning chương 2
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 180 đến trang 235.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
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	Thảo luận nhóm, nội dung chương 1

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 12 đến trang 70 
- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A.1.2
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	Thảo luận nhóm, nội dung chương 1

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 71 đến trang 125
- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A.1.2
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	        Chương 3
Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 - 2018)
I. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
1. Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1981)
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế  (Tự học)
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	-Nghe bài giảng Elearning chương 3 phần giai đoạn 1975 - 1986
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 238  đến trang 260.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A2.1
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	Chương 3 (Tiếp theo)
II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2018) 
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội (1986-1996)
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning chương 3 phần giai đoạn 1986 - nay
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 260  đến trang 271.
- Vở ghi chép, giáo trình
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A2.1
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	Chương 3 (Tiếp theo)
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-2018) 
Đại hội VII và Đại hội VIII
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning chương 3 phần giai đoạn 1986 - nay
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 272  đến trang 295.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A2.1
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	Chương 3 (Tiếp theo)
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-2018) 
Đại hội IX - XI
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning chương 3 phần giai đoạn 1986 -nay
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 296  đến trang 366.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A2.1
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	Chương 3 (Tiếp theo)
Đại hội XII - XIII
3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới

KẾT LUẬN
I. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 
II. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
	- Thuyết giảng: GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung. 
- Sử dụng Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp; Phương pháp thuyết trình, giải thích.

	- Nghe bài giảng Elearning chương 3 phần giai đoạn 1986 - nay
- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 367  đến trang 344.
- Vở ghi chép, giáo trình 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A2.1
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	Thảo luận
Thảo luận nhóm, nội dung chương 2

	Giáo viên chia nhóm giao bài tập cho các nhóm hoàn thành.
GV đề nghị các nhóm cử đại diện trình bày và nghe góp ý các nhóm bạn
	- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 128  đến trang 235.
- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2

	A1.1
A2.1
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	Thảo luận nhóm, nội dung chương 2, 3

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	- Đọc trước tài liệu số [1] từ trang 180 - 235; 238 - 260.
- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A2.1
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	Thảo luận nhóm, nội dung chương 3

	- Hoạt động thảo luận nhóm
+ Các nhóm thống nhất nội dung được phân công và thuyết trình trước lớp. 
+ Các nhóm nhận xét và đặt câu hỏi cho nhau. 
- Giáo viên nhận xét và tổng kết vấn đề thảo luận.    
	Đọc trước tài liệu số [1] từ trang  238 - 434.
- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận nhóm
- Thực hiện thảo luận nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	



	


Nguyễn Văn Trung





         TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 1
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: trannga.mn@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục mầm non
Giảng viên 2:
[bookmark: _Hlk120479931]Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: ngochiendhv@gmail.com@
Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 3:
Họ và tên: Trần Thị Hoàng Yến
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục  - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: yentthdhv@gmail.com; yen.gdth@gmail.com; 0989146168
Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
				    Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
Giảng viên 4: 
Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non  - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: minhkydhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 5: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non  - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: trangntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
1.2. Thông tin về môn học
	[bookmark: _Toc205544540]- Tên môn học (tiếng Việt): Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
	          (tiếng Anh): Pedagogical exercise regularly 1

	- Mã số môn học: EDU30077

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
     	Kiến thức cơ bản

	Kiến thức chuyên ngành: Xx

	Môn học chuyên về kỹ năng chung

	
   Kiến thức cơ sở ngành

   Kiến thức khác

   Môn học đồ án tốt nghiệp


	- Số tín chỉ:
	           2  tín chỉ

	 + Số tiết lý thuyết:
	           0

	 + Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	 + Số tiết thực hành:
	          60 (150 tiết thực tế ở trường MN)

	 + Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học:
	          120

	- Môn học tiên quyết:
	 Tâm lý giáo dục trẻ em, Giáo dục học mầm non, Vệ sinh và phòng bệnh trẻ em

	- Môn học song hành:
	  Tổ chức hoạt động vui chơi



2. Mô tả môn học
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO. Học phần này hình thành và rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức về tâm lý - giáo dục học, vệ sinh - phòng bệnh, tổ chức hoạt động vui chơi vào quá trình tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc trẻ và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ các độ tuổi ở trường mầm non. Nội dung của học phần gồm những vấn đề sau: thực hành hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ, thực hành tổ chức hoạt động vui chơi. Học xong học phần này, người học có khả năng thiết kế, thực hành và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động vui chơi nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)


4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	PLO1.3.1
	PLO1.3.2
	PLO1.3.3
	PLO2.1.3
	PLO 2.2.1
	PLO3.1.2

	CLO1.1
	0,5
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	0,5
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	1,0
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	0,2

	CLO3.1
	
	
	
	1,0
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	0,2

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	0,2

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	0,2

	CLO4.3
	
	
	
	
	
	0,2



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	

CLO1.1
	3,0
	Vận dụng được kiến thức về thức tâm lý, sinh lý và giáo dục trẻ mầm non vào việc xác định mục đích, nhiệm vụ, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ, chăm sóc - giáo dục cho trẻ mầm non.
Mô tả được mục tiêu lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui chơi và chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.
	  Thực hành, tự nghiên cứu
	 Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO1.2
	3,0
	Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện tổ chức các hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ các độ tuổi
	Thực hành, tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	
CLO2.1
	3,0
	Có khả năng tìm hiểu, phân tích các tài liệu liên quan đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc và hoạt động vui chơi cho trẻ, từ đó xác định được vấn đề cần giải quyết.
	Thực hành, tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO2.2
	3,0
	Thể hiện tinh thần trách nhiệm; Yêu nghề, kiên trì, chịu khó và thích nghi với nghề nghiệp
	Thực hành, tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	
CLO3.1
	3,0
	Có khả năng thực hiện việc hợp tác, chia sẻ các nhiệm vụ trong quá trình rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên mầm non.
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo tài liệu, giáo án bài giảng.
	Thực hành,
tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO3.2
	S3
	Có khả năng thực hành kĩ năng dạy học chủ động, tự tin và ứng xử sư phạm phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp.
	Thực hành, 
tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO3.2
	3,0
	Có khả năng sử dụng, làm các đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học phù hợp với từng hoạt động vui chơi và chăm sóc - giáo dục trẻ.
	Thực hành,
 tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	
CLO4.1
	3,5
	Nhận biết vai trò, trách nhiệm của giáo viên mầm non và vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào việc xác định mục tiêu, nội dung các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động vui chơi trẻ các độ tuổi.
	Thực hành,
 tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO4.2
	3,5
	Thực hành thiết kế mục tiêu, nội dung các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động vui chơi trẻ các độ tuổi.
	Thực hành, tự học, tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành

	CLO4.3
	3,5
	 Thực hành tổ chức và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động vui chơi trẻ các độ tuổi.
	Thực hành, tự nghiên cứu
	Quan sát, hồ sơ học tập, thực hành



Ghi chú: 
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…

5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần, giờ giấc, tham gia đầy đủ các hoạt động tại trường mầm non
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/

	CLO1.1 - CLO1.4
	0,4%
	10%

	
	A1.1.2. Tài liệu học tập đầy đủ, thực hiện tích cực các hoạt động tại trường mầm non
	
	CLO2.1 - CLO4.4
	0,6%
	

	A1.2
	A1.2.1.Bài tập về việc lập kế hoạch, thiết kế hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
A1.2.2. Bài tập về việc xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức Chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ các độ tuổi.
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	CLO2.1 - CLO4.4
	0,4
	20%











	
	
	
	CLO2.1 - CLO4.4
	0,6
	

	
	
	
	
CLO4.1 - CLO4.4
	
0,4
	

	
	A1.2.3. Sản phẩm hoạt động nhóm: kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe nhóm lớp.
A1.2.4. Sản phẩm hoạt động nhóm: giáo án Chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ các độ tuổi
	
	
	
	

	A1.3
	 A1.3.2. Lập kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhóm lớp.
	Rubric 3
	
CLO1.1 - CLO1.4
	
0,6
	20%

	
	A1.3.3. Lập kế hoạch Chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ các độ tuổi
	Rubric 4
	CLO2.1 - CLO4.4
	0,4
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	A2.1.Thực hành Chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ các độ tuổi .
A2.2.Thực hành tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe - vệ sinh cho trẻ tại nhóm lớp
A2.3.Thực hành đánh giá hoạt động lập kế hoạch, tổ chức hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và tổ chức hoạt động cui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
	Rubric 5,
Rubric 6
	CLO4.1 -LCO4.2
	0,4
	

	
	
	
	CLO4.3 - CLO4.5
	0,6
	

	



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%) GVMN đánh giá
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi RL đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi RL đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tài liệu học tập đầy đủ, thực hiện tích cực các hoạt động tại trường mầm non
	2


    
Rubric 2: Đánh giá bài A1.2. Tiêu chí đánh giá vở bài tập và các sản phẩm nhóm (trọng số 20%)(Do Giáo viên MN đưa ra yêu cầu và đánh giá)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	
	Nội dung bài bài tập
	

	1
	Làm đầy đủ các bài tập và sản phẩm nhóm giáo viên giao
	4

	2
	Làm đúng, đầy đủ ý các bài tập và sản phẩm nhóm giáo viên giao
	3

	
	Hình thức trình bày
	

	4
	Trình bày logic, khoa học
	1

	5
	Chữ viết rõ ràng, dễ đọc
	1

	6
	Trình bày thẩm mỹ, sáng tạo
	1





Rubric 3: Đánh giá bài lập các loại kế hoạch trọng số 20%) (sản phẩm các bài thu hoạch do giảng viên đưa ra yêu cầu, giảng viên đánh giá)
	TT
	Tiêu chí
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	1
	A1.3.2. Lập kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhóm lớp.
	- Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đúng chủ đề, độ tuổi.
	2,0 điểm
	

	
	
	Cấu trúc kế hoạch rõ ràng, đẹp, khoa học.
	2,0 điểm
	

	
	
	Các nội dung lựa chọn đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó; phù hợp với nhu cầu hứng thú của trẻ và tình hình thực tế của nhóm lớp.
	3,0 điểm
	

	2
	A1.3.3. Lập kế hoạch các hoạt động vui chơi cho trẻ.
	- Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đúng chủ đề
	1,0 điểm
	

	
	
	- Cấu trúc phù hợp, rõ ràng.
	1,0 điểm
	

	
	
	- Lựa chọn TC phù hợp với hoạt động, chủ đề, độ tuổi
	1,0 điểm
	

	Tổng điểm
	10 điểm
	



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá kết thúc học phần
Rubric 4: A2.2.Thực hành tổ chức hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tại nhóm lớp
	Nội dung
đánh giá
	Yêu cầu
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Đón, trả
trẻ
	· Chuẩn bị: Đầy đủ bàn ghế, đồ chơi, nước uống, khăn mặt, vệ sinh lớp học sạch sẽ.
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện:
- Biết cách giao tiếp linh hoạt với phụ huynh, thái độ nhẹ nhàng, mềm mỏng.
- Biết cách nhận và trao đồ dùng của trẻ không nhầm lẫn.
- Biết cách vừa đón (trả) trẻ vừa tham gia hướng dẫn trẻ chơi, biết bao quát lớp và xử lý những tình huống xảy ra linh hoạt.
- Nắm vững số trẻ đã đến để báo ăn và phòng thất lạc trẻ.
- Biết trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sinh hoạt và sức khỏe của trẻ trong ngày và tiến hành trả trẻ.
	0,5 điểm
	

	 Tổ chức bữa ăn cho trẻ
	· Chuẩn bị:
 - Cô ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
 - Sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi của trẻ một cách khoa học.
 - Chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết.
- Chuẩn bị những bài hát, bài thơ, nội dung trò chuyện để tạo hứng thú cho trẻ trước giờ ăn.
 - Nhận đúng và đủ khẩu phần ăn của trẻ trong lớp.
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện:
- Tạo hứng thú cho trẻ trước giờ ăn và giới thiệu các món ăn, ích lợi các món ăn cho trẻ.
- Kiểm tra thức ăn trước khi chia khẩu phần cho trẻ. Chia khẩu phần ăn hợp lí cho từng trẻ.
- Quá trình trẻ ăn, cô bao quát tất cả nhóm trẻ và có thái độ ứng xử linh hoạt, dịu dàng, biết nhắc nhở và động viên các cháu ăn tốt. Chú ý hơn đến những trẻ ăn ít, ăn chậm và thêm canh, rau cho các cháu thừa cân.
- Chú ý rèn luyện các hành vi văn hóa - vệ sinh của trẻ trong khi ăn
- Biết xúc cho trẻ ăn ở nhóm nhỏ, biết thử độ nóng của thức ăn, biết chia tiếp cơm canh nhanh, gọn, khéo léo.
- Biết thu dọn đồ dùng nhanh, gọn, nhắc nhở các cháu xếp đồ dùng vào nơi quy định cũng như vệ sinh sau khi ăn nhanh, gọn. 
	1,5 điểm
	

	Chăm sóc giấc ngủ
	· Chuẩn bị:
 - Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
 - Chuẩn bị chỗ ngủ, chăn gối đầy đủ, sạch sẽ.
 - Biết hướng dẫn trẻ cùng cô chuẩn bị phòng ngủ.
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện: 
- Nhắc nhở , tổ chức cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.
- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ trước giờ ngủ bằng bài thơ hoặc trò chuyện và nói lời chúc trẻ ngủ ngon giấc.
- Biết đặc điểm riêng của mỗi trẻ trong quá trình ngủ để xử lý nhanh các tình huống liên quan đến giấc ngủ của trẻ
- Bao quát trẻ tốt.
- Nhắc nhở trẻ biết chuẩn bị và thu dọn chỗ ngủ.
	1,5 điểm
	

	Vệ sinh cho trẻ
	· Chuẩn bị: Chỗ rửa, thùng rôminê, ghế ngồi gọn gàng, sạch sẽ.
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện: 
- Thái độ ân cần, dịu dàng, vui vẻ.
- Thao tác thành thạo, đúng kỹ thuật.
- Đảm bảo thời gian/cháu theo độ tuổi.
	1,5 điểm
	

	Đánh giá sức khoẻ của trẻ
	· Chuẩn bị: Cân đo chiều cao cân nặng của trẻ, bút, sổ ghi chép, biểu đồ phát triển của trẻ
	0.5 điểm
	

	
	· Thực hiện: 
· - Tổ chức cân đo, đảm bảo an toàn, chính xác
· - Ghi số đo vào sổ sức khoẻ, chấm trên biểu đồ để đánh giá tình trạng dinh dưỡng
· - Xử lý số liệu, đánh giá sức khoẻ của trẻ để phối hợp với phụ huynh để có biện pháp can thiệp với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân - béo phì.
	0,5 điểm
	

	Phòng và xử trí một số bệnh thường gặp
	· Chuẩn bị: Các dụng cụ cần thiết 
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện:  
· - Phát hiện sớm trẻ ốm, trẻ sốt, trẻ thở nhanh trong các bệnh đường hô hấp, trẻ đau mắt, đau bụng...
· - Chăm sóc trẻ ốm: Chăm sóc khi trẻ sốt cao đúng cách
· - Chăm sóc khi trẻ nôn: làm sạch chất nôn trên người trẻ, thay quần áo nếu cần. Thu dọn chất nôn, quan sát chất nôn... báo với cán bộ y tế và cha mẹ trẻ.
· - Biết cách cho trẻ uống thuốc.
	0,5 điểm
	

	Phòng tránh và xử trí ban đầu một số tai nạn
	· Chuẩn bị: Các dụng cụ cần thiết
	0,5 điểm
	

	
	· Thực hiện:
· - Đề phòng trẻ bị lạc
· - Đề phòng dị vật đường ăn đường thở
· - Phòng tránh vết thương do các vật sắc nhọn...
	0,5 điểm
	

	
	Tổng
	10 điểm
	



Rubric 5: A2.3.Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
	Blook
15
(5 tiết Buổi sáng và 5 tiết buổi chiều)
	- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tổng kết RLNVSPTX 1
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành
- SV thực hành hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.
- Tổng kết RLNVSPTX 1
	- SV lập các loại kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	G1.1
-
G4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3



















6. Tài liệu học tập
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục mầm non, Nhà XB Giáo dục Việt Nam, 2021.
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2019.
7. Kế hoạch dạy học 
	Tuần/
Buổi học (1)
	Nội dung
(2)
	Hình thức 
tổ chức và phương tiện DH (3)
	Chuẩn bị của SV (4)
	CĐR môn học (5)
	Bài đánh giá (6)

	Tuần1.
Blook 1
(10 tiết,
Cả ngày)


	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- Đọc kĩ đề cương HP
- Đọc GT và tài liệu về Chương trình GDMN và hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN các độ tuổi.
- Đọc GT và tài liệu về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt đông ND - CSSK và GD trẻ các độ tuổi.
- SV nghiên cứu tài liệu về việc lập kế hoạch quản lý nhóm lớp, cơ cấu tổ chức trường MN. 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO1.4
CLO1.5


	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2


	Blook 2
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- Làm việc nhóm: Thảo luận về nhiệm vụ lập kế hoạch quản lý nhóm lớp và ND - CSSK.
- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động ND - CSSK cho trẻ ở nhóm lớp.

	CLO1.1
-
CLO4.3



	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2

	Blook3
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.
· 
	Làm việc nhóm: 
-Thảo luận thống nhất về bản kế hoạch quản lý nhóm lớp.
-Trao đổi kinh nghiệm về kĩ năng tổ chức hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch quản lý nhóm lớp và ND - CSSK của nhóm lớp.
- SV tìm hiểu nội dung liên quan đến chủ đề, lĩnh  vực giáo dục phát triển và các đề tài cụ thể. 
	CLO1.1
-
CLO4.3



	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A2.1


























	Blook 4
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.
· 
	
- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động và đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	CLO1.1
-
CLO4.4


	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2

	Blook 5
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.
· 
	
-SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động và đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN
	CLO1.1

CLO4.5


	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3















	Blook 6
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động và đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN
	CLO1.1

CLO4.5

	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3


	Blook7
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	
- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa,hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	CLO1.1
CLO
4.5


	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3


	Blook 8
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	G1.1
· 
G4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3


	Blook 9
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN


	G1.1
-
G4.5






	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3

















	Blook   10
(10 tiết,
Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	 G1.1
· 
G4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3
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Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	G1.1
-
G4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3
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Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN.

	G1.1
-
G4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3
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Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	G1.1 - CLO4.5


	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3
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Cả ngày)

	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
- SV rút ra các bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.

	-SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	CLO1.1
· 
CLO4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3
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	- Thực hành quản lý nhóm lớp.
- Thực hành hoạt động ND - CSSK
- Thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động do SV thực hiện tại nhóm lớp.
* Mục tiêu:
- Kiến thức: SV biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc thực hành quản lý nhóm lớp và tổ chức ND - CSSK, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tại nhóm lớp.
- Kĩ năng: SV có kĩ năng thực hành quản lí nhóm lớp, chăm sóc và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
- Thái độ: Tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện; vui vẻ, nhiệt tình. Hành vi thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình tương tác với trẻ, phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, quản lý, bạn bè.
	· Hình thức dạy học
· Thực hành ở trường MN:
- SV thực hành quản lý nhóm lớp.
- SV thực hành hoạt động ND - CSSK cho trẻ tại nhóm lớp (đón - trả trẻ, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, giao tiếp với phụ huynh, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ...)
· Phương tiện dạy học
- Giáo án, kế hoạch hoạt động
- Đồ dùng, đồ chơi, máy tính, ti vi
- Không gian hoạt động ở trường MN.
Tổng kết đợt RLNVSPTX.
	- SV soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho đề tài đã chọn.
- SV chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo ý kiến của GVMN

	
CLO1.1 - CLO4.5
	A1.1.1
A1.1.2
A1.2.1
A1.2.2
A1.3
A2.1
A2.2
A2.3




8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG SƯ PHẠM
	TRƯỞNG KHOA








TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT HỌC PHẦN:
[bookmark: _Toc57232152][bookmark: _Toc205303317][bookmark: _Toc205305149][bookmark: _Toc205544541]TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ
[bookmark: _Hlk120646002]1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Giảng viên 1: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư Phạm
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư Phạm
Điện thoại, email: tttnga@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN
Giảng viên 2: Phan Thị Thúy Hằng
Chức danh, học hàm, học vị: GV, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư Phạm
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN 
Giảng viên 3: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về môn học
	[bookmark: _Toc205544542]- Tên môn học (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
		(tiếng Anh): Organize fun activities

	- Mã số môn học: PRE 30081

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành 
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ: 
	2

	+ Số tiết lý thuyết:
	10

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	5

	+ Số tiết thực hành:
	30

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học:
	60

	- Môn học tiên quyết:
	Giáo dục học mầm non

	- Môn học song hành:
	Các môn chuyên ngành: 


2. Mô tả môn học 
Học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ” là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận CDIO. 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản lý luận về hoạt động vui chơi; vị trí của hoạt động vui chơi trong chương trình giáo dục mầm non, hình thành và rèn luyện các kĩ năng tổ chức các trò chơi, từ đó giúp sinh viên biết vận dụng các kiến thức lý luận chung về các phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non.
3. Mục tiêu môn học 
- Hiểu được những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động vui chơi.
- Giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động vui cho trẻ ở trường mầm non.
Vận dụng những kiến thức đã học vào việc hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non.
- Ý thức phấn đấu, phát triển nghề nghiệp. Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp.
- Giáo dục cho sinh viên ý thức, trách nhiệm trong công việc, góp phần rèn luyện những phẩm chất đạo đức cần thiết của người giáo viên như: lòng yêu nghề, mến trẻ, tính kiên trì, cẩn thận, có ý thức phê bình và tự phê bình
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO1.3
	PLO3.1

	
	PLO1.2.1
	PLO2.1.2
	PLO2.1.4
	PLO1.3.3
	PLO3.1.2

	[bookmark: _Hlk163739998]CLO1.1
	0.5
	
	
	
	

	CLO1.2
	0,5
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	0,25
	
	
	

	CLO2.2
	
	0,25
	
	
	

	CLO3.1
	
	0,25
	
	
	

	CLO3.2
	
	0,25
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	1,0
	

	CLO4.2
	
	
	1,0
	
	

	CLO4.3
	
	
	
	
	0,5

	CLO4.4
	
	
	
	
	0,5


Ghi chú: 
- Theo ý 2, điểm a, khoản 2, điều 9 của Quyết định 2018/QĐ-ĐHV (Quy định đào tạo trình độ đại học), giảng viên xác định trọng số đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra CTĐT được phân nhiệm. Do đó, ở bảng trên, giảng viên thay dấu "" (Theo Hướng dẫn 04/HD-ĐHV) bằng trọng số đóng góp của chuẩn đầu ra học phần đó cho chuẩn đầu ra CTĐT được phân nhiệm. Ví dụ: CLO1.1 đóng góp 40% (0,4) và CLO1.2 đóng góp 60% (0,6) cho PLO1.1.1, tức là điểm của CLO1.1 chiếm 40% và điểm của CLO1.2 chiếm 60% cho điểm của PLO1.1.1 đạt được ở học phần này.
- Để tránh mâu thuẫn, mỗi chuẩn đầu ra CTĐT được phát triển thành 1 hoặc nhiều hơn 1 chuẩn đầu ra học phần; không phát triển theo hướng 1 chuẩn đầu ra học phần đáp ứng nhiều hơn 1 chuẩn đầu ra CTĐT.
4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1
	K 3
	 Hiểu được một số vấn đề chung về hoạt động vui chơi: một số quan niệm về hoạt động vui chơi; đặc điểm vui chơi của trẻ mầm non; nguồn gốc, bản chất, ý nghĩa của trò chơi; Phân loại trò chơi cho trẻ mầm non
	Tự học, diễn giảng,
Thảo luận
	A1.1; A1,2; A1.3

	
	K3
	Hiểu được các vấn đề về tổ chức các trò chơi cho trẻ: khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, cách tổ chức các trò chơi.
	Tự học, diễn giảng,
Thảo luận
	A1.1; A1,2; A1.3

	CLO2
	K3

	Vận dụng được kiến thức tâm lý học trẻ em, giáo dục học mầm non vào việc xác định các nội dung, phương pháp của tổ chức hoạt động vui chơi
	Tự học, Diễn giảng,
Thảo luận
	A1.1; A1,2; A1.3

	
	K3
	Phân tích được các tài liệu và thực tiễn hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non
	Tự học, Diễn giảng, Thảo luận
	A1.1; A1,2; A1.3

	CLO3
	S 3
	Thực hiện được việc làm của nhóm 
	Tự học, Thảo luận
	A1.3; A1.4

	
	S 3
	Thuyết trình được sản phẩm của nhóm
	Tự học, Thảo luận
	A1.3; A1.4

	CLO4
	A3
	 Xây dựng được ý tưởng cho các trò chơi 
	Tập giảng
	A1.3; A1.4

	
	A3
	 Thiết kế được các trò chơi cho trẻ
	Tập giảng
	A1.3; A1.4

	
	A3
	 Tổ chức được trò chơi cho trẻ
	Tập giảng
	A1.3; A1.4

	
	A3
	 Đánh giá được hiệu quả hoạt động vui chơi
	Tập giảng
	A1.3; A1.4


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk107357495]Bài 
đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR học phần
	Tỉ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 02 bài đánh giá)
	50%

	A1.1.
	Đi học đầy đủ
	Rubric 1
	CLO 1.1
CLO 1.2
	5%
	

10%


	A1.2. 
	Tích cực tham gia xây dựng bài học
	Rubric 1
	CLO 1.3
	
5%
	

	A1.3. 
	Thảo luận nhóm; nhóm trưởng nôp báo cáo qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 2
	CLO 1.4
	1,25%
	
5%

	
	
	
	CLO 1.5
	1,25%
	

	
	
	
	CLO 2.1
	1,25%
	

	
	
	
	CLO 3.1
	1,25%
	

	A1.4. Bài tập cá nhân
	Cá nhân nôp bài tập qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	
Rubric 3
	CLO1.5
	2,5%
	
5%

	
	
	
	CLO4.1
	2,5%
	

	A1.5. Thực hành
	Cá nhân nộp giáo án, chuẩn bị đồ dùng, tập giảng
	Rubric 4
	CLO4.1
	10%
	10%

	A2. Đánh giá cuối kì
	50%

	A2.1. Hội đồng đánh giá sản phẩm báo cáo thực hành theo nhóm
	Đánh giá chung của hội đồng cho nhóm về triển khai - vận hành; kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp qua báo cáo nạp trên LMS và nhóm thuyết trình trước lớp.
	Rubric 5
	CLO1.1
	10%
	40%

	
	
	
	CLO1.2
	10%
	

	
	
	
	CLO1.3
	10%
	

	
	
	
	CLO2.1
	10%
	

	
	
	
	CLO3.2
	10%
	

	
	
	
	CLO4.1
	10%
	

	
	
	
	CLO4.2
	40%
	

	A2.2. Nhóm tự đánh giá cho thành viên thực hiên phần báo cáo thực hành
	Nhóm tự đánh giá sự đóng góp của các thành viên cho bài thực hành
	Rubric 6
	CLO3.1
	5%
	10%

	Công thức tính điểm học phần: 
Điểm học phần = A1.1×0,1 + A1.2×0,1 + A1.3×0,2+ A1.4×0,1 + A2.1×0,5 + A2.2×0,1



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
Rubric 2: Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (5%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4  điểm
	3 điểm
	2  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm



Rubric 3:  Tiêu chí đánh giá vở bài tập (5%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	
	Nội dung bài bài tập
	

	1
	Làm đầy đủ các bài tập giảng viên giao
	4

	2
	Làm đúng, đầy đủ ý các bài tập giảng viên giao
	3

	
	Hình thức trình bày
	

	4
	Trình bày logic, khoa học
	1

	5
	Chữ viết rõ ràng, dễ đọc
	1

	6
	Trình bày thẩm mỹ, sáng tạo
	1






Rubic 4: Đánh giá bài A1.5
+ Phiếu chấm dạy thực hành
	TT
	Tiêu chí
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	1
	Chuẩn bị đồ dùng
	Đầy đủ về số lượng và phù hợp với các góc chơi.
	1,5 điểm
	

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn cho trẻ và dưới dạng mở.
	1,5 điểm
	

	2
	Phương pháp
	Trình bày đúng các phần, các bước.
	0,5 điểm
	

	
	
	Sử dụng các phương pháp có tính sáng tạo, hợp lý.
	0,5 điểm
	

	
	
	Biết khái thác tốt các trò chơi ở các góc và giúp trẻ hiểu cách chơi trò chơi.
	0,5 điểm
	

	
	
	Phương pháp hướng dẫn tổ chức trò chơi linh hoạt, khéo léo phù hợp với nội dung trò chơi và yêu cầu của độ tuổi.
	0,5 điểm
	

	
	
	Biết xử lý cỏc tỡnh huống linh hoạt, biết nhập vai chơi với trẻ khi cần thiết, biết bao quỏt tất cả trẻ trong giờ chơi.
	0,5 điểm
	

	
	
	Biết nhận xét đánh giá trẻ sau khi chơi.
	0,5 điểm
	

	3
	Tác phong sư phạm
	Ngôn ngữ, điệu bộ, cử chỉ phù hợp với trẻ và
hoạt động.
	1,0 điểm
	

	4
	Kết quả tác động trên trẻ
	Trẻ hứng thú và tích cực hoạt động.
	1,0 điểm
	

	
	
	Trẻ thể hiện tốt các vai chơi của mình.
	2,0 điểm
	

	Tổng điểm
	10 điểm
	



Rubic 5: A2. Đánh giá cuối kì
	Sản phẩm 1
	Báo cáo sản phẩm(bản word)

	3 điểm
	- Yêu cầu về hình thức
+ Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện 
+ Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 
- Yêu cầu về nội dung 
Nội dung của đồ án học phần gồm 3 phần: 
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện 
- Phần nội dung:
+ Những hoạt động đã thực hiện 
+ Kết quả nghiên cứu: 
- Về mặt lý luận
- Về mặt thực tiễn
- Rút ra kết luận sư phạm từ nội dung nghiên cứu 
- Phần kết luận: 
+ Tóm tắt lại những nội dung tìm hiểu được.
+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có) 
+ Kiến nghị, đề xuất 

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· So sánh được với bản kế hoạch ban đầu, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· Rút ra được các kết luận cần thiết
·  Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học
	- Thiếu một trong các nội dung sản phẩm.
- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng
không phù hợp.
	- Thiếu từ 2 nội dung báo cáo trở lên.
- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.

	
Sản phẩm 2
(1 điểm)
	Sổ tay nhật ký làm việc nhóm


	
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Các ý tưởng thảo luận của từng thành viên đã tham gia góp ý qua các buổi làm việc 
- Phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm 
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm (danh sách kèm theo điểm đánh giá của nhóm với các thành viên) hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất,  kiến nghị cụ thể

	Mức độ
đánh giá
	1.0
	0.75
	0.5
	0.25-0

	
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Mô tả được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm 
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Liệt kê được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm

	- Liệt kê được đầy đủ về kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 

	Liệt kê được một số nội dung kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
Chưa có phác thảo triển khai công việc
Chưa trình bày được đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm

	Sản phẩm 3
	Thuyết trình - Tập giảng

	(4 điểm)
	Cấu trúc
- Giới thiệu tên của dự án và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất) 
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng) 
Thuyết trình
- Mỗi nhóm thuyết trình trong tối đa 10 phút, 10 phút trao đổi, nhận xét, trả lời các câu hỏi liên quan

	Mức độ 
đánh giá
	4.0
	3.0
	2.0
	1,0-0

	
	- Cấu trúc đúng quy định,  hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp.
- Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc. 
- Phong thái tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	· Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học.
·  Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc.
	- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng
	- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng

	Sản phẩm 4
	Video và minh chứng về sản phẩm hoạt động

	(2 điểm)
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Giới thiệu về các thành viên của nhóm
- Các hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian video: khoảng 3 phút
- Nội dung phù hợp với thuyết minh 
- Đảm bảo tính sư phạm 

	Mức độ
đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm một cách sáng tạo, ấn tượng
- Mô tả được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian, nội dung phù hợp với thuyết minh. Hình ảnh minh hoạ mang tính sư phạm, thẩm mĩ 
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm 
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Hình ảnh minh hoạ đảm bảo phù hợp. 
	- Liệt kê được đầy đủ về về các thành viên của nhóm
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm

	- Liệt kê được các thành viên của nhóm
- Hình ảnh minh họa còn nghèo nàn
Chưa đảm bảo tính khoa học và thẩm mĩ. 


	
	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ:……………...........………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Đinh Văn Vang, (2016), Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, Nxb GD VN
6.2. Tài liệu tham khảo
[2] Đào Thanh Âm (chủ biên), Giáo dục học Mầm non, Nxb ĐHSP Hà Nội,2002
[3] Nguyễn Thị Hoà,  Giáo dục học mầm non, NXB Đh Sư phạm năm 2009
[4] Lê Bích Ngọc, (2015), Thiết kế trò chơi phát triển biểu tượng về động vật cho trẻ mẫu giáo, Nxb ĐHQG Hà Nội
[5] Nguyễn Thị Oanh, (2009), Tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, Nxb GD VN
* Phần mềm
[6].Tập đoàn Riverdeep (Mỹ), (năm phát hành/ (Phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), Trò chơi Kidsmart 
[7]. Phần mềm Bút chì thông minh (Phiên bản Việt Nam)
http://www.thnt.vn/sstore/mn/bctm/v1.0/pencil_setup.exe
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần; tiết
	Nội dung

	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Buổi 1
2 TIẾT
	Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
1.1 Khái niệm hoạt động vui chơi
1.1.1 Một số quan niệm khác nhau về hoạt động vui chơi
1.1.2. Vui chơi là hoạt động đặc trưng của trẻ ở trường mầm non
1.2. Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ tuổi MN
1.3. Nguồn gốc và bản chất của hoạt động vui chơi 
1.3.1. Nguồn gốc của hoạt động vui chơi
1.3.2. Bản chất của trò chơi 
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.1; 1.2 
Tự học: làm bài tập trên LMS
	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	


CLO1.1
CLO 2.1
CLO 3.1
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 2
2 TIẾT
	1.4. Ý nghĩa của hoạt động vui chơi
1.4.1. Chơi là phương tiện giáo dục toàn diện cho trẻ MN
1.4.2. Chơi là hình thức tổ chức đời sống của trẻ ở trường MN 
1.4.3. Mối quan hệ qua lại giữa chơi và lao động, chơi và học tập, chơi và hoạt động nghệ thuật của trẻ MN
1.5 Phân loại trò chơi của trẻ em
1.5.1. Phân loại trò chơi theo chức năng giáo dục và phát triển
1.5.2. Phân loại trò chơi theo nguồn gốc, cấu trúc của chơi
1.5.3. Phân loại trò chơi theo quan điểm của Liên Xô (cũ)
1.5.4. Phân loại trò chơi ở Việt Nam
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.4
Thảo luận tại lớp
Tự học: bài tập LMS
	-Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	


CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 3
2 TIẾT
	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
2.1 Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ
[bookmark: _Toc488694900]2.1.1. Tổ chức cho trẻ nhà trẻ chơi với đồ vật
2.1.1.1. Vai trò hoạt động với đồ vật cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi
2.1.1.2. Nội dung, phương pháp hướng dẫn hoạt động với đồ vật cho trẻ từ  0 đến 3 tuổi
a. Nội dung và phương pháp tổ chức  hoạt động với đồ vật cho trẻ trong năm đầu 
b. Nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trong năm thứ hai 
c. Nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trong năm thứ ba (từ 2 đến 3 tuổi)
1) Tổ chức trò chơi nhận biết - thao tác với đồ vật
2) Tổ chức trò chơi xếp hình
3) Tổ chức trò chơi vận động
[bookmark: _Hlk161564508]4) Tổ chức trò chơi phản ánh sinh hoạt cho trẻ (trò chơi mô phỏng) 
	Địa điểm: ở lớp
SV thuyết trình bài tập nhóm
Thảo luận nhóm theo yêu cầu trên LMS
Tự học: Bài tập LMS
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	


CLO 1.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 4
2 TIẾT
	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
2.2. Phương pháp hướng dẫn trò chơi cho trẻ mẫu giáo
[bookmark: _Hlk161564650]2.2.1. Trò chơi đóng vai theo chủ đề
2.2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của TCĐVTCĐ
2.2.1.2 Những đặc điểm đặc trưng của trò chơi ĐVTCĐ
2.2.1.3. Hướng dẫn trò chơi ĐVTCĐ
2.2.2. Trò chơi xây dựng
2.2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của trò chơi xây dựng đối với trẻ MN
2.2.2.2. Đặc điểm của trò chơi xây dựng
2.2.2.2. Hướng dẫn trò chơi xây dựng ở trường mầm non
2.2.3. Trò chơi đóng kịch
2.2.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của trò chơi đóng kịch đối với trẻ MN 
2.2.3.2. Đặc điểm của trò chơi đóng kịch
2.2.3.3. Hướng dẫn trò chơi đóng kịch cho trẻ MG
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 2.2.1;
Thảo luận nhóm theo yêu cầu trên LMS
SV thuyết trình bài tập nhóm
Tự học: Bài tập LMS

	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	


CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 5
2 TIẾT
	2.2.4. Trò chơi học tập 
2.2.4.1. Khái niệm và ý nghĩa của trò chơi học tập đối với trẻ MN 
2.2.4.2. Đặc điểm và phân loại trò chơi hoc tập.
2.2.4.3. Hướng dẫn trò chơi học tập ở trường MN 
 2.2.5. Trò chơi vận động 
2.2.5.1. Khái niệm và ý nghĩa của TC vận động đối với trẻ MN
2.2.5.2. Đặc điểm của trò chơi vận động
2.2.5.3. Hướng dẫn trò chơi vận động ở trường MN 
2.2.6. Trò chơi dân gian
2.2.6.1. Khái niệm và ý nghĩa của trò chơi dân gian
2.2.6.2. Đặc điểm của trò chơi dân gian
2.2.6.3. Hướng dẫn trò chơi dân gian cho trẻ ở trường mầm non
2.2.7. Trò chơi hiện đại
2.2.7.1. Khái niệm và ý nghĩa của trò chơi hiện đại
2.2.7.2. Đặc điểm của trò chơi hiện đại
2.2.7.3. Hướng dẫn trò chơi hiện đại cho trẻ ở trường mầm non
2.3. Đồ chơi
2.3.1. Đặc điểm đồ chơi trẻ em
2.3.2. Ý nghĩa của đồ chơi
2.3.3. Phân loại đồ chơi
2.3.4. Một số yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em
	Địa điểm: ở lớp
SV thuyết trình bài tập nhóm
Thảo luận tại nhóm
Tự học: Bài tập LMS

	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS 

	


CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 6
2 TIẾT
	Chương 3. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non
3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi
3.2. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt của trẻ
3.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi

	Địa điểm: ở lớp
3.2
Thảo luận tại nhóm
Tự học: Bài tập LMS

	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS 
	
	

	Buổi 7
2 TIẾT
	Chương 3. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non
3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi
3.2. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt của trẻ
3.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình 3.1;3.2
Thảo luận tại nhóm
Tự học: Bài tập LMS

	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS 
	


CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3

	Buổi 8
2 TIẾT
	Chương 3. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non
3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi
3.2. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt của trẻ
3.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình 3.1;3.2
Thảo luận tại nhóm
Tự học: Bài tập LMS

	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS 
	


CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	


A1.1
A1.2
A1.3



THỰC HÀNH
	Tuần; tiết
	Nội dung

	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 9
	 THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non
4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Thi giữa kỳ
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 10
	 THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non
4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Chuẩn bị bài ở nhà, soạn giáo án, làm đồ dùng, sửa giáo án
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 11
	THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non
.  Dự giờ mẫu, soạn các loại giáo án
	Dự hoạt động mẫu
	Dự hoạt động mẫu tại trường MN
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 12
	THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
. 4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Tập giảng trên lớp
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 13
	THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Tập giảng trên lớp
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 14
	THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Tập giảng trên lớp
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5

	Tuần 15
	THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 
4.2. Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
	Thực hành
	Tập giảng trên lớp
	CLO1.1
CLO 2.2
CLO3.1
CLO4.2
	A1.5


8. Quy định của môn học
Các quy định của môn học như: 
- Sinh viên nộp Hồ sơ môn học theo yêu cầu: SV phải hoàn thành 100% báo cáo, bài tập được giao và nộp đúng hạn
- Sinh viên phải nộp bài tập/báo cáo và tham gia đầy đủ các bài kiểm tra hết chương/phần
- Tỷ lệ thời gian sinh viên phải có mặt trên lớp/thực hành: tối thiểu 80% số tiết giảng
9. Phụ trách môn học
- Khoa/bộ môn phụ trách:  Khoa Giáo dục Mầm Non - Trường Sư Phạm
- Địa chỉ/email: tttnga@vinhuni.edu.vn
10. Ngày phê duyệt: 
11. Cấp phê duyệt :
Trưởng khoa



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM VINH
KHOA: TÂM LÍ-GIÁO DỤC
	



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Phạm Minh Hùng
- Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS.TS
- Cơ quan công tác: Khoa Tâm lí -Giáo dục, Trường sư phạm Vinh
- Điện thoại:  0915051198,  Email:
1.2.  Nguyễn Thị Hường
[bookmark: _Hlk90247036]- Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS.TS
- Cơ quan công tác: Khoa Tâm lí -Giáo dục, Trường sư phạm Vinh
- Điện thoại:  0915051198,  Email: huongnt.giaoduc@vinhuni.edu.vn
1.3. Nguyễn Như An
- Chức danh, học hàm, học vị: GVCC. PGS.TS
- Cơ quan công tác: Khoa Tâm lí -Giáo dục, Trường sư phạm Vinh
- Điện thoại:  0912742787,  Email: annn@vinhuni.edu.vn,
1.4.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Chức danh, học hàm, học vị: GVC. TS
- Cơ quan công tác: Khoa Tâm lí -Giáo dục, Trường sư phạm Vinh
- Điện thoại: 0967586668   Email: quynhanhgddhv@gmail.com
1.5. Nguyễn Trung Kiền
- Chức danh, học hàm, học vị: GV.ThS
[bookmark: _Hlk90246895]- Cơ quan công tác: Khoa Tâm lí -Giáo dục, Trường sư phạm Vinh
- Điện thoại 0918634904   Email:  trungkiendhvinh@gmail.com
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544543]- Tên học phần (tiếng Việt): Đánh giá trong giáo dục
		(tiếng Anh):  Education Assessment

	- Mã số học phần: EDU 20010

	[bookmark: _Hlk91056226]- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Quản lí giáo dục

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

     [image: ]   Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ ánxx

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 02
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
+ Số tiết thực hành:
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án:
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học;
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.
+…

	- Bộ môn phụ trách học phần: Giáo dục học
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk91058177]Học phần Đánh giá trong giáo dục là một học phần quan trọng, nằm trong chuỗi các học phần nghiệp vụ sư phạm thuộc CTĐT ngành: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Quản lí giáo dục. Học phần giúp người học nhận diện tổng quan những vấn đề lí luận cơ bản về đánh giá trong giáo dục, đồng thời vận dụng được lí luận vào thực tiễn đánh giá ở trường phổ thông.
3. Mục tiêu học phần

Học phần Đánh giá trong giáo dục trình bày khái quát những vấn đề cơ bản về kiểm tra đánh giá trong giáo dục; các phương pháp và kĩ thuật đánh giá cơ bản trong giáo dục;  nguyên tắc và quy trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nói chung và kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực nói riêng.
Người học thể hiện được tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc thiết kế một số công cụ và thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; thể hiện năng lực tự chủ tự học trong việc thường xuyên cập nhật các thông tin đổi mới kiểm tra đánh giá để vận dụng các xu hướng đổi mới vào trong quá trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục; có khả năng thiết kế, thực hiện các phương pháp, các kỹ thuật đánh giá trên lớp học trong thực tiễn trải nghiệm giáo dục ở trường mầm non, trường phổ thông. Từ đó, đưa ra định hướng học tập tích cực để trở thành người giáo viên tương lai đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO4.1
	

	
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	4.1.1
	4.1.3.
	

	CLO1.1
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.2
	K2
	Vận dụng kiến thức về đánh giá vào thực tiễn đánh giá kết quả học tập của người học trong bối cảnh hiện nay
	Thuyết giảng
Thảo luận
	Câu hỏi TNKQ, Tự luận

	CLO2.2
	S3
	Thể hiện tính kỉ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong nhà giáo khi trải nghiệm ở trường mầm non, trường phổ thông; thể hiện tính kiên trì, linh hoạt trong giải quyết các nhiệm vụ học tập
	Trải nghiệm & hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO 4.3.
	C4
	Thiết kế, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động đánh giá trong trường MN, PT; các hoạt động trải nghiệm đánh giá  HS tại các cơ sở GD
	Làm việc nhóm,  thực hành 
	Bảng kiểm; Phiếu đánh giá





5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá 
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO2.2
CLO4.5
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
Hồ sơ học tập 
	10%
	PLO2.2.1
PLO2.2.2

	A1.2
	CLO1.1
CLO1.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	Sản phẩm hoạt động nhóm: - Bản kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường mầm non, trường phổ thông
-Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả người học

	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%
	PLO1.2.2
PLO2.1.1
PLO3.2.1
PLO4.2.1
PLO4.2.3

	A1.3
	CLO1.1
CLO1.2
CLO4.1
	Câu hỏi TNKQ (Quiz)
	30 câu hỏi TNKQ (Quizz)
	20%
	PLO1.2.2
PLO1.3.3
PLO1.3.4


	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.1
	CLO1.1
CLO1.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4

	Bài thi tự luận 
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	50%
	PLO1.2.2
PLO2.1.1
PLO3.2.1
PLO4.2.1
PLO4.2.3

	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10





5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.

	Tham gia trên 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.
	Tham gia 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.

	Tham gia dưới 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động trải nghiệm. 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



Bảng 2. Rubric đánh giá nội dung lập kế hoạch trải nghiệm đánh giá
ở trường mầm non, trường phổ thông (A1.2)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình thức của Kế hoạch
(2 điểm)
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu và khoa học.
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đúng yêu cầu, nhưng chưa khoa học
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đúng yêu cầu, nhưng chưa đầy đủ và chưa khoa học.
- Hình thức đúng quy định.
	- Cấu trúc chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu và chưa khoa học.
- Hình thức chưa đúng quy định.

	
	6.0 - 5.0
	4.5 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung của Kế hoạch
(6 điểm)

	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể, rõ ràng; lập được đầy đủ, chi tiết các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm cụ thể. 

- Đưa ra được một số ý tưởng mới; Dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Xác định được mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung khá cụ thể, khá rõ ràng; lập được các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa thật sự đầy đủ và chi tiết.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa thực sự cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng chưa cụ thể. 
- Đưa ra được một ý tưởng mới; dự kiến được một ít nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng chưa thật sự cụ thể và rõ ràng; lập được một số hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm nhưng chưa đầy đủ và chi tiết.

- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm nhưng khá sơ sài.

- Đưa ra được ý tưởng mới nhưng chưa phù hợp với nội dung trải nghiệm; chưa dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.
	- Mục tiêu, các yêu cầu cần đạt và nội dung có đề cập nhưng rất ít và không cụ thể, rõ ràng; lập được rất ít các hoạt động, phương thức thực hiện và dự kiến sản phẩm và kế hoạch quá sơ sài.

- Dường như không phân công nhiệm vụ, không có nội quy và đánh giá nhóm. 

- Không dự kiến được nội dung tìm hiểu thêm hoặc vấn để có thể phát sinh.

	
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5

	Slide báo cáo và thuyết trình 
(2 điểm)
	- Hình thức báo cáo đẹp, rõ, không lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày tốt, tự tin, thuyết phục, có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo khá đẹp, rõ, nhưng có từ 1-5 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày khá tốt, khá tự tin, khá thuyết phục, nhưng không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đạt, khá rõ, nhưng có từ 6-10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày tương đối tốt, chưa tự tin, chưa thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đơn điệu, không rõ, có trên 10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày không tốt, không tự tin, không thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)


5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Bảng 3. Rubric đánh giá thi cuối kỳ (A.2.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5

	Biết/nhớ
(2 điểm)
	- Nêu đầy đủ các ý theo đáp án
- Trình bày rõ ràng, đẹp, khoa học
	- Nêu được 80% theo đáp án
- Trình bày rõ ràng, đẹp, khoa học
	- Nêu được 50% ý theo đáp án
- Trình bày rõ ràng
	- Nêu dưới 50% ý theo đáp án
- Trình bày lộn xộn, không khoa học

	
	5.0 - 4.0
	3.0 -2.5
	2.0 - 1.0
	1.0 - 0

	Hiểu
(5 điểm)

	- Phân tích được đầy đủ các ý và trình bày nội dung cụ thể, rõ ràng; khoa học
- Đưa ra được một số ví dụ minh hoạ khi phân tích
	- Phân tích được 60% các ý và trình bày nội dung cụ thể, rõ ràng; khoa học
- Đưa ra được một số ví dụ minh hoạ khi phân tích
	- Phân tích được 30% các ý và trình bày nội dung cụ thể
- Đưa ra được một số ví dụ minh hoạ 

	- Chỉ nêu được các ý nhưng trình bày nội dung chưa rõ ràng; 
- Không đưa ra được ví dụ minh hoạ khi phân tích
- Trình bày không khoa học

	
	3.0 - 2.5
	2.0
	1.5 - 1.0
	0.5 - 0

	Vận dụng
(3 điểm)
	- Trình bày rõ ràng, khoa học, không lỗi chính tả.
- Áp dụng được kiến thức để lập 1 bản kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông/ hoặc thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm hoặc thang đánh giá năng lực học sinh ở mức tốt

	- Trình bày khá đẹp, rõ, nhưng có từ 1-5 lỗi chính tả.
- Áp dụng được kiến thức để lập 1 bản kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông/ hoặc thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm hoặc thang đánh giá năng lực học sinh ở mức khá

	- Trình bày khá rõ, nhưng có từ 6-10 lỗi chính tả.
- Áp dụng được kiến thức để lập 1 bản kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông hoặc thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm hoặc thang đánh giá năng lực học sinh ở mức trung bình
	- Trình bày không rõ ràng, có trên 10 lỗi chính tả.
- Áp dụng được kiến thức để lập 1 bản kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông hoặc thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm hoặc thang đánh giá năng lực học sinh ở mức dưới trung bình

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)
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6.1. Giáo trình:
[1]. Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), (2016), Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
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[3] Bộ Giáo dục và đào tạo, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
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[6] Sái Công Hồng(Chủ biên), (2017), Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong dạy học, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
[7] Lâm Quang Thiệp, (2008), Trắc nghiệm và ứng dụng, NXB Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội.
[8] Lâm Quang Thiệp, (2012), Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
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7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	CHUƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
(6 lý thuyết/ 2 tiết thảo luận)

	1
	1.1. Một số khái niệm cơ bản của đánh giá
1.1.1. Đo lường
1.1.2. Kiểm tra
1.1.3. Đánh giá
	Giới thiệu học phần: Mục tiêu, nội dung, kế hoạch giảng dạy, đánh giá học tập, học liệu
-Dạy lý thuyết: Nội dung mục 1.2
-Hoạt động nhóm: 
Nêu mối liên hệ giữa đo luờng, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và minh hoạ cụ thể;
	-Đọc chuơng 1, giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO3.1
CLO3.2

	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93583522]2
	1.2. Ý nghĩa, mục đích và chức năng của đánh giá trong giáo dục
1.2.1. Ý nghĩa của đánh giá trong giáo dục
1.2.2. Mục đích của đánh giá trong giáo dục
1.2.3. Chức năng của đánh giá trong giáo dục

	- Dạy lý thuyết: Nội dung mục 1.2
-Huớng dẫn tự học:
 + Mô tả các chức năng của đánh giá thể hiện qua từng tình huống cụ thể trong thực tiễn ở nhà truờng.
+ Xác định mục tiêu đánh giá đối với một môn học cụ thể.
	-Đọc chuơng 1, giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO2.2
CLO4.1
	A1.1; A1.3 A2.1

	3
	1.3. Nguyên tắc và vai trò của kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
1.3.1. Các nguyên tắc đánh giá trong giáo dục
1.3.2. Vai trò của kiểm tra, đánh giá
	-Dạy lý thuyết (1 tiết): nội dung mục 1.3.1
- Thảo luận mục 1.3.2 (1 tiết)

	-Đọc chuơng 1, giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93583605]4
	1.4. Vấn đề đổi mới đánh giá trong giáo dục hiện nay
1.4.1. Quan điểm chung về đổi mới đánh giá trong giáo dục
1.4.2. Các cách nhìn nhận về đổi mới đánh giá trong giáo dục
1.4.3. Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
	- Dạy lý thuyết (1 tiết)
-Thảo luận (1 tiết) 
+ Lí do đổi mới đánh giá trong giáo dục.
+ Những cách nhìn nhận về đánh giá trong giáo dục.
+ Định hướng đổi mới đánh giá trong giáo dục hiện nay.

	-Đọc chuơng 1, giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Chuẩn bị nội dung để thảo luận theo yêu cầu
- Chuẩn bị nội dung trong chương 2 của học phần
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

	A1.1; A1.3 A2.1

	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT  VÀ HÌNH THỨC  ĐÁNH GIÁ TRONG  GIÁO DỤC (3LT/3 thảo luận)

	[bookmark: _Hlk93649184]5
	2.1. Các phương pháp và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh	
2.1.1. Phương pháp và kỹ thuật quan sát
2.1.2. Phương pháp và kỹ thuật vấn đáp
2.1.3. Phương pháp và kỹ thuật kiểm tra viết (trắc nghiệm)
	-Dạy lý thuyết (1 tiết): nội dung mục 2.1
-Thảo luận (1 tiết) 
+ So sánh kĩ thuật quan sát và kĩ thuật vấn đáp
+ So sánh giữa TNKQ và TNCQ? 

	-Đọc  chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

	A1.1; A1.3 A2.1

	6
	2.1.4. Phương pháp và kỹ thuật đánh giá qua hồ sơ học tập
2.1.5. Phương pháp đánh giá qua các sản phẩm, hoạt động của học sinh
2.1.6. Tự đánh giá kết quả học tập
2.1.7. Đánh giá đồng đẳng	
	-Dạy lý thuyết (1 tiết): nội dung mục 2.1.4- 2.1.7;
- Thảo luận (1 tiết): cách thức thiết kế một số công cụ được sử dụng để tự đánh giá: phiếu tự nhận xét, phiếu kiểm kê, thang xếp hạng.
	- Đọc bài giảng và giáo trình
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2


	A1.1; A1.3 A2.1

	7
	2.2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
2.2.1 Đánh giá thường xuyên
2.2.2. Đánh giá định kỳ
2.2.3. Tổng hợp đánh giá chất lượng giáo dục
2.2.4. Hồ sơ đánh giá
	- Giảng dạy lý thuyết (1 tiết): Nội dung mục 2.2
- Hoạt động nhóm (1 tiết):  Phân biệt đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ

	-Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”. 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2


	A1.1; A1.3 A2.1

	CHƯƠNG 3. CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC (4 LT/8 thảo luận)

	[bookmark: _Hlk93648946][bookmark: _Hlk128149075]8
	3.1. Công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
3.1.1. Câu hỏi
3.1.1.1.Khái niệm
3.1.1.2. Quy trình xây dựng 
3.1.2. Bài tập
	-Giảng dạy lý  thuyết (1 tiết): nội dung mục 3.1;
- Thực hành nhóm (1 tiết): 
+ Thiết kế câu hỏi , bài tập đánh giá học sinh

	- Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”. 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93783932]9
	3.1.3. Bảng kiểm
3.1.4. Thang đo
3.1.5. Rubric
3.1.6. Bài kiểm tra/Đề kiểm tra


	- Thực hành làm bài tập (1 tiết) (giao nhiệm vụ cho SV thông qua hộp thư điện tử): 
+Thiết kế bảng kiểm, thang đo, rubric, bài kiểm tra trong đánh giá học sinh?
+ Thiết kế phiếu đánh giá trẻ trong hoạt động trong ngày (phiếu quan sát trẻ)

	- Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.

	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93648888]10
	3.2.  Quy trình thiết kế và triển khai hoạt động đánh giá trong giáo dục
3.2.1 Quy trình thiết kế và triển khai hoạt động đánh giá
3.2.2. Lập kế hoạch đánh giá trong giáo dục
3.2.2.1. Lập kế hoạch đánh giá thường xuyên
	-Giảng dạy lý  thuyết (1 tiết): nội dung mục 3.2.1, 3.2.2
-Thực hành Hoạt động nhóm (1 tiết): 
- Lập kế hoạch đánh giá thường xuyên
	- Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A1.1; A1.3 A2.1

	11
	3.2.2.2. Lập kế hoạch đánh giá định kỳ
	- Giảng dạy lý thuyết (1 tiết ): Nội dung 3.2.2
- Thực hành hoạt động nhóm(1 tiết):
- Lập kế hoạch đánh giá định kỳ
	- Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A1.1; A1.3 A2.1

	12
	[bookmark: _Hlk33375914]3.2.3. Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá định huớng phát triển năng lực

	-Giảng dạy lý  thuyết: nội dung mục 3.2.3
-Thực hành nhóm: Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá định hướng phát triển năng lực cho môn học cụ thể?
- Huớng dẫn SV chuẩn bị nội dung thực hành cho buổi sau
	- Đọc chuơng  2 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Chuẩn bị nội dung trong chương 4 của học phần

	CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93648119]13
	Trải nghiệm thực hiện đánh giá ở trường phổ thông
	Thực hành: 2 tiết 
- Trên lớp
- Trường phổ thông, trường mầm non
	- Báo cáo kế hoạch trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông
- Thực hiện trải nghiệm đánh giá ở trường phổ thông
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3
CLO4.4
CLO4.5
	A1.2

	CHUƠNG 4.   QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN (2 lý thuyết/2 thảo luận tiết)

	14
	4.1. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh và thông báo kết quả
4.1.1. Mục đích, yêu cầu của đánh giá và xếp loại
4.1.2.  Thông báo về kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
	- Giảng dạy lý  thuyết: Nội dung mục 4.1
-Hoạt động nhóm: Các hình thức thông báo kết quả đánh giá hiện nay?

	- Đọc chuơng  3 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2
CLO3.1
CLO3.2

	A1.1; A1.3 A2.1

	[bookmark: _Hlk93649579]15
	4.2. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên trong nhà truờng ở Việt Nam
4.2.1. Quy định về đánh giá trẻ mầm non 
4.2.2. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học
a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm
b) Đánh giá, xếp loại học lực
4.2.3. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm
b) Đánh giá, xếp loại học lực
4.2.4. Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên các trường ĐH và CĐ và giáo dục nghề nghiệp
	- Giảng dạy lý  thuyết: nội dung mục 4.2.2
- Huớng dẫn tự học: 
+ Tìm hiểu quy định về đánh giá trẻ mầm non
+ Trình bày các quy định về đánh giá học tập và rèn luyện đối với HS, SV 
- Ôn tập: Hệ thống toàn bộ nội dung học phần.
	- Đọc chuơng  3 giáo trình “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục”.
- Bộ Giáo dục và đào tạo, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, Quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT
[3] Bộ Giáo dục và đào tạo, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
[4] Bộ Giáo dục và đào tạo, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
	CLO1.2
CLO2.2
	A1.1; A1.3 A2.1

	
	Kiểm tra cuối kỳ



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học/ hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học; có đề xuất/ sáng kiến về cách học tập tốt.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm bài thảo luận học phần
- Tham gia 80%-100% các buổi làm việc nhóm, thảo luận hoàn thành bài thảo luận của nhóm. 
- Tham gia tích cực các hoạt động thảo luận
- Tuân thủ các quy định của giáo viên và của nhóm.
- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập được giao.
8.4. Phụ trách học phần
- Khoa/bộ môn phụ trách: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
- Địa chỉ/email: số 182 - Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

	





	





	




Nguyễn Như An



11. Phụ lục kèm theo (nếu có)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
    TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA: Giáo dục tiểu học
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH GIANG
Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học- Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0914360229 - Giangthanhdhv@gmail.com
         Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, Nghệ thuật tạo hình, Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật ở tiểu học, Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh, Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
Giảng viên 2:
Họ và tên : THÁI MẠNH THỦY
Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0917748913 - Huong.mndhv@vinhuni.edu.vn
         Các hướng nghiên cứu chính: Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật ở tiểu học, Nghệ thuật tạo hình, Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh.
1.2. Thông tin về học phần:

	[bookmark: _Toc205544544]- Tên học phần (tiếng Việt): Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
		   (tiếng Anh): Visual art and Method of organizing shape activities for preschool kids

	- Mã số học phần: EDU30043

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
       Kiến thức cơ bảnx


        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  x

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 05
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
	

	+ Số tiết thực hành: 15
	

	+ Số tiết tự học: 180
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: ít nhất 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1)  
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
          Học phần Nghệ thuật tạo hình (NTTH) và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (PPTCHĐTH) cho trẻ là môn học bắt buộc, học vào kỳ 5, gồm kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, dùng cho sinh viên ngành đào tạo Giáo dục mầm non, để sinh viên (SV) vận dụng vào quá trình dạy học môn Tạo hình cho trẻ mầm non. 
          Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật tạo hình (Khái quát về NTTH, Luật xa gần - Giải phẫu tạo hình, Hình hoạ, Đồ hoạ - trang trí, Hội hoạ, Điêu khắc…) và những kiến thức lý luận, kỹ năng cơ bản về: Vai trò, Đặc điểm, Nội dung, Phương pháp (PP) và hình thức tổ chức, PP tổ chức cho các hoạt động vẽ, nặn, xé, cắt dán cho trẻ. Từ đó sinh viên biết phân tích, lý giải được các vấn đề cơ bản và thấy được vai trò quan trọng của NTTH đối với việc phát triển toàn diện trong việc giáo dục tạo hình (TH) cho trẻ mầm non (MN). Đồng thời SV được tham gia trải nghiệm các kỳ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP), vận dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ năng sư phạm để thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động tạo hình cho trẻ. Hình thành và phát triển các năng lực cần thiết để sau khi tốt nghiệp SV tổ chức tốt hoạt động dạy tạo hình cho trẻ ở trường MN. 
3. Mục tiêu học phần
         Học phần “Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ” giúp SV có được các kiến thức cơ bản về NTTH, lý luận và phương pháp dạy học tạo hình cho trẻ, SV thể hiện được tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch, triển khai kế hoạch phù hợp với ngành học, thể hiện được khả năng hình thành ý tưởng sáng tạo, thiết kế, thực hiện, tạo ra sản phẩm NTTH và thực hiện được các tiết dạy tập giảng tạo hình của môn học. Từ đó, SV có ý thức học tập, trau dồi phẩm chất, chủ động sáng tạo đổi mới trong học tập và là người giáo viên có năng lực trong tương lai, nhằm cải tiến dạy học thực tiễn, đánh giá được chất lượng, sự phát triển nhận thức thẩm mỹ trong quá trình dạy học tạo hình cho trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình GDMN .     
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	1.2.2
	1.3.2
	2.1.4
	2.2.2
	3.1.2

	CLO1.1
	1,0 
	
	
	
	

	CLO1.2
	1,0
	
	
	
	

	CLO1.3
	1,0
	
	
	
	

	CLO1.4
	1,0
	
	
	
	

	CLO1.5
	
	1,0
	
	
	

	CLO1.6
	
	1,0
	
	
	

	CLO1.7
	
	1,0
	
	
	

	CLO1.8
	
	1,0
	
	
	

	CLO1.9
	
	1,0
	
	
	

	CLO10
	
	1,0
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	1,0
	
	

	CLO2.2
	
	
	1,0
	
	

	CLO2.3
	
	
	1,0
	
	

	CLO2.4
	
	
	1,0
	
	

	CLO2.5
	
	
	
	1,0
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được các khái niệm, kiến thức cơ bản, ngôn ngữ, vai trò của NTTH đối với đời sống con người.
	Thuyết trình + Thảo luận +Bài tập + Tự học
	Trắc nghiệm khách quan (TNKQ), tự luận

	CLO1.2
	K3
	Trình bày được các kiến thức cơ bản của luật xa gần, giải phẫu tạo hình và áp dụng vào vẽ hình hoạ và vẽ tranh.
	Thuyết trình + Thảo luận +Bài tập + Thực hành
+ Tự học
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.3
	K3
	Giải thích được đặc điểm cơ bản của Đồ hoạ - trang trí và vai trò của đồ họa và trang trí đối với đời sống.
	Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập + Thực hành
+ Tự học
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.4
	K3
	Trình bày, phân tích được khái niệm về hội họa, điêu khắc, nguyên vật liệu, PP xé, cắt dán và vẽ tranh.
	Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập + Thực hành
+Tự học
	TNKQ; tự luận; Sản phẩm nhóm

	CLO1.5
	K3
	Hiểu và lí giải được khái niệm, đặc điểm, vai trò của HĐTH đối với sự phát triển của trẻ.
	Tự học+ Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập
	TNKQ; tự luận

	CLO1.6
	K3
	Trình bày, phân tích được mục đích, nguyên tắc, và cấu tạo chương trình HĐTH ở trường MN.
	Tự học+ Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập
	TNKQ; tự luận

	CLO1.7
	K3
	Giải thích được khái niệm và áp dụng các PP và hình thức tổ chức HĐTH vào dạy học tạo hình cho trẻ.
	Tự học + Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập
	TNKQ; tự luận; bài tập

	CLO1.8
	K3
	Hiểu và phân tích được vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung và áp dụng được các PP tổ chức HĐTH vào dạy học vẽ theo các thể loại cho trẻ MN.
	Tự học + Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập + Thực hành
	TNKQ; tự luận; Thực hành

	CLO1.9
	K3
	Phân tích được vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung và áp dụng được các PP tổ chức HĐTH vào dạy học nặn theo các thể loại cho trẻ MN.
	Tự học + Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập + Thực hành
	TNKQ; tự luận; Thực hành

	CLO1.10
	K3
	Phân tích được vai trò, nhiệm vụ, nội dung và áp dụng được các PP tổ chức HĐTH xé, cắt dán vào dạy học xé, cắt dán theo các thể loại cho trẻ MN.
	Tự học + Thuyết trình + Thảo luận + Bài tập + Thực hành
	TNKQ; tự luận;Thực hành

	CLO2.1
	S3
	Thực hiện được các bài tập về Luật xa gần - Giải phẩu tạo hình 
	Tự học + Thảo luận + Thực hành
	Quan sát/thang đo

	CLO2.2
	S3
	Thực hiện được các bài tập về hình họa, Đồ hoạ - trang trí; Hội họa; Điêu khắc.
	Tự học + Thảo luận + Thực hành
	Quan sát/thang đo

	CLO2.3
	S3
	Xác định, thể hiện được các cấu trúc, nội dung, cách thức, phương tiện trong khi làm bài tập, soạn giáo án về phần PPTCTCHĐTH
	.Tự học + thảo luận + Thực hành.
	Quan sát/thang đo

	CLO2.4
	S3
	Thiết kế, thực hiện được các tiết thực hành tập giảng tạo hình vẽ, nặn, xé, cắt dán cho trẻ theo các độ tuổi, các thể loại và đánh giá được các tiết tập giảng
	Tự học + thảo luận + Thực hành
	Quan sát/thang đo

	CLO2.5
	A3
	Tự giác tu dưỡng phẩm chất, có trách nhiệm…Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có phong cách chuẩn mực của một nhà sư phạm
	Tự học + thảo luận
	Quan sát/thang đo

	CLO3.1
	S3
	Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm: thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận về nghệ thuật tạo hình có hiệu quả.
	Tự học + Thảo luận + Thực hành
	Quan sát/thang đo



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, thái độ học
	Rubric 1
	CLO2.5
	100%
	10%

	A1.2. 
	Kiểm tra giữa kỳ: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:
*Thực hành nhóm: NTTH. GV đánh giá và lưu hồ sơ.
*Trắc nghiệm: Câu hỏi TNKQ (Quiz)
 

	*Rubric 2: Bảng 1
Bảng 2
Bảng 3 

*30 câu hỏi
TNKQ (Quizz)
	CLO1.1- CLO1.4
	20%
	20%

	
	
	
	CLO2.1
	20%
	

	
	
	
	CLO2.2
	30%
	

	
	
	
	CLO3.1
	30%
	

	
	
	
	
	
	

	A1.3
	*Soạn giáo án: dạy học vẽ, nặn, xé cắt dán theo các thể loại và các độ tuổi cho trẻ MN.
*Tập giảng:  Trên lớp
- GV chấm, gửi điểm và nhận xét qua cổng thông tin LMS và lưu hồ sơ.
	
Bảng tiêu chí đánh giá
Rubric 3
	CLO1.7 -CLO1.10
	20%
	
20%

	
	
	
	CLO2.3
	30%
	

	
	
	
	CLO2.4
	50%
	

	
	
	
	
	 
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	A2.1 
	Thi cuối kỳ: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:
Thi viết hoặc thi TNKQ. TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	*Tự luận: Đáp án
*TNKQ:
30 câu hỏi
TNKQ (Quizz)
	CLO1.1-CLO1.10
CLO2.1,CLO2.2;
CLO2.3.
	100%
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm học phần = A1.1×0,10 + A1.2×0,20 + A1.3×0,20 + A2.1×0,5



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Đánh giá học tập thường xuyên
           a. Đánh giá bài A1.1: Rubric 1  
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo. thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học trên lớp
	Tham gia trên 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia 80% các buổi học trên lớp
	Tham gia dưới 80% các buổi học trên lớp


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và tập giảng trên lớp
(5 điểm)
	- Thể hiện tính tính tự giác, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động nhóm và tập giảng trên lớp
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, hăng say phát biểu, thảo luận và có những sáng tạo trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính tự giác, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động nhóm và tập giảng trên lớp
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia phát biểu, thảo luận trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính tự giác, nhưng chưa chủ động, tích cực trong các giờ học, hoạt động nhóm và tập giảng trên lớp
- Hoàn thành 50% các bài tập, ít tham gia phát biểu  thảo luận trong quá trình học tập.
	- Không có tính tự giác, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động nhóm và tập giảng trên lớp
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia phát biểu, thảo luận trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



b. Đánh giá bài A1.2: Kiểm tra giữa kỳ
 *Thực hành nhóm: Rubric 2 (Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3)
Bảng 1. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho nhóm SV tự đánh giá)A.1.2a
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	A
	B
	C
	D

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Vui vẻ khi nhận nhiệm vụ. 
	Nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Không muốn nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2.5 điểm)
	2.5
	2.0
	1.5
	0.6 - 0

	
	-Có sự tương tác tốt trong các thành viên trong nhóm, có ý thức tốt, có ý kiến đóng góp, phản biện cho nội dung của nhóm.

	Có sự tương tác tương đối tốt trong các thành viên trong nhóm, có ý thức tốt, có ý kiến đóng góp, phản biện cho nội dung của nhóm.



	Tương tác trong các thành viên trong nhóm chưa tốt, có ý kiến, có phản biện cho nội dung của nhóm nhưng chưa tích cực
- Ít lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Không muốn tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Không muốn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2.0 điểm)
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa tôn trọng ý kiến của tập thể, chưa biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Thiếu sự tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc nhóm
(3.5 điểm)
	3.5 - 3.0
	2.5
	2.0 - 1.5
	1.0 - 0.5

	
	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập  được giao, đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu  theo yêu cầu, sản phẩm có tính sáng tạo, ứng dụng thực tế
- Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập được giao, đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu theo yêu cầu. 
- Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập được giao nhưng còn chưa đẹp về bố cục, hình,  màu, còn thiếu số lượng sản phẩm theo yêu cầu.
-Có sản phẩm  nhưng không đảm bảo thời gian.

	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………….…………………….)



Bảng 2. Rubric đánh giá hoạt động nhóm (Dành cho GV đánh giá) A1.2b 
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	A
	B
	C
	D

	1. Kế hoạch nhóm
(2 điểm)

	2.0
	1.5
	1.0
	0.5

	
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, công bằng và phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch rõ ràng, khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể, chưa công bằng và chưa thực sự phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch khá rõ ràng, khá khoa học.
- Phân công nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể ràng, chưa phù hợp với các thành viên của nhóm.
	- Kế hoạch chưa rõ ràng, chưa khoa học
- Phân công nhiệm vụ nhưng không cụ thể, không phù hợp với các thành viên của nhóm.

	2. Tổ chức thực hiện
(3 điểm)

	3.0 - 2.5
	2.0
	1.5 - 1.0
	0.5 - 0

	
	- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện đầy đủ, đẹp các sản phẩm, có sáng tạo, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…
- Tất cả thành viên nhóm đều tham gia tích cực.
	- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện đầy đủ sản phẩm đẹp, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…

- Thành viên nhóm tham gia đầy đủ nhưng chưa thực sự tích cực.
	- Thực hiện tương đối đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện đầy đủ nhưng chưa đẹp sản phẩm Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…
- Thành viên nhóm tham gia chưa đầy đủ và một số thành viên chưa tích cực.
	- Thực hiện chưa đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện thiếu sản phẩm, sản phẩm không đẹp…
- Nhiều thành viên nhóm không tham gia

	3. Kết quả làm việc nhóm
(5 điểm)

	5.0 - 4.0
	3.0 -2.5
	2.0 - 1.0
	1.0 - 0

	
	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập, đầy đủ, đẹp các sản phẩm, có sáng tạo, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…
Sản phẩm đạt chất lượng, số lượng tốt về bố cục, hình, màu...
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá chi tiết thành viên trong nhóm.

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập, đầy đủ, đẹp các sản phẩm, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần… đảm bảo chất lượng, số lượng về bố cục, hình, màu...
- Sản phẩm đạt chất lượng khá.
- Hoàn thành đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng chưa chi tiết

	- Nội đung thực hiện đúng theo bài tập, đầy đủ các sản phẩm, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…nhưng còn chưa đẹp về bố cục, hình,  màu
- Cấu trúc sản phẩm khá hợp lí nhưng hình thức thể hiện chưa đẹp, và chưa sinh động.
- Sản phẩm đạt yêu cầu.
- Hoàn thành tương đối đúng thời hạn.
- Có bảng đánh giá thành viên trong nhóm nhưng hơi sơ sài

	- Nội đung thực hiện chưa đúng theo bài tập, chưa đầy đủ, đẹp các sản phẩm, có sáng tạo, tạo ra các SP: Trang trí hình vuông, Vẽ phối cảnh xa gần…
Sản phẩm sơ sài, chưa đẹp về bố cục, hình,  màu.
- Sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Hoàn thành không đúng thời hạn.
- Không có bảng đánh giá thành viên trong nhóm



	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ……………………………………………….)


Bảng 3. Cách tính điểm đánh giá hoạt động nhóm cho từng SV
	TT
	Họ và tên
	Điểm cá nhân do nhóm chấm
(bảng 1)
	Điểm nhóm do GV chấm
(bảng 2)
	Tổng điểm

	1
	Trần Văn A
	N
	M
	(N+M)/2

	2
	Lê Văn B
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị C
	
	
	



*Trắc nghiệm: Câu hỏi TNKQ phân theo mức độ 
             Sẽ có tối đa 01 bài kiểm tra giữa kỳ với nội dung mỗi bài tương ứng theo nội dung A1.2. Câu hỏi TNKQ. Bài kiểm tra có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm số bài kiểm tra được tính trọng số là 20%.
         c. Đánh giá bài A1.3: Rubric 3
BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC HÀNH TẬP GIẢNG
                                     Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	
Nội dung
	
Tiêu chí đánh giá
	Mức độ 
(theo thang điểm)
	
Đánh giá
SV

	1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ
	Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đúng nội dung yêu cầu bài dạy.
	    (3 điểm)
	

	2. Phương pháp

	Các bước rõ ràng, đúng phương pháp  theo từng thể loại tiết học, phù hợp với độ tuổi (theo chương trình đổi mới)
	(2,0 điểm)

	

	3.Đồ dùng phương tiện
dạy học
	Đồ dùng theo đúng nội dung chủ đề, phù hợp độ tuổi, hình thức đẹp, tạo được hứng thú cho trẻ.
	(1,5 điểm)

	

	4. Lấy trẻ làm trung tâm
	Trẻ hứng thú học tập, được phát huy khả năng hoạt động trong tiết học và trải nghiệm
	(2 điểm)
	

	5.Tích hợp


	Lồng ghép các nội dung tích hợp một cách hợp lý, hiệu quả.
	(0,5 điểm)

	

	6. Kỹ năng sư phạm

	Phong cách chững chạc, tự tin, giọng nói truyền cảm, mạch lạc…

	(1 điểm)

	

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………….………………….)



5.2.2. Đánh giá cuối kỳ
   * Tự luận:  Bài thi tự luận đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có trong ngân hàng câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút. Điểm của bài thi cuối kỳ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lý điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%
   *Trắc nghiệm: Bài thi trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có 30 câu hỏi, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lí điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%.
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Nguyễn Hữu Dỵ, Nghệ thuật tạo hình, Đại học Vinh, năm 2011.
[2] Nguyễn Thị Thanh Giang, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trường Đại học Vinh, năm 2007.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Lăng Bình, Đồ chơi và cách làm đồ chơi cho trẻ mầm non, NXBHK và CN, Hà Nội, năm 1997.
[2]. Đặng Bích Ngân , Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông NXB Giáo dục, năm 2002.
[3]. Nguyễn Duy Lẫm, Đặng Thị Bích Ngân, Màu sắc và phương pháp vẽ màu, NXBVH-TT, năm 2001.
[4]. Đặng Hồng Nhật, Tạo hình và phương pháp hướng dẫn HĐTH: Quyển 2: Làm đồ chơi, NXBĐHQG Hà Nội, năm 2000.
[5].  Lê Hồng Vân, Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em, (Quyển III), Phương pháp hướng dẫn HĐTH cho trẻ, NXB ĐHQG Hà Nội, năm 2001.
[6]. Lê Thanh Thủy, Phương pháp dạy trẻ HĐTH cho trẻ mầm non - NXB ĐHSP Hà Nội, năm 2003.
[7]. NP. Xa. Culina, Phương pháp dạy trẻ HĐTH và chắp ghép (Tập I), Đỗ Minh Liên, Lê Thanh Thủy dịch, ĐHSP Hà Nội, năm 1987.
[8]. NP. Xa. Culina, Phương pháp dạy trẻ HĐTH và chắp ghép (Tập II) Đỗ Minh Liên, Lê Thanh Thủy dịch, ĐHSP Hà Nội, năm 1987.
[9]. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ (các độ tuổi, nhiều cuốn), NXB Giáo dục, năm 2010.
[10]. Nhiều tác giả (2011), Thiết kế các bài giảng trong trường mầm non (các độ tuổi, nhiều quyển), NXB ĐHSP Hà Nội, năm 2011.
[11]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình Giáo dục mầm non, NXBGDVN, năm 2017.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV 
chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1
(5 tiết)
	 PHẦN 1: Nghệ thuật tạo hình
Chương 1: Khái quát về Nghệ thuật tạo hình
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Ngôn ngữ tạo hình
1.2.1. Đường nét, hình, mảng
1.2.2. Khối, màu sắc
1.3. Vai trò của NTTH đối với đời sống con người
1.4. Lược sử MTViệt Nam và thế giới.
	Lý thuyết: 1.1; 1.2, 1.3, 1.4
Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm NT, TH và NTTH, khái niệm về mĩ thuật, sự giống nhau và những điểm khác biệt.
Liệt kê các ngôn ngữ của tạo hình và chỉ ra những đặc điểm của nó
Bài tập: Phân tích vai trò, tác dụng của NTTH đối với đời sống.
Sơ lược về mĩ thuật, giới thiệu một số tác phẩm và tác giả tiêu biểu (hoạ sỹ đạt giải thưởng Hồ Chí Minh.
Giới thiệu một số tác phẩm và tác giả tiêu biểu của mĩ thuật thế giới
Tự học: Tìm hiểu lịch sử mĩ thuật Việt nam và Thế giới (Kiến trúc, Điêu khắc, Hội hoạ…)Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ bảng màu
	CLO1.1
CLO2.2
CLO2.5






	A1.1
A1.2
A2.1


	
Tuần 2
(5 tiết)
	Chương 2. Luật xa gần - Giải phẫu tạo hình và hình họa
2.1. Luật xa gần (LXG) 
2. 1.1 Khái niệm, vai trò của LXG
2.1.2. Một số đường, điểm cơ bản của LXG
2.2.4. Ứng dụng  luật xa gần trong sáng tác
2.1.3. Vẽ phối cảnh bóng của vật thể.
.

	Lý thuyết: 2.1
Thảo luận: 
 LXG?  Vai trò của LXG, đường tầm mắt, điểm tụ …
Hoạt động nhóm: *Thực hành:	
- Vẽ theo LXG: Vẽ người, cây, bàn ghế theo luật xa gần.
 

	-Đọc Giáo trình chương 2 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
*SV nộp sản phẩm yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
- Một sinh viên đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng.
Tự học: vẽ một đồ vật tự chọn theo LXG hoặc chân dung.
	CLO1.2
CLO2.1
CLO2.5
CLO3.1









	A1.1
A1.2
A2.1


	
	
2.2. Giải phẫu tạo hình (GPTH)
2.2.1. Khái niệm GPTH
2.2.2. Một số tỉ lệ cơ bản của người
2.2.3. Vai trò của GPTH

	Lý thuyết:2.2
Thảo luận:Khái niệm? Tỷ lệ cơ bản của thân thể của người và mặt người? Phân biệt tỷ lệ thân thể nam giới và nữ giới?...
Bài tập:- Vẽ theo GPTH (vẽ dáng người đơn giản, vẽ chân dung)
Tự học: vẽ một đồ vật  theo LXG hoặc chân dung.

	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ chân dung
	CLO1.2
CLO2.1
CLO2.5
CLO3.1




	A1.1
A1.2
A2.1


	
	2.3. Hình họa
2.3. 1. Khái niệm (hình họa, vẽ theo mẫu, vẽ tả thực)
2.3.2. Vai trò của hình họa
2.3.3. Một số kiến thức cơ bản để vẽ hình họa
2.3.3.1. Đường nét, hình mảng.
2.3.3.2. Khối, màu sắc.
2.3.4. Phương pháp vẽ hình họa
2.3.5. Phương tiện, chất liệu vẽhình họa.	
	Lý thuyết:2.3
Thảo luận: tìm hiểu khái niệm hình hoạ, vẽ theo mẫu, vẽ tả thực, vẽ kí hoạ..
- tìm hiểu một số kiến thức cơ bản để vẽ hình hoạ (mục đích, nội dung các bước để vẽ hình hoạ...)
- Phương tiện, chất liệu, kỹ thuật và PP vẽ hình hoạ.
Bài tập:
 - Vẽ mẫu các khối cơ bản (hoặc đầu tượng thạch cao )
- Vẽ bài tĩnh vật
- Vẽ một bài hình hoạ
Tự học: Vẽ mẫu đồ vật đơn giản.
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ cái phích 
	CLO1.2
CLO2.1
CLO2.5



	A1.1
A1.2
A2.1


	Tuần 3
(5 tiết)

	Chương 3. Đồ họa - Trang Trí
3.1. Đồ họa
31.1. Khái niệm về đồ họa
3.1.2. Ngôn ngữ của đồ họa
3.1.3. Thể loại đồ họa
3.1.4. Tranh dân gian Việt Nam
3.2. Trang trí.
3.2.1. Một số khái niệm cơ bản của trang trí
3.2.2. Nguyên tắc trang trí
3.2.3. Họa tiết trang trí
3.2.4. Bố cục trang trí
	Lý thuyết:3.1, 3.2
- Câu hỏi thảo luận:
 Đồ họa? Trang trí ?
Bài tập:
- Phân biệt trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng
- Ý nghĩa , vai trò của trang trí đối với đời sống?
Tìm hiểu thực tế về tranh dân gian  Đông Hồ và Hàng Trống.
Hoạt động nhóm: *Thực hành:	
- Vẽ Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng Vẽ trang trí chiếc áo dài Viêt Nam.
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu
- Vẽ 1 bài trang trí ứng dụng.
 Họa tiết: Cách điệu chim muông, hoa lá; Màu sắc: Tùy chọn
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
*SV nộp sản phẩm yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
- Một sinh viên đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng.
Bài tập ở nhà:
Vẽ trang trí hình vuông cơ bản:
-Kích thước: 18cm x 18cm
-Họa tiết: Cách điệu muông thú và hoa lá
-Màu sắc: Tùy chọn
	CLO1.3
CLO2.2
CLO2.5
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1


	Tuần 4
(5 tiết)

	3.2.5. Phương pháp vẽ trang trí
3.2.6. Các loại hình trang trí ứng ứng dụng.
3.3. Vai trò của đồ họa, trang trí đối với đời sống.


	Thảo luận 
1.Tìm hiểu về khái niệm, các loại hình trang trí cơ bản và ứng dụng
2.Hoạ tiết trang trí ? Nguyên tắc trang trí 
Thực hành: 	
- Vẽ 1 bài trang trí hình vuông: Kích thước: 18cm x 18cm; Họa tiết:tự chọn; Màu sắc: 4-5 màu.
Tự học:Tự nghiên cứu tài liệu.
- Vẽ 1 bài trang trí đường diềm
- Vẽ 1 bài trang trí hình tròn
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ bảng màu
	.CLO1.3
CLO2.2
CLO2.5
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1


	




Tuần 5
(5 tiết)
	Chương 4. Hội họa - Điêu khắc
4.1. Hội họa
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Ngôn ngữ, chất liệu và các thể loại tranh
4.1.2.1.  Ngôn ngữ và chất liệu
4.1.2.2. Các thể loại tranh
4.1.3. Vẽ theo đề tài và ý thích
4.1.3.1. Vẽ theo đề tài	
4.1.3.2. Vẽ theo ý thích

	Lý thuyết:4.1, 4.2.
Thảo luận:
Tìm hiểu khái niệm, ngôn ngữ, chất liệu vẽ tranh, các thể loại tranh.
.Những điều lưu ý khi vẽ tranh ?
Thực hành: Vẽ đề tài trường mầm non
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu.
+ Vẽ về biển quê em (A3, màu nước)
+ Vẽ cảnh sinh hoạt miền núi.
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ bảng màu
	CLO1.4
CLO2.2
CLO2.5

	A1.1
A1.2
A2.1


	
	4.1.4. Xé, cắt dán
4.1.4.1. Khái niệm  
4.1.4.2.  Các thể loại và các kỹ năng xé, cắt dán
4.1.4.3.  Nguyên vật liệu và dụng cụxé, cắt dán

	Thảo luận: Tìm hiểu khái niêm về xé, cắt dán, nguyên liệu và các kỹ năng của xé, cắt dán.
Thực hành:- Xé dán cảnh lao động sản xuất
- Xé dán đề tài phương tiện giao thông.
Tự học: Tự nghiên cứu tài liệu (NCTL)
Xé dán tranh phong cảnh
	-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị:
-Tài liệu, vở ghi 
-Bút chì đen (2B, 3B...), Màu nước, cọ vẽ
-Vở tập vẽ (A4 hoặc A3)dụng cụ học tập.
-Tham gia thảo luận
-Theo dõi và trao đổi với GV.
Bài tập ở nhà:
Vẽ bảng màu
	CLO1.4
CLO2.2
CLO2.5

	A1.1
A1.2
A2.1


	
	
4.2. Điêu khắc
4.2.1. Một số khái niệm cơ bản
4.2.2. Các hình thức tạo hình điêu khắc 
4.2.2.1. Nặn
4.2.2.2. Tạc , đúc và gò
4.2.3. Nguyên vật liệu và dụng cụ cần thiết cho điêu khắc
	
	Lý thuyết:4.2.
Thảo luận: Tìm hiểu các khái niệm, các hình thức, nguyên vật liệu và dụng cụ điêu khắc, nặn.
Ngôn ngữ điêu khắc? thể loại điêu khắc
Hoạt động nhóm: 
- SV làm nhóm: nặn mô hình về giao thông (kết hợp nhiều nguyên vật liệu khác nhau).
- SV nhận xét về SP nhóm của nhau.
- Một sinh viên đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng.
Tự học: Tự NCTL
Bài tập: Nặn con gà trống
- Nặn dáng người.
	
	CLO1.4
CLO2.2
CLO2.5
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1


	








Tuần 6
(5 tiết)
	PHẦN 2: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
Chương 1. Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển của trẻ

1.1. Hoạt động tạo hình (HĐTH)
1.1.1.Khái niệm về HĐTH
- Hiểu được khái niệm
1.1.2. Nhiệm vụ chung của HĐTH
- Xác định được nhiệm vụ của các HĐTH.
1.2. Đặc điểm những giai đoạn  phát triển khả năng tạo hình của trẻ
1.2.1.Giai đoạn tiền tạo hình
	Hình thức tổ chức dạy học:
 GV thuyết trình, phát vấn, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng về: 1.1, 1.1.1, 1.1.2; 1.2, 1.2.1.
*Phát vấn: 
- Khái niêm, nhiệm vụ hoạt động tạo hình của trẻ MN?
-Tại sao HĐTH tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển thị hiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo ra cái đẹp?

-SV thảo luận và trả lời.

-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.

-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học
-Đọc Giáo trình chương 1 và nghiên cứu (NC) tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị tài liệu, vở ghi, dụng cụ học tập.
-SV tham gia thảo luận và trả lời các vấn đề đặt ra của GV.
*Nội dung tự học ở nhà:
Phân tích đặc điểm giai đoạn tiền tạo hình của trẻ MN.
*SV nộp sản phẩm (SP) tự học. 
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
- SV NC nôi  dung bài học cho buổi tiếp theo
	CLO1.5
CLO2.3
CLO2.5



	A1.1
A2.1


	
	Chương1: (tiếp theo)  Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển của trẻ

1.2. Đặc điểm những giai đoạn  phát triển khả năng tạo hình của trẻ
1.2.2. Giai đoạn phát triển
1.2.3. Giai đoạn tạo hình
1.3. Vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục toàn diện
1.3.1. Giáo dục  trí tuệ

	Hình thức tổ chức dạy học:
 GV thuyết trình, phát vấn, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng.
- GV nêu câu hỏi.
*Phát vấn: Đặc điểm giai đoạn  phát triển tạo hình của trẻ MN?
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.


	Nội dung tự học:
-Đọc Giáo trình chương 1 và  tài liệu trước khi đến lớp.
-Chuẩn bị tài liệu, vở ghi, dụng cụ học tập.
-Trả lời các vấn đề đặt ra của GV.
*Nội dung tự học ở nhà:
Phân tích đặc điểm những giai đoạn tạo hình của trẻ mầm non.
*SV nộp sản phẩm (SP) tự học theo yêu cầu của GV.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài học cho tuần tiếp theo.
	
	A1.1
A2.1


	
	Chương 1: (tiếp theo)
1.3. Vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục toàn diện
1.3.2. Giáo dục  đạo đức
1.3.3. Giáo dục  thẩm mỹ
1.3.4. Giáo dục thể chất

	 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng về:
Vai trò của HĐTH đối với sự phát triển của trẻ: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.
- GV nêu câu hỏi
*Thảo luận: Vai trò của HĐTH đối với việc GD trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ, thể chất?
-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
*Bài tập:  Tìm hiểu và phân tích vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ? 
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.


	CLO1.5
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A2.1


	
	Chương1: (tiếp theo)
1.3. Vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục toàn diện
1.3.5. Giáo dục lao động
1.4. Vai trò của HĐTH chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về cấu trúc nội dung bài giảng về : 1.3, 1.3.5, 1.4
- GV nêu câu hỏi.
*Phát vấn: 
- Vai trò của HĐTH chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông.
-Nhận xét và đánh giá nội dung.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học: Nghiên cứu (NC) tài liệu
 - Tìm hiểu và cho biết Vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục toàn diện. 
 - Vai trò của HĐTH chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.5
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A2.1


	





Tuần 7

(5 tiết)
	Chương 2: Chương trình hoạt động tạo hình ở trường MN
2.1. Mục đích của HĐTH cho trẻ MN
2.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình
2.2.1. Tính khoa học
2.2.2. Tính thống nhất giữa các nhiệm vụ giáo dục và dạy học
2.2.3. Tính vừa sức

	Hình thức tổ chức dạy học:
 GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng : 2.1, 2.2.
* GV nêu câu hỏi: 
*Thảo luận: Chương trình dạy học môn NTTH ở trường MN?
-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 2
- Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng chương trình HĐTH ở trường MN?
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.6
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A2.1


	
	Chương 2: (tiếp theo) Chương trình hoạt động tạo hình ở trường MN
2.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình
2.2.4. Tính ý thức
2.2.5. Tính kế tục, hệ thống
2.2.6. Tính thống nhất giữa lý thuyết và thực tiễn
2.2.7. Tính giáo dục cá biệt

	 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về cấu trúc nội dung bài giảng : Tiếp 2.2.
*Phát vấn: 
Nguyên tắc xây dựng chương trình?
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
- Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 2
 - Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng chương trình HĐTH ở trường MN?
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.6
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1

A2.1


	
	Chương 2: (tiếp theo) Chương trình hoạt động tạo hình ở trường MN
2.3. Cấu tạo chương trình hoạt động tạo hình
2.3.1. Hoạt động vẽ
2.3.2. Hoạt động nặn
2.3.3. Hoạt động xé, cắt dán

	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng : 2.3.
* GV nêu câu hỏi: …
*Phát vấn: 
-Tìm hiểu cấu tạo chương trình hoạt động tạo hình.
Chương trình dạy học môn NTTH ở trường MN.
*Bài tập: 
SV làm bài tập nhóm
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
 Đọc tài liệu. Chương 2
- Tìm hiểu về cấu tạo chương trình cụ thể ở trường MN?
Sản phẩm tự học: Làm bài thực hành: Vẽ; Nặn; Xé, cắt dán  theo yêu cầu.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH. 
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.


	CLO1.6
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A2.1


	







Tuần 8

(5 tiết)
	Chương 3: Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
3.1. Khái niệm về PP dạy tạo hình cho trẻ
3.2. PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
3.2.1. Nhóm PP trực quan
 
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng : 3.1, 3.2, 3.2.1.
- GV nêu câu hỏi: 
*Phát vấn: 
- Khái niệm về PP dạy tạo hình cho trẻ?
- Tìm hiểu các nhóm pp...?
*Bài tập:
- Xác định pp trực quan phù hợp việc dạy từng thể loại
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3 
-Tìm hiểu khái niệm, và các nhóm PP tổ chức HĐTH cho trẻ.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.7
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 3: Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN 

3.2. PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN 
3.2.2. Nhóm PP dùng lời 

	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide  bài giảng: Tiếp 3.2, 3.2.2.
- GV nêu câu hỏi: 
*Thảo luận: 
Tìm hiểu  nhóm pp dùng lời?
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3
- Tìm hiểu các nhóm pp và hình thức tổ chức HĐTH cho trẻ MN? .
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.7
CLO2.3
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 3: (tiếp theo)
Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
 
3.2. PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
3.2.3. Nhóm PP thực hành
3.2.4. Thủ thuật dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về cấu trúc nội dung bài giảng: 3.2, 3.2.3, 3.2.4
- GV nêu câu hỏi: 
*Phát vấn: 
Nhóm pp thực hành?
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3
- Tìm hiểu các nhóm pp thực hành và thủ thuật dạy học? .
Sản phẩm tự học: Xác định PP cụ thể vào dạy tiết  vẽ, nặn, xé, cắt dán cho trẻ mẫu giáo?
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.7
CLO2.3
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 3: Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 

3.3. Các hình thức tổ chức HĐTH cho trẻ MN
3.3.1. Hình thức tổ chức các hoạt đông tạo hình trong giờ học
b. Các thể loại giờ học
b1. Giờ học tạo hình theo mẫu.
b2. Giờ học tạo hình theo đề tài.
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng : Tiếp 3.3, 3.3.1
- GV nêu câu hỏi: 
*Phát vấn: 
Tìm hiểu các thể loại giờ học?
-Phân biệt các thể loại giờ học.
-Nhận xét và đánh giá nội dung.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3
- Tìm hiểu các hình thức tổ chức HĐTH cho trẻ mẫu giáo?
- Tìm hiểu hình thức tổ chức các thể loại giờ học trên lớp? .
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
	CLO1.5
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 3: (tiếp theo)
3.3. Các hình thức tổ chức HĐTH cho trẻ MN (tiếp theo)
3.3.1. Hình thức tổ chức các hoạt động tạo hình trong giờ học  
b3. Giờ học tạo hình theo ý thích.
b4. Giờ học tạo hình trang trí.
3.3.2. Hình thức tổ chức HĐTH ngoài giờ học 

	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về cấu trúc nội dung bài giảng về: 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.
- GV nêu câu hỏi:…
*Phát vấn: 
Tìm hiểu hình thức tổ chức trên lớp, ngoài giờ học và trong gia đình?
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3
- Tìm hiểu thực tế về hình thức tổ chức ngoài giờ  học ở trường MN. Trong gia đình? 
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.7
CLO2.3
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 3: Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN

3.4. Những điều kiện cần thiết để tổ chức HĐTH cho trẻ
3.4.1. Điều kiện cần thiết cho hoạt động vẽ
3.4.2. Điều kiện cần thiết cho hoạt động nặn
3.4.3. Điều kiện cần thiết cho hoạt động xé, cắt dán.
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về: 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.
-GV nêu câu hỏi: 
*Phát vấn: 
-Tìm hiểu về điều kiện cần thiết để tổ chức HĐTH.
-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 3
- Tìm hiểu những điều kiện cần thiết để tổ chức HĐTH cho trẻ
.
- SV trả lời câu hỏi
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.

	CLO1.7
CLO2.3
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	






Tuần 9

(5 tiết)
	Chương 4: Phương pháp (PP) tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ MN

4.1. Vai trò của hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ
4.2. Đặc điểm hoạt động vẽ của trẻ
4.2.1. Đặc điểm vẽ của độ tuổi nhà trẻ
4.2.2. Đặc điểm vẽ của trẻ 3 - 4 tuổi
4.2.3. Đặc điểm vẽ của trẻ 4 - 5 tuổi
4.2.4. Đặc điểm vẽ của trẻ 5 - 6 tuổi
 
	 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng về: 4.1, 4.2, 4.2.1. 4.2.2, 4.2.3.
* GV nêu câu hỏi:…
*Phát vấn: 
Vai trò của hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ?
- Tìm hiểu đặc điểm hoạt động vẽ của trẻ.
-SV trao đổi và trả lời.
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 4 
- Tìm hiểu vai trò của HĐTH đối với sự phát triển của trẻ.
- Tìm hiểu thêm thực tế về đặc điểm hoạt động vẽ của trẻ mẫu giáo.
 - Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 4: Phương pháp (PP) tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ MN (tiếp theo)

4.3. Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho hoạt động vẽ.
4.4. Nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mầm non.
4.4.1. Đối với độ tuổi nhà trẻ
4.4.2. Đối với trẻ 3 - 4 tuổi
4.4.3. Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
4.4.4.  Đối với trẻ 5 - 6 tuổi
	 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide  bài giảng: 4.3, 4.4. 
*Phát vấn:
Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo.
*Bài tập: Xác định các PP dạy học vẽ theo mẫu.
- Soạn giáo án dạy học vẽ theo mẫu
-SV thảo luận và trả lời.
- Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 4 
- Tìm hiểu về nguyên liệu dụng cụ
- Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo.
- SV tham khảo một số giáo án mẫu về các thể loại vẽ cho trẻ mẫu giáo.
 - Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	

Tuần 10
(5 tiết)
	Chương 4: Phương pháp (PP) tổ chức hoạt động vẽ. (tiếp theo)

4.5. Nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo đề tài và ý thích cho trẻ MN
4.5.1. Đối với độ tuổi nhà trẻ
4.5.2.  Đối với trẻ 3 - 4 tuổi
4.5.3.  Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
4.5.4.  Đối với trẻ 5 - 6 tuổi
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide  bài giảng: 4.5
*Phát vấn: Xác định nhiệm vụ, nội dung, PP cụ thể vào dạy tiết  vẽ theo đề tài cho trẻ mẫu giáo?
-SV trao đổi và trả lời.
*Bài tập:
Xác định các PP cụ thể để dạy tiết đề tài và ý thích cho trẻ mẫu giáo. 
-SV làm bài và trả lời.
-Nhận xét và đánh giá nội dung .
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 4
- Tìm hiểu thực tế nhiệm vụ, nội dung, pp tổ chức HĐTH vẽ theo đề tài cho các độ tuổi.
Sản phẩm tự học: Soạn giáo án dạy học vẽ.
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.


	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 4: Phương pháp (PP) tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ MN (Tiếp theo)

4.6. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động (HĐ) vẽ trang trí (TT) cho trẻ MG
4.6.1 Đối với trẻ 3 - 4 tuổi
4.6.2 Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
4.6.3 Đối với trẻ 5 - 6 tuổi
4.7. Soạn giáo án	
- Sinh viên soạn giáo án chuẩn bị tập giảng về các thể loại vẽ theo mẫu, vẽ theo đề tài, vẽ theo ý thích và vẽ trang trí cho trẻ ở các độ tuổi mẫu giáo.
	
 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide bài giảng: 4.6
 *Phát vấn: Tìm hiểu nhiệm vụ nội dung, PP dạy học vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo.
 -Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.

-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.




	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 4
- Tìm hiểu thực tế nhiệm vụ, nội dung, pp tổ chức HĐTH vẽ trang trí cho các độ tuổi.
- Soạn giáo án.
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
- Sinh viên nhận  xét giờ daỵ của bạn
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	











Tuần 11
(5 tiết)
	Chương 5: Phương pháp tổ chức hoạt động nặn cho trẻ 

5.1.  Vai trò của hoạt động nặn đối với sự phát triển của trẻ
5.2. Đặc điểm hoạt động nặn của trẻ
5.2.1. Đặc điểm nặn của trẻ 3 - 4 tuổi
5.2.2. Đặc điểm nặn của trẻ 4 - 5 tuổi
5.2.3. Đặc điểm nặn của trẻ 5 - 6 tuổi
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về cấu trúc nội dung bài giảng: 5.1, 5.2.
* GV nêu câu hỏi:…
*Thảo luận: 
-Tìm hiểu vai trò của hoạt động nặn…?
-Tìm hiểu đặc điểm hoạt động nặn của trẻ.
-SV thảo luận và trả lời.
-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
Tự học: Đọc và nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho nội dung tuần tiếp theo.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 5
- Vai trò của hoạt động nặn…
- Tìm hiểu đặc điểm hoạt động nặn của trẻ. 
- Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động nặn theo mẫu cho trẻ mẫu giáo.
Sv trả lời câu hỏi.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.


	CLO1.9
CLO2.3
CLO2.5


	A1.1
A1.3
A2.1


	
	Chương 5: (tiếp theo)

5.3. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động nặn theo mẫu cho trẻ mẫu giáo
5.3.1. Đối với trẻ 3- 4 tuổi
5.3.2. Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
5.3.3. Đối với trẻ 5 - 6 tuổi
5.4. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động nặn theo đề tài và theo ý thích cho trẻ mẫu giáo
5.4.1.. Đối với trẻ 3 - 4 tuổi
5.4.2. Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
5.4.3. Đối với trẻ 5 - 6 tuổi
5.5. Soạn giáo án
 - Sinh viên soạn giáo án chuẩn bị tập giảng về các thể loại nặn theo mẫu, nặn theo đề tài, nặn theo ý thích cho trẻ ở các độ tuổi mẫu giáo.
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về bài giảng: 5.3
*GV nêu câu hỏi:… 
*Bài tập: Xác định PP cụ thể vào dạy tiết  nặn theo mẫu, đề tài cho trẻ mẫu giáo?
 - Soạn giáo án dạy học nặn.
-SV thảo luận và trả lời.

-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.

-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 5
- Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động nặn cho trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn.
- SV soạn giáo án dạy học nặn theo mẫu, đề tài, ý thích cho trẻ MG.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.9
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	








Tuần 12

(5 tiết)
	Chương 6: Phương pháp tổ chức hoạt động xé, cắt dán cho trẻ 

6.1. Vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ
6.2. Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho hoạt động xé, cắt dán
6.3. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động xé, cắt dán cho trẻ MG.
6.3.1. Đối với trẻ 3 - 4 tuổi
	 Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về bài giảng: 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1.
*GV nêu câu hỏi:… 
*Phát vấn: Vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ.
-Tìm hiểu nguyên liệu, dụng cụ...
-Phân tích nhiệm vụ, nội dung, PP...xé, cắt dán...
-SV thảo luận và trả lời.
-Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 6
- Tìm hiểu vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ. 
- Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP dạy học xé, cắt dán cho trẻ mẫu giáo bé. 
- SV soạn giáo án dạy học  xé, cắt dán theo mẫu, đề tài, ý thích cho trẻ MG.
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.10
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1


	
	 Chương 6: (tiếp theo)
6.3. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động xé, cắt dán cho trẻ MG.
6.3.2. Đối với trẻ 4 - 5 và 5 - 6 tuổi
6.4. Soạn giáo án
- Sinh viên soạn giáo án chuẩn bị tập giảng về các thể loại xé cắt dán theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích và cắt dán trang trí cho trẻ ở các độ tuổi mẫu giáo.
	Hình thức tổ chức dạy học:
GV thuyết trình, trình bày bảng, trình chiếu slide về bài giảng:   6.3, 6.3.2. 6.4, 6.5.
*Phát vấn:
Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động xé, cắt dán cho trẻ MG nhỡ và lớn.
- GV nêu câu hỏi.
*Bài tập: Xác định PP cụ thể vào dạy tiết xé dán theo các thể loại cho trẻ mẫu giáo?
-SV thảo luận và trả lời.
-Nhận xét và đánh giá nội dung.
-Giao nội dung tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Nội dung tự học:
Đọc tài liệu. Chương 6
- Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP dạy xé, cắt dán cho trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn.
Sản phẩm tự học: Soạn giáo án dạy học xé, cắt dán theo mẫu, đề tài, ý thích và cắt dán trang trí cho trẻ MG.
-Trả lời câu hỏi.
-Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
-SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.


	CLO1.10
CLO2.3
CLO2.5

	A1.1
A1.3
A2.1




Thực hành:
	Tuần, 
số tiết
	Nội dung
	Hình thức 
tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV
 chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	










Tuần 13
(5 tiết)
	Bài thực hành 1: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ theo mẫu cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
-Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.
-GV giao nội dung 
tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà:
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Đọc tài liệu. Chương 7,8
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
-Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
 -SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3.

	
	Bài thực hành 2: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ theo theo đề tài và vẽ theo ý thích cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
-Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.
-GV giao nội dung 
tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà:
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Đọc tài liệu. Chương7, 8
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
-Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
 -SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3

	



Tuần 14
(5 tiết)
	Bài thực hành 3: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ trang trí cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
-Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.
-GV giao nội dung 
tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà:
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Đọc tài liệu. Chương 7, 8
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
-Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
 -SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.8
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3

	
	Bài thực hành 4: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại nặn   mẫu cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.
- GV giao nội dung 
tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà:
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Đọc tài liệu. Chương 7,9
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
- Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
 -SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.9
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3

	
Tuần 15

(5 tiết)
	Bài thực hành 5: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại nặn
Theo đề tài  cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.
- GV giao nội dung 
tự học cho SV:
SV đọc tài liệu và làm bài tập về nhà:
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
	Đọc tài liệu. Chương 7,9
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
-Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
- SV NC nội dung bài cho buổi học tiếp theo.
	CLO1.9
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3

	
(5 tiết)
	Bài thực hành 6: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại xé, cắt dán cho trẻ MN
	- GV hướng dẫn SV cách thức tổ chức tập giảng. 
*Thực hành: SV tập giảng trên lớp
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Nhận xét và đánh giá giờ tập giảng.


	Đọc tài liệu. Chương 7,10
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Giảng theo sự phân công.
- Tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
Tự học: NC tài liệu.
 
	CLO1.10
CLO2.3
CLO2.4
CLO2.5

	A1.1
A1.3



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng Khoa
	Giảng viên

	
	


Chu Thị Thủy An
	


Nguyễn Thị Thanh Giang





Phụ lục 1. Ký hiệu về trình độ năng lực (TĐNL) và đối sánh
với các thang phân loại
	Mức độ thành thạo dựa vào hoạt động
	Crawly, 2001
	Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua
	Có thể tham gia vào và đóng góp
	Có thể hiểu và giải thích
	Có kỹ năng trong thực hành hoặc thực hiện
	Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới

	
	MIT
	0.1  1.0
	1.1  2.4
	2.5  3.4
	3.5  4.4
	4.5  5.0

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5

	Lĩnh vực về nhận thức
	Bloom, 1956
	-----
	- Biết
	- Hiểu
	- Áp dụng
- Phân tích
	- Tổng hợp
- Đánh giá

	
	Anderson et al., 2001
	-----
	- Nhớ
	- Hiểu
	- Áp dụng
- Phân tích
	- Đánh giá
- Sáng tạo

	
	
	
	K2
	K3
	K4
	K5

	Lĩnh vực về tâm vận động
	Simpson, 1972
	- Nhận thức
- Thiết lập
	- Làm theo hướng dẫn
	- Thuần thục
	- Thành thạo kỹ năng phức tạp
- Thích ứng
	- Sáng chế

	
	Dave, 1975
	- Bắt chước có quan sát
	- Làm lại theo cấu trúc nội tâm
	- Chính xác hóa hoạt động của cơ bắp
	- Hoàn thiện thứ tự các hoạt động
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới

	
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5

	Lĩnh vực về cảm xúc
	Krathwohl, Bloom & Masia, 1973
	-----
	- Tiếp nhận hiện tượng
	- Phản ứng với hiện tượng
	- Chấp nhận giá trị (Valuing)
	- Tổ chức
- Ứng xử

	
	
	
	A2
	A3
	A4
	A5



[bookmark: _Toc14850217]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
     TRƯỜNG SƯ PHẠM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON

[bookmark: _Toc14850218]1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phan Huy Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Đại học
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0982266664, haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Võ Trọng Vinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0972486099, vtvinhna@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544545]- Tên học phần (tiếng Việt): Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
(tiếng Anh): Method of music education for preschool children

	- Mã số môn học: EDU30050

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Thuộc loại học phần:     Bắt buộc      	Tự chọn 

	- Số tín chỉ: 4
	

	+ Số tiết lý thuyết: 
	45

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	+ Số tiết thực hành: 
	15

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học: 
	120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc 
	Mã số HP: EU 3001

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	· Bộ môn phụ trách học phần: Tổ GD Mầm non 
· Điện thoại                                                    Email



[bookmark: _Toc14850219]2. Mô tả học phần: 
Học phần phương giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non là môn học bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên  ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, tiếp cận CDIO ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 4 tín chỉ,  trong đó 3 tín chỉ lý thuyết, 1tín chỉ thực hành, học phần gồm có 4 chương.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận phương pháp dạy học âm nhac, các kỹ năng tổ chức các hoạt động âm nhạc, giáo dục âm nhạc âm nhạc ở trường mầm non. Từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn.
3. Mục tiêu học phần
- Hiểu được vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của môn học trong giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
- Có kiến thức về lý luận phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non
- Có kiến thức tổ chức, đánh giá các hoạt động dạy học học âm nhạc ở trường mầm non.
	  - Vận dụng hợp lý hệ thống các phương pháp dạy học trong từng tiết dạy. 
- Lập kế hoạch, thiết kế được các nội dung trong các tiết dạy âm nhạc theo chủ đề, theo lứa tuổi và các nhóm trẻ ở trường mầm non.
- Thực hiện đánh giá được các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non.


4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
 CLO
	
	
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
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	3.2.1
	3.2.2
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	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
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	CLO1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
   Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận sư phạm cho giáo dục mầm non tương ứng với môi trường giáo dục của xa hội  
	

2
	  Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận của lập luận sư phạm ngành giáo dục mầm non và các quan điểm đường lối
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO1.2.
·  - Hiểu trình bày đượcnhững vấn đề cơ bản về lý luận phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
·  -Phân tích được những vấn đề lý luận về lý thuyết phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	


3
	
- Trình bày, phân tích được các vấn đề lý luận về phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
- Áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực hành
	 
 Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	
Bài tập

	CLO2.1.
 Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc khi tham gia học tập môn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mâm non 
	

2
	   Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.

	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2.
   Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập khi tham gia học tập  
	

3
	   Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	   Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO2.3.
Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý luận phương pháp âm nhạc vào tổ chức giáo dục trẻ mầm non
	  

3
	Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý vào thực tiễn trong môi trường giáo dục mầm non cụ thể 
	Bài tập thực hành nhóm, ca nhân 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	               CLO2.4.
    Thích ứng với môi trường giáo dục mầm non mới 
	

3
	   Luôn ttiếp cận và thích ứng tốt với với môi trường giáo dục mầm non mới
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.1.
   Biết sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các nội dung lý luận và hướng dẫn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	
3
	   Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.2.
   Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động về phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	

3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm hiệu quả để hoàn thành các bài tập
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm,
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

	CLO4.1.
  Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non, và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	

3
	Nắm được thực tế chung về giáo dục âm nhạc, đặc điểm khả năng âm nhạc của trẻ ở trường mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	                 CLO4.2.
- Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ 
· - Đánh giá và cải tiến được các hoạt động về giáo dục âm nhạc mầm non
	

4
	 - Vận dụng kiến thức âm nhạc để tổ chức các hoạt đông âm nhạc ở trường mầm non
  - Vận dụng kiến thức âm nhạc để đánh giá kết quả hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
	Bài tập thực hành
Thu tập các thông tin về hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
	Bài thực hành




5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài 
đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	(Lý thuyết, thực hành )

· A1.1 



· A1.2


· A1.3
	


- Đảm bảo những yêu cầu và tương tác tốt với giảng viên trong hoc tập
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
- Soạn giáo án và thực hành tập dạy trên lớp
	



 Thang đánh giá 
	


1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1

(Lý thuyết)
	
- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1,2: lý thuyết phương pháp gióa dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	- Bộ câu hỏi và đáp án
	
1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Thực hành)
	- Thi tự luận nội dung chương 1,2,3,4: lý thuyết phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 

	- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	Công thức tính điểm tổng kết: 
A= a1.0,3 + A2x0,2+ A3x0,5
- a1 là điểm hồ sơ học phần
- a2 là điểm đánh giá giữa kỳ
- a3 là điểm đánh giá cuối kỳ


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Thang đánh giá 1: Đánh giá thường xuyên A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Điểm đạt

	1
	Hoạt động nhóm, các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1
	

	2
	Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận phương pháp giáo dục âm nhạc gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2
	

	3
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	2
	

	4
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2
	

	5
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên soạn giáo án đúng, chính xác, khoa họcgiaos án cho các độ tuổi theo đề tài đã phân công
	3
	

	
	
	10
	


· Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2. Tiêu chí đánh giá nội dung hoạt động nhóm
Thành lập nhóm: mỗi nhóm 8 sinh viên
Thang điểm: 10 
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	






Hoạt động nhóm
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đúng  100%
	10

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  95%
	9.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  90%
	9.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  85%
	8.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  80%
	8,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  75%
	7.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  70%
	7.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  65%
	6.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  60%
	6.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  55%
	5.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  50%
	5,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  45%
	4.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  40%
	4.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  35%
	3.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  30%
	3.0



Thang đánh giá 3: Đánh giá bài A1.3
· Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành tập dạy các tiết dạy trên lớp:
	Các lĩnh vực
	Tiêu chí
	Điểm chuần
	Điểm đạt

	


I. Kỹ năng sư phạm 
(0,3 điểm )

	1. Thể hiện phương pháp đặc trưng của môn học. Loại tiết dạy phù hợp với chủ đề. Lựa chọn hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo chuyển tiếp giữa các bước phù hợp. 
2. vận dụng các phương pháp phát huy tích cực và chủ động ở trẻ. Lời nói rõ ràng. Mạch lạc, truyền cảm. Xử lý tình huống có tác dụng giáo dục, động viên được trẻ.
3. Sử dụng ĐD, ĐC thiết thực có hiệu quả. Phân bố thời gian hợp lý và đảm bảo theo quy định

	1


1


1

 
	

	
II. Kiến thức 
(0,3 điểm )
	1. đảm bảo độ chính xác, tính hệ thống, phù hợp với lứa tuổi.Thực hiện đủ mục đích, yêu cầu của tiết dạy.
2. Tích hợp hợp lý. Có tính cập nhật, thực tiễn, gắn với đời sống xung quanh của trẻ.
3. Quan tâm đến đời sống khác nhau của trẻ.
	1

1

1
	





	III. Thái độ sư phạm
 (0,2 điểm)
	1. Giữ đúng tác phong sư phạm, gần gũi, tận tụy với trẻ.
2. Đối sử công bằng và quan tâm tới các đối tượng trẻ khác nhau.
	1
1

	

	IV. Hiệu quả 
(0,2 điểm)
	1. Trẻ hứng thú, thoải mái tham gia các hoạt động.
2. Trẻ năm được kiến thức, kỹ năng cơ bản, trọng tâm.

	1
1

	

	Tổng cộng
	10 Điểm
	




6. Học liệu
6.1. Giáo trình:
 1. Mai Tuấn Sơn, Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, (2016).
2. Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường MN, Phạm Thị Hòa, Nxb ĐHSP,2011
6.2. Tài liệu tham khảo:
1. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2010).
2. Chương trình giáo dục mầm non bổ sung sửa đổi ngày 20/12/2020
3. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi, (2003).
4. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Nxb Hà Nội, (2001).
5. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, (2005)
6. Trẻ thơ ca hát, Hoàng Văn Yến, Nxb Âm nhạc, HN, 2007
7. Võ Trọng Vinh - Âm nhạc - Đại học Vinh, 2017-2018
8. Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001
10. Phan Huy Hà , Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ năm 2018 -2019
[bookmark: _Toc14850223]7. Kế hoạch dạy học
7.1. Nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành soạn giáo án và tập dạy.

CHƯƠNG: I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MÀM NON 
	Tuần
Số tiết
	Nội dung 
dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần1
(4 tiết)
Lý thuyết


	1.1.Vai trò âm nhạc đối với sự phát triển nhân cách trẻ 
1.1.1. Âm nhạc là phương tiện giáo dục thẩm mỹ 
1.1.2. Âm nhạc là phương tiện giáo dục đạo đức
1.1.3. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ 
1.1.4. Âm nhạc góp phần phát triển  thể chất 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính 
- Đọc tài liệu  
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.

	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3





	 
A1.1
A1.2












	Tuần 2
(4 tiết)

	1.2. Đặc điểm, khả năng âm nhạc của trẻ theo nhóm tuổi 
1.2.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc nhóm tuổi nhà trẻ 
1.2.2. Đặc điểm khả năng Âm nhạc nhóm tuổi mẫu giáo

	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1
A1.2


	Tuần 3
(4 tiết)
.

	1.3. Nhiệm  vụ và PPDH cơ bản
1.3.1. Nhiệm vụ giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
1.3.2. Phương pháp dạy học cơ bản 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	
A1.1
A1.2


	CHƯƠNG:II
[bookmark: _Toc14614472][bookmark: _Toc14617684][bookmark: _Toc14617952][bookmark: _Toc14848482][bookmark: _Toc14850244]PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC 
Ở TRƯỜNG MẦM NON

	Tuần 4
(4 tiết)
.

	
2.1. Ca hát  
[bookmark: _Toc14614473][bookmark: _Toc14617685][bookmark: _Toc14617953][bookmark: _Toc14848483][bookmark: _Toc14850245]2.1.1 Ý nghĩa giáo dục của hoạt động ca hát
[bookmark: _Toc14614474][bookmark: _Toc14617686][bookmark: _Toc14617954][bookmark: _Toc14848484][bookmark: _Toc14850246]2.1.2 Đặc điểm cơ quan phát âm của trẻ
[bookmark: _Toc14614475][bookmark: _Toc14617687][bookmark: _Toc14617955][bookmark: _Toc14848485][bookmark: _Toc14850247]2.1.3 Yêu cầu cần đạt khi dạy trẻ hát (kỹ năng ca hát)
[bookmark: _Toc14614476][bookmark: _Toc14617688][bookmark: _Toc14617956][bookmark: _Toc14848486][bookmark: _Toc14850248]2.1.4. Lựa chọn bài cho trẻ hát
[bookmark: _Toc14614477][bookmark: _Toc14617689][bookmark: _Toc14617957][bookmark: _Toc14848487][bookmark: _Toc14850249]2.1.5. Các bước tiến hành dạy hát
[bookmark: _Toc14614478][bookmark: _Toc14617690][bookmark: _Toc14617958][bookmark: _Toc14848488][bookmark: _Toc14850250]2.1.6. Chuẩn bị dạy hát
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống




	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	



A1.1.
A1.2.
A1.3


	Tuần 5
(4 tiết)
.


	
2.2. Vận động theo nhạc 
2.2.1.Ý nghĩa giáo dục của vận động theo nhạc
2.2.2. Đặc điểm, khả năng vận động của trẻ.
2.2.3. Các phương pháp dạy học cơ bản 
2.2.4. Dạng vận động, cách vận động, động tác vận động, bài vận động.
[bookmark: _Toc14614479][bookmark: _Toc14617691][bookmark: _Toc14617959][bookmark: _Toc14848489][bookmark: _Toc14850251]2.2.5. Biên đạo động tác vận động
[bookmark: _Toc14614480][bookmark: _Toc14617692][bookmark: _Toc14617960][bookmark: _Toc14848490][bookmark: _Toc14850252]2.2.6. Các bước tiến hành dạy vận động
[bookmark: _Toc14614481][bookmark: _Toc14617693][bookmark: _Toc14617961][bookmark: _Toc14848491][bookmark: _Toc14850253]2.2.7. Chuẩn bị dạy vận động
[bookmark: _Toc14614482][bookmark: _Toc14617694][bookmark: _Toc14617962][bookmark: _Toc14848492][bookmark: _Toc14850254]2.2.8. Một số gợi ý, hướng dẫn biên đạo bài vận động, bài múa
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	


A1.1.
A1.2.
A1.3









	Tuần 6
(4 tiết)
.





	2.3. Nghe nhạc
2.3.1.Ý nghĩa của nghe nhạc.
[bookmark: _Toc14614483][bookmark: _Toc14617695][bookmark: _Toc14617963][bookmark: _Toc14848493][bookmark: _Toc14850255]2.3.2. Nội dung nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614484][bookmark: _Toc14617696][bookmark: _Toc14617964][bookmark: _Toc14848494][bookmark: _Toc14850256]2.3.3. Lựa chọn tác phẩm cho trẻ nghe
[bookmark: _Toc14614485][bookmark: _Toc14617697][bookmark: _Toc14617965][bookmark: _Toc14848495][bookmark: _Toc14850257]2.3.4. Phương pháp dạy trẻ nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614486][bookmark: _Toc14617698][bookmark: _Toc14617966][bookmark: _Toc14848496][bookmark: _Toc14850258]2.3.5. Các hình thức tổ chức nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614487][bookmark: _Toc14617699][bookmark: _Toc14617967][bookmark: _Toc14848497][bookmark: _Toc14850259]2.3.6. Các bước tiến hành
[bookmark: _Toc14614488][bookmark: _Toc14617700][bookmark: _Toc14617968][bookmark: _Toc14848498][bookmark: _Toc14850260]2.3.7. Chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	




A1.1.
A1.2.
A1.3


	Tuần 7
(4 tiết)

	
[bookmark: _Toc8430413][bookmark: _Toc14614489][bookmark: _Toc14617701][bookmark: _Toc14617969][bookmark: _Toc14848499][bookmark: _Toc14850261]2.4. Trò chơi âm nhạc
[bookmark: _Toc14614490][bookmark: _Toc14617702][bookmark: _Toc14617970][bookmark: _Toc14848500][bookmark: _Toc14850262]2.4.1. Ý nghĩa của trò chơi âm nhạc đối với trẻ 
[bookmark: _Toc14614491][bookmark: _Toc14617703][bookmark: _Toc14617971][bookmark: _Toc14848501][bookmark: _Toc14850263]2.4.2. Các loại đồ chơi
[bookmark: _Toc14614492][bookmark: _Toc14617704][bookmark: _Toc14617972][bookmark: _Toc14848502][bookmark: _Toc14850264]2.4.3. Các loại trò chơi, dạng trò chơi
[bookmark: _Toc14614493][bookmark: _Toc14617705][bookmark: _Toc14617973][bookmark: _Toc14848503][bookmark: _Toc14850265]2.4.4. Các bước và phương pháp tổ chức trò chơi
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3

	[bookmark: _Toc8430418][bookmark: _Toc14614494][bookmark: _Toc14617706][bookmark: _Toc14617974][bookmark: _Toc14848504][bookmark: _Toc14850266]Chương III
MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON

	Tuần 8
(4 tiết)
	[bookmark: _Toc14614495][bookmark: _Toc14617707][bookmark: _Toc14617975][bookmark: _Toc14848505][bookmark: _Toc14850267]3.1. Những vấn đề chung
3.1.1. Cách tổ chức môi trường giáo dục trong lớp


	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3


	
Tuần 9
(4 tiết)







	[bookmark: _Toc14614496][bookmark: _Toc14617708][bookmark: _Toc14617976][bookmark: _Toc14848506][bookmark: _Toc14850268]3.2. Chủ đề và hướng dẫn thực hiện
3.2.1. Giới thiệu chủ đề
3.2.2. Nội dung chủ đề
3.2.3. Kế hoạch thực hiện





	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3



	

A1.1.
A1.2.
A1.3









	Tuần 10
(4 tiết)


	
[bookmark: _Toc14614497][bookmark: _Toc14617709][bookmark: _Toc14617977][bookmark: _Toc14848507][bookmark: _Toc14850269]3.3.  Nội dung chương trình và hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
3.3.1. Những vấn đề trong giáo dục âm nhạc cho trẻ 
[bookmark: _Toc14614498][bookmark: _Toc14617710][bookmark: _Toc14617978][bookmark: _Toc14848508][bookmark: _Toc14850270]3.3.2. Nội dung chương trình 
3.3.3. Nội dung tiết học
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3

	Tuần11
(4 tiết)

	
3.4. Nội dung hoạt động âm nhạc theo chương trình hàng ngày ở trường mầm non
3.4.1 Âm nhạc trong giờ đón trẻ và thể dục sáng
3.4.2. Âm nhạc trong giờ hoạt động có chủ định
3.4.3. Âm nhạc trong hoạt động góc
3.4.4. Âm nhạc trong hoạt động ngoài giờ
3.4.5. Âm nhạc trong hoạt động buổi chiều 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3










	[bookmark: _Toc14614499][bookmark: _Toc14617711][bookmark: _Toc14617979][bookmark: _Toc14848509][bookmark: _Toc14850271]Chương IV.
[bookmark: _Toc14614500][bookmark: _Toc14617712][bookmark: _Toc14617980][bookmark: _Toc14848510][bookmark: _Toc14850272]THIẾT KẾ BÀI SOẠN VÀ TẬP DẠY
6.1.Thiết kế bài dạy và kế hoạch giảng dạy phần thực hành:

	Tuần 12
(4 tiết)

	4.1.Thiết kế bài soạn
4.1.1. Lập kế hoạch
[bookmark: _Toc14614501][bookmark: _Toc14617713][bookmark: _Toc14617981][bookmark: _Toc14848511][bookmark: _Toc14850273]4.1.2. Cách thiết kế bài soạn giáo dục âm nhạc theo chủ đề
4.1.3. Tiến trình bài dạy
[bookmark: _Toc14614502][bookmark: _Toc14617714][bookmark: _Toc14617982][bookmark: _Toc14848512][bookmark: _Toc14850274]4.1.4. Soạn giáo án các loại
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Đọc tài liệu trang 1-3
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3









	Tuần13

(4 tiết)

	[bookmark: _Toc14614503][bookmark: _Toc14617715][bookmark: _Toc14617983][bookmark: _Toc14848513][bookmark: _Toc14850275]2.2. Tập dạy  (trên lớp)
2.2.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 
 1. Dạy hát (2,3 Tuổi; 3,4 Tuổi tuổ,4,5 tuổi 5,6 tuổi )
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi  (5,6 tuổi)
Soạn giáo án các tiết dạy

	
- Giáo trình
- Máy tính
- Projecter
- Tập bài hát trẻ Mầm non
- Đàn ooc 

	
- Giảng lý thuyết
- Cho sinh viên 
thảo luận nhóm với các nội dung và tập dạy
-Tự diễn đạt các giáo án
- Tự làm trẻ cho bạn tập dạy
Thảo luận
Nhận xét các tiết dạy
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3


	Tuần 14
 (4 tiết)

	[bookmark: _Toc14614504][bookmark: _Toc14617716][bookmark: _Toc14617984][bookmark: _Toc14848514][bookmark: _Toc14850276]4.3. Tập dạy  (trên lớp) 
4.3.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 
1.Dạy hát (2,3; Tuổi 3,4, Tuổi 4,5, Tuổi 5-6  tuổi).
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi 
- Dạy tiết tập biểu diễn (5-6 tuổi.)

	- Giáo trình
- Máy tính
- Projecter
- Tập bài hát trẻ Mầm non
- Đàn ooc 

	- Giảng lý thuyết
- Cho sinh viên 
thảo luận nhóm với các nội dung và tập dạy
-Tự diễn đạt các giáo án
- Tự làm trẻ cho bạn tập dạy
Thảo luận
Nhận xét các tiết dạy
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
  A1.3


	Tuần 15
 (4 tiết)

	4.4.Tập dạy ở trường mầm non

1. Dạy hát nhóm 2-3 tuổi  3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi nhóm 3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi

	- Giáo trình
- Máy tính
- Tập bài hát trẻ Mầm non
· - Đàn

	- Cho các nhóm tập dạy
-.Dạy hát nhóm 2-3 tuổi  3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 
2.Dạy vận động nhóm 2,3,4,5 tuổi nhóm 3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi
Bài tập
Soạn Giáo án các tiết dạy
Thực hành
- Tự diễn đạt các giáo án
Thảo luận
Nhận xét các tiết dạy
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
A1.3



[bookmark: _Toc14850278]8. Quy định của học phần
- Phần lý thuyết học tập trung trên lớp
- Phần thực hành học theo nhóm từ 5 - 10 sinh viên 
- Đối với sinh viên:
+ Tham gia đầy đủ  số giờ của học phần. 
+ Có đủ tài liệu để học tập. 
+ Phải đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập, luyện tập các bài thực hành
+ Phải làm đủ các bài kiểm tra
[bookmark: _Toc14850279]9. Phụ trách học phần
- Khoa Giáo dục - tổ Giáo dục Mầm non
- Địa chỉ/email:  phanhuyha.qc@gmail.com ; vovinhna@vinhuni.edu.vn
ĐT : 0982266664



	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: Cử nhân - Kỹ sư
ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Áp dụng từ Khóa 62 

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Bùi Thị Cần 
Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Tiến sĩ 
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 	0916.811.309		Email:  canbt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
Giảng viên 2:
Họ và tên: Phan Văn Tuấn 	
Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0985.520211		Email: phanvantuan@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
Giảng viên 3:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thi 
Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0978.503.623;   	Email: kimthi@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy.
Giảng viên 4:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi 
Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ 
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0943572456	Email: Ntkchi@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy.
Giảng viên 5: 
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hiếu 
Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0918.528.917;                  Email: Ltthieu@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
1.2. Thông tin về môn học:
	[bookmark: _Toc205544546]- Tên học phần (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh
		   (tiếng Anh): Ho Chi Minh Thought

	- Mã số học phần: POL10002

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục Chính trị

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết: 20
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 10
	

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị 
	

	+ Học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng  Cộng sản Việt Nam

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải học tối thiểu 80% scorm các chương học phần trên LMS; nộp đầy đủ bài tập, báo cáo học phần qua LMS.
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, làm việc nhóm. 

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại:                                              Email: giaoducchinhtri2021@gmail.com


2. Mô tả học phần
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong 5 học phần lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc của các chương trình đào tạo đại học. Học phần gồm 6 chương, giúp người học hiểu được nội dung, vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ trong thực tiễn học tập, rèn luyện và công tác để trở thành công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
3. Mục tiêu học phần 
Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, sinh viên bồi dưỡng được kỹ năng tư duy logic và các phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. 
4. Chuẩn đầu ra học phần
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO2.1
	PLO2.2

	
	1.1.1
	2.1.1
	2.2.1

	CLO1.1
	1,0
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	

	CLO2.2
	
	
	1,0


  	
4.2. Nội dung chuẩn đầu ra
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích được nội dung kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. 
	Thuyết giảng/
Thảo luận/tự học
	Trắc nghiệm khách quan/bài thảo luận (cá nhân và nhóm)

	CLO2.1

	S3
	Thể hiện được kỹ năng tư duy logic trong học tập và thảo luận nội dung học phần.
	Thảo luận/tự học
	Quan sát/ Phiếu đánh giá/bài thảo luận (cá nhân và nhóm)

	CLO2.2
	A4
	Thể hiện được sự chuyên cần, thái độ học tập tích cực; niềm tin chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
	Thảo luận/tự học
	Quan sát/ Phiếu đánh giá/bài thảo luận (cá nhân và nhóm)



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá 
	CĐR học phần
	Tỷ lệ Tỷ lệ
cho bài đánh giá
(%)
	Tỷ lệ
cho học phần
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	- Sự chuyên cần, thái độ học tập trong giờ lên lớp và tự học, elearning, thảo luận. 
-> GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Quan sát, điểm danh/thống kê LMS/ Hồ sơ học tập
Phiếu đánh giá (Rubrics 1,4)
	
CLO1.1
CLO2.2

	100%
	10%

	A1.2

	- Bài tập tự luận cá nhân; SV làm bài tại lớp, nộp bài trực tiếp và gửi ảnh chụp bài qua LMS, theo yêu cầu của GV-> GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Phiếu đánh giá (Rubrics 3)
	CLO1.1
(Chương 1 đến chương 3)
CLO2.1
	100%
	20%

	A1.3
	- Bài tập thảo luận nhóm; nhóm thảo luận,  thành viên từng nhóm nộp bài thảo luận trực tiếp ở lớp và gửi ảnh chụp bài qua LMS theo yêu cầu của GV-> GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Phiếu đánh giá (Rubrics 2,3)
	CLO1.1
CLO2.1

	
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	
	50%

	
A2.1


	Bài thi trắc nghiệm khách quan; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ. 
	Bộ câu hỏi và Đáp án
	CLO1.1
	100%
	

	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1*1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10



5.2. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập
(GV đánh giá) (A1.1; CLO2.2)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	4.0-5.0
	3.0-3.5
	1.0-2.5
	0

	Mức độ tham dự học theo TKB/ các hoạt động tự học/ buổi thảo luận
(5 điểm)
	- Nghe 100% bài giảng SCORM,
- Tham gia 100% các buổi học, buổi làm việc nhóm lập kế hoạch và có sản phẩm tự học tốt (đúng, đủ, rõ ràng, sáng tạo). 
	- Nghe trên 90% bài SCORM;
- Tham gia trên 90% các buổi học, các buổi làm việc nhóm lập kế hoạch và có sản phẩm tự học ở mức khá. 
	- Nghe trên 80% bài SCORM;
- Tham gia trên 80% các buổi học, các buổi làm việc nhóm và có sản phẩm tự học ở mức trung bình/trung bình khá.
	- Nghe dưới 80% bài SCORM;
- Tham gia dưới 80% các buổi học, các buổi làm việc nhóm lập kế hoạch và có sản phẩm tự học ở mức trung bình/dưới trung bình hoặc không có sản phẩm tự học. 

	Mức độ tham gia xây dựng bài/ phát biểu/ tranh luận
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, buổi làm việc nhóm/ thảo luận
- Hoàn thành đầy đủ (100%) các bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, 
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực trong các giờ học, 
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực trong các giờ học, 
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)




Bảng 3. Rubric đánh giá bài thảo luận (GV đánh giá) (A1.3)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0-0.5

	Cấu trúc và hình thức của bài thảo luận (Đề cương thảo luận)
(2 điểm)
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu và khoa học.
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đầy đủ, đúng yêu cầu, nhưng chưa khoa học
- Hình thức đẹp, đúng quy định.
	- Cấu trúc đúng yêu cầu, nhưng chưa đầy đủ và chưa khoa học.
- Hình thức đúng quy định.
	- Cấu trúc đầy đủ, nhưng chưa đúng yêu cầu và chưa khoa học.
- Hình thức chưa đúng quy định.

	
	5.0-6.0
	3.5-4.5
	2.0-3.5
	0-1.5

	Nội dung của bài thảo luận
(6 điểm)

	- Phân tích được đúng, đầy đủ yêu cầu về kiến thức đề bài.
- Thể hiện được rõ ràng niềm tin chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 
(Tùy thuộc vào nội dung đề bài đã phân công). 
- Thể hiện được kỹ năng tư duy logic trong các nội dung  thảo luận.
(GV căn cứ vào đề bài thảo luận để xây dựng chi tiết tiêu chí)
	- Phân tích được đúng, nhưng chưa đầy đủ yêu cầu về kiến thức đề bài.
- Thể hiện được niềm tin chính trị 
(Tùy thuộc vào nội dung đề bài đã phân công). 
- Thể hiện được kỹ năng tư duy logic trong các nội dung thảo luận nhưng ở mức chưa rõ ràng. 
(GV căn cứ vào đề bài thảo luận để xây dựng chi tiết tiêu chí)
	- Phân tích đúng một phần yêu cầu về kiến thức đề bài.
- Thể hiện được nhưng chưa rõ ràng niềm tin chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 
(Tùy thuộc vào nội dung đề bài đã phân công). 
- Thể hiện được kỹ năng tư duy logic trong nội dung thảo luận nhưng ở mức chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ. 
(GV căn cứ vào đề bài thảo luận để xây dựng chi tiết tiêu chí
	- Phân tích không đúng hoặc chỉ đúng một phần yêu cầu về kiến thức đề bài.
- Không thể hiện được hoặc thể hiện rất ít niềm tin chính trị, phẩm chất đạo đức, theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. (Tùy thuộc vào nội dung đề bài đã phân công). 
- Không thể hiện được kỹ năng tư duy logic trong nội dung thảo luận. 
(GV căn cứ vào đề bài thảo luận để xây dựng chi tiết tiêu chí




	
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5

	Slide báo cáo/ hoặc bản word và thuyết trình
(2 điểm)
	- Hình thức báo cáo đẹp, rõ, không lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày tốt, tự tin, thuyết phục, có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo khá đẹp, rõ, nhưng có từ 1-5 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày khá tốt, khá tự tin, khá thuyết phục, nhưng không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đạt, khá rõ, nhưng có từ 6-10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày tương đối tốt, chưa tự tin, chưa thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.
	- Hình thức báo cáo đơn điệu, không rõ, có trên 10 lỗi chính tả.
- Kĩ năng trình bày không tốt, không tự tin, không thuyết phục, không có giao lưu với người nghe.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Bảng 3. Rubric đánh giá kỹ năng tư duy logic trong học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh 
(GV đánh giá: CLO2.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	3.5-4.0
	2.5-3.0
	1.0-2.0 
	0-0.5

	Logic hình thức
	- Nội dung được trình bày đúng, đủ, mạch lạc, trình tự, nhất quán, chặt chẽ; văn phong sáng rõ.
- Xâu chuỗi các vấn đề, sự kiện lịch sử liên quan một cách khoa học.
	- Nội dung được trình bày đúng, đầy đủ nhưng chưa chặt chẽ, chưa mạch lạc. 
- Xâu chuỗi các vấn đề, sự kiện lịch sử liên quan.

	- Nội dung được trình bày đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, chưa mạch lạc. 
- Chưa xâu chuỗi được các sự kiện lịch sử liên quan.
	- Chưa biết cách trình bày các vấn đề; các ý rời rạc, không chặt chẽ, nhất quán.
- Trình bày các sự kiện nhưng không xâu chuỗi được các sự kiện lịch sử liên quan.

	
	5.0-6.0
	3.5-4.5
	2.0-3.0
	0-1.5

	Logic biện chứng
	- Chỉ ra được đầy đủ mối liên hệ, bản chất, sự tác động qua lại của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày và phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được những vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh. 
	- Chỉ ra được mối liên hệ, bản chất, sự tác động qua lại của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 đến 2 vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Chỉ ra được mối liên hệ nhưng chưa rút ra được bản chất của vấn đề/ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 vấn đề/ví dụ  mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Không chỉ ra được mối liên hệ, bản chất của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 


- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 vấn đề hoặc không đề xuất được vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Bảng 4. Rubric đánh giá niềm tin chính trị và phẩm chất đạo đức
trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
(GV đánh giá: CLO2.2)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Niềm tin chính trị
(5 điểm)
	- Thể hiện sự tin tưởng, tự hào vào nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản VN. 
- Thể hiện được tư tưởng và tình cảm tích cực (bằng lời nói và hành động) trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Thể hiện sự tin tưởng, tự hào vào nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và
sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản VN nhưng tỏ ra chưa chắc chắn. 
- Thể hiện được tư tưởng và tình cảm tích cực (bằng lời nói hoặc hành động) trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Chỉ thể hiện sự tin tưởng vào nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chưa thực sự tin tưởng sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản VN.
- Thể hiện được tư tưởng và tình cảm trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng chưa thực sự tích cực. 
	- Chỉ thể hiện sự tin tưởng vào nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng có nhiều vấn đề vẫn còn mơ hồ. 
- Chưa thực sự tin tưởng sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản VN.
- Chưa thể hiện được tư tưởng và tình cảm đúng đắn trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (còn thờ ơ, hoặc xem nhẹ việc học tập.... ). 

	Phẩm chất đạo đức
(5 điểm)
	Thể hiện được các phẩm chất đạo đức đã học trong học phần bằng lời nói và hành động (có ví dụ minh chứng liên hệ bản thân): 
- Thể hiện đạo đức trung với nước, hiếu với dân phù hợp trong học tập, cuộc sống. 
- Thể hiện đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong học tập, cuộc sống.
- Thể hiện đạo đức lòng yêu thương con người trong học tập, cuộc sống.
- Thể hiện đạo đức tinh thần quốc tế trong sáng trong học tập, cuộc sống.

	Thể hiện được các phẩm chất đạo đức đã học trong học phần bằng lời nói (trình bày, phân tích nhưng chưa lấy ví dụ liên hệ bản thân):
- Thể hiện đạo đức trung với nước, hiếu với dân phù hợp trong học tập, cuộc sống. 
- Thể hiện đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong học tập, cuộc sống.
- Thể hiện đạo đức lòng yêu thương con người trong học tập, cuộc sống.
- Thể hiện đạo đức tinh thần quốc tế trong sáng trong học tập, cuộc sống.
	Chỉ mới thể hiện được một phần trong các phẩm chất đạo đức; hoặc thể hiện chưa đầy đủ bằng cả lời nói và hành động. 
	Chỉ mới biết (trình bày/ nhắc lại) chứ chưa thể hiện được các phẩm chất đạo đức; hoặc thể hiện chưa đầy đủ bằng cả lời nói và hành động.


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: …………………………………………………)


6. Giáo trình và tài liệu tham khảo
6.1. Giáo trình: 
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021. 
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập (15 tập) NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội - 2011 (Hồ Chí Minh toàn tập, đĩa CDROM 15 tập, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2015).
[3]. Trang web: http://hochiminh.vn
7. Kế hoạch dạy học
	Tuần
số tiết
(1)
	Nội dung
(2)
	Hình thức tổ chức DH
(3)
	Yêu cầu SV chuẩn bị
(4)

	CĐR học phần
(5)
	Bài đánh giá
(6)

	Tuần 1 
(2 tiết)


	Tín chỉ 1 
Chương 1. 

Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh




	- Giảng dạy mức 2, 3 
- Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình/đàm thoại
- Hướng dẫn tự học



	- Học elearning bài giảng chương 1 (mức 1 và 2)
- Đọc tài liệu [6.1], trang 11-31.
- Thực hiện yêu cầu tự học GV phân công. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng
- Tập trung nghe giảng và ghi bài.
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tự học của chương 1
	IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận 
2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, cũng cố niềm tin khoa học gắn liền với trao dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước
3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung.

	- SV thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đối với viêc tự học, tự nghiên cứu 
- Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình tài liệu [6.1], trang 28-31.

- Ghi lại kết quả  thu được trong quá trình tự học nội dung đó
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 2
(2 tiết)

	Chương 2. 
Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
	- Giảng dạy mức 2, 3 
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khuyến khích, biểu dương  phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 2 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình trước khi đến lớp tài liệu [6.1], trang 32-72.

- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Tập trung nghe giảng và ghi bài.

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	Tuần 3 
(2 tiết)

	Chương 2. (tiếp theo)
Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Giảng dạy mức 2, 3 
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khuyến khích, biểu dương  phát huy tính tích cực của sinh viên.
	- Học elearning bài giảng chương 2 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình trước khi đến lớp tài liệu [6.1], trang 32-72.
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Tập trung nghe giảng và ghi bài.

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tự học của chương 2
	III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Đối với cách mạng Việt Nam
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta 
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam 
2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới 
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung

	- Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình [6.1], trang 65-71.
- Ghi lại kết quả  thu được trong quá trình tự học bằng nhiều hình thức khác nhau. 
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 4
(2 tiết)
Thảo luận
	THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI ĐÃ PHÂN CÔNG
	- Tổ chức thành các nhóm cặp đôi 2 SV
- Phân công nhiệm vụ, thời gian thảo luận, thời gian báo cáo
	- SV có đề cương chuẩn bị theo câu hỏi thảo luận
- Tham gia báo cáo bài thảo luận của nhóm.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1


	Tuần 5
(2 tiết)

	Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.   
	- Giảng dạy mức 2, 3 
- Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại.
- Khuyến khích, biểu dương  phát huy tính tích cực của sinh viên. 

	- Học elearning bài giảng chương 3 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình [6.1], trang 73-122 trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tự học của chương 3
	IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ  CNXH TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định
Phát huy sức mạnh dân chủ XHCN
2. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị
3. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và «tự diễn biến», «tự chuyển hóa» trong nội bộ
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung. 
	- SV thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đối với viêc tự học, tự nghiên cứu 
- Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình [6.1], trang 118-122
- Tóm tắt nội dung tự học.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 6
(2 tiết)

	Chương 3. (tiếp theo)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.   
	- Giảng dạy mức 2, 3 
- Phương pháp đàm thoại/ vấn đáp.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
	- Học elearning bài giảng chương 3 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình [6.1], trang 73-122 trước khi đến lớp. 
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 7
(2 tiết)
Thảo luận
	THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI ĐÃ PHÂN CÔNG 
	- Tổ chức thành các nhóm 4-6 SV
- Phân công nhiệm vụ, thời gian thảo luận, thời gian báo cáo
	 - Sinh viên có đề cương chuẩn bị theo câu hỏi thảo luận
- Tham gia thảo luận trong nhóm tích cực, có hiệu quả.
- Có thể tham gia báo cáo bài thảo luận của nhóm
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1


	Tuần 8
(2 tiết)

	Chương 4. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp động não/kích thích sự tò mò của SV về vấn đề nội dung chương 4. Đàm thoại/ chất vấn
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ được nội dung TTHCM về XD ĐCSVN trong sạch, vững mạnh. 
	- Học elearning bài giảng chương 4 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình [6.1], trang 123-168 trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2









	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tự học của chương 4
	III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
2. Xây dựng Nhà nước
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung. 
	- SV thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đối với viêc tự học, tự nghiên cứu 
- Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình [6.1], trang 164-168. 
- Tóm tắt nội dung tự học.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 9
(2 tiết)

	Chương 4. (tiếp theo)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp thuyết trình, Đàm thoại kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Cho phép SV đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung TTHCM về  Nhà nước....
- Khuyến khích, biểu dương  phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 4 (mức 1 và 2)
- Sinh viên đọc giáo trình [6.1], trang 123-168 trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 10
	THI GIỮA KỲ
	
	
	
	

	Tuần 11
(2 tiết)
Thảo luận

	THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI ĐÃ PHÂN CÔNG
	- Tổ chức thành các nhóm 3 SV
- Phân công nhiệm vụ, thời gian thảo luận, thời gian báo cáo

	- Sinh viên có đề cương chuẩn bị theo câu hỏi thảo luận
- Tham gia thảo luận trong nhóm tích cực, có hiệu quả.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1


	
Tuần 12
(2 tiết)

	Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp nêu vấn đề,  thuyết trình, Đàm thoại kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ  nội dung TTHCM về đại đoàn kết toàn dân tộc 
	- Học elearning bài giảng chương 5 (mức 1 và 2)
- SV  đọc giáo trình [6.1], trang 168-204 trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tự học của chương 5
	III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỀ ĐẠI  ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Quán triệt TTHCM về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng
2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng
3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết quốc tế
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung. 

	- SV  đọc giáo trình [6.1] trang 198-204
- Tóm tắt nội dung tự học
- Ghi chú những nội dung và vấn đề chưa rõ. 

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 13
(2 tiết)
Thảo luận
	THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI ĐÃ PHÂN CÔNG
	- Tổ chức thành các nhóm cặp đôi SV
- Phân công nhiệm vụ, thời gian thảo luận, thời gian báo cáo
	- Sinh viên có đề cương chuẩn bị theo câu hỏi thảo luận
- Tham gia thảo luận trong nhóm tích cực, có hiệu quả.
	- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
	A1.1
A1.2
A2.1


	Tuần 14
(2 tiết)

	Chương 6. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người. 
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp nêu vấn đề,  thuyết trình, đàm thoại kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Chú trọng đặt các câu hỏi để SV làm rõ  TTHCM về văn hóa, đạo đức.
	- Học elearning bài giảng chương 6 (mức 1 và 2)
- SV đọc giáo trình, [6.1] trang 205-265
trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng
- Tập trung nghe giảng và ghi bài.
- Tham gia phát biểu trả lời câu hỏi.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	Tuần 15 (2 tiết)


	Chương 6. (Tiếp theo)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người. 
	- Giảng dạy mức 2, 3 và 4
- Phương pháp nêu vấn đề,  thuyết trình, Đàm thoại kết hợp trình chiếu Slide các nội dung, viết bảng.
- Khuyến khích, biểu dương  phát huy tính tích cực của sinh viên. 
	- Học elearning bài giảng chương 6 (mức 1 và 2)
- SV đọc giáo trình, [6.1] trang 205-265 trước khi đến lớp. 
- Chuẩn bị các câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng
- Tập trung nghe giảng và ghi bài.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2






	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



	Tự học của chương 6
	IV. XÂY DỰNG VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người
2. Về xây dựng đạo đức cách mạng
	Tự học
- GV phân nhiệm nội dung tự học cho SV
- GV định hướng cho SV các phương pháp tự học tương ứng với nội dung. 
	- SV đọc giáo trình, [6.1] trang 248-265. 
- Tóm tắt nội dung tự học
- Ghi chú những nội dung và vấn đề chưa rõ. 

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	Tuần 16 (Tuần dự trữ bù cho tuần 10 - nghỉ thi giữa kỳ)
(2 tiết)
Thảo luận
	THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI ĐÃ PHÂN CÔNG 
	- Tổ chức thành các nhóm 3-4 SV
- Phân công nhiệm vụ, thời gian thảo luận, thời gian báo cáo

	- Sinh viên có đề cương chuẩn bị theo câu hỏi thảo luận
- Tham gia thảo luận trong nhóm tích cực, có hiệu quả.
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2

	A1.1
A1.2
A2.1


	 Lưu ý: Theo quy định học phần: 30 tiết (20 lý thuyết +10 thảo luận); mỗi tuần 2 tiết thì học phần sẽ được tổ chức giảng dạy, học tập trong 15 tuần. Đồng thời thực hiện theo hình thức dạy học kết hợp bài giảng elearning nên chỉ thực hiện 70% học trực tiếp và 30% SV học qua bài giảng elearning. 


8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học/ hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học; có đề xuất/ sáng kiến về cách học tập tốt.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm bài thảo luận học phần
- Tham gia 80%-100% các buổi làm việc nhóm, thảo luận hoàn thành bài thảo luận của nhóm. 
- Tham gia tích cực các hoạt động thảo luận
- Tuân thủ các quy định của giáo viên và của nhóm.
- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập được giao.
8.4. Phụ trách học phần
- Khoa/bộ môn phụ trách: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.
- Địa chỉ/email: số 182 - Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
				Trưởng bộ môn                     				  Giảng viên               

											         TS. Bùi Thị Cần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
VĂN HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN
 TÁC PHẨM VĂN HỌC

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Phan Thị Quỳnh Trang
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại: 0963160447          email: phanquynhtrang0711@gmail.com
[bookmark: _Hlk120377123]Các hướng nghiên cứu chính: Văn học; Khoa học về giáo dục mầm non
[bookmark: _Hlk120377151]Giảng viên 2: Trần Thị Thúy Nga
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại: 0912319580                      email: trannga.mn@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 3: Phan Xuân Phồn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
         Điện thoại:  0984545499                     Email: phonpx@vinhuni.edu.vn
         Các hướng nghiên cứu chính: Văn học 
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544547]- Tên học phần (tiếng Việt): Văn học và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen TPVH
		   (tiếng Anh): Children’s literature and activities for children to acquire literature

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức nhanhx

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:      x Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 5
+ Số tiết lý thuyết: 45
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết tự học: 150

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học trẻ em, GDH mầm non
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 45 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk120377837]Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của văn học trẻ em; một số thể loại cơ bản của văn học dân gian có liên quan tới nhận thức của trẻ em; sự phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; một số vấn đề về văn học trẻ em nước ngoài; trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Hlk120377862]    Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
· Những kiến thức cơ bản về văn học trẻ em nói chung và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài, từ văn học dân gian đến văn học viết hiện đại. 
· Những vấn đề lý luận chung của việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; nội dung, hệ thống các phương pháp, hình thức trong vận dụng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. 
· Khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
· Kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
· Ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.



4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
	PHẦN 1
	PHẦN 2
	PHẦN 3
	PHẦN 4

	
	CĐR 1.2
	CĐR 1.3
	CĐR  2.2
	CĐR 3.1
	CĐR 3.2
	CĐR 4.1
	CĐR 4.2

	
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.2
	1.3.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.2.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	CĐR 1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về văn học trẻ em
	x
	X
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	CĐR 1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	x
	x

	CĐR 1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	X
	
	

	CĐR 2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	X
	x
	x

	CĐR 2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập
	x
	X
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	
	

	CĐR 4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong quá trình học tập tại trường đại học
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	x
	x




4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CĐR 1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về văn học trẻ em
	2
	Hiểu được một số vấn đề về đặc trưng văn học trẻ em; đặc điểm nội dung, nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian dành cho trẻ em; lịch sử phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; các tác giả, tác phẩm văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài tiêu biểu
	Bài tập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu
	

	CĐR 1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Phân tích được một số vấn đề về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, 

	CĐR 1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Vận dụng sáng tạo vào tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, gồm: Đọc thơ cho trẻ nghe; Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm; Kể chuyện cho trẻ nghe; Dạy trẻ kể lại chuyện; Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thảo luận, báo cáo, 

	CĐR 2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CĐR 2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CĐR 3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Thuyết trình sản phẩm, báo cáo đồ án

	CĐR 3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, đồ án

	CĐR 4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. 
Bố trí các đề tài phù hợp chủ điểm
Có ý tưởng cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CĐR 4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Soạn giáo án các đề tài phù hợp với độ tuổi. Có sự sáng tạo trong bài soạn.
Tổ chức hoạt động linh hạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CĐR 4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong quá trình học tập tại trường đại học
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế của tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
Đưa ra được ý kiến cải tiến các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)




Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá [footnoteRef:1] [1:  Công cụ đánh giá cần phải thiết kế để đánh giá được chuẩn đầu ra của học phần đồ án /dự án. ] 

	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 02 lần đánh giá)
	
	
	30%

	A1.1
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 1: CDIO về Tổ chức hoạt động Đọc thơ cho trẻ nghe
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.2
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 2: Tổ chức hoạt động Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.3
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 3: Tổ chức hoạt động Kể chuyện cho trẻ nghe
	Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.4
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 4: Tổ chức hoạt động Dạy trẻ kể lại chuyện
	Rubric 4
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.5
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 5: Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Rubric 5
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1= (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5): 5

	A2. Đánh giá giữa kỳ [footnoteRef:2]: (Seminar kết quả giữa kỳ, tối thiểu 01 lần) [2:  Có ít nhất hai giảng viên tham gia đánh giá./.] 

	
	
	20%

	A2.1
	Seminar lần 1: Văn học trẻ em
	Rubric 6
	
	

	A2.2
	Seminar lần 2: Những vấn đề về hoạt động tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	Rubric 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2
	

	A2= (A2.1+A2.2):2

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	
	50%

	A.3.1
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án: 
SP1: Hoạt động nhóm
SP2: Lập kế hoạch năm học cho trẻ làm quen tác phẩm văn học cho 1 độ tuổi mẫu giáo.
SP3: Thiết kế các bài dạy
SP4: Video dạy trên trẻ (5 video)
	Rubric 8
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	Công thức tính điểm tổng kết= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: 
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Đọc thơ cho trẻ nghe
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10





Rubric 2:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 3:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Kể chuyện cho trẻ nghe
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 4:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Dạy trẻ kể lại chuyện
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10


Rubric 5:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Tổ chức cho trẻ đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2,5

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	4,5

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá giữa kỳ
Rubric 6:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về văn học trẻ em gồm: Khái niệm, đặc trưng, ý nghĩa, nhiệm vụ văn học trẻ em; đặc điểm nội dung, nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian dành cho trẻ em; lịch sử phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; các tác giả, tác phẩm văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài tiêu biểu
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10





Rubric 7:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 8:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Lập kế hoạch năm học cho 1 độ tuổi mẫu giáo
	- Xác định được các chủ đề (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) cho 1 năm học (35 tuần) cho độ tuổi.
- Phân bổ các đề tài hợp lý cho các chủ đề (cho các tuần).
	2

	3
	Thiết kế giáo án
	Soạn các giáo án đã được xác định cho độ tuổi.
	3

	4
	Video dạy trên trẻ
	5 video đại diện cho 5 nội dung cho trẻ làm quen tác phẩm văn học cho độ tuổi đó
	3

	5
	Báo cáo sản phẩm
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	1

	
	
	Tổng
	10



6. Tài liệu học tập
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[1] Chu Thị Hà Thanh, Văn học thiếu nhi, NXB Đại học Vinh, 2018.
[2] Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, NXBGDVN, 2018.
Không quá 02 tài liệu bắt buộc. Tài liệu bắt buộc phải có tính cập nhật (ít nhất có 01 cuốn xuất bản sau 2012) và có sẵn trên thị trường Việt Nam.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình Văn học trẻ em, NXB Đại học sư phạm, H, 2003.
[4] Phan Xuân Phồn, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Trường Đại học Vinh, 2008.
[5] Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.
7. Kế hoạch dạy học
	 Tuần
	Nội dung công việc
	Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Chương 1: Khái quát văn học trẻ em
1.1. Một số vấn đề chung
1.2. Một số đặc điểm của văn học trẻ em
1.3. Vai trò, tác dụng của VHTN
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	2
	Chương 2: Văn học dân gian trẻ em
2.1. Thần thoại 
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Nội dung
2.2 Truyền thuyết
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Nội dung
2.3. Truyện cổ tích
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Nội dung
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	3
	2.4. Truyện ngụ ngôn
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Nội dung
2.5. Đồng dao
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Nội dung
2.6. Ca dao
2.6.1. Định nghĩa
2.6.2. Nội dung
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	4
	2.7. Câu đố 
2.7.1. Định nghĩa
2.7.2. Nội dung
Chương 3: Văn học viết trẻ em Việt Nam 
3.1. Khái quát về văn học viết trẻ em
3.1.1. Các chặng đường phát triển của văn học viết trẻ em
3.1.2. Các đặc điểm của văn học viết trẻ em
3.1.4 Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các thời kì
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	5
	Chương 4: Văn học trẻ em nước ngoài
4.1. Khái quát văn học thiếu nhi nước ngài
4.1.1. Giới thiệu
4.1. 2. Đặc điểm về nội dung
4.1.3. Một số đặc điểm về nghệ thuật 
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	6
	Chương 5: Những vấn đề lí luận chung về việc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 
5.1. Khái niệm về làm quen với TPVH
5.2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động làm quen với TPVH
5.3 Nội dung, kết cấu của tổ chức hoạt dộng quen với TPVH
ở trường mầm non
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	7
	Chương 6: Đặc điểm tiếp nhận và nguyên tắc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
6.1. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.1. Đặc điểm tiếp nhận văn học nghệ thuật
6.1.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.2.1. Tiếp nhận gián tiếp
6.1.2.2. Tiếp nhận mang tính tập thể
6.1.2.3. Tiếp nhận phụ thuộc vào sự lớn khôn, kinh nghiệm sống của trẻ
6.1.2.4. Tiếp nhận chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý
6.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.1. Các nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em
6.2.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.2.1. Phát huy tính tích cực sáng tạo của chủ thể trẻ em
6.2.2.2. Đảm bảo tính vừa sức
6.2.2.3. Đảm bảo tính sư phạm, hệ thống trong kế hoạch tổ chức hoạt động
6.2.2.4. Đảm bảo sự sự gợi cảm thẩm mỹ, hứng thú
6.2.2.5. Đảm bảo giá trị nội dung, nghệ thuật, hình thức của tác phẩm văn học
6.2.2.6. Tích hợp nội dung trong tổ chức hoạt động 
6.2.2.7. Kết hợp các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp, hình thức giảng dạy
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	8
	Chương 7: Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
7.1. Đọc và kể tác phẩm có nghệ thuật
7.1.2. Đọc diễn cảm
7.1.3. Kể diễn cảm
7.2. Đàm thoại - trích dẫn về tác phẩm văn học
7.2.1 Đàm thoại
7.2.2.  Trích dẫn trong tác phẩm văn học
7.3. Sử dụng các phương tiện trực quan	
7.3.1. Tranh ảnh
7.3.2. Mô hình, rối, sa bàn
7.3.3. Vật thật, sân khấu
7.3.4. Băng, đĩa, video, phim hoạt hình
7.2.4. Phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động văn học nghệ thuật - trò chơi đóng kịch
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	9
	Chương 8: Hình thức tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
8.1. Hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.1. Yêu cầu, chuẩn bị hoạt động học 
8.1.2. Nội dung và cấu trúc hoạt động học
8.1.3. Phân loại hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.3.1. Truyện
+ Hoạt động đọc (kể) chuyện cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện
8.1.3.2.  Thơ
+ Hoạt động đọc thơ cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ diễn cảm 
8.1.3.3. Trò chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học
8.2. Tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH ngoài hoạt động học
8.2.1. Trong hoạt động đón trả trẻ
8.2.2.  Trong hoạt động góc
8.2.3. Trong hoạt động ngoài trời
8.2.3. Trong hoạt động chiều
8.2.4. Trong hoạt động vệ sinh, ăn ngủ…
8.2.5.  Trong hoạt động mọi lúc mọi nơi
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	10
	Tổ chức hoạt động Đọc thơ cho trẻ nghe 
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	11
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	12
	Tổ chức hoạt động Kể chuyện cho trẻ nghe
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	13
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ Kể lại chuyện
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	14
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ Kể lại chuyện
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	15
	Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 5
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  



8. Nhiệm vụ của người học:
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	


Phan Thị Quỳnh Trang



                                                                                                    


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: MÔI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ 
MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915217680            Email:hanhvinhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
Giảng viên 2: ThS: Phan Thị Thuý Hằng
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại, email:
Các hướng nghiên cứu chính:
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544548]- Tên học phần (tiếng Việt): Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
		   (tiếng Anh): Environments and Method how to the children become familiar with surrounding environments

	- Mã số học phần: EDU31042

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

         Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung         

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 05
+ Số tiết lý thuyết: 30
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
+ Số tiết thực hành: 30
+ Số tiết tự học:120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học
	Mã số HP: EDU201003;

	+ Học phần học trước: Giáo dục học MN
	Mã số HP: 31013

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0915217680            Email:hanhvinhuni@gmail.com



2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này giúp sinh viên hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về các yếu tố tự nhiên, xã hội có tác động đến sự phát triển của của trẻ trong môi trường xung quanh và nắm được các kiến thức cơ bản về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh đề từ đó vận dụng vào việc tổ chức các hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội theo chương trình giáo dục mầm non hiện nay. Đồng thời học phần này giúp sinh viên phát triển các kỹ năng: lập kế hoạch, các kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá sinh  hoạt động và phát triển các kỹ năng: giao tiếp ứng xử, hợp tác làm việc nhóm,…Ngoài ra còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
	Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về cơ sở tự nhiên, xã hội và kiến thức nền tảng quan trọng về tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường; Phát triển năng lực thiết kế, thực hành tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá khoa học và khám phá xã hội trong chương trình GDMN hiện nay và nâng cao ý thức yêu nghề, tích cực để phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)


4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	1.2.2
	1.3.2
	2.1.4
	2.2.2
	3.1.2
	3.2.1

	CLO1.2.2.1
	1,0
	
	
	
	
	

	CLO1.3.2.1
	
	0,5
	
	
	
	

	CLO1.3.2.2
	
	0,5
	
	
	
	

	CLO2.1.4.1
	
	
	0,5
	
	
	

	CLO2.1.4.2
	
	
	0,5
	
	
	

	CLO2.2.2.1
	
	
	
	1,0
	
	

	CLO3.1.2.1
	
	
	
	
	1.0
	

	CLO3.2.1.1
	
	
	
	
	
	1.0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.2.2.1
	2,5
	Áp dụng được kiến thức nền tảng của khoa học tự nhiên (động vật, thực vật, thiên nhiên vô sinh, hữu sinh) và khoa học xã hội (lịch sử, văn hoá,..) vào việc  xây dựng mạng chủ đề chủ điểm, các đề tài  phù hợp để tổ chức cho trẻ khám phá.
	Bài tập tự học, làm việc nhóm, báo cáo, giảng giải, phân tích
	- hỏi đáp
- Hồ sơ học tập
- Bài đánh giá Trắc nghiệm trên máy

	CLO1.3.2.1
	2,5
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội. Đó là các vấn đề: đặc điểm nhận thức của trẻ, mục đích ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	- Dạy học nêu vấn đề
- Tự học
- Thảo luận, làm việc nhóm
-Báo cáo thuyết trình
- Phân tích, tổng kết
	- sản phẩm nhóm
- Hồ sơ học tập
- Trắc nghiệm trên máy
- Sản phẩm nhóm

	CLO1.3.2.2
	2,5
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội. Đó là các vấn đề: nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh.
	- Tự học
- Thảo luận, làm việc nhóm
-Báo cáo thuyết trình
- Phân tích, tổng kết
	- Hồ sơ học tập
- Trắc nghiệm trên máy
- Sản phẩm nhóm

	CLO2.1.4.1
	2,5
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về  thiết kế các hoạt động tổ chức khám phá môi trường xung quanh cho trẻ (lập kế hoạch, soạn giáo án)
	- Tự học
-Hướng dẫn, giảng giải
- Thực hành
	- Chấm điểm giáo án

	CLO2.1.4.2
	2,5
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về tổ chức các hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ (tập dạy)
	- Tự học
-Hướng dẫn, giảng giải
- Thực hành
	Chấm điểm tập dạy

	CLO2.2.2.1
	2,5
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (giao tiếp, tác phong sư phạm, ứng xử, nghiệp vụ tổ chức,..)
	- Thực hành
- Thảo luận
- Làm việc nhóm
- trải nghiệm dự giờ trường MN
	- sản phẩm nhóm
- Tập dạy

	CLO3.1.2.1
	3,0
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
	- Thực hành
- Thảo luận
- Báo cáo thuyết trình
	- sản phẩm nhóm
- Chấm điểm thuyết trình

	CLO3.2.1.1
	2,5
	Thể hiện kỹ năng năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo tài liệu, giáo án bài giảng, có khả năng thiết kế đồ dùng dạy học phù hợp với bộ môn.
	- Tự học
- Thực hành


	- Bài soạn giáo án
- Power point thuyết trình
- Đồ dùng dạy học





5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần, thái độ học tập (5%)
- Số buổi tham gia học theo quy định
- Đi học đúng giờ, tham gia hoạt động nhóm đầy đủ
Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm: 
+ Phát biểu, xây dựng bài học
	
Phiếu đánh giá  (Rubric 1)



	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	10%

	
	A1.1.2. Tinh thần, khả năng tự học (5%)
- Thực hiện các bài tập tự học 
	Vở bài tập tự học
(Rubric 2)
	
	

	A1.2
	A1.2.1. Bài kiểm tra giữa kỳ lần 1 (10%)
TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	30 câu hỏi TNKQ (Quizz)
	 CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
	20%

	
	A1.2.2. Bài kiểm tra giữa kỳ lần 2 (10%)
TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	20 câu hỏi TNKQ (Quizz)
	CLO1.3.2.2
	

	A1.3
 
	A1.2.1. Thực hành thiết kế hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (10%)
	Giáo án
(Rubric 3)
	CLO2.1.4.1
	20%

	
	A1.2.2. Thực hành tập giảng tại lớp (10%)
	Phiếu chấm thực hành
(Rubric 4)
	CLO2.1.4.2
	

	A1 = A1.1*0.1 + A1.2*0.2 + A1.3*0.2

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A2.1 
	 Báo cáo Đồ án
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá khoa học, khám phá xã hội theo các độ tuổi
	 Phiếu chấm 
-Bản thuyết minh (Rubric 5)
- Thuyết trình 
(Rubric 6)
- Hoạt động nhóm (Rubric 7)
	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	

	                                                        A2 = A2.1 ×0,5

	                              ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN:  A= A1*0.5 + A2*0.5



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1.  Đánh giá thường xuyên 
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1.1 (chuyên cần thái độ)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Đầy đủ
	Tham gia học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đúng giờ
	Đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm, chậm 30 sau 30 phút tính nửa buổi)
	1

	3
	Tính tích cực học tập
	Tích cực hoạt động học tập trên lớp
	3

	4
	Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị học tập
	Tài liệu học tập đầy đủ
	1

	Tổng
	
	10


Rubric 2: Đánh giá bài A1.1.2 (Đánh giá tự học)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Thực hiện bài tập tự học theo đề cương
	Đầy đủ, có chất lượng (thiếu 1 bài trừ 1 điểm)
	5

	2
	Biết liên hệ vận dụng
	Vận dụng vấn đề vào thực tiễn
	2

	3
	Nguồn thông tin phong phú, có giá trị
	Tìm kiếm, mở rộng, tổng hợp được nhiều nguồn tài liệu có giá trị
	2

	4
	Hình thức trình bày
	Sạch sẽ, cẩn thận, trình bày đẹp
	1

	Tổng
	
	10





5.2.2. Rubric 3: Đánh giá bài A1.2
           Rubrics: Bài đánh giá giữa kỳ (câu hỏi TNKQ)
                          Bảng Rubric câu hỏi TNKQ theo phân theo mức độ (A1.2)
	TT
	Nội dung
	Tổng số câu hỏi
	Mức độ biết
	Mức độ hiểu
	Mức độ vận dụng

	1.2.1
	+Xác định được cơ sở tự nhiên - xã hội của môn học
+Trình bày được khái niệm: môi trường, Khám phá khoa học, khám phá xã hội
	25
	10
	10
	5

	1.2.1
	+ Mục tiêu của hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
+ Nhiệm vụ tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	20
	10
	5
	5

	1.2.1
	+ Nguyên tắc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	10
	4
	3
	3

	1.3.2
	+ Yêu cầu nội dung các chủ đề cho trẻ khám phá MTXQ
	25
	10
	10
	5

	1.3.2
	+ Thiết kế nội dung theo chương trình giáo dục mầm non
	20
	10
	5
	5

	1.3.2
	+ Phương pháp, biện pháp tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ cụ thể trong từng nhóm phương pháp
	25
	10
	10
	5

	1.3.2
	Vận dụng được các phương pháp vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá MTXQ
	25
	10
	10
	5

	Tổng
	150
	64
	53
	33

	Tỉ lệ (%)
	100
	42,66%
	35,33%
	22%


5.2.3. Đánh giá bài A2.1
Rubric 4: Đánh giá Bản thuyết minh đồ án
	TT
	Nội dung/tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Phân tích được các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chủ đề 
	2.0

	4
	Thiết kế mạng chủ đề, đề tài;  Thiết kế đầy đủ các giáo án trong chủ đề 
	1.0

	5
	Thiết kế các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ có mục đích, nội dung đầy đủ, phù hợp độ tuổi
	2.0

	6
	Thiết kế các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ có phương pháp phù hợp, phát huy được tính tích cực hoạt động của trẻ
	2.0

	7
	Thiết kế các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ mang tính sáng tạo
	1.0

	8
	Lựa chọn giáo án dạy thử nghiệm (Nói được mục đích, lỹ do vì sao lựa chọn giáo án đó. Nêu được cách thức tiến hành thử nghiệm)
	0,5

	9
	Đánh giá các sản phẩm của nhóm
	1.0

	10
	Hình thức trình bày khoa học hợp lý
	0,5

	Tổng điểm
	10



Rubric 5: Đánh giá thuyết trình
	[bookmark: _Hlk126138674]Nội dung
đánh giá
	Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình đồ án

	4 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm

	Nội dung thuyết trình
	Đảm bảo nội dung đầy đủ, trình bày sắp xếp khoa học về các sản phẩm theo yêu cầu
	-Nội dung đầy đủ về các sản phẩm theo yêu cầu
	- Trình bày nội dung chưa đầy đủ, chưa khoa học
	- Trình bày thiếu nhiều nội dung và lủng củng, chưa rõ ràng

	4 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm

	Trả lời các câu hỏi
	Phân tích giải thích được các vấn đề một cách rõ ràng mạch lạc và chính xác.
	Phân tích giải thích các vấn đề một khá rõ ràng và chính xác.
	Nêu được các ý chính, trình bày chưa mạch lạc
	Trả lời chưa đúng đầy đủ, còn rời rạc hoặc chưa đúng trọng tâm

	2 điểm
	2 điểm
	1,5  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm

	Phương pháp, hình thức thuyết trình
	Phong cách, lời nói thu hút, phù hợp. Các minh chứng rõ ràng.
	Phong cách, lời nói khá phù hợp. Các minh chứng khá rõ ràng.
	Phong cách, lời khá phù hợp. Chưa thể hiện được các minh chứng 
	Trình bày rởi rạc, lời nói, phong cách chưa phù hợp

	Tổng: 10 điểm
	Điểm chấm: 





Rubric 6: Đánh giá hoạt động nhóm
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)

	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2 điểm)


	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2 điểm)

	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa trọng ý kiến của tập thể, và chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân,  bảo vệ những lí do chính đáng.
	Dường như không tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)


	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	5. Trách nhiệm với sản phẩm nhóm
(2 điểm)

	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)





6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Hoàng Thị Phương, Lý luận và phương pháp cho trẻ khám phá với MTXQ, Nxb ĐHSP, 2019
[2]. Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang,  Giáo trình Cơ sở Tự nhiên - Xã hội, NXB ĐH Sư phạm, 2016.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[3]. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho hệ đào tạo từ xa), Trường ĐH Vinh 2014
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021). 
[5]. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân, Phương pháp cho trẻ khám phá với môi trường xung quanh, NXB GD, 2006
[6]. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Quy trình sử dụng PP quan sát kết hợp thảo luận nhóm trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ, Tạp chí giáo dục tháng 11 năm 2011.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(5)
	Chương 1: Môi trường và các nội dung của môi trường trong chương trình giáo dục trẻ mầm non
1. Ánh sáng và âm thanh
[bookmark: _Hlk161064058]2. Các nguồn năng lượng
3. Đất
[bookmark: _Hlk161064089]4. Khí quyển
5. Nước
	- Địa điểm: nghiên cứu tài liệu và học tập trên lớp
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Tổng kết đánh giá
- Bài tập tự học
	
- Đọc tài liệu [2]
- Trình bày đặc điểm của các loại Ánh sáng và âm thanh
2. Các nguồn năng lượng
3. Đất
· Thực hiện báo cáo nhóm theo sơ đồ tư duy
	CLO1.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2

	2(5)
	Chương 1: Môi trường và các nội dung của môi trường trong chương trình giáo dục trẻ mầm non
6. Động vật
7. Thực vật
[bookmark: _Hlk161064865]8. Thiên nhiên, con người và điều kiện tự nhiên các vùng VN
[bookmark: _Hlk161063396]9. Gia đình Việt Nam
	- Địa điểm: nghiên cứu tài liệu và học tập trên lớp
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Tổng kết đánh giá
- Bài tập tự học
	
- Đọc tài liệu [2]
- Trình bày đặc điểm của các loại Ánh sáng và âm thanh
2. Các nguồn năng lượng
3. Đất
Thực hiện báo cáo nhóm theo sơ đồ tư duy
	CLO1.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2

	3(5)
	Chương 2: Những vấn đề lí luận chung của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Cơ sở khoa học của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.3. Đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ MN
1.4. Mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh

	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 
1. Khái niệm MTXQ là gì?, khám phá khoa học  là gì? Khám phá xã hội là gì?PP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ là gì? 
- Chia nhóm thảo luận: 
1. Đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ nhà trẻ?
2. Mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Đọc giáo trình 1,3 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	4 (5)
	Chương 2: Những vấn đề lí luận chung của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.5. Nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.6. Nguyên tắc của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 
Nêu các nguyên tắc trong GDMN
- Chia nhóm thảo luận: 
1. Nhiệm vụ tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ?
2. Nguyên tắc của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Đọc giáo trình 1,3 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	5 (5)
	Chương 3: Nội dung tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
1/ Nội dung tổ chức cho trẻ độ tuổi nhà trẻ khám phá với MTXQ
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Trong chương trình GDMN có những chủ đề chủ điểm nào?
- Chia nhóm thảo luận: 
Mỗi nhóm thảo luận 1 chủ đề. Nêu nội dung yêu cầu của chủ đề đó
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
Nạp bài thảo luận qua hệ thống LMS.

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	6(5)
	Chương 3: Nội dung tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
2/ Nội dung tổ chức cho trẻ độ tuổi mẫu giáo khám phá với MTXQ
2.1 Độ tuổi mẫu giáo bé (3-4 tuổi)
2.2 Độ tuổi mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi)
2.3 Độ tuổi mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi)
2.4. Một số lưu ý trong việc xây dựng nội dung tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	- Địa điểm: nghiên cứu tài liệu và học tập trên lớp
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Tổng kết đánh giá
- Bài tập tự học
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 4: Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
1. Cơ sở khoa học của việc xác định các PP, BP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
2. Nhóm phương pháp trực quan
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Cơ sở khoa học của việc xác định các PP, BP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ?
- Chia nhóm thảo luận: Trình bày khái niệm,mục đích ý nghĩa và cách sử dụng các PP, BP

1/PP quan sát
2. Biên pháp sử dụng trực quan 
3. Biện pháp làm mẫu, nêu gương khen thưởng 
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
 Bài tập vận dụng sau khi học xong:
1. Hãy chỉ ra các PP,BP trong các giáo án khám phá MTXQ.
Bài tập vận dụng sau khi học xong:
Chọn 1 đề tài, thiết kế các bước tổ chức cho trẻ quan sát..
	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	8(5)
	Chương 4: Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
 3. Nhóm phương pháp dùng lời
4. Nhóm phương pháp thực hành
5. Mối quan hệ giữa các PP, biện pháp trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ và điều kiện thực hiện 
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu nêu khái niệm, mục đích ý nghĩa và cách thức sử dụng PP
1. PP đàm thoại 
2. BP trò chuyện, giải thích
3, BP sử dụng đọc thơ, kể chuyện, câu đố, hát,..
5. PP trò chơi là gì? 
6. BP thí nghiệm thử nghiệm 
7. BP thực hành luyện tập 

	- Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
1. Lựa chọn 1 đối tượng cho trẻ khám phá. Xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại
2. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP trò chơi 
3. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP thí nghiệm, thử nghiệm
4. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP thực hành luyện tập
	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 5: Hình thức và phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
1.  Cơ sở để lựa chọn các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
2. Các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
2.1. Hình thức hoạt động học
2.2. Hoạt động ngoài trời
2.3. Hoạt động vui chơi

	Phát vấn:
Phân tích các cơ sở và lựa chọn cơ sở khoa học của các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ?
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu: Trình bày mục đích ý nghĩa, đặc điểm cơ bản và cách thức tổ chức các hình thức: 1/hoạt động học ; 2/ Hoạt động ngoài trời; 3/Hoạt động vui chơi
- Giảng giải tổng kết kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
	- Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
Nạp bài qua hệ thống LMS: Lựa chọn 1 đề tài, độ tuổi Thiết kế 1 hình thức tổ chức cho trẻ khám phá.

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 5: Hình thức và phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
2.4. Hình thức tham quan
2.5 Thông qua tổ chức các ngày lễ hội
2.6. Thông qua các sinh hoạt hàng ngày

	
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu: Trình bày mục đích ý nghĩa, đặc điểm cơ bản và cách thức tổ chức các hình thức: 1/ Hình thức tham quan ; 2/ Thông qua tổ chức các ngày lễ hội; 3/ Thông qua các sinh hoạt hàng ngày
 - Giảng giải tổng kết kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 1/Trình bày phương tiện và điều kiện cho trẻ khám phá MTXQ? 2/ Đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ bao gồm những nội dung đánh giá nào?
	- Đọc giáo trình và TLTK 1,3,4,5,6.7 trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần nội dung  thảo luận nhómvà câu hỏi phát vấn).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
Lựa chọn 1 đề tài, độ tuổi Thiết kế 1 hình thức tổ chức cho trẻ khám phá.

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 5: Hình thức và phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
3. Phương tiện và điều kiện tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
4. Đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

	Phát vấn: 
Nêu các phương tiện và điều kiện tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
Nghiên cứu đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

	- Đọc giáo trình và TLTK 1,3,4,5,6.7 trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần nội dung  thảo luận nhómvà câu hỏi phát vấn).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
Lựa chọn 1 đề tài, độ tuổi Thiết kế 1 hình thức tổ chức cho trẻ khám phá.

	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Hướng dẫn lập kế hoạch, chia nhóm, phân công để tài tập dạy
	Hướng dẫn các cách soạn giáo án
Chia nhóm, chọn đề tài tập dạy
	Xem video. Các giáo án mẫu
	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3



Thực hành 
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	10 (5)
	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.1 Thực hành tổ chức cho trẻ nhà trẻ 23-36 tháng khám phá MTXQ

6.2 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động Nhận biết - tập nói ở nhà trẻ và khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy 
	- Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp 
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.3 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
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	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.4. Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	Tuần 13
(5 tiết)
	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.1 Thực hành tổ chức cho trẻ nhà trẻ 23-36 tháng khám phá MTXQ

6.2 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động Nhận biết - tập nói ở nhà trẻ và khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy 
	- Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp 
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	Tuần 14
(5 tiết)
	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.3 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	Tuần 15
(5 tiết)
	Chương 6: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
6.4. Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO2.1.4.1
CLO2.1.4.2
CLO2.2.2.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 

	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
TIẾNG VIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0989146168; yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Giảng viên 2: Ths. Phan Thị Quỳnh Trang
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ:  khoa Giáo dục Mầm non, trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: phanquynhtrang0711@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544549]- Tên học phần (tiếng Việt): Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
		   (tiếng Anh):

	- Mã số học phần: EDU31041

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

· Kiến thức ngành  x

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 05
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành: 30
	

	+ Số tiết tự học: 120
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học
	Mã số HP: EDU201003;
EDU20006

	+ Học phần học trước: Giáo dục học MN
	Mã số HP: 31013

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0989146168        Email: yen.gdth@gmail.com



2. Mô tả học phần
Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO. Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kĩ năng và các giá trị cần thiết để vận dụng vào việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Đồng thời là cơ sở giúp sinh viên học tiếp các học phần như: Phát triển chương trình Giáo dục mầm non, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2, và các học phần Tự chọn.
	Học phần này trang bị những kiến thức lí luận về Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng: nói - viết tiếng Việt chuẩn mực, đồng thòi vận dụng vào việc thiết kế mục tiêu, nội dung; lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trong quá trình tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngoài ra, học phần sẽ giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thích ứng với môi trường giáo dục.
3. Mục tiêu học phần
 	Sinh viên học xong học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ có kiến thức nền tảng quan trọng về các bình diện ngôn ngữ tiếng Việt, những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ; có ý thức phấn đấu và phát triển nghề nghiệp và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO3.1

	
	PLO1.2.2
	PLO1.3.2
	PLO2.1.2
	PLO2.1.3
	PLO2.1.4
	PLO3.1.2
	PL03.2.1

	CLO1.2.2.1
	      1,0
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3.2.1
	
	0,2
	
	
	
	
	

	CLO1.3.2.2
	
	0,6
	
	
	
	
	

	CLO1.3.2.3
	
	0,2
	
	
	
	
	

	CLO2.1.2.1
	
	
	1,0
	
	
	
	

	CLO2.1.3.1
	
	
	
	1,0
	
	
	

	CLO2.1.4.1
	
	
	
	
	1,0
	
	

	CLO3.1.2.1
	
	
	
	
	
	1,0
	

	CLO3.2.1.1
	
	
	
	
	
	
	1,0



4.2. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.2.1.1
	


2,5
	Hiểu được khái niệm và đặc điểm của các đơn vị ngữ âm và các vấn đề chính âm, chính tả, từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt để nhận diện các đơn vị ngôn ngữ của tiếng Việt.
	Tự học,
Thảo luận
Diễn giảng
Bài tập
	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm,
Thi Tự luận
Hồ sơ học tập

	CLO1.3.2.1
	
2,5
	Hiểu được một số vấn đề lý luận liên quan về PTNN trong quá trình tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	 Tự học
Thảo luận
Diễn giảng

	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO1.3.2.2
	
2.5
	 Hiểu được khái niệm, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động luyện phát âm, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói câu đúng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc, cho trẻ làm quen chữ viết. 
	Diễn giảng
Thảo luận
Bài tập

	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập
Quan sát các thao tác thực hành

	CLO1.3.2.3
	
       
        3.5
	Vận dụng hình thành ý tưởng, thiết kế kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 6 tuổi. 
	Thực hành

	Hồ sơ 
học phần
Thực hành

	CLO2.1.2.1
	

2.5
	Thể hiện khả năng tự học, tự chủ trong các hoạt động học tập và thực hành các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	Thực hành
	

	CLO2.1.3.1
	


2.5
	Thể hiện được kỹ năng khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu tài liệu học tập và thực hành tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	Thực hành
	Trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.1.4.1
	2.5
	Chính xác hóa các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ 0 -   tuổi.
	Thực hành



	Trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.2.2.1
	2.5
	Thể hiện được phong cách nhà giáo qua thực hành thiết kế, tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ 0 - 6 tuổi.
	Thực hành
	Trắc nghiệm, Tự luận
Hồ sơ học tập

	CLO3.1.1.1
	2.5
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, bối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học về hoạt động phát triển ngôn ngữ
	Thực hành
	Trắc nghiệm. Tự luận, 
Hồ sơ học tập

	CLO3.1.2.1
	2.5
	 Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập và thực hành học phần có hiệu quả.
	Thực hành
	Trắc nghiệm. Tự luận, 
Hồ sơ học tập

	CLO3.2.1.1
	2.5
	 Thể hiện kỹ năng năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo tài liệu, giáo án bài giảng, có khả năng thiết kế đồ dùng dạy học phù hợp với bộ môn.
	Thực hành
	Trắc nghiệm. Tự luận, 
Hồ sơ học tập



[bookmark: _Hlk120269982]5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần
Số buổi tham gia học theo quy định
A1.1.2. Tinh thần, thái độ học tập
- Đi học đúng giờ
- Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
- Phát biểu, xây dựng bài học
	
Phiếu đánh giá  (Rubric 1)


	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
	10%

	A1.2
	A1.2.1. Bài kiểm tra giữa kỳ lần 1 (10%)
A1.2.2. Bài kiểm tra giữa kỳ lần 2 (10%)
TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	30 
câu hỏi TNKQ (Quizz)
	 CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2   
	20%

	A1.3
 
	A1.2.1. Hồ sơ hoạt động nhóm (10%)
Báo cáo bài tập nhóm; báo cáo kết quả thảo luận; Phiếu tự đánh giá A1.2.2. Giáo án và thực hành tập giảng tại lớp (10%)
	Phiếu đánh giá
(Rubric 2)
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	



20%

	A1 = A1.1*0.1 + A1.2*0.2 + A1.3*0.2

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A2.1 (Lý thuyết)
	 Thi viết; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	 Đáp án
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
	

	                                                        A2 = A3.1 ×0,5

	                              ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN:  A= A1*0.5 + A2*0.5



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 
Bảng 1: Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
           Rubrics: Bài đánh giá giữa kỳ (câu hỏi TNKQ)
                          Bảng 2. Rubric câu hỏi TNKQ theo phân theo mức độ (A1.2)
	TT
	Nội dung
	Tổng số câu hỏi
	Mức độ biết
	Mức độ hiểu
	Mức độ vận dụng

	1.2.1
	Khái niệm, đặc điểm các đơn vị ngữ âm tiếng Việt
	
	
	
	

	1.2.1
	Khái niệm, đặc điểm các đơn vị từ vựng tiếng Việt
	
	
	
	

	1.2.1
	Khái niệm, đặc điểm các đơn vị ngữ pháp tiếng Việt
	
	
	
	

	1.3.2
	Một số vấn đề chung về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	
	
	
	

	1.3.2
	Nhiệm vụ, phương pháp và hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	
	
	
	

	1.3.2
	Nội dung, phương pháp và hình thức luyện phát âm cho trẻ
	
	
	
	

	1.3.2
	Nội dung, phương pháp và hình thức phát triển vốn từ cho trẻ
	
	
	
	

	1.3.2
	Nội dung, phương pháp và hình thức dạy trẻ nói câu đúng
	
	
	
	

	1.3.2
	Nội dung, phương pháp và hình thức phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	

	Tỉ lệ (%)
	100
	       %
	 %
	 %



Bài đánh giá  Rubric 3: Bài đánh giá A1.3
Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
Bảng 3: Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (10%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm





· Tiêu chí đánh giá kế hoạch (giáo án) và thực hành tập giảng 
Bảng 4: Tiêu chí đánh giá kế hoạch và thực hành tập giảng 
* Hoạt động Nhận biết - tập nói
	TT
	Nội dung
	Thang điểm đánh giá
	Cho điểm

	I
	CHUẨN BỊ
	2 điểm
	

	
	- Lựa chọn đề tài phù hợp với chủ điểm, xác định thời gian đúng với độ tuổi
- Xác định mục đích, yêu cầu phù hợp với đề tài và đối tượng trẻ
- Cấu trúc rõ ràng, trình bày cụ thể các hoạt đông
- Sử dụng phương pháp dạy học sáng tạo, tích hợp nội dung hợp lý. 
- Dự kiến thời gian và hình thức tổ chức hợp lý.
	1,5 điểm
	

	
	- Đồ dùng đủ, đẹp, phù hợp với đề tài, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng.
	0,5 điểm
	

	II
	THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TRẺ
	8 điểm
	

	
	- Nội dung truyền thụ chính xác, đầy đủ, phù hợp với đề tài, đối tượng trẻ.
	3 điểm
	

	
	- Phương pháp hướng dẫn phù hợp, linh hoạt, sáng tạo. Thể hiện tốt các nội dung tích hợp. Thực hiện đúng trình tự tiết học.
	2 điểm
	

	
	- Tác phong sư phạm: ngôn ngữ diễn cảm, tác phong nhanh nhẹn, tổ chức các hoạt động sôi nổi, thu hút trẻ. Đảm bảo thời gian, bao quát lớp tốt.
	1 điểm
	

	
	- Kết quả trên trẻ (trẻ hứng thú, tích cực hoạt động. Tiết học đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra).
	2 điểm
	

	
	Cộng:
	10 điểm
	



* Hoạt động Làm quen chữ cái (tiết 1)
	TT
	Nội dung
	Thang điểm đánh giá
	Cho điểm

	I
	CHUẨN BỊ
	2 điểm
	

	
	- Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu của đề tài.
- Cấu trúc giáo án phù hợp, rõ ràng. 
- Dự kiến thời gian và hình thức tổ chức hợp lý.
	1,5 điểm
	

	
	- Đồ dùng, đồ chơi đủ, đẹp, phù hợp, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng.
	0,5 điểm
	

	II
	THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TRẺ
	8 điểm
	

	
	-  Nội dung: 
+ Đúng loại bài, loại tiết, phù hợp với mức độ phát triển của trẻ.
+ Tích hợp nội dung hợp lý, sáng tạo theo chủ đề chủ điểm.
	2,5 điểm
	

	
	- Sử dụng kết hợp các phương pháp linh hoạt, phù hợp.
	2 điểm
	

	
	-  Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lý.
	1 điểm
	

	
	- Tác phong sư phạm chững chạc, nhanh nhẹn, gần gũi trẻ, ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, truyền cảm. Xử lý tốt tình huống sư phạm.
	1,0 điểm
	

	
	- Thời gian đảm bảo.
	0,5 điểm
	

	
	- Hiệu quả: Trẻ hứng thú, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
	1 điểm
	

	
	Cộng:
	10 điểm
	



* Hoạt động Trò chơi chữ cái (tiết 2)
	TT
	Nội dung
	Thang điểm đánh giá
	Cho điểm

	I
	CHUẨN BỊ
	2 điểm
	

	
	- Lựa chọn đề tài phù hợp với chủ điểm, xác định thời gian đúng với độ tuổi
- Xác định mục đích, yêu cầu phù hợp với đề tài và đối tượng trẻ
- Cấu trúc rõ ràng, trình bày cụ thể các hoạt đông
- Sử dụng phương pháp dạy học sáng tạo, tích hợp nội dung hợp lý. 
- Dự kiến thời gian và hình thức tổ chức hợp lý.
	1,5 điểm
	

	
	- Đồ dùng đủ, đẹp, phù hợp với đề tài, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng.
	0,5 điểm
	

	II
	THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TRẺ
	8 điểm
	

	
	- Nội dung truyền thụ chính xác, đầy đủ, phù hợp với đề tài, đối tượng trẻ.
	3 điểm
	

	
	- Phương pháp hướng dẫn phù hợp, linh hoạt, sáng tạo. Thể hiện tốt các nội dung tích hợp. Thực hiện đúng trình tự tiết học.
	2 điểm
	

	
	- Tác phong sư phạm: ngôn ngữ diễn cảm, tác phong nhanh nhẹn, tổ chức các hoạt động sôi nổi, thu hút trẻ. Đảm bảo thời gian, bao quát lớp tốt.
	1 điểm
	

	
	- Kết quả trên trẻ (trẻ hứng thú, tích cực hoạt động. Tiết học đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra).
	2 điểm
	

	
	Cộng:
	10 điểm
	



* Hoạt động Dạy trẻ kể lại chuyện
	TT
	Nội dung
	Thang điểm đánh giá
	Cho điểm

	I
	CHUẨN BỊ
	2 điểm
	

	
	- Giáo án được soạn rõ ràng, phù hợp với yêu cầu nội dung và đối tượng trẻ, thể hiện đúng trình tự giờ dạy.
- Sử dụng phương pháp đúng và sáng tạo với từng loại tiết. 
- Dự kiến thời gian hợp lý, hình thức tổ chức phù hợp.
	1,5 điểm
	

	
	- Phương tiện dạy học đầy đủ, đẹp, phù hợp, bố trí thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng.
	0,5 điểm
	

	II
	THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TRẺ
	8 điểm
	

	
	- Giới thiệu bài ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút trẻ vào giờ học.
	0,5 điểm
	

	
	- Sử dụng đồ dùng, đồ chơi linh hoạt.
	0,5 điểm
	

	
	- Đọc (kể) diễn cảm, giảng giải ngắn gọn, dễ hiểu.
	1,5  điểm
	

	
	- Câu hỏi phải phù hợp với nội dung, với mức độ nhận thức của trẻ.
	1 điểm
	

	
	- Truyền thụ kiến thức đầy đủ, chính xác, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung kiến thức được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
	2 điểm
	

	
	- Tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, bao quát lớp tốt, thể hiện tính sáng tạo.
	1,5 điểm
	

	
	- Hiệu quả: hứng thú và đạt mục đích yêu cầu.
	1 điểm
	

	
	Cộng:
	10 điểm
	





5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Bảng 4. Rubric đánh giá bài thi cuối kỳ
	
TT
	
Nội dung đáp án
	Mức năng lực
	Thang điểm
	Trọng số điểm
(%)

	Câu 1
2,5 điểm
	Đề ….
	2
	2,5 điểm
	25%

	
	Ý 1 …
	1
	0,5
	5%

	
	Ý 2 …
	2
	2,0
	20%

	Câu 2
3,5 điểm
	Đề ….
	3
	3,5 điểm
	35%

	
	Ý 1 ….
	3
	1,5
	15%

	
	Ý 2 ….
	3
	2,0
	  20%     

	Câu 3
(4,0 điểm)

	Đề ….
	      4

	     4,0
điểm
	    40

	
	Ý 1 …..
	1
	1,0
	   10

	
	Ý 2 …
	4
	3,0
	   10

	Tổng điểm
	
	10
	100


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Chu Thị Thủy An, Trần Thị Hoàng Yến (2018), Bài giảng Việt ngữ học cơ sở (Dùng cho sinh viên ngành GDTH và GDMN), Trường Đại học Vinh.
[2]. Đinh Hồng Thái (2005), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, NXB ĐHSP Hà Nội.
[3]. Trần Thị Hoàng Yến (2008), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, Đại học Vinh.
* Sách (Tài liệu) tham khảo:
 [1]. Chu Thị Thuỷ An (1995), Tiếng Việt 1 (dùng cho sinh viên ngành GDTH), Trường Đại học Vinh.
[2]. Nguyễn Thiện Giáp (1999), Từ vựng tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội Việt Nam
[3]. Đỗ Thị Kim Liên (1999), Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
[5]. Trần Nguyễn Nguyên Hân (2017), Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.


7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết: 

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV
chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	
	                                              Phần I: Tiếng Việt 

	1 (5 tiết)
	Chương 1: Ngữ âm tiếng Việt
Bài 1: Ngữ âm và ngữ âm học
Bài 2: Âm tiết tiếng Việt
Bài 3: Hệ thống âm vị tiếng Việt
Bài 4: Một số vấn đề ngữ âm liên quan trong nhà trường




	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4
Bài tập nhóm: 
1.Chứng minh âm tiết tiếng Việt là đơn vị có cấu trúc chặt chẽ.
2.Tìm hiểu lỗi phát âm hệ thống âm vị của trẻ mầm non.
Tự học: Đọc tài liệu và làm bài tập cụ thể sau: 
1.Trình bày khái niệm âm tiết (có ví dụ).
2.Phân tích đặc điểm âm tiết tiếng Việt.
3.Trình bày cấu trúc âm tiết tiếng Việt.
4. Chứng minh âm tiết tiếng Việt là đơn vị có cấu trúc chặt chẽ.
5.Phân loại các âm tiết tiếng Việt.
6.Tìm hiểu hệ thống âm vị tiếng Việt.
7.Thực hành bài tập
Thực hành đọc, kể diễn cảm thơ/truyện.
	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2.2.1
CLO2.1.2.1

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	2 (5 tiết)
	Chương 2: Từ vựng tiếng Việt
Bài 1. Cấu tạo từ 
tiếng Việt
Bài 2. Các lớp từ phân loại theo mối quan hệ âm và nghĩa
Bài 3. Các lớp từ phân loại theo nguồn gốc



	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: Bài 1, bài 2, bài 3
Tự học: 
Xác định cấu tạo từ (từ đơn, từ ghép, từ láy) theo ngữ liệu giảng viên cung cấp.
2. Phân biệt từ ghép và từ láy.
3. Xác định từ Thuần Việt, Từ gốc Hán và từ Ấn Âu   theo ngữ liệu giảng viên cung cấp.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2.2.1
CLO2.1.2.1

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	3 (5 tiết)
	 Chương 3: Ngữ pháp tiếng Việt
Bài 1:Từ loại tiếng Việt
Bài 2: Câu tiếng Việt

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: Bài 1, bài 2
Tự học: Sinh viên đọc tài liệu và làm bài tập cụ thể sau:
1.Tìm hiểu và trình bày khái niệm Từ loại và các tiêu chí phân chia từ loại.
2. Trình bày khái niệm và đặc điểm của các từ loại tiếng Việt.
3. Thực hành xác định từ loại của các từ loại trong các bài thơ, đoạn văn do sinh viên sưu tầm hoặc do giảng viên cung cấp.
4. Thực hành xác định các kiểu câu tiếng Việt
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.2.2.1
CLO2.1.2.1

	
A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

















	                                      Phần II: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

	4 (5 tiết)
	Bài 1: Một số vấn đề chung về bộ mônPPPTNN
(2 tiết)
Bài 2: Nhiệm vụ, phương pháp và hình thức PTNN cho trẻ (3 tiết)

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 1, bài 2
Bài tập nhóm tại lớp 
1.Trình bày các lý thuyết về sự PTNN cho trẻ.
2. Trình bày nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ (Trong CTGDMN, Văn bản hợp nhất 01/2021).
Tự học: sinh viên học bài 1, 2
1.Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em 
2.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học nói của trẻ
3. Nội dung  PTNN cho trẻ  các độ tuổi (CT GDMN)
4. Nêu các hình thức PTNN cho trẻ theo các độ tuổi (Nhà trẻ, mẫu giáo).
5. Tìm hiểu yêu cầu và nội dung xây dựng môi trường PTNN cho trẻ.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [2],[3] 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.1 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1


	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1






	5 (5 tiết)
	Bài 3: Phương pháp luyện phát âm cho trẻ
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 3
Bài tập nhóm tại lớp:
1. PP luyện phát âm cho trẻ giai đoạn 0 - 12 tháng tuổi.
2.  PP luyện phát âm cho trẻ từ 1 - 6 tuổi.
3. Hình thức luyện phát âm cho trẻ
Tự học ở nhà:
1.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát âm của trẻ.
2.Hãy chỉ rõ yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc học nói của trẻ?
3.Tìm hiểu nội dung luyện phát âm cho trẻ
4. Tìm hiểu một giáo án Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhằm luyện phát âm.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [2], [3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS 

	CLO1.3.2.1 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1

	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	6 (5 tiết)
	Bài 4: Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 4
Thảo luận tại lớp: 
 Nội dung vốn từ cần cung cấp cho trẻ.
Nhiệm vụ PT vốn từ cho trẻ
Tự học (Giao bài tập về nhà):
1. Tìm hiểu các phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ.
2. Vận dụng  các phương pháp đó vào việc đề xuất 01 hoạt động giúp trẻ PT vốn từ.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [2],[3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	7 (5 tiết)
	Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình:bài 4
Thảo luận tại lớp: 
1.Trình bày ý tưởng vận dụng PP phát triển vốn từ trong hoạt động giáo dục có mục đích PP vốn từ cho trẻ.
Tự học (giao bài tập về nhà:
1. Soạn một giáo án Nhận biết tập nói (độ tuổi Nhà trẻ; đề tài; Tự chọn).
2. Đọc giáo trình bài 5
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [2], [3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1




	8 (5 tiết)
	Bài 5. Phương pháp dạy trẻ nói câu đúng
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 5
Hướng dẫn thảo luận
1. Trình bày đặc điểm câu nói của trẻ.
2. Phân tích nội dung dạy trẻ nói câu đúng.
3.Trình bày PP dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.
4. Nêu các PP trò chơi, kể chuyện giúp dạy trẻ nói câu đúng.
5.Nêu các hình thức giáo dục giúp trẻ nói câu đúng.
* Tự học (Giao bài tập về nhà):
1. Tìm hiểu các hình thức giáo dục giúp trẻ nói câu đúng.
2. Lập 1 kế hoạch giáo dục giúp trẻ nói câu đúng (độ tuổi:tự chọn)
3. Đọc bài 6: Phương pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [2], [3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1


	9 (5 tiết)
	Bài 6. Phương pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 6
Thảo luận: Trình bày các phương pháp phát triển ngôn ngữ hội thoại.
*Tự học (Giao bài tập về nhà):
1. Lập 01 kế hoạch 
Trò chuyện/ đàm thoại với trẻ.
2. Tìm hiểu các PP phát triển ngôn ngữ độc thoại cho trẻ
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [2], [3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS



	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	10
 (5 tiết)
	Bài 6. Phương pháp phát phát triển ngôn ngữ mạch lạc
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 6
Thảo luận:
Trình bày PPPTNN  độc thoại cho trẻ
Tự học ở nhà:
1. Soạn giáo án Dạy trẻ kể lại chuyện.
2. Soạn giáo án dạy trẻ kể chuyện theo tranh.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [2],[3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	11
 (5 tiết)
	Bài 7. Phương pháp dạy trẻ làm quen chữ cái

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: Bài 7
Hướng dẫn thảo luận:
1.Nêu ý nghĩa, nhiệm vụ của việc dạy trẻ làm quen chữ viết.
2.Phân tích cơ sở xây dựng chương trình dạy trẻ làm quen chữ viết.
3. Phân tích yêu cầu, nội dung chương trình dạy trẻ làm quen chữ viết.
4. Phương pháp dạy trẻ làm quen chữ cái mới
Tự học (Giao bài tập về nhà):
1.Tìm hiểu giáo án dạy trẻ làm quen chữ cái.
	Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [2],[3] 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.3.2.2 
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO3.1.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	12 
(5 tiết)
	Bài 7: Phương pháp dạy trẻ làm quen chữ cái (3 tiết)
 Hướng dẫn thực hành bộ môn (2 tiết)

 

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: bài 7
Hướng dẫn thảo luận
1. Trình bày PP tổ chức trò chơi chữ cái.
2. Trình bày PP tổ chức hoạt động tập tô chữ cái.
Tự học:
Soạn giáo án thực hành tập giảng
(thực hiện từ tuần 10 đến tuần 16)
	Chuẩn bị bài thuyết trình  powerpoint
- Đọc tài liệu [2], [3]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	
CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1



Thực hành:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV 
chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPTNN:
Nhận biết tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại chuyện
	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3



	2
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPN ngôn ngữ
Nhận biết - tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại chuyện
	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	3
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPTNN:
Nhận biết - tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại chuyện

	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	4
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPTNN: 
Nhận biết - tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại
	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	5
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPTNN: 
Nhận biết - tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại
	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	6
(5 tiết)
	Thực hành hoạt động PPPTNN: 
Nhận biết - tập nói
Làm quen chữ cái
Dạy trẻ kể lại
	Địa điểm: trên lớp
Hình thức: tập giảng
	Giáo án
Đồ dùng dạy học
	CLO1.2.2.1
CLO1.3.2.1 
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
CLO2.1.2.1
CLO2.1.3.1
CLO2.1.4.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3



[bookmark: _Hlk120270060]8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 



[bookmark: _Toc57232137]          TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT HỌC PHẦN:
[bookmark: _Toc205303324][bookmark: _Toc205305158][bookmark: _Toc205544550]TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại; 0912319580;  email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN
Giảng viên 2: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non
Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 3: Đặng Thị Lê Na
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non
Điện thoại:  	             Email: nadtl@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về môn học:
	[bookmark: _Toc205544551]- Tên môn học (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non		(tiếng Anh): Organizing physical education activities for preschool children

	- Mã số môn học: PRE 30089

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
     	Kiến thức cơ bản

   x	Kiến thức chuyên ngành

	Môn học chuyên về kỹ năng chung

	
   Kiến thức cơ sở ngành

   Kiến thức khác

   Môn học đồ án tốt nghiệp


	- Số tín chỉ: 
	4

	      + Số tiết lý thuyết:
	30

	       + Số tiết thảo luận/bài tập:
	10

	      + Số tiết thực hành:
	15 (thực dạy 22,5 tiết)

	      + Số tiết hoạt động nhóm:
	5

	      + Số tiết tự học:
	120

	- Môn học tiên quyết:
	Giáo dục học mầm non, Tâm lí học mầm non

	- Môn học song hành:
	Các môn phương pháp chuyên ngành



2. Mô tả học phần 
Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non. 
	Học phần này trang bị những kiến thức lí luận chung về Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thành và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng: thiết kế mục tiêu, nội dung; lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Ngoài ra còn hỗ trợ sinh viên tiếp cận các học phần: Phát triển chương trình Giáo dục mầm non, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, 2 và Tự chọn 2, tự chọn 3.
3. Mục tiêu học phần 
Sinh viên hoàn thành học phần đạt được: 
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
· Những vấn đề lý luận chung về giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non.
	[bookmark: _Hlk163739768]CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	PLO1.3.2
	PLO2.1.2
	PLO2.1.4
	PLO2.2.2
	PLO3.1.1

	CLO1.1
	      0.5
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	0,25
	
	
	

	CLO2.1
	
	0,25
	
	
	

	CLO2.2
	
	0,25
	
	
	

	CLO2.3
	
	0,25
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	1,0
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	1,0
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	0,5

	CLO4.2
	
	
	
	
	0,5

	CLO4.3
	0,5
	
	
	
	



· Khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
· Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
· Ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Ghi chú: 
- Theo ý 2, điểm a, khoản 2, điều 9 của Quyết định 2018/QĐ-ĐHV (Quy định đào tạo trình độ đại học), giảng viên xác định trọng số đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra CTĐT được phân nhiệm. Do đó, ở bảng trên, giảng viên thay dấu "" (Theo Hướng dẫn 04/HD-ĐHV) bằng trọng số đóng góp của chuẩn đầu ra học phần đó cho chuẩn đầu ra CTĐT được phân nhiệm. Ví dụ: CLO1.1 đóng góp 40% (0,4) và CLO1.2 đóng góp 60% (0,6) cho PLO1.1.1, tức là điểm của CLO1.1 chiếm 40% và điểm của CLO1.2 chiếm 60% cho điểm của PLO1.1.1 đạt được ở học phần này.
- Để tránh mâu thuẫn, mỗi chuẩn đầu ra CTĐT được phát triển thành 1 hoặc nhiều hơn 1 chuẩn đầu ra học phần; không phát triển theo hướng 1 chuẩn đầu ra học phần đáp ứng nhiều hơn 1 chuẩn đầu ra CTĐT.
[bookmark: _Hlk120560622]4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K 3
	Phân tích được: những vấn đề chung về phương pháp GDTC cho trẻ MN; mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; mục tiêu, nội dung GDTC cho trẻ trong chương trình giáo dục mầm non; các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	Thuyết trình 
Thảo luận
Bài tập
	Câu hỏi TNKQ;bài tập, thảo luận; A1.1; A1.2; A2.1

	CLO 1.2.
	S 3
	Phân tích được cách thức thiết kế các hoạt động phát triển thể chất và kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	Thuyết trình
Thảo luận
	Câu hỏi TNKQ;bài tập, thảo luận; A1.1; A1.2; A2.1

	CLO 2.1
	
S3
	Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO 2.2
	S 3
	Vận dụng được lí luận dạy học hiện đại để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các hoạt động GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Trắc nghiệm, Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO 2.3
	S 3
	Tự tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về việc tổ chức các hoạt động GDTC ở trường mầm non.. Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn trong giáo dục mầm non vào việc lập kế hoạch, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành

	CLO 3.1
	S 3
	 Tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước tập thể.. Khả năng năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo tài liệu, giáo án bài giảng, có khả năng thiết kế đồ dùng dạy học phù hợp với bộ môn.
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành

	CLO 3.2
	S 3
	Thực hành kĩ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm phù hợp với môi trường nhà trường và xã hội.
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành

	CLO 4.1
	S 3
	Hiểu được sứ mạng, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường mầm non trong lĩnh vực tổ chức GDTC cho trẻ MN. Xác định nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện thực hiện chương trình GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành

	CLO 4.2
	S 3
	Lập được kế hoạch dạy học các loại bài, loại hoạt động GDTC cho trẻ MN. Vận dụng được những vấn đề đổi mới về nội dung, PPDH vào quá trình thực hiện các hoạt động GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành

	CLO 4.3
	S 3
	Đánh giá và đổi mới các hoạt động tổ chức GDTC cho trẻ MN
	Thuyết trình, Thảo luận, Thực hành
	Chấm thực hành



Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài 
đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR học phần
	Tỉ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%
	

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần
Số buổi tham gia học theo quy định
A1.1.2. Tinh thần, thái độ học tập
- Đi học đúng giờ
- Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
- Phát biểu, xây dựng bài học
	
Rubric 1



Rubric 2
	CLO1.1 -CLO4.5
	5%

5%

	10%

	A1.2
Bài tập, bài tập nhóm, thực hành

	A1.2.1. Hồ sơ cá nhân
- Vở bài tập tự học cá nhân
- Bài tập cá nhân: lập kế hoạch, soạn giáo án
A1.2.2. Hồ sơ hoạt động nhóm
Báo cáo bài tập nhóm; báo cáo kết quả thảo luận; Phiếu tự đánh giá Thực hành theo nhóm
	
Đáp án
	CLO1.1 -CLO4.5
	5%

5%

10%

	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%
	

	A2.1 (lần 1)
	Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A3.1 (Đồ án)
	 GV phân chia nhóm và giao đề tài đồ án cho sv.
Lập kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ theo chủ đề.
	 
	CLO1.1- CLO1.13
	50%
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5
	



- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 
Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
· Tiêu chí đánh giá vở bài tập (10%)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	
	9-10
	6-8
	4-5
	0-3

	Thực hiện bài tập cá nhân
(10 điểm)
	- Hoàn thành tốt bài tập, đúng tiến độ.

- Nội dung thể hiện rõ sự nhìn nhận khách quan, đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Thể hiện rõ niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành trên 80% nội dung bài tập, đúng tiến độ.
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Có niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành trên 50% nội dung bài tập, đúng tiến độ.
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Có niềm tin đối với rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm
	- Hoàn thành dưới 50% nội dung bài tập, chậm tiến độ
- Nội dung thể hiện sự nhìn nhận khách quan đúng đắn đối với vấn đề mà bài tập đưa ra
- Chưa có niềm tin đối với việc rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………)





Rubric 3: Đánh giá bài A1.2 Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (10%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá (theo thang điểm)

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	Cấu trúc và hình thức 
(2 điểm)
	- Kết cấu đúng yêu cầu, hợp lý, lôgic

- Hình thức đẹp, đúng quy định, không có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, khá hợp lý,  lôgic

- Hình thức khá đẹp, đúng quy định, không  có lỗi chính tả.
	- Kết cấu đúng yêu cầu, nhưng chưa hợp lý,  lôgic.

- Hình thức đúng quy định, có một số lỗi chính tả chính tả.
	- Kết cấu chưa đúng yêu cầu, không hợp lý, lôgic.

- Hình thức chưa đúng quy định, còn nhiều lỗi chính tả.

	
	5.0 - 4,5
	4.0 - 3.5
	3.0 - 2.0
	1.5 - 0

	Nội dung 
(5 điểm)

	- Giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận logic chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.
- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Giải quyết khá tốt mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận khá chặt chẽ, đưa ra được những minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận.
	- Giải quyết được một số tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.


- Lập luận khá chặt chẽ, nhưng chưa đưa ra được minh chứng thuyết phục.

- Rút ra được kêt luận đúng đối với vấn đề thảo luận. 
	- Không giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề thảo luận.

- Lập luận không rõ ràng, không có minh chứng.


- Không đưa ra quan điểm đúng đối với vấn đề thảo luận.

	
	3,0
	2,0
	1,0
	0,5

	Trình bày (3 điểm)
	- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự tin.

- Tranh luận hiệu quả, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục, phản bác được các ý kiến sai trái.
	- Trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, khá tự tin.

- Có tranh luận, phản bác và đưa ra được một vài dẫn chứng thuyết phục.
	- Trình bày tương đối mạch lạc, rõ ràng, nhưng chưa được tự tin.
- Có tranh luận, đưa ra được dẫn chứng nhưng chưa được thuyết phục và chưa thể hiện được khả năng phản bác các ý kiến sai trái 
	- Trình bày không mạch lạc, rõ ràng, không tự tin.

- Không thể hiện được khả năng tranh luận, phản bác lại các ý kiến sai trái.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Rubic 4: A3. Đánh giá cuối kỳ 
+ Tiêu chí dánh giá sản phẩm đồ án
	[bookmark: _Hlk107353464]Sản phẩm 1
	Báo cáo đồ án (bản word)

	3 điểm
	- Yêu cầu về hình thức
+ Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện 
+ Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 
- Yêu cầu về nội dung 
Nội dung của đồ án học phần gồm 3 phần: 
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện dự án học phần. 
- Phần nội dung:
+ Những hoạt động đã thực hiện 
+ Kết quả nghiên cứu: 
- Về mặt lý luận
- Về mặt thực tiễn
- Rút ra kết luận sư phạm từ nội dung nghiên cứu 
- Phần kết luận: 
+ Tóm tắt lại những nội dung tìm hiểu được.
+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có) 
+ Kiến nghị, đề xuất 

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· So sánh được với bản kế hoạch ban đầu, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· Rút ra được các kết luận cần thiết
·  Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học
	- Thiếu một trong các nội dung sản phẩm.
- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng
không phù hợp.
	- Thiếu từ 2 nội dung báo cáo trở lên.
- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.

	
Sản phẩm 2
(2 điểm)
	Sổ tay nhật ký làm việc nhóm


	
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Các ý tưởng thảo luận của từng thành viên đã tham gia góp ý qua các buổi làm việc 
- Phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm 
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm (danh sách kèm theo điểm đánh giá của nhóm với các thành viên) hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất,  kiến nghị cụ thể

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Mô tả được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm 
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Liệt kê được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm

	- Liệt kê được đầy đủ về kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 

	Liệt kê được một số nội dung kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
Chưa có phác thảo triển khai công việc
Chưa trình bày được đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm

	Sản phẩm 3
	Thuyết trình

	(3 điểm)
	Cấu trúc
- Giới thiệu tên của dự án và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất) 
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng) 
Thuyết trình
- Mỗi nhóm thuyết trình trong tối đa 10 phút, 10 phút trao đổi, nhận xét, trả lời các câu hỏi liên quan

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	- Cấu trúc đúng quy định,  hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp.
- Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc. 
- Phong thái tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	· Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học.
·  Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc.
	- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng
	- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng

	Sản phẩm 4
	Video và minh chứng về sản phẩm hoạt động

	(2 điểm)
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Giới thiệu về các thành viên của nhóm
- Các hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian video: khoảng 3 phút
- Nội dung phù hợp với thuyết minh 
- Đảm bảo tính sư phạm 

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm một cách sáng tạo, ấn tượng
- Mô tả được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian, nội dung phù hợp với thuyết minh. Hình ảnh minh hoạ mang tính sư phạm, thẩm mĩ 
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm 
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Hình ảnh minh hoạ đảm bảo phù hợp. 
	- Liệt kê được đầy đủ về về các thành viên của nhóm
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm

	- Liệt kê được các thành viên của nhóm
- Hình ảnh minh họa còn nghèo nàn
Chưa đảm bảo tính khoa học và thẩm mĩ. 


	
	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ:……………………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
	[1] Đặng Hồng Phương, Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, , NXB Đại học sư phạm năm 2008
[2] Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ, NXB Đại học Vinh năm 2013
6.2. Tài liệu tham khảo
 [3] Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang, Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, 2017.
	[4] Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐH Sư phạm năm, 2019	 
	[5] Hoàng Thị Bưởi, Phương pháp giáo dục thể chất trẻ em, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001
	[6] Phùng Thị Tường, Trò chơi vận động và bài tập thể dục sáng, NXB Giáo dục, 2009
[7] Đặng Hồng Phương, Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2018.
[8] Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009

7. Nội dung giảng dạy (các nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành thể hiện sự tương quan với các CĐR và các bài đánh giá môn học)
	Tuần / Block
(1)
	Nội dung
(2)
	Phương tiện dạy học hỗ trợ
	Kế hoạch giảng dạy/ hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung sinh viên tự học và sản phẩm tự học
	Kiểm tra đánh giá

	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ LÝ LUẬN GDTC MN

	Tuần 1/ Block 1
3 tiết
	Mục tiêu: Phân tích, lý giải được những vấn đề: Các khái niệm cơ bản trong GDTC, đối tượng, nhiệm vụ của môn học.
- Tự tìm hiểu sự phát triển của môn học và mối liên hệ của nó với một số ngành khoa học khác có liên quan.

	
	1.1. Nhập môn môn học
1.1.1. Các khái niệm cơ bản trong GDTC
1.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học
1.1.3. Sự phát triển của hệ thống GDTC ở VN
1.1.4. Mối quan hệ giữa GDTC với các môn khoa học khác

	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.1; 
- Phát vấn:
+ Trình bày các khái niệm trong GDTC 
+ Trình bày đối tượng, nhiệm vụ của GDTC MN
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận;
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV;
* Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu:
 - Trình bày Sự phát triển của hệ thống GDTC ở VN ?
Mối quan hệ giữa GDTC với các môn khoa học khác.
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.


	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 1/ Block 2
2 tiết
	Mục tiêu: Nắm được đặc điểm phát triển sinh lý- vận động của trẻ em lứa tuổi mầm non và biết vận dụng các đặc điểm đó trong quá trình dạy vận động cho trẻ.

	
	1.2. Đặc điểm phát triển sinh lý- vận động của trẻ em lứa tuổi mầm non
1.2.1. Đặc điểm phát triển sinh lý của trẻ mầm non
1.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng
1.2.1.2.  Hệ hô hấp
1.2.1.3. Hệ thần kinh
1.2.1.4. Hệ tuần hoàn 
1.2.1.5. Hệ vận động
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.2
- Phát vấn:
+ Trình bày đặc điểm sinh lý - vận động của trẻ MN 
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận;
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV;
* Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu: Trình bày đặc điểm phát triển vận động của trẻ mầm non
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 2/ Block 3
2 tiết
	Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm vận động của trẻ em lứa tuổi mầm non và biết vận dụng các đặc điểm đó trong quá trình dạy vận động cho trẻ.

	
	1.2.1. Đặc điểm phát triển vận động của trẻ mầm non
1.2.1.1.Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 0 - 1 tuổi
1.2.1.1.  Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 1 - 2 tuổi
1.2.1.2.  Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 2 - 3 tuổi
1.2.1.3.  Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 3 - 4 tuổi
1.2.1.4. Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 4 - 5 tuổi 
1.2.1.5. Đặc điểm phát triển vận động của trẻ 5 - 6 tuổi
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.2 
- Phát vấn:
+ Trình bày đặc điểm sinh lý - vận động của trẻ MN 
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận;
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV;
* Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu: Trình bày mục đích GDTC cho trẻ mầm non
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 2/ Block 4
3 tiết
	Mục tiêu: Nắm được mục đích giáo dục thể chất mầm non qua các độ tuổi trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành

	
	1.3. Mục đích giáo dục thể chất mầm non
1.3.1. Cơ sở để xác định mục đích GDTC mầm non
1.3.2. Mục đích GDTC mầm non
1.3.2.1. Cơ sở để xác định mục đích GDTC MN
1.3.2.2. Mục đích GDTC mầm non
+ Mục địch chung 
Nhà trẻ
Mẫu giáo
+ Mục tiêu cụ thể
- 12 - 24 tháng
- 24 - 36 tháng
- 3 - 4 tuổi
- 4 - 5 tuổi
- 5 - 6 tuổi
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.3 
- Phát vấn:
+ Trình bày cơ sở để xác định mục đích GDTC MN 
* Giao bài tập về nhà cho SV


	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận: Mục tiêu phát triển thể chất cho trẻ các độ tuổi.
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu: Trình bày các nhiệm vụ GDTC cho trẻ mầm non
 - Trình bày mục đích yêu cầu của 1 số hoạt động phát triển vận động cho trẻ MN
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 3/ Block 5
3 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

	
	1.4. Nhiệm vụ  giáo dục thể chất mầm non
1.4.1. Nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe
1.4.2. Nhiệm vụ giáo dưỡng
1.4.3. Nhiệm vụ giáo dục
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 1.4.
- Lý thuyết: 1.4.1. 
- Phát vấn:
+ Tại sao cần phải đưa nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe vào GDTC MN?
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận: Trình bày mục đích yêu cầu các hoạt động phát triển vận động cho trẻ ở trường MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu: Trình bày các Nguyên tắc GDTC cho trẻ mầm non
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 3/ Block 6
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các nguyên tắc giáo dục thể chất mầm non

	
	1.5. Các nguyên tắc giáo dục thể chất mầm non
1.5.1. Nguyên tắc toàn diện và hệ thống
1.5.2. Nguyên tắc vừa sức và giáo dục cá biệt  
1.5.3. Nguyên tắc trực quan kết hợp với lời nói và thực hành
1.5.4. Nguyên tắc tích cực và tự giác 
1.5.5. Nguyên tắc phát triển
1.5.6. Nguyên tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện
1.5.7. Nguyên tắc phối hợp các hình thức giảng dạy
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 1.5.
- Lý thuyết: 1.5. 
- Phát vấn:
+ Trình bày các nguyên tắc GDTC MN? Theo bạn, nguyên tắc nào quan trọng nhất? Vì sao?
* Giao bài tập về nhà cho SV


	* Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tham gia thảo luận: Trình bày các nguyên tắc GDTC MN 
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu nội dung GDTC cho trẻ MN trong chương trình GDMN.
Đọc tài liệu: Trình bày các Nguyên tắc GDTC cho trẻ mầm non
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	CHƯƠNG 2: NỘI DUNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT MẦM NON

	Tuần 4/ Block 7
3 tiết
	Mục tiêu: : + Phân tích được nội dung giáo dục - dinh dưỡng cho trẻ trong chương trình GDMN 
+ Thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo 
+ Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	2.1. Nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mầm non
2.1.1. Nội dung chung
2.1.1.1. Nhà trẻ
2.1.1.2. Mẫu giáo
2.1.2. Nội dung cụ thể
2.1.2.1. Trẻ 12 - 24 tháng
2.1.2.2. Trẻ 24 - 36 tháng
2.1.2.3. Trẻ 3 - 4 tuổi
2.1.2.4. Trẻ 4 - 5 tuổi
2.1.2.5 Trẻ 5 - 6 tuổi
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.1
- Lý thuyết: 2.1. 1
- Phát vấn:
+ Trình bày nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ  MN? 
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu nội dung dưỡng và sức khỏe cho trẻ  từng độ tuổi.
Đọc tài liệu: chương trình GDMN phần nội dung phát triển thể chất
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 4/ Block 8
2 tiết
	Mục tiêu: Nắm được các nội dung giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
	- Nắm vững kỹ thuật và thực hiện đúng các bài tập phát triển chung trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

	
	2.2. Nội dung phát triển vận động
2.2.1. Bài tập phát triển chung
2.2.1.1. Khái niệm
2.2.1.2. Đặc điểm
2.2.1.3. Ý nghĩa
2.2.1.4. Nội dung
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.1
- Lý thuyết: 2.2.1
- Phát vấn:
+ Trình bày nội dung phát triển vận động cho trẻ  MN? 
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu nội bài tập vận động cơ bản cho trẻ  từng độ tuổi.
Đọc tài liệu: chương trình GDMN phần nội dung phát triển thể chất
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 5/ Block 9
3 tiết
	Mục tiêu: Nắm được các nội dung giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
	- Nắm vững kỹ thuật và thực hiện đúng các bài tập vận động cơ bảntrong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

	
	2.2.2. Bài tập vận động cơ bản
2.2.2.1. Khái niệm
2.2.2.2. Ý nghĩa
2.2.2.3. Phân loại
2.2.2.4. Nội dung
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.1
- Lý thuyết: 2.2.2
- Phát vấn:
+ Trình bày nội dung bài tập vận động cơ bản cho trẻ  MN? 
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu nội bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay; bài tập đội hình đội ngũ cho trẻ  từng độ tuổi.
Đọc tài liệu: chương trình GDMN phần nội dung phát triển thể chất
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 5/ Block 10
2 tiết
	Mục tiêu: Nắm được các nội dung giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
	- Nắm vững kỹ thuật và thực hiện đúng các bài tập đội hình đội ngũ; bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

	
	2.2.3. Bài tập đội hình đội ngũ
2.2.3.1. Khái niệm
2.2.3.2. Ý nghĩa
2.2.3.3. Nội dung
2.2.4. Bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay
2.2.4.1. Khái niệm
2.2.4.2. Ý nghĩa
2.2.4.3. Nội dung
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.2
- Lý thuyết: 2.2.3; 2.2.4
- Phát vấn:
+ Trình bày nội dung bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay; bài tập đội hình đội ngũ cho trẻ  MN? 
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các phương pháp GDTC cho trẻ mầm non
Đọc tài liệu và
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN GDTC MẦM NON

	Tuần 6/ Block 11
3 tiết
	Mục tiêu: - Nắm được khái niệm kỹ năng, kỹ xảo vận động
- Phân tích được quy luật hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động và các giai đoạn giảng dạy vận động cho trẻ mầm non

	
	3.1. Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và các giai đoạn giảng dạy vận động cho trẻ mầm non
3.1.1. Khái niệm kỹ năng, kỹ xảo 
 3.1.2. Quy luật hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động
3.1.3. Các giai đoạn giảng dạy vận động cho trẻ mầm non
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 3.1
- Lý thuyết: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3
- Phát vấn:
+ Trình bày Khái niệm KN, KX phân tích quy luật hình thành KN, KXVĐ và các giai đoạn giảng dạy VĐ cho trẻ MN
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các nhóm phương pháp GDTC cho trẻ mầm non
Đọc tài liệu và NC trước nội dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 6/ Block 12
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Vận dụng các phương pháp này trong quá trình tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ ở trường MN

	
	3.2. Các phương pháp GDTC mầm non
3.2.1. Cơ sở để phân loại các phương pháp GDTC
3.2.2. Nhóm phương pháp trực quan
3.2.2.1. Làm mẫu bài tập vận động
3.2.2.2. Mô phỏng BTVĐ
3.2.2.3. Sử dụng vật chuẩn thị giác và thính giác
3.2.2.4. Sử dụng tìa liệu trực quan
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.2
- Lý thuyết: 3.2; 3.2.1; 3.2.2, cho SV xem 1 số clip mẫu về hoạt động PTVĐ
- Phát vấn:
+ Trình bày các PP được GV sử dụng trong các hoạt động 
+ Phân tích các PP trực quan trong GDTC MN
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày nội dung bài tập phát triển chung cho trẻ  MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu nhóm phương pháp dùng lời trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 7/ Block 13
3 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Vận dụng các phương pháp này trong quá trình tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ ở trường MN

	
	3.2.3. Nhóm phương pháp dùng lời
3.2.3.1. Gọi tên BTVĐ
3.2.3.2.  Miêu tả BTVĐ
3.2.3.3.  Phân tích BTVĐ
3.2.3.4. Đàm thoại BTVĐ
3.2.3.5. Chỉ dẫn BTVĐ
3.2.3.6. Kể chuyện BTVĐ

	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.2
- Lý thuyết: 3.2; 3.2.3, cho SV xem 1 số clip mẫu về hoạt động PTVĐ
- Phát vấn:
+ Trình bày các PP được GV sử dụng trong các hoạt động 
+ Phân tích các PP trực quan trong GDTC MN
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Trình bày PP thực hành trong GDTC MN
Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 7/ Block 14
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Vận dụng các phương pháp này trong quá trình tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ ở trường MN

	
	3.2.4. Nhóm phương pháp thựchành
3.2.4.1. Luyện tập
3.2.4.2. Thi đua
3.2.4..3. Trò chơi 
3.3. Phương tiện GDTC MN
3.3.1. Yếu tố vệ sinh
3.3.2. Yếu tố thiên nhiên
3.3.3. Bài tập thể chất
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 2.2
- Lý thuyết: 3.2.4 và cho SV xem 1 số clip mẫu về hoạt động PTVĐ
- Phát vấn:
+ Trình bày các PP thực hành được GV sử dụng trong các hoạt động 
+ Phân tích các PP thực hành trong GDTC cho trẻ mầm non
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các phương tiện trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 8/ Block 15
3 tiết
	CHƯƠNG 4: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GDTC MN 

	
	Mục tiêu: Phân tích được các phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, vận dụng các phương tiện GDTC và quá trình dạy vận động cho trẻ.

	
	4.1. Hoạt động học phát triển vận động
4.1.1. Hoạt động học phát triển vận động là hình thức cơ bản nhất
4.1.2. Nội dung và cấu trúc HĐH
4.1.3. Yêu cầu, chuẩn bị HĐH

	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 3.3
- Lý thuyết: 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3 
- Phát vấn:
+ Trình bày các phương tiện trong GDTC MN 
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các hình thức GDTC trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 8/ Block 16
2 tiết
	Mục tiêu: Xác định và lý giải được vị trí, nhiệm vụ của môn PP GDTC trong chương trình; Phân tích được yêu cầu, chuẩn bị, nội dung và cấu trúc của các kiểu bài dạy vận động cho trẻ trong chương trình
- Thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo 
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập

	
	4.1.4. Phân loại HĐH
4.1.4.1. Tiết bài mới
4.1.4.2. Tiết bài ôn
4.1.4.3. Tiết tổng hợp
4.1.4.4. Tiết kiểm tra đánh giá
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 4.1
- Lý thuyết: 4.1.1; 4.1.2; 
- Phát vấn:
+ Vì sao nói: Hoạt động học phát triển vận động là hình thức cơ bản nhất
+ Nêu cấu trúc chung HĐH PTVĐ?
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các hình thức GDTC trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 9/ Block 17
3 tiết
	Mục tiêu: Xác định và lý giải được vị trí, nhiệm vụ của môn PP GDTC trong chương trình; Phân tích được yêu cầu, chuẩn bị, nội dung và cấu trúc của các kiểu bài dạy vận động cho trẻ trong chương trình
- Thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo 
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập

	
	4.2 Thể dục sáng
4.2.1. Ý nghĩa, vai trò TDS
4.2.2. Nội dung và cấu trúc TDS
4.2.3. Hướng dẫn TDS
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 4.1
- Lý thuyết: 4.1.1; 4.1.2; 
- Phát vấn:
+ Vì sao nói: Hoạt động học phát triển vận động là hình thức cơ bản nhất
+ Nêu cấu trúc chung HĐH PTVĐ?
* Giao bài tập về nhà cho SV

	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các hình thức GDTC trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2

	Tuần 9/ Block 18
2 tiết
	Mục tiêu: Xác định và lý giải được vị trí, nhiệm vụ của môn PP GDTC trong chương trình; Phân tích được yêu cầu, chuẩn bị, nội dung và cấu trúc của các kiểu bài dạy vận động cho trẻ trong chương trình
- Thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo 
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập

	
	4.3. Trò chơi vận động
4.3.1. Khái niệm TCVĐ
4.3.2. Ý nghĩa TCVĐ
4.3.3. Phân loại TCVĐ
4.3.4. Hướng dẫn TCVĐ
4.4. Phút thể dục
4.5. Dạo chơi
4.6. Tham quan
4.7. Hội khỏe
4.8. Phát triển vận động ở mọi lúc mọi nơi
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide 4.1
- Lý thuyết: 4.1.1; 4.1.2; 
- Phát vấn:
+ Vì sao nói: Hoạt động học phát triển vận động là hình thức cơ bản nhất
+ Nêu cấu trúc chung HĐH PTVĐ?
* Giao bài tập về nhà cho SV
	* Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV
* Tự học: Đọc tài liệu trả lời câu hỏi
* Theo dõi và trao đổi với GV
* Nội dung tự học ở nhà: Tìm hiểu các hình thức GDTC trong GDTC cho trẻ mầm non
* Đọc tài liệu
* NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	A1.1;
A1.2;
A2


Thực hành
	CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH CÁC NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC GDTC CHO TRẺ MN

	Tuần 10 Block 21
5 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các  nội dung phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo 
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.1. Thực hành các bài tập đội hình đội ngũ
5.1.2. Thực hành các bài tập phát triển chung
5.1.3. Thực hành các bài tập vận động cơ bản
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Thực hành soạn giáo án trò chơi vận động và tập giảng
- Thực hành soạn giáo án thể dục sáng và tập giảng

	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	A1.1;
A2

	Tuần 11/ Block 22
5 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các hình thức phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.4. Thực hành soạn giáo án trò chơi vận động và tập giảng
5.1.5. Thực hành soạn giáo án thể dục sáng và tập giảng
Dự giờ mẫu tại trường Mầm Non
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
* Giao bài tập về nhà cho SV
. Soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tập giảng ở nhà
	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	A1.1
A2

	Tuần 12/ Block 23
3 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các hình thức phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.6. Thực hành soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động và tập giảng 
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
* Giao bài tập về nhà cho SV
. Soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tập giảng ở nhà
	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	A1.1;
A2

	Tuần 13/ Block 24
5 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các hình thức phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.6. Thực hành soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động và tập giảng
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
* Giao bài tập về nhà cho SV
. Soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tập giảng ở nhà

	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	A1.1
A2

	Tuần 14/ Block 25
5 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.6. Thực hành soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động và tập giảng
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	

	Tuần 15/ Block 25
5 tiết
	Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Thực hành các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  

	
	5.1.6. Thực hành soạn giáo án hoạt động học phát triển vận động và tập giảng
	Máy chiếu
Giấy A4
Bút viết
Khai thác thông tin qua mạng internet
Tương tác qua hệ thống LMS
	Chia nhhóm cho SV và kiểm tra các nội dung đã giao
- Thực hành theo nhóm
- Thực hành cá nhân
	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- Sv thực hành các nhiệm vụ được giao

	



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	 

TS.Trần Thị Hoàng Yến





TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.2
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN CHO TRẺ 
(Dành cho các học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án)

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787, Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục Mầm non.
Giảng viên 2: ThS. Dương Thị Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh 
Điện thoại: 0984199907, Email: duongnga.vinhunidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục Mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544552]- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ		   (tiếng Anh): Organize of Symbol Math for Child

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức ngànhx

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       x Bắtbuộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lý thuyết: 15
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết thực hành: 30
     + Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Toán cơ sở
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: Tâm lý học GDMN, GDH mầm non
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 48 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống Elearning (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành, báo cáo đồ án/dự án.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
· Những vấn đề lý luận chung về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
· Tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
· Khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
· Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
· Ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)



4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
CLO
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4

	
	PLO1.3
	PLO2.3
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.3.2
	2.3.1
	2.3.3
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	CLO1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	x


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	

	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	x
	

	

	
	
	
	

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
x
	

	
	
	

	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x
	

	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non trong quá trình học tập tại trường đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x




4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về toán học
	2
	Hiểu được một số kiến thức tóan học cơ bản có liên quan đến biểu tượng toán trẻ được làm quen.
	Bài tập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu
	

	CLO1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	3
	Phân tích được một số vấn đề về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, 

	CLO1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Vận dụng sáng tạo vào việc hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non, gồm: Biểu tượng về tập hợp, con số, phép đếm; Biểu tượng về kích thước vật thể; Biểu tượng về hình dạng vật thể; Biểu tượng về định hướng không gian; Biểu tượng về định hướng thời gian.
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thảo luận, báo cáo, 

	CLO2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn hoạt động hình thành biểu tượng toán
	3
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Thuyết trình sản phẩm, báo cáo đồ án

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, đồ án

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung HTBT toán. 
Bố trí các đề tài phù hợp chủ điểm
Có ý tưởng cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Soạn giáo án các đề tài phù hợp với độ tuổi. Có sự sáng tạo trong bài soạn.
Tổ chức hoạt động linh hạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non trong quá trình học tập tại trường đại học
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế của hoạt động HTBT toán.
Đưa ra được ý kiến cải tiến các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)






5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá [footnoteRef:3] [3:  Công cụ đánh giá cần phải thiết kế để đánh giá được chuẩn đầu ra của học phần đồ án /dự án. ] 

	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên 
	
	
	30%

	A1.1
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 1: Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.2
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 2: Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.3
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 3: Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.4
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 4: Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Rubric 4
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.5
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 5: Tổ chức HTBT về định hướng thời gian cho trẻ MN
	Rubric 5
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1= (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5): 5

	A2. Đánh giá giữa kỳ [footnoteRef:4]: (Seminar kết quả giữa kỳ, tối thiểu 01 lần) [4:  Có ít nhất hai giảng viên tham gia đánh giá./.] 

	
	
	20%

	A2.1
	Semina: Những vấn đề về quá trình HTBT toán cho trẻ MN.
	Rubric 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2
	

	A2= A2.1

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	
	50%

	A.3.1
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án: 
SP1: Hoạt động nhóm
SP2: Lập kế hoạch GD năm học HTBT toán cho 1 độ tuổi mẫu giáo.
SP3: Thiết kế các bài dạy (theo SL sv)
SP4: Video dạy trên trẻ (5 video)
	Rubric 7
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	Công thức tính điểm tổng kết= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: 
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về tập hợp, con số, phép đếm cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 2:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về kích thước vật thể cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10





Rubric 3:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về hình dạng vật thể cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 4:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về định hướng không gian cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10


Rubric 5:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về định hướng thời gian cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2,5

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	4,5

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá giữa kỳ
Rubric 6:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về quá trình HTBT toán cho trẻ gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 7:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Lập kế hoạch năm học cho 1 độ tuổi mẫu giáo
	-Xác định được các chủ đề (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) cho 1 năm học (35 tuần) cho độ tuổi.
- Phân bổ các đề tài hợp lý cho các chủ đề (cho các tuần).
	2

	3
	Thiết kế giáo án
	Soạn các giáo án đã được xác định cho độ tuổi.
	3

	4
	Vi deo dạy trên trẻ
	5 video đại diện cho 5 nội dung HTBT toán cho độ tuổi đó
	3

	5
	Báo cáo sản phẩm
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	1

	
	
	Tổng
	10



 Đánh giá Thực hành???
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu tham khảo chính:
[1] Đỗ Thị Minh Liên, Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP, 2023.
6.2. Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình Giáo dục mầm non, VBHN 01/2021-BGD&ĐT
[2] Phạm Thị Huyền, Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho hệ đào tạo từ xa, 2014.
[3] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập 1, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
7. Kế hoạch dạy học

	Tuần
	Nội dung
công việc
	Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Một số vấn đề về việc HTBT toán cho trẻ MN
	Lớp học
	-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	2
	Nội dung, PP, hình thức HTBT toán cho trẻ MN
	Lớp học 
	Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	3
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án 
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	4
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	5
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	6
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	7
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	8
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	9
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	10
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	11
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	12
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	13
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	14
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	15
	Tổ chức HTBT về định hướng thời gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 5
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  


Dạy thực hành???
8. Ngày phê duyệt:  /  /2021
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến
	
TS. Phạm Thị Hải Châu
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(Mẫu kèm theo công văn số           /ĐHV-ĐT ngày       /11/2024)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo sau đại học

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Tên học phần: Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non

 1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 2:
Địa chỉ liên hệ: Dương Thị Nga
Điện thoại: 0984199907                     	Email: duongnga.mnth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp GDMN
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544553]- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
		   (tiếng Anh): Emotion and Social skills education for Children

	- Mã số học phần: EDU30091

	- Thuộc {ngành/nhóm ngành: Cử nhân Sư phạm Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kĩ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức ngànhx

	
    Học phần chuyên về kĩ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 04
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thực hành: 15
+ Số tiết thực tế: {ghi số tiết}
+ Số tiết dạy học dự án: 30
+ Số tiết tự học: 150

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:  Tâm lý học trẻ em, GDH mầm non
	Mã số HP: {ghi MS HP}

	+ Học phần học trước: Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
+ Học phần song hành: {ghi tên HP nếu có}
	Mã số HP: {ghi MS HP}
Mã số HP: {ghi MS HP}

	- Yêu cầu của học phần {GV cụ thể hóa các yêu cầu}: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS.
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên.

	- Bộ môn/khoa phụ trách học phần: 


2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này giúp SV có các kiến thức cơ bản của hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non; giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ. Đồng thời, học phần này còn giúp sinh viên có tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ phù hợp để thực hiện thành công các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non trong xu thế đổi mới. Ngoài ra, còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
- Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh): 
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL cần đạt {Mức NL}

	1.3.2
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.3
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	4.2.1
	Hình thành ý tưởng hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3
	Triển khai được hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4
	Đánh giá và điều chỉnh được hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk177480511]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số (của CTĐT)
	Điểm năng lực cần đạt

	1.3.2.1
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển lĩnh vực tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	1.3.2
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	2.1.1
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.3.1
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	2.1.3
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	2.1.4
	
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với bạn cùng nhóm, các đối tượng ở trường mầm non trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	3.1.1
	
	2,5 {Mức 3}

	4.2.1.1
	Hình thành ý tưởng hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	4.2.1
	
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.1
	Thiết kế được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	4.2.2
	
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3.1
	Tổ chức được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	4.2.3
	
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4.1
	Đánh giá và điều chỉnh được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ
	4.2.4
	
	3,5 {Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	CLO và sử dụng kết quả
bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 2.1.3.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	10%
	Quan sát, phân tích sản phẩm

	
	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}

	2,5
	10%
	Quan sát

	A1.2
	CLO 2.1.4.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	Quan sát, phân tích sản phẩm

	
A1.3
	CLO 1.3.2.1 {điểm số}
	2,5
	40%
	Bài đánh giá trắc nghiệm trên LMS

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
	CLO3.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
100%
	

Đồ án

	
	CLO4.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
	

	
	CLO4.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
	

	
	CLO4.2.3.1 {điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
	

	
	CLO4.2.4.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
	

	
	CLO4.2.4.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	
	



Công thức tính điểm số của học phần:
 Điểm số HP = [A1.1 x 20% +A1.2 x 40% + A1.3 x 40% + A2.1 x 100%] x 50%


		
4.2. Ma trận bài thi A1.
Đánh giá chuẩn 1.3.2.1. (Hình thức TNKQ)



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN CÂU HỎI 
THI HỌC PHẦN (GIỮA KỲ)



[bookmark: _Hlk179962551][bookmark: _Hlk179466338]Tên học phần:  Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
Mã học phần:        EDU30091                 Số tín chỉ: 04
Dùng cho ngành: Giáo dục mầm non, Hệ chính quy, từ khóa 62	
	Nội dung*
	Cấp độ câu hỏi
	Mục tiêu đánh giá
	Số câu

	PHẦN 1: Giữa kỳ lần 1

	Chương 1: Một số vấn đề chung về giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Biết/Nhớ
	- Trình bày được khái niệm: tình cảm, kỹ năng xã hội, giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
- Nhận diện các đặc điểm về tình cảm và KNXH của trẻ MN theo từng độ tuổi
	1-10
10 câu
(THI 3 CÂU)

	
	Hiểu
	- Xác định các mục đích ý nghĩa của việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
- Phân tích được các nhiệm vụ giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
- Phân tích được nguyên tắc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
 - Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ mầm non
	11-30
20 câu
(THI 5 CÂU)

	
	Vận dụng
	 Vận dụng hiểu biết về các nguyên tắc giáo dục trẻ mầm non trong quá trình tổ chức giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	5 câu
31-35
(THI 2 CÂU)

	Chương 2: Nội dung và phương pháp giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Biết/ Nhớ
	- Trình bày được các nội dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ các độ tuổi trong Chương trình GDMN hiện nay
- Trình bày được các phương pháp giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	20 câu
36-55
(Thi 5 câu)


	
	Hiểu
	+ Phân tích được các nội dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ 
+ Phân tích được phương pháp giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ 
	10 câu
56- 65
(THI 3 CÂU)

	
	Vận dụng
	+ Vận dụng những yêu cầu nội dung giáo dục tình cảm và KNXH trong Chương trình GDMN hiện nay để thiết kế các nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cụ thể cho từng độ tuổi
+ Lựa chọn, vận dụng hiểu biết về các phương pháp giáo dục trẻ mầm non để giải thích các phương pháp được sử dụng trong các hoạt động tổ chức giáo dục các kỹ năng xã hội cụ thể cho từng độ tuổi
	10 câu
66-75
(THI 2 
CÂU)

	[bookmark: _Toc535388777]PHẦN 2: Giữa kỳ lần 2

	
Chương 3: Hình thức, phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	BiếtNhớ
	+ Nhận diện được các hình thức giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
+ Nhận diện được các bước tiến hành của các hình thức giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
+ Mô tả được các phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	25
76-100
(THI 5 CÂU)

	
	Hiểu
	+ Lựa chọn được đề tài giáo dục tình cảm và KNXH phù hợp với độ tuổi
+ Lựa chọn được hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
+ Lựa chọn được phương tiện phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	30
101-130
(THI 10 CÂU)

	
	Vận dụng
	+ Vận dụng nội dung các chủ đề để thiêt kế các giờ học giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ phù hợp các độ tuổi.
+ Vận dụng nội dung các chủ đề để thiêt kế các tiết học giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ phù hợp các độ tuổi.
	20
131-150
(THI 5 CÂU)




HƯỚNG DẪN BỐC ĐỀ THI GIŨA KỲ

	



























































































Tên học phần:  	Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
Mã học phần:        EDU30091                 Số tín chỉ: 04
Dùng cho ngành: Giáo dục mầm non, Hệ chính quy, từ khóa 62	
Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan;  Thời gian làm bài thi giữa kỳ: 20 câu/30 phút
Thi lần 1:
	Tín chỉ
	Mức độ
	Số lượng
	Chủ đề
	Từ câu 1 đến câu 75
	Số lượng câu hỏi cho GK lần 1
	Ghi chú

	1
	1

	10
	1
	Câu 1 đến câu 10
	3
	

	
	
	20
	2
	Câu 36 đến câu 55
	5
	

	
	2

	20
	1
	Câu 11 đến câu 30
	5
	

	
	
	10
	2
	Câu 56 đến câu 65
	3
	

	
	3

	5
	1
	Câu 31 đến câu 35
	2
	

	
	
	10 
	2
	Câu 66 đến câu 75
	2
	

	
	
	
	
	Tổng: 75 câu/ Thi lần 1
	  20 câu 
	  



I. Thi lần 2:
	Tín chỉ
	Mức độ
	Số lượng
	Chủ đề
	Từ câu 76 đến câu 150
	Số lượng câu hỏi cho GK lần 2
	Ghi chú

	2
	1. Biết/Nhớ
	25
	3
	Câu 76 đến câu 100
	5
	

	
	2. Hiểu
	30
	3
	Câu 101 đến câu 130
	10
	

	
	3. Vận dụng
	20
	3
	Câu 131 đến câu 150
	5
	

	Tổng: 75 câu/ thi lần 2
	         20
	



Đánh giá chuẩn 2.1.3. 1 (hình thức: nhận xét giờ dạy thực hành)
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO 2.1.3.1 (Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non 2,5]
	100 %
	

	Tiêu chí 1
	Nhận xét đánh giá vấn đề                                                       60 %
	

	
	Chỉ báo 1. Đưa ra được các ý kiến đánh giá nhận xét vấn đề trong hoạt động giáo dục tình cảm KNXH
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Chỉ rõ, phân tích các ưu điểm hạn chế
	2.0
	

	
	Chỉ báo 3. Có kết luận và đánh giá xếp loại phù hợp
	2.0
	

	
	
	
	

	Tiêu chí 2
	Đưa ra các giải pháp cải tiến, hiệu quả                               40%
	

	
	Chỉ báo 1. Đưa ra được cách thưc, giải pháp thực hiện hiệu quả và phù hợp. 
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Phân tích được các ưu diểm của giải pháp
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Đưa ra được các điều kiện vận dụng giải pháp
	1.0
	

	Điểm tổng kết
	……/10



Đánh giá chuẩn 2.1.3. (hình thức báo cáo thảo luận nhóm)
	[bookmark: _Hlk163504955]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Thang điểm
	Điểm chấm

	CLO 2.1.3. (Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non: 2,5]
	
	100 %

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng khai thác học liệu số
	40 %

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu số
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Sử dụng đúng quy định thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu số
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Các thông tin tài liệu mang tính cập nhật từ các nguồn có uy tín, đáng tin cậy
	1.0
	

	
	
	
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng xây dựng video, thiết kế slide trình chiếu Powerpoint
	60%

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	2.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lỹ
	1.0
	

	
	Chỉ báo 4. Kỹ thuật trình chiếu phục vụ thuyết trình hiệu quả 
	1.0
	

	Điểm tổng kết
	……/10





Đánh giá chuẩn 2.1.4  (Hình thức soạn giáo án và dạy thực hành)
	TT
	Nội dung
đánh giá

	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá (điểm)
	Điểm GV chấm

	
	
	
	Mđ 1
	Mđ2
	Mđ3
	Mđ4
	Mđ5
	

	1
	Xác định đối tượng, 
Mục đích yêu cầu (1 điểm)
	Xác định tên bài học; mục đích yêu cầu phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	
	Xây dựng môi trường tổ chức (Kế hoạch , đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học) 
(1,0 điểm)
	Xác định đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, phương tiện dạy học, bố trí không gian dạy học, chuẩn bị tâm thế cho trẻ,…
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	
	Nội dung 
bài học 
(2,0 điểm)
	Giúp trẻ nắm đầy đủ kiến thức kỹ năng và thái độ phù hợp với bài dạy và độ tuổi.

	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	2
	Phương pháp
(2,0 điểm)
	Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	3
	Hình thức
(1,0 điểm)
	Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	4
	Tác phong
 sư phạm
(1,0 điểm)
	- Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm.
- Chủ động trong quá trình tổ chức tiết học.
-Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	6
	Hứng thú và tính tích cực hoạt động, kết quả đạt được  của trẻ
(2,0 điểm)
	- Trẻ hào hứng, tập trung chú ý vào bài học, tích cực hoạt động.
-Trẻ nắm được bài, đạt được múc tiêu của bài học.
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	Tổng điểm
	10,0
	
	
	
	
	



4.2.1. Đánh giá chuẩn 3.1.1 (Hình thức thực hiện đồ án)
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Thang điểm
	Điểm chấm 

	CLO3.1.1.1 (Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với bạn cùng nhóm, các đối tượng ở trường mầm non trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ.) [mức năng lực: 2,5]
	
	

	


Tiêu chí 1
	Xác định mục đích và phương thức hợp tác
	

	
	Chỉ báo 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập và lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Xác định mục đích hợp tác gắn liền với giao nhiệm vụ và xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm

	1.0
	

	


Tiêu chí 2
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập 
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, pp, hình thức thực hiện
	1.0
	

	
	Chỉ báo 4. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên
	1.0
	

	

Tiêu chí 3
	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng 
	1.0
	

	
	Chỉ báo 4. Đảm bảo thời gian
	0,5
	

	Điểm số của CLO3.1.1.1 
	

	Điểm tổng kết: TC1*20% + TC2*40% + TC3*40% 
	……/10




	TT
	Nội dung
đánh giá
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá (điểm)
	Điểm GV chấm

	
	
	
	Mđ 1
	Mđ2
	Mđ3
	Mđ4
	Mđ5
	

	1
	Xác định đối tượng,
Mục đích yêu cầu (1 điểm)
	Xác định tên bài học; mục đích yêu cầu phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	
	Xây dựng môi trường tổ chức (Kế hoạch , đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học)
(1,0 điểm)
	Xác định đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, phương tiện dạy học, bố trí không gian dạy học, chuẩn bị tâm thế cho trẻ,…
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	
	Nội dung
bài học
(2,0 điểm)
	Giúp trẻ nắm đầy đủ kiến thức kỹ năng và thái độ phù hợp với bài dạy và độ tuổi.

	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	2
	Phương pháp
(2,0 điểm)
	Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	3
	Hình thức
(1,0 điểm)
	Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	4
	Tác phong
sư phạm
(1,0 điểm)
	- Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm.
- Chủ động trong quá trình tổ chức tiết học.
-Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	1,0
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	

	6
	Hứng thú và tính tích cực hoạt động, kết quả đạt được  của trẻ
(2,0 điểm)
	- Trẻ hào hứng, tập trung chú ý vào bài học, tích cực hoạt động.
-Trẻ nắm được bài, đạt được múc tiêu của bài học.
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	

	Tổng điểm
	10,0
	
	
	
	
	



4.3. Ma trận bài thi A2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Thang điểm
	Điểm chấm

	Chuẩn 2: CLO4.2.1.1. Hình thành ý tưởng thực hiện dự án {mức 4, trọng số 10%} 
	10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	10
	

	
	Chỉ báo 1: Đặt ra được các yêu cầu thực tiễn về dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng mới của dự án.  
	4,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	3,0
	

	Chuẩn 3: CLO 4.2.2.1.Thiết kế được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ {mức 4, trọng số 10%}
	10
	

	Tiêu chí 1
	Thiết kế được nội dung và phương pháp giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án có tính khả thi
	5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	2,0
	

	Chuẩn 4: CLO4.2.3.1. Tổ chức được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ {mức 4, trọng số 10%} (thử nghiệm tại trường MN)
	10
	

	Tiêu chí 1

	Phân tích được cơ sở của việc lựa chọn nội dung thử nghiệm, nhà trường tiến hành thực nghiệm
	4
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được thực trạng vấn đề của dự án, thu thập được số liệu/luận cứ thông tin nhà trường đảm bảo thực hiện thử nghiệm của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích các cơ sở lựa chọn nội dung thử nghiệm
	1,0
	

	Tiêu chí 2

	Tiến hành thử nghiệm
	6
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện thử nghiệm đảm bảo quy trình
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hoạt động thử nghiệm đạt hiệu quả
	4,0
	

	Chuẩn 5: CLO 4.2.4.1. Đánh giá và điều chỉnh được hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ {mức 4, trọng số 10%}
	10
	

	Tiêu chí
	Đánh giá được các kết quả và đưa ra được các đề xuất
	10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được kết quả của dự án 
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được hiệu quả về khoa học, kinh tế, xã hội của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Chỉ ra được những khía cạnh cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm dự án.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Đề xuất được các giải pháp để thể ứng dụng kết quả vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ
	2,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	40
	…/40

	Tổng điểm: tổng điểm chấm/4 =





5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Cao Thị Hồng Nhung, Vũ Huyền Trinh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Hoài (2022), Hướng dẫn nâng cao chất lượng Giáo dục KNXH cho trẻ mầm non, Nhà xuất bản GD Việt Nam 
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2]. Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam.
[3]. Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Mỹ Dung (2020), Giáo án tổ chức hoạt động GD phát triển tình cảm kĩ năng xã hội (các độ tuổi), Nxb GD Việt Nam
6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1. Một số vấn đề chung về giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
(học bài giảng Elearning: 5 tiết; học trên lớp: 15 tiết, tự học: 30 tiết)

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	3
	Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 1 
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	2

	Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	15

	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	


10
	· Phát vấn và giảng giải tổng kết các vấn đề: 
1.1. Đối tượng của môn học
Làm rõ các khái niệm
- Tình cảm, KNXH là gì?
- Giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ mầm non
- Vị trí của môn học trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay
1.2. Đặc điểm tình cảm và KNXH của trẻ mầm non
1.3. Mục đích ý nghĩa của việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
1.4. Nhiệm vụ giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
1.5. Nguyên tắc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNXH cho trẻ mầm non
	



CLO1.3.2.1
	


A1.1
A1.3

	
	
	    
2
	Bài tập: Phân tích khái niệm, bản chất tình cảm, kỹ năng xã hội, khái niệm giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội.
	CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
	A1.1
A1.3

	
	
	 
    3
	Thảo luận nhóm:
Phân tích mục đích giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay (Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam)
	
CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
CLO3.1.1.1

	
A1.1
A1.3

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	
5
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
	CLO.2.1.1.1
CLO 1.3.2.1

	A1.1
A1.3

	
	
	10
	Làm bài tập chương 1 theo hướng dẫn
	CLO.2.1.1.1
CLO 1.3.2.1
	A1.1
A1.3

	2
	Chương 2. Nội dung và phương pháp giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
(Học trên Elearning: 5 tiết; Học trên lớp:15 tiết, tự học: 30 tiết)

	[bookmark: _Hlk177544398]
	Giai đoạn 1

	
3
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 2 và các tài liệu liên quan
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
2
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
15
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2

	


10- 
	Phát vấn và giảng giải tổng kết các vấn đề: 
2.1. Nội dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ trong Chương trình Giáo dục mầm non hiện nay
2.1.1. Độ tuổi nhà trẻ: 
2.1.2. Độ tuổi mẫu giáo
2.2.  Phương pháp dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
2.2.1.  PP quan sát
2.2.2.  PP đàm thoại, trò chuyện
2.2.3. PP tạo tình huống có vấn đề
2.2.4.  PP thảo luận nhóm
2.2.5.  PP trò chơi
2.2.6.  PP thực hành luyện tập
2.2.7.  PP GD bằng tình cảm
- Mối quan hệ giưuax các phương pháp
	



CLO1.3.2.1
	


A1.1
A1.2
A1.3

	
	
	
    1
	Bài tập: 
 1. Trình bày nội dung giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay (Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam). Lấy ví dụ cho từng nội dung.
2. . Trình bày và lấy ví dụ về phương pháp giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ mầm non
	CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
	A1.1
A1.3

	
	
	    4
	Thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm:
1. Phân tích nội dung giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay (Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam)
2. Phân tích các phương pháp giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. Chỉ ra việc vận dụng các phương pháp đó thông qua các giờ học giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội. 
	
CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
CLO3.1.1.1

	A1.1
A1.3

	
	Giai đoạn 3

	    5  
 
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 2 bằng sơ đồ tư duy 
	CLO.2.1.1.1
CLO 1.3.2.1

	A1.1


	
	
	    10
     
	Làm bài tập chương 2 theo hướng dẫn của GV
Đọc thêm: tài liệu [1], [2], [3].
	CLO.2.1.1.1
CLO 1.3.2.1
	A1.1


	3
	Chương 3. Hình thức, phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
(Học trên Elearning: 5 tiết; Học trên lớp:15 tiết, tự học: 30 tiết)


	
	Giai đoạn 1
	
3
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 3 và các tài liệu liên quan
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
2
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
15
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 3: Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
	
	3.1. Hình thức tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
3.1.1. Hình thức hoạt động học
3.1.2. Hình thức hoạt động vui chơi
3.1.3. Thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày
3.1.4. Thông qua hoạt động tham quan, lễ hội
3.2. Phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
3.2.1. Phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
3.2.2. Đánh giá hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
	CLO1.3.2.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	
	
	
	Bài tập: 
1. Thiết kế các giáo án giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non thông qua hình thức hoạt động học (giờ học chuyên biệt, giờ học tích hợp); thông qua hoạt động vui chơi và thông qua sinh hoạt hàng ngày.
	CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
	

	
	
	
	Thảo luận nhóm: 
1. Phân tích các hình thức tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
2. Phân tích và xẫy dựng kế hoạch phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non mầm non
	CLO2.1.1.1
CLO1.3.2.1
CLO3.1.1.1
	A1.1


	
	Giai đoạn 3
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
	CLO.2.1.1.1
	A1.1
A1.3

	
	
	
	Làm bài tập chương 3 theo hướng dẫn của GV
Đọc thêm: tài liệu [1], [2], [3].
	CLO 1.3.2.1
	A1.1

	4
	Chương 4. Thực hành tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
 (Học trên Elearning: 5 tiết; Học trên lớp: 30 tiết, tự học: 60 tiết)

	
	Giai đoạn 1
	
3
	Nghiên cứu hướng dẫn thực hành trên E-Learning (LMS) các nội dung chương 4 và các tài liệu liên quan
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
2
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	CLO 2.1.3.1
	A1.1

	
	
	
15
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: soạn giáo án. Chuẩn bị môi trường hoạt động,. đồ dùng đồ chơi.
Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	CLO 2.1.1.1
CLO 2.1.4.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
	
	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm và KNXH độ tuổi nhà trẻ (soạn giáo án và tập dạy)
- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm và KNXH độ tuổi mẫu giáo(soạn giáo án và tập dạy)
	CLO 2.1.1.1
CLO 2.1.4.1
	
A1.1
A1.2

	
	Giai đoạn 3
	
	Bài tập: 
1. Hoàn thiện và nộp lại giáo án sau khi được GV góp ý
2. .Hoàn thiện bài thu hoạch dự giờ các tiết dạy thực hành của nhóm (nhận xét đánh giá các giáo án, tiết tập dạy trong nhóm
	CLO 2.1.1.1
CLO 2.1.4.1
	

	
	
	
	Thảo luận:
Đánh giá, nhận xét các giáo án
Đánh giá, nhận xét các giờ dạy mẫu
	CLO 2.1.1.1
CLO 2.1.4.1
	A1.2
A2

	5
	Hướng dẫn Đồ án môn học (30 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
5
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung hướng dẫn thực hiện đồ án các tài liệu liên quan
	CLO 2.1.1.1

	A2

	
	
	
5
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	 CLO2.1.1.1
	A2

	
	
	
20
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
- Nghiên cứu đề cương học phần, gghiên cứu Bản hướng dẫn thực hiện đồ án mà GV đã cung cấp
- Đề xuất một số đề tài dự án học phần
- Lên ý tưởng thực hiện
	CLO4.2.1.1 CLO3.1.1.1
	A2

	
	
Giai đoạn 2

	
     20
	Hướng dẫn yêu cầu của quy trình thực hiện đồ án 
Định hướng, gợi ý các đề tài đồ án
Phân công các nhóm thực hiện đồ án
Thử nghiệm nội dung của đồ án tại các trường mầm non vệ tinh
	CLO3.1.1.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
CLO4.2.3.1
 CLO4.2.4.1
	A2

	
	Giai đoạn 3
	   
5
	Các nhóm lập kế hoạch, cemina kế hoạch, nội dung đồ án bằng hình thức trực tiếp, online.
Các nhóm thực hiện các sản phẩm, nhiệm vụ của đồ án.
	CLO3.1.1.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
CLO4.2.3.1
 CLO4.2.4.1
	A2

	
7
	Báo cáo Đồ án kết thúc HP
	5
	Báo cáo Đồ án theo rubric A2.1
	CLO3.1.1.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
CLO4.2.3.1
 CLO4.2.4.1
	A2

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi



Hướng dẫn học tập để đạt các chuẩn đầu ra: {giảng viên nêu một số gợi ý cho người học để đạt được các yêu cầu của học phần}
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
Lưu ý: 
 Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Tích cực phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2024
	       Trưởng [Đơn vị ĐT cấp 2]
              (ký, ghi rõ họ tên) 
	Trưởng [Đơn vị ĐT cấp 3]
(ký, ghi rõ họ tên)
	GV phụ trách
(ký, ghi rõ họ tên)







	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾




(Mẫu kèm theo công văn số           /ĐHV-ĐT ngày       /11/2022)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo sau đại học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Tên học phần: Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên: 
Giảng viên 1:
Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh 
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Tổ bộ môn: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh, số 182 lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0915217680. Email: hanhvinhuni@gmail.com
Giảng viên 2:
Họ và tên giảng viên: Đặng Thị Lê Na 
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Tổ bộ môn: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Số nhà 10, đường Bạch Liêu, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0982433099. Email: Nathodhv@gmail.com
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544554]- Tên học phần (tiếng Việt): Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
		   (tiếng Anh): Dance and  Method how to the children dancing

	- Mã số học phần: EDU31021


	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kĩ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhxxC

        Kiến thức ngànhx

	
    Học phần chuyên về kĩ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       x Bắtbuộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lý thuyết: 15
     + Số tiết thực hành: 30
     + Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	Âm nhạc
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 30 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần:
Học phần “Múa” trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí luận của nghệ thuật múa, phương pháp biên, dạy múa cho trẻ mầm non và kỹ năng làm việc nhóm, hình thành ở họ vốn ngôn ngữ múa.
 Nội dung học phần Múa bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
- Những lí luận cơ bản về nghệ thuật Múa 
- Chất liệu múa dân gian, dân tộc cơ bản
- Phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
3. Mục tiêu học phần:
- Học xong môn học này người học sẽ nắm được những kiến thức lí luận cơ bản của nghệ thuật múa. Hiểu được vai trò, tác dụng của nghệ thuật múa đối với sự phát triển toàn diện trẻ mầm non.
- Người học nắm vững và thực hiện thuần thục một số động tác cơ bản múa dân gian, dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Người học có kĩ năng biên đạo múa các bài hát, bản nhạc cho trẻ em lứa tuổi mầm non
- Người học có kĩ năng dạy múa cho trẻ mầm non.
- Người học có thái độ chuyên cần khi tham gia các buổi học trên lớp cũng như tự giác luyện tập ở nhà, siêng năng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần:
	CĐR học phần 
(CLO)
	PLO1
	PLO2
	PLO3

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO3.2

	[bookmark: _Hlk120632497]
	1.1.2
	1.3. 2
	2.1.2
	2.1.4
	3.2.1

	CLO1.1 Phân tích được những vấn đề lý luận nghệ tthuật múa
	
	
	
	
	

	CLO 1.3.. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào tổ chức hoạt động múa 
	
	
	
	
	

	CLO.2.1..Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	
	
	
	
	

	CLO2.1.4. Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động múa và biên dạy múa cho trẻ.
	
	
	
	
	

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
	
	
	
	
	


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1 Phân tích được những vấn đề lý luận của Nghệ thuật múa: khái niệm, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, ngôn ngữ, phân loại, và các kỹ năng múa.
	K3
	Phân tích được một số vấn đề Nghệ thuật múa: khái niệm, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, ngôn ngữ, phân loại, và các kỹ năng múa. PP biên dạy múa cho trẻ mầm non
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	CLO 1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào tổ chức hoạt động múa 
	S4
	Vận dụng sáng tạo vào tổ chức môi trường hoạt động múa cho trẻ mầm non 
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thực hành, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, thi thực hành cuối kỳ

	CLO.2.1.2.Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	A3
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Quan sát, các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.1.4. Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động múa và biên dạy múa cho trẻ.
	S4
	Có kỹ năng thực hiện các tổ hợp múa dân tộc dân dan Việt Nam và biên dựng múa cho trẻ mầm non
	
	Thực hành, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, thi thực hành cuối kỳ

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
	S4
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Quan sát, thi thực hành



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	Các bài tập thảo luận, các giờ học trên lớp, số lầm tham gia học trên LMS
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
2.1.4; 3.2.1
	30%

	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
3.2.1
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Thực hành)
	- Thi thực hành; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	2.1.4 2.1.2;
3.2.1
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Lê Trọng Canh, Khái luận nghệ thuật múa, NXBVăn hóa thông tin, 1997.
[2]. Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Cao đẳng nhà trẻ Mẫu giáo TW,  Lí luận và phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mẫu giáo, 2007.
6.2. Tài liệu tham khảo:
- Băng nhạc múa chất liệu.
- Các băng nhạc dành cho trẻ mầm non, Bộ Văn hóa thông tin.
7.  Kế hoạch giảng dạy học 
	Kế hoạch giảng dạy học phần chia ra các nội dung/ tuần/ số tiết

	Tuần/
Số tiết (1)
	Nội dung (2)
	Hình thức 
tổ chức và 
DH (3)
	Chuẩn bị của SV (4)
	CĐR
Học phần (5)
	Bài đánh giá (6)

	Buổi 1 
(2 tiết)
	Chương 1:
* Kiến thức: Sau khi học xong chương này, người học sẽ nắm được những kiến thức lí luận cơ bản của nghệ thuật múa. Hiểu được vai trò, tác dụng của nghệ thuật múa đối với sự phát triển toàn diện trẻ mầm non.
1. Khái niệm chung về nghệ thuật múa.
2. Sơ lược nguồn gốc, sự hình thành và quá trình phát triển của nghệ thuật múa.
* Kỹ năng: Liên hệ, vận dụng được các hiểu biết trên vào các động tác của con người trong cuộc sống hàng ngày.
* Thái độ: Tích cực tìm hiểu tri thức lý luận, thực tiễn liên quan đến nghệ thuật múa và hoạt động nghệ thuật của trẻ mầm non.
	* Hình thức tổ chức: - Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Máy chiếu
- Bảng
- Băng, đĩa 
	Chuẩn bị câu hỏi: 
1. Nêu khái niệm chung về nghệ thuật múa?
2. Phân tích nguồn gốc, sự hình thành và phát triển nghệ thuật múa?

	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
3.2.1 
	 A1.1’ A2.1

	Buổi 2 
(2 tiết)
	3. Đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa.
4. Ngôn ngữ múa

	* Hình thức tổ chức: - Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Máy chiếu
- Bảng
- Băng, đĩa
	3. Phân tích 
những đặc trưng 
cơ bản của 
nghệ thuật múa?
 Cho ví dụ minh họa
4.  Phân tích những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa? 

	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
3.2.1
	 A1.1’ A2.1

	Buổi 3 
(2 tiết)
	5. Các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa

	* Hình thức tổ chức: - Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Máy chiếu
- Bảng
- Băng, đĩa
	5. Nêu các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa?
	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
3.2.1
	A1.1’ A2.1

	Buổi 4 
(2 tiết)
	6. Phân loại nghệ thuật múa và các dạng múa ở trường mầm non.

	* Hình thức tổ chức: - Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Máy chiếu
- Bảng
- Băng, đĩa
	
	1.1.2; 1.3.2; 2.1.2;
3.2.1
	A1.1’ A2.1

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Tự học
	Toàn bộ nội dung lí thuyết chương 1
	
	Các câu hỏi trên và câu hỏi phần tự học
	
	A1.1’ A2.1

	Buổi 5 
(4 tiết thực hành )
	Chương 2:
* Kiến thức: Sau khi học xong chương này, người học nắm vững kĩ thuật thực hiện từng động tác múa của các dân tộc Việt Nam mà giảng viên hướng dẫn.
1. Một số kĩ năng múa cơ bản
1.1. Kĩ năng mô phỏng
1.2. Kĩ năng khống chế
1.3. Kĩ năng mềm dẻo
1.4. Kĩ năng mở
1.5. Kĩ năng quay, xoay
* Kỹ năng: Người học thực hiện các kĩ năng của nghệ thuật múa thông qua các tổ hợp.
* Thái độ: Có ý thức tích cực tập luyện.
	* Hình thức tổ chức: - Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Máy chiếu
- Bảng
- Băng, đĩa
	Chuẩn bị câu hỏi:
Các kĩ năng múa cơ bản
	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A1,1;
A2.1; A3.1

	Buổi 6 
(4 tiết thực hành )
	2. Chất liệu múa dân gian cơ bản
2.1. Các thế tay, chân cơ bản
2.2. Các bước cơ bản
2.3. Phần tay không
2.4. Phần mõ
2.5. Phần quạt
3. Chất liệu múa dân tộc cơ bản
3.1. Tổ hợp múa dân tộc H’Mông
3.2. Tổ hợp múa dân tộc Tày
3.3. Tổ hợp múa Tây Nguyên
3.4. Tổ hợp múa dân tộc Thái
3.5. Tổ hợp múa dân tộc Khơme
	* Hình thức tổ chức: 
Học thực hành tại phòng thực hành múa
* Phương tiện dạy học: 
- Phòng múa
- Máy chiếu
- Loa máy
- Băng, đĩa
	Từng nhóm trả bài
	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A3.1

	Buổi 7 
(4 tiết thực hành )
	Luyện tập các tổ hợp với băng nhạc
	
	Tất cả các tổ hợp đã học
	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A1,1;
A2.1; A3.1

	Buổi 8
(4 tiết thực hành )
	Chương 3:
* Kiến thức: Sau khi học xong chương này, người học bước đầu hiểu được thế nào là biên đạo múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
1. Khái quát chung về nghệ thuật biên đạo múa
2. Phương pháp biên đạo múa
* Kỹ năng: Xây dựng được một số tác phẩm múa cho trẻ mầm non.
* Thái độ: Có ý thức tích cực trong quá trình học lí thuyết trên lớp cũng như tự học ở nhà. Ngoài ra cần tìm tòi, sưu tầm các băng nhạc múa dành cho lứa tuổi mầm non.
	* Hình thức tổ chức: 
- Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Phòng múa
- Máy chiếu
- Loa máy
- Băng, đĩa
	Chuẩn bị các câu hỏi:
1. Phương pháp biên đạo múa

	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A1,1;
A2.1; 

	Buổi 9
(4 tiết thực hành )
	3. Nêu qui trình biên dạy múa cho trẻ mầm non

	* Hình thức tổ chức: 
- Thuyết giảng trên giảng đường
- Xem video
- Làm việc nhóm từ 8-10 SV
* Phương tiện dạy học: 
- Phòng múa
- Máy chiếu
- Loa máy
- Băng, đĩa
	3. Qui trình biên đạo múa

	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A1,1;
A2.1; 

	Buổi 10 
(4 tiết thực hành )
	4. Thực hành biên đạo, dạy múa cho trẻ mầm non. 

	* Hình thức tổ chức: 
Học thực hành tại phòng thực hành múa
* Phương tiện dạy học: 
- Phòng múa
- Máy chiếu
- Loa máy
- Băng, đĩa
	4. Chia thành các nhóm SV từ 8 trở lên thực hành biên đạo một số tác phẩm múa dành cho trẻ mầm non
	2.1.2; 2.1.4
3.2.1
	 
A3.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN






7. Nguồn học liệu


    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ liên hệ:  Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm;  
Email: hangttt@vinhuni,edu,vn
Các hướng nghiên cứu chính:  Quản lý Giáo dục
Giảng viên 1: TS. Chế Thị Hải Linh
Địa chỉ liên hệ:  Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm;  
Email: linhcth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:  Quản lý Giáo dục
Giảng viên 3: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0989146168
Email: yen.gdth@gmail.com; yentth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ và phương pháp giáo dục mầm non      
Giảng viên 4:  TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 0915217680       Email: nguyenhanhvunhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:  Giáo dục mầm non

1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544555]- Tên học phần (tiếng Việt): Phát triển chương trình giáo dục

	- Mã số học phần: 

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:     Bắt buộc                   

	     Tự chọn 

	- Số tín chỉ: 03
+ Số tiết lý thuyết: 30
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
+ Số tiết thực hành: 0
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án: 0
+ Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP: 


	+ Học phần học trước: 
	Mã số HP 

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành

	- Khoa phụ trách học phần: khoa Giáo dục mầm non, trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
- Email: khoagdmn@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
Học phần“Phát triển chương trình giáo dục thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hiện đại về lý luận và thực tiễn phát triển chương trình giáo dục nói chung và chương trình giáo dục mầm non nói riêng; trên cơ sở đó giúp người học rèn luyện và phát triển năng lực nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non hiện nay trong bối cảnh đổi mới. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên phát triển tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục mầm non.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Vận dụng được các vấn đề lý luận phát triển chương trình giáo dục, phát triển chương trình giáo dục mầm non 
3.2 Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết  vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu về phát triển chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non.
3.3.Thực hiện đầy đủ các quy định trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
3.4. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả  để giải quyết các nhiệm vụ học tập và thực hành nghề nghiệp về phát triển chương trình giáo dục mầm non.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	
CĐR học phần
	  Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo          (PLO)
	

	
	       PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	           1.3.3
	2.1.1
	2.2.1
	3.1.2

	CLO1.3.3.1
	0,3
	
	
	

	CLO1.3.3.2
	0,4
	
	
	

	CLO1.3.3.3
	0,3
	
	
	

	CLO2.1.1.1
	
	1,0
	
	

	CLO2.2.1.1
	
	
	1,0
	

	CLO3.1.2.1
	
	
	
	1,0



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức độ năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1.3.3.1
	K3
	Vận dụng được các vấn đề lý luận phát triển chương trình giáo dục.
	Thuyết trình,  thảo luận
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	1.3.3.2
	K3
	Vận dụng được các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục mầm non 
	Thuyết trình, thảo luận
	 Tự luận,
 hồ sơ học tập

	1.3.3.3
	
K3
	Vận dụng được các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nhóm lớp.
	Thuyết trình, thảo luận
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	2.1.1.1
	

S3
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết  vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu về phát triển chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non.
	Thực hành, 
bài tập
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	2.2.1.1
	A3
	Thực hiện đầy đủ các quy định trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
	Thực hành, thảo luận
	 Tự luận, 
Hồ sơ học tập

	3.1.2.1

	        S3
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả  để giải quyết các nhiệm vụ học tập và thực hành nghề nghiệp về phát triển chương trình giáo dục mầm non.
	Thực hành
	 Tự luận, 
Hồ sơ học tập


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá 
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO2.2.1.1

	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%
	PLO2.2.1

	A1.2
	CLO1.3.3.1
	Câu hỏi Tự luận
	Câu hỏi tự luận
(Rubrics)
	20%
	PLO1.3.3

	A1.3
	CLO1.3.3.1
CLO1.3.3.2

	Bài tập 1…n/n
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%
	PLO1.3.3


	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.
	CLO1.3.3.1
CLO1.3.3.2
CLO1.3.3.3

	Bài thi tự luận; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	50%
	PLO1.3.3


	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.*5)/10


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
1.Đánh giá thường xuyên
   Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 (Kiểm tra giữa kỳ)
Sẽ có tối đa 01 bài kiểm tra giữa kỳ với nội dung mỗi bài tương ứng theo nội dung A1.2. Câu hỏi tự luận. Bài kiểm tra có 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm số bài kiểm tra được tính trọng số là 20%.
Rubric 1.3: Đánh giá bài A1.3  (kết quả làm việc nhóm) (20%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
a) Bài tập nhóm dưới hình thức thảo luận nhóm:
· Đánh giá kết quả hoạt động nhóm
        Trong các giờ học có hoạt động thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ được đánh giá kết quả bằng điểm số chung dựa trên những tiêu chí trong bảng sau:
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm



· Đánh giá cá nhân trong nhóm
Nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ đánh giá và cho điểm từng cá nhân dựa trên mức độ tham gia và đóng góp vào hoạt động nhóm. Trung bình cộng điểm của các thành viên bằng số điểm chung của nhóm do GV đánh giá. Điểm đánh giá hồ sơ học phần ở nội dung này của mỗi SV được tính bằng con điểm trung bình cộng của tất cả những lần có bài tập/ báo cáo nhóm.
Ví dụ: Nhóm 1 có 6 thành viên, điểm đánh giá chung của nhóm là 8 điểm. Thành viên A trong nhóm có nhiều đóng góp nổi bật hơn, được nhóm trưởng đánh giá 9 điểm, thành viên B tham gia vào hoạt động nhóm còn ít, được đánh giá 7 điểm, các thành viên còn lại đều đạt điểm 8. Trung bình cộng điểm của cả nhóm vẫn là 8 điểm. 
Qua 2 lần có bài tập/ báo cáo nhóm trong các hoạt động trên lớp, sinh viên A có số điểm lần lượt là 9, 8. Như vậy, điểm đánh giá hồ sơ học phần của sinh viên A sẽ là 8,5 điểm, chiếm trọng số 15%.
b) Báo cáo viết và báo cáo thuyết trình nhóm
Nội dung này được dùng để đánh giá bài tập nhóm. Cách thức cho điểm các thành viên trong nhóm cũng tương tự như ở hoạt động nhóm trên lớp. Điểm ở nội dung này được tính trọng số là 5%.
2. Đánh giá cuối kỳ
- Hình thức thứ nhất: Tự luận 
Bài thi tự luận đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có trong Ngân hàng câu hỏi, thời gian làm bài là 90 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lí điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%.
- Hình thức thứ hai: Bài tập lớn
Hình thức làm bài tập lớn sẽ thay cho bài thi tự luận cuối kì. Thời gian làm bài tập lớn được tính từ thời điểm SV được giao đề tài cho đến trước thời điểm tổ chức thi tự luận của môn học. Nội dung bài tập lớn do Giảng viên giao nhiệm vụ cho sinh viên. Điểm của bài tập lớn được tính tương tự như bài thi tự luận. 
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
[1]. Trần Thị Minh Huế (2017), Phát triển chương trình giáo dục mầm non, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.
[2]. Nguyễn Thu Hiền (2007), Phân tích và phát triển chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục. 
5.2. Tài liệu tham khảo 
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021) Chương trình giáo dục mầm non (Số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.    
[3]. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2022), Chuyên đề Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non theo chương trình giáo dục mầm non mới, Hà Nội.
[4].https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
[5]. https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).  
7. Kế hoạch dạy học  
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1 (3 tiết)
	1.1. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển chương trình giáo dục 
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Chương trình giáo dục
1.2.1.1. Định nghĩa
1.2.1.2. Phân biệt Chương trình đào tạo, khung chương trình, chương trình khung 
1.2.1.3. Chương trình giáo dục phổ thông
1.2.2. Phát triển chương trình giáo dục
1.3. Phân cấp quản lí chương trình giáo dục
1.3.1. Phân cấp quản lí
1.3.1.1. Phân cấp quản lí hành chính nhà nước về giáo dục
1.3.1.2. Kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản lí chương trình
1.3.2. Thẩm định và phê duyệt chương trình
1.3.2.1. Định nghĩa
1.3.2.2. Thông tin trong phê duyệt chương trình
1.3.3. Giám sát chương trình
1.3.3.1. Định nghĩa
1.3.3.2. Các yêu cầu đối với hoạt động giám sát chương trình
1.3.3.3. Báo cáo giám sát thường niên
	Địa điểm: ở lớp
GV thuyết trình: 1.1; 1.2
GV giao bài tập tự học cá nhân cho SV
SV tự học (vở tự học)

	- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân trên LMS
	CLO1.3.3.1
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A1.3

	2 (3 tiết)
	1.4. Phân loại chương trình giáo dục
1.4.1. Chương trình chính thức
1.4.2. Các loại chương trình khác
1.4.2.1. Chương trình ẩn
1.4.2.2. Chương trình thực tế
1.5. Cấu trúc chung của chương trình giáo dục
1.5.1. Các thành tố cơ bản của chương trình giáo dục
1.5.2. Các thành tố trợ giúp
1.6. Đánh giá chương trình giáo dục          
1.6.1. Nguyên tắc chung
1.6.2. Nội dung và quy trình đánh giá
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.3; 1.4
GV giao bài tập tự học cá nhân cho SV và kiểm tra việc tự học của SV.
SV tự học (vở tự học):

	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân trên LMS
	CLO1.3.3.1
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	3 (3 tiết)
	2.1. Tiếp cận phát triển chương trình giáo dục 
2.1.1. Khái niệm tiếp cận
2.1.2. Một số quan điểm, cách tiếp cận phổ biến trong phát triển chương trình giáo dục
2.1.2.1. Tiếp cận nội dung
2.1.2.2. Tiếp cận mục tiêu
2.1.2.3. Tiếp cận phát triển
2.2. Nguyên tắc phát triển chương trình giáo
2.2.1. Khái niệm nguyên tắc
2.2.2. Các nguyên tắc phát triển chương trình 
2.3. Quy trình phát triển chương trình giáo dục
2.3.1. Đối với giáo dục đại học
2.3.1.1. Chương trình đào tạo gắn với hoạt động mở mã ngành mới
2.3.1.2. Chương trình đang triển khai
2.3.1.3. Ban hành chương trình đào tạo - trường tự chủ 

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.5; 1.6
Thảo luận nhóm theo yêu cầu trên LMS.
Tự học cá nhân (vở tự học):

	- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao thảo luận nhóm trên LMS
	CLO1.3.3.1
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	4 (3 tiết)
	2.3.2. Các bước phát triển chương trình đào tạo
2.3.2.1. Phân tích tình hình
2.3.2.2. Xác định mục đích và mục tiêu của chương trình đào tạo
2.3.2.3. Thiết kế chương trình đào tạo
2.3.2.4. Thực thi chương trình đào tạo
2.3.2.5. Đánh giá chương trình đào tạo
2.4. Cấu trúc nội dung chương trình giáo dục 
2.4.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu
2.4.2.  Cấu trúc nội dung
2.4.2.1. Giáo dục đại cương
2.4.2.2. Giáo dục chuyên nghiệp
2.5. Cấu trúc của đề cương môn học
2.5.1. Khái niệm đề cương môn học
2.5.2. Nội dung của đề cương môn học
	Địa điểm:  ở lớp
Thuyết trình: 2.1
Tự học: SV làm bài tập cá nhân trên LMS

	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân
	CLO1.3.3.1
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	5 (3 tiết)
	2.6. Lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương tiện hỗ trợ đào tạo
2.6.1. Các yêu cầu khi lựa chọn phương pháp dạy và học
2.6.2. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc lựa chọn phương pháp dạy học
2.6.2.1. Lựa chọn phương pháp dạy học có khả năng cao nhất đối với việc thực hiện mục tiêu dạy học
2.6.2.2. Lựa chọn phương pháp dạy học tương thích với nội dung dạy học
2.7. Lựa chọn phương pháp đánh giá kết quả học tập
2.7.1. Các yêu cầu khi lựa chọn phương pháp đánh giá kết quả học tập     
2.7.2. Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh	
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 
Hướng dẫn SV làm bài tập cá nhân và kiểm tra việc tự học của SV.
Tự học trên LMS
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu cá nhân.
	CLO1.3.3.1
CLO2.1.1.1
	
A1.1
A1.2
A2.1



	6 (3 tiết)
	3.1. Một số khái niệm chương trình giáo dục mầm non
3.1.1. Khái niệm chương trình giáo dục mầm non
3.1.2. Các cấp độ chương trình giáo dục mầm non
3.2.Giới thiệu chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam
3.2.1. Chương trình cải tiến
3.2.2. Chương trình cải cách
3.2.3. Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động
3.2.4. Chương trình hiện hành
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 2.3
Thảo luận nhóm 
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) 
	- Chuẩn bị bài thuyết trình nhóm trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm.
	CLO1.3.3.2
CLO2.1.1.1
	
A1.1
A1.2
A2.1




	7 (3 tiết)
	3.3. Phát triển chương trình giáo dục mầm non
3.3.1. Khái niệm phát triển chương trình GDMN
3.3.2. Các yêu cầu trong phát triển chương trình
3.3. Các quan điểm tiếp cận trong PTCTGDMN
3.3.1. Quan điểm tiếp cận nội dung
3.3.2. Quan điểm tiếp cận tích hợp
3.3.3. Quan điểm tiếp cận mục tiêu
3.3.4. Quan điểm tiếp cận phát triển
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Hướng dẫn SV làm bài tập cá nhân và kiểm tra việc tự học của SV.
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân 

	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.3.3.2
CLO2.1.1.1
	
A1.1
A1.2
A2.1







	8 (3 tiết)
	3.4. Các nguyên tắc phát triển chương trình giáo dục mầm non
3.4.1. Đảm bảo tính pháp chế
3.4.2. Đảm bảo nguyên tắc “lấy trẻ làm trung tâm”
3..4.3. Đảm bảo tính phát triển
3.4.4. Đảm bảo tính tính thực tiễn
3..4.5. Đảm bảo tính hệ thống
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) 

	- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	9 (3 tiết)
	 2.5. Quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình:2.3.4
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) 

	
- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.3.3.2
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	10 (3 tiết)
	4.1. Cơ sở phát triển chương trình giáo dục  mầm non nhà trường
4.1.1. Cơ sở triết học
4.1.2. Cơ sở tâm lý học
4.1.3. Cơ sở giáo dục học
4.1.4. Cơ sở pháp lý
4.2. Bản chất phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình 
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân 



	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân.
	
  CLO1.3.3.3
CLO2.1.1.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	 11 (3 tiết)
	4.3. Các cấp độ phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
4.3.1. Cấp độ nhà trường
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Thảo luận tại lớp 
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân 

	
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.3.3.3

	A1.1
A1.2
A2.1


	12 (3 tiết)
	4.3. Các cấp độ phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
4.3.2. Cấp độ khối lớp
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Thảo luận tại lớp
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân 

	- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân. 
	CLO1.3.3.3

	A1.1
A1.2
A2.1


	13 (3 tiết)
	4.3. Các cấp độ phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
4.3.3. Cấp độ nhóm lớp
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Thảo luận tại lớp
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân 
	- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.3.3.3

	A1.1
A1.2
A2.1

	14 (3 tiết)
	
Thực hành phát triển CTGDMN  Cấp độ khối lớp

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình
Thảo luận tại lớp
Hướng dẫn SV chuẩn bị bài tập nhóm thực hành
.

	
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm.
	CLO1.3.3.3

	A1.1
A1.2
A2.1


	15 (3 tiết)
	Thực hành phát triển CTGDMN  Cấp độ nhóm lớp

	Địa điểm: ở lớp

	Các nhóm thực hiện hoạt động trải nghiệm (Phân công của GV)
	CLO1.3.3.3

	A1.1
A1.2
A2.1




8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên



	
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến












HỌC PHẦN: QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục- Trường Đai học Vinh
Điện thoại:  091.5537.188       email: hangntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học quản lý giáo dục, quản lí cơ sở giáo dục
Giảng viên 2:
Họ và tên: CHẾ THỊ HẢI LINH
Chức danh, học hàm, học vị: TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Su phạm, Trường Đai học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục- Trường Đai học Vinh
Điện thoại, email: linhct@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học quản lý giáo dục, quản lý cơ sở giáo dục
[bookmark: _Hlk120344172]1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544556]- Tên học phần (tiếng Việt):      Quản lý cơ sở giáo dục
	           (tiếng Anh):   Management of educational institutions

	- Mã số học phần: EDU31052

	- Thuộc CTĐT ngành: Quản lí giáo dục

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 2
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập:15
+ Số tiết tự học: 60

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng học phần
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, bài tập.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tâm lý giáo dục
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk120625064]Học phần Quản lí cơ sở giáo dục bao gồm những kiến thức lí luận về khoa học quản lí và nghiệp vụ quản lí nhà trường; đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam, các yêu cầu của người quản lí cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Quản lí cơ sở giáo dục trình bày khái quát về khoa học quản lí và nghiệp vụ quản lí nhà trường; đổi mới giáo dục. Người học thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch thay đổi, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các kế hoạch trong nhà trường; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các ý tưởng đổi mới quản lí cơ sở giáo dục. Từ đó, người học đưa ra định hướng học tập để trở thành người cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
[bookmark: _Hlk120345012]4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.3
	PLO2.2
	
	
	

	
	1.1.2
	1.3.2
	2.2.3
	2.2.3
	
	
	

	CLO1.1
	1,0
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3
	
	1,0
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	0,6
	0,4
	
	
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Trình bày khái quát về khoa học quản lí giáo dục
	Thuyết giảng và thảo luận
	Tự luận

	CLO1.3
	K2
	Trình bày nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục và các yêu cầu đổi mới hiện nay
	Thuyết giảng và thảo luận
	Hồ sơ học phần

	CLO2.2
	S3
	Thể hiện tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo thông qua việc lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực trong quá trình học tập.
	Bài tập và làm việc nhóm
	Vấn đáp



[bookmark: _Hlk120345214]5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 03 bài đánh giá)
	
	
	
	50%

	A1.1
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	- Phiếu đánh giá (Rubric 1)
	CLO2.2
	10%
	10%

	A1.2
	Trắc nghiệm khách quan
	30 câu hỏi TNKQ

	CLO1.1
	5%
	20%

	
	
	
	CLO1.3
	10%
	

	
	
	
	CLO2.2
	5%
	

	A1.3
	Bài tập nhóm/Tự luận
	Phiếu đánh giá
(Rubric 2)
	CLO1.3
	10%
	20%

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Bài thi tự luận
	Phiếu đánh giá
(Rubric 3)

	CLO1.1
	10%
	50%

	
	
	
	CLO1.3
	10%
	

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	
	
	
	CLO1.3
	10%
	

	
	
	
	CLO2.2
	10%
	

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.1*5)/10






5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ học tập: A1.1
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học

	Tham gia trên 80% các buổi học
	Tham gia 80% các buổi học, 100% các buổi thảo luận

	Tham gia 80% các buổi học, thảo luận


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập (5 điểm)

	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động trải nghiệm. 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………)



5.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá bài tập nhóm/tự luận
Rubric 2: Rubric đánh giá hoạt động nhóm: A.1.3
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)
	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2 điểm)
	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2 điểm)
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa tôn trọng ý kiến của tập thể, chưa biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Dường như không tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)
	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)
	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………)



Rubric 3: Rubric đánh giá cuối kì: A.2.1
	Tiêu chí 
đánh giá
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-8,5
	8,4-7,0
	6,9-5,0
	4,9-0
	

	Trình bày được các nội dung kiến thức lí thuyết liên quan đến hoạt động quản lí cơ sở giáo dục 
	40%
	Nội dung đúng, đủ, súc tích, khoa học
	Nội dung đúng, đáp ứng 80% khối lượng kiến thức yêu cầu
	Nội dung đúng, đáp ứng 50% khối lượng kiến thức yêu cầu
	Nội dung đúng, đáp ứng dưới 50% khối lượng kiến thức yêu cầu
	

	Vận dụng được kiến thức lí thuyết vào thực tiễn quản lí cơ sở giáo dục: lấy ví dụ minh họa, xử lí tình huống…
	50%
	Vận dụng tốt, linh hoạt, sát thực tiễn
	Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn QLGD ở mức độ khá
	Có vận dụng nhưng chưa sát thực tiễn
	Vận dụng ở mức độ thấp hoặc chưa vận dụng vào thực tiễn hoạt động QLGD
	

	Hình thức bài làm
	10%
	Trình bày rõ ràng, mạch lạc, văn phong khoa học.
	Bố cục đảm bảo nhưng văn phong chưa khoa học, súc tích. 
	Bố cục chưa khoa học, trình tự chưa hợp lí
	Cách trình bày chưa rõ ràng, văn phong lủng củng.
	

	Điểm tổng
	



6. Nguồn học liệu 
6.1. Giáo trình
[1]. Nguyễn Thị Thu Hằng, Chế Thị Hải Linh (2024), Đề cương bài giảng Quản lý cơ sở giáo dục (Lưu hành nội bộ), Trường Đại học Vinh.
[2]. Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục, Quản lý nhà trường trong bối cảnh thay đổi, Nxb Giáo dục Việt Nam
6.2. Tài liệu tham khảo 
[1]. Chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo, Tài liệu tập huấn, Bộ GD&ĐT (2009)
[2]. Thái Văn Thành (2007), Quản lí giáo dục, Quản lí nhà trường, Nxb Đại học Huế
[3]. Các văn bản pháp lí liên quan
- Luật giáo dục 2019.
- Điều lệ nhà trường (các cấp học).
- Chuẩn giáo viên, CBQL các cấp học.
- Các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục.
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	Nội dung 
công việc
	Địa điểm/
không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Hoạt động của GV
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Chương 1. Lý luận quản lý giáo dục
1.1. Khái niệm về quản lý giáo dục
1.2. Đặc điểm, bản chất và nội dung quản lý giáo dục
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận; 
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 1.1.4 
	Thuyết giảng, tổ chức thảo luận; 
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên 
	K3, S3
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO1.3
CLO2.2
CLO1.3
CLO2.2

	2
	1.3. Mục tiêu quản lý giáo dục
1.4. Các chức năng quản lý giáo dục
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS 
	Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3, S3
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO1.3
CLO2.2
CLO1.3
CLO2.2

	3
	1.5. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý giáo dục
1.6. Các phương pháp quản lý giáo dục
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 2.1.2
	Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3, S3
	A1.1
A1.2
	CLO1.1
CLO1.3
CLO2.2
CLO1.3
CLO2.2

	4
	Chương 2. Hệ thống giáo dục quốc dân và cấu trúc tổ chức quản lý giáo dục
2.1. Hệ thống giáo dục quốc dân
2.2. Cấu trúc tổ chức quản lý giáo dục
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
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[bookmark: _Toc205305165][bookmark: _Toc205544557]HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 2
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Dùng cho k62 - Hệ chính quy)

1/Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk176618466]Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non. Học phần này giúp sinh viên vận dụng được kiến thức của 8 học phần  phương pháp: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ; Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non. Đồng thời giúp sinh viên phát hiện ra các vấn đề trong hoạt động thực tiễn; hình thành và phát triển cho sinh viên kỹ năng lên ý tưởng, lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức thực hiện và kỹ năng đánh giá các hoạt động giáo dục nhằm phát triển 5 lĩnh vực cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Qua đó giúp sinh viên được tiếp cận và thích ứng với thực tiễn giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, góp phần giáo dục lòng yêu nghề, mến trẻ; bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên.
2/Mục tiêu học phần
- Áp dụng kiến thức tâm sinh lý và giáo dục học mầm non vào thực tiễn giáo dục. 
- Nhận diện, phân tích, xác định được các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non
 - Áp dụng kiến kiến thức về lý luận và phương pháp giáo dục trẻ nhằm phát triển các lĩnh vực: nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm - kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Vận dụng kiến thức về phương pháp giáo dục mầm non nói chung và phương pháp tổ chức của từng hoạt động giáo dục nói riêng vào hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, thiết kế, tổ chức và đánh giá việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực, độc lập, yêu nghề kiên trì, chịu khó và thích nghi với nghề nghiệp, thương yêu tôn trọng đối xử công bằng với trẻ;  Có kỹ năng làm việc nhóm; Có kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực hành nghề nghề nghiệp và giao tiếp đa phương tiện; Xác định vai trò, trách nhiệm của người giáo viên MN. 
3/ Đối tượng và điều kiện tham gia rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
- Sinh viên năm thứ 4 ngành Giáo dục mầm non; 
- Đã học các học phần Tâm lý học, Giáo dục học mầm non, Làm đồ dùng đồ chơi, Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ; 8 học phần phương pháp.
4/ Thời gian, địa điểm thực hiện rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
- Thời gian: Học kỳ 7 ; số buổi: 2 buổi/tuần x 15 tuần = 30 buổi 
- Địa điểm: Tại các trường mầm non
5. Nội dung và nhiệm vụ rèn luyện
5.1. Nội dung thực hành rèn luyện
*  Học phần RLNVSPTX 2 gồm 03 nội dung chính:
1. Quan sát, dự các giờ mẫu các hoạt động giáo dục của 8 bộ môn phương pháp ở trường mầm non (Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ; Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non).
[bookmark: _Hlk176620607]2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học cho các hoạt động giáo dục của 8 bộ môn phương pháp ở trường mầm non (Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ; Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non).
[bookmark: _Hlk176619601]3. Thực hành tổ chức và đánh giá hoạt động giáo dục trẻ độ tuổi nhà trẻ/mẫu giáo cho 8 bộ môn: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ; Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.
* Nội dung cụ thể thực hành 8 học phần phương pháp:
[bookmark: _Hlk176619939][bookmark: _Hlk176620751]1. Thực hành học phần: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
[bookmark: _Hlk176621849]1.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua các hình thức: hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch cho trẻ ở trường mầm non. ở nhà trẻ và mẫu giáo ở trường mầm non.
1.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch cho trẻ ở trường mầm non. 
1.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục: Kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch cho trẻ ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
2. Thực hành học phần: Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
[bookmark: _Hlk176620724]2.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức cho trẻ nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo thông qua các hình thức: hoạt động học (nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo); hoạt động chơi - tập, hoạt động góc; hoạt động ngoài trời ở trường mầm non.
2.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học cho các hoạt động: nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo thông qua các hình thức: hoạt động học (nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo); hoạt động chơi - tập; hoạt động góc; hoạt động ngoài trời ở trường mầm non.
[bookmark: _Hlk176622852]2.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục: nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo thông qua các hình thức: hoạt động học (nhận biết tập nói ở nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo); hoạt động chơi - tập, hoạt động góc; hoạt động ngoài trời ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
3. Thực hành học phần: Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
[bookmark: _Hlk176622791]3.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hình thức: nhận biết tập nói độ tuổi nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo, hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo), làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non.
3.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non (các hoạt động: nhận biết tập nói độ tuổi nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo, hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo), làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non). 
3.3. Thực hành tổ chức các hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ: nhận biết tập nói độ tuổi nhà trẻ, khám phá khoa học ở mẫu giáo, hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo), làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
4. Thực hành học phần: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
4.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức phát triển thể chất cho trẻ thông qua các hình thức: thể dục sáng, giờ học vận động, các trò chơi vận động ngoài trời (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo) ở trường mầm non.
4.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ ở trường mầm non (các hoạt động: thể dục sáng, giờ học vận động, các trò chơi vận động ngoài trời (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo) ở trường mầm non). 
4.3. Thực hành tổ chức các hoạt động nhằm phát triển thể chất cho trẻ: thể dục sáng, giờ học vận động, các trò chơi vận động ngoài trời (2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo) ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó. 
5. Thực hành học phần: Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ 
5.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức phát triển thể chất cho trẻ thông qua các hình thức: Hoạt động nhận biết phân biệt ở nhà trẻ, các giờ học hình thành biểu tượng toán độ tuổi mẫu giáo ở trường mầm non.
5.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động: Hoạt động nhận biết phân biệt ở nhà trẻ, các giờ học hình thành biểu tượng toán độ tuổi mẫu giáo ở trường mầm non.
5.3. Thực hành tổ chức các hoạt động nhằm hình thành biểu tượng toán cho trẻ: Hoạt động nhận biết phân biệt ở nhà trẻ, các giờ học hình thành biểu tượng toán độ tuổi mẫu giáo ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
[bookmark: _Hlk176623340]6. Thực hành học phần: Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
6.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ thông qua các hình thức: tô màu, vẽ, nặn, cắt dán, xé, trang trí ở trường mầm non.
6.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động: tô màu, vẽ, nặn, cắt dán, xé, trang trí ở trường mầm non.
6.3. Thực hành tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ: thông qua các hình thức: tô màu, vẽ, nặn, cắt dán, xé, trang trí ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
[bookmark: _Hlk176623509]7. Thực hành học phần: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
7.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ thông qua các hình thức: nghe hát, dạy hát, vận động theo nhạc ở trường mầm non.
7.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ thông qua các hình thức: nghe hát, dạy hát, vận động theo nhạc ở trường mầm non.
7.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ thông qua các hình thức: nghe hát, dạy hát, vận động theo nhạc ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
8. Thực hành học phần: Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
[bookmark: _Hlk176624110]8.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu có nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho 2 độ tuổi thông qua các hình thức: giờ học chuyên biệt (giờ học khám phá xã hội) và các hoạt động tích hợp ở trường mầm non. 
8.2. Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị môi trường, đồ chơi đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ thông qua các hình thức: giờ học chuyên biệt (giờ học khám phá xã hội) và các hoạt động tích hợp ở trường mầm non. Các nội dung cụ thể: độ tuổi nhà trẻ gồm các nội dung: Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh, phát triển mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi, phát triển hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản); độ tuổi mẫu giáo: ý thức về bản thân, nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh, hành vi và quy tắc ứng xử xã hội, quan tâm đến môi trường.
8.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ thông qua các hình thức: giờ học chuyên biệt (giờ học khám phá xã hội) và các hoạt động tích hợp ở trường mầm non và đánh giá các hoạt động đó.
[bookmark: _Hlk176625026]5. Kế hoạch thực hiện học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	Tuần/
Buổi học (1)
	Nội dung
(2)
	Hoạt động hướng dẫn của  Giảng viên và GV trường MN (3)
	Hoạt động của SV (4)
	Sản phẩm của SV

	Blook 1
Tuần 1
(5 tiết)

	- Gặp mặt, họp đoàn triển khai
- Nghe các báo cáo về nhà trường và kinh nghiệm giáo dục trẻ của các độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
- Tìm hiểu hoạt động giáo dục (GD) trẻ tại trường mầm non (MN
- Trao đổi kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả
- Phân công, chia nhóm SV 

	Thực hành ở trường MN: 
- Tổ chức họp đoàn, 
- Báo cáo về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non; kế hoạch hoạt động của trường MN (năm học, tháng, tuần, chủ đề/ chủ điểm).
- Hỏi đáp, trao đổi ý kiến
- Tổ chức cho SV quan sát các hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp. 
- Phân công, chia nhóm SV nhận lớp và nhận GV hướng dẫn ở trường MN
	- Chuẩn bị các nội dung theo đề cương HP;  Đọc Chương trình GDMN và hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN các độ tuổi.
- Nghe giảng viên hướng dẫn phổ biến yêu cầu, nội dung đợt rèn luyện
- Họp nhóm, phân công nhóm, bầu nhóm trưởng, nhóm phó
- Họp mặt tại trường MN
- Nghe các báo cáo về nhà trường và kinh nghiệm giáo dục trẻ của các độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
- Chuẩn bị những câu hỏi, thắc mắc về các vấn đề liên quan nội dung, cách thức rèn luyện để trao đổi với ban giám hiệu và GVMN
- Nhận lớp, nhận GV hướng dẫn; 
- Thảo luận nhóm, lên kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
	Bài thu hoạch
Bản kế hoạch 

	Blook 2
Tuần 1
(5 tiết)
	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học các độ tuổi nhà trẻ/mẫu giáo.


	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV tìm hiểu đặc điểm tình hình nhóm lớp
- Hướng dẫn SV làm quen với trẻ trong nhóm lớp 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 3
Tuần 2
(5 tiết)

	-Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 4
Tuần 2
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen tác phẩm văn học tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
- GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 5
Tuần 3
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh


	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 6
Tuần 3
(5 tiết)

	-Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 7
Tuần 4
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động  Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh - GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 8
Tuần 4
(5 tiết)

	Buổi dự trữ:
- Sv dạy lại  (nếu có)
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung và cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
- Hoàn thành nội dung thực hành hai môn học
	Buổi dự trữ:
- Tổ chức cho Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung và cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn thực hành hai môn học
- Triển khai, phân công các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	- Sinh viên hoàn thiện thực hành hai môn học: Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung và cho trẻ làm quen tác phẩm văn học theo yêu cầu của Gv hướng dẫn
- Hoàn thiện hồ sơ của hai môn đã thực hành
- Xác định các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	

	Blook 9
Tuần 5
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ

	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	

	Blook 10
Tuần 5
(5 tiết)

	-Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch Tổ chức phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	

	Blook 11
Tuần 6
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
 - GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	

	Blook 12
Tuần 6
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; 
	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	

	Blook 13
Tuần 7
(5 tiết)

	-Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	

	Blook 14
Tuần 7
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
 - GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	

	Blook 15
Tuần 8
(5 tiết)

	Buổi dự trữ:
- Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: Tổ chức động phát triển ngôn ngữ cho trẻ và giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
- Hoàn thành nội dung thực hành hai môn học
	Buổi dự trữ:
- Tổ chức cho Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: Tổ chức động phát triển ngôn ngữ cho trẻ và giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn thực hành hai môn học
- Triển khai, phân công các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	- Sinh viên hoàn thiện thực hành hai môn học: Tổ chức động phát triển ngôn ngữ cho trẻ và giáo dục thể chất cho trẻ mầm non theo yêu cầu của Gv hướng dẫn
- Hoàn thiện hồ sơ của hai môn đã thực hành
- Xác định các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	

	Blook 16
Tuần 8
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ

	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 17
Tuần 9
(5 tiết)

	-Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch Tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻtại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 18
Tuần 9
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục hình thành biểu tượng toán cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh - GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 19
Tuần 10
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 20
Tuần 10
(5 tiết)

	- Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động động tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch động tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 21
Tuần 11
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục động tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tại nhóm lớp.
- Thực hành đánh giá các hoạt động động tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh - GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 22
Tuần 11
(5 tiết)

	Buổi dự trữ:
- Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: hình thành biểu tượng toán cho trẻ và Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
- Hoàn thành nội dung thực hành hai môn học
	Buổi dự trữ:
- Tổ chức cho Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: hình thành biểu tượng toán cho trẻ và Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn thực hành hai môn học
- Triển khai, phân công các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	- Sinh viên hoàn thiện thực hành hai môn học: : hình thành biểu tượng toán cho trẻ và Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ theo yêu cầu của Gv hướng dẫn
- Hoàn thiện hồ sơ của hai môn đã thực hành
- Xác định các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	

	Blook 23
Tuần 12
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 24
Tuần 12
(5 tiết)

	- Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch động tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 25
Tuần 13
(5 tiết)

	- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non - Thực hành đánh giá các hoạt động động tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non  do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
- GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 26
Tuần 13
(5 tiết)

	- Quan sát, dự các giờ mẫu hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	- Tổ chức cho SV dự các hoạt động mẫu ở lớp
- Cùng SV phân tích đánh giá rút kinh nghiệm từ các hoạt động mẫu.
- Hướng dẫn SV lên ý tưởng, lựa chọn tiết dạy, soạn giáo án 
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân
	Bài thu hoạch
Lập kế hoạch

	Blook 27
Tuần 14
(5 tiết)
	- Thực hành lập kế hoạch, soạn giáo án.
- Chuẩn bị môi trường đồ dùng dạy học cho hoạt động  giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
- Tìm hiểu nội dung, hoạt động GD trẻ tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- GVMN hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non tại nhóm lớp
- Trao đổi gợi mở, hướng dẫn SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.


	Làm việc nhóm: 
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.
- Tự học cá nhân: SV hoàn thiện bản kế hoạch giáo dục của nhóm lớp sau góp ý của GV hướng dẫn.
- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của môn học.
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ 
	Bài thu hoạch
Soạn giáo án
Tập dạy

	Blook 28
Tuần 14
(5 tiết)
	- Thực hành tổ chức hoạt động Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
- Thực hành đánh giá các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non do SV thực hiện tại nhóm lớp.
	Thực hành ở trường MN:
- Tổ chức cho SV thực hành hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
- GV hướng dẫn cùng SV nhận xét, đánh giá các hoạt động thực hành của SV.
- SV tự rút ra bài học kinh nghiệm và trao đổi với nhóm SV, GVMN.
- Chấm điểm giáo án, điểm dạy cho SV.
	
- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
Tự học:
- SV ghi chép nội dung các hoạt động của trẻ, GVMN và bản thân SV.
	Bài thu hoạch
Giáo án
Thực hiện dạy trên trẻ

	Blook 29
Tuần 15
(5 tiết)
	Buổi dự trữ:
- Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: giáo dục âm nhạc cho trẻ và giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ
- Hoàn thành nội dung thực hành hai môn học
	Buổi dự trữ:
- Tổ chức cho Sv dạy lại
- Củng cố, bổ sung các hoạt động thực hành hai môn học: giáo dục âm nhạc cho trẻ và giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ
- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn thực hành hai môn học
- Triển khai, phân công các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	- Sinh viên hoàn thiện thực hành hai môn học: : giáo dục âm nhạc cho trẻ và giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻtheo yêu cầu của Gv hướng dẫn
- Hoàn thiện hồ sơ của hai môn đã thực hành
- Xác định các nhiệm vụ thực hành hai môn tiếp theo.
	

	Blook 30
Tuần 15
(5 tiết)

	Tổng kết đợt RLNVSP 
	- Tổ chức buổi chia tay với GV và trẻ lớp chủ nhiệm.
- Tổ chức buổi tổng kết và chia tay với nhà trường.
- Hoàn thành nhật ký cá nhân, các loại kế hoạch và bài thu hoạch cuối đợt 
	SV chuẩn bị kịch bản buổi chia tay 
- SV hoàn thành nhật ký cá nhân, các loại kế hoạch và bài thu hoạch cuối đợt nộp cho giảng viên

	Hoàn thành hồ sơ nộp về cho GV hướng dẫn



6. Yêu cầu sản phẩm đánh giá:
[bookmark: _Hlk176649021]- 01 bản kế hoạch  (bao gồm kế hoạch thực hiện Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 của nhóm (hoặc cá nhân) và bài thu hoạch các giờ quan sát mẫu của 8 môn học) nộp lại cho giảng viên hướng dẫn chấm chậm nhất sau 2 ngày kết thúc đợt rèn luyện.
- 08 kế hoạch giáo dục của 8 nội dung (soạn giáo án các tiết dạy của 8 nội dung) nộp cho giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp ở trường mầm non chấm.
- 05 giờ dạy tại nhóm lớp trẻ ở trường mầm non/ 1 sinh viên (mỗi lĩnh vực phát triển 1 hoạt động) giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp ở trường mầm non chấm.
7. Hướng dẫn đánh giá học phần
Công thức tính điểm:
Điểm RLNVSPTX 2 = Điểm quá trình * 50% + điểm cuối kỳ *50%
Trong đó: 
1. Điểm quá trình được tính: Trọng số điểm quá trình được tính 50%
Điểm quá trình = Điểm chuyên cần, ý thức x 20%+ Điểm kế hoạch x 30%+ Điểm giáo án  x 50%
1.1. [bookmark: _Hlk176630899]Điểm chuyên cần, ý thức (chiếm 20%):
Điểm chuyên cần, ý thức = (Điểm chuyên cần và thực hiện nề nếp giờ giấc, thể hiện tinh thần tích cực + Điểm làm đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị môi trường): 2
- Sinh viên phải tham gia ít nhất 80% số giờ của học phần mới đủ điều kiện làm bài thực hành cuối kì. Thực hiện nề nếp giờ giấc, thể hiện tinh thần tích cực khi tham gia các hoạt động ở trường mầm non.
- SV có đủ tài liệu học tập chu8aanr bị đồ dùng đồ chơi, môi trường hoạt động để dạy trên trẻ.
 * Điểm này do giáo viên các nhóm lớp ở trường MN chấm.
1.2. Điểm kế hoạch (chiếm 30%):
Điểm Kế hoạch = (Điểm Kế hoạch thực hiện RLNVSPTX 2+ Điểm bài thu hoạch): 2
Trong đó: Điểm giáo án= (GA1+GA2+GA3+GA4+GA5):5
Bài đánh giá này là sản phẩm về lập kế hoạch cho đợt rèn luyện và bản thu hoạch sau khi dự các tiết mẫu. 
* Điểm này do giảng viên hướng dẫn các nhóm lớp chấm.
1.3. Điểm soạn giáo án (lập kế hoạch giáo dục)
Điểm Giáo án= (G.A 1+ G.A 2+ G.A 3+ G.A 4+ G.A 5+ G.A 6+ G.A 7+ G.A 8):8
Trong đó: 
[bookmark: _Hlk176631755]- GA1: Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; 
- GA2: Tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; 
- GA3: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; 
- GA4: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; 
- GA5: Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; 
- GA6: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ;
- GA7: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
- GA8: Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
* Điểm này do giáo viên các nhóm lớp ở trường MN chấm.
2. Đánh giá cuối kỳ được tính: Trọng số điểm đánh giá cuối kỳ được tính 50%.
Điểm cuối kỳ= (Dạy 1+Dạy 2+Dạy 3+Dạy 4+Dạy 5):5
[bookmark: _Hlk176631504]Trong đó: 
[bookmark: _Hlk176632151]- Điểm dạy 1:  Lĩnh vực phát triển thể chất
- Điểm dạy 2:  Lĩnh vực phát triển nhận thức
- Điểm dạy 3:  Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Điểm dạy 4:  Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- Điểm dạy 5:  Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
* Điểm này do giáo viên các nhóm lớp ở trường MN chấm.
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Nhằm giúp giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực hiện đầy đủ yêu cầu, nội dung và thống nhất trong việc đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên, trường Đại học Vinh ban hành tập văn bản Quy định và hướng dẫn thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non. Tập văn bản này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, nội dung, quy trình tổ chức đào tạo đại học và các văn bản trước đây của Trường Đại học Vinh về thực tập sư phạm, có chỉnh lý bổ sung trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực tập sư phạm.
Trong quá trình thực hiện, Trường Đại học Vinh mong tiếp nhận được các ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực tập sư phạm để tập văn bản này ngày càng hoàn thiện hơn.

Nghệ An, ngày 02 tháng 01 năm 2025
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         Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2025



HƯỚNG DẪN
Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non
năm học 2024 - 2025
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Để tổ chức tốt công tác thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non năm học 2024 - 2025 theo Kế hoạch số 132/KH-ĐHV, ngày 12/12/2024 của Hiệu trưởng, Nhà trường hướng dẫn thực tập sư phạm năm học 2024 - 2025 như sau:
A. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thực tập sư phạm (TTSP) là nhiệm vụ học phần bắt buộc của học phần “Thực tập và Đồ án tốt nghiệp” của chương trình đào tạo ngành sư phạm Giáo dục Mầm non áp dụng khoá 62. Nội dung TTSP có khối lượng kiến thức là 4 tín chỉ (TC), được thực hiện trong 8 tuần lễ.
2. Điều kiện sinh viên được tham gia TTSP ngành Giáo dục Mầm non gồm: 
- Sức khỏe đảm bảo trong thời gian thực tập tại Trường phổ thông;
- Tích lũy trên 90 tín chỉ trong 6 học kỳ so với chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ từ 1.9 điểm trở lên;
- Hoàn thành các học phần tiên quyết: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, 2.
3. Kết quả tổng hợp TTSP của sinh viên được đánh giá vào điểm thực tập sư phạm (ĐTTSP) và được tính vào điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa để xét công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.
4. TTSP cuối khoá được tiến hành theo hình thức tập trung vào đầu học kỳ chính thứ 8 của khoá học, tại trường mầm non.
5. TTSP cuối khoá được tiến hành theo phương thức gửi thẳng
Sinh viên TTSP được gửi thẳng đến trường mầm non và được coi là thành viên của trường mầm non, chịu sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên mầm non và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Ban chỉ đạo TTSP trường mầm non trong suốt thời gian thực tập.
B. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA 
I. TỔ CHỨC ĐOÀN TTSP
1. Tất cả sinh viên đến TTSP tại trường mầm non được lập thành một Đoàn TTSP
Mỗi đoàn TTSP ngành GDMN gồm từ 10 đến 26 sinh viên, có trưởng đoàn, phó trưởng đoàn là đại diện sinh viên để điều hành công việc chung của đoàn và trong các mối quan hệ giữa đoàn TTSP với Nhà trường;
Đoàn TTSP đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Ban chỉ đạo TTSP tại các trường có sinh viên thực tập.
2. Mỗi đoàn TTSP được phân thành các nhóm thực tập chăm sóc và giáo dục trẻ ở hai độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo
           II. NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
1. Chuẩn bị văn bản quy định và hướng dẫn TTSP, các biểu mẫu cần thiết cho đợt TTSP;
2. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo liên hệ địa bàn TTSP, tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết TTSP trên địa bàn có sinh viên thực tập;
3. Quyết định thành lập các Đoàn TTSP;
4. Cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố kiểm tra các đoàn TTSP; 
5. Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện khác để phục vụ TTSP;
6. Tổ chức học tập nội quy, nội dung thực tập cho sinh viên và hướng dẫn công tác Trưởng, Phó đoàn thực tập trước khi đi TTSP (có Quy định cụ thể nhiệm vụ của Trưởng/phó đoàn kèm theo);
7. Hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả TTSP, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ chức TTSP của Trường Đại học Vinh.
III. SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Trường Đại học Vinh trân trọng kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh:
1. Lựa chọn và giới thiệu cho Trường Đại học Vinh danh sách các trường mầm non đủ điều kiện tổ chức TTSP.
2. Thành lập Ban chỉ đạo TTSP với thành phần như sau:
- Trưởng ban: Trưởng phòng hoặc Phó phòng GD&ĐT.
- Phó trưởng ban: Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách ngành GDMN.
- Các uỷ viên:
+ 2 - 3 cán bộ của Trường Đại học Vinh;
+ Một số chuyên viên phụ trách GDMN của Phòng GD&ĐT;
+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường có đoàn TTSP.
 Ban chỉ đạo TTSP có nhiệm vụ:
- Thành lập Ban chỉ đạo TTSP trường mầm non trên cơ sở đề xuất giới thiệu của Hiệu trưởng;
- Tổ chức chỉ đạo đợt TTSP trên địa bàn thành phố hoặc huyện gồm việc ra thông báo về kế hoạch triển khai đợt TTSP, theo dõi kiểm tra, sơ kết, tổng kết TTSP tại địa phương.
IV. CÁC TRƯỜNG MẦM NON
Trường Đại học Vinh trân trọng kính đề nghị các trường:
1. Giới thiệu danh sách Ban chỉ đạo TTSP của trường cho Sở/Phòng GD&ĐT với thành phần như sau:
- Trưởng ban: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;
- Phó ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;
- Các uỷ viên: Các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng chuyên môn (có sinh viên thực tập).
2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt đợt TTSP tại trường   
           Phối hợp với địa phương và Hội phụ huynh học sinh giúp sinh viên sớm ổn định nơi ăn ở trước khi bước vào đợt TTSP.
3. Ban chỉ đạo TTSP trường mầm non 
a) Lập kế hoạch cụ thể về tổ chức chỉ đạo đợt TTSP;
b) Lựa chọn và cử giáo viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện hướng dẫn sinh viên thực tập chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
c) Tiếp nhận sinh viên đến trường TTSP, tổ chức cho đoàn TTSP ra mắt với toàn trường;
d) Tổ chức cho đoàn TTSP nghe các báo cáo về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
e) Tổ chức triển khai TTSP, sơ kết, tổng kết TTSP theo kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT và theo hướng dẫn của Trường Đại học Vinh.
C. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TTSP
I.  KẾ HOẠCH, NỘI DUNG TTSP
1. Nội dung thực tập sư phạm
1.1. Thực tập về công tác lập kế hoạch và quản lý nhóm lớp
a) Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thực tập của nhóm/cá nhân trong từng giai đoạn thực tập (giai đoạn thực tập ở nhà trẻ và thực tập độ tuổi mẫu giáo).
b) Lập kế hoạch và thực hiện công tác quản lý nhóm lớp gắn với kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
c) Tìm hiểu các loại hồ sơ của GVMN tại nhóm lớp thực tập.
1.2. Thực tập về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ
a) Tìm hiểu nội dung, chương trình và kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non 
b) Quan sát các hoạt động của giáo viên mầm non trong nhóm lớp thực tập, của các giáo viên giỏi trong trường mầm non để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
c) Thực hiện tổ chức môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.
d) Tập tổ chức, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong ngày: đón, trả trẻ, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho trẻ, tổ chức hoạt động vui chơi cũng như tổ chức các hoạt động tập thể khác (như tham quan, hội thi v.v...).
e) Thực hiện quan sát và đánh giá thể lực cho trẻ.
[bookmark: _Hlk187246774]g) Thực hiện các hoạt động hợp tác, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và phụ huynh nhằm hình thành phong cách và đạo đức của GVMN.
	1.3. Thực tập về công tác giáo dục trẻ
a) Dự giờ dạy mẫu của GV ở các nhóm lớp thực tập thông qua hình thức dạy mẫu của giáo viên trong trường mầm non. 
b) Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp thực tập.
c) Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ ở nhóm lớp thực tập.
d) Thực tập khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ, đồ dùng đồ chơi trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm nond) 
đ) Tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục ở các lĩnh vực phát triển của trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.
 2. Kế hoạch TTSP
Đợt TTSP cuối khoá của sinh viên ngành GDMN tổ chức trong thời gian 8 tuần tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 4 tuần dành cho TTSP ở các nhóm lớp lứa tuổi nhà trẻ và 4 tuần dành cho TTSP ở các nhóm lớp lứa tuổi mẫu giáo. Đợt TTSP cuối khoá được tiến hành qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Ổn định tổ chức, tìm hiểu và chuẩn bị (chiếm 1/8 thời gian của đợt thực tập sư phạm);
Giai đoạn 2: Thực hiện 2 nội dung chính của đợt TTSP (chiếm 6/8 thời gian của đợt thực tập sư phạm);
Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết (chiếm 1/8 thời gian của đợt TTS
Kế hoạch cụ thể như sau: 
2.1. TTSP ở độ tuổi nhà trẻ (TTNT) 
	Tuần
	Nội dung hoạt động
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	- Họp đoàn TTSP
- Nghe báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường .
- Vào nhóm lớp làm quen với trẻ, dự các hoạt động giáo dục trong ngày, dự giờ mẫu của các bộ môn phương pháp.
- Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thực tập của nhóm/cá nhân trong từng giai đoạn thực tập. 
- Tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tham gia quản lý nhóm lớp qua việc thực hiện chức năng cô chính và phụ (đổi chức năng).
- Tìm hiểu nội dung, chương trình và kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở nhóm lớp.
- Tìm hiểu các loại hồ sơ của GVMN tại nhóm lớp thực tập.
- Quan sát các hoạt động của giáo viên mầm non trong nhóm lớp thực tập và dự giờ dạy mẫu của GV ở các nhóm lớp thực tập.
 - Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ (trong 4 tuần hoạt động) và kế hoạch quản lý nhóm lớp chủ nhiệm.
- Trình GV duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ.
- Giáo sinh chọn bài tập bộ môn, soạn kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ tuần 2.
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	- Quan sát các hoạt động của giáo viên mầm non trong nhóm lớp thực tập và dự giờ dạy mẫu của GV ở các nhóm lớp thực tập.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của giáo sinh trong nhóm lớp thực tập (bốc thăm để thực hiện dạy mẫu).
- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong ngày: đón, trả trẻ, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho trẻ, tổ chức hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục thuộc 04 lĩnh vực phát triển.
- Thực hiện việc khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ, đồ dùng đồ chơi trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non
- Tổ chức môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.
- Thực hiện các hoạt động quan sát và đánh giá thể lực cho trẻ.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và phụ huynh nhằm hình thành phong cách và đạo đức người GVMN.
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, kế hoạch quản lý nhóm lớp tuần 3.
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	- Tiếp tục thực tập các nội dung: tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thuần thục và các nhiệm khác theo kế hoạch tuần 3 đã duyệt.
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTNT trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi.
- Lập và trình duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần 3.
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	- Tiếp tục tập tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục và các nhiệm vụ khác thành thục theo kế hoạch tuần 3 đã duyệt.
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTNT trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi.
- Đánh giá hồ sơ của nhóm lớp và sơ kết TTSP nhà trẻ tại trường MN.



2.2. TTSP ở độ tuổi tuổi mẫu giáo (TTMG) 
	Tuần
	Nội dung hoạt động
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	- Vào nhóm lớp làm quen với trẻ.
- Tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tham gia quản lý nhóm lớp qua việc thực hiện chức năng cô chính và phụ (đổi chức năng).
- Tìm hiểu nội dung, chương trình và kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở nhóm lớp mẫu giáo.
- Tìm hiểu các loại hồ sơ của GVMN tại nhóm lớp mẫu giáo.
- Quan sát các hoạt động của giáo viên mầm non trong nhóm lớp mẫu giáo và dự giờ dạy mẫu của GV ở các nhóm lớp thực tập.
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo (trong 4 tuần hoạt động) và kế hoạch quản lý nhóm lớp chủ nhiệm.
- Trình GV duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhóm lớp .
- Lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ tuần 4.
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	- Quan sát các hoạt động của giáo viên mầm non trong nhóm lớp thực tập và dự giờ dạy mẫu của GV ở các nhóm lớp thực tập.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của giáo sinh trong nhóm lớp thực tập (bốc thăm để thực hiện dạy mẫu).
- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong ngày: đón, trả trẻ, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho trẻ, tổ chức hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục thuộc 05 lĩnh vực phát triển.
- Thực hiện việc khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ, đồ dùng đồ chơi trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non
- Tổ chức môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.
- Thực hiện các hoạt động quan sát và đánh giá thể lực cho trẻ.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và phụ huynh nhằm hình thành phong cách và đạo đức người GVMN.
- Tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong lớp chủ nhiệm của các giáo sinh;
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, kế hoạch quản lý nhóm lớp tuần 7.
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	- Tiếp tục thực tập các nội dung: tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thuần thục và các nhiệm khác theo kế hoạch tuần 7 đã duyệt.
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTNT trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi.
- Lập và trình duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần 8.

	     8
	- Tiếp tục tập tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục và các nhiệm vụ khác thành thục theo kế hoạch tuần 8 đã duyệt.
- Nộp và chấm hồ sơ của nhóm lớp và của từng giáo sinh;
- BCĐ đánh giá kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo (ghi vào phiếu theo dõi), đánh giá công tác quản lý nhóm lớp của từng giáo sinh;
- Tổng kết đợt TTSP, hoàn thiện hồ sơ để gửi về ĐH Vinh.





II.  QUY ĐỊNH VỀ THANG ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY
1. Kết quả được đánh giá theo thang điểm 10 với các mức độ quy định như sau:
	Điểm chữ
	Điểm 10 tương ứng
	Quy ra thang điểm 4

	A
	8,5 - 10
	4,0

	B+
	8,0 - 8,4
	3,5

	B
	7,0 - 7,9
	3,0

	C+
	6,5 - 6,9
	2,5

	C
	5,5 - 6,4
	2,0

	D+
	5,0 - 5,4
	1,5

	D
	4,0 - 4,9
	1,0

	F
	< 4,0
	0


2. Quy định về tỉ lệ đánh giá TTSP
Để đảm bảo kết quả TTSP phản ánh đúng thực tế chất lượng TTSP của sinh viên, đồng thời đảm bảo mặt bằng chung của các trường mầm non, Trường Đại học Vinh quy định tỷ lệ như sau:
- Điểm 8,5 - 10: không quá 50% số sinh viên của mỗi đoàn.
III. CÁCH TÍNH ĐIỂM TTSP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Điểm Thực tập = Điểm Kỹ năng CSND, GD*60% + điểm Kỹ năng khai thác và sử dụng TBCN * 20% + điểm Kỹ năng hợp tác *10%
+ điểm Phong cách và đạo đức nhà giáo *10%
Trong đó: 
1. Điểm Kỹ năng chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục  (CLO2.1.4.1) được tính: 
                        Điểm CSND và GD = (Điểm CSND + điểm GD)/2
1.1. Cách tính điểm chăm sóc, nuôi dưỡng (CSND)
        Điểm CSND = Điểm CSND nhà trẻ *70% + Điểm CSND mẫu giáo*30%
Cách đánh giá: 
[bookmark: _Hlk186868491]+ Điểm CSND: Sinh viên (SV) thực hiện 4 hoạt động CSND (thể dục sáng; tổ chức bữa ăn; tổ chức giấc ngủ; vệ sinh cá nhân). Mỗi hoạt động giáo viên (GV) chấm 01 con điểm, điểm CSND là điểm trung bình chung của 4 hoạt động này. Cách tính điểm: 
Điểm CSND = (điểm thể dục sáng + điểm tổ chức bữa ăn + điểm tổ chức giấc ngủ + điểm vệ sinh cá nhân)/4
1.2. Cách tính điểm Giáo dục
                  Điểm GD = Điểm GD nhà trẻ *30% + điểm GD mẫu giáo*70% 
Cách đánh giá: 
+ Điểm giáo dục nhà trẻ: SV thực hiện soạn giáo án và dạy 3 hoạt động học ở 3 lĩnh vực. điểm được tính: (Tiết 1+tiết 2+tiết 3)/3
[bookmark: _Hlk186868860]+ Điểm giáo dục mẫu giáo: SV thực hiện soạn giáo án và dạy 5 hoạt động học ở các lĩnh vực. Điểm được tính: (Tiết 1+tiết 2+tiết 3+tiết 4+tiết 5)/5
2. Điểm Phong cách nhà giáo (CLO2.2.2.1) được tính 
Điểm PCNG = (Điểm PCNG thực hiện ở thực tập nhà trẻ + Điểm PCNG thực hiện ở thực tập mẫu giáo)/2
Cách đánh giá: SV tổ chức hoạt động đón trả trẻ, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. GV quan sát các hoạt động đó để chấm điểm phong cách nhà giáo theo bộ tiêu chí trong bảng điểm.
3. Điểm Kỹ năng hợp tác (KNHT) (CLO3.1.1.1) được tính:
Điểm KNHT = (Điểm lập kế hoạch và phối hợp thực hiện hoạt động tại lớp nhà trẻ +    Điểm lập kế hoạch và phối hợp thực hiện hoạt động tại lớp mẫu giáo)/2
[bookmark: _Hlk187060833]Cách đánh giá: Điểm KNHT được chấm qua sản phẩm: Lập kế hoạch thực tập, kế hoạch quản lý nhóm lớp và quan sát SV phối hợp thực hiện các hoạt động trên lớp ở cả hai độ tuổi.
4. Điểm Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ (KT và SDTBCN) (CLO2.1.3.1) được tính:
Điểm KT và SDTBCN = (điểm KT và SDTBCN nhà trẻ + điểm KT và SDTBCN
mẫu giáo)/2
Cách đánh giá: Điểm KN Khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ đánh giá 02 nội dung: SV ứng dụng CNTT trong bài dạy và thiết kế, sử dụng đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học trong quá trình CSGD trẻ. 
IV. CÁC MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP SƯ PHẠM
1. Mẫu phiếu đánh giá thực tập giảng dạy
2. Mẫu phiếu đánh giá thực tập hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng 
3. Mẫu phiếu đánh gía thực tập (Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ)
4. Mẫu phiếu đánh giá thực tập (Kỹ năng hợp tác)
5. Mẫu phiếu đánh giá thực tập (Phong cách và đạo đức nhà giáo)

	Nơi nhận:
- Trưởng các đơn vị;
- BCĐ TTSP Phòng GD&ĐT;
- Các trường Mầm non;
- Trưởng đoàn TTSP;
- Lưu: HCTH, ĐT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




PGS.TS. Trần Bá Tiến




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:      /ĐHV-ĐT

V/v nội quy thực tập sư phạm
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày     tháng 01 năm 2025



		Kính gửi:
			- Ban Chỉ đạo TTSP ngành Giáo dục Mầm non;
			- Ban Giám hiệu các trường Mầm non;
			- Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Mầm non;
			- Các đoàn sinh viên TTSP.
Để thực hiện đúng quy định thực tập sư phạm cuối khoá cho sinh viên năm học 2024 - 2025, Nhà trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định sau đây:
1. Sinh viên TTSP phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh mọi quy định được thể hiện trong bản "Quy định TTSP" của sinh viên Trường Đại học Vinh.
2. Luôn luôn có tác phong đúng đắn, chững chạc, lối sống lành mạnh. Khi đến trường thực tập phải ăn mặc chân phương, đeo phù hiệu theo quy định của Trường Đại học Vinh, ngày đầu tuần và ngày lễ phải mặc đồng phục. 
3. Sinh viên phải xem mình là thành viên của trường thực tập, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa đối với học sinh phải có kế hoạch và được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường thực tập. Khi có ý kiến cần đề xuất phải thông qua tổ chức, không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, không đúng lúc, đúng chỗ. Bảo đảm đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
4. Phải giữ đúng quan hệ giữa cán bộ với sinh viên thực tập, giữa sinh viên thực tập với phụ huynh gương mẫu mọi mặt, không làm phiền hà đối với cơ sở thực tập và phụ huynh học sinh.
5. Làm tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục, tập quán. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách ở địa phương. Phải giữ gìn nơi ăn, chốn ở sạch sẽ, gọn gàng. Mượn đồ dùng phải trả, hư hỏng mất mát phải bồi thường.
6. Phải có ý thức bảo vệ của công, phòng hoả, phòng gian, bảo vệ trật tự trị an, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
7. Sinh viên vi phạm nội quy TTSP sẽ bị trừ điểm vào điểm thực tập giảng dạy, thực tập giáo dục và tuỳ vào mức độ vi phạm, chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường. Sinh viên đạt nhiều thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương khen thưởng.
8. Ban Chỉ đạo TTSP các trường thực tập và Trưởng đoàn sinh viên TTSP có trách nhiệm phổ biến các nội dung của nội quy này đến tận sinh viên, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hiệu trưởng (b/c);
- Lưu: HCTH, ĐT.

	KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Trần Bá Tiến





	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:         /ĐHV-ĐT

V/v phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2025



		Kính gửi:	- Ban Chỉ đạo TTSP các tỉnh;
				- Ban Giám hiệu các trường Mầm non;
				- Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo;
				- Các đoàn sinh viên TTSP.

Căn cứ kế hoạch số 132/KH-ĐHV, ngày 12/12/2024 của Hiệu trưởng, Căn cứ vào hướng dẫn thực tập, Trường Đại học Vinh phân công nhiệm vụ đối với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP như sau:
1. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP là những thành viên có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, có tinh thần trách nhiệm với tập thể, biết tập hợp quần chúng, có năng lực tổ chức, quản lý, gương mẫu trong mọi công việc.
2. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP phải nắm vững những nội dung cơ bản trong cuốn: "Quy định và Hướng dẫn thực tập sư phạm" do Trường Đại học Vinh ban hành để tổ chức triển khai tốt cuộc họp đoàn đầu tiên do Nhà trường tổ chức; nắm vững các quy chế, nội quy khác của trường thực tập để triển khai, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong thời gian TTSP của đoàn.
3. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ huynh,...), các cấp chính quyền địa phương để tập trung đoàn đúng thời gian quy định, ổn định nơi ăn, ở, lên kế hoạch hoạt động của đoàn cho toàn đợt TTSP, từng tháng, từng tuần theo nội dung hướng dẫn TTSP của Trường Đại học Vinh; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của đoàn phù hợp với năng lực để phát huy hiệu quả trong các hoạt động tại trường thực tập và địa phương.
4. Tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho đoàn trong lễ ra mắt và tổng kết đợt TTSP tại trường thực tập (lời chào mừng, báo cáo tổng kết; văn nghệ, v.v...).
5. Nắm vững tình hình cụ thể của đoàn trong mối quan hệ với nhà trường thực tập, với nhân dân địa phương, giữa các cá nhân với nhau để giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác dân vận và các chính sách nơi địa phương mình cư trú. Đối với những sinh viên có biểu hiện vi phạm nội quy TTSP (như tự ý tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, tham quan ngoài kế hoạch của nhà trường; vay mượn tiền, phương tiện, đồ dùng của dân địa phương không trả; lợi dụng phụ huynh và học sinh; không thực hiện đúng thời gian đến trường, đến lớp; trang phục, phù hiệu không đúng quy cách; phát ngôn không đúng chỗ, đúng lúc; không tích cực  tham gia các hoạt động, phong trào xã hội; thái độ trung bình chủ nghĩa trong phấn đấu; tổ chức và rủ học sinh đi uống rượu, bia,...) tuỳ theo mức độ mà có các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh trong nội bộ đoàn hoặc phối hợp với Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập, Ban Chỉ đạo TTSP Trường Đại học Vinh để xử lý;
6. Phối hợp với nhóm trưởng chuyên môn của trường thực tập tổ chức tốt công tác tập giảng, dự giờ của các nhóm chuyên môn trước khi lên lớp; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá, hướng nghiệp (trong đó có việc giới thiệu về Trường Đại học Vinh, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Vinh);
7. Có sổ theo dõi các hoạt động và tình hình nội bộ của đoàn để báo cáo cho đoàn kiểm tra của Trường Đại học Vinh. Khi trong đoàn có những biểu hiện cá nhân và các hiện tượng khác ảnh hưởng tới đoàn TTSP làm phương hại tới uy tín của Trường Đại học Vinh, những sự cố nghiêm trọng xẩy ra với đoàn thì phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo TTSP Trường Đại học Vinh để có phương án xử lý kịp thời;
8. Thực hiện dân chủ tập trung trong đoàn, phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành chi đoàn để đề ra những phương án tối ưu cho hoạt động đoàn. Công khai công tác tài chính của đoàn, sử dụng tài chính đóng góp của đoàn (nếu có) đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, có sổ sách chi tiêu cụ thể;
9. Tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TTSP của trường thực tập, các hoạt động của đoàn đều phải thông qua và được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập trước khi thực hiện;
10. Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn được Hiệu trưởng ủy nhiệm thay mặt điều hành mọi hoạt động của đoàn TTSP, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo TTSP ở trường thực tập và phải chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Vinh trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm nội quy TTSP tuỳ theo mức độ đều bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.
Phó trưởng đoàn giúp điều hành các hoạt động của đoàn và hoàn thành nhiệm vụ được trưởng đoàn phân công, tạm quyền thay mặt trưởng đoàn điều hành công tác của đoàn khi trưởng đoàn vắng mặt hoặc được trưởng đoàn uỷ nhiệm.
Trên đây là phân công nhiệm vụ đối với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đoàn TTSP phản ánh với Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để được hướng dẫn điều chỉnh, xử lý./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCTH, ĐT.

	KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




PGS.TS. Trần Bá Tiến





	


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:           /TB-ĐHV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2025



THÔNG BÁO
 Định mức chi các khoản kinh phí phục vụ công tác thực tập sư phạm
ngành Giáo dục Mầm non năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Vinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo các ngành sư phạm, Trường Đại học Vinh tổ chức cho sinh viên các ngành sư phạm đi thực tập sư phạm cuối khóa tại các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thời gian thực tập sư phạm là 08 tuần). Nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên hướng dẫn và cán bộ quản lý của các trường Mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo thực tập sư phạm cuối khóa, căn cứ nguồn kinh phí của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường thông báo định mức chi các khoản kinh phí phục vụ công tác thực tập sư phạm năm học 2024 - 2025 như sau:

I. BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Giáo viên hướng dẫn thực tập ở lứa tuổi nhà trẻ 
Mỗi sinh viên được đánh giá 8 tiết thực tập giảng dạy: 50.000 đồng/1 tiết;
2. Giáo viên hướng dẫn thực tập ở lứa tuổi mẫu giáo
Mỗi sinh viên được đánh giá 8 tiết thực tập giáo dục: 50.000 đồng/1 tiết (hoặc 1 buổi lao động...).
3. Đối với các giảng viên Trường Đại học Vinh
Cán bộ Trường Đại học Vinh khi đi kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm tại các nhóm chuyên môn được thanh toán theo quy định về công tác phí của Trường. Nhà trường hỗ trợ cho công tác kiểm tra, đánh giá (có minh chứng kiểm tra, liên hệ kèm theo): 
- Kiểm tra trực tiếp: 30.000 đồng/sinh viên; 
- Kiểm tra qua email, điện thoại: 150.000 đồng/đoàn.
II. KINH PHÍ BAN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC TRƯỜNG MẦM NON 
1. Kinh phí tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết (chuẩn bị văn bản, văn phòng phẩm, liên hệ nơi ăn ở, đón sinh viên) của trường phổ thông với đoàn thực tập sinh viên: 500.000 đồng/trường.
2. Kinh phí ban chỉ đạo cấp Trường: Hiệu trưởng 500.000 đồng/đợt; Phó Hiệu trưởng (2 người): 400.000 đồng/đợt; Bí thư Đoàn Thanh niên: 400.000 đồng/đợt; Trưởng bộ môn có sinh viên thực tập: 300.000 đồng/đợt. 
III. KINH PHÍ BAN CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
+ Đơn vị có từ 11 đoàn thực tập trở lên: 200.000 đồng/đoàn x số đoàn; 
+ Đơn vị có từ 10 đoàn thực tập trở xuống: 2.000.000 đồng/đơn vị; 
+ Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực tập: 400.000 đồng/người x 01 người. 
Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết thực tập tại Phòng GD&ĐT được chi trực tiếp cho đại biểu tại các Hội nghị (Đơn vị tổ chức gồm có 01 lãnh đạo; 05 người là chuyên viên phụ trách bộ môn (đối với thực tập GDMN, GDTH); mỗi Trường phổ thông có 01 người; cán bộ Trường Đại học Vinh tham gia hội nghị 02 người/Sở), định mức chi: 
+ Kinh phí họp: 100.000 đồng/đại biểu/hội nghị; 
+ Tiền tàu xe: 100.000 đồng/đại biểu/hội nghị. 
+ Chi cho đơn vị tổ chức hội nghị: 500.000 đồng/đơn vị/hội nghị
IV. KINH PHÍ CHO ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM
- Hỗ trợ tập thể sinh viên: 500.000 đồng/đoàn; 
- Hỗ trợ trưởng, phó đoàn, bí thư chi đoàn thực tập: 100.000 đồng/người; 
Trưởng, Phó đoàn TTSP đến nhận kinh phí trên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kế hoạch thời gian và nhân sự các đoàn thực tập, có trách nhiệm tính toán và chi kinh phí theo đúng Quy định cho công tác thực tập sư phạm và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và những vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh về trường (qua Phòng Đào tạo) để Nhà trường xem xét, xử lý. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan, các sinh viên đi thực tập sư phạm thực hiện nghiêm túc Quy định này./.

	Nơi nhận:
- Trưởng các đơn vị;
- BCĐ TTSP Phòng GD&ĐT;
- Các trường TTSP;
- Các đoàn sinh viên TTSP;
- Lưu: HCTH, ĐT.

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




PGS.TS. Trần Bá Tiến




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIÁO DỤC
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:………………………….....…….Ngành đào tạo:………………..
3. Lĩnh vực giáo dục……………………………   Tại lớp: …………………….....
4. Tên hoạt động….……….………………………………………………………..
5.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
6.	Trường thực tập:………………………………………………………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	[bookmark: _Hlk187049301]Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng kỹ năng dạy học tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

	

1.Kế hoạch tổ chức
(2,5 điểm)

	Kế hoạch dạy học được trình bày đúng biểu mẫu quy định
	0,5
	

	
	Xác định tên bài học; MĐYC (bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ) phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi *
	0,5
	

	
	Mỗi hoạt động được thể hiện rõ nội dung phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học, điều kiện thực tế của trường MN và độ tuổi của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế các phương pháp tích cực hoá hoạt động của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế đa dạng các hình thức hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	

2. Tổ chức hoạt động học cho trẻ
(5,0 điểm)
	Quản lý tốt hoạt động của trẻ và thời gian của giờ học * 
	0,5
	

	
	Tổ chức các hoạt động giúp trẻ nắm nội dung bài học đầy đủ và phù hợp *
	1,0
	

	
	Vận dụng đúng các phương pháp dạy học tích cực cho các hoạt động học của trẻ *
	1,0
	

	
	Sử dụng các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn trẻ *
	1,0
	

	
	Bao quát trẻ, quan tâm trẻ cá biệt *
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp *
	0,5
	

	
	Ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý *
	0,5
	

	3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động dạy học
(2,5 điểm)
	Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên *
	1,0
	

	
	Trẻ tham gia tích cực các hoạt động học tập *
	1,0
	

	
	Trẻ thể hiện đã tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng, đạt được mục tiêu của bài học *
	0,5
	

	
	Tổng điểm:
	10
	


 (Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG TRẺ
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:…… …………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:………… ………………….........….Ngành đào tạo:……………..
3. Hoạt động: .…….………………………    ………Tại lớp: ……………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng các kỹ năng tổ chức hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non

	




1. Tổ chức thể dục sáng cho trẻ
(2,0 điểm)
	Chuẩn bị cho hoạt động: Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đúng chủ đề, Cấu trúc phù hợp, rõ ràng. Phương tiện dạy học đầy đủ, phù hợp, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Khởi động: đúng độ tuổi, đúng kỹ thuật, đủ thời gian, nội dung phù hợp với yêu cầu lứa tuổi, gây được hứng thú cho trẻ *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Trọng động: Lựa chọn tổ hợp bài tập phát triển chung phù hợp, Cô làm mẫu chính xác, đẹp, đứng vị trí phù hợp. Hướng dẫn các cháu thực hiện bài tập chính xác, đẹp, đúng phương pháp, đủ thời gian cần thiết *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Hồi tĩnh: Đúng nội dung, biết đưa cơ thể của trẻ từ trạng thái động về hồi tĩnh 1 cách hợp lý. Đủ thời gian quy định *
	0,5
	

	





2. Tổ chức bữa ăn cho trẻ     (3,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi của trẻ một cách khoa học; Chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết; Nhận đúng và đủ khẩu phần ăn của trẻ trong lớp *
	0,5
	

	
	Tổ chức: Tạo hứng thú cho trẻ trước giờ ăn và giới thiệu các món ăn, ích lợi các món ăn cho trẻ. Kiểm tra thức ăn trước khi chia khẩu phần cho trẻ. Chia khẩu phần ăn hợp lí cho từng trẻ *
	0,5
	

	
	Quá trình trẻ ăn, cô bao quát tất cả nhóm trẻ và có thái độ ứng xử linh hoạt, biết nhắc nhở và động viên các cháu ăn tốt. Chú ý hơn đến những trẻ ăn ít, ăn chậm và thêm canh, rau cho các cháu thừa cân*
	0,5
	

	
	- Chú ý rèn luyện các hành vi văn hóa - vệ sinh của trẻ trong quá trình tổ chức bữa ăn *
	0,5
	

	
	Sau khi trẻ ăn xong; thu dọn đồ dùng nhanh, gọn, sạch sẽ; nhắc nhở các cháu xếp đồ dùng vào nơi quy định*
	0,5
	

	
	- Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tác phong nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo *
	0,5
	

	



3. Tổ chức giấc ngủ cho trẻ  (2,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, chăn gối đầy đủ, sạch sẽ *
	0,5
	

	
	- Nhắc nhở, tổ chức cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Nhắc nhở trẻ biết thu dọn chỗ ngủ sau khi ngủ dậy *
	0,5
	

	
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ trước giờ ngủ bằng bài thơ hoặc trò chuyện và nói lời chúc trẻ ngủ ngon giấc*
	0,5
	

	
	- Bao quát trẻ tốt. Biết đặc điểm riêng của mỗi trẻ trong quá trình ngủ để xử lý nhanh các tình huống liên quan đến giấc ngủ của trẻ *
	0,5
	

	

4. Tổ chức vệ sinh cá nhân cho trẻ
(3,0 điểm)
	Chuẩn bị: đồ dùng; thiết bị đầy đủ, sạch sẽ cho trẻ rửa tay; rửa mặt; vệ sinh *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa mặt đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa tay đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Bao quát tốt, hỗ trợ những trẻ đặc biệt *
	0,5
	

	
	- Đảm bảo thời gian/cháu theo độ tuổi *
	0,5
	

	
	- Thái độ ân cần, dịu dàng, vui vẻ *
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:…………………….…………….Ngành đào tạo:………………...
3. Hoạt động: .………………………,,, …………Tại lớp: ………………………..
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập: ………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí
và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức giáo dục trẻ

	

1.Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục trẻ
(3,0 điểm)
	Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng để soạn thảo kế hoạch giáo dục trẻ (Word, Excel, PowerPoint) *
	0,5
	

	
	Sử dụng các nguồn tài nguyên số để hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục; tìm kiếm thông tin tài liệu dạy học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng phần mềm quản lý trẻ, lớp học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hoạt động dạy học (Canva, Paint…)*
	0,5
	

	
	ƯDCNTT linh hoạt, sáng tạo trong các bài dạy*
	0,5
	

	
	Tích cực, chủ động trong quá trình ƯDCNTT vào các hoạt động giáo dục trẻ*
	0,5
	

	
2. Thiết kế, sử dụng thiết bị; đồ dùng đồ chơi trong giáo dục trẻ
(7,0 điểm)
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học đầy đủ cho các trẻ và cho từng hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học phù hợp với độ tuổi và nội dung các hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi đảm bảo tính thẩm mỹ* 
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi, thiết bị đảm bảo tính an toàn *
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi mang tính sáng tạo
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi sử dụng đa dạng nguyên vật liệu*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi chú trọng sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tái chế*
	0,5
	

	
	Kỹ thuật làm đồ dùng đồ chơi độc đáo, phong phú*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi có áp dụng kỹ thuật hiện đại*
	0,5
	

	
	Sắp xếp đồ dùng đồ chơi khoa học, gọn gàng*
	0,5
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy mang lại sự tò mò hấp dẫn trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học hỗ trợ hiệu quả nội dung bài học trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG HỢP TÁC
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên: ……………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:……………………………......….Ngành đào tạo:………………
3. Hoạt động: .………………………….…………Tại lớp: ………………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí 
và chỉ báo đánh giá

	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Xác định mục đích, nhiệm vụ; phương pháp làm việc của nhóm
(2,0 điểm)
	Thiết lập nhóm; công tác tổ chức nhóm: bầu nhóm trưởng; tổ chức họp nhóm hiệu quả
	0,5
	

	
	Xác định rõ ràng, đầy đủ mục đích của nhóm trong đợt thực tập*.
	0,5
	

	
	Xác định các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục đích*
	0,5
	

	
	Xác định các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả*
	0,5
	

	

2. Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ của nhóm (3,0 điểm)

	Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm rõ ràng phù hợp*
	0,5
	

	
	Phân công nhiệm vụ phù hợp, rõ ràng cho từng thành viên*
	0,5
	

	
	Các sản phẩm của từng tiểu nhóm/cá nhân rõ ràng; đúng yêu cầu*
	0,5
	

	
	Đưa ra được các mốc thời gian phù hợp với nhiệm vụ/sản phẩm*
	0,5
	

	
	Kế hoạch thể hiện rõ sự hợp tác các các thành viên trong mỗi sản phẩm*
	0,5
	

	
	Có kế hoạch đánh giá hoạt động của nhóm/cá nhân phù hợp*
	0,5
	

	3. Phối hợp thực hiện trong quá trình hoạt động nhóm
(2,0 điểm)
	Tích cực hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ*
	0,5
	

	
	Chủ động tương tác phối hợp với các thành viên trong nhóm*
	0,5
	

	
	Kiểm tra, giám sát để có sản phẩm chất lượng*
	0,5
	

	
	Hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ*
	
0,5
	

	
4. Kết quả thực hiện hoạt động nhóm
(3,0 điểm)
	Hoàn thành các sản phẩm theo quy định*
	0,5
	

	
	Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời*
	0,5
	

	
	Đề xuất được các giải pháp/đánh giá cải thiện
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Tích cực kết nối, trao đổi và chấp nhận các ý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ*
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:…………………………Ngày sinh: ….../…...…/…....……
2.	Mã sinh viên:………………………………..Ngành đào tạo:…………....……...
3. Hoạt động: .…………………………………Tại lớp: ………………..…………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện được phong cách và đạo đức nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Có tác phong làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non (2,0 điểm)
	Trang phục đầu tóc gọn gàng; sạch sẽ; lịch sự; phù hợp với công việc GVMN*
	0,5
	

	
	Đúng giờ, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động*
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp*
	0,5
	

	
	Chuẩn mực; gương mẫu; lịch sự trong các hoạt động*
	0,5
	

	
2.Có cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non
(3,0 điểm)

	Có phương pháp làm việc khoa học *
	0,5
	

	
	Phân bổ thời gian thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả*
	0,5
	

	
	Chủ động trong thực hiện các công việc *
	0,5
	

	
	Sáng tạo trong quá trình thực tập*
	0,5
	

	
	Phối hợp hiệu quả với các đối tượng trong quá trình thực hiện*
	0,5
	

	
	Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ em *
	0,5
	

	3.Ứng xử sư phạm phù hợp với các bên liên quan trong trường mầm non
(2,0 điểm)
	Ứng xử phù hợp với trẻ*
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với phụ huynh *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với giáo viên và nhân viên trong nhà trường *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với khách đến trường; các đối tượng liên quan khác*
	0,5
	

	


4. Đạo đức nhà giáo
(3,0 điểm)
	Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp 
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Có ý thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non *
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON
TRƯỜNG MẦM NON: …………………………………………….

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Số lượng: 
+ Tổng số sinh viên TTSP: ...... (ghi số lượng sinh viên từng khoa, từng ngành). 
+ Số vắng, số bỏ dở, đến muộn (lý do) (ghi rõ tên giáo sinh, khoa).
2. Thời gian thực tập: Từ ngày ....../....../.......... đến ngày ....../....../..........
3. Đặc điểm tình hình: 	
	
	
PHẦN II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM
1. Công tác chỉ đạo về kế hoạch, quy trình hướng dẫn thực tập cho giáo sinh
2. Công tác chỉ đạo thực tập hoạt động lập kế hoạch giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục cho trẻ và các nội dung thực tập khác
3. Công tác chỉ đạo việc đánh giá kết quả thực tập về các mặt
PHẦN III. ĐÁNH GIÁ GIÁO SINH 
1. Thâm nhập, tìm hiểu thực tế trường mầm non, nhóm lớp thực tập
2. Nội dung thực tập nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục cho trẻ
3. Nội dung thực tập thể hiện phong cách và đạo đức nhà giáo
4. Nội dung thực tập kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 
5. Nội dung thực tập kỹ năng hợp tác
6. Kết quả xếp loại TTSP
a) Hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục cho trẻ
- Điểm 8,5 - 10: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8,0 - 8,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7,0 - 7,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 6,5 - 6,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,5 - 6,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,0 - 5,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 4,0 - 4,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm dưới 4,0:	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
b)  Phong cách và đạo đức nhà giáo
- Điểm 8,5 - 10: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8,0 - 8,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7,0 - 7,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 6,5 - 6,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,5 - 6,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,0 - 5,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 4,0 - 4,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm dưới 4,0:	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
c) Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ
- Điểm 8,5 - 10: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8,0 - 8,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7,0 - 7,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 6,5 - 6,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,5 - 6,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,0 - 5,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 4,0 - 4,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm dưới 4,0:	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
d) Kỹ năng hợp tác
- Điểm 8,5 - 10: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8,0 - 8,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7,0 - 7,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 6,5 - 6,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,5 - 6,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,0 - 5,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 4,0 - 4,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm dưới 4,0:	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
e) Kết quả tổng hợp TTSP
- Điểm 8,5 - 10: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8,0 - 8,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7,0 - 7,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 6,5 - 6,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,5 - 6,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 5,0 - 5,4: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 4,0 - 4,9: 	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm dưới 4,0:	Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nội dung đào tạo của các khoa: tốt, chưa tốt mặt nào?
2. Ban chỉ đạo thực tập trường cho ý kiến về: các văn bản về thực tập sư phạm: Hướng dẫn thực hiện nội dung, kế hoạch tiến hành các bước, đánh giá kết quả thực tập của giáo sinh và những vấn đề khác.
V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
- Danh sách đề nghị khen thưởng (nếu có, từ 2 - 3 sinh viên/tùy tỷ lệ sinh viên của đoàn TTSP).
- Danh sách đề nghị kỷ luật và hồ sơ kèm theo (nếu có).
.................., ngày ...... tháng ...... năm ............
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Ghi chú: Báo cáo viết thành 4 bản: 01 bản gửi về Ban chỉ đạo Phòng GD&ĐT, 01 bản gửi về Trường Đại học Vinh, 01 bản Khoa Giáo dục Mầm non, 01 bản lưu tại trường thực tập.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BẢNG GHI KẾT QUẢ TTSP CUỐI KHOÁ CỦA SINH VIÊN
Thực tập ở lứa tuổi: Nhà trẻ


Họ và tên sinh viên:	 Mã sinh viên: 	
Lớp:	 Khoa: 	
Ngành thực tập: 	
Thực tập tại lớp: 	 Trường: 	
Thời gian: 	

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	NHẬN XÉT
	 ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

	
1
	Hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	

	2
	Phong cách và đạo đức nhà giáo
	
	

	
3
	Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ
	
	

	4
	Kỹ năng hợp tác
	
	

	TỔNG ĐIỂM 
	
	



Ngày ...... tháng …...  năm 202…...
BAN CHỈ ĐẠO TTSP TRƯỜNG MẦM NON
HIỆU TRƯỞNG
  










CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BẢNG GHI KẾT QUẢ TTSP CUỐI KHOÁ CỦA SINH VIÊN
Thực tập lứa tuổi Mẫu giáo

Họ và tên sinh viên:	 Mã sinh viên: 	
Lớp:	 Khoa: 	
Ngành thực tập: 	
Thực tập tại lớp: 	 Trường: 	
Thời gian: 	

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	NHẬN XÉT
	 
ĐÁNH GIÁ ĐIỂM


	
1
	Hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	

	2
	Phong cách và đạo đức nhà giáo
	
	

	3
	Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ
	
	

	4
	Kỹ năng hợp tác
	
	

	TỔNG ĐIỂM 
	
	



Ngày ...... tháng …...  năm 202…...
BAN CHỈ ĐẠO TTSP TRƯỜNG MẦM NON 
HIỆU TRƯỞNG
  




     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
							     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BẢNG GHI KẾT QUẢ TTSP CUỐI KHOÁ TẠI TRƯỜNG: ..................................................
Từ ngày ....../ ....../ ............ đến ngày ....../ ....../ ............

	TT
	Họ và tên SV
(Theo thứ tự trong QĐ thành lập Đoàn TTSP)
	Mã SV
	Ngành
	Điểm 
Chăm sóc - Giáo dục trẻ
	Điểm Phong cách nhà giáo
	Điểm KN khai thác và sử dụng TBCN
	Điểm KN hợp tác
	  Điểm TTSP
(Không làm tròn)

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách có ...... sinh viên.
	
	…………, ngày ... tháng ... năm .............
TRƯỞNG BCĐ TRƯỜNG TTSP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú: Thống kê lập thành 04 bản (1 bản gửi về Phòng GD&ĐT, 1 bản gửi về Trường Đại học Vinh, 01 bản Khoa GDMN, 01 bản lưu tại trường Mầm non).
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM- KHOA: Giáo dục tiểu học
[bookmark: _Toc507352421]
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Toc507352422]ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC VIỆT NAM 

1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Chu Thị Hà Thanh  
Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Hướng nghiên cứu chính: Văn học thiếu nhi; Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Địa chỉ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 038. 3832808,  0916.542.059  
Email: chuhathanhdhv@gmail.com; thanhcth@vinhuni.edu.vn
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam
Địa chỉ, điện thoại: Khoa Giáo dục tiểu học, Trường sư phạm - Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 094 999 6676. 
Email: nganhinl3@gmail.com
Giảng viên 3:
Họ và tên: Hoàng Thị Hiền Lê
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam
Địa chỉ, điện thoại: Khoa Giáo dục tiểu học, Trường sư phạm - Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 098 2270487. 
Email: 
1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544559]- Tên học phần (tiếng Việt): Đại cương văn học Việt Nam
(tiếng Anh): Overview of Vietnamese literature

	- Mã số học phần: EDU 20014

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ: 
	03

	 + Số tiết lý thuyết: 
	30

	 + Số tiết thảo luận/bài tập: 
	15

	 + Số tiết thực hành:
	0

	 + Số tiết hoạt động nhóm:
	

	 + Số tiết tự học: 
	90


	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Văn học thiếu nhi
	Mã số HP: EDU 20009

	+ Học phần học trước: Tự chọn 1
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản hệ thống về những vấn đề khái quát của: (i) Văn học dân gian: khái niệm, đặc trưng, phân loại, vai trò tác dụng đối với nền văn hóa, văn học dân tộc; (ii) Văn học viết Việt Nam: khái niệm, ý thức hệ tư tưởng, đặc điểm và thành tựu của văn học Việt Nam qua các giai đoạn (Văn học trung đại, Văn học hiện đại). Đồng thời, HP Đại cương văn học Việt Nam còn chú trọng đến những tác phẩm văn học được tuyển chọn vào chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Phát triển kiến thức về văn học Việt Nam đại cương gồm Văn học dân gian, Văn học trung đại và Văn học hiện đại
3.2. Phân tích, so sánh, đánh giá các giá trị, thành tựu của văn học Việt Nam
3.3. Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
3.4 . Vận dụng kiến thức văn học Việt Nam đại cương vào quá trình phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu học.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1. Lí giải được một số vấn đề: khái niệm văn học dân gian, phân loại văn học dân gian, đặc trưng của văn học dân gian; vai trò tác dụng của văn học dân gian
CLO1.2. Phân tích được một số vấn đề: tên gọi và cách phân kỳ giai đoạn văn học viết, ý thức hệ tư tưởng Nho, Phật, Lão trong văn học trung đại Việt Nam, đặc điểm về nội dung và hình thức của văn học trung đại Việt Nam, thành tựu của từng giai đoạn văn học trung đại Việt Nam.
CLO1.3. Phân tích được một số vấn đề: đặc điểm của văn học hiện đại Việt Nam, quá trình phát triển văn học hiện đại, đánh giá được thành tựu của từng giai đoạn văn học hiện đại Việt Nam
 .CLO1.4. Tổng hợp được những thành tựu của các trào lưu, khuynh hướng của văn học Việt Nam qua từng thời kỳ, đánh giá được các tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của nền văn học nước nhà 
CLO2.1. Phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật, tư duy phản biện, sáng tạo qua các hoạt động học tập
CLO3.1. Phối hợp, làm việc nhóm khi thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận
CLO4.1. Vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO4.3
	PLO4.4

	
	1.2.3
	1.3.2
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	    4.3.1
	4.4.1

	CLO1.1
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.4.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.5.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.6.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.3
	
	
	
	
	
	
	





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	
(K3)
	Lí giải được một số vấn đề: khái niệm văn học dân gian, phân loại văn học dân gian, đặc trưng của văn học dân gian; vai trò tác dụng của văn học dân gian
	Thuyết trình+ Thảo luận
	 Trắc nghiệm/ Tự luận

	CLO1.2
	(K3)
	Phân tích được một số vấn đề: tên gọi và cách phân kỳ giai đoạn văn học viết, ý thức hệ tư tưởng Nho, Phật, Lão trong văn học trung đại Việt Nam, đặc điểm về nội dung và hình thức của văn học trung đại Việt Nam, thành tựu của từng giai đoạn văn học trung đại Việt Nam.
	Lớp học đảo ngược + Thảo luận
	Trắc nghiệm/Tự luận/thực hành nhóm

	CLO1.3.
	(K4)
	Phân tích được một số vấn đề: đặc điểm của văn học hiện đại Việt Nam, quá trình phát triển văn học hiện đại, đánh giá được thành tựu của từng giai đoạn văn học hiện đại Việt Nam
	Lớp học đảo ngược + Thảo luận
	Tự luận/thực hành nhóm

	CLO1.4.
	(K4)
	Tổng hợp được những thành tựu của các trào lưu, khuynh hướng của văn học Việt Nam qua từng thời kỳ, đánh giá được các tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của nền văn học nước nhà 
	Lớp học đảo ngược + Thảo luận
	Sản phẩm nhóm/tự luận

	CLO2.1.
	(S3)
	Phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật, tư duy phản biện, sáng tạo qua các hoạt động học tập
	Thảo luận nhóm + Thực hành
	Quan sát+ thang đo

	CLO3.1.
	(S3)
	Phối hợp, làm việc nhóm khi thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận

	Thảo luận nhóm + Thực hành
	Quan sát+ thang đo

	CLO4.5
	(C4)
	Vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
	Thảo luận nhóm + Thực hành
	Sản phẩm nhóm/tự luận


Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá 
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO2.2
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%
	PLO2.2.2

	A1.2
	- CLO1.1
- CLO1.2
	Câu hỏi TNKQ (Quiz)
	30 câu hỏi TNKQ (Quizz)
	20%
	PLO1.2.2

	A1.3
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO1.4
	Bài tập 1…n/n
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%
	PLO2.1.1


	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.
	CLO1.1…
CLO1.4;
CLO4.3
	Bài thi tự luận; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	50%
	PLO4.1.2

	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.*5)/10





5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
1. Đánh giá thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Trọng số

	
	A
   (8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.4-6.9)
	D
(5.5-6.9)
	E
(4.0-5.4)
	

	Tham gia lớp học
	Đi học đầy đủ số buổi theo yêu cầu
	Vắng học 7% so với quy định
(3-4 tiết/45t)
	Vắng học 14% so với quy định
	Vắng học 20% so với quy định
	Vắng học quá 20% so với quy định
	50/%

	Vào lớp học
đúng giờ
	Luôn đi
học đúng
giờ
	Vào lớp
muộn 1-2
buổi (quá
15 phút)
	Vào lớp
muộn 3-4
buổi
	Vào lớp
muộn 5-6
buổi
	Vào lớp
muộn >6
buổi
	20%

	Tham gia các
hoạt động trên lớp (bài tập tại lớp, thảo luận
nhóm, phát
biểu, trình bày báo cáo, …)
	Tích cực
tham gia
làm bài
tập, thảo
luận, phát
biểu
(>=N) (N
được tính
100% hoạt
động)
	Thường
xuyên gia
làm bài tập,
thảo luận,
phát biểu
(~75%N
hoạt động)
	Có tham
gia làm
bài tập,
thảo luận,
phát biểu
(~50%N
hoạt động)
	Ít tham gia
làm bài
tập, thảo
luận, phát
biểu
(~25%N
hoạt động)
	Không
tham gia
các hoạt
động trên
lớp
	


15%

	Thực hiện
nhiệm vụ tự
học (bài tập ở
nhà,…)
	- Làm đầy
đủ 100%
bài tập cá
nhân (ví dụ 2 bài)
- Nạp bài
tập đúng
hạn
	- Làm đầy
đủ 100%
bài tập cá
nhân (ví dụ
2 bài)
- Nạp bài
tập không
đúng hạn
	- Làm
được 50%
bài tập cá
nhân (ví
dụ 1 bài)
- Nạp bài
tập đúng
hạn
	- Làm
được 50%
bài tập cá
nhân (ví dụ 1 bài)
- Nạp bài
tập không
đúng hạn
	-Không nạp
bài tập cá
nhân trên hệ thống; lấy bài của
người khác
nạp (qua
các câu hỏi
của GV)
	



15%



· Ghi chú: các hoạt động được GV lưu lại trong quá trình giảng dạy, N là số lượng hoạt động tương ứng, tích cực được tính mỗi sinh viên tham gia 02 hoạt động/01 TC.
[bookmark: _Hlk78401783]Rubric 2. Câu hỏi TNKQ theo phân theo mức độ (A1.2)
Sẽ có tối đa 01 bài kiểm tra giữa kỳ với nội dung mỗi bài tương ứng theo nội dung A1.2. Câu hỏi TNKQ. Bài kiểm tra có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 35 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm số bài kiểm tra được tính trọng số là 20%.
	TT
	Nội dung
	Tổng số câu hỏi
	Mức độ biết
	Mức độ hiểu
	Mức độ vận dụng

	1.1.
	 Khái niệm văn học dân gian
	5
	3
	2
	0

	1.2.
	Đặc trưng của văn học dân gian
	10
	5
	3
	2

	1.3
	Phân loại văn học dân gian
	10
	5
	3
	2

	1.4
	Vai trò, tác dụng của VHDG
	10
	5
	3
	2

	2.1.1
	Tên gọi giai đoạn văn học từ TK X hết TK XIX
	5
	3
	2
	0

	1.2.1.1
	Nho giáo
	10
	5
	3
	2

	1.2.1.2
	Phật giáo
	10
	5
	3
	2

	1.3.1.1
	Đặc điểm về nội dung của VHTĐ
	10
	5
	3
	2

	2.3.1.2
	Đặc điểm về hình thức
	10
	5
	3
	2

	2.2.1.1
	Văn học thời Lý
	10
	5
	3
	2

	2.2.1.2
	Văn học thời Trần
	10
	5
	3
	2

	Tổng
	100
	51
	31
	18

	Tỉ lệ (%)
	100
	51%
	31%
	18%


Rubric 3: Đánh giá bài A1.3
	 Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm ĐG của nhóm
	Điểm ĐG của nhóm khác
	Điểm ĐG của GV

	1. Bố cục
	- Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem
	5
	 
	
	

	
	- Cấu trúc mạch lạc, lôgic.
	10
	 
	
	

	
	- Nhất quán trong cách trình bày tiêu đề và nội dung
	5
	 
	
	

	2. Nội dung
	- Sử dụng thông tin chính xác.
	10
	 
	
	

	
	- Thế hiện được kiến thức cơ bản, có chọn lọc. xác định được trọng tâm.
	10
 
	 
	
	

	
	- Có sự liên hệ mở rộng kiến thức
	10
	 
	
	

	3. Hình thức
	- Thiết kế sáng tạo.
	10
	 
	
	

	
	-  Phông chữ, màu sắc, cỡ chữ hợp lý. Số lượng slide đúng quy định.
	5 
	 
	
	

	
	- Hiệu ứng trình chiếu sinh động, hấp dẫn
	5
	 
	
	

	4. Trình bày
	- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, có điểm nhấn, thu hút người nghe.
	10
	 
	
	

	
	- Trả lời được hết các câu hỏi thêm từ giáo viên hoặc bạn học.
	5 
	 
	
	

	
	-  Duy trì được giao tiếp bằng mắt, xử lý tình huống linh hoạt.
	5 
	 
	
	

	
	- Không bị lệ thuộc vào phương tiện, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa trình bày và trình chiếu.
	5
 
	 
	
	

	
	- Phân bố thời gian hợp lý, không quá thời gian qui định.
	5
	 
	
	

	 
	Tổng điểm
	100
	
	
	



Rubric 3: Đánh giá bài A1.3
a) Bài tập nhóm dưới hình thức thảo luận nhóm:
· Đánh giá kết quả hoạt động nhóm
Trong các giờ học có hoạt động thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ được đánh giá kết quả bằng điểm số chung dựa trên những tiêu chí trong bảng sau:
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	Nội dung thảo luận nhóm 
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu, giàu tính sáng tạo, có sự liên hệ thực tế.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu, có sự liên hệ thực tế.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu.
	Nội dung đúng với chủ đề đã được giao, nhưng chưa đạt được đủ khối lượng thông tin theo yêu cầu..
	Nội dung cơ bản đúng với chủ đề được giao nhưng còn sơ sài, còn thiếu nhiều thông tin theo yêu cầu.
	Không thực hiện được nội dung gì

	Điểm tối đa: 5
	5 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0 điểm

	II
	Sự tương tác giữa các nhóm
	Có sự tương tác cao với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có nhiều ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện cho nội dung của nhóm khác.
	Có sự tương tác cao với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng cho nội dung của nhóm khác.
	Có sự tương tác  với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có ý kiến đóng góp, xây dựng cho nội dung của nhóm khác.
	Có sự tương tác  với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện cho nội dung của nhóm khác.
	Không có sự tương tác với các nhóm khác.
	

	Điểm tối đa: 3 
	3.0 điểm
	2.0 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0 điểm
	

	III
	Thái độ và kỹ năng làm việc nhóm 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm, có trên 50% thành viên của nhóm có hoạt động tương tác cao với các nhóm khác. 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm, có dưới 50% thành viên của nhóm có hoạt động tương tác với các nhóm khác. 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm. 
	Chỉ có 30 - 70% số lượng thành viên tham gia vào hoạt động nhóm.
	Dưới 30% số lượng thành viên tham gia vào hoạt động nhóm.
	

	Điểm tối đa: 2
	2 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm
	0 điểm
	


· Đánh giá cá nhân trong nhóm
Nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ đánh giá và cho điểm từng cá nhân dựa trên mức độ tham gia và đóng góp vào hoạt động nhóm. Trung bình cộng điểm của các thành viên bằng số điểm chung của nhóm do GV đánh giá. Điểm đánh giá hồ sơ học phần ở nội dung này của mỗi SV được tính bằng con điểm trung bình cộng của tất cả những lần có bài tập/ báo cáo nhóm.
Ví dụ: Nhóm 1 có 6 thành viên, điểm đánh giá chung của nhóm là 8 điểm. Thành viên A trong nhóm có nhiều đóng góp nổi bật hơn, được nhóm trưởng đánh giá 9 điểm, thành viên B tham gia vào hoạt động nhóm còn ít, được đánh giá 7 điểm, các thành viên còn lại đều đạt điểm 8. Trung bình cộng điểm của cả nhóm vẫn là 8 điểm. 
Qua 5 lần có bài tập/ báo cáo nhóm trong các hoạt động trên lớp, sinh viên A có số điểm lần lượt là 9, 8, 8, 7, 8. Như vậy, điểm đánh giá hồ sơ học phần của sinh viên A sẽ là 8 điểm, chiếm trọng số 15%.
b) Báo cáo viết và báo cáo thuyết trình nhóm
Nội dung này được dùng để đánh giá bài tập nhóm thuộc nội dung chuẩn đầu ra G5.2. Cách thức cho điểm các thành viên trong nhóm cũng tương tự như ở hoạt động nhóm trên lớp. Điểm ở nội dung này được tính trọng số là 5%.
2. Đánh giá cuối kỳ
- Hình thức thứ nhất: Tự luận 
Bài thi tự luận đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có trong Ngân hàng câu hỏi, thời gian làm bài là 90 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lí điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%.
- Hình thức thứ hai: Bài tập lớn
Hình thức làm bài tập lớn sẽ thay cho bài thi tự luận cuối kì. Thời gian làm bài tập lớn được tính từ thời điểm SV được giao đề tài cho đến trước thời điểm tổ chức thi tự luận của môn học. Nội dung bài tập lớn do Giảng viên giao nhiệm vụ cho sinh viên. Điểm của bài tập lớn được tính tương tự như bài thi tự luận. 


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
  [1]  Chu Thị Hà Thanh, Đại cương văn học Việt Nam, (Tập bài giảng)- Trường Đại học Vinh, 2022.
 Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Văn Long - Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phạm Thị Việt, Đại cương văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H,
[2] Đinh Gia Khánh (chủ biên), Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, H, 2000
[3] Đinh Gia Khánh (chủ biên), Văn học Việt Nam (thế kỷ X- nửa đầu thế kỷ XVIII), NXB Giáo dục, H, 2000. 
[4] Nhiều tác giả, Văn học Việt Nam (nửa sau thế kỷ XIX- 1900), NXB Giáo dục, H, 1999. 
[5]  Nguyễn Đăng Mạnh- Trần Hữu Tá- Nguyễn Trác, Văn học Việt Nam (1945-1975), Tập1-2, NXB Giáo dục, H, 1988-1990
- Các tác phẩm của các tác giả được học trong chương trình.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
Lý thuyết:
	Tuần/Buổi học (1)
	Nội dung
(2)
	Hình thức tổ chức DH (3)
	Hoạt động của
SV (4)
	CĐR  học phần (5)
	Bài đánh giá (6)

	1. 1.
	[bookmark: _Hlk117142733]Chương 1: Khái quát văn học dân gian
1.1. Khái niệm văn học dân gian
1.2. Đặc trưng của văn học dân gian

	· Giảng dạy lý thuyết: 
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; 
- Lý thuyết: 1.1; 1.2, 1.3
- Phát vấn;
· Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm với các nội dung: 
Thảo luận 1: Phân biệt các KN: văn học dân gian, văn hóa dân gian, văn nghệ dân gian
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;

· Giao nội dung tự học cho sinh viên
Tự học:  Đọc tài liệu và làm bài thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;


· Tham gia thảo luận;
Tự học: Đọc tài liệu chuẩn bị cho thảo luận

· Theo dõi và trao đổi với GV;





· Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu, thực hiện BT1
Bài tập 1: Tìm hiểu các thuộc tính của VHDG
· NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	
CLO1.1;





CLO1.6;








CLO2.1;

CLO3.1;


	


A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A1.3.1;
A2


	2. 2.
	Chương 1: Khái quát văn học dân gian
(Tiếp)
[bookmark: _Hlk117144585]1.2. Đặc trưng của văn học dân gian
1.3. Phân loại văn học dân gian
1.4. Vai trò, tác dụng của VHDG

	· Giảng dạy lý thuyết: 
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; 
- Lý thuyết: 1.2, 1.3
- Phát vấn;
· Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm với các nội dung: 
Thảo luận 2: 
- Tại sao VHDG có tính truyền miệng
- Nêu các hình thức dị bản của VHDG. Cho ví dụ
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;

· Giao nội dung tự học cho sinh viên
Tự học:  Đọc tài liệu và làm bài
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;


· Tham gia thảo luận;
Tự học: Đọc tài liệu chuẩn bị cho thảo luận
· Theo dõi và trao đổi với GV;

· Nội dung tự học ở nhà:
Đọc tài liệu, thực hiện BT2
Bài tập 2: Phân tích vai trò tác dụng của VHDG đối với đời sống con người
· NC trước nội
dung bài học ở tuần tiếp theo.
	





CLO1.3;



CLO1.6;



CLO2.1;

CLO3.1;

	

A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
 A1.3.1;
A2

	3. 3.
	[bookmark: _Hlk117144602]Chương 2: Khái quát văn học trung đại Việt Nam

2.1. Khái quát văn học trung đại
2.1.1. Tên gọi giai đoạn văn học từ TK X hết TK XIX
2.1.2.  Cơ sở ý thức hệ của văn học trung đại
2.1.2.1. Nho giáo

	· Giảng dạy lý thuyết: 
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 2.1.1; 2.1.2
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm với nội dung: 
Thảo luận 2: Tìm hiểu ưu điểm và hạn chế của nội dung học thuyết Nho giáo
 Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
Giao nội dung tự học cho sinh viên
	· Thực hiện theo
yêu cầu của GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;
Đọc giáo trình;
TLTK làm bài tập thảo luận
· Tham gia thảo luận;


· Theo dõi và trao đổi với GV;
Nội dung tự học ở nhà: Ảnh hưởng của Nho giáo trong VHTĐ
	










CLO1.3;

CLO1.6;

CLO2.1;

CLO3.1;
	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
 A1.3.1;
A2

	4. 4.
	Chương 2: Khái quát văn học trung đại Việt Nam
(tiếp)
[bookmark: _Hlk117144619]2.1.2.  Cơ sở ý thức hệ của văn học trung đại
22.1.2.2. Phật giáo
2.1.2.3. Đạo giáo

	· Giảng dạy lý thuyết: 
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 2.1.2
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm với nội dung: 
Thảo luận 2: Tìm hiểu ưu điểm và hạn chế của nội dung học thuyết Phật giáo/ Đạo giáo.
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
Giao nội dung tự học cho sinh viên
	· Thực hiện theo
yêu cầu của GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;
Đọc giáo trình;
TLTK làm bài tập thảo luận
· Tham gia thảo luận;


· Theo dõi và trao đổi với GV;
Nội dung tự học ở nhà: Ảnh hưởng của Phật giáo, Đạo giáo trong VHTĐ
	




CLO1.3;


CLO1.6;




CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
 A1.3.1;
A2

	5. 
	[bookmark: _Hlk117144633]2.1.3. Đặc điểm về nội dung và hình thức của VHTĐ
2.1.3.1. Đặc điểm về nội dung
2.1.3.2. Đặc điểm về hình thức

	· Đánh giá kết quả tự học của SV thông qua hình thức Viết nhanh;
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết trình: 2.1.3.1; 2.1.3.2.
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm:
Thảo luận 3: Phân tích những ưu điểm và hạn chế của chủ nghĩa yêu nước trong VH trung đại.
Thảo luận 3: Tìm hiểu ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng ước lệ, tượng trưng trong VHTĐ.
Tự học: Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài thảo luận
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
· Giao nội dung tự học cho SV
Ở nhà: 
Bài tập 2: 
	· Thực hiện theo yêu cầu của GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;





· Tham gia thảo luận;


· Theo dõi và trao đổi với GV;
Đọc giáo trình
Đọc TLTK thực hiện TLN






· Nội dung tự học ở nhà:
Bài tập 2: Phân tích những ưu điểm và hạn chế của chủ nghĩa yêu trong VHTĐ.
	








CLO1.3;

CLO1.6;

CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
 A1.3.1;A2

	6. 
	2.1.3. Đặc điểm về nội dung và hình thức của VHTĐ (tiếp)
2.1.3.2. Đặc điểm về hình thức

	· Đánh giá kết quả tự học của SV thông qua hình thức Viết nhanh;
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết trình:  2.1.3.2.
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm:
Thảo luận 3: Tìm hiểu ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng điển cố trong VHTĐ.
Tự học: Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài thảo luận
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
· Giao nội dung tự học cho SV
Ở nhà: 
Bài tập 2: 
	· Thực hiện theo yêu cầu của GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;





· Tham gia thảo luận;


· Theo dõi và trao đổi với GV;
Đọc giáo trình
Đọc TLTK thực hiện TLN

· Nội dung tự học ở nhà:
Bài tập 2: Phân tích những ưu điểm và hạn chế của chủ nghĩa nhân đạo trong VHTĐ.
	





CLO1.3;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
 A1.3.1;
A2

	7. [bookmark: _Hlk117144661]
	2.2. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại
2.2.1. Văn học thế kỷ X đến thế kỷ XV
2.2.1.1. Văn học thời Lý
2.2.1.2. Văn học thời Trần
	· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 2.3;
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV làm bài tập nhóm với nội dung: Tìm hiểu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho mỗi giai đoạn VH
· GV tổng kết , đánh giá
Giao bài tập về nhà cho SV
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;
Tự học: Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài tập

Các nhóm trình bày kết quả bài tập

· Bài tập về nhà 
Tìm hiểu một số tác phẩm- tác giả tiêu biểu: Thơ văn Nguyễn Trãi, Nguyễn Dữ (Truyền kỳ mạn lục), Thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm,.
	








CLO1.4;

CLO1.6;

CLO2.1;

CLO3.1;
	

A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2
 

	8. 
	2.2. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại (tiếp)
2.2.1. Văn học thế kỷ X đến thế kỷ XV
2.2.1.2. Văn học thời Trần
	· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 2.3;
- Phát vấn;
· Tổ chức cho SV làm bài tập nhóm với nội dung: Tìm hiểu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho mỗi giai đoạn VH
· GV tổng kết , đánh giá
· Giao bài tập về nhà cho SV
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;
Tự học: Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài tập

Các nhóm trình bày kết quả bài tập

· Bài tập về nhà 

	


CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	9. 
	2.4. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại (tiếp)
[bookmark: _Hlk117144705][bookmark: _Hlk117144686]2.4.2. Văn học từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XVIII
2.4.3. Văn học nửa cuối thế kỷ XVIII hết thế kỷ XIX

	· Làm việc cá nhân
Đọc GT, Tóm tắt mục 2.4
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm: 
Thảo luận 4: Thế nào là văn học được hiện đại hóa ?
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 3.3;
- Phát vấn: Vì sao văn học thời kỳ này có tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy ?
Giao nội dung tự học cho sinh viên
	Đọc giáo trình
Đọc TLTK thực hiện làm việc cá nhân

· Tham gia thảo luận;
· Theo dõi và trao đổi với GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;




Ở nhà:
· Bài tập 4: Tìm hiểu các khuynh hướng cơ bản của giai đoạn văn học 1900-1945.
· Tìm hiểu các bước của quá trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ XX
	



CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	10. 
	[bookmark: _Hlk117144729]Chương 3: Văn học hiện đại Việt Nam
3.1. Khái quát văn học hiện đại Việt Nam
3.1.1. Phân kì văn học
3.1.2. Đặc điểm của từng thời kì
3.1.2.1 Văn học giai đoạn 1900- 1945
3.1.2.2 Văn học giai đoạn  1945- 1975

	· Làm việc cá nhân
Đọc GT, Tóm tắt mục 3.1; 3.2
· Tổ chức cho SV thảo luận nhóm: 
Thảo luận 4: Thế nào là văn học được hiện đại hóa ?
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide; Thuyết trình: 3.3;
- Phát vấn: Vì sao văn học thời kỳ này có tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy ?
Giao nội dung tự học cho sinh viên
	Đọc giáo trình
Đọc TLTK thực hiện làm việc cá nhân

· Tham gia thảo luận;
· Theo dõi và trao đổi với GV;
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV;




Ở nhà:
Bài tập 4: Tìm hiểu các khuynh hướng cơ bản của giai đoạn văn học 1900-1945.
	











CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2

	11. 
	[bookmark: _Hlk117144742]3.2. Một số khuynh hướng văn học tiêu biểu
3.2.1. Văn học lãng mạn
3.2.2. Văn học hiện thực phê phán
3.2.3. Văn học cách mạng


	· Tổ chức cho các nhóm báo cáo theo chủ đề được giao ở tuần trước: Cho mỗi nhóm phụ trách chủ đề báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi và chuẩn bị các ý kiến nhận xét/ phản biện; 
· Giảng dạy lý thuyết:
GV tổng hợp kiến thức trên cơ sở kết quả báo cáo của các nhóm
- Phát vấn:
· Giao nội dung tự học cho sinh viên
	· Báo cáo nhóm, theo dõi, chuẩn bị câu hỏi, ý kiến nhận xét/ phản biện;




· Tự học ở nhà: Bài tập 5: a) Tìm hiểu những đóng góp của Tự lực văn đoàn vào quá trình hiện đại hóa VHVN
b) Tìm hiểu những đóng góp của Phong trào thơ mới vào quá trình hiện đại hóa VHVN
	



CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	12. 
	3.2. Một số khuynh hướng văn học tiêu biểu
3.2.2. Văn học hiện thực phê phán
3.2.3. Văn học cách mạng


	· Tổ chức cho các nhóm báo cáo theo chủ đề được giao ở tuần trước: Cho mỗi nhóm phụ trách chủ đề báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi và chuẩn bị các ý kiến nhận xét/ phản biện; 
· Giảng dạy lý thuyết:
GV tổng hợp kiến thức trên cơ sở kết quả báo cáo của các nhóm
- Phát vấn:
· Giao nội dung tự học cho sinh viên

	· Báo cáo nhóm, theo dõi, chuẩn bị câu hỏi, ý kiến nhận xét/ phản biện;





· Tự học ở nhà:  Tìm hiểu những đóng góp và hạn chế của văn học hiện thực phê phán
	



CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	13.
	[bookmark: _Hlk117144765]3.3. Văn học giai đoạn 1945 - 1975
3.3.1. Nền văn học mới trong hoàn cảnh XH mới
3.3.2. Đặc điểm của giai đoạn văn học 1945 - 1975
3.3.3. Đánh giá giai đoạn văn học 1945-1975
	· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide và video clip; Thuyết trình: 3.3.1; 3.3.2
- Phát vấn;
· Chia nhóm và cho SV tranh luận theo chủ đề: 
Thảo luận 5: Tại sao văn học giai đoạn 1945- 1975 lại mang tính chất: Văn học phục vụ chính trị, cổ vũ chiến đấu ?
Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
· Giao nội dung tự học 
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV

·  Tham gia thảo luận;
· Theo dõi và trao đổi với GV;





Tự học:

Ở nhà: 
Bài tập 6: Phân tích những thành tựu và những hạn chế của giai đoạn VH 1945- 1975
	



CLO1.5;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	14.
	3.3. Văn học giai đoạn 1945 - 1975
3.3.3. Đánh giá giai đoạn văn học 1945-1975
	· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide và video clip; Thuyết trình: 3.3.1; 3.3.2
- Phát vấn;
· Chia nhóm và cho SV tranh luận theo chủ đề: 
Thảo luận 5: Phân biệt giá trị truyên truyền và giá trị nghệ thuật của VH giai đoạn 1945- 1975
· Nhận xét và đánh giá nội dung thảo luận;
Giao nội dung tự học 
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV

·  Tham gia thảo luận;
· Theo dõi và trao đổi với GV;





Tự học:

Ở nhà: 
Bài tập 6: Thống kê những TPVH Việt Nam được dạy trong chương trình Tiếng Việt ở TH
	





CLO1.4;

CLO1.6;






CLO2.1;

CLO3.1;

	
A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2

	15.
	Thực hành:
1. Tìm hiểu, đánh giá những tác phẩm văn học dân gian Việt Nam được đưa vào chương trình Tiếng Việt TH.
2. Tìm hiểu, đánh giá những tác phẩm văn học viết Việt Nam được đưa vào chương trình Tiếng Việt TH
	
Địa điểm: Tại phòng học
Thực hành


Báo cáo thuyết trình theo nhóm đã phân công nhiệm vụ trên LMS
	
Chuẩn bị sản phẩm nhóm, Gửi sản phẩm lên LMS
· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép, dụng cụ học tập; Trả lời câu hỏi của GV

·  Tham gia thảo luận;
· Theo dõi và trao đổi với GV;

	

CLO1.4;

CLO1.6;


CLO2.1;

CLO3.1;

	A1.1.1; A1.1.2; A1.2.1;
A1.2.2;
A2



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
· Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
· Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
· Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
· Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
· Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
· Chủ động, tích cực trong giờ học.
· Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm việc nhóm, thực hiện đồ án môn học
· Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.
· Tôn trọng ý kiến và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc chung.
· Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ và sản phẩm được giao.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	Trưởng đơn vị
	 Trưởng khoa


                                                     
	Giảng viên



TS. Chu Thị Hà Thanh





Phụ lục 1: Ký hiệu về trình độ năng lực (TĐNL) và đối sánh với các thang phân loại
(Dùng cho xây dựng ma trận CĐR CTĐT và xây dựng đề cương học phần)
	KÝ HIỆU TĐNL
	1
	2
	3
	4
	5

	Mức độ thành thạo dựa vào hoạt động
	Crawly, 2001
	Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua
	Có thể tham gia vào và đóng góp
	Có thể hiểu và giải thích
	Có kỹ năng trong thực hành hoặc thực hiện
	Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới

	
	MIT
	0.1  1.0
	1.1  2.4
	2.5  3.4
	3.5  4.4
	4.5  5.0

	Lĩnh vực về nhận thức
	Bloom, 1956
	-----
	- Biết
	- Hiểu
	- Áp dụng,
- Phân tích
	- Tổng hợp,
- Đánh giá

	
	Anderson et al., 2001
	-----
	- Nhớ
	- Hiểu
	- Áp dụng,
- Phân tích
	- Đánh giá,
- Sáng tạo

	Lĩnh vực về tâm vận động
	Simpson, 1972
	- Nhận thức
- Thiết lập
	- Làm theo hướng dẫn
	- Thuần thục
	- Thành thạo kỹ năng phức tạp
- Thích ứng
	- Sáng chế

	
	Dave, 1975
	- Bắt chước có quan sát
	- Làm lại theo cấu trúc nội tâm
	- Chính xác hóa hoạt động của cơ bắp
	- Hoàn thiện thứ tự các hoạt động
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới

	Lĩnh vực về cảm xúc
	Krathwohl, Bloom & Masia, 1973
	-----
	- Tiếp nhận hiện tượng
	- Phản ứng với hiện tượng
	- Chấp nhận giá trị (Valuing)
	- Tổ chức
- Ứng xử


	


	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM 
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Tên học phần: Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Phan Thị Quỳnh Trang
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại: 0963.160.447. Email: phanquynhtrang0711@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Văn học, Khoa học về Giáo dục mầm non
Giảng viên 2: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non
Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544560]- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	(tiếng Anh): Organizating activities environments for  preschool children

	- Mã số học phần: EDU301082

	- Thuộc CTĐT ngành:	Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
         Kiến thức đại cương

         Kiến thức cơ sở ngành

     Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       Bắt buộc                  

	       Tự chọn

	- Số tín chỉ: 03

	+ Số tiết lý thuyết: 15

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30

	     + Số tiết tự học: 90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Các học phần phương pháp giáo dục mầm non; Làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ; Tổ chức hoạt động vui chơi.
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 36 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần:
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản của việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non như: Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non; Trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non. Rèn luyện phát triển khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non và nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR
học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO 3.1

	
	1.3.2
	2.1.2
	3.1.2

	CLO1.1
	1.0
	
	

	CLO2.1
	
	1.0
	

	CLO3.1
	
	
	1.0


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1. Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn diện cho trẻ MN ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội
	K3
	Vận dụng kiến thức tổ chức môi trường hoạt động như: nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào các lĩnh vực phát triển trẻ theo chương trình GDMN hiện nay
	Thuyết trình,
Vấn đáp gợi mở,
Hướng dẫn tự học
Bài tập, thực hành, làm việc nhóm
	Bài tập, thảo luận nhóm, bài kiểm tra giữa kì, thi tự luận cuối kì.

	CLO2.1. Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong quá trình tổ chức môi trường  hoạt động cho trẻ MN để phát                       triển bản thân và nghề nghiệp
	S3
	Tích cực, chủ động trong quá trình tự học để nắm rõ các vấn đề lý luận, tham khảo các video mẫu, kế hoạch, giáo án mẫu để có các kiến thức và kỹ năng về tổ chức môi trường  hoạt động cho trẻ MN
	Tự học, bài tập nhóm,
	Sản phẩm tự học, Thảo luận nhóm trên lớp

	CLO3.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình học tập và thực hiện tổ chức  môi hoạt động cho trẻ
	S3
	Thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm, giao tiếp mạch lạc, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Đánh giá qua thuyết trình sản phẩm, thảo luận, thực hành


Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài 
đánh 
giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên 
	
	
	
	50%

	A1.1
	Chuyên cần, thái độ học tập
(Tính đầy đủ và tích cực học tập)-
Tự học (sản phẩm vở tự học)
	Rubic 1
Quan sát
Chấm vở tự học
	
CLO2.1
	10%
	20%

	A1.2
	Thảo luận nhóm
	Rubric 2 
	CLO1.1
CLO2.1
CLO 3.1
	10%
	

	A1.3
	Bài kiểm tra giữa kỳ, bài tự luận : (nộp sản phẩm lên hệ thống elearning)
- Nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
- Phương pháp tổ chức môi trường hoạt động
	Rubric 3
	CLO1.1
	20%
	
30%

	
	
	
	CLO2.1
	10%
	

	A2. Đánh giá cuối kì 
	
	
	
	50%

	
A2.1
	- Tiểu luận nhóm
Nội dung , Phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.
- Tổ chức môi trường hoạt động Học 
- Tổ chức môi trường hoạt động chơi
- Tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời 
- Tổ chức môi trường hoạt động tham quan 
- Tổ chức môi trường hoạt động lễ hội 
- Tổ chức môi trường hoạt động Đón trả trẻ
	- Rubric 4,5
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	

CLO1.1
	

30%
	50%

	[bookmark: _Hlk144834181]
	
	
	
CLO2.1

	20%
	

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1*2+A1.2*3+ A2.1*5)/10



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm 

	1
	Đầy đủ
	Tham gia học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	3

	2
	Đúng giờ
	Đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm, chậm 30 sau 30 phút tính nửa buổi)
	1

	3
	Tính tích cực học tập
	Tích cực hoạt động học tập trên lớp
	1

	4
	Tự học
	Tài liệu học tập đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ tự học thông qua vở tự học.
	5

	Tổng
	
	10


Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	Các tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nhận nhiệm vụ
(2 điểm)

	Xung phong nhận nhiệm vụ. 
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao.
	Miễn cưỡng, không thoải mái khi nhận nhiệm vụ được giao.
	Dường như từ chối nhận nhiệm vụ. 

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
(2 điểm)


	- Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

- Biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm. 
	- Biết tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.
- Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	- Dường như không tham gia hay bày tỏ ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.
- Dường như không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. 

	3. Tôn trọng ý kiến tập thể
(2 điểm)

	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng. 
	Tôn trọng ý kiến của tập thể, nhưng chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng.
	Đôi khi chưa trọng ý kiến của tập thể, và chưa biết bày tỏ  quan điểm cá nhân,  bảo vệ những lí do chính đáng.
	Dường như không tôn trọng ý kiến của tập thể, mà chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ những lí do không chính đáng. 

	4. Kết quả làm việc
(2 điểm)


	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian. 
 
	Có sản phẩm tốt và đảm bảo thời gian.  
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian.
	Sản phẩm hầu như không đạt tiêu chuẩn.

	5. Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
(2 điểm)

	Thể hiện trách nhiệm cao về sản phẩm chung.
	Thể hiện trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung.
	Dường như không chịu trách nhiệm gì về sản phẩm chung.

	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………………)



Rubric 3: Đánh giá bài A1.3 (kiểm tra giữa kỳ)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	


1

	-Biêt
- Hiểu
- Áp dụng,

	1/ Hiểu và phân tích được những lý luận về nội dung và phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	6

	
	
	2/ Vận dụng nội dung và phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho một hình thức cụ thể
	4


	
	
	Tổng
	10



Rubric 4: Đánh giá bài A2.1. 
A2.1.1. Bản thuyết minh bài tiểu luận (tối đa 10 điểm)
	TT
	Nội dung/tiêu chí đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm chấm
	Ghi chú

	1
	Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và cách tiến hành nhiệm vụ tiểu luận nhóm.Tổ chức môi trường hoạt động
	1.0
	
	

	2
	Phân tích được các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chủ đề tiểu luận
	2.0
	
	

	3
	Thiết kế môi trường tổ chức hoạt động 
	4.0
	
	

	4
	Thử nghiệm các thiết kế vào tổ chức hoạt động cho trẻ
	2.0
	
	

	5
	Hình thức trình bày khoa học hợp lý
	1.0
	
	

	Tổng điểm
	10
	
	



Rubric 5: A2.1.2. Kỹ năng thuyết trình
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá Thuyết trình đồ án

	4 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm

	Nội dung thuyết trình
	Đảm bảo nội dung đầy đủ, trình bày sắp xếp khoa học về các sản phẩm theo yêu cầu
	-Nội dung đầy đủ về các sản phẩm theo yêu cầu
	- Trình bày nội dung chưa đầy đủ, chưa khoa học
	- Trình bày thiếu nhiều nội dung và lủng củng, chưa rõ ràng

	4 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm

	Trả lời các câu hỏi
	Phân tích giải thích được các vấn đề một cách rõ ràng mạch lạc và chính xác.
	Phân tích giải thích các vấn đề một khá rõ ràng và chính xác.
	Nêu được các ý chính, trình bày chưa mạch lạc
	Trả lời chưa đúng đầy đủ, còn rời rạc hoặc chưa đúng trọng tâm

	2 điểm
	2 điểm
	1,5  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm

	Phương pháp, hình thức thuyết trình
	Phong cách, lời nói thu hút, phù hợp. Các minh chứng rõ ràng.
	Phong cách, lời nói khá phù hợp. Các minh chứng khá rõ ràng.
	Phong cách, lời khá phù hợp. Chưa thể hiện được các minh chứng 
	Trình bày rởi rạc, lời nói, phong cách chưa phù hợp

	Tổng: 10 điểm
	Điểm chấm: 


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Vụ Giáo dục mầm non, Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non, Nxb Giáo dục, 2021.
[2] Hoàng Thị Phương (2018), Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB Đại học sư phạm HN
Tài liệu tham khảo
[1] Hoàng Thị Phương (2010), Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục số 229, kỳ 1, tháng 1 năm 2010 
[2] Thái Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thu Hạnh (2019), Phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 16 - tháng 4/2019
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1/
2 tiết
	Chương 1
Những vấn đề chung về bộ môn “Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”
I. Nhập môn môn học
1.1. Đối tượng của môn học
1.2. Nhiệm vụ của môn học
1.3. Phương pháp nghiên cứu môn học
	- Địa điểm: Phòng học
-  Baì giảng EL,
- Thuyết trình, vấn đáp 
- Nêu vấn đề gợi mở, 
- Hướng dẫn tự học
	- Nghiên cứu bài giảng EL,
- Nghiên cứu tài liệu
- Trình bày các vấn đề theo câu hỏi chủa GV 
- Làm bài tập  tập được giao

	CLO1.1
CLO2.1

	
- A1.1


	Tuần 2/
2 tiết
	Chương 1
 II. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
 2.1. Mục đích ý nghĩa của việc tổ chức môi trường HĐ cho trẻ MN
  2.2. Nhiệm vụ tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN
2.3. Nguyên tắc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Nghiên cứu bài giảng EL,
- Nghiên cứu tài liệu
- Trình bày các vấn đề tự học 
- Làm bài tập  tập được giao

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2


	Tuần 3/
2 tiết
	Chương 2. Nội dung và phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
I. Nội dung tổ chức môi trường HĐ cho trẻ MN
1.1. Phân loại môi trường HĐ cho trẻ MN
1.2. Nội dung xây dựng môi trường HĐ cho trẻ MN
1.2.1 Xây dựng môi trường vật chất (vật lý)
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Tìm kiếm tài liệu liên quan.
- Hợp tác, thảo luận với các bạn trong lớp để hoàn thành bài thảo luận.

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A1.3
- A2.1

	Tuần 4/
2 tiết
	Chương 2. (tiếp theo)
1.2. Nội dung xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.2.2. xây dựng môi trường xã hội (tâm lý) 
1.3. Mối quan hệ giữa các thành tố trong môi trường hoạt động của trẻ mầm non 
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	- A1.1
- A1.2
- A1.3
- A2.1

	Tuần 5/
2 tiết
	Chương 2. (tiếp theo)
II. Phương pháp biện pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN
2.1. PP tổ chức môi trường cho trẻ trải nghiệm 
2.2. PP tổ chức đa dạng các hình thức hoạt động cho trẻ  
2.3.Sử dụng các PP dạy học tích cực
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học - Hợp tác, thảo luận với các bạn trong lớp để hoàn thành bài thảo luận.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A1.3
- A2.1

	Tuần 6/
2 tiết
	Chương 2. (tiếp theo)
2.4. Phương pháp phối hợp gia đình nhà trường và xã hội 
2.5. Biện pháp tìm kiếm vật liệu tự nhiên
2.6. Biện pháp sử dụng đồ dùng tái chế
2.7. Biện pháp huy động trẻ cùng tham gia làm đồ dùng đồ chơi
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự 
3. Thảo luận và trình bày
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A1.3
- A2.1

	Tuần 7/
2 tiết
	Chương 3
Hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
I. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.1. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động học tập
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học
3. Thực hành

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 8/
2 tiết
	Chương 3
1.2. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động vui chơi
1.3. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động tham quan
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Thảo luận

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 9/
2 tiết
	Chương 3


1.4. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động lễ hội 
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Thảo luận
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 10/
2 tiết
	Chương 3


1.5. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động đón trả trẻ 
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Thảo luận
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 11/
2 tiết
	Chương 3

1.6. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời 
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Thảo luận
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 12/
2 tiết
	Chương 3

II.Đánh giá việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học
3. Thảo luận

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2


	Tuần 13/
2 tiết
	Chương 4
Thiết kế tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.1. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động học
1.2. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động vui chơi
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	- A1.1
- A1.2
- A1.3
- A2.1

	Tuần 14/
2 tiết
	Chương 4
Thiết kế tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.3. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời
1.4. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động tham quan
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A2.1

	Tuần 15/
2 tiết
	Chương 4
Thiết kế tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.5. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động lễ hội
1.6. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động đón trả trẻ
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- Thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	- A1.1
- A1.2
- A2.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

	





	
	





TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA/VIỆN……………….
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
(Cho các học phần thông thường)
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Phạm Thị Huyền
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:  0931395996             Email: phamthihuyen.vinh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 2: Phạm Thị Hải Châu
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:  0915386787      email: chauphamhai@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Toán cho trẻ mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544561]- Tên học phần (tiếng Việt): Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
		   (tiếng Anh): Building a child-centered educational environment

	- Mã số học phần: EDU20020

	- Thuộc CTĐT ngành: 

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: Tự chọn
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

    X  Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	X     Tự chọn

	- Số tín chỉ:
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	     + Số tiết tự học: 90
	

	
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 36 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk164849514]Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, cách thức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Hlk164849545]	Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Rèn luyện phát triển khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non và nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
	    4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)




4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
CLO
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4

	
	PLO1.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.2.3
	1.2.4
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	3.12
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	CLO1.1 Phân tích được những vấn đề lý luận của xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1. Thể hiện được sự giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các đối tượng trong học tập và thực tiễn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.2. Thiết kế, tổ chức hoạt động xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về hoạt động xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1 Phân tích được những vấn đề lý luận xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	3
	Phân tích được một số vấn đề về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	1.2. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	4
	Vận dụng sáng tạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các lĩnh vực : phát triển ngôn ngữ; phát triển thể chất; triển nhận thức; nhằm phát triển thẩm mỹ; phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thực hành, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	2.1.Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Quan sát, các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT qua sản phẩm nhóm, thực hành tập dạy

	CLO3.1. Thể hiện được sự giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các đối tượng trong học tập và thực tiễn
	3
	Giao tiếp mạch lạc, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Đánh giá qua thuyết trình sản phẩm, thảo luận,thực hành

	3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả quá trình học tập học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo giáo dục mầm non. Có ý tưởng sáng tạo cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.2. Thiết kế, tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	4
	Thiết kế các môi trường vật chất và môi trường tinh thần phù hợp. Tổ chức hoạt động linh hoạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành, thi tự luận cuối kì 

	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế trong hoạt động động tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên trường mầm non, của bạn và của bản thân; Đưa ra được ý kiến cải tiến, khắc phục các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành


Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	Thiết kế việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển các lĩnh vực theo các chủ đề:
1/ Tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm  nhằm phát triển ngôn ngữ 
2/ Tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển thể chất 
3/ Tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển nhận thức
4/ Tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển thẩm mỹ
5/ Tổ chức môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	30%

	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;     4.1
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Tự luận)
	- Thi viết; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.2; 1.3; 3.1; 4.1;  4.2;      4.3
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5



- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Thiết kế việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở tất cả các chủ đề trong chương trình GDMN
	Lên kế hoạch cụ thể môi trường vật chất và môi trường tâm lí xã hội để tổ chức giáo dục trẻ theo các chủ đề trong chường trình GDMN theo từng độ tuổi
	2

	3
	Xây dựng nội dung yêu cầu cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể
	Xác định được mục đích, nội dung cách thức tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ kàn trung tâm cho từng chủ đề
	4

	4
	Lên kế hoạch cụ thể cho từng môi trường hoạt động
	Soạn chi tiết 2 bản kế hoạch về xây dựng môi trường giáo dục cho độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 2: Đánh giá bài A2.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	


1


	-Biêt
- Hiểu
- Áp dụng,

	1/ Một số vấn đề lý luận xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	3

	
	
	2/ Nội dung và phương pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
	4

	
	
	3/ Hình thức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 3: Đánh giá bài A3.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	
1


	- Hiểu
- Áp dụng,
- Phân tích
- Tổng hợp,
- Đánh giá
	Phân tích, áp dụng các vấn đề lí luận của  việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	5

	
	
	Hình thành ý tưởng, thiết kế việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	5

	
	
	Tổng
	10


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Bá Minh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Vũ Thị Ngọc Minh, Trịnh Thị Xim, Hoàng Thị Dinh, Hướng dẫn tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018.
[2] Bộ giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, NXB GDVN, 2021
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	[bookmark: _Hlk164850198]Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1/
2 tiết
	Chương 1
Một số vấn đề chung về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
1. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
1.1. Thế nào là giáo dục lấy trẻ làm trung tâm?
1.2. Đặc điểm chính của giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2. Vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.1. Vị trí của trẻ
2.2. Vai trò của giáo viên
2.3. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình GDMN 
	- Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], 

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
	- A2.1

	Tuần 2/
2 tiết
	Chương 1
3. Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
3.1. Khái niệm
- Môi trường giáo dục trong trường mầm non
- Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
3.2. Phân loại môi trường giáo dục mầm non
3.3. Ý nghĩa của môi trường giáo dục trong mầm non
- Đối với trẻ
- Đối với giáo viên
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (tìm hiểu mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc)
	CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 3/
2 tiết
	Chương 1
4. Nguyên tắc xây dựng mội trưường giáo dục
5. Quy trình xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non
5.1. Xác định nội dung và lập sơ đồ
5.2. Mua sắm, chuẩn bị trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên vật liệu
5.3. Sắp xếp, trang trí
5.4. Tổ chức sử dụng
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (tìm hiểu mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc)
	CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 4/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
1. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đối với lứa tuổi nhà trẻ
1.1. Tổ chức môi trường vật chất 
1.1.1. Tổ chức môi trường vật chất trong phòng/nhóm
1.1.1.1. Chuẩn bị môi trường vật chất phù hợp
1.1.1.2. Tổ chức môi trường vật chất trong phòng/nhóm
a) Bố trí không gian, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong phòng/nhóm an toàn, hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện
b) Bố trí không gian, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong các góc/khu vực hoạt động an toàn, hợp lý, hấp dẫn, linh hoạt, dễ thay đổi đáp ứng nhu cầu, hứng thú vui chơi của trẻ.
* Bố trí khu vực sinh hoạt chung
* Bố trí các khu vực tổ chức các hoạt động giáo dục
- Đối với trẻ 6 - 12 tháng
- Đối với trẻ 12 - 26 tháng
+ Khu vực chơi thao tác vai
+ Khu vực hoạt động với đồ vật
+ Khu vực vận động
+ Khu vực nghệ thuật
+ Khu vực sách, tranh
4.1.1.3. Trang trí phòng/nhóm
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 5/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
4.1.2. Tổ chức môi trường vật chất ngoài phòng/nhóm
4.1.2.1. Các khu vực chơi ngoài trời
4.1.2.2. Bố trí và tổ chức môi trường vật chất ngoài trời
- Đối với trường không có sân chơi
- Đối với trường có sân chơi
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 6/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
1.2. Tổ chức môi trường xã hội
1.2.1. Xây dựng mối quan hệ gần gũi, hợp tác, tích cực giữa giáo viên/người lớn với trẻ
a) Tạo môi trường giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú và tạo cơ hội để trẻ hợp tác với giáo viên/ người lớn
b). Đảm bảo an toàn về tinh thần cho trẻ
1.2.2. Xây dựng mối quan hệ hợp tác vui vẻ, thân thiện giữa trẻ với trẻ
a) Tạo điều kiện để trẻ tham gia vào hoạt động nhóm, chơi vui vẻ hoà thuận với các trẻ khác
b) Tôn trọng sự khác biệt của trẻ
1.2.3. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, thống nhất giữa trường mầm non, gia đình và cộng đồng xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 7/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.1. Xây dựng môi trường vật chất
2.1.1. Xây dựng môi trường vật chất trong lớp
2.1.1.1. Chuẩn bị môi trường vật chất phù hợp
2.1.1.2. Xây dựng môi trường vật chất trong lớp
a) Bố trí không gian, các khu vực hoạt động chính trong lớp
b) Bố trí các khu vực/góc hoạt động
c) Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, nguyên vật liệu
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 8/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.1.2. Tổ chức môi trường vật chất ngoài trời
2.1.2.1. Quy hoạch không gian
2.1.2.2. Bố trí các khu vực hoạt động ngoài trời
- Khu vực tập thể dục
- Khu vực các thiết bị, đồ chơi
- Khu vực chơi với cát nước
- Khu vườn cổ tích
- Vườn trường và khu vườn thiên nhiên
- Khu vực trải nghiệm
- Khu vực chăn nuôi (nếu có)
- Không gian tại hành lang, cầu thang
- Khu vực trưng bày các sản phẩm, trang phục, nhạc cụ, đồ mỹ nghệ…địa phương.
2.1.2.3. Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị ngoài trời
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 9/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.2. Tổ chức môi trường xã hội
2.2.1. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cực, thân thiện giữa giáo viên/người lớn với trẻ
2.2.2. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cức, thân thiện giữa trẻ với trẻ
2.2.3. Tôn trọng sự khác biệt của trẻ
2.2.4. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, thống nhất giữa trường mầm non, gia đình và cộng đồng xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 10/
2 tiết
	Chương 2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
3. Hướng dẫn cách xây dựng môi trường giáo dục cho các hoạt động
3.1. Hoạt động giáo dục 
3.2. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
3.3. Hoạt động chơi
3.4. Hoạt động lao động
4. Đánh giá môi trường giáo dục và hiệu quả sử dụng môi trường hoạt động
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 11/
2 tiết
	Chương 3. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
1. Thực hành xây dựng các góc hoạt động
1.1. Thực hành xây dựng các khu vực/góc hoạt động của trẻ nhà trẻ
1.1.1. Góc thao tác vai
1.1.2. Góc hoạt động với đồ vật
1.1.3. Góc xây dựng - lắp ghép
1.1.4. Góc sách - học tập
1.1.5. Góc vận động
1.2. Thực hành xây dựng các khu vực/góc hoạt động của trẻ mẫu giáo
1.2.1. Góc thao đóng vai
1.2.2. Góc xây dựng - lắp ghép
1.2.3. Góc nghệ thuật
1.2.4. Góc học tập - sách
1.2.5. Góc thiên nhiên - khám phá
	Địa điểm: Phòng học
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Thuyết trình


	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 12/
2 tiết
	Chương 3. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.4. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 13/
2 tiết
	Chương 3. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
[bookmark: _Hlk113198535]2. Thực hành xây dựng các khu vực cho trẻ trải nghiệm ngoài lớp học
2.1. Đối với trẻ nhà trẻ
2.2. Đối với trẻ mẫu giáo
3. Thực hành xây dựng môi trường cho các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
3.1. Hoạt động học
3.2. Hoạt động chơi (trừ chơi, hoạt động ở các góc)
3.3. Hoạt động lao động
3.4. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân triển tình cảm-kĩ năng xã hội
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 14/
2 tiết
	Tham quan thực tế
	
	
	
	

	Tuần 15/
2 tiết
	Tham quan thực tế
	
	
	
	



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	






Phụ lục 1: Ký hiệu về trình độ năng lực (TĐNL) và đối sánh với các thang phân loại
(Dùng cho xây dựng ma trận CĐR CTĐT và xây dựng đề cương học phần)
	KÝ HIỆU TĐNL
	1
	2
	3
	4
	5

	Mức độ thành thạo dựa vào hoạt động
	Crawly, 2001
	Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua
	Có thể tham gia vào và đóng góp
	Có thể hiểu và giải thích
	Có kỹ năng trong thực hành hoặc thực hiện
	Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới

	
	MIT
	0.1  1.0
	1.1  2.4
	2.5  3.4
	3.5  4.4
	4.5  5.0

	Lĩnh vực về nhận thức
	[bookmark: _Hlk73523247]Bloom, 1956
	-----
	- Biết
	- Hiểu
	- Áp dụng,
- Phân tích
	- Tổng hợp,
- Đánh giá

	
	[bookmark: _Hlk73523259]Anderson et al., 2001
	-----
	- Nhớ
	- Hiểu
	- Áp dụng,
- Phân tích
	- Đánh giá,
- Sáng tạo

	[bookmark: _Hlk73523394]Lĩnh vực về tâm vận động
	[bookmark: _Hlk73523331]Simpson, 1972
	- Nhận thức
- Thiết lập
	- Làm theo hướng dẫn
	- Thuần thục
	- Thành thạo kỹ năng phức tạp
- Thích ứng
	- Sáng chế

	
	[bookmark: _Hlk73523341]Dave, 1975
	- Bắt chước có quan sát
	- Làm lại theo cấu trúc nội tâm
	- Chính xác hóa hoạt động của cơ bắp
	- Hoàn thiện thứ tự các hoạt động
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới

	[bookmark: _Hlk73523113]Lĩnh vực về cảm xúc
	[bookmark: _Hlk73523295]Krathwohl, Bloom & Masia, 1973
	-----
	- Tiếp nhận hiện tượng
	- Phản ứng với hiện tượng
	- Chấp nhận giá trị (Valuing)
	- Tổ chức
- Ứng xử


	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 	Nguyễn Thị Phương Nhung (A)
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại, email: nhungntp@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học Tiểu học
Giảng viên 2:	Phan Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại, email: Tuanpa@vinhuni.edu.vn		
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học Tiểu học
Giảng viên 3:	Thái Thị Đào
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại, email: Daott@vinhuni.edu.vn	
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học Tiểu học
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544562]- Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử và Địa lý địa phương
		   (tiếng Anh): Local history and geography

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục Tiểu học

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngànhxx

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ:
	03

	+ Số tiết lý thuyết:
	15

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	15

	+ Số tiết thực hành:
	15

	+ Số tiết tự học:
	90

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:  Không có
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:   Không có
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% thời gian giảng dạy trên lớp
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo qua hệ thống LMS.

	- Bộ môn phụ trách học phần:         Bộ môn Tự nhiên và Xã hội
Điện thoại:                                   Email:



2. Mô tả học phần
	Học phần Lịch sử và Địa lý địa phương là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học và được phân kỳ ở học kỳ 4. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về lịch sử và địa lý địa phương cấp tỉnh (Nghệ An), các phương pháp tiếp cận và khai thác nội dung giáo dục về lịch sử, địa lý địa phương trong nội dung chương trình giáo dục các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
3. Mục tiêu học phần
	Mục tiêu học phần Lịch sử và Địa lý địa phương nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về lịch sử và địa lý địa phương cấp tỉnh (Nghệ An), các phương pháp tiếp cận và khai thác nội dung giáo dục về lịch sử, địa lý địa phương trong nội dung chương trình giáo dục các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, học phần cũng được thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, góp phần hình thành và phát triển các năng lực giao tiếp, hợp tác, hình thành ý tưởng - lập kế hoạch - thực hiện các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt và sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. 

4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

	
	1.2.3
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	3.1.1
	3.2.1
	4.2.1
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	CLO 1.1
	x
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	

	CLO 1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	CLO 2.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	CLO 3.1
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	CLO 3.2
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	CLO 4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO 1.1
	4
	Sinh viên có kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, địa lý địa phương cấp tỉnh (Nghệ An) và có thái độ trân trọng, yêu quý, tự hào về những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.

	CLO 1.2
	4
	Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, địa lý địa phương cấp tỉnh (Nghệ An) trong thực tiễn dạy học ở trường tiểu học. 
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.

	CLO 2.1
	4
	Sinh viên có năng lực xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục về lịch sử, địa lý địa phương trong các môn học (Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm).  
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.

	CLO 3.1
	4
	Sinh viên có khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, giao tiếp dưới nhiều hình thức 
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.

	CLO 3.2
	4
	Sinh viên có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hợp tác làm việc theo nhóm.
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.

	CLO 4.1
	4
	Sinh viên có khả năng vận dụng, phân tích, sáng tạo các nội dung giáo dục về lịch sử và địa lý địa phương dưới hình thức tích hợp, lồng ghép trong các môn học trong chương trình giáo dục cấp Tiểu học.
	Thuyết trình, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm dưới hình thức nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
	Quan sát, trình diễn, vấn đáp, thảo luận.



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR 
học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	Ý thức và thái độ học tập
	Điểm danh, quan sát
	
	10%

	A1.2
	Bài tập nhóm (HSHP)
	Rubric 1
Rubric 2
	
	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	Bài thi trắc nghiệm
	Bài thi trắc nghiệm
	
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1
	Thực hành/tiểu luận
	Rubric 3
	
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: 
Điểm tổng kết = A1.1 x 0.1 + A1.2 x 0.2 + A2.1 x 0.2 + A3.1 x 0.5




5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1. Đánh giá sản phẩm Bài tập cá nhân
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	I
	Nội dung sản phẩm 
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo số lượng,  chất lượng theo yêu cầu, giàu tính sáng tạo, có liên hệ thực tiễn.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu, có sự liên hệ thực tiễn.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu.
	Nội dung đúng với chủ đề đã được giao, nhưng chưa đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.
	Nội dung cơ bản đúng với chủ đề được giao nhưng còn sơ sài, còn thiếu nhiều thông tin theo yêu cầu.
	Không thực hiện được nội dung gì

	Điểm tối đa: 7
	7 điểm
	5 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	0 điểm

	II
	Trình bày
	Trình bày cẩn thận, logic, dễ hiểu, đầy đủ thông tin cần thiết, có tính thẩm mỹ, tính sáng tạo.
	Trình bày cẩn thận, logic, dễ hiểu, đầy đủ thông tin cần thiết, có tính thẩm mỹ.
	Trình bày cẩn thận, logic, dễ hiểu, đầy đủ thông tin cần thiết.
	Trình bày đầy đủ thông tin cần thiết.
	Trình bày được một số thông tin minh họa cho nội dung.
	Không có sản phẩm

	Điểm tối đa: 3
	3.0 điểm
	2.0 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm
	0 điểm





Rubric 2. Đánh giá sản phẩm Bài tập nhóm
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	I
	Nội dung sản phẩm 
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu, giàu tính sáng tạo, có sự liên hệ thực tế.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu, có sự liên hệ thực tế.
	Nội dung bám sát với chủ đề đã được giao, đảm bảo chất lượng và khối lượng thông tin theo yêu cầu.
	Nội dung đúng với chủ đề đã được giao, những chưa đạt được đủ khối lượng thông tin theo yêu cầu.
	Nội dung cơ bản đúng với chủ đề được giao nhưng còn sơ sài, còn thiếu nhiều thông tin theo yêu cầu.
	Không thực hiện được nội dung gì

	Điểm tối đa: 5
	5 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0 điểm

	II
	Sự tương tác giữa các nhóm
	Có sự tương tác cao với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có nhiều ý kiến góp ý, ý kiến phản biện cho nội dung của nhóm khác.
	Có tương tác với các nhóm khác, chú ý lắng nghe và có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng cho nội dung của nhóm khác.
	Có sự tương tác  với các nhóm khác, chú ý lắng nghe.
	Chú ý lắng nghe sản phẩm của các nhóm khác trình bày.
	Không có sự tương tác với các nhóm khác.
	

	Điểm tối đa: 3
	3.0 điểm
	2.0 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0 điểm
	

	III
	Thái độ và kỹ năng làm việc nhóm 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm, có trên 50% thành viên của nhóm có hoạt động tương tác cao với các nhóm khác. 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm, có dưới 50% thành viên của nhóm có hoạt động tương tác với các nhóm khác. 
	Tất cả các thành viên đều tham gia vào hoạt động nhóm. 
	Có 50 - 70% số lượng thành viên tham gia vào hoạt động nhóm.
	Dưới 50% số lượng thành viên tham gia vào hoạt động nhóm.
	

	Điểm tối đa: 2
	2 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm
	0 điểm
	


Rubric 3. Đánh giá sản phẩm thực hành/tiểu luận
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm thực hành

	A
	B
	C
	D
	F

	1. Về nội dung: Có các thông tin, dữ liệu cần thiết với tính tin cậy và chính xác cao; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng yêu cầu; giàu tính sáng tạo và có tính vận dụng vào thực tiễn cao; trình bày cẩn thận, logic, đảm bảo tính thẩm mỹ.
2. Về số lượng: Đảm bảo đầy đủ về số lượng các sản phẩm theo yêu cầu.
	1. Về nội dung: Có các thông tin, dữ liệu cần thiết với tính tin cậy và chính xác cao; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng yêu cầu; có tính vận dụng vào thực tiễn; trình bày cẩn thận, logic.
2. Về số lượng: Đáp ứng được từ 80% về số lượng các sản phẩm theo yêu cầu.
	1. Về nội dung: Có các thông tin, dữ liệu cần thiết với tính tin cậy và chính xác cao; đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu; có tính vận dụng vào thực tiễn; trình bày cẩn thận.
2. Về số lượng: Đáp ứng được từ 70% về số lượng các sản phẩm theo yêu cầu.
	1. Về nội dung: Có các thông tin và dữ liệu cần thiết; đảm bảo một số yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu; có tính vận dụng vào thực tiễn.
2. Về số lượng: Đáp ứng được từ 50% về số lượng các sản phẩm theo yêu cầu.
	Không đáp ứng được về mặt nội dung và số lượng sản phẩm theo yêu cầu.

	8.5 - 10 
điểm
	7.0 - 8.5
điểm
	5.5-7.0
điểm
	4.0 - 5.5
điểm
	< 4.0
điểm



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Bài giảng Lịch sử và Địa lý địa phương (Khoa GDTH biên soạn)
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Hoàng Thanh Hải (cb) (2007), Lịch sử địa phương - Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học.
[2]. Lê Văn Trưởng (2007), Địa lý địa phương - Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học.
[3]. Nguyễn Cảnh Minh (cb) (2005), Giáo trình Lịch sử địa phương, Nxb ĐHSP.
[4]. Thái Quang Trung (cb) (2007), Lịch sử địa phương - Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học.
7. Kế hoạch dạy học 
	Tuần, 
số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1.
	CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Địa lý tự nhiên
- Vị trí địa lý
- Địa hình
- Khí hậu
- Thổ nhưỡng
- Sông ngòi
- Tài nguyên 
	·  Sinh viên báo cáo sản phẩm 
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;

	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.

	CLO 1.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	2.
	CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG
1.2. Địa lý nhân văn
- Dân cư
- Văn hóa
- Ngôn ngữ
- Kinh tế 
- Chính trị
- Kinh tế - Xã hội
	· Sinh viên báo cáo sản phẩm 
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;

	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.

	CLO 1.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	3.
	CHƯƠNG II. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
2.1. Các giai đoạn lịch sử của địa phương
- Thời kỳ cổ đại;
- Thời kỳ Bắc thuộc
- Thời kỳ từ thế kỷ X đến thể kỷ XX
- Thời kỳ hiện nay
	·  Sinh viên báo cáo sản phẩm 
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;

	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning;
· Chuẩn bị nội dung sản phẩm trình bày vào tuần tiếp theo.
	CLO 1.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	4.
	CHƯƠNG II. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
2.2. Các nhân vật lịch sử tiêu biểu gắn liền với địa phương
2.3. Các di tích lịch sử nổi tiếng của địa phương
	·  Sinh viên báo cáo sản phẩm 
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Trình bày sản phẩm bài tập nhóm

	CLO 1.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	5.
	CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TIỂU HỌC
3.1. Phương pháp và hình thức dạy học địa lý địa phương ở tiểu học
3.2. Phương pháp và hình thức dạy học lịch sử địa phương ở tiểu học
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	6.
	CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN Ở TIỂU HỌC
4.1. Khai thác nội dung giáo dục lịch sử, địa lý địa phương trong chương trình môn Tự nhiên và Xã hội
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	7.
	CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN Ở TIỂU HỌC
4.2. Khai thác nội dung giáo dục lịch sử, địa lý địa phương trong chương trình môn Khoa học
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	8.
	CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN Ở TIỂU HỌC
4.2. Khai thác nội dung giáo dục lịch sử, địa lý địa phương trong chương trình môn Lịch sử và Địa lý
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	9.
	CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN Ở TIỂU HỌC
4.3. Khai thác nội dung giáo dục lịch sử, địa lý địa phương trong chương trình môn Lịch sử và Địa lý (tiếp)
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	10.
	CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN Ở TIỂU HỌC
4.4. Khai thác nội dung giáo dục lịch sử, địa lý địa phương trong chương trình môn Hoạt động trải nghiệm
	·  Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng;
- Phát vấn;
	· Chuẩn bị giáo trình và vở ghi chép; Trả lời câu hỏi của GV;
· Tham gia thảo luận;  Theo dõi và trao đổi với GV;
·  Tự học trên elearning.
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	11.
	Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học 
	Thực hành
	· Thực hành, trình bày các sản phẩm nhóm;
· Tham gia thảo luận, góp ý, chia sẻ với các nhóm; 
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
CLO 4.1
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	12.
	Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học
	Thực hành
	· Thực hành, trình bày các sản phẩm nhóm;
Tham gia thảo luận, góp ý, chia sẻ với các nhóm; 
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
CLO 4.1
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	13
	Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học
	Thực hành
	· Thực hành, trình bày các sản phẩm nhóm;
Tham gia thảo luận, góp ý, chia sẻ với các nhóm; 
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
CLO 4.1
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	14.
	Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học 
	Thực hành
	· Thực hành, trình bày các sản phẩm nhóm;
Tham gia thảo luận, góp ý, chia sẻ với các nhóm; 
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
CLO 4.1
	A1.1;
A1.2;
A2.1;

	15.
	Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học 
	Thực hành
	· Thực hành, trình bày các sản phẩm nhóm;
Tham gia thảo luận, góp ý, chia sẻ với các nhóm; 
	CLO 1.2;
CLO 2.1;
CLO 3.1;
CLO 3.2;
CLO 4.1
	A1.1;
A1.2;
A2.1;


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	



   
	

ThS. Phan Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
[bookmark: _Hlk126435548]Tên học phần: Một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến	
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại,  email: hanhvinhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về giáo dục mầm non
Giảng viên 2 : Trần Thị Thuý Nga
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại:  0912319580;  email: trannga.mn@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544563]- Tên học phần (tiếng Việt): Một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến		               (tiếng Anh): Some advanced Preschool education Methods

	- Mã số học phần: EDU 20022

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

     X Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:        Bắt buộc                  

	X     Tự chọn

	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết:  18
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 
	

	+ Số tiết thực hành: 12
	

	+ Số tiết tự học: 60
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Giáo dục học mầm non
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 36
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần “Một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến” là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận CDIO. 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số phương pháp  giáo dục mầm non tiên tiến, từ đó giúp sinh viên biết phân tích, bước đầu biết áp dụng linh hoạt các kiến thức và kĩ năng vào thiết kế, tổ chức các   hoạt động giáo dục mầm non.
3. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên cần đạt được
[bookmark: _Hlk127949184][bookmark: _Hlk127949172]- Hiểu được một số vấn đề cơ bản của một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến: Phương pháp giáo dục của Glenn Doman, phương pháp STEAM, phương pháp Montessori; phương pháp Steiner;  phương pháp trò chuyện sáng Unis; phương pháp Reggio Emilia,...
- Thực hành thiết kế một số hoạt động giáo dục trẻ có sử dụng một số phương pháp tiên tiến (Giáo dục STEAM, PP Montessori; PP Glenn Doman) . 
- Có ý thức phát triển nghề nghiệp. Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	Chuẩn đầu ra học phần
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4

	
	1.2
	2.3
	2.4
	3.2
	4.1
	4.2
	4.3

	
	1.2.3
	1.2.4
	2.3.1
	2.4.1
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	CLO1.1. Hiểu được quan điểm, bản chất của một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
x

	
x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2. Thực hành được một số hoạt động sử dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến vào 
	
x
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	
	
	
x
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	
	
	
x
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập môn học
	
	
	
	
	
x
	
x
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về một số bài tập nhóm
	
	
	
	
	
x
	
x
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1.  Hình thành ý tưởng cho việc áp dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x
	
	
	
	

	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức được một số hoạt động có sử dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x
	
	

	CLO4.3. Đánh giá được hiệu quả khi áp dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1. Hiểu được quan điểm, nguyên tắc của một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
3
	Hiểu được một số vấn đề về quan điểm, bản chất, Phương pháp giáo dục của Glenn Doman, phương pháp STEAM, phương pháp Montessori; phương pháp Steiner;  phương pháp của Hiper Csope; phương pháp Reggio Emilia,...
	 Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Vở bài tập tự học, Hồ sơ học phần, quan sát trong các buổi học

	CLO1.2. Trải nghiệm một số hoạt động sử dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến vào 
	
3
	Áp dụng được một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến vào việc trải nghiệm một số hoạt động giáo dục mầm non 
	 Bài tập, thảo luận nhóm
	Vở bài tập tự học, Hồ sơ học phần, quan sát trong các buổi học

	CLO2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập môn học
	3
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Thuyết trình sản phẩm, báo cáo

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về một số bài tập nhóm
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả 
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm

	CLO4.1.  Hình thành ý tưởng cho việc áp dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	4
	Đưa ra một số ý tưởng cho một số hoạt động trong giáo dục mầm non có thể áp dụng được phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
	Thảo luận nhóm

	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức được một số hoạt động có sử dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến.
	4
	Thiết kế và tổ chức được một số hoạt động có sử dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến.
	
	Thực hành



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	- Bài tập 1: Thảo luận nhóm: Tìm hiểu giáo dục mầm non ở một số nước tiến hiện nay (Mỹ, Úc, Newzeland, Nhật, Singapore)
Bài tập 2: Tìm hiểu các phương pháp giáo dục tiên tiến trong GDMN hiện nay: Phương pháp giáo dục của Glenn Doman, phương pháp STEAM, phương pháp Montessori; phương pháp Steiner;  phương pháp của Hiper Csope; phương pháp Reggio Emilia,...
	 Đáp án 1
	
	

	A1.2
	Bài tập 2: Thiết kế  hoạt động giáo dục có sử dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
SV nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 1

	
	

	A1= (A1.1 +A1.2): 2

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi tự luận tự tổ chức
	Đáp án
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Lý thuyết)
	Thi tự luận: 
	Đáp án
	
	

	Công thức tính điểm tổng kết: A= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá: 
Đáp án 1: So sánh các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	Nội dung so sánh
	PP giáo dục sớm của Glenn Doman
	Phương pháp giáo dục STEAM
	Phương pháp giáo dục Montessori

	Giống nhau
	
	
	

	Khác nhau
	
	
	

	Quan điểm giáo dục
	
	
	

	Phương pháp giáo dục
	
	
	



Rubric 1: Thiết kế hoạt động sử dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	Tiêu chuẩn
	 Chỉ báo
	Điểm

	Tên hoạt động
	
	

	
	
	

	Quan điểm giáo dục
	
	

	Phương pháp giáo dục
	
	



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] 
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2] 
[3] 


7. Kế hoạch dạy học 
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1
2 tiết
	-Giới thiệu về môn học và hướng dẫn học cho sinh viên.
Chương 1: Một số xu hướng trong giáo dục mầm non hiện nay
Bài 1: Các xu hướng Giáo dục mầm non hiện nay
	- Địa điểm: lớp học
- Hướng dẫn học
- Hướng dẫn cách làm việc nhóm
Nểu vấn đề, giảng giải
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc tài liệu
- Làm bài tập tự học
	
	

	Tuần 2
2 tiết
	Chương 1 (tiếp theo)
Bài 2:Chương trình Giáo dục mầm non ở một số nước tiên tiến
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc tài liệu
- Làm bài tập tự học 
Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	 A1.1; A2.1

	Tuần 3
2 tiết
	Chương 2: Một số phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
Bài 1: Phương pháp UNIS 
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc tài liệu
- Làm bài tập tự học 
Thảo luận , báo cáo nhóm 
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 4
2 tiết
	Chương 2 (tiếp)
Bài 2: Phương pháp Reggio Emilia; 
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm 
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 5
2 tiết
	Bài 3: Phương pháp Reggio Emilia,
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm 
	CLO1.2.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 6
2 tiết
	Chương 2 (tiếp theo)
Bài 4: Phương pháp giáo dục sớm của Glenn Domen
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm 
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	 A1.1; A2.1

	Tuần 7
2 tiết
	Chương 2 (tiếp theo)
Bài 4 (tiếp):Thực hành phương pháp giáo dục sớm của Glenn Domen
	- Thực hành 

	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thực hành
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 8
2 tiết
	Chương 2 (tiếp theo)
Bài 4 (tiếp):Thực hành phương pháp giáo dục sớm của Glenn Domen
	Thực hành
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 9
2 tiết
	Chương 2 (tiếp theo)
Bài 5: Phương pháp giáo dục Montessori
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề 
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 10
2 tiết
	Chương 2 (tiếp theo)
Bài 5 (tiếp theo): Phương pháp giáo dục Montessori
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.2.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 11
2 tiết
	Bài 5 (tiếp theo): Thực hành giáo dục Montessori
	Thực hành
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thực hành
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	 A1.1; A2.1

	Tuần 12
2 tiết
	Bài 6: Phương pháp STEAM
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 13
2 tiết
	Bài 6:Phương pháp STEAM
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 14
2 tiết
	Bài 6: Thực hành phương pháp STEAM
	Thực hành
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thực hành
	CLO1.1.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1

	Tuần 15
2 tiết
	Thảo luận so sánh 3 phương pháp STEAM, Montessory, Glenn Domen
	- Chia nhóm SV thảo luận 
- GV tổng kết, chốt vấn đề
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần trên hệ thống
- Đọc, tìm kiếm tài liệu
- Làm bài tập tự học 
- Thảo luận , báo cáo nhóm
	CLO1.2.
CLO3.1; CLO3.2;
	A1.1; A2.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0989146168; Email: yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục mầm non
Giảng viên 2: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: nguyenhanh_mn_dhv@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544564]- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non

	- Mã số học phần: EDU31045

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:   Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 03
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
+ Số tiết thực hành: 0
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án: 0
+ Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học mầm non
	Mã số HP: EDU 21007

	+ Học phần học trước: Tâm lý học mầm non
	Mã số HP: EDU21007

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành

	- Khoa phụ trách học phần: khoa Giáo dục mầm non, trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
- Email: khoagdmn@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản hệ thống về những vấn đề khái quát của: (1) Hoạt động trải nghiệm của trẻ ở trường mầm non: khái niêm, đặc điểm, vai trò, quy trình, hình thức trải nghiệm; (2) Mô hình hoạt động trải nghiệm: cấu trúc, nội dung, hướng dẫn sử dụng mô hình trải nghiệm; (3) Hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: hình thức hoạt động học, chơi, lao động, lễ hội.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Hiểu, giải thích và vận dụng được các kiến thức về hoạt động giáo dục trải nghiệm của trẻ ở trường mầm non.
3.2. Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ.
3.3. Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả khi thực hiện các bài tập và thảo luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạ
	
CĐR học phần
	  Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo          (PLO)
	

	
	       PLO1.1
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	           1.3.2
	2.1.2
	2.2.1
	3.1.2

	CLO1.1
	0,3
	
	
	

	CLO1.2
	0,4
	
	
	

	CLO1.3
	0,3
	
	
	

	CLO2.1
	
	0,6
	0,4
	

	CLO3.1
	
	
	
	1,0





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức độ năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	
        K3
	Giải thích khái niệm, đặc điểm, vai trò, quy trình, môi trường hoạt động, hình thức hoạt động trải nghiệm của trẻ ở trường mầm non.
	Thuyết trình,  thảo luận
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO1.2
	
K3
	Phân tích được các mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
	Thuyết trình, thảo luận
	 Tự luận,
 hồ sơ học tập

	CLO1.3
	
K3
	Tổ chức được các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non theo hướng trải nghiệm.
	Thuyết trình, thảo luận
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.1
	

S3
	Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ.
	Thực hành, 
bài tập
	 Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.2
	        A3
	Thể hiện tinh thần, ý thức trong quá trình học tập.
	Thực hành, thảo luận
	 Tự luận, 
Hồ sơ học tập

	CLO3.1
	         S3
	Phối hợp, làm việc nhóm hiệu quả khi thực hiện các nội dung thảo luận, bài tập.
	Thực hành
	 Tự luận, 
Hồ sơ học tập



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Hình thức đánh giá 
và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá
	Tỷ lệ
(%)
	CĐR Chương trình

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%
	

	A1.1
	CLO2.2
CLO3.1
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%
	PLO2.2.1

	A1.2
	- CLO1.1
- CLO1.2
	Câu hỏi Tự luận
	Câu hỏi tự luận
(Rubrics)
	20%
	PLO1.3.2

	A1.3
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO1.3
	Bài tập 1…n/n
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%
	PLO1.3.2
PLO 3.1.2


	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	

	A2.
	CLO1.1 -
CLO1.3
	Bài thi tự luận; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	Phiếu đánh giá 
(Rubrics)
	50%
	PLO1.3.1


	Công thức tính điểm tổng kết: (A1.1+A1.2*2+A1.3*2+A2.*5)/10


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
1.Đánh giá thường xuyên
   Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
Rubric 2: Đánh giá bài A1.2 (Kiểm tra giữa kỳ)
Sẽ có tối đa 01 bài kiểm tra giữa kỳ với nội dung mỗi bài tương ứng theo nội dung A1.2. Câu hỏi tự luận. Bài kiểm tra có 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm số bài kiểm tra được tính trọng số là 20%.
Rubric 1.3: Đánh giá bài A1.3  (kết quả làm việc nhóm) (20%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
a) Bài tập nhóm dưới hình thức thảo luận nhóm:
· Đánh giá kết quả hoạt động nhóm
        Trong các giờ học có hoạt động thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ được đánh giá kết quả bằng điểm số chung dựa trên những tiêu chí trong bảng sau:
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm



· Đánh giá cá nhân trong nhóm
Nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ đánh giá và cho điểm từng cá nhân dựa trên mức độ tham gia và đóng góp vào hoạt động nhóm. Trung bình cộng điểm của các thành viên bằng số điểm chung của nhóm do GV đánh giá. Điểm đánh giá hồ sơ học phần ở nội dung này của mỗi SV được tính bằng con điểm trung bình cộng của tất cả những lần có bài tập/ báo cáo nhóm.
Ví dụ: Nhóm 1 có 6 thành viên, điểm đánh giá chung của nhóm là 8 điểm. Thành viên A trong nhóm có nhiều đóng góp nổi bật hơn, được nhóm trưởng đánh giá 9 điểm, thành viên B tham gia vào hoạt động nhóm còn ít, được đánh giá 7 điểm, các thành viên còn lại đều đạt điểm 8. Trung bình cộng điểm của cả nhóm vẫn là 8 điểm. 
Qua 2 lần có bài tập/ báo cáo nhóm trong các hoạt động trên lớp, sinh viên A có số điểm lần lượt là 9, 8. Như vậy, điểm đánh giá hồ sơ học phần của sinh viên A sẽ là 8,5 điểm, chiếm trọng số 15%.
b) Báo cáo viết và báo cáo thuyết trình nhóm
Nội dung này được dùng để đánh giá bài tập nhóm. Cách thức cho điểm các thành viên trong nhóm cũng tương tự như ở hoạt động nhóm trên lớp. Điểm ở nội dung này được tính trọng số là 5%.
2. Đánh giá cuối kỳ
- Hình thức thứ nhất: Tự luận 
Bài thi tự luận đánh giá kết quả cuối kỳ sẽ có trong Ngân hàng câu hỏi, thời gian làm bài là 90 phút. Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Việc chuyển từ điểm số sang điểm chữ được thực hiện tự động trên phần mềm quản lí điểm. Điểm đánh giá cuối kỳ được tính trọng số là 50%.
- Hình thức thứ hai: Bài tập lớn
Hình thức làm bài tập lớn sẽ thay cho bài thi tự luận cuối kì. Thời gian làm bài tập lớn được tính từ thời điểm SV được giao đề tài cho đến trước thời điểm tổ chức thi tự luận của môn học. Nội dung bài tập lớn do Giảng viên giao nhiệm vụ cho sinh viên. Điểm của bài tập lớn được tính tương tự như bài thi tự luận. 
6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
1. Hoàng Thị Phương (2018), Giáo trình Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB ĐHSP, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021.
2. Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương, Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12/2017, trang 20 - 23, 2017.
3. Hoàng Thị Phương, Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2016, trang 85 - 87, 2017.
4. Website: 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 		     https://www.education.ne.gov/wpcontent/uploads/2017/07/ALCU.pdf/Active learning in the classroom: Common understandings.
7. Kế hoạch dạy học  
Lý thuyết:
	Tuần, 
số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1 (3 tiết)
	Chương 1: Hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non
1.1. Khái niệm
1.2.  Đặc điểm
	Địa điểm: ở lớp
GV thuyết trình: 1.1; 1.2
GV giao bài tập tự học cá nhân cho SV
SV tự học (vở tự học): 1. Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của HĐ trải nghiệm.
2. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
3. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc giáo dục trẻ
	- Đọc tài liệu [1]
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân trên LMS
	CLO1.1 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A1.3


	2 (3 tiết)
	Chương 1: Hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non
1.3. Quy trình
1.4. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc giáo dục trẻ




	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.3; 1.4
GV giao bài tập tự học cá nhân cho SV và kiểm tra việc tự học của SV.
SV tự học (vở tự học):
Bài tập cá nhân: Các yếu tố ảnh hưởng quá trình giáo dục trẻ theo hướng trải nghiệm
Bài tập nhóm: Các hình thức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non.
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân trên LMS
	CLO1.1 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	3 (3 tiết)
	Chương 1: Hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình giáo dục trẻ theo hướng trải nghiệm
1.6. Các hình thức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 1.5; 1.6
Thảo luận nhóm theo yêu cầu trên LMS với nội dung: Các hình thức giáo dục trẻ ở trường MN.
Tự học cá nhân (vở tự học):
1.Căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao thảo luận nhóm trên LMS
	CLO1.1 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	4 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
2.1. Căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.1.1. Căn cứ
2.1.2. Nguyên tắc
	Địa điểm:  ở lớp
Thuyết trình: 2.1
Tự học: SV làm bài tập cá nhân trên LMS
1. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
- Chương trình tổ chức hoạt động trải nghiệm
-Xây dựng môi trường tổ chức HĐ trải nghiệm
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	5 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường  mầm non
2.2. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.1. Chương trình tổ chức hoạt động trải nghiệm
2.2.2. Xây dựng môi trường tổ chức HĐ trải nghiệm
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình:  2.2
Hướng dẫn SV làm bài tập cá nhân và kiểm tra việc tự học của SV.
Tự học: SV làm chuẩn bị bài tập nhóm trên LMS với yêu cầu sau:
 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	
A1.1
A1.2
A2.1
A2



	6 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.2. Xây dựng môi trường tổ chức HĐ trải nghiệm
2.2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 2.3
Thảo luận nhóm về nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) về nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non (tiếp)
	- Chuẩn bị bài thuyết trình nhóm trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	
A1.1
A1.2
A2.1
A2




	7 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.3. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non (tiếp)
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 2.3.3 
Hướng dẫn SV làm bài tập cá nhân và kiểm tra việc tự học của SV.
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân về nội dung sau:
1. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non.
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	
A1.1
A1.2
A2.1
A2







	8 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.3. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình:2.3.3
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) về nội dung sau:
1. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2. Đánh giá hoạt động trải nghiệm của trẻ
	- Đọc tài liệu [1] và TLTK 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1
A2

	9 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.3. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.3.4. Đánh giá hoạt động trải nghiệm của trẻ 
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình:2.3.4
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân (vở tự học) về nội dung sau:
 Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
- Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
- Sử dụng mô hình trải nghiệm cho trẻ các độ tuổi
- Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các loại hình trường mầm non
	
- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1
A2

	10 (3 tiết)
	Chương 2: Mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.4. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.4.1. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
2.4.2. Sử dụng mô hình trải nghiệm cho trẻ các độ tuổi
2.4.3. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các loại hình trường mầm non
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 2.4 
Tự học: SV thực hiện bài tập cá nhân theo yêu cầu chương 3:
Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động học.


	- Đọc tài liệu [1] và TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1


	 11 (3 tiết)
	Chương 3: Hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
3.1. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động học
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 3.1
Thảo luận tại lớp: 
Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động học.
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân về yêu cầu sau:
Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động chơi.
	
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.3 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	12 (3 tiết)
	Chương 3: Hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
3.2. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động chơi
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 3.2
Thảo luận tại lớp
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân về yêu cầu sau:
Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lao động.
	- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân. 
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	13 (3 tiết)
	Chương 3: Hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
3.3. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lao động

	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 3.3
Thảo luận tại lớp
Tự học: SV thực hiện các bài tập cá nhân về yêu cầu sau:
1.Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động tham quan.
2.Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lễ hội.
	- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cá nhân.
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	14 (3 tiết)
	Chương 3: Hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
3.4. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động  tham quan
3.5. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lễ hội
	Địa điểm: ở lớp
Thuyết trình: 3.4; 3.5
Thảo luận tại lớp
Hướng dẫn SV chuẩn bị bài tập nhóm thực hành về nội dung:
Tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm.

	
- Đọc tài liệu [1], TLTK
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm.

	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1





	15 (3 tiết)
	Thực hành
	Địa điểm: ở lớp

	Các nhóm thực hiện hoạt động trải nghiệm (Phân công của GV)
	CLO1.2 CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1a
	A1.1
A1.2
A2.



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên



	
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến








	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC
	



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: ThS. Nguyễn Việt Phương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý giáo dục
Điện thoại, email: phuongnv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Đo lường, đánh giá trong giáo dục
Giảng viên 2: PGS. TS. Nguyễn Như An
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý giáo dục
Điện thoại, email: ann@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý giáo dục
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544565]- Tên học phần (tiếng Việt): Xã hội hóa giáo dục
		   (tiếng Anh): Educational socialisation

	- Mã số học phần: EDU30084

	- Thuộc CTĐT ngành: Quản lý giáo dục

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thảo luận/bài tập: 30
+ Số tiết thực hành:
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án:
+ Số tiết tự học:

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tâm lý giáo dục
Điện thoại:  0943037379                                 Email: phuongnv@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
Học phần Xã hội hóa giáo dục nằm trong chùm tự chọn 2, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo cử nhân QLGD. Học phần tập trung nghiên cứu các kiến thức cơ bản về xã hội hóa giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của xã hội hóa giáo dục; các nội dung của xã hội hóa giáo dục và vai trò của chúng trong hoạt động giáo dục nói chung và xã hội hóa giáo dục nói riêng.
3. Mục tiêu học phần
Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nội dung, phương pháp, nguyên tắc và những biện pháp quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục, trên cơ sở đó hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng phát hiện các vấn đề tồn tại cần quản lý trong hoạt động xã hội hóa giáo dục, góp phần tạo nên năng lực quản lý cho sinh viên khi học tập học phần này
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2

	CLO1.1
	
	0,3
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	0,3
	
	
	
	

	CLO1.3
	
	0,3
	
	0,4
	
	
	
	

	CLO2.1
	 
	0,2
	
	0,3
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	0,2
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.4
	
	
	
	
	
	
	
	


 4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR
học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp
đánh giá

	CLO1.1
	K2
	Nhận biết được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực xã hội hoá giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	TNKQ, hồ sơ học phần

	CLO1.2
	K2
	Mô tả được yêu cầu cơ bản của hoạt động xây dựng và phát triển các mối quan hệ để phát triển nhà trường 
	Thuyết trình, thảo luận
	TNKQ, hồ sơ học phần

	CLO1.3
	K2
	Trình bày được các nội dung cơ bản và ý nghĩa của công tác XHH giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	TNKQ, hồ sơ học phần

	CLO2.1
	A2
	Hiểu cơ sở pháp lý và phương pháp xã hội hoá giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	TNKQ, hồ sơ học phần

	CLO2.2
	S2
	Nhận diện vai trò của QLNN trong công tác xã hội hóa giáo dục
	Thuyết giảng, thảo luận
	TNKQ, hồ sơ học phần

	CLO3.1
	S2
	Tổ chức, tham gia và làm việc nhóm có hiệu quả
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO3.2
	S2
	Vận dụng được những kỹ năng tích luỹ vào thuyết trình
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Phiếu đánh giá

	CLO3.3
	S2
	Hiểu và Sử dụng thuật ngữ tiếng Anh lĩnh vực xã hội hoá giáo dục
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Hồ sơ học phần

	CLO4.1
	C2
	Phân tích được vai trò và trách nhiệm của  người CBQL cơ sở giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	Hồ sơ học phần

	CLO4.2
	C2
	Đánh giá được bối cảnh của giáo dục hiện nay
	Thuyết trình, thảo luận
	Hồ sơ học phần

	CLO4.3
	C2
	Tổng hợp được kinh nghiệm, giải pháp trong hoạt động xã hội hoá giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	Hồ sơ học phần

	CLO4.4
	C2
	Xây dựng được kế hoạch huy động các lực lượng tham gia vào công tác xã hội hoá giáo dục
	Thuyết trình, thảo luận
	Hồ sơ học phần


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên  
	
	
	
	50%

	A1.1
	Chuyên cần, thái độ (elearning)
	- Rubric 1
	CLO1.1-CLO4.4
	 10%
	10%

	A1.2
	Thi trắc nghiệm khách quan (dữ liệu lưu trên hệ thống của nhà trường)
	30 câu hỏi TNKQ
	CLO1.1
	20%
	20%

	
	
	
	CLO1.2
	20%
	

	
	
	
	CLO1.3
	20%
	

	
	
	
	CLO2.1
	20%
	

	
	
	
	CLO2.2
	20%
	

	A1.3
	Bài tập cá nhân (nạp bài trên elearning)
	Rubric 2
	CLO1.1-CLO2.2
	10%
	10%

	A1.4
	Bài tập nhóm (nạp bài trên elearning)
	Rubric 3
	CLO4.1-CLO4.4
	10%
	10%

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Thi tự luận (lưu bài tại TT ĐBCL)
	Rubric đánh giá căn cứ vào đề thi thực tế
	CLO1.1-CLO4.4
	50%
	50%

	Công thức tính điểm học phần: (A1.1+A1.2*2+A1.3+A1.4+A2.1*5)/10


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0 - 4.0
	3.0
	2.0
	1.0

	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.

	Tham gia trên 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.
	Tham gia 80% các buổi học, 100% các buổi trải nghiệm ở trường phổ thông.

	Tham gia dưới 80% các buổi học, trải nghiệm ở trường phổ thông.


	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong giờ học, hoạt động trải nghiệm. 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi hoặc đưa ra được các câu hỏi/vấn đề trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm.
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: …………………………………………………)



5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.3
	TT
	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	01
	Sự hoàn thiện
	Đầy đủ các đầu mục
	1

	02
	Trình bày
	Format đẹp, không có lỗi chính tả
	1

	
03
	Giới thiệu tổng quan về nội dung nghiên cứu
	· Đầy đủ các nội dung cơ bản
· Trình bày logic, hấp dẫn và dễ hiểu
	
3

	04
	Nội dung nghiên cứu
	· Khái niệm, thuật ngữ, quy trình, … được lựa chọn phù hợp, trích dẫn rõ ràng
· Có lập luận về sự phù hợp với vấn đề nghiên cứu
· Có trích dẫn các nghiên cứu khác đã sử
dụng các lý thuyết này
	



3

	05
	Phân tích minh hoạ cho nội dung nghiên cứu
	- Phân tích theo trình tự đo lường ít nhất 01 thành tố trong mô hình nghiên cứu
	


2

	06
	Điểm cộng
	Có dữ liệu minh hoạ
	1





5.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A1.4
	Tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1. Nội dung trình bày
(2 điểm)
	Bố cục lô gíc, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục khá lô gíc, đầy đủ; thông tin chưa thực sự chính xác, chưa khoa học; có thông tin mới, cập nhật.

	Bố cục chưa lô gíc, chưa đầy đủ; có một số nội dung chưa đúng trọng tâm; có thông tin mới nhưng không nhiều và chưa cập nhật.
	Bố cục thiếu từ 2 phần trở lên; thông tin không chính xác; nhiều nội dung không đúng trọng tâm; không có thông tin mới, cập nhật.

	2. Hình thức thuyết trình (slide trình chiếu)
(2 điểm)
	- Hình thức trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.




- Thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng đối với khán giả. 
	- Hình thức khá tốt (hình ảnh chưa sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu khá hợp lý, khá dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với nội dung.



- Thể hiện sự sáng tạo nhưng chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức chưa tốt (hình ảnh không sắc nét và kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn, phông); có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng chưa phù hợp nội dung.



- Chưa thể hiện sự sáng tạo và chưa gây ấn tượng đối với khán giả.
	- Hình thức trình bày dường như chưa đạt yêu cầu (không có hình ảnh hoặc có nhưng kích thước quá nhỏ, cỡ chữ trình chiếu chưa hợp lý, khó nhìn); không hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng không phù hợp nội dung.
- Không thể hiện sự sáng tạo và không gây ấn tượng gì đối với khán giả.

	3. Sử dụng ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ
(2 điểm)
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.

- Sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể hợp lý và tự nhiên.
	- Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, song chưa thực sự truyền cảm và thuyết phục người nghe.
- Có sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể, song đôi khi chưa hợp lý và chưa tự nhiên.
	- Trình bày chưa rõ ràng, khá dài dòng và hơi khó hiểu và chưa thuyết phục người nghe.

- Ít sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. Nếu có sử dụng nhưng không hợp lý và không tự nhiên.
	- Trình bày không rõ ràng, dài dòng và khó hiểu, không thuyết phục người nghe.


- Không sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể. 

	4. Tương tác với khán giả
(2 điểm)
	- Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả).
- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả đầy đủ, chính xác, súc tích.
	- Sử dụng các hình thức tương tác đôi khi chưa phù hợp và hiệu quả.


- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của khán giả khá đầy đủ, chính xác.
	- Ít sử dụng các hình thức tương tác và nếu có thì dường như ít phù hợp và ít hiệu quả.

- Trả lời câu hỏi của khán giả chưa đầy đủ, chính xác, và chưa đưa ra được câu hỏi cho khán giả.
	- Không sử dụng hình thức tương tác nào hoặc nếu có thì không phù hợp và không hiệu quả.
- Dường như không trả lời và không đưa ra được câu hỏi cho khán giả.

	5. Quản lí thời gian & hợp tác nhóm
(2 điểm)
	- Thời gian trình bày đúng thời gian quy định.




- Phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
- Phân chia công việc khá hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm hơn khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút).

- Phân chia công việc chưa hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và ít có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	- Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều hơn so với thời gian quy định (từ 5 phút trở lên).

- Phân chia công việc không hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và dường như không sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.

	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: …………………………………………………)



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Võ Tấn Quang (chủ biên), Xã hội hóa giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
[2]. Nguyễn Minh Phương, Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012. 
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngày 18 tháng 4 năm 2005, của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.
[2]. Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
[3]. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
[4]. Bùi Minh Hiền, Quản lý giáo dục. NXB Đại học sư phạm, 2006.
[5]. Luật Giáo dục (2019)
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	
1 
	- GV cung cấp đề cương chi tiết môn học; Giới thiệu môn học; phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp đánh giá;
CHƯƠNG 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XHH GIÁO DỤC
1.1. Xã hội 
1.2. Xã hội hóa
1.3. Xã hội hóa giáo dục


	- GV thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội cơ bản về:
1.1. Xã hội 
1.2. Xã hội hóa
1.3. Xã hội hóa giáo dục
Hoạt động nhóm 1: 
- Giảng viên chuẩn bị: Chia nhóm sinh viên (tùy thuộc vào số sinh viên của lớp học phần để chia nhóm trên hệ thống quản lý học)
- Tìm hiểu lịch sử vấn đề, một số vấn đề nội hàm xã hội hóa công tác giáo dục
- Đại diện nhóm sinh viên trình bày kết quả
- Đánh giá kết quả hoạt động của nhóm
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Trao đổi về đề cương môn học
-   Định hướng tự học
- Làm công tác tổ chức
- Tìm tài liệu theo hương dẫn.
- Đọc tài liệu [1] (Tr. 5-27);
- Đọc tài liệu [2] 
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	2
	1.4. Thực tiễn xã hội hóa giáo dục
1.5. Các lực lượng tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục
	- GV thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội cơ bản về:
1.4. Thực tiễn xã hội hóa giáo dục
1.5. Các lực lượng tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục 
Hoạt động nhóm 2:
- Giảng viên chuẩn bị: Chia nhóm sinh viên (tùy thuộc vào số sinh viên của lớp học phần để chia nhóm trên hệ thống quản lý học)
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 27-58
- Đọc tài liệu [2] 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung liên quan đến bài học
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	3
	CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
2.1. Mục tiêu của công tác XHH giáo dục
2.2. Nội dung chủ yếu của xã hội hóa giáo dục
2.2.1. Nhiệm vụ của giáo dục đối với xã hội
2.2.2. Nhiệm vụ của xã hội đối với giáo dục
	- GV thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội cơ bản về:
2.1. Mục tiêu của công tác XHH giáo dục
2.2. Nội dung chủ yếu của xã hội hóa giáo dục
2.2.1. Nhiệm vụ của giáo dục đối với xã hội
2.2.2. Nhiệm vụ của xã hội đối với giáo dục - Tự học: 
Bài tập nhóm 1:
Tìm hiểu về nội dung của xã hội hóa giáo dục
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 51-56
- Đọc tài liệu [2] 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung liên quan đến bài học
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	4
	2.3. Phương pháp xã hội hóa giáo dục
	Trình bày bài tập nhóm 1:
- Các nhóm sinh viên cử đại diện trình bày Bài tập nhóm 1 
- Các nhóm đánh giá kết quả 
-  Thuyết giảng
GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
2.3. Phương pháp xã hội hóa giáo dục
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 66-76 
- Đọc tài liệu [2] Tr. 16-20
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm 
- Trả lời câu hỏi do GV đưa ra trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1

	5
	Bài thu hoạch chương 1, 2
2.3. Phương pháp xã hội hóa giáo dục (tiếp)
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
2.3. Phương pháp xã hội hóa giáo dục 
Vấn đáp: SV trả lời câu hỏi về phương pháp XHH công tác giáo dục
Thảo luận: 
- Nhận xét về các phương pháp
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 66-76 
- Đọc tài liệu [2] Tr. 16-20
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC
3.1. Một số thuật ngữ liên quan
3.2. Phát huy dân chủ trong quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục

	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
3.1. Một số thuật ngữ liên quan
3.2. Phát huy dân chủ trong quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục

	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 161-167
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm đến nhà trường Việt Nam

- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	3.3. Nội dung QLNN các cấp trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
3.3. Nội dung QLNN các cấp trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 168-186
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết)

Bài thu hoạch chương 3

3.3. Nội dung QLNN các cấp trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục (tiếp)
	 GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
3.3. Nội dung QLNN các cấp trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục (tiếp)
Bài tập nhóm 2:
Lập 1 bản kế hoạch tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của công tác xã hội hóa giáo dục
	Chuẩn bị cho bài tập nhóm: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 26-29
- Đọc tài liệu [2] 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
- Vở tự học của cá nhân
- Vở chuẩn bị bài thảo luận của cá nhân
- Bài tập nhóm đóng cuốn, slide tóm tắt bài thuyết trình
- Sổ theo dõi các thành viên của nhóm trưởng
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
	A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
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	CHƯƠNG 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUYÊN BIỆT CỦA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
4.1. Xã hội hóa giáo dục mầm non

	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.1. Xã hội hóa giáo dục mầm non

Thảo luận: Những tồn tại, bất cập trong việc XHH công tác GDMN hiện nay
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 77-94
- Đọc tài liệu [2] 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	4.2. Xã hội hóa giáo dục phổ thông
4.2.1. Xã hội hóa GDTH và THCS
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.2. Xã hội hóa giáo dục phổ thông
4.2.1. Xã hội hóa GDTH và THCS 
Bài tập nhóm 3:
Những lý do khiến GVMN trở thành 1 công việc quan trọng và đáng làm trong xã hội (Các nhóm báo cáo bằng slide hoặc Poster)
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 95-123
- Đọc tài liệu [2] 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	4.2.2. Xã hội hóa giáo dục THPT
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.2.2. Xã hội hóa giáo dục THPT
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 124-160
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	4.3. Xã hội hóa GD chuyên nghiệp
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.3. Xã hội hóa GD chuyên nghiệp
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc tài liệu [2] Tr32-34
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập 
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm 
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	4.4. Xã hội hóa GD đặc biệt
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.4. Xã hội hóa GD đặc biệt
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc các tài liệu liên quan để trình bày và thảo luận nhóm
- Đọc tài liệu [2] Tr 34-36 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân 
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	4.5. Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn
	GV viết bảng, thuyết trình và kết hợp trình chiếu slide các nội dung cơ bản về: 
4.5. Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Đọc Giáo trình [1] Tr. 187-204
- Đọc tài liệu [2] 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1
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	Bài thu hoạch chương 4

Ôn tập
	Hướng dẫn ôn tập:
- Sinh viên tự ôn tập theo các nội dung giảng viên hướng dẫn
	Chuẩn bị cho học lý thuyết: 
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- Đặt câu hỏi cho GV về quản lý nhà trường
- Tham gia nội dung thảo luận do GV yêu cầu trong các tình huống trên lớp
Chuẩn bị cho phần tự học: 
- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo
 - Vở tự học của cá nhân
	CLO1.1-CLO4.4
	A1.1
A1.2
A1.4
A2.1



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	KT Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ C.2
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
             XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT

1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phan Huy Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Đại học
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0914266664, haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Võ Trọng Vinh   
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0943643711	
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
Giảng viên 3: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Giang   
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0914360229
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544566]- Tên học phần (tiếng Việt): Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
(tiếng Anh): Building an educational environment rich in art

	- Mã số môn học: EDU30050

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Thuộc loại học phần:   Bắt buộc      	Tự chọn 

	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết: 
	30

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	+ Số tiết thực hành: 
	

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học: 
	120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc 
	Mã số HP: EU 3001

	+ Học phần tiên quyết: Tạo hình 
	Mã số HP: EU 30043

	+ Học phần tiên quyết: Văn học trẻ em 
	Mã số HP: EU 30047

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	· Bộ môn phụ trách học phần: Tổ GD Mầm non 
· Điện thoại                                                    Email



2. Mô tả học phần: 
Học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật là môn học thuộc khối kiến thức kỹ năng chung, và là môn tự chọn, trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tiếp cận CDIO, của ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 2 tín chỉ lý thuyết, gồm có 2 chương.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật, và các kỹ năng cần thiết, để tổ chức các hoạt ở trường mầm non giàu tính nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn. Từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn.
3. Mục tiêu học phần
- Hiểu được vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của môn học trong xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
- Có kiến thức về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
- Có kiến thức tổ chức, đánh giá các hoạt động dạy học học xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
           - Vận dụng hợp lý hệ thống các kiến thức dạy học trong từng tiết dạy. 
- Thực hiện đánh giá được các hoạt động giáo dục giàu tính nghệ thuật ở trường mầm non.


 4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
CLO
	
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1..1.1
	1.2.3
	1.2.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3

	CLO1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1.
·  - Hiểu trình được những vấn đề cơ bản về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật phù hợp với thực tiến xa hội 
	

2
	
Trình bày được các vấn đề lý luận về xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO1.2.
·  - Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
·  -Phân tích được những vấn đề lý luận về lý thuyết xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
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- Trình bày, phân tích được các vấn đề lý luận về xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
- Áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn
	 
 Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	
Bài tập

	CLO2.1.
 Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc khi tham gia học tập môn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	

2
	   Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.

	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2.
   Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập khi tham gia học tập  
	

3
	   Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	   Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO2.3.
Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	  

3
	Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý vào thực tiễn trong môi trường giáo dục mầm non cụ thể 
	Bài tập thực hành nhóm, ca nhân 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	               CLO2.4.
    Thích ứng với môi trường giáo dục mầm non mới 
	

3
	   Luôn ttiếp cận và thích ứng tốt với với môi trường giáo dục mầm non mới
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.1.
   Biết sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các nội dung lý luận và hướng dẫn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	
3
	   Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,
Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.2.
   Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động về phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	

3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm hiệu quả để hoàn thành các bài tập
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm,
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

	CLO4.1.
  Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non, và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	

3
	Nắm được thực tế chung về môi trường giáo dục bậc học mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	                 CLO4.2.
- Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ 
· - Đánh giá và cải tiến được các hoạt động về giáo dục âm nhạc mầm non
	

4
	 - Vận dụng kiến thức để xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
  
	Bài tập thực hành
Thu tập các thông tin về hoạt động ở trường mầm non
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,
Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành,
 



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	(Lý thuyết, thực hành )

· A1.1 


· A1.2



· A1.3
	


- Đảm bảo những yêu cầu và tương tác tốt với giảng viên trong hoc tập
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
- Soạn giáo án và thực hành tập dạy trên lớp
	



Thang đánh giá
	


1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1

(Lý thuyết)
	
- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1. Lý xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	
- Bộ câu hỏi và đáp án
	
1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 
    (Lý thuyết)
	
- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1,2. Lý xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

	
- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2
3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	Công thức tính điểm tổng kết: 
A= a1.0,3 + A2x0,2+ A3x0,5
- a1 là điểm hồ sơ học phần
- a2 là điểm đánh giá giữa kỳ
- a3 là điểm đánh giá cuối kỳ


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Thang đánh giá 1: Đánh giá thường xuyên A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Điểm đạt

	1
	Hoạt động nhóm, các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. 
	1
	

	2
	Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tình nghệ thuật: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức.
	2
	

	3
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	2
	

	4
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2
	

	5
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên làm nghiên cứu đúng yêu cầu nội dung của học phần
	3
	

	
	
	10
	


· 


· Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2. Tiêu chí đánh giá nội dung hoạt động nhóm
Thành lập nhóm: mỗi nhóm 8 sinh viên
Thang điểm: 10 
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	






Hoạt động nhóm
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đúng  100%
	10

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  95%
	9.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  90%
	9.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Trình bày tốt
- Kết quả đạt  85%
	8.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  80%
	8,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  75%
	7.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  70%
	7.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  65%
	6.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm
- Trình bày chưa tốt lắm
- Kết quả đạt  60%
	6.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  55%
	5.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  50%
	5,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  45%
	4.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  40%
	4.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  35%
	3.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 
- Trình bày chưa tốt 
- Kết quả đạt  30%
	3.0
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8. Louise Boyd Cadwell, người dịch: An Vi (2018), Phương pháp giáo dục Reggio Emillia, NXB Lao động.
9. Nguyễn Minh (Biên soạn), (2014), Phương pháp Montessori, nghệ thuật  nuôi dạy trẻ đỉnh cao. NXB Lao động.
10. Dr. Rena Upitis Professor of Arts Education Queen’s University, Kingston, Ontario. Prepared for the Elementary Teachers’ Federation of Ontario June 2011. Arts Education for the Development of the Whole Child.
11..Prepared by the College Board for the National Coalition for Core Arts Standards January, 2012. Child Development and Arts Education: A review of Current Research and Best Practices
12. Thompson, Christine Marme The Visual Arts and Early Childhood Learning, Kathryn  Gaspar  ,  Liberating  Art  Experiences  for  Preschoolers  and  their  , Teachers";	Mary	Stokrocki,Understanding	Young	Children's	Ways	of Interpreting their Experiences through Participant Observation".
*******7. Kế hoạch dạy học học phần: xây dựng môi trường giáo dục 
giàu tính nghệ thuật


CHƯƠNG: I
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT
	Tuần
Số tiết
	Nội dung
dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1
(2 tiết)
Lý thuyết


	
1. Vai trò, đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN
1.1. 1.1.Khái niệm môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật.
11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non .
1.2.1. Vai trò của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non 
11.2.2.1.Môi trường vật chất 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] trang 1-3
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.

	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3










	 
A1.1
A1.2
















	Tuần 2
(2 tiết)

	1(Tiếp) 
11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non.
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp
11.2.2.1.Môi trường tâm lý xa hội  

	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống



	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] trang 1-3
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1
A1.2


	Tuần 3
(2 tiết)
.

	1(Tiếp) 
11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non. 
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp
11.2.2.3.Đặc điểm của một số mô hình giáo dục mầm non tiên tiến có liên quan đế môi trương xây dựng MTGD giàu tính nghệ thuật 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] trang 1-3
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	
A1.1
A1.2


	CHƯƠNG:II
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT CHO TRẺ EM THEO LỨA TUỔI
	

	Tuần 4
(2 tiết)
.

	2.1. Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.1.1. Đảm bảo tính an toàn 
2.1.2. Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ từng giai đoạn 
2.1.3.Phù hợp với điều kiện thực tiễn văn hóa vùng miền trong xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật 
2.1.3.1.Phù hợp với điều kiện thực tiễn 
2.1.3.2. Phù hợp với văn hóa vùng miền 
2.1.4. Khai thác nguồn lực từ nhà trường và địa phương  
2.1.5. Tạo môi trường có bầu không khí thân thiện, cởi mở và hỗ trợ trẻ 
2.1.6. Phát huy vai trò của thiết bị đồ dùng đồ chơi 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	



A1.1.
A1.2.


	Tuần 5
(2 tiết)
.


	2.2.Quy trình và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm lớp
2.2.1. xác định mục tiêu 
2.2.2.Xác định nội dung và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.2.2.1. Xác định nội dung 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống



	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	


A1.1.
A1.2.









	Tuần 6
(2 tiết)
.





	2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.2.3.1. Môi trường vật chất 
2.2.3.2.Môi trường tâm lý xã hội 


	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	




A1.1.
A1.2.


	Tuần 7
(2 tiết)

	(Tiếp )
2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.2.4. Lựa chọn nguyên vật liệu 
2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 
2.2.5.1. Hiện thực hóa môi trường vật chất 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.


	Tuần 8
(2 tiết)
	2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 
2.2.5.1. Hiện thực hóa môi trường vật chất 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu 
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.


	Tuần 9
(2 tiết)







	2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 











	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3



	

A1.1.
A1.2.









	Tuần 10
(2 tiết)


	2.2.5.2. Hiện thực hóa môi trường giáo dục trong môi trường tâm lý xa hội giàu tính nghệ thuật 
2.2.6. Đánh giá và điều chỉnh 

	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.


	Tuần 11
(2 tiết)

	
2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật cho trẻ em theo lứa tuổi 
 
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm thảo luận 
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.










	Tuần 12
(2 tiết)

	2.4.Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật và gợi ý xây dựng các góc trong nhóm lớp 
2.4.1. Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.1.Gợi ý xây dựng các góc hoạt động trong môi trường giàu tính nghệ thuật.
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống





	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
- Đọc tài liệu [1] 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.








        
	Tuần 13

(2 tiết)

	2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.


	Tuần 14
 (2 tiết)

	(Tiếp) 
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.
  


	Tuần 15
 (2 tiết)

	(Tiếp) 
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	
Địa điểm:
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	

CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 4.1
CLO 4.2
 CLO 4.3

	

A1.1.
A1.2.




8. Quy định của học phần
- Phần lý thuyết học tập trung trên lớp
- Phần thực hành học theo nhóm từ 5 - 10 sinh viên 
- Đối với sinh viên:
+ Tham gia đầy đủ  số giờ của học phần. 
+ Có đủ tài liệu để học tập. 
+ Phải đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập, luyện tập các bài thực hành
+ Phải làm đủ các bài kiểm tra
9. Phụ trách học phần
- Khoa Giáo dục - tổ Giáo dục Mầm non
- Địa chỉ/email:phanhuyha.qc@gmail.com ; vovinhna@vinhuni.edu.vn
ĐT : 0982266664
8. Ngày phê duyệt:  	
9. Cấp phê duyệt: 

	
	        Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	     



Phan Huy Hà


            







[bookmark: _Toc57232154]         TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
[bookmark: _Toc205303337][bookmark: _Toc205305173][bookmark: _Toc205544567]HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
 Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại; 0912319580;  email: tttnga@vinhuni.edu.vn
 Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN
Giảng viên 2: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: quynhanhgddhv@gmail.com 
1.2. Thông tin về môn học:
	[bookmark: _Toc205544568]- Tên môn học (tiếng Việt): Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
		(tiếng Anh): Evaluation in the pre-school education

	- Mã số môn học: EDU 30061

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ: 
	02

	+ Số tiết lý thuyết:
	20

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	6

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	4

	+ Số tiết tự học:
	60

	- Môn học tiên quyết:
	

	- Môn học song hành:
	





2. Mô tả môn học 
[bookmark: _Hlk124426433]Học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục học mầm non. Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận và thực tiễn về việc Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, qua đó người học rèn luyện được các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động giúp sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế các các chỉ số Đánh giá sự phát triển của trẻ trong các hoạt hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non. 
3.Mục tiêu môn học
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 
· Hiểu được một số vấn đề cơ bản về Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. 
· Vận dụng được một số nội dung, phương pháp, hình thức vào quá trình đánh giá tại có sở giáo dục mầm non. 
· Ý thức phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện các hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ trong GDMN. 
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	PLO1.3.1
	PLO1.3.2
	PLO1.3.3
	PLO2.1.3
	PLO 2.2.1
	PLO3.1.2

	CLO1.1
	0,5
	
	
	
	
	

	CLO1.2
	0,5
	
	
	
	
	

	CLO1.3
	
	1,0
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	
	0,2

	CLO2.2
	
	
	1,0
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	0,3

	CLO4.1
	
	
	
	1,0
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	0,3





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	
3.0
	Phân tích và lý giải được các vấn đề lý luận chung về đánh giá sự phát triển của trẻ trong GDMN
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO1.2
	

3.0
	Phân tích được quy trình thiết kế các bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. Thiết kế 1 số công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ trong GDMN.
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.1
	3.5
	Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho việc đánh giá sự phát triển của trẻ trong GD mầm non. Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá đánh giá sự phát triển của trẻ 
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO2.2
	3.5
	Vận dụng được những kiến thức cơ bản về việc đánh giá sự phát triển của trẻ vào việc điều chỉnh, xây dựng kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO3.1
	3.5
	 Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ của quá trình học tập học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ Mầm non. Tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước tập thể.
	Thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO3.2
	3.0
	 Khả năng năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các bài tập đánh giá sự phát triển của trẻ. Thực hành kĩ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm phù hợp với môi trường nhà trường và xã hội.
	Bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO4.1
	3.0
	 Xác định mục tiêu, nội dung của các bài đánh giá sự phát triển của trẻ, xác định phương pháp đánh giá, thiết kế được các bộ công cụ đánh giá trẻ phù hợp.
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO4.2
	3.0
	Vận dụng được những vấn đề đổi mới trong GDMN vào quá trình Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án



Ghi chú: 
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	30%

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần
Số buổi tham gia học theo quy định
A1.1.2. Tinh thần, thái độ học tập
- Đi học đúng giờ
- Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
- Phát biểu, xây dựng bài học
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	CLO1.1 -CLO4.5
	5%





5%
	10%

	A1.2
Bài tập, bài thu hoạch

	A1.2.1. Hồ sơ cá nhân
- Vở bài tập tự học cá nhân
- Bài tập cá nhân: lập kế hoạch, soạn giáo án
A1.2.2. Hồ sơ hoạt động nhóm
Báo cáo bài tập nhóm; báo cáo kết quả thảo luận; Phiếu tự đánh giá Thực hành theo nhóm
	
Đáp án
	CLO1.1 -CLO4.5
	10%




10%

	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi tự luận
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	20%
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 đồ án
	- Báo cáo nhóm TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	50%
	50%

	
	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5



- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
2. Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
2.1. Tiêu chí đánh giá vở bài tập (10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	
	Nội dung bài bài tập
	

	1
	Làm đầy đủ các bài tập giảng viên giao
	4

	2
	Làm đúng, đầy đủ ý các bài tập giảng viên giao
	3

	
	Hình thức trình bày
	

	4
	Trình bày logic, khoa học
	1

	5
	Chữ viết rõ ràng, dễ đọc
	1

	6
	Trình bày thẩm mỹ, sáng tạo
	1


2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (10%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4  điểm
	3 điểm
	2  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm



Rubric 3: Đánh giá bài A3.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	


1

	- Hiểu
- Áp dụng,
- Phân tích
- Tổng hợp,
- Đánh giá
	Phân tích, áp dụng các vấn đề lí luận của việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non vào thực tiễn
	5

	
	
	Hình thành ý tưởng, thiết kế các công cụ và tổ chức đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	5

	
	
	Tổng
	10



Rubic 4: A3. Đánh giá cuối kỳ 
+ Tiêu chí dánh giá sản phẩm đồ án
	Sản phẩm 1
	Báo cáo đồ án (bản word)

	3 điểm
	- Yêu cầu về hình thức
+ Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện 
+ Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 
- Yêu cầu về nội dung 
Nội dung của đồ án học phần gồm 3 phần: 
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện dự án học phần. 
- Phần nội dung:
+ Những hoạt động đã thực hiện 
+ Kết quả nghiên cứu: 
- Về mặt lý luận
- Về mặt thực tiễn
- Rút ra kết luận sư phạm từ nội dung nghiên cứu 
- Phần kết luận: 
+ Tóm tắt lại những nội dung tìm hiểu được.
+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có) 
+ Kiến nghị, đề xuất

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· So sánh được với bản kế hoạch ban đầu, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· Rút ra được các kết luận cần thiết
·  Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học
	- Thiếu một trong các nội dung sản phẩm.
- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng
không phù hợp.
	- Thiếu từ 2 nội dung báo cáo trở lên.
- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.

	
Sản phẩm 2
(2 điểm)
	Sổ tay nhật ký làm việc nhóm


	
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Các ý tưởng thảo luận của từng thành viên đã tham gia góp ý qua các buổi làm việc 
- Phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm 
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm (danh sách kèm theo điểm đánh giá của nhóm với các thành viên) hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất,  kiến nghị cụ thể

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Mô tả được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm 
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Liệt kê được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm

	- Liệt kê được đầy đủ về kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 

	Liệt kê được một số nội dung kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
Chưa có phác thảo triển khai công việc
Chưa trình bày được đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm

	Sản phẩm 3
	Thuyết trình

	(3 điểm)
	Cấu trúc
- Giới thiệu tên của dự án và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất) 
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng) 
Thuyết trình
- Mỗi nhóm thuyết trình trong tối đa 10 phút, 10 phút trao đổi, nhận xét, trả lời các câu hỏi liên quan

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	- Cấu trúc đúng quy định,  hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp.
- Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc. 
- Phong thái tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	· Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học.
·  Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc.
	- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng
	- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng

	Sản phẩm 4
	Video và minh chứng về sản phẩm hoạt động

	(2 điểm)
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Giới thiệu về các thành viên của nhóm
- Các hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian video: khoảng 3 phút
- Nội dung phù hợp với thuyết minh 
- Đảm bảo tính sư phạm 

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm một cách sáng tạo, ấn tượng
- Mô tả được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian, nội dung phù hợp với thuyết minh. Hình ảnh minh hoạ mang tính sư phạm, thẩm mĩ 
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm 
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Hình ảnh minh hoạ đảm bảo phù hợp. 
	- Liệt kê được đầy đủ về về các thành viên của nhóm
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm

	- Liệt kê được các thành viên của nhóm
- Hình ảnh minh họa còn nghèo nàn
Chưa đảm bảo tính khoa học và thẩm mĩ. 


	
	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ:……………………………)





6. Nguồn học liệu (các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm,…)
*Tài liệu chính:
[1] Đinh Thị Kim Thoa, (2008), Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non, Nxb GD
*Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non, số 01/VBHN ngày 13/4/2021.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
3. Hoàng Đức Minh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (đồng chủ biên), Tài liệu BD thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý và GVMN, Cục nhà giáo  và cán bộ quản lý giáo dục, cùng các tác giả năm 2020-2021, NXB GDVN.
4. Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong cơ sở giáo dục mầm non, tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, Bộ giáo dục đào tạo- Tổ chức VVOB
7. Nội dung giảng dạy (các nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành thể hiện sự tương quan với các CĐR và các bài đánh giá môn học)
7.1 Nội dung giảng dạy

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1/
2 tiết
	Chương 1
Một số vấn đề lí luận của việc đánh giá sự phát triển 
toàn diện của trẻ em lứa tuổi mầm non
1.1. Những vấn đề chung về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
1.1.1. Các khái niệm đánh giá, đánh giá sự phát triển của trẻ
1.1.2. Mục đích đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.3. Nội dung đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.4. Phương pháp, hình thức đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.5. Xu hướng đổi mới về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	- Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint 
Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
	- A2.1

	Tuần 2/
2 tiết
	Chương 1
1.2. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong chương trình giáo dục mầm non
1.2.1. Yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ
1.2.2. Đánh giá trẻ hằng ngày
1.2.3. Đánh giá trẻ theo giai đoạn
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (tìm hiểu mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc)
	CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 3/
2 tiết
	1.2.3. Thực tiễn của việc đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ lứa tuổi mầm non




	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 4/
2 tiết
	CHƯƠNG 2: Hướng dẫn thiết kế và sử dụng một số công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi mầm non
2.1. Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
2.1.1. Nguyên tắc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 5/
2 tiết
	CHƯƠNG 2
2.1.2. Quy trình thiết kế công cụ và tổ chức thu thập thông tin đánh giá trẻ

	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 6/
2 tiết
	CHƯƠNG 2
2.1.3. Kĩ thuật đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 7/
2 tiết
	2.2. Hướng dẫn thiết kế và sử dụng một số công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi mầm non
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 8/
2 tiết
	2.2.1. Quan sát trẻ 
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 9/
2 tiết
	2.2.2. Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 10/
2 tiết
	2.2.3. Trò chuyện, giao tiếp với trẻ
2.2.4. Sử dụng bài tập tình huống

	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 11/
2 tiết
	2.2.5. Sử dụng bài tập/trắc nghiệm khách quan.
2.3. Phối hợp gia đình, nhà trường trong đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1

	Tuần 12/
2 tiết
	Chương 3Thực hành đánh giá sự phát triển toàn diện 
của trẻ em lứa tuổi mầm non
3.1. Thực hành thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
3.1.1 Thực hành thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ nhà trẻ
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	A1.1.
A3.1

	Tuần 13/
2 tiết
	Chương 3
3.1.2. Thực hành thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mẫu giáo

	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1

	Tuần 14/
2 tiết
	Chương 33.2. Thực hành đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
3.2.1. Thực hành đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ nhà trẻ
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1

	Tuần 15/
2 tiết
	Chương 4
3.2. Thực hành đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
3.2.1. Thực hành đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mẫu giáo

	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN






           TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
[bookmark: _Toc57232155][bookmark: _Toc205303339][bookmark: _Toc205305175][bookmark: _Toc205544569]HỌC PHẦN: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm Non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại; 0912319580;  email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN
Giảng viên 2:
Họ và tên: Dương Thị Thanh Thanh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lí- Giáo dục- Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Đường Nguyễn Sơn, phường Trung Đô, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0904768538. Email: thanhdtt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 3:
Họ và tên: Trần Hằng Ly
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lí- Giáo dục- Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số 29 Nam Cao, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Toc205544570]- Tên học phần (tiếng Việt): Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
		  (tiếng Anh): Quality accreditation of preschool education

	- Mã số học phần: EDU30062

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Học phần chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Học phần đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ:
	02

	 + Số tiết lý thuyết:
	20

	 + Số tiết thảo luận/bài tập:
	10

	 + Số tiết thực hành:
	

	 + Số tiết hoạt động nhóm:
	

	 + Số tiết tự học:
	60

	- Học phần tiên quyết:
	Tâm lý học giáo dục trẻ em; Giáo dục học mầm non

	- Học phần song hành:
	


2. Mô tả học phần
Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục học mầm non. Học phần kiểm định chất lượng giáo dục mầm non cung cấp cho người học những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm định chất lượng trường mầm non, đánh giá mức độ đáp ứng của trường mầm non so với các tiêu chuẩn quy định, biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với hoàn cảnh, sứ mạng và mục tiêu chất lượng của mỗi nhà trường; qua đó người học rèn luyện được các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động đánh giá trường mầm non, hình thành năng lực kiểm định, cải tiến các hoạt động giáo dục mầm non.
3.Mục tiêu môn học
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 
· Hiểu được một số vấn đề cơ bản về Kiểm định chất lượng trong GDMN. 
· Vận dụng được một số nội dung, phương pháp, hình thức vào quá trình đánh giá tại có sở giáo dục mầm non. 
· Ý thức phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện các hoạt động đánh giá trong GDMN. 
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.2

	
	1.2.3
	2.1.4
	3.2.1

	CLO1.1
	1
	
	

	CLO2.1
	
	1
	

	CLO3.1
	
	
	1


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Vận dụng được những kiến thức cơ bản về việc đánh giá vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của việc Kiểm định chất lượng trong GDMN
	Thuyết trình, bài tập, nghiên cứu tình huống
	 Bài tập

	CLO2.1
	S3
	Phân tích được những vấn đề cơ bản về việc Kiểm định chất lượng trong GDMN 
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Bài tập lớn

	CLO3.1
	S3
	Có kỹ năng đánh giá trong các lĩnh vực giáo dục mầm non
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Quan sát



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần
Số buổi tham gia học theo quy định
A1.1.2. Tinh thần, thái độ học tập
- Đi học đúng giờ
- Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
- Phát biểu, xây dựng bài học
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	CLO1.1 -CLO4.5
	10%

	A1.2
Bài tập, bài thu hoạch

	A1.2.1. Hồ sơ cá nhân
- Vở bài tập tự học cá nhân
- Bài tập cá nhân: lập kế hoạch, soạn giáo án
A1.2.2. Hồ sơ hoạt động nhóm
Báo cáo bài tập nhóm; báo cáo kết quả thảo luận; Phiếu tự đánh giá Thực hành theo nhóm
	
Đáp án
	CLO1.1 -CLO4.5
	20%

	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
	- Bài thi tự luận
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 
	- Bài thi tự luận
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5



- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
2. Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
2.1. Tiêu chí đánh giá vở bài tập (10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	
	Nội dung bài bài tập
	

	1
	Làm đầy đủ các bài tập giảng viên giao
	4

	2
	Làm đúng, đầy đủ ý các bài tập giảng viên giao
	3

	
	Hình thức trình bày
	

	4
	Trình bày logic, khoa học
	1

	5
	Chữ viết rõ ràng, dễ đọc
	1

	6
	Trình bày thẩm mỹ, sáng tạo
	1





2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (10%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)

	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4  điểm
	3 điểm
	2  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm



Rubric 3: Đánh giá bài A3.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	


1

	- Hiểu
- Áp dụng,
- Phân tích
- Tổng hợp,
- Đánh giá
	Phân tích, áp dụng các vấn đề lí luận của việc kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non vào thực tiễn
	5

	
	
	Hình thành ý tưởng, thiết kế các công cụ và tổ chức Kiểm định chất lượng trong GDMN
	5

	
	
	Tổng
	10



	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra
	Mức độ giảng dạy

	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

	



G1
	G1.1
	Hiểu những quan niệm về chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
	T

	
	G1.2
	Trình bày được Quy trình, chu kỳ, điều kiện và các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dụctrường mầm non
	T

	
	G1.3
	Phân tích được Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
	T

	
	G1.4
	Trình bày được quy trình tự Kiểm định chất lượng trong GDMN
	T

	
	G1.5
	Phân tích quy trình đánh giá ngoài trường mầm non
	

	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

	

G2
	
G2.1
	Vận dụng được kiến thức vào việc thành lập hội đồng tự đánh giá, lập kế hoạch tự đánh giá, tự đánh giá và trình bày báo cáo tự đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.
	T,U

	
	
G2.2
	Vận dụng để ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
	T,U

	
	G2.3
	Phân tích báo cáo tự đánh giá, triển khai và thực hiện các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.
	

	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	
G3
	
G3.1
	Hợp tác nhóm trong quá trình làm việc nhóm để triển khai công việc tự đánh giá và đánh giá ngoài
	T,U

	
	G3.2
	Thuyết trình được báo cáo tự đánh giá trường mầm non trước tập thể.
	

	NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, THIẾT KẾ, THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON

	G4
	G4.1
	Thiết kế được quy trình tự đánh giá cho trường mầm non
Triển khai được một số nội dung trong quy trình đánh giá ngoài trường mầm non.
Tư vấn cho nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
	T,U



5. Đánh giá học phần
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	CĐR học phần
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá quá trình
	50%

	A1.1. Ý thức học tập (chuyên cần, thái độ học tập)
	10%

	A1.1.1.
	Mức độ chuyên cần và đảm bảo giờ giấc 
	G1.1- G4.1
	5%

	A1.1.2.
	Thái độ hợp tác với giảng viên và các thành viên trong nhóm, lớp, thể hiện được sự tiến bộ trong quá trình học.
	G1.1- G4.1
	5%

	A1.2. Hồ sơ học phần (bài tập, bài thu hoạch nhiệm vụ nhóm,…)
	20%

	A1.2.1
	Vở giải bài tập và thảo luận 
	G1.1; G1.2; 
	10%

	A1.2.2
	Sản phẩm hoạt động nhóm 
	G1.3; G1.4; G2.1; G3.1; G4.1
	10%

	A1.3. Đánh giá định kỳ (điểm kiểm tra định kỳ)
	20%

	A1.3.1
	Bài kiểm tra tự luận theo chuẩn đầu ra học phần thuộc nội dung chương 1
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; 
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ (điểm thi kết thúc học phần)
	50%

	A2.1
	Bài thi tự luận theo chuẩn đầu ra học phần
	G1.1- G1.5; G2.1; G2.2; G3.1; G4.1
	50%



7. Nguồn học liệu 
Học liệu chính
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng 2, NXB Giáo dục Việt Nam.	
Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu tập huấn tự đánh giá trường mầm non - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Hà Nội, 2012.
2. Tài liệu tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hà Nội, 2012.
3. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - Nguyễn Đại Dương - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015 - 2016 - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2015.
4. Một số vấn đề về tự đánh giá trường mầm non, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên - Nguyễn Đại Dương, NXB Giáo dục, H.2012.
5. Đánh giá ngoài trường mầm non - Nguyễn Đại Dương, Tạp chí Giáo dục Mầm non số 2 năm 2013.
7. Nội dung giảng dạy
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1/
2 tiết
	Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON
1.1. Chất lượng giáo dục 
1.1.1. Khái niệm về chất lượng giáo dục
1.1.2. Các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục
1.1.3. Quản lý chất lượng giáo dục
	- Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Đọc tài liệu [1], 

	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
	- A2.1

	Tuần 2/
2 tiết
	Chương 1
1.2. Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
1.2.1. Khái niệm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
1.2.2. Ý nghĩa của kiểm định chất lượng giáo dụctrường mầm non
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (tìm hiểu mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc)
	CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 3/
2 tiết
	1.23. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non



	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (câu 1, câu 2)
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 4/
2 tiết
	1.2.4. Quy trình, chu kỳ, điều kiện và các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	1. Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 5/
2 tiết
	CHƯƠNG 2 TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
2.1. Khái niệm tự đánh giá
2.1.2. Quy trình thiết kế công cụ và tổ chức thu thập thông tin đánh giá trẻ
	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 6/
2 tiết
	CHƯƠNG 2
2.1.3. Kĩ thuật đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

	Địa điểm: Phòng học
- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự 
3. Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	- CLO1.1
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	- A2.1
- A3.1

	Tuần 7/
2 tiết
	2.2. Mục đích tự đánh giá

	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 8/
2 tiết
	2.3. Quy trình tự đánh giá
2.3.1. Thành lập hội đồng tự đánh giá
2.3.2. Lập kế hoạch tự đánh giá

	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 9/
2 tiết
	2.3.3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng
2.3.4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí

	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 10/
2 tiết
	2.3.5. Viết báo cáo tự đánh giá
2.3.6. Công bố báo cáo tự đánh giá
2.3.7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá
	- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide nội dung 1.1.
- Phát vấn:
* Tự học (Giao bài tập về nhà) 
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học 

	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	- A2.1
- A3.1

	Tuần 11/
2 tiết
	2.4. Thực hành tự đánh giá

	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1

	Tuần 12/
2 tiết
	Chương 3. ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON
3.1. Một số vấn đề chung về đánh giá ngoài trường mầm non
3.1.1. Khái niệm đánh giá ngoài trường mầm non
[bookmark: _Hlk38276395]3.1.2. Mục đích đánh giá ngoài trường mầm non
3.1.3. Thành lập đoàn đánh giá ngoài
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	A1.1.
A3.1

	Tuần 13/
2 tiết
	Chương 3
3.2. Quy trình đánh giá ngoài trường mầm non
3.2.1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá
3.2.2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
	A1.1.
A3.1

	Tuần 14/
2 tiết
	3.2.3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non
3.2.4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài
3.2.5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài
3.2.6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	A1.1.
A3.1

	Tuần 15/
2 tiết
	.3. Một số lưu ý khi thực hiện đánh giá ngoài trường mầm non
3.3.1. Chú trọng việc phân tích tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục
3.3.2. Tư vấn cho nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
3.4. Thực hành đánh giá ngoài trường mầm non
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- thảo luận tranh biện
-Nhận xét đánh giá sản phẩm
	- Chuẩn bị nội dung cá nhân vào vở tự học
- Thực hiện nhiệm vụ nhóm
	- CLO1.1
- CLO1.2
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	A1.1.
A3.1



8. Quy định của học phần
	Để đạt được mục tiêu của học phần, sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian qui định bài tập thực hành trong từng chương.Vở bài tập thực hành phải nộp sau mỗi chương để giảng viên lưu vào hồ sơ học tập.Sản phẩm tự học và hoạt động nhóm cũng nộp sau mỗi chương.
	Sinh viên phải tham gia ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần mới đủ điều kiện thi Kết thúc học phần.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TS.Trần Thị Hoàng Yến







        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG SƯ PHẠM - KHOA GDMN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
LẬP KẾ HOẠCH TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm Non- Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm Non- Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại; 0912319580;  email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN
Giảng viên 2:
Họ và tên: Dương Thị Nga
Chức danh, học hàm, học vị: GV, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm Non- Trường Sư Phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: ngadt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học Mầm non
1.2. Thông tin về môn học
1.2. Thông tin về môn học:
	[bookmark: _Toc205544571]- Tên môn học (tiếng Việt): Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non
		(tiếng Anh): Planning in the pre-school education

	- Mã số môn học: EDU 30065

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
	Kiến thức cơ bản

x	Kiến thức chuyên ngànhx

	Môn học chuyên về kỹ năng chung

	
   Kiến thức cơ sở ngành

   Kiến thức khác

   Môn học đồ án tốt nghiệp


	- Số tín chỉ: 
	2

	      + Số tiết lý thuyết:
	20

	       + Số tiết thảo luận/bài tập:
	2 (giao về nhà)

	      + Số tiết thực hành:
	6 

	      + Số tiết hoạt động nhóm:
	2 (gộp với thực hành)

	      + Số tiết tự học:
	60

	- Môn học tiên quyết:
	Giáo dục học mầm non, tâm lí học mầm non

	- Môn học song hành:
	Các học phần Phương pháp chuyên ngành



2. Mô tả học phần
Học phần Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục học mầm non. Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận và thực tiễn về việc lập kế hoạch trong giáo dục mầm non, qua đó người học rèn luyện được các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động giúp sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế và đánh giá các hoạt động lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non. 
3. Mục tiêu học phần 
	Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những quan điểm khoa học và nội dung cụ thể về công tác thiết kế lập kế hoạch trong giáo dục mầm non. Giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của công tác này. Rèn luyện phát triển khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình lập kế hoạch cho trẻ mầm non. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các loại kế hoạch trong giáo dục mầm non và nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1…)
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1

	
	PLO1.3.1
	PLO1.3.2
	PLO2.1.1
	PLO2.2.1.
	PLO3.1.2

	CLO1.1
	
	
	
	
	0,2 

	CLO1.2
	0,5
	
	
	
	

	CLO1.3
	
	1,0
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	0,2

	CLO2.2
	
	
	1,0
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	0,3

	CLO3.2
	0,5
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	1,0
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	0,3



4. 
5. 
4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	
3.0
	Phân tích và lý giải được các vấn đề lý luận chung về việc lập kế hoạch trong GDMN; khái niệm, chức năng, nguyên tắc… của lập kế hoạch
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO1.2
	
3.0
	Phân tích được các loại kế hoạch trong GDMN: kế hoạch cán bộ quản lý, kế hoạch GVMN; cấu trúc, nội dung các loại kế hoạch trong GDMN: hoạt động ngày, tuần, chủ điểm, năm học, ngày lễ hội...
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO1.3
	3.5
	Phân tích quy trình lập các loại kế hoạch trong GDMN. Phân tích được mục tiêu, nội dung và lập kế hoạch hoạt động nhóm, lớp (năm học), chủ dề, chủ đề nhánh, kế hoạch giáo dục ngày, kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập

	CLO2.1
	3.5
	Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho việc lập kế hoạch trong mầm non.. Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình lập các loại kế hoạch trong GDMN
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO2.2
	3.5
	Vận dụng được những kiến thức cơ bản về việc lập kế hoạch vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của việc lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO3.1
	3.5
	 Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ của quá trình học tập học phần Lập kế hoạch trong GDMN. Tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước tập thể.
	Thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO3.2
	3.0
	 Khả năng năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các loại kế hoạch trong GDMN, Thực hành kĩ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm phù hợp với môi trường nhà trường và xã hội.
	Bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO4.1
	3.0
	 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của các loại kế hoạch trong GDMN, Lập được các loại kế hoạch và đánh giá các loại kế hoạch trong GDMN
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án

	CLO4.2
	3.0
	Vận dụng được những vấn đề đổi mới trong GDMN vào quá trình Lập các kế hoạch trong GDMN
	Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu
	Tự luận, hồ sơ học tập, đồ án



Ghi chú: 
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	50

	A1.1
	A1.1.1. Chuyên cần
Số buổi tham gia học theo quy định
A1.1.2. Tinh thần, thái độ học tập
- Đi học đúng giờ
- Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
- Phát biểu, xây dựng bài học
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	CLO1.1 -CLO4.5
	5%





5%
	10%

	A1.2
Bài tập, bài thu hoạch

	A1.2.1. Hồ sơ cá nhân 
- Vở bài tập tự học cá nhân
- Bài tập cá nhân: lập kế hoạch, soạn giáo án
A1.2.2. Hồ sơ hoạt động nhóm (NT đưa lên)
Báo cáo bài tập nhóm; báo cáo kết quả thảo luận; Phiếu tự đánh giá Thực hành theo nhóm
	
Đáp án
	CLO1.1 -CLO4.5
	10%







10%

	20%

	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	
	

	A2.1
	- Bài thi tự luận
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	20%
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	

	A3.1 đồ án
	- Báo cáo nhóm TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	
Đáp án
	CLO1.1- CLO1.3
	50%
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5
	


- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1 (Bài đánh giá ý thức học tập (trọng số 10%)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
tối đa

	1
	Đi học đầy đủ, chuyên cần (vắng 1 buổi trừ 1 điểm)
	5

	2
	Đi học đúng giờ (chậm 1 lần trừ 0,25 điểm)
	1

	3
	Tích cực hoạt động học tập cá nhân và hợp tác nhóm
	2

	4
	Tích cực phát biểu, xây dựng bài học (phát biểu 1 lần cộng 0,2 điểm)
	2


    
2. Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần (trọng số 20%)
2.1. Tiêu chí đánh giá vở bài tập (10%)
Rubic 2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
tối đa

	
	Nội dung bài bài tập
	

	1
	Làm đầy đủ các bài tập giảng viên giao
	4

	2
	Làm đúng, đầy đủ ý các bài tập giảng viên giao
	3

	
	Hình thức trình bày
	

	4
	Trình bày logic, khoa học
	1

	5
	Chữ viết rõ ràng, dễ đọc
	1

	6
	Trình bày thẩm mỹ, sáng tạo
	1



2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả làm việc nhóm (10%)
(Mỗi nhóm làm 2 bài)
Rubic 3
	TT
	Nội dung
Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
F

	I
	Sản phẩm hoạt động nhóm
	Bản báo cáo trình bày đầy đủ, sâu nội dung đề tài được giao, hình thức trình bày cẩn thận, đẹp
	Bản báo cáo trình đầy đủ nội dung đề tài được giao 
	Bản báo cáo trình bày ở mức đầy đủ nội dung đề tài nhưng chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn chưa sâu
	Nội dung bản báo cáo còn sơ sài
	Không có sản phẩm của nhóm

	Điểm tối đa: 4
	4  điểm
	3 điểm
	2  điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	II
	Thuyết trình trước lớp
	Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	Rõ ràng, mạch lạc, 
	Rõ ràng, mạch lạc, nhưng chưa tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, thiếu tự tin
	Chưa rõ ràng, mạch lạc, còn lúng túng
	Không trình bày được

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1.5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm

	III
	Ý thức, thái độ, sự hợp tác trong nhóm (qua đánh giá của nhóm)
	Tích cực tham gia hoạt động nhóm, có nhiều ý kiến đóng góp tốt cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, có ý kiến đóng góp cho nhóm
	Tham gia hoạt động nhóm, nhưng ít có ý kiến
	Tham gia hoạt động nhóm nhưng không có ý kiến 
	Tham gia không tích cực vào hoạt động nhóm, không có ý kiến dóng góp
	Không tham gia làm việc trong nhóm

	Điểm tối đa: 3
	3 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0 điểm





Rubic 4: A3. Đánh giá cuối kỳ 
+ Tiêu chí dánh giá sản phẩm đồ án
	Sản phẩm 1
	Báo cáo đồ án (bản word)

	3 điểm
	- Yêu cầu về hình thức
+ Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện 
+ Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 
- Yêu cầu về nội dung 
Nội dung của đồ án học phần gồm 3 phần: 
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện dự án học phần. 
- Phần nội dung:
+ Những hoạt động đã thực hiện 
+ Kết quả nghiên cứu: 
- Về mặt lý luận
- Về mặt thực tiễn
- Rút ra kết luận sư phạm từ nội dung nghiên cứu 
- Phần kết luận: 
+ Tóm tắt lại những nội dung tìm hiểu được.
+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có) 
+ Kiến nghị, đề xuất

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· So sánh được với bản kế hoạch ban đầu, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp
	· Trình bày được đầy đủ, chính xác yêu cầu về nội dung; Đưa ra được định hướng phát triển dựa trên thực trạng nghiên cứu;
· Rút ra được các kết luận cần thiết
·  Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học
	- Thiếu một trong các nội dung sản phẩm.
- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng
không phù hợp.
	- Thiếu từ 2 nội dung báo cáo trở lên.
- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.

	
Sản phẩm 2
(2 điểm)
	Sổ tay nhật ký làm việc nhóm

	
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Các ý tưởng thảo luận của từng thành viên đã tham gia góp ý qua các buổi làm việc 
- Phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm 
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm (danh sách kèm theo điểm đánh giá của nhóm với các thành viên) hoạch đã lập ra, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong  hoạt động nghề nghiệp trong tương lai; có đề xuất,  kiến nghị cụ thể

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Mô tả được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm
- Đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm 
	- Trình bày đầy đủ, rõ ràng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
- Liệt kê được kế hoạch phác thảo quá trình triển khai công việc từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai sản phẩm

	- Liệt kê được đầy đủ về kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 

	Liệt kê được một số nội dung kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc của nhóm 
Chưa có phác thảo triển khai công việc
Chưa trình bày được đánh giá sơ bộ kết quả của nhóm

	Sản phẩm 3
	Thuyết trình

	(3 điểm)
	Cấu trúc
- Giới thiệu tên của dự án và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất) 
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng) 
Thuyết trình
- Mỗi nhóm thuyết trình trong tối đa 10 phút, 10 phút trao đổi, nhận xét, trả lời các câu hỏi liên quan

	Mức độ đánh giá
	3.0
	2.0
	1.0
	0.5-0

	
	- Cấu trúc đúng quy định,  hình thức trình bày khoa học, hợp lý, đẹp, có hình  ảnh minh hoạ phù hợp.
- Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc. 
- Phong thái tự tin, làm chủ bài thuyết trình
	· Cấu trúc đúng quy định, hình thức trình bày khoa học.
·  Thuyết trình đúng thời gian quy định, ngôn ngữ lưu loát, mạch lạc.
	- Cấu trúc chưa chưa thực sự đúng quy định, hình thức trình chưa hợp lý và chưa đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng
	- Cấu trúc không đúng quy định, hình thức trình bày không hợp lý và không đẹp, không có hình minh họa hoặc có nhưng không phù hợp.
- Thuyết trình chưa rõ ràng

	Sản phẩm 4
	Video và minh chứng về sản phẩm hoạt động

	(2 điểm)
	Yêu cầu về nội dung và hình thức
- Giới thiệu về các thành viên của nhóm
- Các hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian video: khoảng 3 phút
- Nội dung phù hợp với thuyết minh 
- Đảm bảo tính sư phạm 

	Mức độ đánh giá
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm một cách sáng tạo, ấn tượng
- Mô tả được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Thời gian, nội dung phù hợp với thuyết minh. Hình ảnh minh hoạ mang tính sư phạm, thẩm mĩ 
	- Trình bày đầy đủ, về các thành viên của nhóm 
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm 
- Hình ảnh minh hoạ đảm bảo phù hợp. 
	- Liệt kê được đầy đủ về về các thành viên của nhóm
- Liệt kê được hình ảnh và clips minh họa quá trình làm việc của nhóm

	- Liệt kê được các thành viên của nhóm
- Hình ảnh minh họa còn nghèo nàn
Chưa đảm bảo tính khoa học và thẩm mĩ. 


	
	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ:……………………………)



6. 7. Nguồn học liệu (các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm,…)
Tài liệu chính
[1] Nguyễn Thị Thu Hiền, (2012), Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, NXB GD Việt Nam 
[2] Bộ giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, NXB GDVN, 2021
 Tài liệu tham khảo
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo, NXB Giáo dục Việt Nam 
[4] Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục Mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam (các độ tuổi)

7. Nội dung giảng dạy (các nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành thể hiện sự tương quan với các CĐR và các bài đánh giá môn học)

	
Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH
TRONG GDMN

	Tuần 1/ Block 1
2 tiết
	Mục tiêu: - Phân tích, lý giải được những vấn đề: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của lập kế hoạch trong GDMN
- Làm việc nhóm, thuyết trình
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	1.1. Khái niệm 
1.2. Mục đích, ý nghĩa lập kế hoạch trong GDMN
	- GV cung cấp đề cương chi tiết môn học; Giới thiệu môn học; phương pháp giảng dạy và học tập; phương pháp đánh giá; 
- GV hướng dẫn SV vào trang http://my.vinhuni.edu.vn lấy tài liệu, nộp bài theo yêu cầu của GV.
- Lập nhóm Facebook để liên lạc với SV khi cần thông báo hoặc khi mạng trường nghẽn. 
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide: Nội dung mục 1.1;1.2 
- Phát vấn:
+ Lập kế hoạch là gì? Thế nào là lập kế hoạch trong GDMN?
+ Trình bày mục đích, yêu cầu của lập kế hoạch trong GDMN
	- Chuẩn bị giáo trình chính và tài liệu tham khảo.
- Vở ghi chép cá nhân, dụng cụ học tập
- SV phải có sản phẩm bài tập.
- Đặt câu hỏi cho GV về nội dung quan tâm của môn học 
- Trả lời câu hỏi của GV, tự rút ra kết luận về khái niệm Lập kế hoạch và lập kế hoạch trong GDMN.
+ Vai trò của lập kế hoạch trong cuộc sống nói chung và trong giáo dục nói riêng?
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 2/ Block 2
2 tiết
	Mục tiêu: - Phân tích, lý giải được chức năng của lập kế hoạch trong  quản lý GDMN và các nguyên tắc lập kế hoạch trong GDMN
- Vận dụng liên hệ thực tiễn về chức năng lập kế hoạch trong trường mầm non.
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	1.3. Chức năng lập kế hoạch trong quản lý GDMN

	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.3;
 - Phát vấn:
+ Chỉ ra chức năng lập kế hoạch trong giáo dục mầm non 
	- Nghiên cứu tài liệu: chức năng lập kế hoạch
-  SV thảo luận và rút ra: 
+ Chức năng lập kế hoạch là gì?
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 3/ Block 3
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các nguyên tắc lập kế hoạch trong GDMN
- Vận dụng các nguyên tắc vào việc lập kế hoạch cá nhân trong cuộc sống
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	1.4. Nguyên tắc lập kế hoạch 

	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.4; 
- Phát vấn:
+ Trình bày các nguyên tắc lập kế hoạch trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
Sưu tầm các loại kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý
	Thảo luận nhóm và tìm hiểu các nguyên tắc lập kế hoạch trong GDMN

	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 4/ Block 4
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các loại lập kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý
- Phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học, giáo dục.
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	1.5. Các loại kế hoạch trong GDMN
1.5.1. Đối với cán bộ quản lý
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.5; 1.5.1 
- Phát vấn:
+ Trình bày các loại kế hoạch đối với cán bộ quản lý trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
Sưu tầm các loại kế hoạch trong GDMN đối với GVMN 
	SV phải nộp sản phẩm bài tập.
Thảo luận các loại kế hoạch đối với cán bộ quản lý trong GDMN
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 5/ Block 5
2 tiết
	Mục tiêu: Phân tích được các loại lập kế hoạch trong GDMN đối với giáo viên mầm non
- Phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học, giáo dục.
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	1.5.2. Đối với GVMN

	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.5.2; 
- Phát vấn:
+ Trình bày các loại kế hoạch đối với  GVMN trong GDMN 
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Tìm hiểu  cấu trúc nội dung các loại kế hoạch trong GDMN
	SV phải nộp sản phẩm bài tập.
Thảo luận các loại kế hoạch đối với GVMN trong GDMN
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Chương 2: Quy trình lập kế hoạch trong GDMN

	Tuần 6/ Block 6
2 tiết
	Mục tiêu: Nắm được cấu trúc nội dung các loại kế hoạch trong GDMN 
- Xác định đúng cấu trúc nội dung các loại kế hoạch trong giáo dục mầm non
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	2.1. Nội dung cấu trúc các loại kế hoạch trong GDMN

	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 1.6; 
- Phát vấn:
+ Từ những kế hoạch sưu tầm trình bày được cấu trúc nội dung các loại kế hoạch trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Đọc tài liệu và tìm hiểu quy trình lập kế hoạch trong GDMN
	-  SV phải nộp sản phẩm bài tập.
- SV thảo luận và rút ra: 
+ Cấu trúc nội dung lập kế hoạch trong GDMN

	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 7/ Block 7
2 tiết
	Mục tiêu: - Nắm được qui trình lập kế hoạch trong GDMN
- Xác định quy trình lập kế hoạch trong giáo dục mầm non; Giải quyết một số tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện các loại kế hoạch.
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	2.2. Hướng dẫn lập một số loại kế hoạch cho GVMN
2.2.1 Qui trình lập kế hoạch trong GDMN
	Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 2.2; 2.2.1 
- Phát vấn:
+ Trình bày Qui trình lập kế hoạch trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Sưu tầm và tìm hiểu 1 số loại kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý
	- SV thảo luận và đưa ra quy trình lập kế hoạch trong GDMN

	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 8/ Block 8
2 tiết
	Mục tiêu: - Nắm được qui trình và biết lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý
- Xác định các loại kế hoạch trong giáo dục mầm non của cán bộ quản lý và Giải quyết một số tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện các loại kế hoạch.
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	2.2.2. Hướng dẫn lập một số loại kế hoạch trong GDMN
+ Đối với cán bộ quản lý

	Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 2.2.2
- Phát vấn:
+ Trình bày một số loại  lập kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý. Từ đó nêu ra được các bước lập kế hoạch cho cán bộ quản lý trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Sưu tầm và tìm hiểu 1 số loại kế hoạch trong GDMN đối với GVMN
- Lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý
	- SV phải nộp sản phẩm bài tập.
- SV thảo luận và đưa ra quy trình lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với cán bộ quản lý: 

	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 9/ Block 9
2 tiết
	Mục tiêu: - Nắm được qui trình và biết lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với GVMN
- Xác định các loại kế hoạch trong giáo dục mầm non của GVMN và Giải quyết một số tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện các loại kế hoạch.
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	2.2.2. Hướng dẫn lập một số loại kế hoạch trong GDMN
+ Đối với giáo viên mầm non
	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 2.2.2. 
- Phát vấn:
+ Trình bày một số loại  lập kế hoạch trong GDMN đối với giáo viên mầm non. Từ đó nêu ra được các bước lập các loại kế hoạch cho giáo viên mầm non trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
- Lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với GVMN
	- SV phải nộp sản phẩm bài tập.
- SV thảo luận và đưa ra quy trình lập các loại kế hoạch trong GDMN đối với giáo viên mầm non
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 10/ Block 10
2 tiết
	Mục tiêu: - Đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của các bản kế hoạch trong GDMN
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch vào quá trình học tập và giảng dạy
- Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

	
	2.3. Đánh giá các loại kế hoạch 

	* Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Lý thuyết: 2.3; 
- Phát vấn:
+ Trình bày cách đánh giá các bản kế hoạch trong GDMN
* Giao bài tập về nhà cho SV
Lập kế hoạch giáo dục năm học cho các độ tuổi từ 12 - 72 tháng
	- SV phải nộp sản phẩm bài tập.
- Nghiên cứu tài liệụ và thảo luận cách đánh giá các loại kế hoạch trong GDMN
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Chương 3: Thực hành lập kế hoạch trong GDMN

	Tuần 11/ Block11
2 tiết
	Mục tiêu: Lập kế hoạch giáo dục năm học cho các độ tuổi cho trẻ mầm non
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch giáo dục năm học phù hợp với chương trình và thực tiễn địa phương. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	3.1. Lập kế hoạch giáo dục năm học
Thảo luận nhóm kế quả lập kế hoạch năm học
	Chia nhóm giao đề tài cho SV Lập kế hoạch giáo dục năm học
các độ tuổi. Thảo luận và thuyết trình
* Giao bài tập về nhà cho SV
Lập kế hoạch giáo dục giáo dục chủ đề cho các độ tuổi
	SV phải nộp sản phẩm bài tập
- SV thảo luận và lập kế hoạch giáo dục năm học theo nhóm
- Mỗi nhóm 1 độ tuổi sau đó trình bày và thảo luận
- Thuyết trình kết quả của nhóm
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 12/ Block12
2 tiết
	Mục tiêu: Lập kế hoạch giáo dục giáo dục chủ đề cho các độ tuổi 
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch giáo dục chủ đề phù hợp với chương trình và thực tiễn địa phương. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	3.2. Lập kế hoạch giáo dục chủ đề
+ Thảo luận nhóm
	Chia nhóm giao đề tài cho SV Lập kế hoạch giáo dục chủ đề các độ tuổi. Thảo luận và thuyết trình
* Giao bài tập về nhà cho SV
Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng cho trẻ các độ tuổi 
	-  SV phải nộp sản phẩm bài tập - SV thảo luận và lập kế hoạch giáo dục chủ đề theo nhóm
- Mỗi nhóm 1 chủ đề 1độ tuổi sau đó trình bày và thảo luận
- Thuyết trình kết quả của nhóm
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 13/ Block 13
2 tiết
	Mục tiêu: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng cho trẻ các độ tuổi từ 12 - 72 tháng
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng phù hợp với trẻ và thực tiễn địa phương. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	3.3. Kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng
+ Thảo luận nhóm 
	Chia nhóm giao đề tài cho SV Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng các độ tuổi. Thảo luận và thuyết trình
* Giao bài tập về nhà cho SV
Lập kế hoạch giáo dục tuần  theo chủ đề cho các độ tuổi 
	-  SV phải nộp sản phẩm bài tập
- SV thảo luận và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục vệ sinh-dinh dưỡng theo nhóm. Mỗi nhóm 1 chủ đề 1 độ tuổi.
- Thuyết trình kết quả của nhóm
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 14/ Block 14
2 tiết
	Mục tiêu: Lập kế hoạch giáo dục tuần  theo chủ đề cho các độ tuổi từ 12 - 72 tháng
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch giáo dục tuần theo chủ đề phù hợp với chương trình và thực tiễn địa phương. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	3.4. Lập kế hoạch giáo dục tuần (chủ đề nhánh)
Thảo luận nhóm
	Chia nhóm giao đề tài cho SV Lập kế hoạch giáo dục tuần các độ tuổi. Thảo luận và thuyết trình
* Giao bài tập về nhà cho SV
Lập kế hoạch giáo dục ngày theo các chủ đề cho các độ tuổi 
	-  SV phải nộp sản phẩm bài tập
 - SV thảo luận và lập kế hoạch giáo dục tuần theo  theo nhóm. Mỗi nhóm 1 chủ đề 1 độ tuổi 
- Thuyết trình kết quả của nhóm
	CLO1.2 CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

	Tuần 15/ Block 15
2 tiết
	Mục tiêu: Lập kế hoạch giáo dục ngày theo các chủ đề cho các độ tuổi từ 12 - 72 tháng
- Vận dụng kiến thức lập kế hoạch giáo dục ngày phù hợp với chủ đề, chương trình và thực tiễn địa phương. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- Ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

	
	3.5. Lập kế hoạch giáo dục ngày 
Thảo luận nhóm 
	Chia nhóm giao đề tài cho SV Lập kế hoạch giáo dục ngày các độ tuổi. Thảo luận và thuyết trình

	-  SV phải nộp sản phẩm bài tập - SV thảo luận và lập kế hoạch giáo dục ngày theo chủ đề theo nhóm. Mỗi nhóm 1 chủ đề 1 độ tuổi sau đó trình bày và thảo luận
- Thuyết trình kết quả của nhóm
	CLO1.2 - CLO4.5
	A1.1
A1.2
A2.1
A3.1



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
[bookmark: _Toc57232167][bookmark: _Toc205303342][bookmark: _Toc205305178][bookmark: _Toc205544572]HỌC PHẦN: THAM VẤN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phan Thị Quỳnh Trang
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: phanquynhtrang0711@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính;
- Phương pháp dạy học bộ môn, gồm: Văn học, giáo dục học mầm non
Giảng viên 2:
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: chauphamhai@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính;
- Phương pháp dạy học bộ môn, gồm: Lý luận và phương pháp dạy học Toán
1.2. Thông tin về môn học
	[bookmark: _Toc205544573]- Tên môn học (tiếng Việt: Tham vấn trong giáo dục mầm non
 	           (tiếng Anh): Consultations in early childhood education

	- Mã số môn học:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ:
	      2 tín chỉ

	+ Số tiết lý thuyết:
	     20

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	10

	+ Số tiết thực hành:
	 0  

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học:
	 60

	- Môn học tiên quyết:
	

	- Môn học song hành:
	  X


2. Mô tả học phần
     Tham vấn trong giáo dục mầm non thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngành Giáo dục mầm non, tiếp cận CDIO.
     Học phần này trang bị cho sinh viên những hiểu biết lý luận và thực tiễn của vấn đề tham vấn trong giáo dục mầm non. Từ đó học phần giúp người học thực hiện tốt các nhiệm vụ của tham vấn viên trong giáo dục mầm non.	
3. Mục tiêu học phần
     Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận tham vấn trong giáo dục và giáo dục mầm non. Vận dụng có hiệu quả và linh hoạt các vấn đề lý luận và thực tiễn tham vấn trong giáo dục mầm non vào việc phân tích, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động tham vấn. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, thiết kế nội dung; phương pháp, tổ chức thực hiện, đánh giá các vấn đề về tham vấn trong giáo dục mầm non.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1: Phân tích được những vấn đề lý luận của tham vấn trong giáo dục mầm non
CLO2.1: Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
CLO3.1: Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
CLO4.1: Hình thành ý tưởng về đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, thiết kế nội dung; phương pháp, tổ chức thực hiện, đánh giá các vấn đề về tham vấn trong giáo dục mầm non.
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
CLO
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.1
	PLO4.2

	
	1.2.3
	2.1.2
	3.1.2
	4.2.1

	CLO1.1
	1.0
	
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	
	

	CLO3.1
	
	
	1,0
	

	CLO4.1
	
	
	
	1,0


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Phân tích được một số vấn đề về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tham vấn trong giáo dục mầm non
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	CLO2.1
	S3
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Quan sát, các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO3.1
	K3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả quá trình học tập học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.1
	C4
	Phân tích được đối tượng để tham vấn. Xác định được mục tiêu của đối tượng tham gia tham vấn. Tổ chức thực hiện tham vấn, đánh giá được hiệu quả của tham vấn trong giáo dục mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá, minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	Hồ sơ học phần
	- Rubric 1
- Nhật ký
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	30%

	A1.2
	Thi trắc nghiệm.
	- Rubric 2
- Bài trắc nghiệm
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A2.1
	Thi tự luận
	- Rubric 3
- Bài tự luận
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1.1*0,3+A1.2*0,2+A2.1*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Xây dựng 1 tình huống và xử lý tình huống tham vấn trong GDMN
	Xây dựng 1 tình huống và xử lý tình huống tham vấn trong GDMN theo các chủ đề trong chường trình GDMN theo từng độ tuổi
	5

	3
	Thảo luận về tác phong của người tham vấn trong GDMN
	Xác định được mục đích, nội dung tác phong của người tham vấn trong GDMN
	4

	
	
	Tổng
	10


Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 3: Đánh giá bài A2.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	
1
	- Hiểu
- Áp dụng
- Phân tích
- Tổng hợp
- Đánh giá
	Phân tích, áp dụng các vấn đề lí luận của  tham vấn trong giáo dục mầm non
	5

	
	
	Tổ chức thực hiện tham vấn, đánh giá được hiệu quả của tham vấn trong giáo dục mầm non
	5

	
	
	Tổng
	10


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
6.2. Tài liệu tham khảo
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục, 2017.
[2] Trần Thị Min Đức (Chủ biên), Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3] Nguyễn Thị Thu Hiền, Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1 (2)
	Chương 1. Một số vấn đề chung về tham vấn trong giáo dục 
1. Thế nào là tham vấn
2. Bản chất của tham vấn
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	2 (2)
	Chương 1 (tiếp)
2. Sơ lược sự hình thành và phát triển ngành tham vấn 

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	3 (2)
	Chương 1 (tiếp)
3. Nguyên tắc trong tham vấn
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	4 (2)
	Chương 1 (tiếp)
4. Đạo đức nghề nghiệp
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	5 (2)
	Chương 1 (tiếp)
5. Các phẩm chất và thái độ của nhà tham vấn
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	6 (2)
	Chương 1 (tiếp)
6. Các giai đoạn của quá trình tham vấn
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	7 (2)
	Chương 2. Tham vấn trong giáo dục mầm non
1. Khái niệm tham vấn trong GDMN
2. Các đối tượng tham gia tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	8 (2)
	Chương 2. (tiếp)
3. Nội dung tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	9 (2)
	Chương 2. (tiếp)
4. Phương pháp tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	10 (2)
	Chương 2. (tiếp)
5. Các hình thức tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
 CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	11 (2)
	Chương 2. (tiếp)
6. Một số kĩ năng tham vấn trong giáo dục mầm non

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
 - Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	12 (2)
	Chương 3. Thực hành tham vấn trong giáo dục mầm non
1. Tham vấn cho các bậc phụ huynh
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	13 (2)
	Chương 3. (tiếp)
2. Tham vấn cho các tổ chức xã hội
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	14 (2)
	Chương 3. (tiếp)
3.Tham vấn cho trẻ mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	15 (2)
	Chương 3. (tiếp)
4. Tham vấn cho giáo viên mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1



8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia tối thiểu 80% số giờ giáo viên lên lớp
- Làm đủ các bài tập của học phần trên E-learning 
- Tham gia đủ các bài đánh giá.
9. Ngày phê duyệt:    
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	
	

      
	

TS. Trần Thị Hoàng Yến


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787
Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại.
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0946811610
Email: Tuanpa@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tự nhiên - Xã hội; Sử dụng phương tiện dạy học
1.2. Thông tin về học phần:
	[bookmark: _Toc205544574]- Tên học phần (tiếng Việt): ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
(tiếng Anh): APPLICATION OF MODERN TEACHING MEDIA IN PRESCHOOL EDUCATION

	- Mã số học phần: EDU31028

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 2
+ Số tiết lý thuyết: 15
+ Số tiết thực hành: 15
+ Số tiết tự học: 60

	- Điều kiện đăng ký học: không

	+ Học phần tiên quyết: không
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: không
	Mã số HP:

	- Bộ môn phụ trách học phần: 
Điện thoại:                                              Email: 


2. Mô tả học phần
Học phần Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại giáo dục mầm non là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành của Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non, cung cấp kiến thức và kỹ năng về ứng dụng một số phương tiện dạy học hiện đại trong công tác giáo dục trẻ ở trường mầm non. 
3. Mục tiêu học phần
Mục tiêu của học phần là phát triển phương pháp và kỹ năng cho sinh viên trong việc dùng công cụ hỗ trợ phương tiện dạy học hiện đại giáo dục cho các trẻ bao gồm hiểu biết về các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học, ngôn ngữ, đọc, sự vận động, toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1: Áp dụng được kiến thức về ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong hoạt động giáo dục trẻ.
CLO2.1: Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong các hoạt động  về giáo dục mầm non.
CLO3.1: Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.2

	
	1.2.3
	2.1.4
	3.2.1

	CLO1.1
	1
	
	

	CLO2.1
	
	1
	

	CLO3.1
	
	
	1





4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng về sử dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giáo dục mầm non.
	Thuyết trình, bài tập, nghiên cứu tình huống
	 Bài tập

	CLO2.1
	S3
	Phân tích và đưa ra giải pháp hiệu quả cho những vấn đề về ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giáo dục mầm non.
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Bài tập lớn

	CLO3.1
	S3
	Thể hiện thuần thục kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giáo dục mầm non.
	Thảo luận, làm việc nhóm
	Quan sát



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài 
đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ 
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên 
	
	
	
	50%

	A1.1
	Bài tập nhóm
	- Rubric 1
- E-learning
	CLO1.1
	50%
	20%

	
	
	
	CLO2.1
	50%
	

	A1.2
	Kiểm tra giữa kỳ
	 - Rubric 2
- Bài trắc nghiệm
	CLO1.1
	50%
	30%

	
	
	
	CLO2.1
	50%
	

	A2. Đánh giá cuối kì
	
	
	
	50%

	A.2.1
	Thực hành
	- Rubric 3
- Bài thực hành
	CLO2.1
	50%
	

	
	
	
	CLO3.1
	50%
	

	Công thức tính điểm học phần: A1.1×20% + A1.2×30% + A2.1×50%



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí 
đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm 
tối đa

	1
	Làm bài tập trên E-learning
	Số bài tập làm trên E-learning
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


5.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí 
đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm 
tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


5.2.2. Rubric 3: Đánh giá bài A2.1
1. Sử dụng phần mềm (Tối đa: 3 điểm)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hình thức, thẩm mỹ
	Trình bày đúng theo yêu cầu và có tính thẩm mỹ
	Có 1-2 lỗi không gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 
	Có 3 lỗi, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 

	Có hơn 3 lỗi, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tính thẩm mỹ.
	Không thực hiện được yêu cầu.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	025đ
	0đ

	2
	Sử dụng công cụ trong các nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ trong cả 5 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 4 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 3 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 2 nhóm của thẻ Home.
	Chỉ sử dụng công cụ chỉ 1 nhóm của thẻ Home.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ
	0đ

	3
	Phù hợp với hoạt động trong tiết dạy
	Rất phù hợp và là minh họa tiêu biểu, quan trọng hỗ trợ cho tiết dạy
	Phù hợp nhưng chưa phải là minh họa cần thiết nhất cho tiết dạy.
	Không phù hợp để sử dụng cho tiết dạy
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	


2. Thiết kế bài trình chiếu (Tối đa: 7 điểm)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hình thức, thẩm mỹ

	Bản trình chiếu được trình bày theo đúng yêu cầu và có tính thẩm mĩ. 

	Bản trình chiếu có một ít lỗi (1-2 lỗi) không gây ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ. 
	Bản trình chiếu có 2-3 lỗi, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 

	Bản trình chiếu có nhiều hơn 3, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tính thẩm mỹ. 
	Không làm được nội dung gì .

	Điểm tối đa: 2đ
	2đ
	1,5đ
	1đ
	0,5đ
	0đ

	2
	Số lượng Slide trình chiếu
	Hoàn thành đầy đủ số Slide theo yêu cầu. 
	Thiếu 1-2 Slide so với yêu cầu. 
	Thiếu 2-3 Slide so với yêu cầu. 

	Thiếu hơn 3 Slide so với yêu cầu. 
	Không làm được nội dung gì.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ
	0đ

	3
	Phù hợp tiến trình bài dạy 
	Đầy đủ, phù hợp với tất cả các bước dạy của nội dung bài.  
	Một số Slide (khoảng 1/3 số Slide) chưa phù hợp tiến trình bài dạy.
	Không phù hợp tiến trình bài dạy 
	
	

	Điểm tối đa: 2đ
	2đ
	1đ
	0đ
	
	

	4
	Phù hợp chủ đề, chủ điểm 
	Nội dung các Slide phù hợp chủ đề, chủ điểm đã nêu
	Một số Slide chưa phù hợp tiến trình bài dạy
	Tất cả Slide không phù hợp chủ đề, chủ điểm.
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	

	5
	Kết hợp các phần mềm công cụ đặc thù khác đã học vào bài trình chiếu 
	Kết hợp sử dụng 3 phần mềm trở lên
	Kết hợp sử dụng 2 phần mềm
	Chỉ kết hợp sử dụng 1 phần mềm.
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Trần Trung - Trần Huy Hoàng - Trần Việt Cường - Đặng Xuân Cương (2010), Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, Nxb Giáo dục Việt nam.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Trần Yến Mai - Phan Đông Phương (2013), Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non, Đề tài nghiên cứu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
[3] Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn (2007), Dạy hoc tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, NXB Giáo dục.
[4] Microsoft PowerPoint 2020. Tham khảo tại Website.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu HV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1(2)
	Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON
1.1. Phương tiện dạy học và máy vi tính
1.1.1. Phương tiện dạy học
1.1.2. Máy vi tính
1.2. Vai trò của việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1.2.1. Với giáo viên
1.2.2. Với trẻ mầm non 
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận

	- Đọc tài liệu [1] trang 19-44, [3] trang 3-22.
- Đọc các bài báo do GV cung cấp.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	2(2)
	1.3. Ý nghĩa, vai trò của ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sự phát triển của trẻ
1.3.1. Phát triển nhận thức 
1.3.2. Phát triển ngôn ngữ 
1.3.3. Phát triển vận động 
1.3.4. Phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội 
1.3.5. Phát triển thẩm mỹ

	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
	- Đọc tài liệu [2], trang 225-246.
- Đọc các bài báo do GV cung cấp.
- Hoàn thành bài tập số 1 trên LMS.
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2


	3(2)
	Chương 2. CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC
2.1. Tổng quan về phần mềm dạy học
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2. Phân loại phần mềm dạy học 
2.1.3. Những yêu cầu đối với phần mềm dạy học 
2.1.4. Tiêu chí lựa chọn sử dụng phần mềm dạy học
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Hướng dẫn đọc và tổng hợp thông tin từ các bài báo.
- Hướng dẫn viết báo cáo khoa học.
	- Đọc tài liệu [3] trang 225-251.
- Đọc các bài báo do GV cung cấp.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	4(2)
	2.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm trình diễn bài dạy

	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Thực hiện bài tập nhóm, đọc bài báo theo hướng dẫn của GV.
	- Đọc tài liệu [3] trang 255-258.
- Đọc các bài báo do GV cung cấp.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	5(2)
	2.3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ tranh 

	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Kiểm tra tiến độ làm bài tập nhóm, viết báo cáo tổng hợp thông tin từ các bài báo.
	- Đọc tài liệu [3] trang 269-292.
- Viết báo cáo bài tập lớn.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	6(2)
	2.4. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm làm phim
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Kiểm tra tiến độ làm bài tập nhóm, viết báo cáo tổng hợp thông tin từ các bài báo.
	- Đọc tài liệu [1] trang 185-203.
- Viết báo cáo bài tập lớn.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	7(2)
	2.5. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm làm ảnh động 
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Kiểm tra tiến độ làm bài tập nhóm, viết báo cáo tổng hợp thông tin từ các bài báo.
	- Đọc tài liệu [1], trang 675-726.
- Viết báo cáo bài tập lớn.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	8(2)
	Chương 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON
3.1. Nguyên tắc, quy trình thiết kế phần mềm hỗ trợ hoạt động giáo dục
3.3.1. Nguyên tắc thiết kế
3.3.2. Quy trình thiết kế
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Hướng dẫn đánh giá chéo giữa các nhóm
	- Đọc tài liệu [1] trang 273-298.
- Đọc sản phẩm của các nhóm khác chuẩn bị cho đánh giá chéo.
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	9(2)
	3.2. Phân tích và nhận diện một số hoạt động có thể sử dụng bài trình chiếu trong tiết dạy 
3.2.1. Hoạt động khám phá khoa học:
3.2.2. Hoạt động thể dục
3.2.3. Hoạt động âm nhạc cho trẻ
3.2.4. Hoạt động tạo hình
3.2.5. Hoạt động văn học (thơ, truyện kể)
3.2.6. Hoạt động làm quen với chữ cái 
3.2.7. Hoạt động làm quen với toán
	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Thực hiện đánh giá chéo giữa các nhóm
	- Đọc tài liệu [1] trang 359-388.
- Đọc các bài báo, tài liệu cập nhật do GV cung cấp.
- Thực hiện đánh giá chéo các nhóm khác.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	10(2)
	Chương 4. KHAI THÁC TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA MẠNG INTERNET
4.1. Internet với giáo dục
4.2. Giao lưu trao đổi và tìm kiếm thông tin qua mạng

	- Địa điểm: phòng học lý thuyết hoặc online.
- Thuyết trình
- Tổng hợp đánh giá quá trình các nhóm.

	- Đọc tài liệu [1] trang 391-416.
- Đọc các bài báo, tài liệu cập nhật do GV cung cấp.
- Thực hiện đánh giá chéo các nhóm khác.
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1
	A1.1
A1.2
A2.1


Thực hành 
	Tuần
	Nội dung hoạt động
	Địa điểm thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	11(2)
	Soạn giáo án trên Microsoft Word và trên Microsoft Powerpoint
	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
	Hoàn thành sản sản phẩm theo quy định.
	CLO3.1
	A2.1

	12(2)
	Thực hành phần mềm vẽ tranh
	Phòng Lab
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
	Hoàn thành sản sản phẩm theo quy định.
	CLO3.1
	A2.1

	13(2)
	Thực hành phần mềm làm phim

	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
	Hoàn thành sản sản phẩm theo quy định.
	CLO3.1
	A2.1

	14(2)
	Thực hành phần mềm làm tranh, ảnh động
	Phòng Lab
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
	Hoàn thành sản sản phẩm theo quy định.
	CLO3.1
	A2.1

	15(2)
	Thực hành thiết kế bài trình chiếu trong hoạt động giáo dục mầm non
	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
	Hoàn thành sản sản phẩm theo quy định.
	CLO3.1
	A2.1



8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia tối thiểu 80% số giờ giáo viên lên lớp
- Làm đủ các bài tập của học phần trên E-learning 
- Tham gia đủ các bài đánh giá.
9. Ngày phê duyệt:
10. Cấp phê duyệt: 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	


	



	

TS. Trần Thị Hoàng Yến
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TRUONG DAl HQC VINH Doc lap - Tw do - Hanh phiic
sé: 2456 /Qb-pHY Nghé An, ngay AF thang 9 nam 2019
QUYET PINH

Ban hanh Bin mé td chwong trinh dio tao tiép cin CDIO theo hoc ché tin chi
tai trudong Pai hoc Vinh

HIEU TRUONG TRUONG PAI HOC VINH

Cin cir Quyét dinh s6 62/2001/QD- -TTg ngay 25/4/2001 cta Thu tuéng Chinh
pht vé viée dbi tén Truong DHSP Vinh thanh Truong Dai hoc Vinh;

Cén cur Quyet dinh s6 70/2014/QD-TTg ngay 10/12/2014 cta Thi tuéng Chinh
pht ban hanh "Biéu 1é truong dai hoc™;

Cén cr Van ban hop nhit s6 17/VBHN-BGDDT ngay 15/5/2014 cia Bo Gido
duc va Dao tao vé viéc hop nhét Quyét dinh sé 43/2007/QD-BGDDT ngay 15/8/2007
va Thong tu sb 57/2012/TT-BGDDT ngay 27/12/2012 ctia B$ Gido duc va Dao tao
stra ddi, bd sung mot sé didu cia Quy ché dao tao dai hoc va cao déng hé chinh quy
theo hé théng tin chi;

Can ¢t Quyét dinh sb 2155/QD-PHV ngdy 10/10/2017 cua Hiéu truéng
Trudng Dai hoc Vinh ban hanh Quy dinh tam thoi vé dao tao dai hoe hé chinh quy tiép
cén CDIO theo h¢ thong tin chi tai Truong Dai hoc Vinh;

Cin ¢t Quyét dinh sb 1016/QD-DHV ngay 22/10/2018 cta Higu trudng
Trudong Dai hoc Vinh ban hanh Quy ché td chirc va hoat dong ciia Trudng Pai hoc
Vinh;

Can ¢ Huéng din 03/HD-DHV ngay 11/7/2019 ctia Hiéu truong Trudng Dai
hoc Vinh ban hanh Huéng dén xdy dung ban mo td chuong trinh dao tao dai hoc hé
chinh quy uep cén CDIO theo h¢ théng tin chi tai Truong Pai hoc Vinh;

Xét d& nghi ctia Truong phong Pao tao,

QUYET PINH:

Didu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay ban mé ta chuong trinh dao tao dai
hoc hé chinh quy tiép can CDIO theo hé théng tin chi tai Truong Pai hoc Vinh. (¢6
danh sdch kém theo)

Diéu 2. Ban mb ta chuong trinh dao tao dai hoc hé chinh quy tlep can CDIO
theo hé thong tin chi tai TrLrong Pai hoc Vinh nhim phuc vu cong tac 16 chie dao tao,
tu vén tuyen sinh, klem dinh chét lugng chuong trinh dao tao.

Piéu 3. Quyét dinh c6 hiéu luc ké tr ngay ky.

Truéng cdc don vi: Dao tao, K& hoach - Tai chinh, Hanh chinh Téng hop;
Trudng cdc khoa, vién dao tao chju trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./. g/

Noi nhin:
- Nhu Diéu 3;
- Cac don vi lién quan;

- Luu: HCTH, DT/
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